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ƯNES CO RA NGHỊ QUYẾT VỀ T ổ  CHỨC KỈ NIỆM
LẦN THỨ 100 NGÀY SINH CHỦ TỊCH H ồ  CHÍ MINH

Dưới  đây  là  toàn  văn Nghị  quyết  của  tổ  chức Liên  hiệp  quốc  về giáo
dục,  khoa học và văn hóa (UNESCO):

Phiên họp toàn thể

Xét  thấy  việc  tổ chức kỷ niệm  trên quy mô quốc  tế  những nhà  trí thức
lỗi  lạc và  danh nhăn  văn hóa là góp phần  vào  việc  thực hiện những mục
tiêu của  UNESCO và vào sự hiểu biết trên thế  giới.

Nhắc lại Quyết định số  18C 4351  về việc tổ chức kĩ niệm những vĩ nhân
và những sự kiện đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển nhân loại.

Ghi nhận rằng những năm 1990 sẽ được đánh dấu bằng lễ k ỉ niệm lần
thứ  100 Ngày  sinh  của  Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  vị  anh  hùng giải phóng
dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn.

Xét thấy chủ  tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về lòng quyết
tâm  của  cả  một  dân  tộc,  đã  cống  hiến  trọn  đời  mình  cho  sự  nghiệp  giải
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung
của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xét  thấy  sự đóng góp  quan  trọng  về nhiều  mặt  của  Chủ  tịch  Hồ Chí
Minh  trong các  lĩnh  vực  văn  hóa, giáo  dục  và  nghệ  thuật  là  kết  tinh  của
truyền  thống văn hóa hàng nghìn năm của nhân dân Việt Nam,  và những
tư  tưởng  của  Người  là  hiện  thân  của  những  khát  vọng  của  các  dân  tộc
trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và  tiêu biểu cho việc thúc
đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

1.  Khuyến  khích  các quốc gia  thành  viên  kết hợp  kỉ niệm  lần  thứ 100
Ngày sinh của Chủ  tịch Hồ Chí Minh bằng cách  tổ  chức những hoạt động
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đa dạng đ ể  tưởng niệm Người,  để  làm cho mọi người hiểu được  tầm  vóc to
lớn  của  những  tư  tưởng  và  sự nghiệp  của Người  vi  công  cuộc giải phóng
dân tộc;

2. Đề nghị ông Tổng giám đốc  UNESCO tiến hành những bước đi phù
hợp  đ ề  k ỉ niệm lần  thứ 100 Ngày sinh của Chủ  tịch Hồ Chí Minh  và giúp
đỡ các hoạt động tưởng niệm chung được tổ chức trong dịp này,  đặc biệt là
các hoạt động diễn ra ở Việt Nam.
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“Chi có ít nhản vật trong lịch sử trở thành một bộ phận
của  huyền  thoại  ngay  khi  còn  sống  và  rõ  ràng  Hồ  Chí
Minh  là một  trong số  những người  đó.  Người  sẽ được ghi
nhớ  không phải  chỉ  là  người  giải  phóng  cho  TỔ quốc  và
nhân  dân bị đô hộ,  mà  còn  là một nhà hiền  triết hiện  đại
đã  mang  lại  một  viễn  cảnh  và  h y  vọng  mới  cho  những
người đang đấu  tranh không khoan nhượng đế loại  bỏ bất
công,  bất binh đẳng khỏi trái đất này".

Tiến sĩ Modgat Ahmét
Giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương

(Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế:
"Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”,

NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội,  1990, trang 22).
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"... Người là một  trong số  ít người chău A lại  thán  thuộc
với cả châu Á và phương Tây.  í t  người châu A  nào lại được
nhăn dân yêu mến như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiếm người
châu Á nào lại đóng một vai  trò quan  trọng như vậy  trong
việc  tạo dựng một dân  tộc mới như Chủ  tịch Hồ Chí Minh.
Trong  cả  sự  nghiệp  của  mình,  Người  luôn  xuất  phát  từ
tinh  thần  hết  lòng  phục  vụ  nhân  dân,  vừa  bằng  những
kiến  thức  uyên  bác,  kinh  nghiệm  và  tài  nghệ  của  minh,
vừa  bằng sự tận  tâm  và  liêm  khiết đê giành  được sự kính
trọng và biết ơn của nhân dân...

Khó có thể có được một người châu Á  khác như Người ở
thời đại  của  chúng  ta  củng như trong các  th ế  hệ  mai  sau.
Người  thực  sự  là  một  người  châu Á   trong  tất  cả  các  thời
đại với ý  nghĩa đầy đủ nhất của nó..."

GS.TS Sêaphin Quysơn
Chủ tịch Viện nghiên cứu lịch sử dân tộc Manila Philipin.

(Kỷ yếu Hội  thao quô'c tế:
‘"Chủ tịch Hồ Chí Minh  

Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn",
NXB Khoa học xã hội, H.  1990,  trang 35).Bả
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LỜI TÁC GIẢ

Đã  có  rất  nhiều  công  trình  nghiên  cứu  tư  tưởng  Hồ  Chí Minh  được
công bố  ở nước ta và nhiều nước trên thế  giới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã  và ngày càng đi sâu  vào dời  sống chính  trị
và  đời  sống xã hội dân cư Việt Natn,  nó  ngày càng  thực sự là  ngọn  cờ chì
lối,  là nền tảng tư tưởng và kim. chỉ nam cho Đảng, Nhà nước và nhân dân
ta  trong  sự  nghiệp  chấn  hưng  dân  tộc.  Chủ  tịch  Hồ  Chi Minh  là  người
sáng lập Nhà nước Việt Nani dân chủ cộng hòa,  nay là nhà nước Cộng hòa
Xã hội chủ  nghĩa  Việt Nam, Người  là nguyên  thủ  quốc gia  24 năm  (1945
1969)  và trực tiếp làm chủ tịch Chính phủ  15 năm (19451960).

Di  sản  và  sự nghiệp  của Người  là  vô  cùng  to  lớn,  toàn  diện,  bao gồm
nhiều  lĩnh  vực.  Riêng  trong  lĩnh  vực  hành  chính  nhà  nước,  Chủ  tịch Hồ
Chí Minh  không  chí  là  nhà  tư  tưởng,  nhà  lý luận  mà Người  còn  là  kiên
trúc sư lỗi  lạc của  nền hành  chính  nhà nước  Việt Nam  về tất cả  các nhãn
tố  cấu  thành  của  nó:  xây  dựng  thể chế tổ  chức  bộ  máy,  chẽ' độ  công  vụ,
công  chức,  lề lối  làm  việc,  k ĩ  thuật  hành  chính  và  cơ chê  vận  hành... Rèn
luyện  đạo đức,  sửa đổi cách  làm  việc,  chống quan  liêu,  lăng phí,  tham  ô,
đảm  bảo  xây  dựng  một  nền  hành  chính  phục  vụ,  thực  sự  vì  dân  là  tư
tưởng, ý  chí và hành động suốt đời của Chủ  tịch Hồ Chí Minh.

Di sản của Người để  lại cho chúng ta  là vô cùng quý báu.  Càng đi sâu
vào  cải  cách  nền  hành  chính  nhà  nước  hiện  nay,  chúng  ta  lại  càng  thấy
những chi dẫn của Hồ Chí Minh là thiết thực,  nóng hổi tinh thời sự cấp bách.

Rất tiếc là cho tới nay, vẫn chưa có một công trình chuyên biệt nghiên cứu

“Tư tưởng Hồ Chí Minh về  nền hành chính nhà nước''.

Để góp phần phục  vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy  và học tập ở bậc
đại  học,  sau  đại  học,  nhất  là  ở  những  cơ  sở  đào  tạo  chuyên  viên  hành
chính trình độ cao; đồng thời phục vụ đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn
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đề cải  cách  hành  chính  nhà  nước hiện nay; nhăn dịp kỉ niệm  lần  thứ 115
ngày sinh Chủ  tịch Hồ Chí Minh và 60 năm thành lập nước Việt Nam dân
chủ  công hòa  (nay  là  nước Cộng hòa Xã  hội  chủ  nghĩa  Việt Nam),  chúng
tôi mạnh dạn cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Vận dụng tư  tưởng Hồ Chi
M inh  trong  công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay”.

Sinh  thời,  thủ  tướng Phạm Văn Đồng đã nói: việc nghiên cứu Tư tưởng
Hồ Chí Minh  là  sự nghiệp  của nhiều  người,  nhiều  thế hệ.  Cuốn  sách  này
của chúng tồi chỉ là sự cõgắng bước đầu trên con đường học tập  và nghiên
cứu Tư tương Hồ Chí Minh của một cá nhân. Do đó khó tránh khỏi những
thiếu sót. Rất mong được sự cảm thông và góp ý  của bạn dọc gần xa.

Tác giả XÚI chân thành cảm ơn sự cố vũ và góp ý  của nhiều  nhà  nghiên
cứu,  của  các nhà hoạt động thực tiễn và của một sô' vị lão thành cách mạng
bằng nhiều hình thức khác nhau cho việc hoàn thành cuốn sách này.

Tác giả
TRẦN ĐÌNH HUỲNH
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Chương I

Tư  TƯỞNG HỔ CHÍ MINH   ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ
CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỆT  NAM

I. S ự  THỐNG NHẤT VỀ MỤC TIÊU GIỮA CHÍNH TRỊ VÀ HÀNH  CHÍNH
NHÀ NƯỚC

1.  C h ính  tr ị

Khái n iệm  chính  tr ị  ra  đòi cùng vói sự p h á t triển  của  chế độ  tư  hữu và
của  nhà  nưốc. Trong lịch sử,  các nhà  tư  tưởng,  tr iế t học,  lu ậ t học,  quản  lý...
ở  các  thời  đại  khác  nhau,  đã  có  những kiến  giải  khác  nhau   về khá i  niệm
chính   trị.  Đ áng  chú  ý  là  quan  niệm  của  MácVâybe,  ông  cho  rằng   chính
trị  là   k h á t  vọng tham   gia  vào  quyền  lực hay  ảnh   hưởng đến  sự phân   chia
quyền  lực,  định  rõ  vị  th ế  của  từng  cá  nhân   trong một  t r ậ t   tự   nhâ't  định.
Tuy không nói  đến khái  niệm giai cấp,  song trong quan niệm   của ông như
trên   đã  cho  thây,  ông mặc  nhiên  thừa   nhận   chính  trị  gán  liền  vối  quyền
lực,  sự  tra n h  đâu  giành quyền lực trong xã hội có phân  chia về lợi ích.

Nhiều  học giả  lại  xem chính  tr ị  là khả  năng con người đóng những  vai
trò   khác  nhau ,  đảm  đương những chức  năng khác nhau   trong  khuôn  khố
một  thề   chê  xã  hội mà  các  tập  đoàn,  các nhóm,  các dân   tộc...  đầu   tra n h   và
phân   chia  thẩm   quyền,  địa vị,  trách  nhiệm   trong xã  hội.  Đồng quan  điểm
trên ,  n hà   tr iế t   học  Platon  trong  tác phẩm   “Chính  trị"  đã  nói  rõ:  Chính  trị
là  “nghệ  thuậ t  cung đình,  liên  kết  trực  tiếp  các chuẩn mực  của  người anh
hùng   và  sự  thông m inh,  sự  liên  kết cuộc sông của  họ  được  thực hiện  bằng
sự  thống nhấ t tư  tưởng và  tinh  thần hữu ái".

Các  học  giả  Mácxít  thì  cho  rằng,  cái  căn  bản  n h ấ t  của  chính  tr ị   là
chính  quyền  nhà  nước,  là  nắm   lấy  quyền  lực  nhà  nưốc,  là  giai  cấp  vô  san
“phải  trở   th ành   dân  tộc”,  tức  là  giai  cấp  vô  sản   sẽ  là  người  đại  biểu  cho
dân   tộc,  dùng  chuyên  chính  vô  sản  để  lãnh   đạo  xã  hội,  thực  h iện   sự
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chuyển  b iến  xã hội  theo xu  th ế  “khách quan”  là xóa bỏ chê độ  tư  hữu  về tư
liệu   sản   xuấ t,  xóa  bỏ  giai  cấp.  Trong  “Tuyên  ngôn  của  Đ ảng  Cộng  sản ”,
C.Mác và  Ph. Àng ghen đã viết:  “Quyền lực chính  trị,  theo đúng nghĩa   của
nó,  là   bạo  lực  có  tổ   chức  của  một  giai  cấp  để  trấn   áp  một  giai  cấp  tư   sản
n h ấ t   đ ịnh   phả i  tổ  chức th ành  giai cấp  thống trị,  nếu  giai cấp vô  sản   thông
qua con đường cách mạng mà  trở th ành  giai cấp thông trị và với  tư  cách  là
giai  cấp  thống   trị,  nó  dùng bạo  lực  tiêu   diệt  chê  độ  sản   xuấ t  cũ,  th ì  đồng
thòi với việc  tiêu   th ụ   ấy,  nó cũng tiêu   diệt luôn cả  những điều  k iện   của  sự
đôi k h áng  giai cấp,  nó  tiêu  diệt các giai cấp nói chung và  cũng do đấy,  tiêu
d iệ t cả  sự  thông  tr ị  của  chính  ngay giai  cấp mình...”  (C.Mác,  Ph.Àng ghen,
T l    t r   569).

V .I.Lênin  tiếp   tục  quan  điểm  của  C.Mác,  ông  cho  rằng   chính   quyền
nhà  nước là vấn  đề cơ bản  của mọi cuộc cách mạng xã hội,  là  m ấu chót của
chính  tr ị   do  giai  cấp  tiên   tiến   khởi  xưống,  rú t  cuộc  là  phải  xác  lập   được
quyền  thống  tr ị của giai cấp ấy.  Chính  quyền nhà nước là  công cụ của  giai
cấp  cầm   quyền  và  pháp  lu ậ t  nhà  nước  ban  hành   chẳng  qua  chỉ  là   ý  chí
chính   tr ị  của giai cấp cầm quyền được đề  lên th ành  lu ậ t mà  thôi.

T rong  cuốn “Thường  thức  chính  trị”,  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  đã  chỉ  rõ
nội  hàm   của  khá i  niệm   chính  tr ị  một  cách  rấ t   cơ  bản,  phong  phú   và  dễ
hiểu,  chính  tr ị  bao gồm:

 Q uan hệ giữa  các giai cấp  trong xã hội  (giai cấp  tư  sản,  giai câp  công
nhân ,  giai cấp nông dân,  giai cấp tiểu  tư  sản...).

  Chế độ  xã  hội  do  giai cấp xác  lập  (chế độ  phong kiến,  chế độ  tư  bản,
chủ  nghĩa  đế   quốc,  chê  độ  nhà  nước  dân  chủ  công  hòa,  dân   chủ  chuyên
chính...).

  Đ ấu  tra n h   giữa  các  giai  cấp  trên   cơ  sở  lợi  ích  k inh   tế,  động  lực  cách
m ạng và con đường giải phóng của những ngưòi nghèo khổ.

 Quyền và  lợi ích của nhân  dân.

 Nhiệm  vụ của nhà nưởc.

 Đảng chính  trị,  quyền và nghĩa vụ của đảng viên.

 Quan hệ  quốc  tế  và xu  th ế  phá t  triển  hợp  quy  lu ậ t của  quốc gia,  dân
tộc.
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Vởi  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  thì  mâu  chót  của  vấn  đề chính  trị  ở Việt
Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX là giành và giữ vững chủ quyền
quốc gia,  là thực hiện dân chủ kiểu mối,  là làm cho nhân dân thực sự làm
chủ (cả vật chất lãn tinh thần), là Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập,  tự
do,  hạnh phúc,  là  làm cho nước mạnh,  dân giàu và  sẵn sàng làm bạn với
tất  cả  các nước  trên  tinh  thần hòa  hiếu,  tôn  trọng chủ  quyền và hợp  tác
cùng có lợi

2. Hành chính nhà nước

Khái niệm hành  chính nhà nưốc có nội hàm  rộng. Trong cuốn “Hành
chính học đại  cương"  (Giáo sư Đoàn Trọng Truyến  chủ biên,  NXB Chính
trị Quốc gia, Hà Nội,  1997) và “Hành chính công" (tập thể tác giả của Học
viện hành chính quốc gia, NXB Thống kê, Hà Nội, 2003) đã trình bày khá
đầy đủ. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chỉ xem xét nội hàm của khái
niệm hành chính  trên hai phương diện cơ câu và nội dung với tư cách  nó
là  một  bộ  mấy  thực  thi  quyền  hành  pháp  (hành  chính  nhà  nước),  là  cơ
quan quản lý nhà nước của quốc gia.

  Về  cơ  cấu,  hành  chính  (hành  chính  nhà  nưốc)  được  câu  thành  bởi
một  sô' pháp  nhân  hành  chính:  Chính  phủ  (Chính  phủ  vừa  là  cơ  quan
chính  trị,  vừa  là  cơ quan hành chính.  Chính phủ ở đây là một  tổ chức bộ
máy bao gồm ngưòi đứng đầu Chính phủ (Thủ tướng), các Phó Thủ tưởng,
các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ. Chính trị và hành chính
hòa  quyện vào nhau.  Chính phủ không chỉ có chức năng chap hành  pháp
luật,  mà  còn  góp  phần  quan  trọng  vào  việc  xây  dựng  pháp  luật.  Dưới
Chính phủ là những pháp nhân hành chính có tính cách địa phương (tỉnh,
thành phố, huyện, thị xã...).

 Về nội dung, hoạt động hành chính rất rộng, nó thực hiện chức năng
quản lý về mọi mặt của đời sông xã hội, đồng thồi nó vừa phục vụ mọi lợi
ích của nhân dân, vừa cung ứng các dịch vụ công cộng cho toàn xã hội về
tất cả các mặt an ninh, xã hội, kinh tế,  tài chính, giao thông vận  tải, giáo
dục, văn hóa, y tế

1  Hồ Chí Minh  toàn tộp, Nhà xuất bãn Chính  trị Quôié gia, Hà Nội,  1996, T7tr201252
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Như  vậy,  h àn h   chính  nhà   nước  là  toàn  bộ  hoạt  động  thực  th i  pháp
lu ậ t,  là   cơ  quan   chấp  h ành   của  cơ  quan   quyền  lực  nhà  nước  cao  n h ấ t
(Quốc hội  người  đại  diện cao n h ấ t của nhân  dân),  nó là  tố chức bộ m áy  từ
tru n g   ương  đến  địa  phương  được  cấu  th ành   bởi  các  pháp   nh ân   h ành
chính ,  chịu  trách   nhiệm   về  mọi  m ặt  trưóc  nhân   dân  và  trưốc  cơ  quan   lập
pháp .  Nó  thực   ch ấ t  là  cơ  quan   chỉ  huy,  điều  khiển  mọi  hoạ t  động  của  xã
hội  theo  ý chí,  mục  tiêu   chính  tr ị  của nhà  nước bằng chức năng,  h ình   thức
và  phương pháp  h ành  chính.

3. Sự  th ố ng  n h ấ t về m ục tiê u  g iữa ch ính  tr ị   và h àn h  ch ín h  n h à  nước

  Về mục  tiêu:  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  là  người  sáng  lập  ra   nền   chính
tr ị   cách  m ạng V iệt  Nam ,  đồng  thòi  là  người  khai  sinh  nền  cộng  hòa  dân
chủ V iệt  N am   và  đ ặ t  cơ  sở  vững  chắc  cho  việc  xây  dựng  nền  h ành   chính
h iện   đạ i V iệt  Nam .  Người  đã  thực h iện   nguyên  tắc  quyền  cho ý  chí chính
tr ị  và  nguyên  tắc   thống  n h ấ t  giữa  mục  tiêu   chính  tr ị   và  mục  tiêu   h ành
chính   trong   một  mục  tiêu   chung.  Khi  nói  về  mục  tiêu   chính  tr ị  của  bản
th â n  m ình,  ngây  từ  buổi đầu  Lãnh  tụ  Nguyễn ái Quốc đã  tuyên  bố sẽ  kêu
gọi,  thức tỉnh  và  tổ  chức những ngưòi lao động “nhằm  mục đích  giải phóng
những   người bị  áp bức khỏi  các  lực  lượng  thông  trị,  thực h iện  yêu  thương
và bác  ái”  '.  Đến khi  chủ  trì  hợp  n h ấ t các  tổ  chức cộng  sản  ở Đông Dương
và  th àn h   lập  Đảng Cộng sản  Việt Nam   (321930),  Người đã  soạn "Chánh
cương  vắn  tắt",  "Sách  lược  vắn  tắt"...  của  Đảng  (Cương  lĩnh  chính  trị  đầu
tiên  của Đ ảng Cộng sản  Việt Nam).  “Chánh cương...” viết:  “Về phương diện
chính  trị:

a) Đ ánh đố đê quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến.

b) Làm  cho nưóc Nam hoàn toàn  độc lập.

c) Dựng ra  chính phủ công nông binh.

d)  Tổ  chức  ra   quân   đội  công  nông” .   Khi  Đảng  cộng  san  Việt  Nam   đã
lãnh  đạo  nhân   dân giành  được chính  quyền,  Đảng đã  trở  th ành  Đảng cầm
quyền,  Chủ  tịch Hồ  Chí M inh  đã khẳng  định  “Đảng không phải  là  một  tổ

12

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, sđd; T7tr 456
2 Hồ Chí Miạh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quôc gia, Hà Nội,  1995,  t3 trl
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chức để làm  quan  p h á t tài.  Nó phải  làm  tròn nhiệm  vụ  giải phóng dân   tộc,
làm   cho  Tổ  quốc  giàu  mạnh,  đồng  bào  sung  sướng”’.  Trước  lúc  qua  đời,
trong   bản   “D i  chúc"  lịch  sử,  Người  đã  dặn:  “Đảng  ta   là  một  Đảng  cầm
quyền,  mỗi  Đ ảng  viên  và  cán  bộ  phải  thực  sự  thấm   nhuần   đạo  đức  cách
mạng,  th ậ t   sự cần,  kiệm,  liêm,  chính,  chí công vô  tư.  P hả i giữ gìn Đảng  ta
th ậ t   trỏng   sạch,  phải  xứng  đáng  là  người  lãnh   đạo,  là  người  đầy  tớ  th ậ t
tru n g   th àn h  của nhân  dân”1 2.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T5  t r  249
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, sđd, T12   tr 510
3 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T4 tr  5657

Tháng   101945,  khi  chính  quyền  nhân   dân  vừa  mới  được  th ành   lập
trong   cả  nưốc,  nhân   danh  chủ  tịch  lâm   thời,  Chủ  tịch   Hồ  Chí  M inh  đã
tr ịn h   trọng   tuyên  bô':  “Chính  phủ là  công bộc của  dân”.  Tiếp  đó,  Người gửi
ngay  công  thư   cho  “ủy ban  nhân   dân các  kỳ,  tỉnh ,  huyện  và  làng”  dặn   dò
tỉ  m ỉ  về  tin h   th ần   trách   nhiệm   và  th á i  độ  đôì  với  nh ân   dân,  trong   đó
Ngưòi  đặc  b iệ t  chỉ  rõ  mối  quan  hệ  giữa  cơ  quan   chính  phủ   vói  n h ân   dân:
“Nếu không có nhân  dân  th ì Chính phủ không đủ lực lượng.  Nếu không có
Chính  phủ   th ì  nhân   dân  không  ai  dẫn  đường.  Vậy  nên   Chính  phủ  với
n h ân  dân  phả i  đoàn kế t  th ành  một khối. Ngày nay,  chúng ta   đã  xây dựng
nên   nước  V iệt  Nam   dân  chủ  cộng  hòa.  Nhưng  nếu  nước  được  độc  lập  mà
dân  không hưỏng hạnh  phúc tự  do,  th ì độc lập  cũng chẳng có nghĩa  lí gì

Chúng ta   phải h iểu rằng,  các cơ quan của Chính phủ  từ  toàn  quốc cho
đến  các  làng,  đều  là  công  bộc  của  dân,  nghĩa  là  đều  gánh   việc  chung  cho
dân,  chứ không  phải  là  để đè  đầu  dân như   trong  thờ kì  dưới  quyền  thông
tr ị  của Pháp,  Nhật.

Việc gì có  lợi cho dân,  ta  phải hế t sức làm.

Việc gì h ạ i đến dân,  ta   phải h ế t sức tránh .

Chúng ta  yêu dân,  kính dân th ì dân mói yêu  ta,  k ính   ta .” 3

Trong suốt cuộc đời mình,  đặc biệt là 24 năm  vừa giữ chức vụ cao n h á t
của  Đảng,  vừa  là  nguyên  thủ  quốc  gia,  trong đó  15  năm   (19451960)  trực
tiếp   đứng đầu   Chính phủ,  không những  trên  quan  điểm,  tư   tưởng,  lí lu ận
mà quan  trọng  hơn trong là  trong lãnh  đạo,  tổ  chức và điều h ành  mọi hoạ t
động của  Đảng và  Chính phủ,  Chủ  tịch Hồ  Chí M inh  đều khẳng  định:  Sự
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thống nhấ t  giữa mục  tiêu chính  trị  của Đảng Cộng sản Việt Nam và  của
cơ quan hành chính nhà nước là thực hành một chế độ dân chủ kiểu mới
dân  chủ  nhân  dân  ở Việt  Nam,  một  chế độ mà  “mọi  quyền  hành  và  lực
lượng đều ở nơi dân”.  đều của nhân dân lao động và của quốc gia,  dân tộc
Việt Nam. Giành và giữ vững nền độc lập, xây dựng nền dân chủ cộng hòa
và  mưu  cầu  tự  do,  hạnh  phúc  cho  toàn  dân  là  mục  đích  chính  trị  chung
của cả Đảng Cộng sản Đảng cách mạng chân chính cầm quyền và cả của
nền hành chính nhà nước.

Lo cho dân, cho nước trong đòi sông thường nhật cũng như trong hoạt
động mưu cầu hạnh phúc,  tự do là trách nhiệm chung của Đảng và Chính
phủ. Sự thông nhất giữa mục tiêu chính trị của Đảng và mục tiêu của việc
thực thi quyền hành pháp của cơ quan hành chính các cấp  (từ Chính phủ
đến xã) cũng chi là vì lợi ích của nhân dân. Tháng 121961,  trong một lần
nói chuyện với cán bộ, Đảng viên lâu năm ở tỉnh Nghệ An, Hồ Chủ tịch đã
nói đại ý rằng:  dân không đủ muối, không có gạo đủ ăn,  không có vải mặc
đủ  ấm,  các cháu  bé .không có  trưòng để học,  trẻ  con mắt choẹt,  da  bủng...
Đảng  và  Chính  phủ  phải  lo...  Từ  việc  xây  dựng  chủ  nghĩa  xã  hội,  đấu
tranh  thống  nhất  nước  nhà  đến  công  việc  nhỏ  nhất  như  tương  cà,  mắm
muốỉ cho Đảng và Chính phủ cũng phải lo (Hồ Chí Minh toàn tập,  tập  10,
từ  trl62   464).  Đó  chính  là  mục  tiêu  lí  tưởng  của  Đảng  và  cũng  là  mục
tiêu chính  trị của nền hành chính một nền hành chính  dân chủ,  của  dân
và vì dân.

Sẽ  là thiếu  sót  lớn nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh  tính  thống nhất  giữa
mục  tiêu  chính  trị  và  mục  tiêu  hành  chính  trong  tư  tưởng  Hồ  Chí Minh
mà  không  chú ý  đến  những  chỉ  dẫn  của  Người  về  sự  khác  biệt  giữa  nội
dung  và  phương  thức  hoạt  động  của  Đảng  và  Chính  phủ  để  trong  công
việc  tránh  chồng  chéo,  trùng  lắp,  du  đẩy  lẫn  nhau  dẫn  tối  tình  trạng
“trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Ngưòi  lưu ý,  trong  khi tiến hành công
tác phải có sự “phân công rành mạch” và lại phải có “sự phối hợp ăn khớp,
chỉ đạo chặt chẽ và khéoléo”  *. Công tác ở cơ quan đảng hay công tác ở cơ
quan  hành  chính  nhà  nước  thì  cũng  đều  là  làm  cách  mạng.  Song  cách
mạng bao gồm nhiều công việc, nhiều nghề nghiệp khác nhau. Do đó được

1 Hồ Chí Minh — Biên niên tiểu sử, Nhà xuất bản Thông tấn Lý luận, Hà Nội,  1995, T13
  tr 508
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phân công  làm nghề gì,  cần chuyên môn nào  thì đều phải học  tập  thành
thục nghề ấy.  Bất cứ cán bộ hay công chức,  ai cũng phải “vững về chính
trị,  giỏi về chuyên môn”. Người chỉ rõ,  phải huấn luyện nghề nghiệp cho
các  loại  cán  bộ,  “phải  thực  hành khẩu  hiệu:  làm  việc  gì,  học việc  ấy,  vô
luận ở quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, tổ chức, tuyên truyền, công an,
...  cán bộ  nào  phải  thạo công việc ở  trong môn  ấy”1.  Còn việc huấn  luyện
chính  trị  thì  “môn  nào  cũng phải  có.  Nhưng phải  tùy  theo mỗi  môn mà
định  nhiều hay  ít.  Thí dụ:  cán bộ chuyên về y  tế, về văn nghệ, v.v...thì ít
hơn.  Cán  bộ  tuyên  truyền  tổ  chức,  v.v...  thì  phải  nghiên  cứu  chính  trị
nhiều hơn” 2.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5   tr 270
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T5   tr 271
3 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T5 —tr60

Tóm  lại,  mục  tiêu  là  thống nhất nhưng nội dung và  phương thức  tác
nghiệp của Đảng chính trị và của hành chính nhà nước là có sự khác biệt.
Tính  thống nhát về mục  tiêu chính là  định hướng chính  trị của việc xây
dựng nền hành  chính  nhà nước một nền hành chính phục vụ nhân dân
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

II. BẢN CHẤT CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Dân chủ và chuyên chính trong hoạt động hành chính nhà nước

Khi nói  tói bản chát của nền hành chính nhà nưốc là nói tới bản chất
của chế độ,  tức là nói tới mối quan hệ giữa dân chủ và chuyên chính. Nền
hành chính ấy,  theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, là của nhân dân cử ra và như
trên  đã  nói,  bản  chất  của  nó  là  dân chủ,  là  vì  dần,  là  toàn  tâm,  toàn ý
phục vụ nhân dân và “nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi
Chinh phủ” 3.

Chế độ nhà nưốc dân chú cộng hòa là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói
một cách đơn giản, vắn tắt nhưng đã thể hiện rõ cái cốt lõi khái niệm nhà
nước.  Cũng giốhg như các học giả Mácxít đã nói,  Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã  nhắc  lại một  cách khái  quát  rằng:  “Trải mây  ngàn  năm,  xã  hội  cộng
sản nguyên  thủy không có chế độ  tư hữu,  không có  sự bóc  lột,  không có
giai cấp thì không có nhà nước.
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Từ  khỉ  có  chế độ  tư  hữu,  người  giàu  thành  giai  cap  bóc  lột,  người
nghèo  thành  giai  cấp  bị  bóc  lột.  Giai  cấp  người  giàu  xây  dựng  bộ  máy
thống  trị  gồm có Chính  phủ,  quân đội,  tòa  án,  cảnh sát,  v.v...  Bộ máy  ấy
gọi  là Nhà nước  để  thốhg trị giai  cấp bị bóc lột.  Nhà  nước phong kiến  là
công cụ của địa chủ để thông trị nông dân. Nhà nước tư sản là công cụ của
giai cấp tư sản để thông trị giai cấp nông dân”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T7   tr 216
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T7   tr 216
3 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T7   tr217

Về chế độ nhà nưốc của ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:  “Nưốc Việt
Nam dân chủ cộng hòa đã đánh đổ nền  thống trị  tôi tăm của  đế quốc và
phong kiến,  đã  đưa  nhân  dân  ta  lên  con  đường  sáng  sủa,  vẻ  vang.  Nhà
nước ta đã trở thành Nhà nước của nhân dân”2.

Nhà nước tư sản cũng nhân danh nhân dân,  cũng tự gọi  là Nhà nưóc
dân  chủ,  Nhà  nưốc  của  dân,  nhưng  nhà  nước  đó  là  Nhà  nước  của  một
thiểu số,  phục vụ chủ yếu lợi ích của một bộ phận nhân  dân.  Khái  niệm
nhân dân có nội hàm là nhân dân tư sản, nhân dân vận động dưới ngọn cờ
và luật pháp tư sản.

Còn nhà nước của ta, cũng giốhg như nhà nước Xô Viết được xây dựng
sau  cuộc  Cách  mạng  tháng  10 Nga,  do  Lênin  lãnh  đạo.  Đó  là  một  nhà
nước của số đông. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là Nhà nước của
đại đa số nhân dân.

Nền dân chủ của chúng ta là nền dân chủ nhân dân, khái niệm nhân
dân của ta có nội hàm rộng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa: “Nhân
dân  là:  bốh  giai  cấp  công,  nông,  tiểu  tư  sản  và  tư  sản  dân  tộc.  Dưối  sự
lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng, các giai cấp ấy đoàn kết lại,
bầu  ra Chính phủ của mình. Đối vái nội bộ nhân dân  thì  thực hành dân
chủ. Đôi với  đế quốc  phong kiến và  lũ phản  động  thì  thực  hành  chuyên
chính chông lại chúng, đàn áp chúng”3.

Bản  chất của nền hành chính luôn  luôn phụ  thuộc vào  bản chất của
nhà  nưốc  (trong nhiều  trường hợp,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  thường  dùng
khái  niệm  “tính  chất”  như  là  một  từ  đồng  nghĩa  với  “bản  chất”).  Người
viết:  “Tính  chất  của  một  nhà  nưốc  là:  trong Nhà  nước  ấy,  giai  cấp  nào
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thông trị,  giai cấp nào bị thông trị. Nhà nước ấy bảo vệ lợi ích của giai cấp
nào...”1.  Rồi  Người  khẳng  định:  ’‘Tính  chất  của  nó  là  nhân  dân  dân  chủ
chuyên  chính...  trong nưốc Việt Nam  dân  chủ  cộng hòa  của  chúng  ta,  tất
cả  mọi quyền  lực đều là  của  nhân dân,  tức là của  các giai cấp công nhân,
nông dân,  tiểu  tư sản và  tư sản dân tộc.  Bốh giai cấp  ấy do giai cấp công
nhân  lãnh  đạo,  lấy  công nông liên minh  làm  nền  tảng,  đoàn kết  các  giai
cấp  dân  chủ  và  các  dân  tộc  trong  nước  đế  thực  hành  dân  chủ  chuyên
chinh”2.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, sdd, T7   tr 317
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T7   tr217
3 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, t4   tr 22.

Bản  chát  nhà  nước  quyết  định  bản  chất  của  tấ t  cả  các  nhánh  quyền
lực của nó,  trong đó có quyền hành pháp  (bao gồm trong nó quyền lập quy
và.quyền hành chính).

Nhân dân dân chủ chuyên chính là bản chất của  nền hành chính Việt
Nam.  Nó  đã  được  quy  định  ngay  từ bản  Hiến  pháp  đầu  tiên  (1946)  của
nước  ta  do  đích  thân Hồ  Chủ  tịch  chủ  trì  soạn  thảo  và  đã  được Quốc hội
khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua.

Nhân dân dân chủ chuyên chính là bản chất của nền hành chính Nhà
nưốc Việt Nam.  Nó  định  hướng cho mọi  hoạt  động  của  Chính  phủ  và  ủy
ban nhân dân các cấp.

2. Bản chât của Chinh phủ

Theo  định  nghĩa  truyền  thông,  quyền  hành  chính  là  thực  thi  quyền
hành  pháp  hay  hành  chính  là  hành  pháp  trong  hành  động.  Lập  pháp  ở
nưốc Việt Nam mới là ý chí,  là quyền lực của nhân dân Việt Nam mối là ý
chí,  là quyền lực của nhân dân Việt Nam được ghi nhận thành Hiếp pháp
và  các  quy phạm pháp  luật.  Còn  quyền hành pháp ở nước Việt Nam  dân
chủ cộng hòa  được giao cho Chính phủ. Ngay sau khi đọc bản Tuyên ngôn
độc  lập  (291945),  trên  báo  Cứu  quốc  số’ 46  ra  ngày  1991945,  Hồ  Chủ
tịch đã trịnh trọng tuyên bô' bản chất của Chính phủ như sau: “Chính phủ
là công bộc của dân”3. Đây là sự phân biệt về bản chất của nền hành chính
nhà  nước Việt Nam do Người đứng đầu vói Chính phủ của bọn cưóp nước
và  bọn bù  nhìn  tay  sai bán nưởc.  Trong bản Tuyên  ngôn nói  trên,  Người
đã chỉ rõ: “Non 2 tháng trước đây,  trưóc cuộc khởi nghĩa  1981945, nói tới
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Chính  phủ,  người  ta   nghĩ  ngay  tới  bọn  đầu  đảng  cướp  nguy  hiểm,  xảo
quyệt.  Trái  lại,  ai  ai  đối  với  Chính  phủ  nhân  dân  hiện  nay  cũng  đều  có
một  cảm  tình  thân  mật  xen  lẫn với  một  tôn  kính  sâu  xa.  Chính  phủ  đốì
vối  ta   như  người  “anh  cả”  trong  một  gia  đình,  một  đồng  chí  phụ  trách
trong một địa phương, một ngưòi đứng mũi,  chịu sào,  ta có  thể vững lòng
trông cậy và gửi số mệnh vào... Có thể nói: Chính phủ là công bộc của dân...
Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích  duy nhất
là mưu cầu tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân
bao  giờ  cũng phải  đặt  quyền  lợi  dân  lên  trên hết  thảy. Việc  gì  có  lợi  cho
dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh”21.

3. Bản chất của ủy ban nhân dân các câ'p

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ở các làng xã Việt Nam có các “Hội
đồng  kì  mục”  cùng  bọn  hương  lí,  chúng  là  bọn  tay  sai  cho  quan  thầy
(Pháp,  Nhật)  hà hiếp,  đánh  đập,  bắt bó nhân dân,  vơ vét  tiền của,  lương
thực của nhân dân dưới hình thức sưu  cao,  thuế nặng.  Chúng còn là  bọn
quan lại. ỏ cơ sở thừa hành quyển lực của bọn thực dân và  đại diện cho lợi
ích  của  bọn  địa  chủ  để  áp  bức,  bóc  lột  dân  nghèo  một  cách  công  khai,
trắng trỢn. Chính vì thế nhân dân ta vẫn nhắc nhở nhau,  đời nối đời khắc
cốt, ghi xương bộ mặt đểu cáng của bọn quan lại đó:

“Con ơi nhớ tới câu này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”.

Có  thể  nói  bộ máy  chính  quyền  cũ,  tấ t  thảy  đều  là  lũ  buôn  dân,  bán
nưốc  để  làm  quan  “phát  tài”,  mưu  vinh  thân  phì  gia  để  “một  ngưòi  làm
quan cả họ được nhờ”.

Còn dưối chính thể dân chủ cộng hòa “các ủy ban nhân dân làng,  phủ
là hình  thức Chính phủ địa phương phải chọn  trong những người có công
tâm,  trung thành sô't sắng vớí quyền lợi dân chúng,  có năng lực  làm việc,
được đông đảo dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực
gì khác mà chui lọt vào các ủy ban đó.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, t4   tr.22.
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úy  ban  nhân  dân  làng  trái  với  các Hội  đồng kì mục  thối  nát  sẽ  làm
những  việc  có  lợi  cho  dân,  không  phạm vào  công  lý,  vào  tự  do  của  dân
chúng.  Nó hết sức tránh các cuộc bắt bố,  đánh đập độc đoán,  những cuộc
tịch  thu  tài  sản  không  đúng  lí.  ủy  ban  nhân  dân  thì  chú  trọng hết  sức
trong chỗ chi dùng công quỹ, không dám tùy ý tiêu tiền vào những việc xa
phí như ăn uống.

Những nhân viên ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa ủy ban đề gây
bè, tìm cánh, đưa người trong nhà,  trong họ vào làm việc với mình.

Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xấu xa, thốỉ nát, bất công, áp bức của
chế độ cũ, của các Hội đồng kỳ mục trưốc sẽ không thể tồn tại trong các ủy
ban nhân dân bây giờ” ’.

Chính  phủ  và  ủy  ban  nhân  dân  các  cấp  phải  là  đầy  tớ  thật  trung
thành của nhân dân,  nghĩa là phải làm việc chung cho nhân dân và phải
làm thật tốt, “nó có nhiệm vụ thực hiện tự do, dân chủ cho dân chúng. Nó
phải hành động đúng tinh thần tự do, dân chủ đó”2.

'■2 Hồ Chí Minh toàn tập, Sđd, T4   tr23.
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Chương II

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH   NGƯỜI SÁNG LẬP
NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ CỦA VIỆT NAM

I. KHÁI LƯỢC Tư TƯỞNG Hổ CHÍ MINH VE NHÀ NƯỚC

Tư  tưởng  Hồ  Chí Minh  về  Nhà  nưốc  đã  có  một  đề  tài  cấp  nhà  nưốc
trong chương trình nghiên cứu quốc gia (KX.02) về tư tưỏng Hồ Chí Minh.
Trong  bộ  giáo  trình  chuẩn  quốc  gia  về  tư  tưởng  Hồ  Chí Minh  và  trong
cuốn  Danh  nhân  Hồ  Chí Minh  (NXB Lao  Động,  Hà  Nội,  2000),  đã  trình
bày tương đốì chi tiết. Trong phạm vi cuốh  sách này,  chúng tôi chỉ đề cập
một cách  khái  lược để  đảm bào  tính  logic và  tính  hệ  thông khi  trình  bày
tư tưởng của Người về nền hành chính nhà nưđc.

1. Cơ sở xã hội của nhà nước Việt Nam là dân tộc

Là một ngưòi cộng sản,  đồng thời là một nhà văn hóa lốn,  Chủ tịch Hồ
Chí Minh  đã  chú  trọng  trưốc  tiên  đến  việc  chăm  lo  lợi  ích  của  giai  cấp
công nhân,  nông dân và các  tầng lớp lao  động,  nhưng bao trùm  hơn  là  sự
nhìn nhận  chẳng những rất đúng đắn mà  còn  rất  sáng  tạo  về  dân  tộc và
đại đoàn kết dân tộc.

Dân tộc bao gồm nhiều tầng lốp,  nhiều bộ phận dần cư. Trong khi xác
định  là cơ sở xã hội của nhà nưóc mởi, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú
trọng lốp  trẻ,  lớp  thanh  niên.  Người coi họ  là  rường cột  của  nước  nhà,  là
lớp  người  biết  xẻ  núi,  lấp  biển  và  sẽ  đưa  nưốc  ta  tối  đài  vinh  quang  để
sánh vai vối các cường quốc năm châu. Tiếp đến là  trí thức,  tấ t cả các loại
trí  thức  đích  thực,  bất  kì  từ  nguồn  gốc  nào,  được  đào  tạo  từ  đâu,  đã  và
đang làm việc,  sinh  sổng ở  trong nước hay ở nưỏc ngoài.  Tiêp  đên  là  phụ
nữ. Người coi phụ nữ là lực lượng to lớn của quốc gia,  họ hoàn toàn đủ khả
năng sánh vai cùng nam giới  trong mọi công việc kháng chiên,  kiên  quôc
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nhưng họ  lại  bị  đối  xử  bất công  nhất  trong xã  hội.  Vì  vậy,  nếu  không  có
phụ nữ  tham  gia  thì cách mạng cũng không thể thành công và nếu không
thế  giải  phóng  được phụ  nữ  thì  chỉ  là  “cách mạng một  nửa”.  Người  đánh
giá  cao vai  trò của người phụ nữ trong lịch  sử dân tộc: “Non sông gấm vóc
Việt Nam do phụ nữ ta,  trẻ cũng như già,  ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp
rực rỡ”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quô'c gia, Hà Nội,  1995, T6tr 432.

Nói  đến cơ sỏ xã hội của nhà nước còn phải đặc biệt  lưu ý tới  tư  tưởng
đại  đoàn  kết  dân  tộc  anh  em  trong nước Việt Nam  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh. Người chỉ rõ,  các dân tộc đa số cũng như thiểu số đều đã cùng nhau
chung  sức,  chung  lòng  xây  dựng  và  bảo  vệ  Tổ  quốc  ta.  Đó  là  một  cộng
đồng “sống chết cùng nhau, no đói cùng nhau”...

Được  ủy  nhiệm  của  Quốc hội  thành  lập  Chính  phủ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  đã  túyên bô  trưâc  quôc  hội khóa  I  kỳ  2,  ngày  31101946 như  sau:
“Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết và  tập hợp
nhân  dân  không  Đảng phái”.  Như mọi  người  đã  biết,  trong  thành  phần
của  chính  phủ Liên  hợp,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã mòi nhiều  nhân sĩ,  trí
thức  lớn,  những người có  danh vọng kể cả  quan  lại cao cáp  của  chế độ cũ
tham  gia.

Hiến pháp  1946 do Người  chủ  trì soạn thảo,  đã được Quốc hội nhát trí
thông qua,  làm nức  lòng các  tầng lớp  nhân dân  cả nước,  bởi  lần  đầu  tiên
trong lịch sử mấy ngàn năm của dân  tộc ta, nay mới có một văn bản pháp
lý cao nhất trịnh trọng tuyên bô' trưổc quốc dân đồng bào và trước thế  giới:
“Nước Việt Nam  là  một  nước  dân  chủ  cộng hòa.  Tất cả  quyền bính  trong
nước  là  của  toàn  thế’ nhân dân Việt Nam,  không phân  biệt  nòi  giốhg,  gái
trai, giàu nghèo, giai cấp,  tôn giáo” (Điều  1, Hiến pháp  1946).

“Tất  cả  công  dân  Việt  Nam  đều  ngang  quyền  về  mọi  phương  diện:
chính trị, kinh tế, văn hóa” (Điều 6, Hiến pháp  1946).

“Tất  cả  công dân Việt Nam  đều bình  đẳng  trước  pháp  luật,  đều  được
tham   gia  chính  quyền  và  công  cuộc  kiến  thiết  tùy  theo  tài  năng  và  đức
hạnh của mình” (Điều 7, Hiến pháp 1946).
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“Ngoài sự bình đẳng về quyền lợi,  những quốc dân thiểu  sô' được giúp
đỡ về mọi  phương  diện  để  chóng  tiến  kịp  trình  độ chung”  (Điều  8,  Hiến
pháp 1946).

“Đàn bà ngang quyền vdi đàn ông vể mọi phương diện”  (Điều  9,  Hiến
pháp 1946).

Một khối  đại  đoàn kết dân tộc như trên  là cơ sở sức mạnh vững chắc
của  nhà  nưốc.  Đương nhiên,  khối  đại đoàn kết dân  tộc  ấy phải được  đặt
trong một không gian  lãnh  thổ như cha  ông  ta  đã  từng  tuyên bô':  “Nam
quốc  sơn  hà Nam đê' cư”.  Chính vì vậy mà Điều  thứ hai  của  Hiến  pháp
1946  đã khẳng định “Đất nước Việt Nam là một khổì  thông nhất,  Trung
Nam Bắc không thể phân chia”.

Tư tưởng đoàn kết thông nhất quốc gia,  dân  tộc của Chủ tịch Hồ  Chí
Minh  là  nhất quán,  như sợi chỉ đỏ xuyên suô't quá  trình Người  sáng lập,
x'ày dựng và lãnh đạo nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là nhờ sức
mạnh và niềm tin mãnh liật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự bền vững
của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòá, dù kẻ thù định bóp chết nó từ
những ngày còn “trứng nước”. Bởi vì Người hiếu thấu và vững tin rằng, hễ
là người Việt Nam thì ai cũng có “một lòng nồng nàn yêu nước”. Lòng yêu
nưốc â'y  cũng như của  quý,  người có nhiều,  người có  ít  nhưng nhiều  ít  gì
thì cũng như năm ngón tay, có ngón dài, ngón ngắn nhưng ngắn dài gì thì
cũng đều ở nơi một bàn  tay, Đảng và nhà nước phải biết  phát huy,  phát
triển tinh thần yêu nưóc ây. Trong thư trả lời bức thư của  300 ngụy binh
công giáo bị bắt nay xin tha tội, cuối thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Ngụy binh cũng là con dân nưốc Việt, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho
nên tôi và Chính phủ sẵn sàng tha  thứ những người sớm biết lỗi quay về
với đại gia đình kháng chiến”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T6   tr  305, 306

Đoạn văn sau đây đọc trước Đại hội đại biểu  toàn quốc lấn  thứ II của
Đảng  thể  hiện  rõ  tính  nhất  quán  xuyên  suốt  toàn  bộ  tư  tưởng  Hồ  Chí
Minh về cơ sở xã hội  của nhà nước  là  dân  tộc,  là đại  đoàn kết của  nhân
dân các dân tộc Việt Nam:

“Đồng bào  ta  ngày nay cũng rất xứng đáng vói  tổ tiên  ta  ngày  trước.
Từ cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ỏ nước
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ngoài đến những đồng bào ở vùng bị tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược
đến nhân dân miền xuôi,  ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc.
Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc
đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ấn để ủng hộ
bộ  đội,  từ  những  phụ  nữ  khuyên  chồng  con  đi  tòng  quân  mà  mình  thì
xung  phong  giúp  việc  vận  tải,  cho  đến  các  bà  mẹ  chiến  sĩ  săn  sóc  yêu
thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông
dân  thi  đua  tăng  gia  sản xuất,  không quản khó  nhọc  để  giúp một  phần
vào việc kháng chiến,  cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng
cho  Chính  phủ...  Những cử  chỉ  cao  quý  đó,  tuy  khác  nhau  nơi  việc  làm,
nhưng đều giông nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T6   tr 172.
2 Jean Jacquy Rousseau, Khế ước xã hội, Nhà xuất bản Thành phô’ Hô Chí Minh,  1992, tr
103.

2. Quan niệm  về dân chủ. Giải quyết sự lựa chọn giữa dân  chủ
đại  d iện   và  dân  chủ  trực  tiếp,  xử   lí  mốì  quan  hệ  giữa  dân  chủ
hình thức và dân chủ thực tế

* Quan niệm về dàn chủ

ở  phương Đông, năm 372 TCn, Mạnh Tử đã cho rằng ý dân là ý trời,
làm  trái  ý  dân  thì  trời  cũng không ưng  thuận.  Dân  với  trời  tương quan
như thế thì trong thiên hạ dân là quý hơn cả. Ông nói “Dân vi quý, xã tắc
thứ chi,  quân vi khinh”. Nhưng rút cuộc triết lí phương Đông cũng chỉ là
tư  tưởng  thân  dân  của  nhà  cầm  quyền,  ở  phương Tây,  khi  nền  kinh  tế
hàng hóa  phát  triển,  nó đã có cơ sở kinh  tế xã hội cho  sự xuất hiện một
học  thuyết về dân chủ. Nhưng về phương diện lý thuyết từ dân chủ hình
thức  đến  dân  chủ  thực tế là một khoảng cách vô cùng  tận.  Cùng với  tác
phẩm  của  Montesquieu,  Voltaire,  Didrot...  cuốh  Du  Contrat  Social  {Khế
ước xã  hội)  của  Jean  Jacquy Rousseau  đã  trở  thành  tiền  đề  lí  luận  cho
cụộc đại cách mạng Pháp và mở ra thời đại của nền dân chủ tư sản. Đã có
biết bao giây mực hết lòi ca ngợi nền dân chủ ấy. Tuy vậy, chính trong tác
phẩm  nói  trên  (chương  IV,  quyển  III),  J.  Ruosseau  đã  viêt:  “Nêu  muốn
hiểu thuật ngữ “Dân chủ” một cách thật chuẩn mực thì ta sẽ thây từ trước
tới nay chưa bao giờ có dân chủ và sau này cũng sẽ không bao giờ có dân
chủ thực sự”2 .
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Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  tiếp  thu  tinh  hoa  văn  hóa  Đông Tây,  đặc
biệt  là  tiếp  thu  một  cách  sáng  tạo  tư  tưởng  dân  chủ  của  c.  Mác,  Ph
Anghen, Lênin, Người đã có những kiến giải về dân chủ một cách  thực  tê
và  phù hợp với hoàn  cảnh  nước  ta,  một đất  nưốc chưa  qua  chủ  nghĩa  tư
bản,  phải  tự đứng  lên  làm cuộc cách mạng dân  tộc,  dân chủ và  thiết  lập
nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dán đầu tiên ở Đông Nam Á.

Người đã xác lập vị trí tối cao của dân chủ và gắn liền dân chủ vối độc
lập,  tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người viết: “Dân chủ là của quý báu
nhất  của  nhân  dân”'.  Cũng như Lênin,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đă  chỉ  rõ
chế độ dân chủ mối ở nưốc ta là dân chủ của sô' đông (công nhân, nông dân
và  những người  lao động). Muốn có  dân chủ  thì  giai  cấp công nhân phải
“từ làm chủ  tư liệu sản xuất,  họ phải được  làm chủ việc quản  lý kinh  tế,
làm  chủ việc  phân  phối  sản phẩm  lao  động”2. 3 * 5  Nước  ta  là  một nước  nông
nghiệp,  đại đa  số cư dân  sông ở nông  thôn,  vì vậy,  “bao giờ ở  nông thôn,
nông dân thực sự nắm chính quyền,  nông dân được giai phóng thì mới là
dân chủ thực sự”'1. Những ngưòi lao động tri óc cần được tự do sáng tạo và
có vị  trí  to  lớn  trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới.  “Lao  động  trí óc  có
nhiệm vụ  rất  quan  trọng  trong sự  nghiệp  kháng chiến,  kiến  quốc,  trong
công cuộc hoàn thành dân chủ  mái đế tiến lên chủ nghĩa xã hội”1. Phụ nữ
là  một  lực  lượng đông đảo  trong  dân  cư  (trên  50%  tổng số dân)  cho  nên
chế độ dán chủ mới cần “giải phóng ngưòi đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt
tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông”:>.

1 Hồ Chí Minh toàn  tặp,  sdd, Tổ   tr  515.
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T12   tr 568.
3 Hồ Chí Minh toàn tặp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T7  t r  25.
■* Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T6  t r  203.
5 Hồ Chí Minh  toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995. T8   tr 524.
6 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T7  t r  543.

Một đặc điểm quan  trọng trong tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là
quyền bình  đẩng  giữa  các dân  tộc,  là  phát  triển  kinh  tế văn hóa  ở vùng
đồng bào các  dân  tộc  ít  người.  Do  đó,  “phải  làm cho  các dân  tộc  anh  em
dần  dần  tự  quản  lấy  mọi  công việc  của  mình,  đế  mau  chóng  phát  triển
kinh tế và văn hóa của mình,  để  thực hiện các dân  tộc bình đẵng về mọi
mặt”6.
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Trong chế độ  dân  chủ  của  ta  phải  tôn  trọng các quyền  tự  do của  công
dân.  Các  quyền  đó cần  được đảm bảo bằng pháp  luật.  Chính vì  thế, Điều
10 Hiến pháp  1946 đã ghi “Công dân Việt Nam có quyền:

 Tự do ngôn luận;

 Tự do xuất bản;

 Tự do tổ chức và hội họp;

 Tự do tín ngưỡng;

 Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”.

Về vấn đề tự do ngôn luận,  Chủ tịch Hồ Chí Minh  rấ t coi  trọng quyền
tự  do  tư  tưởng,  quyền  được  bày  tỏ  ý  kiến  của  mình  và  quyền  được  thảo
luận,  tranh  luận  để  tìm  ra chân  lý. Người  đã  giải  thích “Chê  độ  ta  là chê
độ dân chủ,  tư  tưởng phải được tư do. Tự do  là  thế nào? Đôì vối  mọi vấn
đề,  mọi  người  tự  do bày  tỏ ý kiến của mình,  góp phần  tìm  ra  chân  lý.  Đó
cũng là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người.

Khi mọi  người  đã  phát biểu ý kiến,  đã  tìm  thấy chân lý,  lúc  đó quyền
tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý1.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T8   tr 216.

* G iải quyết sự lựa chọn giữa dãn chủ đạ i diện  và dân  chủ  trực
tiếp

Các  trường  phái  dân  chủ  trên  thế giói  đã  từng  có  những  cuộc  tranh
luận  lớn  về  sự  lựa  chọn  dân  chủ  đại  diện  và  dân  chủ  trực  tiếp.  Ngưòi  ta
cho  rằng  nền  dân  chủ  hiện  đại  phải  là  dân  chủ  gián  tiếp  chứ  không  thề
trực  tiếp  như  nền  dân  chủ  của  thành Aten  ngày xưa,  nơi  mà  tấ t  cả  công
dân chỉ có  độ  chục  ngàn người.  Bây giờ quy mô các quốc gia  hiện  đại  lớn
quá,  không  thể có  dân chủ  trực  tiếp  mà  chỉ có  dân  chủ  đại  diện mà  thôi,
rồi  tổ  chức  dân  chủ  đại  diện  thế nào  cho  tốt  nhất.  Theo  họ  chủ yếu  dựa
theo  kinh  nghiệm  của  nước  Anh  mà  Hobbes  và  Locke  đã  tổng  kết,
Montesquies và J. Rousseau đã  tiếp nhận và bố sung, Tocqueville đã phát
triển thêm khi nghiên cứu về dân chủ kiểu Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp cả dân chủ đại diện và  dân chủ  trực
tiếp.
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Khi  dùng  dân  chủ  đại  diện,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  cũng  không  theo
mô hình Xô Viết của Lênin. Đó  là nền dân chủ mà cơ sở bầu cử tạo  ra các
Xô viết  là  nơi công  tác,  nơi  sản xuất chứ không phải  là  nơi  sinh sông của
dân  cư  vì  nhận  định  cơ  bản  của  Lênin  là  nếu  bầu  cử  theo  đơn  vị  hành
chính  dân  cư  thì  đấy  không phải  là  những cộng đồng vững chắc,  có  hiểu
biết  lẫn nhau,  khó thực hiện  sự theo dõi và kiểm  tra  thường xuyên ngưòi
đại diện mình bầu ra. Vì  thế Lênin chọn các đơn vị sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp,  đơn vị quân đội,  cơ quan bầu ra Xô viết theo hình tháp.  Các
Xô  Viết  bầu  đại  biểu  của  mình  hợp  thành  Xô Viết  quận,  huyện;  các  Xô
Viết quân huyện bầu ra Xô Viết tỉnh, các Xô Viết tỉnh bầu ra Xô Viết nước
cộng hòa, các Xô Viết nước cộng hòa bầu ra Xô Viết tô'i cao Liên Xô.

Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  rấ t  hiểu  mô  hình  Xô  Viết,  nhưng  Người  đã
dùng  cách  bầu  cử  nhà  nưốc  đại  diện  của  phương  Tây.  Năm  1946,  tình
hình thế  giới và trong nước lúc bấy giờ (như ta đã biết) mà thực hiện được
một cuộc bầu cử tự do và dân chủ là  tỏ rõ lòng tin mãnh liệt của Chủ tịch
Hồ  Chí Minh  vào  lòng  khát  khao  của  nhân  dân  đối  với  chế  độ  mới.  Sô'
ngưòi ứng cử đông đảo nhất so với các kì bầu cử quốc hội của  ta hiện nay.
Số ngưòi  đi bầu  cũng thật hào hứng và  đầy  tinh  thần  trách  nhiệm  trong
sự lựa chọn.

Khi bầu cử ra cơ quan nhà nưốc ấy rồi,  thì quyền lực vẫn thống nhất ở
nhân  dân.  Quốc  hội  là  cơ  quan  quyền  lực  nhà  nước  cao  nhất  chứ  không
phải là cơ quan được giao tấ t cả quyền lực. Rõ ràng “cao nhất’’ với “tâ't cả”
(hay “toàn bộ”) là rấ t khác nhau.

Đối  vói  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  thì  “Toàn  bộ  quyền  lực,  hay  “tấ t  cả
quyền bính” thì ở và chỉ ở nhân dân mà thôi.

ở  nước ta, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,  toà án, Viện kiểm sát...
mỗi  cơ  quan  được  giao  một  sô' quyền.  Các  tỉnh,  câ'p  dưới  cũng  được  giao
một  sô' quyền.  Quyền của  ai và  ai  giao? Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  trả  lời
dứt khoát: quyền của dán và dân giao.

Làm  thê' nào  mà  dân  giao  quyền mà  không mất  quyền?  Các  cơ  quan
nhà nước được giao  quyền mà không tiếm quyền? Đó là một  trong những
vấn đề lớn của loài người.

Trong  nhà  nước,  tấ t  nhiên  cần  có  sự  phân  công  giữa  các  loại  quyền
khác nhau  (lập pháp, hành pháp và tư pháp) và các câ'p quyền khác nhau
(trung ương, địa phương, cơ sỏ).
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chấp nhận sự phân công nhưng cự tuyệt sự
phân lập và đã khéo kết hợp hài hòa các quyền lập pháp, hành pháp và
tư pháp; quyền trung ương và địa phương, cơ sở.

Trong  sự phân công ây,  môì  quan  tâm đặc biệt của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  là  xây  dựng một  nền hành  pháp  mạnh,  rất mạnh  “thực  hiện  một
chính  quyền  mạnh  mẽ  và  sáng  suốt  của  nhân  dân”  (Lời  nói  đầu  Hiến
pháp  1946). Điều này là một kinh nghiệm lớn của loài người mà Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã sớm nhận rõ và vận dụng.

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  là người chủ  trì  soạn  thảo hai bản Hiến pháp
1946 và  1959. Trong hai bản Hiến pháp ấy mang rất rõ dấu ấn Chủ tịch
Hồ Chí Minh và đậm nét Việt Nam. Có thể nói,  tư tưởng Hồ Chí Minh về
nền  dân chủ,  vế cách  tổ chức nhà nước là  sự vận dụng kinh nghiệm của
Pháp, một phần của Mỹ và của Anh vào Việt Nam, vối phương pháp biện
chứng macxít và sự kế thừa kinh nghiệm lịch sử của cha ông ta.

Dân chủ trực tiếp, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở
cơ sở, tăng cưòng sự giám sát,  tô' cảo, khiếu nại, chất vấn của nhân dân và
quy định  trách nhiệm giải trình,  giải quyết, báo cáo của các cơ quan nhà
nước.

Đế’ đảm bảo cho nền dân chủ đại diện, kết hợp với dân chủ trực  tiếp,
Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đặc biệt quan tâm  đến sự  lãnh  đạo của Đảng đối
với nhà nước và vai trò của mặt trận cũng như các tổ chức xã hội. Đối vối
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng được nêu cao và được công nhận,
được tín nhiệm một cách sâu sắc, tự nguyện. Một Đảng cầm quyền nhưng
Đảng không cai trị. Điều đó cực khó, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm
được.  Một  đảng  duy  nhất  lãnh  đạo,  cầm  quyền mà  không cai  trị  lại  rất
biết tôn vinh nhà nước (mặc dầu hai bản Hiến pháp 1946 và  1959 từ Điều
1 đến Điều cuối cùng đều không ghi “Đảng lãnh đạo nhà nước”).

* Xử lý mối quan hệ dân chủ hình thức và dân chủ  thực tế

Nền  dân  chủ phương Tây,  dưới  con mắt  của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh,
không phải là nền dân chủ hình thức hoàn toàn. Nó có những mặt tiến bộ,
tuy nhiên, đây là một nền dân chủ phiếm diện, có nhiều điều bị xuyên tạc,
tô vẽ,  lừa mị hoặc bị  trắng trợn chà  đạp.  Chính vì  thế,’ Chủ  tịch Hồ  Chí
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Minh mới tiếp  thu  điều này,  điều kia của họ,  đưa những đoạn quan  trọng
trong Tuyên ngôn của họ vào Tuyên ngôn Độc lập của ta.

Phải qua mấy thế  kỉ của  nền dân chủ phương Tây,  người  ta mới đi  tới
chỗ nhìn nhận toàn bộ các quyền mà nhà nưốc phải đảm bảo cho công dân
là ba loại quyền: quyền chính trị, quyền kinh tế  và quyền xã hội.

Có học giả  lại chia quyền đó thành hai loại: một là, những quyền tự do
(droitsliberté);  hai  là,  những quyền đòi  hỏi  (droitscéance).  Quyền  tự  do
(droitsliberté)  là  tác  quyền  chính  trị và  một  phần  những quyền kinh  tê.
Quyền  đòi  hỏi  (droits  céance)  là  những  quyền  ngưòi  ta  có  quyền  được
hưởng.  Đó  là  một  phần những quyền kinh  tế  và  các  quyền xã  hội.  Người
ta   đòi có  quyền  sống  đàng hoàng có  công ăn việc  làm đê  có  thu  nhập  cho
lao  động  của  mình,  có  sự bảo  đảm chống  lại  những tai  họa  có  thể  xảy  ra
trong cuộc sống xã hội như tai nạn lao động,  các loại bệnh  tật,  các  tệ nạn
xã  hội,  sự  bảo  hiểm  xã  hội  khi  tuổi  già,  khi  về  hưu...  đó  không  phải  là
những quyền tự do mà là những quyền được đòi hỏi ở xã hội, ở nhà nước.

Những quyền ây (quyền tự do và quyển đòi hỏi) Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã đặt ngay từ đầu và khá đầy đủ ở ngay buổi đầu của nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa.

Phương Tây đặt nền tảng là tự do kinh tế  nhưng không phải là ưu tiên
kinh tế  đôì vối người lao động mà là tự do kinh tế  trước hết và trên hết đốì
vối các nhà kinh doanh, là  tự do quyền tư hữu tài sản,  thuê mưởn sức lao
động  để  làm  giàu.  Tự  do  kinh  tế  đõì  với  Người  trưốc  hết  và  trên  hết  là
được  có  công  ăn  việc  làm,  được  có  mức  sốhg xứng đáng vối  con  người,  là
đồng bào  ta  ai  cũng có việc  làm,  ai  cũng có  cơm  ăn  áo mặc,  ai  cũng được
học hành. Quyền tự do kinh tế  vối Chủ tịch Hồ Chí Minh  trước hết  là cho
số  đông,  tấ t  nhiên  Ngưdi  cũng  không  quên  quyền  tự  do  của  giới  kinh
doanh.  Tất  cả. những  vấn  đề  trên  được  ghi  rấ t  rõ  trong  bản  Hiến  pháp
1946.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt các quyền tự do chính  trị,  kinh  tế, xã
hội ngay từ đầu. Ngưòi đặt ra một cách thiết thực và đã làm được từng phần.

3. Phạm vi hoạt động của nhà nước

Đây là vấn đề đặt ra rất sốm trong lịch sử phát triển nhà nước.

Có một  thời người  ta  đồng nhất nhà  nưốc và xã  hội,  bằng cách  tạo  ra
một hình thức cai trị, nhà nước bao trùm  toàn xã hội.
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Đến  thdi  Phục Hưng,  người  ta  dần  dần  phân biệt  cộng  đồng  tôn  giáo
với  cộng  đồng  chính  trị,  nhà  thờ  tách  khỏi  nhà  nước.  Cuối  thế  kỉ  XVIII
đầu  th ế  kỉ XIX,  sau  các  cuộc  cách  mạng  công nghiệp  và  cách  mạng  dân
chủ  tư  sản  Pháp,  nổi  bật  lên  sự  phân  biệt  giữa  xã  hội  dân  sự  và  xã  hội
chính  trị  (tức  nhà  nước).  Hégel  là  một  trong những ngưòi  đầu  tiên  phân
biệt  giữa  xã  hội  dân sự và  nhà  nước  trong  tác phẩm “Nguyên  lý  triết học
về pháp  quyền”  của  ông.  Theo  ông,  xã  hội  dân  sự  ở  ngoài  nhà  nước,  là
mạng  lưới  dầy  đặc  các mốì  quan  hệ  tương  tác  và  trao  đổi  giữa  những cá
nhân  nhằm  thừa  nhận  những  nhu  cầu  cá  nhân,  mỗi  người  có  thể  theo
cách  của  mình.  Cũng  cần  có  sự  phân  biệt  giữa  “xã  hội  dân  sự”  (societé
civile)  vối  xã  hội  công  dân  là  một  tên  gọi  khác  của  xã  hội  chính  trị  ,  tức
nhà nước (societé d’Eta).

Nhà nước có một số luật lệ, tạo môi trường pháp lý tới một mức nào đó,
chứ nhà nước không ôm trùm toàn bộ xã hội dân sự. Xã hội dân sự còn có
những  phần  đời  sốhg  riêng  tư,  có  thể  như  bí  ẩn  của  từng  con  người  mà
nhà nước không xâm phạm tới.

c . Mác cho rằng, nhà nưốc chỉ phục vụ xã hội dân sự và con người,  tạo
cho con ngưồi phát  triển chứ không áp đảo,  lấn át hay “bao câp” cho  toàn
bộ  xã  hội  dân  sự.  Tất  nhiên  xã  hội  dân  sự  và  nhà  nước  có  sự  tương  tác
thường xuyên mạnh mẽ như là một quy luật tự nhiên của đòi sốhg xã hội
con ngưòi.

Theo  truyền  thống của  chủ nghĩa Mác  (và  do  sự  giới hạn  của  lịch  sử,
của  đòi  sống  thực  tiễn,  sinh  thòi  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  chưa  có  những
bước phát  triển  như bây  giò,  chưa  xuất  hiện các  loại  hình  nhà  nước  như
nhà  nưóc  trọng  tài,  nhà  nưốc  cứu  thế,  nhà  nước  phúc  lợi  chung...),  nên
Ngưòi  đã  chọn  một  nhà  nưởc  có  phạm  vi  hoạt  động  rấ t  rộng  (thể  hiện
trong những luật  lệ mà Người chỉ đạo xây dựng trong suốt 24 năm với tư
cách ngưòi đứng đầu nhà nước, cả trong lòi nói và việc làm của Người, mà
ỏ Chương I chúng ta đã đề cập tới trong một chừng mực nhất định).

Nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lí cả chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội,  an ninh quốc phòng, đôì nội,  đối ngoại... điều này hoàn toàn có
thể hiểu được bởi 24 năm làm Chủ tịch đảng cầm quyền và Chủ tịch nước,
trên  toàn cõi Việt Nam không một ngày im  tiếng súng.  Xã hội  dân sự và
xã  hội  công dân,  nhà  nưóc,  Đảng,  các  tổ chức xã hội...  tấ t  cả  đều  phải  ưu
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tiên  cho việc  chông trả  quân  thù xâm  lược,  để giành  độc  lập  thông nhất
toàn vẹn non sông. Vì thế, ngay cả đời sống vợ chồng, là lĩnh vực tình cảm
riêng tư của  con ngưòi cũng phải hòa quyện vào đời sốhg chính  trị,  cũng
phải  “vui  duyên  mối  không  quên  nhiệm  vụ”.  CÒIĨ  các  nhà  thơ  cũng  cần
phải ghi nhớ “Nay ở trong thơ nên có  thép. Nhà  thơ cũng phải biết xung
phong” (thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Trong xã hội dân sự, vấn đề tự do
ngôn  luận  được  đặt  ra  một cách  tất  nhiên,  tuy vậy,  vì  sự  nghiệp  kháng
chiến  các  nhà  văn hóa  cũng cần phải  tổ chức chặt chẽ,  đi  sâu  vào  quần
chúng,  phục  vụ  công  nông binh,  phải  thiết  thực  và  rộng  rãi  đê  giúp  sự
nghiệp kháng chiến, kiến quốc của  toàn dân; các nhà văn,  nhà báo,  “mỗi
khi viết nên tự hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thê nào cho phố
thông dễ hiểu,  ngắn gọn,  dễ  đọc”,  bởi vì học cũng  là  chiến  sĩ cách mạng.
“Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ’”.

Mặc dầu vậy,  trong cách xử lý của mình,  thì  từng lĩnh vực,  nhà  nước
can thiệp có độ nông sâu khác nhau,  rất có chừng mực. Ví dụ,  trong lĩnh
vực  kinh  tế,  nhà  nước  làm với một  độ  sâu  vừa  phải,  còn  chủ  yếu  là  tạo
điều kiện để cho người dân làm,  là phát huy sáng kiến và lòng hăng hái,
dám nghĩ, dám làm và làm có hiệu quả của các tầng lớp dân cư.

Chúng  tôi  đồng  tình  vối ý kiến  của  nhiều  nhà  nghiên  cứu  cho  rằng,
•trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với xã hội dân sự và cá
nhân,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã phát huy được  truyền  thông cộng đồng
một đặc điểm của Việt Nam, đồng thời Ngưòi cũng rất chú trọng vận dụng
thành quả về cá nhân của phương Tây.

Có  thể kết luận rằng trong tâm thế và hoạt động thực  tiễn,  Chủ  tịch
Hồ Chí Minh, nhà chính trị,  nhà văn hóa, người lãnh đạo quốc gia đã rất
coi  trọng cá nhân và coi trọng cộng đồng,  phát huy cá nhân để phát huy
cộng đồng và rổi đế cùng “nâng cao dân chúng”,  đề cộng đồng và cá nhân
cùng tiến bước tới “đài vinh quang”.

4. Đặt  cơ  sở vững  chắc  cho  việc  xây  dựng một nhà  nước  pháp
quyển của dân, do dân, vì dân

Học thuyết “Nhà nước pháp quyền” ra đời cùng với thời đại tư sản, đã
được các nưốc phương Tây vận dụng và đã có những thành  tựu  đáng kể.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T10  t r  613.
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Đánh giá về sự thống trị của nhà nước tư sản,  c. Mác và Angghen đã viết
trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) rằng: “Giai cấp tư sản trong
quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một thế kỉ đã tạo ra những lực lượng
sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của tất cả các thế hệ
trước cộng lại”. Nhưng cũng chính trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản,
các ông đã vạch ra những hạn chế của xã hội tư bản,  tất yếu sẽ dẫn tói sự
thay thế chiếm hữu tư bản, thay thế nhà nước tư sản với những pháp luật
phiếm diện hẹp hòi của nó bằng một xã hội tiến bộ hơn. Giai câp vô sản và
những  người  bạn  đồng  minh  của  nó  là  giai  cấp  nông  dân  và  những  trí
thức tiến bộ sẽ làm nhiệm vụ thay thế ấy. Tuy vậy, đó là một thời đại lịch
sử,  là “con đường muôn dặm”, như sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đặ nói.
Trước hết giai cấp vô sản phải tiến hành một cuộc đâu  tranh “lúc đầu lại
mang  hình  thức  đấu  tranh  dân  tộc...”,  “...giai  cấp  vô  sản  mỗi  nước  phải
dành lấy chính quyền, phải tự xây dựng thành một giai cấp dân tộc, phải
tự mình trở thành dân tộc...”. Các ông cũng chỉ ra rằng “giai đoạn thứ nhất
trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản tự xây dựng thành giai
cấp thống trị, là giai đoạn giành lấy dân chủ.

Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thôhg trị chính trị của mình để... tăng thật
nhanh số lượng những lực lượng sản xuất lên”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiểu thấu sâu sắc và đã vận dụng sáng
tạo những tư tưởng bất hủ nói trên vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thề của
Việt  Nam.  Người  là  nhà  biện  chứng  duy vật  lỗi  lạc,  một  người  học  trò
đáng coi là xuất sắc bậc nhất của c. Mác, đã biết chắt chiu,  sàng lọc tinh
hoa văn hóa  loài người  (cả phương Đông lẫn phương Tây) và không quên
truyền thốhg của nước mình, một nước có hàng ngàn năm văn hiến.

Như mọi người đều biết, vì trân trọng tư tưởng “Tự do, Bình đẳng, Bác
ái”  của  cuộc  cách  mạng  tư  sản  Pháp  mà  người  thanh  niên Nguyễn Tất
Thành  theo  hướng trời Tây  để  tìm  con  đường cứu  nưởc.  Ngay  trước khi
tiếp  xúc  với  chủ  nghĩa Mác Lênin,  Người đã  cùng với những ngưòi yêu
nước Việt Nam ở Paris đề ra “Yêu sách của nhân dân Việt Nam gửi Hội
nghị  Vécxâý'  (61919). Trong đó đã đòi hỏi về một nền pháp quyền  (cho
dù là nền pháp quyền tư’ sản), cho xứ Đông Dựơng như “cải cách nền pháp
lý  ở  Đông  Dương  bằng  cách  cho  người  bản  xứ  cũng  được  quyền  hưởng
những bảo đảm về mặt pháp luật như người châu Âu,  xóa  bỏ hoàn  toàn
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các  tòa  án  đặc biệt...  ban  bố các  quyền  tự  do”  và  “thay  chế độ  ra  các  sắc
lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, TI   tr  436, 436.
2 Ho Chi Minh toàn tập, T1  t r  438.

Tên tuổi nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc được thế giới, nhất là bọn đế
quốc biết tới và ráo riếc theo dõi từ đấy.

Năm  1922,  trong một  tài  liệu  viết  tay  (hiện  còn  lưu  tại Viện  Hồ  Chí
Minh) có tên là “Việt Nam yêu cầu ca”, diễn thành lời cạ Bản yêu sách nói
trên,  ...  trong  đó  có  những  câu  sáng  láp  lánh  tư  tưởng về một  nhà  nước
pháp quyền:

“Hai xin phép luật sửa sang

Bảy xin Hiến pháp ban hành

Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”2.

Năm  1926,  trong bản  “Yêu  sách  gửi  Hội Vạn  Quốc”,  nhà  cách  mạng
Nguyễn Ái  Quốc  đã  gắn  tư  tưởng về một  nhà  nước  pháp  quyền  với  việc
giải  phóng  dân  tộc.  Ngưòi  đòi  “phải  trả   quyền  tự  quyết  cho  dân  Việt
Nam”,  “Chúng  tôi  yêu  sách  với Vạn Quốc  quyền  độc  lập  hoàn  toàn  tức
khắc  của  dân  tộc  Việt  Nam”.  Và  tuyên  bô:  “Nếu  được  độc  lập  ngay  thì
nưốc  chúng  tôi...  xếp  đặt  một  nền  Hiến  pháp  theo  những  lý  tưởng  dân
quyền”  (Bản yêu sách này ký tên Nguyễn ái Quốc,  sáng lập viên báo Việt
Nam hồn.  Bên cạnh ghi  tên:  “Phan Bội  Châu,  Phan  Chu Trinh,  Hội viên
danh  dự  Hội  Phục Việt.  Bản  yêu  sách  này  chưa  có  trong  Hồ  Chí Minh
toàn tập, hiện đang lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam mang
ký hiệu H.I.G.l).

Từ 2 bản yêu sách (1919 và  1926) nói trên nổi lên tư tưởng hiến chính
của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Hiến  pháp  gắn với  dân  chủ.  Đôì  vối  nước  ta,  khi  còn  mất  chủ  quyền
quốc gia thì trước hết Hiến pháp gắn vói độc lập,  tự do.

Hiến pháp là linh hồn của độc lập,  tự do,  bảo vệ cho độc lập,  tự  do và
đặt khuôn khổ pháp lý cho đdi sông dân chủ,  cho cuộc sông độc lập,  tự do
của người dân.
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Hiến  pháp  mở  lối  cho  phương  thức  quản  lý  bằng  pháp  luật  cho  việc
hình thành các tổ chức của các cơ quan nhà nưóc và các tổ chức xã hội; cho
việc hình  thành đội ngũ quan chức,  viên chức và qui định họ phải  làm và
chỉ  được làm những điều mà pháp luật cho phép;  cho một xã  hội mà công
dân  được hưởng  các  quyền  lợi  gì,  phải  làm  nghĩa  vụ  gì  đều  do  pháp  luật
qui định

Đó là những vấn để cơ bản của một nhà nưốc pháp quyền.

Chính  vì  thế  mà ngay sau khi  đọc bản Tuyên  ngôn  độc  lập,  Chủ  tịch
Hồ  Chí Minh  đã  đề nghị  Chính  phủ  quyết  định  tổ  chức  Tổng  tuyển  cử
bầu  Quốc hội,  lập  Ban  soạn  thảo Hiến  pháp  do  đích  thân Người  chủ  trì.
Và điều  này,  trước đây ít nói  tới là  trưốc khi có Hiến pháp  1946,  Chủ  tịch
Hồ  Chí Minh  đã  ký  sắc  lệnh  giữ  lại  nhiều  luật  lệ  của  chế độ  cũ,  chỉ  trừ
những điều  trái với độc lập,  tự do. Ngưòi đã giải  thích: “Một xã hội không
thể sống một ngày không có pháp luật”. Liền đó Người đã ký một loạt sắc
lệnh cấp bách:  sắc lệnh bãi bỏ thuế thân,  tịch thu tài sản của thực dân và
Việt  gian,  sắc  lệnh  tổ chức  tòa  án “độc  lập  với hành  chính”,  “các vị  thẩm
phán  chỉ  xử  trong  vòng  pháp  luật  và  công  lý.  Các  cơ  quan  khác  không
được can thiệp vào việc tư pháp”.

Tư tưởng pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn thể hiện rõ trong
các quy định tổ chức bộ máy nhà nưốc,  trong hoạt động hành chính mà từ
buổi đầu  (1945)  đến năm  1959, Người vừa  là  nguyên  thủ  quốc gia,  vừa  là
người đứng đầu Chính phủ, vừa là lãnh tụ của Đảng và từ năm  1951  (sau
Đại hội  lần  thứ 2  của Đảng)  là  Chủ tịch Đảng,  Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã
rấ t  nghiêm  khắc  đòi  hỏi  mọi  tổ chức Đảng,  Chính  phủ  và  các  đoàn  thể,
mọi Đảng viên,  cán bộ, nhân viên nhà nước,  tướng lĩnh,  sĩ quan và binh sĩ
trong  quân  đội,  trong  các  lực  lượng  vũ  trang  đều  phải  tuân  thủ  pháp
luật, không ai được đứng trên hay đứng ngoài pháp luật. Đề’ hiểu rõ thêm
xin đọc lại mấy bức Công thư sau đây của Người.

1. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà ngày 1791945

2.  Thư  gửi  ủy  ban  nhân dân  các kỳ,  tỉnh  huyện và  làng  ngày  1710
1945

3. Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ ngày 131947

4. Thư gửi các đồng chí Trung Bộ 1947.
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(Bốn bức thư này đều có trong Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ
2, tập  4 và tập 5).

Với cấc cơ quan  tư pháp, Người đã chỉ  rõ phải “Phụng công thủ pháp,
chí công vô  tư ’. Tư pháp phải bảo vệ pháp luật,  phải bảo vệ nhân dân,  vì
th ế  Ngưòi  đòi  hỏi bất kỳ  ai  cũng  đều  phải  tuân  thủ  pháp  luật  và  không
một ai vi phạm pháp luật lại không bị nghiêm trị một cách công minh.

Tư  tưởng  pháp  quyền  của  Chủ  tịch  Hồ  Chỉ  Minh  rấ t  nghiêm  khắc
nhưng thấm  đượm tính nhân văn sâu sắc, mang tính “trị bệnh cứu người”
vâi phương châm “lý lẽ phân minh, nghĩa'tình đầy đủ”. Nhiều nhà nghiên
cứu trong và  ngoài nưốc  đều có một.ý chung rằng: Với cương vị  cao  nhất
của  một  Đảng  duy  nhất  cầm  quyền  và  của  một  nhà  nước  dân  chủ  công
hòa,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xử lý mọi công việc quốc gia một cách mẫu
mực, cho thấy không mấy ai ỏ thồi đại mình có sự nghiêm khắc như Người
mà lại nhân từ, khoan dung, độ lượng như Người.

24 năm làm Chủ tịch nước,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải dốc toàn bộ
trí tuệ,  tinh thần và  sức lực vào lãnh đạo 2 cuộc chiến tranh  gay go,  khốc
liệt nhất trong lịch sử của dân tộc,  nhưng Người cũng đã trực tiếp chỉ đạo
xây dựng hai bản Hiến pháp đầu  tiên của  nưốc  ta,  xây  dựng  16  đạo  luật,
ký trên  1300  sắc lệnh và văn bản luật. Đó không phải  là một con số nhỏ,
xét về sô' lượng. Mà còn là nền tảng vô cùng vững chắc cho việc xây  dựng
một  nhà  nước  pháp  quyền  của  chúng  ta  ngày  nay,  mặc  dầu  sinh  thời
Người  không  nhắc  tới  khái  niệm  “nhà  nưốc  pháp  quyền”.  Một  đặc  điểm
phong cách  dễ  thây ở  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  là  nói  đi  đôi với  làm,  nói  ít
làm  nhiều,  thiết  thực,  giản  dị,  hiệu  quả  chứ  không  sính  chữ  nghĩa  theo
kiểu “hàn lâm”.

5. Thiết kế  cơ cấu tổ  chức và cơ chế hoạt dộng của nhà nước

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  không  dùng  thuật  ngữ  “hệ  thông  chính  trị”.
Nhưng cơ  cấu  tổ chức và  cơ chế hoạt động của  lãnh  đạo  chính  trị  (Đảng)
và của nhà nước, cả hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là “kiến trúc sư”. Trên
thực  tế  hiện hữu  đã cho  thấy  rõ,  đó chính  là  tính chất của một “hệ  thông
chính  trị”  như hiện  nay  chúng  ta  đang  hiểu.  Nhưng đó  là  một  cơ  cấu  tổ
chức  và  cơ  chế  hoạt  động  sáng  tạo,  độc  đáo,  thích  hợp,  chắc  chắn  về
nguyên tắc,  cơ động mềm dẻo và linh hoạt trong hành động. Đó là một cơ
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cấu và cơ chế nhất quán về chính trị học,  triết học, xã hội học, luật học,  tổ
chức học, có sự tham khảo mô hình tổ chức các nước phát triển kể cả tham
khảo Hiến pháp của các nước tư bản điển hình.

*  v ề  sự  lành đạo của Đảng cộng sản đối với nhà nước

Đây  là  một  vấn  để có  tính  nguyên  tắc,  là một  nhân  tố  quyết  định  để
xây  dựng  nhà  nước  dân  chủ  mới.  ở Việt  Nam  trong  điều  kiện  chính  trị
phức  tạp  của  buổi  đầu  lập  nền  dân chủ cộng hòa,  Chủ, tịch Hồ  Chí Minh
đã  vừa  giữ vững quyền lãnh  đạo của Đảng cộng sản, vừa  tôn vinh vai  trò
của  nhà  nước,  làm cho nhà  nưốc  dân chủ mới  trở  thành ngọn  cờ  tập hợp,
đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một sáng tạo độc đảo của Việt Nam Hồ Chí
Minh.  Nó  không  giông  với  bất  kỳ  một  nhà  nước  xã  hội  chủ  nghĩa  nào.
Trong bài “Trả  lòi  các  nhà  báo  nước ngoài”  ngày 2111946,  Chủ  tịch Hồ
Chí Minh  tuyên bô' “Trong một  nước  dân  chủ  thì mọi  người  đều  có  tự  do
tín  ngưỡng,  tự  do  tổ chức.  Nhưng vì  hoàn  cảnh và  trách  nhiệm,  tôi  phải
đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào dân tộc độc
lập.  Nếu  cần  có  đảng phái  thì  sẽ  là Đảng dân  tộc Việt Nam.  Đảng đó  sẽ
chỉ  có  một  mục  đích  làm  cho  dân  ta  hoàn  toàn  độc  lập.  Đảng  viên  của
đảng  đó  sẽ  là  tấ t  cả  quốc  dân  Việt  Nam,  trừ   những  kẻ  phản  quốc  và
những kẻ tham ô ra ngoài”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính  trị quô'c gia, Hà Nội,  1995, T4   tr   161,  162.
2 Câu  này không có  trong Hồ Chí Minh  toàn  tập, chúng tôi SƯU  tầm văn bàn  lưu  trữ  tại
Vàn phòng Quốc hội.
3 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,  1995, T6 — tr 163 — 176.

Cùng vôi  tinh thần ấy,  trong lời  tuyên bố' trước Quốc hội khóa  I, kỳ II
ngày  31111946  khi  thành  lập  Chính  phủ  Liên  hiệp,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  đã  nói  về  bản  thân  mình.  “Tôi  xin  tuyên  bô' trước  Quốc  hội,  trước
Quốc dân,  trước thế giới. Tôi chỉ có một Đảng, Đảng Việt Nam”2.  Đến khi
Đảng  ra  công  khai  lấy  tên  là  Đảng  Lao  động  Việt  Nam,  trong Bố  cáo
chính  trị  đọc  trước Đại hội Đại biểu  toàn quốc (lần  thứ II) của Đảng,  Chủ
tịch  Hồ  Chí Minh  đã  viết:  “Trong  giai  đoạn  này,  quyền  lợi  của  giai  cấp
công  nhân  và  nhân  dân  lao  động và  của  dân  tộc  là  một.  Chính  vì  Đảng
Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động,
cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”3.
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Năm  1955,  khi  cách  mạng Việt Nam  đã  giành  được  thắng  lợi  to  lớn
(giải  phóng miền Bắc),  Chủ tịch Hồ  Chí Minh  đã  trả  lời  một  tờ  báo  của
nước ngoài rằng: Đảng chúng tôi đã trỏ thành “hình thức tổ chức cao nhất
của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của
dân tộc’” .

Rõ ràng những tuyên bô' nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ
là  sách  lược chính  trị  xuyên suốt một  tư  tưởng chỉ  đạo chiến  lược:  Đảng
cộg  sản  muốh  giữ  vững vai  trò  của Đảng cầm  quyền,  đảng  ấy  trước  hết
phải  là một  tổ chức “có tính quần chúng”,  là “hình  thức tổ chức cao nhất
của  quần  chúng  lao  động”  và  quan  trọng hơn  cả,  đảng  ấy  phải  là  “hiện
thân của  trí tuệ,  danh dự và lương tâm của  dân tộc”,  phải “là đạo  đức  là
văn minh”. Một Đảng như vậy sẽ hoàn  toàn  thốhg nhất về chính  trị,  tư
tưởng, đường lối với một nhà nước đoàn kết, nhà nước của dân,  do dân và
vì dân.

Về  phương  thức  lãnh  đạo  của Đảng đốỉ với  nhà  nước,  sinh  thời  Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách sáng suốt: Đảng lãnh đạo nhưng
Đảng  không  làm  thay  nhà  nước,  Đảng  không  cai  trị  mà  tôn  vinh  nhà
nưóc, đảm bảo để nhà nưổc có thực quyền làm chức năng cai trị  (quản lý)
mọi mặt của đời sống xã hội.

Làm thê nào đế các tổ chức nhà nước,  các đoàn thế nhân dân tin cậy,
thừa nhận Đảng là người lãnh đạo? Câu trả lòi của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là “không phải bằng mệnh lệnh,  đòi hỏi,  bắt buộc nhà nưởc và  mặt  trận
phải  thừa nhận quyền lãnh đạo của mình mà “phải tỏ ra  là một bộ phận
trung  thành  nhất,  hoạt  động  nhất  và  chân  thực  nhất”.  Chỉ  trong  đấu
tranh và  công tác hàng ngày,  khi  quần chúng rộng rãi  thừa  nhận chính
sách đúng đắn và năng lực lãnh  đạo của Đảng thì Đảng mới giành  được
địa vị lãnh đạo”1 2. Ngưòi thường dặn, Đảng là mỗi Đảng viên, nhiều đảng
viên hợp  lại  mà  thành.  Do vậy,  Người  đòi  hỏi  “Đảng viên  đi  trước,  làng
nước  theo  sau”,  phải  tự  cải  tạo  mình  thành  một  công  dân,  một  cán  bộ
gương mẫu. Nên nhớ,  “Trước mặt quần chúng,  không phải  ta cứ viết  lên
trán hai chữ “Cộng sản” mà  ta được họ yêu mến... Muốh  làm cách mạng,
phải cải cách tính nết của mình trước tiên”3.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,  1995, T7  t r  517.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T3   tr  ì  39.
3 Hồ Chí Minh  toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5   tr 552.
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* v ề  tổ  chức bộ máy nhà nước

  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  rất  am  hiểu  cơ  cấu  tổ  chức  và  cơ  chế hoạt
động của nhà nước tư sản nhưng Người không theo chế độ cộng hòa  tổng
thông như Mỹ hay chế độ đại nghị như Anh. Người cũng không theo mô
hình tổ chức bộ máy nhà nước Xô Viết. Hình thức chính thể của nước Việt
Nam  do  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  sáng lập  là  cộng hòa  dân chủ nhân dán.
Hình  thức cấu trúc là nhà nước,  đơn nhất,  thông nhất,  không có  sự phân
chia.

 Về cơ cấu  tổ chức bộ máy của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
đã  chính  thức  được  xác  lập  trong bản Hiến  pháp  1946.  Nghị  viện  nhân
dân được Hiến pháp  qui định là  cơ quan có  quyền lực cao nhát của  nưóc
Việt Nam dán chủ cộng hòa và là cơ quan lập pháp.  Quyền lực  tôì cao và
quyến  lập  pháp  thuộc Nghị viện  nhân  dân;  nhưng khi Nghị  viện  không
họp, Ban thường vụ có quyền biểu quyết những dự án, sắc luật của Chính
phủ.  Những sắc luật đó phải đem trình Nghị viện vào các phiên họp gần
nhất để Nghị viện ưng chuẩn hoặc phế bỏ”.

 Chính phủ được Hiến pháp qui định là “cơ quan hành pháp cao nhất
của  toàn quốc”.  Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa,  Phó  Chủ  tịch  và  Nội  các.  Nội  các  có  thủ  tựóng,  các Bộ  trưởng,  thứ
trưởng, có thể có Phó thủ tướng.

 Đến Hiến pháp  1959 có một sô' thay đổi: “Quốc hội là cơ quan quyền
lực nhà  nước cao nhất của  nước Việt Nam  dân chủ cộng hòa,  là  cơ quan
duy  nhất  có  quyền  lập  pháp,  nhưng  ủy  ban  thường  vụ  quốc  hội  lại  có
quyền  ra  pháp  lệnh.  Chủ  tịch  nước không còn  là  ngưòi  đứng đầu  Chính
phủ nhưng “khi xét thấy cần thiết có quyền tham dự và chủ tọa các phiên
họn của hội đồng Chính phủ”.

“Hội đồng Chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà
nưốc cao nhâ't và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhát của nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa”.

 Về quyền tư pháp, Hiến pháp  1946 đã mạnh dạn vận dụng nguyên
tắc tổ chức tư pháp của nhà nước tư sản “Trong khi xét xử các thẩm pháp
chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp. Quyền tư
pháp đã có sự phân công rành mạch với hai quyền lập pháp và hành pháp
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đã  được xác  định kỹ trong Hiến pháp  1959: “Khi xét xử tòa  án  có  quyền
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.

Tóm lại,  ta có thể tìm thầy tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thông nhất có
phân  công  giữa  các  cơ  quan  thực  thi  quyền  lập  pháp,  hành  pháp  và  tư
pháp.  Thống  nhất  quyền  lực  chứ  không  phải  tập  trung  quyền  lực  vào
Quốc hội.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, như vậy vừa phát
huy  được  quyền  lực  của  cơ quan nhà  nước cao nhất,  vừa  đảm bảo  để  cơ
quan  hành  chính  cao  nhất  có  đủ  quyền  hành  để  thực  thi  quyền  hành
pháp.

Dưâi đây  là mô hình nhà nước được  tổ chức  theo Hiến  pháp  1946  và
. Hiến pháp 1959
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s ơ  ĐỔ  T ổ  CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC V Ệ T  NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

(THEO HIẾN pháp 1M6)

7*  f

cử tri
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s ơ  Đ ồ  T ổ  CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC V Ệ T  NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

(THEO HIẾN PHÁP 1959)

Cử tri
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II. XÁC LẬP ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CỦA ỦY BAN HÀNH
CHÍNH CÁC CẤP

Cơ quan hành chính của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do cơ quan đại
biểu của dân cùng cấp bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước cơ quan đó.

Nền  hành  chính  nhà  nước  non  trẻ  của  Việt  Nam  ra  đời  trong  hoàn
cảnh rấ t khó khăn (thù trong giặc ngoài đe dọa,  lấn lướt); Chủ tịch Hồ Chí
Minh  đã  thể hiện  tài  trí của mình  trong việc  bảo  vệ  nhà  nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa bằng nhiều cách,  trong đó việc xây dựng một nền hành
pháp mạnh,  một  Chính phủ đoàn kết  liên  hiệp bao  gồm “những  người có
danh  vọng”  trong mọi  tầng  lớp  nhân  dân  dân  tộc Việt Nam  được  nhân
dân tín nhiệm là một công việc hết sức quan trọng và cấp thiết. Muôn vậy,
Chính  phủ  ây  phải  do  cơ  quan  đại  biểu  cao  nhất  của  nhân  dân  bầu  ra
(Nghị  viện,  quốc hội).  Đó là  đảm bảo vững chắc  để  xác lập  địa  vị  pháp  lý
của  cơ  quan hành  chính  nhà  nước  trước  quốc  dân Việt Nam  và  phù hợp
vói  thông  lệ  pháp  lý  quốc  tế.  Theo  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  thì  quyền  lực
hành pháp chỉ có thể được đảm bảo bằng sự đón nhận của nhân dân thông
qua sự lựa chọn của những đại biểu của chính họ.

Sinh  thời,  dù  trong  lúc  nguy  nan  nhất,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  vẫn
luôn luôn tin tưởng vào sự bảo vệ và ủng hộ của nhân dân. Và Chính phủ
chỉ  thực sự có sức mạnh khi nó biết xác lập địa vị pháp lý của mình  trước
hết và  trên hết là ở trong lòng nhân dân. Vì  sao vậy? Vì tư tưởng chủ đạo
và nhất quán của Người về bản chất của nhà nước và của nền hành chính
nhà nước là do dân, của dân và vì dân.

Người viết:

“Nước ta là nước dân chủ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân
Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ỏ nơi dân” 1

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Qốc gia, Hà Nội,  1995, T5   tr  698.

45

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Tìm hiểu tư tưởng và cách giải quyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
việc , thành  lập  Chính  phủ  liên  hiệp  gồm  “những  ngưòi  có  danh  vọng”
ngoài tính “liên hiệp” nhằm đoàn kết mọi lực lượng vào việc xây dựng cơ
quan  mới  trong  hoàn  cảnh  hiểm  nghèo  của  một  nhà  nưốc  non  trẻ,  theo  .
chúng tôi, còn là cách giới thiệu tế nhị nhằm làm nổi bật uy tíri của một số
thành viên Chính phủ,  là  người của mặt trận Việt Minh và những người
yêu nưốc chân chính không đảng phái, đã cộ uy tín trước quốc dân. Đọc lại
lời tuyên bô' của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mối
ngày 3111946, chúng ta sẽ hiểu rõ tư tưởng và cách giải quyết khéo léo,
tài tình của Người.

Lời tuyên bố sau khi thành lập Chính phủ mới

“Thưa quốc hội,

Theo ý Quốc hội, Chính phủ mối phải tỏ rõ cái tinh thần đại đoàn kết,
không  phân  đảng  phái.  Sau  khi  được  Quốc  hội  ủy  nhiệm  cho  tổ  chức
Chính  phủ,  tôi  đã  thăm  dò ý kiến của  nhiều  bậc  lão  thành,  đại  biểu  các
đoàn thể cùng các nhân sĩ các giói.

Kết quả là, có những vị có tài năng nhận lời tham gia Chính phủ: như
oụ Huỳnh, vì tuổi già sức yếu mà cô' từ, nhưng vì tôi lấy đại nghĩa mà lưu
cụ, cụ cũng gắng ở lại. Lại có nhiều vị đứng ngoài sẵn sàng ra sức giúp đỡ:
như cụ Bùi Bằng Đoàn, linh mục Phạm Bá Trực... dầu ở trong hay ở ngoài
Chính phủ ai nấy đều hứa sẽ cô' gắrig làm việc, một lòng vì nước, vi dân.

Nhò  ỏ  sự  sô't  sắng  của  anh  em  mà  tôi  chóng  thành  lập  được  Chính
phủ,  tuy không được mười phần như ý nguyện của Quốc hội,  nhưng cũng
theo gần đúng phương châm Quốc hội đã vạch ra.

Tôi có thề tuyên bô' trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh
thần quốc dân liên hiệp, là một Chính phủ chú trọng thực tê' và sẽ nỗ lực
làm  việc,  để  tranh  thủ  quyền  độc  lập  và  thông nhất  lãnh  thổ cùng  xây
dựng một nhà nước Việt Nam mói.

Chính phủ này là Chính phủ  toàn quốc,  có đủ nhân tài Trung, Nam,
Bắc  tham  gia.  Đặc  biệt  là  đồng  bào  Nam  bộ  không  những  ở  tiền  tuyến
xung phong giữ gìn đất nưốc, mà còn hăng hái tham dự vào việc kiến thiêt
quốc gia.
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Trong  công  việc  của  Chính  phủ  sẽ  còn  nhiều  bước khó  khăn,  nhưng
nhờ  sức ủng hộ của Quốc hội và  toàn  thể quốc dân,  Chính phủ  sẽ cương
quyết đi đến mục đích”1.

1  Hồ Chí Minh  toàn tập, NXB Chính trị quô'c gia, Hà Nội,  1995, T4   tr 430
2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T3 — tr  198
5 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện toàn tập, NXB Chính tri quốc gia, T7   tr 535.

Cứng  rắn về nguyên  tắc,  mềm dẻo về sách  lược,  một Chính  phủ  liên
hiệp  rộng  rãi  vẫn  đảm bảo  tính  pháp  lý cơ bản của  Chính  phủ  là:  nhân
dân sử dụng quyền lực của mình thông qua những đại biểu do nhân dân
ủỳ thác (dân chủ đại diện). Những đại biểu ấy trao quyền cho Chủ tịch Hồ
Chí Minh  để  Người  đứng  ra  thành  lập  Chính  phủ.  Chính  phủ  ấy  phải
được cơ quan đại diện của nhân dân (Nghị viện, Quốc hội) thông qua.

Tiến  trình  ra  đời  và  phát  triển  của  nền  hành  chính  nhà  nước  Việt
Nam,  ngay từ buổi sơ khai,  cho mãi tới sau này (khi có Hiến pháp  1946,
Hiến  pháp  1959)  đều  thế hiện sự nhất quán nói  trên  trong tư  tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Cơ quan hành chính nhà nước trước khi có bản Hiến pháp 1946

 Chính phủ

Ngay  từ  tháng  101941,  trong  Tuyên  ngôn,  Chương  trình  cứu  nước
Việt Minh  (Việt Nam  độc  lập  đồng minh viết  tắt  là Việt Minh một mặt
trận  rộng  rãi  do  Hội  nghị  lần  thứ  8khóa  I  của  Đảng  Cộng  sản  Đông
Dương dưới sự chủ  trì của lãnh  tụ Nguyễn ái Quốc,  họp  từ  10 đến  155
1941  quyết định  thành lập) đã chỉ rõ,  sau khi đánh đố’ được đế quốc phát
xít PhápNhật “sẽ lập nên Chính phủ cách mạng của nước Việt Nam dân
chủ  cộng hòa,  theo  tinh  thần dân chủ,  lấy cờ đỏ  giữa có  ngôi  sao vàng  5
cánh  làm cờ chung của cả nước.  Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, do Quốc hội đại hội cử lên”2.

Để chuẩn  bị  gâp  rút cho  cuộc  tổng khởi  nghĩá  tháng Tám  năm  1945
giành chính quyền trong cả nưâc cần phải gấp rút triệu  tập quốc dân đại
hội  (Đại  hội  đại  biểu  của  quốc  dân  Việt Nam)  để  đề  ra  các  quyết  sách
chuyển xoay vận nưởc và  thành lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam
theo  hình  thức  một  Chírih  phủ  lâm  thời  cách  mạng Việt Nam3.  Uy  ban
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này ở trung ương là một tổ chức tiền Chính phủ; ở địa phương là tiền thân
của  ủy ban  nhân  dân  sau  này.  Nó  có  nhiệm vụ  như  là  một  hệ  thống  tổ
chức chính  quyền các cấp  từ Trung ương đến cơ  sở.  “ủy ban dân  tộc  giải
phóng  là  hình  thức  tiền  Chính  phủ,  trong  đó  nhân  dân  học  tập  để  tiến
hành lên giành chính quyền cách mạng”1 “ủy ban Dân tộc giải phóng Việt
Nam  (toàn quốc)  là  Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam”2 ở các địa
phương,  cơ  sở  đã  được  giải  phóng  thì  thành  lập  ủy  ban  nhân  dân  cách
mạng ở  địa  phương cơ  sở  đó.. Những ủy ban  này do Đại hội  đại  biểu  các
giới ở cơ sở bầu lên.

12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện toàn tập, NXB Chính tri quốc gia, T7 «ệf'535.
3 Võ Nguyên Giáp, Đội quân giải phóng Bắc Bộ, NXB Hà Hội,  1974 tr 68.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến tính nhân dân dân chủ của
ủy ban Dân tộc giải phóng. Mặc dù chưa có điều kiện tổng tuyển cử,  Chủ
tịch Hồ  Chí Minh  vẫn cố gắng gấp  rút  triệu  tập Quốc  dân  đại  hội  tiền
thân  của  Quốc  hội  sau  này  trong  hoàn  cảnh  rất  khó  khăn.  Một  nhân
chứng lịch sử quan trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,  đã cho biết:  “Theo
chỉ  thị  của  Hồ  Chủ  tịch,  cuộc  toàn  quốc  đại  biểu  đại  hội  phải  khai  hội
chậm nhất là vào trung tuần tháng 71945. Hồ Chủ tịch đã từng cân nhắc
giá  trị  của  thời  gian,  của  mỗi  ngày,  mỗi  giò  trong  đại  chuyển  biến.  Cho
nên khi  thấy công việc chậm trễ,  Chủ tịch đã  từng dùng đủ mọi cách  để
động viên tinh thần của cán bộ phụ trách và thúc giục công cuộc khai hội...
Chủ tịch thấy rõ, lúc bấy giờ, chậm một tí,  tức là lỡ nhiều cơ hội thuận lợi.
Song vì liên lạc khó khăn, đường sá trắc trở mặc dầu anh em đại biểu đã
hết sức đi nhanh chóng mà mãi đêm 148 các đại biểu mới lục tục kéo đến
Tân Trào... Những đoàn đại biểu đi sau tính ra đêm  16,17 hoặc  18 mới tề
tựu đông đủ 3. Vì vậy không thể tiếp túc chờ đợi thêm được nữa nên Chủ
tịch Hồ  Chí Minh đã  quyết  định khai mạc. Đại hội quốc  dân  trong  ngày
1681945 tại Tân Trào, huyện Sơn Dương,  tỉnh Tuyên Quang. Đại hội có
khoảng 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái yêu nưởc, các đoàn thể cứu
quốc,  các  dân  tộc,  tôn  giáo,  đủ cả  3  miền Trung,  Bắc,  Nam, Việt kiều  ở
Thái Lan, Lào về dự. Đại hội đã quyết nghị những vấn đề trọng đại, khẩn
cấp để khởi nghĩa,  đập tan chính quyền cũ, xây dựng một nưóc Việt Nam
dân chủ  cộng hòa  trên nền  tảng hoàn  toàn  độc  lập.  Đại hội  cũng  quyết
nghị chính sách đối ngoại, đôi nội của nước Việt Nam mới.
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Đại hội đã nhất trí cử ra ủy ban Dân  tộc giải phóng Việt Nam.  ủy ban
này  như  là  Chính  phủ  lâm, thời  của  nước Việt  Nam,  trước  khi  thành  lập
một Chính  phủ chính  thức,  thay mặt quốc dân  để  giao  thiệp với các nưởc
ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước.

ủy  ban Dân tộc giải phóng Việt Nam gồm có:

1. Hồ Chí Minh (Chủ tịch)

2. Trần Huy Liệu (Phó Chủ tịch)

3. Nguyễn Lương Bằng (ủy viên)

4. Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) (ủy viên)

5. Võ Nguyên Giáp (ủy viên)

6. Phạm Văn Đồng (ủy viên)

7. Dương Đức Hiền (ủy viên)

8.  Chu Văn Tấn (ủy viên)

9. Nguyễn Văn Xuân (ủy viên)

10. Cù Huy Cận (ủy viên)

11. Nguyễn Đình Thi (ủy viên)

12. Lê Văn Chiến (ủy viên)

13. Nguyễn Chí Thanh (ủy viên)

14. Phạm Ngọc Thạch (ủy viên)

15. Nguyễn Hữu Đang (ủy viên)

Thường  trực  ủy  ban  là  các  đồng  chí  Hồ  Chí  Minh,  Trần  Huy  Liệu,
Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng và Dương Đức Hiền.

Archimedes  L.A.Patti,  một  sĩ  quan  tình  báo Mỹ  có  mặt  ở Hà  Nội  lúc
bấy  giờ  đã  nhận  xét  về  sự  ra  đòi  tổ  chức  ủy  ban Dân  tộc  giải  phóng  do
quốc dân Đại hội Tân Trào bầu như sau:  “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hành
động  một  cách  kiên  quyết  và  nhanh  chóng  vì  ông  phải  đảm  bảo  chiếm
được một chỗ đứng chân vững chắc ở... Hà Nội, Huế,  Sài Gòn.  ộng  Hồ biết
rằng ông phải  làm  cho mọi người  thấy  rõ  được cả  tính chất hợp pháp  lẫn
sức mạnh để giữ vai trò lãnh đạo và phát triển phong trào”1.

1 Archimedes L.A. Patti; Tại sao Việt Nam, NXB Đà Nẵng,  1995, tr  146.
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ủ y   b an   d ân   tộc  Giải  phóng  đã  hoàn  th ành   các  nhiệm   vụ  do  quô'c  dân

Đại hội giao phó.

Cuộc  tồng  khởi  nghĩa  1981945  thành   công.  Ngày  158  theo  đề  nghị
của  Hồ  Chủ  tịch,  ủy ban   dân   tộc  giải  phóng đã  tự   cải  tồ’ th ành   Chính  phủ
lâm   thời  nước V iệt Nam  dân  chủ cộng hòa. Nhiều  ủy viên Việt M inh  trong
ủy ban   dân   tộc  giải  phóng  đã  tự   nguyện  rú t  ra  đề’  mời  thêm   nhân   sĩ Việt
M inh  th am  gia.  “Đó  là một cử chỉ vô  tư,  tốt  đẹp,  không ham  chuộng địa vị.
đ ặ t  lợi  ích  cũa  dân  tộc,  của  đoàn  kế t  toàn  dân  lên  trên   lợi  ích  cá  n h ân ”1.
Chính phủ  lâm   thời có  15  th ành  viên:

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, TG  t r   160.

1.  Hồ Chí Minh: Chủ tịch Chính phủ lâm thòi Idem Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

2. Võ Nguyên Giáp:  Bộ  trưởng Bộ Nội vụ

3. T rần  Huy Liệu: Bộ trương Bộ Thông tin   tuyên  truyền

4.  Chu Văn Tấn: Bộ  trưởng Bộ Quốc phòng

5. Dương Đức Hiến: Bộ trương Bộ Thanh niên

6. Nguyễn M ạnh Hà: Bộ  trưởng Bộ Kinh  tế  quốc gia

7.  Nguyễn Văn Tô": Bộ trưởng Bộ cứu  tế  xã hội

8. Vũ Trọng Khánh: Bộ  trưởng Bộ  tư  pháp

9. Đào Trọng Kim: Bộ  trưởng Bộ Giao  thông công chính

10.  Lê Văn Hiến: Bộ  trưởng Bộ Lao động

11.  Phạm. Ngọc Thạch:  Bộ  trưởng Bộ Y tế

12. Phạm  Văn Đồng: Bộ trưởng Bộ Tài chính

13. Vũ Đình Hòe:  Bộ  trương Bộ Giáo dục

14.  Cù Huy Cận: Bộ  trưởng không giữ bộ nào

15. Nguyễn Văn Xuân: Bộ  trưởng không giữ bộ nào

Uy ban D ân  tộc giải  phóng do Quốc dân Đại hội bầu  ra ,  làm   nhiệm  vụ
của  Chính  phủ  lâm   thời.  Nay  đã  giành  được  chính  quyền,  ủy  ban   này  tự
cải  tố’  là  để  mở  rộng,  tăng   cường  khôi  đại  đoàn  kết  toàn  dân   tộc  và  để
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chuẩn  bị  cho  việc  bầu  cử Quốc hội  để  khi  â'y Quốc hội    cd  quan  đại  diện
cao  nhất  của  nhân  dân  cả  nưốc  sẽ  bầu  ra  Chính  phủ  chính  thức.  Trong
tập  san  Dân  quốc  công  báo  ngày  2991945  trang  2  đã  đăng Tuyên  cáo
của  Chính  phủ Việt  Nam dân chủ cộng hòa nói rõ:  “Nhiệm vụ của  ủy ban
Dân  tộc  giải  phóng Việt  Nam  hết  sức  nặng  nề.  Làm  sao  cho  Chính  phủ
lâm  thời  tiêu biểu  được mặt trận  dân  tộc  thông nhất một cách  rộng rãi và
đầy  đủ.  Bởi  vậy  ủy  ban  dân  tộc  giải  phóng  đã  quyết  định  tự  cai  tổ,  mòi
thêm  một  sô'  nhân  sĩ  tham  gia  Chính  phủ  đặng  cùng  nhau  gánh  vác
nhiệm vụ nặng nề mà quô'c dân giao phó chó. Chính  phủ lâm  thời...  thật  là
một  Chính  phủ quốc  gia  thông nhất  giữ  trọng trách  chỉ dạo  cho  toàn  thể.
đợi  ngày  triệu  tập  Quốc  hội  đề  cử  ra  một  Chính  phủ  dân  chủ  cộng  hòa
chính thức”.

Trước  ngày  bầu  cử Quốc hội  (611946).  vì  lý  do  cần  thiết  thông  nhã't
dân  tộc bên  trong và xúc tiến ngoại giao bên ngoài,  dưới  sự lãnh  đạo sáng
suốt  và  tài  tình  của  Ban  Thường  vụ  trung  ương  Đảng,  đứng  đầu  là  Hồ
Chủ  tịch,  Chính  phủ lâm  thời lại  tự cải  tổ thành Chính  phủ  liên hiệp lâm
thời, mở rộng thêm một sô' thành viên của Việt quô'c. Việt cách.  Chính phủ
liên  hiệp  lâm  thời vẫn  do Hồ Chí Minh giữ chức Chủ  tịch  kiêm Bộ  trưởng
Bộ  ngoại  giao.  Nguyễn  Hải  Thần  (Việt  cách)  làm  phó  Chủ  tịch.  Nguyễn
Tường Long (Việt quốc)  làm Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh  tế, Trương Đình
Tứ (Việt quốc) làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau  khi  thành  lập,  Chính  phủ  liên  hiệp  lâm  thời  đã  ra  tuyên  bô':  “Vì
muôn  tranh  thủ hoàn  toàn nền độc lập,  muôn có sự hợp  tác chặt chẽ giữa
các  đảng phái  để  làm  cho Chính phủ mạnh  mẽ  thêm  nên  thay  đồi  thành
Chính phủ liên hiệp lâm thời. Tronh giai đoạn này các đảng phái đoàn kết
thì Chính phủ mới vượt qua được các cơn sóng gió. Hết thảy quốc dân Việt
Nam ai ai cũng mong chờ Chính phủ liên hiệp lâm thời giữ chức đến Quô'c
hội thì sẽ đổi thành liên hiệp chính thức”1.

1  Báo Sự Thật,  sô' 10 ngày 9111946.

Sau  ngày  tổng  tuyển  cử  (611946)  thành  công,  Quốc  hội  khóa  I,  kỳ
họp  thứ nhất cũa Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  đã khai mạc
ngày 231946  tại  nhà  hát  Lổn  thành phô' Hà Nội.  Quốc hội đã  tuyên bô':
“Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  xứng đáng với Tố  quốc”  và  nhất  trí  bầu  Hồ  Chí
Minh làm Chủ tịch Chính phủ mới, Nguyễn Hải Thần  (Việt cách  làm Phó
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Chủ tịch và  giao cho 2 vị thành lập Chính  phủ mới   Chính phủ  liên hiệp
kháng  chiến,  v ề   thành  phần  Chính  phủ  mới,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã
nói  “...Chắc Quốc hội cũng biết rằng Chính phủ ra mắt gồm có các đại biểu
đảng phái và  các anh em không đảng phái,  trước đây đã  thương lượng và
thỏa thuận với nhau, vì vậy sự tổ chức mới được nhanh chóng như thế.

Bây giờ tôi xin giối thiệu những Bộ trưởng cử ra đều là những người có
tuổi  tác,  có  danh  vọng,  đạo  đức,  một  mặt  có  thể  giúp  ý  kiến  cho  Chính
phủ,  một mặt có  thể điều khiển quốc dân. Lại có thêm một ủy ban Kháng
chiến”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4   tr 193.

Chính phủ  liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh  giới  thiệu
đã được Quốc hội thông qua gồm:

1. Chủ tịch: Hồ Chí Minh

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Thần

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nguyễn Tường Tam

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Huỳnh Thúc Kháng

5. Bộ trưởng Bộ kinh tế: Chu Bá Phương

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lê Văn Hiến

7. Bộ trưởng Bộ quốc phòng: Phan Anh

8. Bộ trưởng Bộ xã hội, y tế, cứu tế  và lao động: Trương Đình Tri

9. Bộ trưởng Bộ giáo dục: Đặng Thai Mai

10. Bộ trưởng Bộ tư pháp: Vũ Đình Hòe

11. Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính: Trần Đăng Khoa

12. Bộ trưởng Bộ canh nông: Bồ Xuân Luật

 Cố vấn đoàn do cố vấn tối cao Vĩnh Thụy đảm nhiệm.

  Kháng  chiến  ủy  viên  hội  do  Võ  Nguyên  Giáp  làm  Chủ  tịch  và  Vũ
Hồng Khanh làm Phó Chủ tịch.
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Quốc hội đã công nhận Chính phủ liên hiệp kháng chiến, cố vấn đoàn,
kháng chiến  ủy viên và  trao quyền cho  Chính phủ mới:  “Chính  phủ  liên
hiệp  kháng  chiến  có  nhiệm vụ  thực hiện  triệt  để  sự  thống  nhất  các  lực
lượng  quốc  dân  về  phương  diện  quân  sự,  tuyên  truyền  cũng  như  về
phương  dịện  hành  chính,  tư  pháp,  tống  động  viên  nhân  lực  và  tài  sản
quốc gia  theo như cầu của  tình  thế,  để’ đưa kháng chiến đến  thắng lợi và
nước nhà đến độc lập hoàn toàn

Chính  phủ  liên  hiệp  kháng chiến  phải  chịu  trách  nhiệm  trước Quốc
hội và toàn thể quốc dân”1.

Sự ra đời của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Quôíc hội thay mặt
cho toàn dân cử ra và công nhận,  tuy là kết quả tác động của nhiều nhân
tô'  nhưng nó vẫn phản ánh đậm nét tư tưởng và tài năng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về xây dựng cơ quan hành pháp của Việt Nam.

Chính  phủ  Liên  hiệp  kháng  chiến  ra  đời  ngày  231946  là  mốc  son
chói lọi của lịch sử đánh dấu sự ra đời chính thức của cơ quan hành chính
nhà nước cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là một Chính
phủ  hợp  pháp,  phù hợp vối  thông  lệ quốc  tế,  có đủ  uy  tín và  hiệu  lực  đế
điểu  hành  đâ't  nước  cả  về  đổi  nội  lãn  đôi  ngoại,  tiến  hành  kháng  chiến
kiến quốc giữ vững chủ quyền quốc gia Việt Nam.

 Về ủy ban hành chính ở các địa phương

Ngay  sau  ngày  cách  mạng thành  công,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  nhân
danh Chủ  tịch Chính phủ lâm thời đã chỉ thị thành lập ủy ban nhân dân
lâm thời ỏ các cấp kỳ, tỉnh, thành phô', huyện xã trong cả nước.

Ngày  22111945,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  đã  ký sắc  lệnh  sô' 63/SL vể
việc  tổ chức các Hội  đồng nhân  dân và  ủy ban  hành chính,  sắc  lệnh  qui
định Chính quyền nhân dân địa phương trong toàn quốc Việt Nam sẽ đặt
thành  2  tổ chức  là  Hội đồng nhân dân  và ủy ban hành  chính.  Hội  đồng
nhân  dân  do  dân bầu  ra  theo  lô'i  phổ thông và  trực  tiếp  là  cơ  quan  thay
mặt cho dân.  ủy ban hành chính do các Hội đồng nhân dân bầu  ra  là  cơ
quan hành chính vừa thay mặt cho nhàn dân vừa đại diện cho Chính phủ.

’ Hồ sơ số  1   Quốc hội nước Việt Nam dán chủ cộng hòa, khóa  I, ki họp thứ nhííl.  lưu  trữ
tại Văn phòng Quốc hội.
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ở hai cấp xã và tỉnh có Hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính,  sắc lệnh
này  có  4  chương,  115 điều  qui  định  một  cách  toàn  diện về  tổ chức,  quyền
hạn,  phân  công  trách  nhiệm và  cách  làm việc  của  Hội  đồng nhân  dân  và
ủy ban hành chính các cấp.

Chù  tịch  Hồ  Chí Minh  cũng  đã  coi  trọng  tố’  chức  chính  quyền  nhân
dân ở các thị xã và thành phố.

Đây  là  văn bản  pháp  lý  đầu  tiên  quy định  địa  vị  pháp  lý của  cơ  quan
địa phương. Trừ các  câp huyện và kỳ,  còn ủy ban hành chính  các câ'p  đều
do Hội đồng nhân dân cơ quan đại biểu của dân bầu ra.

Việc quy định ở cấp huyện chỉ có ủy ban hành chính không có hội  đồng
nhân dân là vân đề định chê tổ chức hành chính các cấp  rất đáng đê ngày
nay nghiên cứu khi xác định rõ vai trò của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

2. Cơ quan hành  chính các cấp theo quy định của Hiến pháp 1946

Văn bản pháp lý cao nhất và quan trạng nhất của nưốc Việt Nam dân
chủ cộng hòa  (Hiến pháp  1946)  do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban
soạn thảo chính thức quy định rõ địa vị pháp lý của Chính phủ  và ủy ban
hành chính các cấp như sau:

  Chính  phủ  gồm  có:  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  nước Việt  Nam  dân  chủ
cộng hòa, phó Chủ tịch và nội các.

“Nội các có thủ tướng, các Bộ trưởng, thứ trưởng, có thể có phó thủ tướng"

(Điều 44 Hiến pháp  1946).

“Chủ tịch nưốc Việt Nam dân chủ cộng hòa chọn trong Nghị viện nhân
dân và phải được hai phần ba tổng sô' nghị viện bỏ phiếu thuận.

Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số' phiếu ây thì  lần  thứ nhì sẽ  theo
đa số tương đốì...” (Điều 45 Hiến pháp 1946).

“Phó  Chủ  tịch  nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  chọn trong nhân  dân
và bầu theo lệ thường...” (Điều 46 Hiến pháp 1946).

“Chú  tịch  nưóc Việt Nam dân chủ cộng hòa chọn thủ tưóng trong Nghị
viện  và  đưa  ra  Nghị  viện biểu  quyết.  Nếu  được Nghị viện  tín  nhiệm,  thủ
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tướng chọn các Bộ trưởng trong Nghị viện và  đưa  ra Nghị viện biểu quyêt
toàn  thế danh sách

(Điều  47 Hiến pháp  1946).

 Úy ban hành chính các cấp

Điều  thứ Õ8 Hiến pháp  1946 đã  quy định “ở tỉnh,  thành  phố.  thị  xã  và
xã có Hội dồng nhân dân do đầu phiếu phô thông và  trực tiêp bau  ra.

Hội dồng nhân dân tỉnh,  thành phố.  thị xã hay xã cử ra ủy ban hành chính.

Đơn  vị  hành  chính  ở nước  ta  lúc  đó  còn  giữ  3  bộ  là  Bắc Bộ.  Trung Bộ
và Nam Bộ. ở cấp bộ và cấp huyện chỉ có ủy ban hành chính  (không có Hội
đồng  nhân  dân).  Tuy  nhiên  úy  ban  hành  chính  ớ  2  cấp  này  vẫn  do  đại
biểu  của  nhân dân  (Hội  đồng nhân dân)  bầu  ra.  Cụ  thề  là  Hội  đồng nhân
dân  các  tỉnh  và  thành  phô'bầu  ra  ủy ban  hành  chính  Bộ.  Hội  đồng nhân
dân các  xã  (trong huyện)  bầu  ra  ủy ban  hành chính  huyện,  “ủy ban hành
chính  chịu  trách  nhiệm  đô'i vói câ'p  trên và  đô'i với Hội  đồng nhân dân địa
phương mình" (Điểu 60 Hiên pháp  1946).

Tóm  lại.  dịa  vị  pháp  lý của  Chính  phủ  và  ủy  ban  hành  chính  các  cáp
đã  được  quy định  rõ  trong vãn  ban  pháp  lý cao  nhát  đầu  tiên  của  nước  ta
(Hiến  định)  Chính  phủ  và  ủy  ban  hành  chính  c«ác cấp  đều  do cơ  quan  dại
biêu của  dân báu  ra và  phai chịu  trách  nhiệm trước cơ quan đó  (xem sơ đồ
Hiến  pháp  191G.  1959).

Ban  Hiến  pháp  thử  hai  (Hiến  pháp  1959)  cùng  do  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  làm  trường  ban  biên  soạn  thảo,  đã  dược  Quốc  hội  nước  Việt  Nam
dân  chủ  cộng hòa  thông qua  ngày 31121959.  về cơ bán. Hiến pháp  1959
vẫn quy định Chính phủ và ủy ban hành chính các câp dều  do cơ quan đại
biểu của  nhân dân bầu  ra và  phái chịu  trách  nhiệm  trước các cơ quan bầu
ra  mình.

III.  GIÃI  QUYẾT THÀNH  CÕNG M ối QUAN  HỆ GIỮA  c ơ  QUAN HÀNH
CHÍNH  VÓÌ  Cơ QUAN  LẬP  PHÁP VÀ  c ơ   QUAN  TƯ PHÁP  TRONG  BỘ
MÁY NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHƯ CỘNG HÒA

Là  người  chủ  trì  xây  dựng bản Hiến  pháp  dầu  tiên  (Hiến  pháp  1916)
Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh,  nhà  “kiến  trúc sít  trương"  tài  hoa  ây.  dã  thê  hiện
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sự kết hợp  đặc  sắc  truyền  thông văn hóa  dân  tộc vối việc  tiếp  thu  những
điều  hợp  lý  trong  bản  Hiến  pháp  của  các  nưóc  phát  triển  (Pháp,  Mỹ).
Người  đã  giải  quyết  và  thực  thi  có  hiệu  quả  mối  quan  hệ  giữa  cơ  quan
hành chính nhà nưốc với các cơ quan lập pháp,  tư pháp trong bộ máy  nhà
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  nhất  quán  trong  tư  duy và  hành  động:  quyền
lực nhà nưốc là  thống nhất nhưng có sự phân công.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  kịch  liệt  phản  đôì  quan  niệm  quyền  lực  nhà
nước tập trung vào  trong tay một người hay một cơ quan. Người luôn luôn
khẳng định việc  nước “là  công việc,  chứ không phải việc  riêng  gì  dòng họ
của  ai”1.  Người rấ t chủ  động ngăn ngừa các cợ quan nhà  nước,  các cán  bộ
phụ  trách  từ Chủ  tịch  nưốc  đến  Chủ  tịch  xã  có  thói xấu  tự coi  mình như
“một ông vua con” để độc đoán chuyên quyền.

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia,  Hà Nội,  1995, T4   tr 57.
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5   tr G2.

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  cũng không áp  dụng mô hình  phân  công  cứng
nhắc  giữa  3  nhánh  quyền  lực,  không  tạo  ra  sự  phân  lập  giữa  các  quyền
theo  kiểu  quyền  lực  đối  chọi  vối  quyền  lực.  Người  quan  niệm  quyền  lực
nhà  nưốc  là  thống  nhất.  Nó  thống nhất ở  nhân  dân. Một  nhân  dân,  một
dân tộc Việt Nam thông nhất,  tuy các nhóm dân cư, các tầng lóp,  giai cấp,
dân  tộc có  những lợi  ích  riêng khác nhau  nhưng đều có chung một  lợi  ích
là giành và giữ vững chủ quyền quốc gia và cùng nhau xây dựng đất nưởc
để mọi người dân Việt Nam ai cũng có cơm ăn,  ai cũng có  áo mặc,  ai cũng
được học hành, để mọi ngưòi đều phán đấu,  an tâm làm ăn sao cho “nghèo
trở  nên  đủ,  đủ  trở  nên  giàu,  giàu  trở  nên  giàu  thêm”2.  Sự  thông  nhất
quyển lực ấy được thực hiện chủ yếu theo một chê độ mà Chủ tịch Hồ Chí
Minh gọi  là “ủy thác quyền lực” tức nhân dân ủy thác quyền lực của mình
cho  những  đại  biếu,  đại  diện  ưu  tú  do  chính  nhân  dân  thực  hiện  quyền
phổ thông đầu phiếu,  trực tiếp và kín bầu ra.  Cơ quan đại biếu được nhân
dân cả nưốc ủy thác là Nghị viện nhân dân (Hiến pháp  1946),  là Quốc hội
(Hiến pháp  1959).

 Hiến pháp  1946 được soạn  thảo  dưới  quyền chủ  trì  của  Chủ  tịch Hồ
Chí Minh đã quy định “Nghị viện nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất
của  nước Việt Nam  dân  chủ  cộng hòa  (Điều  22).  “Nghị  viện  nhân  dân  do

56

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



công dân Việt Nam bầu ra...”  (Điều 24).  “Nghị viện nhân dân không phải
chỉ  thay  mặt  cho  địa  phương mình  mà  còn  thay mặt cho  toàn  thể  nhân
dân”  (Điều  25).  Trách  nhiệmcủa Nghị viện nhân  dân  là  “giải  quyết mọi
vấn  đề  chung  cho  toàn  quốc,  đặt  ra  pháp  luật,  biểu  quyết  ngân  sách,
chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nưốc ngoài” (Điều 22).

 Hiến pháp 1959 cũng do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban soạn
thảo,  đã  khẳng định  lại  những  điều  nói  trên  một cách  rõ  ràng:  “Tất  cả
quyền lực trong nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đều thuộc về nhân dân.
Nhân  dân sử dụng quyền  lực của mình  thông qua Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp, do nhân dân bầu ra va chịu trước nhân dân..”  (Điều 4).
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan  niệm quyền lực nhà nước tuy thông nhất vào
nhân dân  thông qua cơ quan đại biêu của  nó do nhân dân bầu ra,  nhưng
các nhánh quyền lực, các cơ quan thực thi quyền lực lập pháp, hành pháp,
tư  pháp  lại  không  tập  trung,  không dồn  lại  làm một mà  cần  có  sự phân
công rành mạch.

Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào trước khi nổ ra cuộc Tổng khởi nghĩa
1981945  là một hình  thức cơ quan đại biểu của nhân  dân cả  nước. Đại
hội quốc dân đã quyết định việc  trọng đại của quốc gia là chủ trương xây
dựng chiến khu, xây dựng vùng giải phóng, xây dựng lực lượng vũ  trang,
lãnh  đạo  toàn dân chớp  lây thời cơ giành  thắng lợi:  giành độc  lập  cho Tổ
quốc.  Đại  hội  quốc  dân  đã  thành  lập  ủy  ban Dân  tộc  giải  phóng như  là
một  Chính  phủ  lâm  thời và  trao  cho nó  thực hiện  với  tư  cách  như  là  cơ
quán chấp hành cùa Quốc dân Đại hội.

Đến khi có bản Hiến pháp đầu tiên (1946)  thì 3 nhánh quyền lực đều
có sự phân công rành mạch.

+ Nghị viện nhân  dân (Quốc hội) giải quyết những vấn đề chung của
quốc  gia  và  là  cơ quan duy nhất có quyền  lập hiến và  lập pháp.  Nguyên
thủ quốc gia  (Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch Chính phủ phải ban bô'
và thực thi các điều luật đó). Nhưng đế đảm bảo tính khách quan cho các
hoạt  động  lập  pháp  và  hành  pháp,  Hiến  pháp  1946  đã  quy  định  “Nhân
viên thường vụ Nghị viện không được  tham dự vào Chính phủ  (Điều 47).
Điều  31  (Hiến  pháp  1946)  đã  ghi  “những  luật  đã  được  Nghị  viện  biểu
quyết, Chủ tịch nưóc phải ban bô' chậm nhâ’t là  10 hôm sau khi nhận được
thông tư. Nhưng trong ban ấy, Chủ tịch có quyền yêu cầu Nghị viện thảo
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luận  lại.  Những  luật  đem  ra  thảo  tịch  có  quyền  yêu  cầu  Nghị  viện  tháo
luận  lại.  Những  luật  đem  ra  thảo  luận  lại  nếu  vẫn  được  Nghị  viện  ưng
chuẩn thì bắt buộc Chủ tịch nước phải ban bô".

+  Chính  phủ  được  xác  định  là  cơ  quan  hành  chính  cao  nhái  của  cá
nưốc.  Người  đứng  đầu  Chính  phủ  là  Chù  tịch  nưởc  Việt  Nam  clân  chủ
cộng  hòa  cũng  do  Nghị  viện  bầu  ra.  Điều  23  (Hiến  pháp  1946)  ghi:  "Có
quan hành chính cao  nhất của  toàn  quốc là  Chính  phủ Việt  Nam  dân chú
cộng hòa..."

Điều  đáng  chú  ý  là  Hiến  pháp  1946  đã  rất  coi  trọng  hoạt  động  hành
chính  và  đã  chủ  trương xây  dựng một  nên  hành  chính  mạnh  nên  đã  quy
dinh Chủ tịch  nưốc dồng thời  là  Chủ  tịch Chính  phủ có quyền hạn  râì  lớn.
trong đó.  Điều  ÕO  (Hiên  pháp  1946)  ghi:  ‘‘Chú  tịch  mtốc Việt  Nam  không
phai chịu  trách  nhiệm  nào trừ khi phạm  tội phản quốc".

Diều  này  cho  thấy  uy  tín  tuyệt  đối  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh,  công
dân  sô  một  của  nước Việt  Nam  dán  chủ  cộng hòa.  một  người  "xứng đáng
vôi  Tổ  quốc"  (Tuyên  dương  của  kỳ  họp  thứ  nhất  Quốc  hội  khóa  I),  một
người không những trung thành  tuyệt dôi vối Tố quôc, có đạo đức cá  nhân
vô  cùng  trong  sáng mà  còn  là  một  nhà  lãnh  đạo  lỗi  lạc.  một  người  “thủy
thủ"  dũng  cam  tài  ba  đủ  sức  “chèo  lái  con  thuyền”  cách  mạng Việt  Nam
vượt  qua  mọi  thác ghềnh, hiểm  trở;  một người mà  toàn  thê quốc dân  hoàn
toàn có thê tin cậy: một người có đủ phẩm chất và uy tín vượt  trội hơn hẳn
các  chính  khách,  các  lãnh  tụ  chính  trị  của  các  dảng  phái  cho  dù  là  các
đảng  đối  lập  và  các  tầng  lớp.  các  giai  cốp  trong xã  hội.  Điều  này  rọi  ánh
sáng cho các  thế hệ.  các nhà  nước về sự  cần  thiết  phải  có  tầm  cao  trí  tuệ
và  đạo  đức  trong  sáng  của  người  đứng  đầu  nhà  nước,  đứng  dầu  co.  một
“Chính  phủ  sáng suổt"  như Jean  Jacques Rouseau  đã  viết  trong cuốn  Du
Contrat Social (Khếước xả hội).

Chính  phủ quản lý mọi  lĩnh vực của đời sông xã  hội và  phài  chịu  trách
nhiệm  trưóc Nghị  viện.  Cũng cần  lưu ý  thêm  ràng.  Hiến  pháp  1946  phán
ánh  rõ  tư  tướng Hồ Chí Minh về trách  nhiệm của  từng  thành  viên  Chính
phủ. Điều  53  (Hiến  pháp  1946)  đã  quy định "mỗi  sắc lệnh của  Chính  phủ
phải có chữ ký của Chủ  tịch  nước Việt  Nam dân chủ cộng hòa  và  tùy  theo
quyển  hạn  các  Bộ.  phái  có  một  hay  nhiều  vị  Bộ  trương  trực  tiêp  ký.  Các
Bộ trưởng ây phrii chịu  trách  nhiệm  tntổc Nghị viện  .
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Ó  đây  Sắc  lệnh  của  Chính  phủ  có  giá  trị  pháp  lý  cao.  Chữ  ký  của  Chú
tịch vừa  vói  tư   cách  là  nguyên  thủ   quỗic  gia  vừa  với  tư  cách  là  người  đứng
đầu   Chính  phủ.  Việc  các Bộ  trưởng  trực  tiếp  ký được  hiếu  như  là  hiệu  lực
pháp  lý  của  h ành   chính  vừa  như  là  trách   nhiệm   thi  hành   của  các  Bộ
trưởng.  Từ vấn   đề này.  chúng  ta   cũng có  thế  suy  nghĩ  vế  các  vãn  bán  quỵ
phạm   pháp   lu ậ t  (Nghị  định,  Nghị  quyêt...)  của  Chính  phú  về  việc  chãp
hành   h iện  nay ở nưóc ta.

+  Hội  đồng  nhân   dân  và  ủy  ban  hành   chính  các  cá”p  cũng  được  xác
định   rõ  trong  Chương V ở các Điểu  57.  58,  59.  60  (Hiên  pháp  1946).  ỏ  tình,
th àn h   phôi  th ị xã  và  xã  có Hội  đồng  nhân  dân  do  đầu  phiếu  phô  thông và
trực  tiếp   bầu   ra .  Hội  dồng  nhân  dân  tỉnh,  thành   phô',  th ị  xã  hay  xã  cử  ra
ủy  ban  hành   chính.  Hội  đồng nhân  dân  quyết  nghị về những vâ'n  đề  thuộc
địa  phương  mình.  Những  Nghị  quyết  ấy  không  được  trá i  vối  chỉ  thị  của
câ'p  trên ,  ủy ban  hành  chính có 3  trách  nhiệm  chính:

a/ Thi hành  các mệnh  lệnh của câ'p  trên

b/ Thi  hành   các  Nghị  quyết  của  Hội  đồng  nhân   dán  địa  phương  mình
sau   khi được cấp  trên   chuẩn y

c/ Chỉ huy công việc hành chính  trong địa phương.

O  đây  đã  quy  định  rõ,  duy  nhâ't  chỉ  có  ủy  ban  hành   chính  là  cơ  quan
chi’  huy  công  việc  hành  chính  ở  địa  phương.  Nó  phải  th i  hành   các  mệnh
lệnh  của  câ'p  trên   (đảm  bao  sự  chỉ  huy  điều  hành   của  các  hệ  thông  hành
chính  thông  suô't  từ   T rung  ương  (Chính  phủ)  xuôìig  tới  cơ  sở.  Nó  phái
chấp  h ành   và  th i  hành   Nghị  quyết  của  Hội  đồng nhân   dân  cùng  cấp  khi
Nghị  quyết  đó  đã  được  cấp  trên   chuẩn  y.  Do  vậy  mà  ủy  ban   hành   chính
vừa  phải  chịu  trách  nhiệm   trưởc cấp  trên ,  vừa  phải  chịu  trách   nhiệm   đô'i
vỏi Hội đồng nhân  dân cấp mình.

+  Cơ  quan  tư   pháp  của  nước  Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hòa  theo  H iến
pháp  1946  (Điều  63)  gồm có:  Tòa  án  tối cao.  các  tòa  án  phúc  thẩm ,  các  tòa
án   đệ  nhị  cấp  và  sơ  cấp.  “Trong khi  xét  xử.  các  viên  thẩm   phán   chỉ  tu ân
theo  pháp  luật,  các  cơ  quan  khác  không  được  can  th iệp’’  (Điều  69).  Như
vạy  là  tòa  án   được  quyền  độc  lập  xét  xử  không phụ  thuộc vào  sự  chi’  huy,
diều hành   hay gợỉ ý  từ  bâ't cứ cơ quan nào của  nhà nưốc.

Với  sự phân  công như trên.  Chủ  tịch Hồ Chí M inh dã  lãnh  đạo.  chỉ  đạo
và  thực  th i  nhâ't  quán  quan  điểm  quyền  lực  nhà  nước  là  thông  nhất
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nhưng có  sự  phân  công  (hiến  định)  giữa  các  cơ  quan  thực  thi  quyền  lập
pháp,  hành  pháp  và  tư  pháp.  Sự  phân công này không có  sự cứng  nhắc
dẫn  tối  phân  lập,  quyền  lực  đổì  trọng với  quyền  lực ngược  lại  có  sự phôi
hợp “ăn khớp” (chữ dùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cơ quan lập pháp có
quyền  giám  sát  tốì  cao  đối vối  các hoạt động hành  chính.  Cơ  quan hành
chính  thực  thi  quyền hành  pháp  và  chịu  trách  nhiệm  trước  cơ  quan  lập
pháp.  Chủ  tịch Chính phủ có quyền đề nghị những dự luật ra  trưốc Nghị
viện; trong .trường hợp Nghị viện không họp thì đề nghị những dự án luật
ra  trước ủy ban  thường vụ Nghị viện.  Chính phủ và  các Bộ  trưởng phải
chịu  trách  nhiệm  trước Nghị viện.  Bộ  trưởng nào  không được Nghị  viện
tín nhiệm thì phải  từ chức.  Các Bộ  trưởng phải trả lòi chất vấn của Nghị
viện hoặc Ban thưòng vụ Nghị viện.

Vổi  cơ  quan  tư  pháp,  trong xét  xử  hoàn  toàn  độc  lập,  các  viên  thẩm
phán chỉ tuân theo pháp luật. Nhưng không phải là sự “độc lập tuyệt đối”,
trong một số trường hợp  lại  cần có  sự phối hợp và  có  sự quy định  quyền
hạn  để bảo vệ  pháp  luật. Ví dụ  “mỗi khi  truy  tô’ Chủ  tịch,  Phó  Chủ  tịch
hay một nhân viên Nội các về tội phản quốc, Nghị viện sẽ  lập  thành một
tòa án đặc biệt để xét xử.

Việc bắt bố và  truy  tố trưốc  tòa  án một nhân viên Nội  các về thường
tội phải  có  sự ưng chuẩn của Hội  đồng Chính phủ”  (Điều  51,  Hiến  pháp
1946).

Để  thông  nhất  các  hoạt  động  hành  chính  trong  cả  nước,  đảm  bảo
Chính phủ là “cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc” (Điều 43, Hiến
pháp  1946). Vì  thế tại Điều 64 chương VI  (Hiến pháp  1946)  đã  quy định:
“Các viên thẩm phán đều do Chính phủ bổ nhiệm”.  Sự phôi hợp ăn khớp
trong các cơ quan nhà nưóc là để cho nhà nưốc (nói chung),  đặc biệt là cơ
quan hành chính  (nói  riêng) phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân,  lấy
nhân  dân  làm mục  tiêu  hành  động,  làm  tâm  điếm  của  sự  phối  hợp,  lấy
nhân dân để giám sát mọi hoạt động của Chính phủ. Cơ chế phối hợp giữa
các cơ  quan  thực  thi  quyền  lập pháp,  hành  pháp,  tư pháp  là  đế  cho  mọi
ngưòi,  trước hết là hệ thống các cơ quan hành chính, “phải hiểu rằng,  các
cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của
dân, chứ không phải là để đè đầu dân như trong thòi kỳ dưới quyền thông
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trị  của  Pháp,  Nhật”1;  là  để  “Toàn  cả  nhân  dân  và  Chính  phủ  đều  nhất
trí”2.  “Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa là một Chính phủ chú trọng
thực tế  và sẽ nỗ lực làm việc”3 4 và "cố gắng làm theo đúng 3 chính sách dân
sinh, dân quyền và dán tộc”1.

1  Hồ Chí Minh  toàn tập, NXB Chính trị Quô’c gia, Hà Nội,  1995, T4 — tr 56.
2 sdd, T4  t r  441.
3 sdd, T4   tr 430
4 sđd, T4   tr 440.

IV.  XÂY  DỰNG  THỂ  CHẾ,  Tổ  CHỨC  BỘ  MÁY,  c ơ   CHẾ  HOẠT  ĐỘNG
CỦA NỂN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1. Xây dựng thể chế của nền hành chính nhà nước

Thể chế quan  trọng nhất của  nền hành  chính  nhà  nước  là Hiêh  pháp
và  các  Bộ  luật,  “Sắc  luật”  (từ  dùng  trong  Hiến  pháp  1946)  và  các  Nghị
quyết của Nghị viện.

Do  đặc  điểm của  nước  ta,  một  nước vừa  mới giành  được  chính  quyền,
lại  đứng trước  tình  thế nội  trị và ngoại  giao có nhiều khó khăn,  mọi  công
việc rấ t bề bộn,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh giành ưu  tiên số 1  cho Tổng tuyển
cử, bầu ra một Nghị viện (Quốc hội) dân chủ, hợp pháp, phù hợp với  thông
lệ  quốc  tế  để mau chóng soạn  thảo và  thông qua một bản Hiến  pháp dân
chủ làm cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động hành chính đất nước.

Bản Hiến pháp  1946, Hiến pháp đầu  tiên của nước ta,  do Chủ tịch Hồ
Chí Minh làm trưởng ban soạn thảo, đã được Quốc hội nước Việt Nam dân
chủ  cộng  hòa  thông  qua  ngày  9111946  đã  được  xây  dựng  trên  những
nguyên tắc dưới đây:

 Đoàn kết  toàn  dân không phân biệt giông nòi,  gái  trai,  giai cấp,  tôn
giáo.

 Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.

 Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân (Lời nói
đầu Hiến pháp 1946).

* Hiến  pháp  1946 gồm  7  chương 70 điều,  trong đó đã  thể hiện  rõ  chủ
định và ưu tiên tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hành pháp và cho việc xây
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dựng một  chính  quyền  mạnh,  rất  mạnh  của  các  cơ  quan  hành  chính  nhà
nưởc  cấp  Trung ương  (Chính  phủ)  mà  người  dẫn  dắt  là  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh.

Hiểu  râ't  rõ  thòi  cuộc.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  tính  tới  tình  huôhg
ngặt nghèo cúa  cuộc kháng chiến chông Pháp mà  nhà  nước Việt Nam non
trẻ  cần  phải  đương  đầu  trong một  tương  lai  rất  gần.  Người  đã  tập  trung
sức  lực  vào  việc  ban  hành  các  thê  chế cho  việc  xây  dựng  tồ  chức  bộ  máy
của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Trước khi bản Hiến  pháp  1946  được  thông qua,  từ  tháng  10194Õ  đến
9111946,  nhân  danh  Chủ  tịch  Chính  phủ  lâm  thòi  nước Việt  Nam  dân
chủ cộng hòa, Người  đã ký 59 sắc lệnh  tập trung vào việc xóa bỏ hệ  thống
các thể chế hành chính  nhà nước của chế độ cũ, cho phép lưu  dùng một số
quan chức và  bảo lưu một số điều luật do chế độ cũ để lại. Ví dụ:  sắc lệnh
số 23  ký  ngày  1091945  cử  ông Vĩnh  Thụy  làm  cố vấn  Chính  phủ  lâm
thời  nước  Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hòa.  sắc  lệnh  số  29B  ký  ngày  109r
1945,  về việc lưu  dùng và cho nghỉ việc một số quan chức ngành  tòa  án ,ơ
Hà Nội.  Sắc  lệnh  số 36 ký ngày 2091945 về việc bãi bỏ các nghiệp  đoàn
nông sản,  lâm  sản, Kỹ nghệ,  khoáng sản,  thương mại  (Nội  thương.  Ngoại
thương), Vận  tải,  Ngân  hàng,  sắc  lệnh  số 141  ký  ngày  3101945  về việc
bãi  bỏ  các  công  sở  và  các  cơ  quan  thuộc  Phủ  toàn  quyền  Đỏng  Dương
trưốc đây v.v

Phần  lớn  những  sắc  lệnh  còn  lại  kỳ  trong  thời  gian  này  (9.1945
9.1.1946)  đều  tập  trung vào việc  tồ’ chức bộ máy,  quyền hạn,  trách  nhiệm
của các cơ quan và của  ủy ban hành chính các câp, Hội đồng nhân dân các
cấp  và  Chính  phủ  lâm  thòi  nước Việt Nam  dân  chủ  cộng  hòa.  Ví dụ:  sắc
lệnh số 33A ký ngày 1391945 quy định về quyền hạn của Ty liêm phóng.
Sắc lệnh  số 44 ký ngày  10.10.1945 về việc  thành  lập Hội  đồng cố vấn  học
chính.  Sắc  lệnh  số Õ1B ký ngày  12.10.1945  cho  phép Giám  đốc  ngân khô
Trung  ương  Việt  Nam  trích  một  khoản  cho  phép  Giám  đốc  ngân  khô
Trung ương Việt Nam trích một khoản ngân quỹ giao Bộ trưởng Bộ cứu tê
mua  gạo  dự  trữ.  sắc  lệnh  số 61  ký  ngày 21.11.1945  chuyến  sở  vô  tuyên
điện Việt Nam về Bộ quốc phòng,  sắc lệnh số 63 ký ngày 22.11.1945 về tô
chức  quyền  hạn,  cách  làm  việc  của  Hội  đồng  nhân  dân  và  ủy  ban  hành
chính các cấp  (xã,  huyện,  tỉnh,  kỳ),  sắc  lệnh số 67  lịý  ngày 28.11.1945 về
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việc  thành  lập và  quy định  nhiệm vụ  của  ủy ban  tối  cao  tiếp  tế  và cứu  tế.
Sắc  lệnh  số 77  ký ngày 21.12.1945 vê việc thành  lập  thanh  tra  trực  thuộc
Chính phủ Trung ương hoặc kỳ;  thị xã  thuộc tỉnh hoặc kỳ.  sắc  lệnh  số 78
ký ngày 31.12.1945 về việc lập một ủy ban nghiên cứu kê hoạch kiến thiết
của  Chính  phủ.  sắc  lệnh  số 80  lý  ngày  31.12.1945  về  việc  cử  người  vào
Ban thanh  tra đặc biệt v.v...  '

Sau  khi  Hiến  pháp  1946  được  Quốc  hội  chính  thức  thông  qua.  Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã  sử dụng quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa  quy định  trong điều  49 tập  trung vào việc ban  hành các  thể
chê  hành  chính  về  tố  chức  hoạt  động của  các Bộ,  các  kỳ,  tỉnh,  huyện,  xã
trong  cả  nước.  Tính  từ  14.1.1946  (khi  Hiến  pháp  1946  có  hiệu  lực  thi
hành)  đến  hết  năm  1946,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã  ký  122  sắc  lệnh,  hầu
hết  tập  trung vào việc xây dựng và kiện  toàn cơ quan hành  chính các cấp
và  thiết  lập  một  hệ  thốhg  các  quy  phạm  pháp  luật  đế  thực  hành  chức
năng đốì  nội và  đốì  ngoại,  bảo vệ chủ quyền quốc gia  và  thông nhất  quản
lý mọi mặt của đời sông xã hội trong phạm vi toàn quốc.

Có thể thấy rõ, bàng sự nỗ lực của Chính phủ đứng đầu là  Chủ tịch Hồ
Chí Minh,  năm  1946  là  năm xây  dựng và  hoàn  thiện cơ  bản  thể chê  nền
hành  chính Việt Nam.  một  nền  hành  chính  dân  chủ và  pháp  quyền.  Nhờ
dó.  nước  Việt  Nam  bước  vào  cuộc  kháng  chiến  đã  có  một  chính  quyên
mạnh,  có  kỷ  cương,  có  hiệu  lực,  đủ  sức  chỉ  huy,  điều  hành,  dẫn  dắt  quốc
dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, đưa đất nước vượt  qua mọi
khó khăn tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Chúng tôi xin chỉ dẫn ra dưới đây một tài liệu có thế coi  là một  thế chê
hành chính quan  trọng, nó là những quy phạm pháp luật để thưởng,  phạt
trong thòi kỳ kháng chiến chông Pháp.

“Quốc lệnh

Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên
ồn,  kháng chiến mới  thắng lợi, kiến quốc mới  thành công. Vậy Chính phủ
ra  Quốc  lệnh  rõ  ràng  gồm  có  10  điềm  thưởng và  10  điểm  phạt,  cho  quân
dân biết rõ những tội nên tránh, những việc nên làm.

I Thưởng

1. Nhà nào có 3 con tòng quân sẽ được thưởng.
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2. Ai lập được quân công sẽ được thưởng.

3. Ai vì nước hy sinh sẽ được thưởng.

4. Ai ra trận  can đảm phi thường sẽ được thưởng.

5. Ai làm việc công một cách trong sạch, ngay thẳng sẽ được thưởng.

6. Ai  làm việc  gì  có  lợi cho nước  nhà,  dân  tộc và  được dân  chúng mến
phục sẽ được thưởng.

7. Ai bỏ tiền ra xây đắp cầu công, đê, đường sẽ được thưởng.

8. Ai bắt được những kẻ phản quốc sẽ được thưởng.

9. Ai liều mình về việc công sẽ được thưởng.

10. Ai cứu được người bị nạn sẽ được thưởng.

II Phạt
1. Thông vối giặc, phản quốc sẽ bị xử tử.

2. Trái quân lệnh sẽ bị xử tử.

3. Ra trận  tự ý rú t lui sẽ bị xử tử.

4. Tự ý phá hoại giao thông sẽ bị xử tử.

5. Phá hoại quân khí sẽ bị xử tử.

6. Để cho bộ đội hại dân sẽ bị xử tử.

7. Vô cớ sát hại kiều dân ngoại quốc sẽ bị xử tử.

8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử.

9. Hãm hiếp, cưốp bóc sẽ bị xử tử.

10. Can tội bắt cóc, ám sát sẽ bị xử tử.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1946
Chủ tịch Chính phủ

Việt Nam dân chủ cộng hòa  1

1 Sđd, T 4  t r  163164.
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Quốc lệnh  trên có  10 điều  thưởng và  10 điều phạt,  thật ngắn gọn,  súc
tích,  đầy  đủ,  bao  quát  toàn  diện  các  vấn  đề  quan  trọng  của  quốc  gia.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Quốc lệnh là một văn bản mãu mực về cả
nội dung và hình thức, bao quát đầy đủ cả hai mặt của cùng một tư tưởng
nhất  quán  trong  việc  quản  lý  đất  nước  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  là
“Thưởngphạt phải nghiêm minh”.

Chủ  tịch Hồ Chí Minh không chỉ  là  người  có công đầu  trong việc xây
dựng hệ  thống  thê  chê hành chính của  nước Việt Nam  dân chủ cộng hòa
mà Người  còn  là  người  thầy  dạy bảo,  hướng dẫn,  khuyên  răn  các  thế hệ
cán bộ, công chức biết làm việc hành chính.

Vì  vậy,  sẽ  là  thiếu  sót  nếu  nghiên  cứu  tư  tưỏng  Hồ  Chí Minh  trong
việc  xây  dựng  thể  chế hành  chính mà  chỉ  chú  trọng lới  các văn bản  quy
phạm  pháp  luật  mà  lãng  quên  những bức  Công  thư,  những  lời  khuyên,
những bài nói và viết cùng các hoạt động của Người xung quanh việc điều
hành các hoạt động hành chính nhà nước.

2.  X ây  dựng   tổ   chức  bộ  m áy,  cơ   c h ế   h oạ t  động   và   sửa   đổ i  lô i
làm   v iệ c   tron g   các   cơ  quan   hành   ch ính   từ  T rung ương  xu ôn g   câc
đ ịa   phương

O  những phầntrên,  chúng  tôi  đã  đề cập  trong một  chừng mực  nhất
định về thiết kê tổ chức bộ mảy hành chính nhà nước cấp cao nhất (Chính
phủ)  trong thòi kỳ đầu của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa  (1945
1946).

Dưới  đây  chúng  tôi  trình  bày một số tứ  tưởng  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh về  tổ chức bộ máy hành chính các  cấp và xây dựng lề  lôì  làm việc
trong hoạt động hành chính.

+ Xây dựng bộ máy hành chính 5 cấp

Do đặc điểm hoàn cảnh nước ta  thòi kỳ đầụ  của chế độ mới:  vừa mới
thoát thai khỏi hệ thông cai trị của chế độ thực dân phong kiến, công việc
nhà  nước  đứng  trước nhiều khó khăn bề bộn  lại  phải  đương đầu  với  âm
mưu  và  hạnh  động  trở  lại  thông  trị  nước  ta  một  lần  nữa  của  thực  dân
Pháp,  thù  trong giặc ngoài đe dọa  từng ngày. Nhữngnhiệm vụ cấp bách
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đang  đặt  ra   như  là  một  thách  thức  đôì với  Chính  phủ  mới,  trong  khi  đó
Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đã thảng thắn thừa  nhận:  "Sau 80 năm bị  áp bức,
bị bóc lột,  và  dưới chính sách của thực dân Pháp, các bạn và  tôi,  chúng ta
đều  chưa  quen  với  kỹ  thuật  hành  chính...”.  Do  đó  chúng  ta  phải  cố gắng
“vừa làm vừa học, vừa học vừa làm”* 1.

1 sđd, T4  t r  7
1 sđd, T4  t r  8

Nhiệm vụ  cấp  bách  của  chính  quyền lúc bấy giờ  nối  lên  nhiều  vấn  đề
cần  giải  quyết là chông giặc đói,  chông giặc dốt,  chống giặc ngoại xâm và
tập trung “giáo dục lại nhân dân chúng ta"2.

Để  thực hiện  tốt các nhiệm vụ cấp bách  đó,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã
chủ trương tổ chức nưốc ta  thành một hệ thông chính quyền 5 cấp:

 Cấp trung ương (Chính phủ).

 Cấp Bộ (kỳ).

 Cấp tỉnh;

 Cấp huyện;

 Cấp xã;

*  Tổ  chức  bộ máy  hành  chính  ở cấp  Trung  ương  theo mô  hình
sau:

“Cơ quan hành chính  cao nhất của toàn  quốc là  Chính  phủ Việt Nam
dân chủ cộng hòa” (Điều 43, Hiến pháp  1946).

“Chính  phủ  gồm  có  Chủ  tịch  nước Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hòa,  Phó
Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Nội các.

Nội  các  có  thủ  tướng,  các Bộ  trưởng,  Thứ  trưởng.  Có  thể  có  Phó  Thủ
tướng”.  (Điều 44, Hiến pháp 1946).
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sơ Đ ổ  3

* T ổ  chức bộ máy hành ch ỉnh  các đ ịa  phương theo mô h ình  sau:

 Cấp kỳ (Bộ)

+ ủy  ban hành chính Bắc Bộ (Bắc kỳ)

+ ủy  ban hành chính Trung bộ (Trung kỳ)

+ Uy ban hành chính Nam Bộ (Nam kỳ).
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Nghj viộn     J   Chinh phủ
Quỏc hội  '  i

Sơ  đồ 3 h ệ  th ốn g  tổ  chứ c  ủy  ban  hành  ch ính  các  cấp

Ghi chú
 Thành phố trực thuộc Trung ương coi như Tỉnh.
 Thành phố’ trực thuộc tỉnh, thị xã coi như huyện.

Không có Hội đồng nhân dân. ủy ban hành chính bộ (kỳ) do Hội đồng
nhân dân các tỉnh, thành phô' bầu ra.

 Cấp tỉnh (thành phô' trực thuộc trung ương).

+ Cấp trực thuộc Bộ (kỳ).
+ Nhân dân trực tiếp bầu ra Hội đồng nhân dân theo chê' độ đầu phiếu

phổ thông.
+ Hội đồng nhân dân bầu ra ủy ban hành chính.

 Cấp huyện

+ Cấp trực thuộc tỉnh

+ Không có Hội đồng nhân dân
+ ủy ban hành chính (do Hội đồng nhân dân các xã bầu ra)
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 Cấp xã  (cấp trực thuộc huyện)

+ Hội đồng nhân dân (do đầu phiếu phổ thông và trực tiếp bầu ra).

+ ủ y  ban hành chính (do Hội đồng nhân dân bầu ra)

* Xây  dựng  cơ ch ế  hoạt  dộng và  sửa  đổi  lối  làm   việc  trong  các
cơ quan hành chinh

Hoạt động hành chính nhà nưốc có đặc điểm là:

 Làm việc cai trị (quản lý);

 Làm việc ở bàn giấy;

 Làm việc trong công sở;

 Thực hiện trách nhiệm công vụ1.

1  Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4   tr  38.
■•'add, T4   tr20.

Theo  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  thì khi  Chính  phủ  điều  hành  cuộc kháng
chiến chông giặc,  đó là “công việc phá hoại” thì có phần dễ dàng hơn bởi vì
“các lực lượng của  toàn dân đoàn kết”. Tất cả các dân tộc, các giai cấp,  các
địa  phương,  các  tôn  giáo  đều  nổi  dậy  theo  lá  cờ  Việt Minh  để  tranh  lại
quyền độc lập cho Tổ quốc

Công  việc  phá  hoại  xong  rồi.  Nay  bưốc  đầu  công  việc  được  dọn  dẹp,
sắp  đặt,  giữ  gìn,  kiến  thiết..."2  thì  khó  khăn,  phức  tạp  hơn  nhiều.  Những
nhiệm  vụ  của  công cuộc kiến  thiết  quốc gia,  xây  dựng đòi  sôìig mới  đang
đặt ra  trước chính quyền nhân dân, đòi hỏi phải có một khả năng và trình
độ  khác  cao  hơn.  Trong khi  đó  “Chúng  ta  phải  thật  thà  thừa  nhận  rằng
kinh  nghiệm chúng ta còn ít,  tài năng chúng ta còn kém mà  công việc thì
nhiều;  nào  quân  sự,  nào  ngoại  giao,  nào  tài  chính...  trăm   đầu  mối,  đều
những việc mới lạ cho chúng ta”3.

Chính  vì  vậy,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  rấ t  chú  trọng đến việc  phân
công công việc  trong hệ thông các cơ quan hành chính  (quan hệ  đồng cấp,
quan  hệ  trên  dưới,  ngang dọc...),  quan  hệ  nội  bộ  trong một  cơ  quan,  giữa
các  bộ  phận  trong một  công  sở  hành  chính  sao  cho  rõ  ràng,  rành  mạch
nhưng khi vận hành toàn bộ hệ thông lại không có sự chồng chéo,  đu đẩy,
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ách  tắc,  phải  phối hợp  ăn khớp với nhau như một cái máy hoặc như  giữa
các bộ phận của một cái đồng hồ.

  Với  tư  cách  là  Chủ  tịch  nước,  Người  đã  chỉ  đạo  xây  dựng  các  quy
phạm pháp  luật về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của  các cơ  quan hành
chính từ  trung ương đến địa phương. Đây là những văn bản đặt nền móng
cho việc xây  dựng quy chế hoạt động hành chính của  nưốc Việt Nam  dân
chủ cộng hòa  (chỉ  tính trong 2  năm đầu của chê độ mỏi  (19451946),  Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành  181 sắc lệnh hầu hết là về tổ chức, chức
năng,  nhiệm  vụ  của  các  cơ  quan  thuộc  Chính  phủ,  các  Bộ,  Ban,  Ngành
trung ương và ủy ban hành chính các cấp).

  Với  tư  cách  là  Chủ  tịch  Chính  phủ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  chủ
trương phải  thường xuyên đổi mồi phương pháp làm việc của  các cơ  quan
Chính phủ cho phù hợp với  tình hình và nhiệm vụ. Lời phát biểu  sau  đây
của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày  13
14 tháng 7 năm 1954 do Ngưồi chủ trì,  có thể coi là định hưống cơ bản cho
phương thức hoạt động hành chính, mà cho tđi nay nó vẫn còn giữ nguyên
tính thời  sự: “Công tác mối nhiều,  phức tạp,  khó khăn. Muốn hoàn  thành
tốt  nhiệm vụ,  về mặt  nhận  thức  phải  toàn  diện,  đồng  thời  lại  phải  có  sự
nghiên  cứu  tỉ  mỉ  từng bộ  phận.  Trong khi  tiến  hành  công  tác  phải  có  sự
“phân công rành mạch” nhưng lại phải có “phối hợp ăn khốp” chỉ đạo chặt
chẽ và khéo  léo, mỗi Bộ, mỗi ngành phải chuẩn bị kế hoạch hoạt động và
cán bộ để thực hiện kế hoạch đó1.

1  Hồ Chí Minh   Biên niên tiểu sử, NXB Thông tin Lý luận ,  1995, T5   tr 508.

“Phân  công  rành mạch”,  “Phối  hợp  ăn  khóp”,  “Chỉ  đạo  chặt  chẽ  khéo
léo”,  theo  chúng  tôi  cần  phải  được  coi  là  một  triết  lý  hành  động  của  hệ
thống chính trị nói chung và hoạt động hành chính nhà nước nói riêng.

Phải  chăng  trong nhiều  năm  gần  đây,  chúng  ta  vẫn  đang  loay  hoay,
trở  đi  trở  lại  với  những  cụm  từ  “phân  công”,  “phối  hợp”,  rồi  “phân  công
rành  mạch”  và  “phối  hợp  chặt  chẽ”  rồi  lại  trở  về  “phân  công”  và  “phốĩ
hợp”(?.')

Đúng là bất cứ một hoạt động xã hội nào mang tính hệ  thôhg thì cũng
phải  có  sự  “phân  công  rành  mạch”  (tại  sao  lại  chỉ  nói  “phân  công”  mà
không  nói  “phân  công  rành  mạch”?).  Còn  hoạt  động  của  hệ  thôhg  chính
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trị,  của nhà nước và hoạt động hành chính nhà nưốc tuy nội dung và cách
thức khác nhau song cùng thống nhất ở mục tiêu chính trị  (định tính),  thì
tấ t nhiên  phai có  sự “phối hợp".  Phối hợp  tối mức nào  là “định  lượng” của
sự  thông  nhất.  Quả  là  chữ  “chặt chẽ”  cái  “định  lượng”  ấy  không  rõ  ràng,
dễ  gây ra “chặt”,  “lỏng” một cách  tùy tiện. Nhưng phổi hợp “ăn khớp” vừa
cho  ta  một ý  niệm  rõ  ràng dễ  hiểu vê' định  lượng,  vừa  cho  thấy  hiệu  quả
của sự phôi hợp  : “ăn khớp”.

Ví như người  thợ mộc tài hoa khi  thiết kế và  thi  công một căn nhà  gỗ,
họ  phải  “phân  công  rành  mạch”  đâu  là  cột  cái,  cột  con,  đâu  là  ngoàm,  là
đô'...  nhưng  tâ't  cả  đều  phải  có ý  thức  “phối  hợp  chặt  chẽ”,  đê  lắp  vào  sao
cho “ăn khởp”,  nếu không sẽ vênh váo, khập khiễng, thậm chí làm hỏng cả
cái nhà mà họ định thiết kế.

Làm  thê  nào đế cho sự “phôi hợp” â'y “ăn khốp” với nhau? Đó  chính là
“chỉ  đạo chật  chẽ và khéo léo” của bác “thợ cả”  tài ba. Nói một cách cụ thế
là  trách nhiệm của các thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà  nưốc thẩm
quyền chung (Chính phủ, ủy ban hành chính các cấp) và thủ trưởng các cơ
quan  hành  chính  nhà  nước  thẩm  quyền  riêng  (Bộ  trưởng,  Chủ  nhiệm,
Tổng giám  đốc,  Tồng cục  trưởng)  phai  được chế định  rõ  ràng. (Nói về “chỉ
đạo  chặt  chẽ  và  khéo  léo”,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  cũng  đã  chỉ  rõ  “Bộ
trưởng,  Giám đô'c  là  người phụ  trách;  phong trào phải  làm  từ trên xuôhg,
dưới  lên,  dân chủ phải  trường kỳ Trung ương có hội,  có nghị,  có  quyết mà
không hành là do mình không cương quyết”1.

1  Hồ Chí Minh   Biên niên tiểu sử, NXB Thông tin lý  luận,  1995, T8   tr 8.

  Trong  chỉ  đạo  phai  thấy ưu  điểm  mà  phát  huy,  nhưng  thây  khuyết
điểm thì phai kiên quyết sửa, sửa tận gốc.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  cho  rằng  trong  chỉ  đạo  cũng  giông  như  người
thầy  thuôc  chữa  bệnh,  phải  có  thầy  thuốc  tài  giỏi,  công  tâm,  công minh,
chỉ  rõ căn nguyên của bệnh tật,  tìm ra được căn nguyên rồi  thì phải có cắt
thuốc đúng bệnh.  Ngày 26111962,  dự Hội nghị bàn về thu chi  tài  chính
năm  1963,  Người  đã  phát  biểu  “mây  năm  nay  ta  vừa  làm  vừa  học.  Điều
rất  tô't  là  ta  đã  thây được khuyết điểm,  thấy được các mặt không cân đôì,
thây  được  sự lãng phí sức người,  sức của,  nhưng thấy được bệnh  rồi,  mây
người  thầy  thô'c  lại  phải  ngồi  lại  tìm  đơn  thuốc mà  chữa,  chứ cứ nói  mãi
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mà  cứ  chắp  chắp,  vá  vá  thì  không  được,  cần   có  một  số  đồng  chí  cương
quyết  tìm  ra  bài  thuốc cho bệnh,  tìm  ra  được rồi  thì phải cắt  thuốc không
th ì năm nào cũng nói đi, nói lại mãi”'.

Trong  làm  việc  phải  có  tinh  thần  trách  nhiệm  cao.  phải  sát  dân  và  vì
dân,  như giảng giải cho dân hiểu,  đề dân bàn bạc,  qua đó dân tự giác chấp
hành các quyết định hành chính. Đành rằng hoạt động quản lý là chi huy,
điều  hành,  ra  lệnh,  là  bắt  buộc  đốì  tượng  quản  lý  phai  phục  tùng.  Song
nền  hành  chính  dân  chủ,  vì  dân  thì  trong hoạt  động công vụ  phải  trả   lời
được 2 câu hỏi “Vì ai  mà  làm,  đối ai mà phụ trách”. Theo Chủ  tịch Hồ Chí
Minh,  câu  trả   lời  chỉ  có một:  nhân  dân.  Người  đã  chỉ  ra  ràng không ít  cơ
quan hành  chính  “khi  gặp mỗi công việc không biết  tìm  đủ mọi  cách  giải
thích  cho dân hiểu.  Cho nên những việc trực tiếp  lợi cho  dân  như đắp  đê,
hộ đê,  tăng gia sản xuất, bình dân học vụ v.v... cán bộ chi làm theo cách hạ
lệnh,  cách  cưỡng bức.  Kết quả  dân không hiểu,  dân oán;  thì có  lạ  gì  đâu?
Một  th í  dụ  rấ t  tầm   thường,  dễ  hiếu:  bánh  ngọt  là  một  thứ  ngon  lành,
nhưng  đem  bánh  ngọt  bắt  người  ta  ăn,  nhét  vào  miệng  người  ta,  thì  ai
cũng chán”'.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  căn  dặn  các  cơ  quan Đảng,  nhà  nước,  mọi
ngưòi “Chúng  ta  phải  ghi  tạc vào  đầu cái chân  lý này:  dân  là  tốt.  Lúc  họ
đã hiểu th ì việc gì khó khản mấy họ cũng làm được, hy  sinh mấy họ cũng
không  sợ.  Nhưng  trưốc hết  cần  phải  chịu  khó  tìm  đủ  mọi  cách  giải  thích
cho họ hiểu rằng: những việc đó là vì lợi ích của họ mà làm”3.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quô’c gia, Hà Nội,  1995, T8   tr 328.
Ị Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5   tr 245246
’ Hồ Chí Minh  toàn  tập, qqq  1995, T5   tr 246.
■* Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quấc gia, Hà Nội,  1995, T5  t r  216

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  yêu  cầu  các  cơ  quan,  Đảng,  nhà  nước,  đặc
biệt  là  các  cơ  quan  hành  chính  phải  sửa  đổi  thói  không  phụ  trách  “quá
hữu” và thói không phụ trách “quá tả”.

+ Thói không phụ trách “quá hữu” là thói làm việc giáo điều, máy móc,
không  dám  sửa  đổi  lôì  làm  việc  cũ  lỗi  thời  “chỉ  khư  khư  giữ  nếp  cũ.  Cái
không  hợp  cũng  không  dám  sửa  bỏ,  cái  cần  thiết  cũng  không  dám  dặt
nói”1. *
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+ Thói không phụ trách “quá tả”  là không suy nghị chín chắn,  so sánh
kỹ càng,  hôm nay  đặt ra cái này,  hôm sau  sửa  lại  cái  khác,  làm  cho quần
chúng hoang mang”.

+  Thói  không  phụ  trách  cả  “quá  hữu”  và  “quá  tả”  là  cứ  làm  theo  ý
muốn chủ  quan của  cơ quan hành chính  rồi cột vào  cho quần  chúng.  Chủ
tịch Hồ Chí Minh gọi đó là “khoét chân cho vừa giầy.  Chân là quần chúng.
Giầy  là  cách  tố  chức và  làm việc của  ta”.  Người chỉ  ra  một  lẽ  phải  đương
nhiên  đơn  gián  mà  các  cơ  quan,  các  nhà  quản  lý  phải  chú  ý  là:  “Ai  cũng
đóng giầy theo chân. Không ai đóng chân theo giầy”1.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quô'c gia, Hà Nội,  1995, T5   tr  248.
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4   tr 39.

  Một  trong  những  vân  đề  mà  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  coi  là  khuyết
điểm lớn nhất trong các ủy ban hành chính là: “thiếu óc tổ chức”.

Trong  các  công  sở  hành  chính,  sự  phân  công  phân  nhiệm  không  rõ
ràng, không đặt  tâm lực vào những việc cơ bản mà chỉ quanh quẩn vào ra
với  những  công  việc  vụn  vặt,  không phải  chỉ  ở  câp  chuyên  viên,  cán  sự,
nhân viên mà  ngay cả  công chức  lãnh  đạo  cũng loanh quanh,  không biết
cách  tố chức công việc một cách khoa học.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận
xét “Vào trụ sở của một ủy ban nhân dân,  người ta nhận thây ngay sự lộn
xộn  trong  việc  xếp  đặt  bàn  giây...  Nhiều  ông  Chủ  tịch  ủy  ban  thường
không nhận  định  những công việc  chính  của  mình  phải  đem hết  tâm  lực
vào  đó  mà  chỉ  dùng  thì  giờ  để  xử  những vụ  kiện  vớ vẩn,  tiếp  những ông
khách  vu  vơ...  Trong một  ủy  ban,  nhiều  khi  có  người  râ't  rỗi  rãi,  cả  ngày
chỉ  chạy  ra,  chạy  vào  cho  có  chuyện,  có  người  lại  bù  đầu,  rốì  óc  vì  một
mình phải kiêm đến mâ'y việc

Chia  công  việc  không khéo  thành  ra  bao  biện...Có  kế hoạch  làm  việc
nhưng sắp  đặt công việc không khéo,  phân  công không sáng suốt  thì  việc
cũng đến hỏng...2

  Thiếu  tinh  thần  tự  động  cũng  là  một  khuyết  điểm  cần  phải  phê
phán.  Tự động không phải là  tự tiện, ý mình  sao  thì  làm vậy mà  là  năng
động,  sáng  tạo  theo  phương  châm  “dĩ  bất  biến,  ứng  vạn  biến”  nghĩa  là
trung  thành  vói  nguyên  tắc:  việc  gì  có  lợi  cho  dân  ta  phải  cô  gang  làm,
việc  gì  có hại  cho  dân  thì  ta  phải  hết  sức  tránh.  Trong các  cơ  quan  hành
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chính không ít nơi “khi có công tác thì đem thi hành một cách máy móc.
Khi làm xong việc lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc ra làm nữa cứ ỳ
ra như xe bò lên dôc, không có người đẩy là y như đứng lại”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quô'c  gia, Hà Nội,  1995, T4  t r  40.
2 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Quốc  gia, Hà Nội,  1995, T4  t r  41.
3 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quốc  gia, Hà Nội,  1995, T10   t.r 444
4 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc  gia, Hà Nội,  1995, T10   tr 466.

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  nghiêm khắc  phê bình  các ủy viên  ủy  ban
hành  chính,  không  biết  tự  động  suy  nghĩ,  phát  huy  sáng  kiến  để  giải
quyết công việc  sao cho có hiệu quả.  Hễ  gặp khó một  tí  là xin ý kiến câ'p
trên,  là đưa đẩy cho ngươi khác. Thấy khó thì tránh,  thấy lợi cho cá nhân
thì tìm cách “xoay xỏa” thành ra rơi vào tình trạng có khi không làm đúng
chức  trách  của  mình,  không  dám  quyết  đáp  việc  gì  dứt  khoát  lại  có  khi
lạm  quyền,  không coi kỷ  luật  chính  trị vào  đâu,  muổh  làm  gì  là  cứ  tự ý
làm bừa bãi,  chẳng hỏi bàn,  thảo luận vói ai,  không theo pháp luật...2. 3 4 Tệ
hại nhất là  không có người phụ  trách cá nhân, việc gì cũng chung chung,
không phân công người  trực  tiếp để rơi vào tình trạng “ai cũng phụ  trách
mà không ai phụ trách” ’.

Tóm  lại,  phải  có  óc  tổ  chức  và  tinh  thần  tự  động  để  làm  tròn  chức
trách của cơ quan hành chính.

Tinh  thần phụ  trách công việc,  ra  sức hoàn  thành nhiệm vụ với hiệu
lực và  hiệu  quả  cao  là  thước đo  tư  cách của  các  cán bộ,  công  chức  và  cơ
quan hành chính. Vói Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bất cứ ai,  bất cứ cơ quan
nào, nếu không làm tròn nhiệm vụ cũng đều là xấu xa, đáng lên án. Người
lên án thói chạy theo địa vị, nhưng không chịu gắng sức làm tốt nhiệm vụ
được  giao.  Ngưòi  tuyên  bố:  “Bộ  trưởng mà  không  làm  tròn  nhiệm  vụ  là
tồi”1.

Công sở hành chính của  ta vẫn hay quen  thói  tùy  tiện “Công văn  túi
áo,  báo cáo  túi  quần”.  Ngay  từ buổi  đầu  của  chính  quyền cách  mạng,  từ
ông Bộ trưởng, ông Chủ tịch ủy ban hành chính cũng lơ là việc lưu trữ hồ
sơ,  tài liệu cũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê bình việc tự tiện, việc hủy bổ
những hồ  sơ  cũ  là  hành  động phá  hoại,  có  ảnh hưởng  tới việc kiến  thiết
quốc gia. Đáng lưu ý là  ngay  từ ngày đầu xây dựng nền hành chính  của
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nhà nước Việt Nam dân chu cộng hòa, Hồ Chủ tịch đã rất nhgiêm khắc về
vấn đề này nhưng cho tới nay công tác văn thư,  lưu trữ trong các công sở
hành chính của  ta  cũng còn rất tùy tiện. Thiết nghĩ bức “Thông đạt” của
Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  gửi các ông Bộ  trưởng  từ đầu  năm  1946  nay vẫn
còn giữ nguyên gí trị  (trừ địa chỉ cơ quan hiu  trữ  thời kỳ  1946 chưa có cơ
quan lưu trữ riêng nên vẫn tàng trữ tại Bộ quốc gia giáo dục).

V. NHÂN Sự  HÀNH CHÍNH

Trong  hoạt  động  hành  chính,  thực  chất  là  hoạt  động  trong  công  sở,
làm  nhiệm  vụ cai  trị  (hiểu  theo  nghĩa chân chính  của  từ này:  Cai  trị  có
nghĩa  là quản lý theo những quy phạm nhất định làm cho xã hội ổn định
và phát  triển).  Ngày 4  tháng  10 năm  1945, nghĩa  là  chỉ sau hơn  1  tháng
giành được chính quyền trong cả nước (1981945), Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã  nhận  định  về  thực  trạng  nhân  sự  hành  chính  của  chính  quyền  nhà
nước lúc đó như sau: “Về cán bộ hành chính, ta phải thú nhận là thiếu rất
nhiều.  Người  đi  tiền  tuyến,  người  chiến đấu  thì  có.  Người ngồi  bàn  giấy
làm việc cai trị rất hiếm”1.

1  Hồ Chí Minh  toàn tập, sđd, T5  tr  38.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd;T5   tr 698.
3 Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, T4  tr  7.

Chính quyền đã về tay nhân dân. “Chính quyền từ xã đến Chính phủ
Trưng ương do  dân  cử ra”2 3.  Nhưng nhân dân  ta  sau  80  năm bị  nô  lệ,  bị
bọn thực dân dủrig chính sách ngu dân để cai trị dân ta, do đó như Bác Hồ
đã nói với Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa: “...Các bạn và
tôi, chúng ta đều chưa quen vối kỹ thuật hành chính” ’.

Do đó vân đề nhân sự hành chính được đặt ra một cách rat cap bách,
cần phải giải quyết vâ'n đề một cách cơ bản và lâu dài trên cơ sở một triết
luận, một phương pháp dùng người đúng đắn và sáng suốt.

Suy cho cùng sự thành bại, hưng thịnh hay suy vong của chế độ chính
trị,  'của  nhà  nước  nói  chung và  của  nền  hành  chính  nói  riêng  đều  được
quyết định bởi chính sách dùng người.
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1. Triết luận dùng người  của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong  lịch  sử  nhân  loại,  từ khi  có  nhà  nước  thì  việc  dùng  người  luôn
luôn  được  đặt  ra,  nó  quyết  định  sự  thành  bại  của  mọi  chê  độ  chính  trị,
quyết định sự nghiệp của từng nhà chính trị, chính khách và  tướng lĩnh.

Trong  quan hệ  xã  hội,  việc  sử  dụng và  phát  huy nhân  tố  con  người  ở
mỗi  quốc  gia,  ở  phương Đông và  phương Tây,  mỗi  nơi  đều  có  những  đặc
điểm  riêng  nhưng  cùng  với  sự  chắt  lọc  của  thời  gian,  nó  đều  trở  thành
tinh hoa, cốt cách và  tài sản văn hóa chung của loài người.

Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  anh hùng dân tộc của Việt Nam và  danh nhàn
văn hóa kiệt xuất của loài người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta  những
di  sản  vô cùng quý báu.  Trong hệ  thông tư tưởng chính  trị và  văn  hóa Hồ
Chí Minh  thì phép dùng người là một bộ phận đặc sắc và quan  trọng nhất;
nó  đang  là  kim  chỉ  nam  cho  Đảng và  nhà  nước Việt  Nam  trong việc  đổi
mới nhân  sự  đặc  biệt  là  nhân sự  lãnh  đạo và  nhân  sự hành  chính  trong
tình  hình  hiện  nay.  Dưối  đây  chúng  tôi  nêu  ra  10  nội  dung  trong  triết
luận dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

a/ Vô luận, việc gì đều do người làm ra...

vỏi  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh,  nhân  dân,  con  người  không  bao  giò  là
phương tiện của các nhà chính trị mà ngược lại,  nhà chính trị,  đảng chính
trị...  phải  nhất  quán  trong  nhận  thức  và  hành  động  rằng:  nhân  dân  là
người  chủ sở hữu của quyền lực chính trị,  con người  vừa là mục đích,  vừa
là động lực, vừa là lực lượng, là sức mạnh của mọi sự nghiệp chính trị.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  từng  nói  rằng  nhiều  khi  đường  lôi,  chính
sách  đúng  nhưng “hoặc  chưa  làm  được,  hoặc  làm  được  nửa  chừng  rồi  lại
nguội...’' vì  chúng ta  quên một  lẽ  rất giản  đơn,  dễ  hiểu  là:  “vô  luận việc  gì
đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gấn đến xa, đều thê cả”1.

1  Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia,  Hà Nội,  1995. T5  t r  241.
 sdd, T5 tr 240.

Công việc nhà nưốc bao gồm nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải có đội ngũ cán
bộ,  công chức  tốt để thi hành công vụ.  Từ quan niệm “vô  luận việc  gì  đều
do con người  làm ra”,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh đi  tới kết luận “có cán bộ  tốt,
việc  gì  cũng xong. Muôn việc  thành  công  hay  thất  bại,  đều  do  cán  bộ  tốt
hoặc kém. Đó là một chân lý...”2.
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"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì sao vậy?

 Vì  công việc nhà  nước được  thê  hiện ở  các văn bản  do  nhà  nước ban
hành: Hiến pháp, các Bộ luật, các luật, Nghị quyết của Quốíc hội, các Pháp
lệnh, Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội,  các văn bản của nguyên
thủ quốc gia và các văn bản của Chính phủ, các Bộ,  cơ quan ngang bộ, các
quyết định của cơ quan nhà nưóc ở địa  phương. Tất cả các văn bản ấy đều
do  một  tập  thể’  hoặc  một  cá  nhân  quyết  định.  Họ  chính  là  những  đảng
viên,  cán bộ,  công chức có  chức  quyền,  giữ  vị  trí  cực kì  quan  trọng  trong
việc định đoạt mọi công việc của quổíc gia.

  Công việc của  quốc gia  trước  tiên là ở các văn bản nói  trên,  nó có vai
trò  quyết  định  đôi  vối  toàn  bộ  hoạt  động  của  đất  nước,  nó  là  xuất  phát
điểm của  sự  thành bại,  hưng vong...,  song một nhân  tô' khác cũng có  phần
quyết  định không kém quan  trọng là  ở nơi  thực hiện, ỏ việc  thi hành.  Từ
trước  tới  nay có không ít các quyết sách chính  trị và  các  quyết định  hành
chính  tuy  rằng rất đúng đắn nhưng thực hiện kém hiệu  quả  vì  thiếu  cán
bộ  kiểu  mẫu  để  quan  lý,  điều  hành,  thiếu  người  thực  hiện  và  kiểm  tra.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra một ví dụ:  “Chúng ta thường kêu gọi làm
làng kiểu mẫu,  trại kiểu mẫu,  bộ đội kiều mẫu,  nhà máy kiều mẫu...  khẩu
hiệu đó rấ t đúng. Nhưng đến nay, hoặc chưa làm được, hoặc làm được nửa
chừng  rồi  lại  nguội”1.  Sở  dĩ  như vậy  lầ  v í’chúng  ta  không biết  trước  hết
“phải  tạo  ra  những  ngưòi  kiểu  mẫu,  đề  làm  cán  bộ  cho  làng  đó,  đội  đó.
Làm được một  làng, một đội rồi  lây đó  làm kiểu mẫu để khuyến khích và
cổ động nơi khác.

Từ trưốc  đến nay chúng ta  làm ngược lại.  Chúng ta  nghĩ ra một làng,
một đội  kiểu mẫu  trong tư tưởng mà không bắt bắt đầu  từ một  làng,  một
đội  sẵn  có,  cho  nên  kế hoạch  không  ăn  khớp  vói  những  hoàn  cảnh  thiết
thực  (khách  quan)”2.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  gọi  đó  là  bệnh  nói  không  đi
đôi  với  làm,  nói một  đằng làm một  nẻo,  trốhg  đánh xuôi,  kèn  thổi  ngược.
Tất cả  đều  do  thiếu  đảng viên,  cán bộ,  công chức có  năng lực và  đạo  đức,
biết làm việc và tận tụy với nhiệm vụ được giao.

  Muôn  cho  công  việc  được  tiến  hành,  muấn  biết  các  chỉ  thị,  Nghị
quyết,  quyết  định  hành  chính  đã  được  thi  hành  như  thế  nào  thì  phải  có

’•2 Hồ Chí Minh toàn tập, sdd, T5   tr 241.
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lãnh  đạo  là kiểm  tra. Không kiểm tra coi như không lãnh đạo và  quản lý.
Nhưng chính  công  tác kiểm  tra  đòi hỏi  phải có  người  đi kiểm  tra.  Những
người  đó  phải  là  những  ngưòi  thật  tốt,  phải  biết  việc,  hiểu  người  và  có
lòng  dũng cảm,  kiên  cường  tức là  phải có  trí,  dũng,  liêm...  do  đó  lãnh  đạo
phải biết sửa sai lầm uốh nắm công việc, biết chọn người và thay người.

Tóm  lại,  tư  tưỏng  “vô  luận  việc  gì  đều  do  người  làm  ra”  “muôn  việc
thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” của Chủ tịch Hồ Chí
Minh chính là quan điểm xuất phát của chiến lược về công tác cán bộ.

b / Động cơ dùng người

Ai cũng hiểu rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngưòi đa tài.  ở  Người tiềm
ẩn những khả  năng  để  có  thế  trở  thành  những  tên  tuổi  lớn  trong một số
lĩnh  vực  khoa  học  xã  hội  nhân văn,  thi  ca,  văn  học,  báo  chí,  kịch  và  hội
họa...

Những động cơ thôi  thúc Ngưòi là ở lĩnh vực chính trị   xã hội,  là  tiến
hành một  sự  nghiệp  giải  phóng vĩ  đại,  giải phóng  dân  tộc,  giải  phóng xã
hội  và  giải  phóng  con  người,  trong  đó  độc  lập  cho  Tổ  quốc,  tự  do,  hạnh
phúc cho đồng bào,  làm cho mọi ngưòi ai cũng có cơm ăn,  áò mặc,  ai cũng
được học hành... những điều  đó  trỏ  thành ngọn lửa bất diệt  trong  trái  tim
của  nhà  cách mạng Hồ  Chí Minh  từ thời  thiếu  niên cho  tối khi  Người  từ
giã thế  gian này.

Chính  động  cơ  ấy  đã  trâ  thàrih  triết  lý  nhân  sinh,  thành  sợi  chỉ  đỏ
xuyên  suốt  trong  toàn  bộ  chính  sách, dùng  người  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh.

Động  cơ  mang  tính  lý  tưởng,  khắc  đậm  chủ  nghĩa  nhân  văn  Hồ  Chí
Minh đã gặp gỡ những mong mỏi và lợi ích đdi thường của tấ t cả mọi kiếp
người lao  khổ.  Do vậy, ý chí của nhà  lãnh đạo,  của  lãnh  tụ với mong mỏi
của  đại  đa  số quần  chúng  trở  nên  đồng  thuận  một  cách  tự  nhiên.  Mọi
người sẽ tập hợp dưối ngọn cờ của lãnh tụ, phấn khởi tự hào được là “lính”
của  cụ Hồ,  “không gì vinh bằng chiến đấu  dưối cờ Chủ  tịch Hồ  Chí Minh
vĩ đại”  (Tô Hữu),  tuân theo sự điều khiển của  lãnh  tụ:  “Bác bảo  đi  là  đi”,
bởi họ tin rằng “Bác bảo thắng là thắng”.

Động  cơ  dùng  người  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  cho  ta  cảm  nhận  tư
tưởng của  cha  ông từ mây ngàn năm  trước vọng về.  Xưa  “Các vua  Hùng
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đã  có công dựng nước” thì nay “Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Xưa Trần Hưng Đạo “Tướng sĩ một lòng phụ  tữ”  thì nay “Bác cùng chúng
cháu  hành  quân”.  Những  lời  kêu  gọi  đánh  Pháp,  rồi  đuổi Mỹ  xâm  lăng
của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  như  hiện  hữu  thuở  Hội  nghị  Diên  Hồng với
một cuộc đôi thoại lịch sử giữa vua và dân chúng:

 Nên hòa hay nên đánh?

 Quyết đánh!

Nhưng rồi băn khoăn của triều đình:

 Thê nước yếu lấy gì mà lo chiến binh.

Và nhân dân đã trả lời: “hy sinh”!

Một  chân  lý  của  muôn đời:  nhân  nào  quả  ấy.  Dùng người vì  chính  lợi
ích của mọi người thì đó chính là bí quyết của  sự thành công.  Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khảng định: “ì)ồng bào miền Nam nghe tôi,  tin tôi vì suốt đời
tôi  đã  tranh   đâu  chốhg chế độ  thực  dân,  đấu  tranh  giành  quyền  độc  lập
cho nước nhà’” .

c/ Yêu người,  kính cẩn,  thành tín và khoan dung

Ngưòi  lãnh  đạo  ỏ  bất  cứ  thời  nào,  đặc biệt  là  thời  đại  dân  chủ,  muốn
tuyến  chọn,  sử  dụng  được  ngưòỉ  khác  nhất  là  các  bậc  hiếu  tài  thì  phải
được  dân  yêu mến,  tin  cậy.  Nhưng đúng như Khổng Tử xưa  đã  từng nói:
“Kỷ Sở bất dục,  vật  thi ư nhân”  (Điều  gì mình không muôn  thì  đừng làm
cho  người khác)  và  ngược  lại mình phải  trân  trọng ý muôn  của  đại  đa  sô'
nhân dân. Khổng Tử còn dạy:

“Cung kính thì không bị khinh nhờn;

Khoan hậu  thì được lòng người;

Thành tín thì được người tín nhiệm;

Cần mẫn thì thành công;

Huệ ái thì sử dụng được người (Luận ngữ).

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4  t r  201.
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Chính  Các  Mác  cũng  đã  từng  nói:  Muốn  mọi  người  đồi  xử  vổi  mình
thế  nào  thì hãy đối xử vởi mọi người như vậy. Ông viết: “nếu anh giả định
con người với  tính cách  là con người và quan hệ của con người và  thế  giới
vối tính cách là quan hệ của tính ngưòi,  thì anh chỉ có thể đổi tình yêu lấy
tình yêu.  tín nhiệm lấy tín nhiệm..’”

Ngay  sau  khi  nhà  nước Việt  Nam  cộng  hòa  dân  chủ  ra  đời,  Chủ  tịch
Hồ  Chí Minh  đã  gửi  ngay  một bức  thư  tới  ủy  ban  nhân  dân  các  cấp  phê
phán  thói  “kiêu  ngạo,  tưởng  mình  ở  trong  cơ  quan  Chính  phủ  là  thần
thánh,  rồi coi khinh dân gian,  nói phô,  cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan
cách mạng” lên. Khồng biết rằng,  thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin
cậy của  dân,  sẽ hại đến oai tín của Chính phủ”2. 3 Rồi người cán dặn cán bộ,
công chức  các  cấp:  “Việc  gì  hại  đến  dân,  ta  phải  hết  sức  tránh,  chúng  ta
phải yêu dân, kính dân thì dân mối yêu ta, kính ta”’.

1 C.Mác và Phí Ăngghen, tuyển tập, NXB Sự Thật,  1980, T1 — tr  136
2 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quô'c gia, Hà Nội,  1995, T4   tr  57,58.
3 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T12   tr 57.
•’ Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, NXB Thông tin Lý luận,  1995, T5   tr  198.

Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  là  ngọn  cờ  tập  hợp  mọi  tầng  lốp  nhân  dân,
Người không những có  sức cảm hóa,  thu phục được những ngưòi cùng chí
hướng,  những  tầng  lớp,  giai  cấp  cách  mạng và  những  người  có  cảm  tình
với cách mạng mà còn cả những người không cùng chính kiến,  quan điểm,
thậm  chí cả những kẻ thù của mình,  sở dĩ như vậy là vì ở Người luôn luôn
toát  ra  sự  thẳng  thắn,  trung thực,  tôn trọng lẽ  phải,  tôn  trọng  con  người
và luôn luôn ứng xử vối thái độ “lý lẽ phân minh,  nghĩa tình đầy đủ”,  luôn
luôn giải  quyết công việc “có  lý,  có  tình”,  luôn luôn xuất phát  từ đòi  sôìig
hiện thực.  Chúng ta có thể tìm thấy những kiểu mẫu dùng ngưòi của Chủ
tịch  Hồ Chí Minh  trong  tấ t  cả  các  giai  đoạn,  các  thời  điểm  lịch  sử,  trong
không gian và  thời gian cụ thể. Thí  dụ,  năm  1923,  khi cùng một  số’ người
đứng  ra  thành  lập  Hội  Liên  hiệp  dân  tộc  các  nước  thuộc  địa,  Nguyễn  ái
Quốc  (sau  này  là  Chủ  tịch Hồ Chí Minh)  đã bày  tỏ  tình yêu  thương đồng
cảm với những con người,  những dân  tộc cùng chung cảnh  ngộ:  “Các  bạn
thân mến!  Bao  lâu nay chúng ta  làm việc với nhau,  mặc  dầu  chúng ta  là
những người khác giông,  khác nưốc,  khác  tôn  giáo,  chúng ta  đã  thận yêu
nhau  như  anh  em.  Chúng  ta  cùng  chịu  chung một  nỗi  đau  khố’.‘  Sự  bạo
ngược  của  chế độ  thực  dân.  Chúng  ta  đấu  tranh  vì  một  lý  tưởng  chung:
giải phóng đồng bào chúng ta và giành độc lập cho Tổ quốc chúng ta...”1.
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Năm  1941,  Người  viết  thư  “Kính  cáo  đồng  bào”,  trong  đó  toát  lên  sự
chân  thành đồng cam cộng khổ,  đồng sức,  đồng lòng với đồng bào cả nước:
“Hỡi đồng bào yêu quý! Việc nưốc là việc chung. Ai  là  người Việt Nam đều
phải kề vai gánh vác một phần  trách  nhiệm:  người có  tiền góp tiền,  người
có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng
phần  tôi  xin  đem  hết  tâm  lực đi  cùng các bạn,  vì  đồng bào mưu  giành  tự
do, độc lập,  dẫu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”'.

Tháng  8  năm  1945,  khi  gửi  cho  Trung  úy  Phen,  một  sĩ  quan Mỹ  có
thiện  cảm  đã  giúp Việt Nam một số việc,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  viết:
“Chiến  tranh  đã kết  thúc. Đấy là một điều  tốt cho mọi  người. Tôi chỉ cảm
thấy  tiếc  khi  người  bạn Mỹ  phải  rời  chúng  tôi  quá  nhanh...”.  Cũng  thời
gian này,  người cũng viết cho một quân nhân Mỹ khác tên là Ph. Tan một
bức  thư có  đoạn:  “Chiến  tranh  đã  kết  thúc. Mọi  thứ đều  thay  đổi.  Nhưng
tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đối... Tôi lây làm tiếc vì
.những  người  bạn Mỹ  đã  rời  chúng  tôi  quá  nhanh  và  do  đó  mốì  quan  hệ
giữa  chúng  ta  sẽ  trở nên khó khăn hơn.  Chúng tôi  sẽ không bao giờ quên
ông.  Ông cũng đừng quên chúng tôi nhé! Ngày mai  tươi  sáng chúng ta  sẽ
gặp nhau, chúng ta trông chờ ngày đó...”1 2.

1 Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, NXB Thông tin Lý luận,  1995, T3  t r  266.
2 Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, NXB Thông tin Lý luận,  1995, T3  t r  127.

Đối  với  các  quan  lại của  chế độ  cũ  tham gia  vào các vụ  đàn áp  phong
trào  cách  mạng  trước  đây,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh,  với  cương vị  Chủ  tịch
nước đã  chỉ thị: “Các ủy ban địa phương cần phải tỏ  rõ  thái độ  rộng lượng
vối  các  cựu  công chức và  quan  lại  ấy.  Nếu không tháy  nhân dân oán  hờn
họ thì cứ đế họ sổhg yên ổn...Chính phủ muốh để cho họ có cơ hội được giác
ngộ  khiến  họ  tự  ý  tham  gia  vào  phong  trào  kháng  chiến,  kiến  quốc  một
cách  thành thực và mong chuộc lại những lỗi lầm xưa”2.

Có  thể kế  ra  không biết bao nhiêu  sự kiện,  bao nhiêu  tình  huống,  bao
nhiêu lớp người mà cuộc đời và số phận đã đưa tới sự tiếp xúc với Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Tất cả,  đều được Người cảm hóa,  thuyết phục,  thu phục với
tấm  lòng nhân  ái bao  dung hay  kính  trọng chân  thành,  cố  thủ  tưống ấn
Độ GiaOa hác lan Nêru khi đọc diễn văn đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh
(tháng  2  năm  1958)  đã  nói  “ba  năm  rưỡi  trước  đây,  tôi  đã  gặp  vị  thượng
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khách  này  ở  Hà Nội.  Và  tôi  cảm  thấy  ngay  tôi  bị  tấn  công bởi  tình  yêu
thương,  thật khó mà chống lại một cuộc tấn công như thể’.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức mạnh như vậy bởi vì người là một người
cộng sản cầm hoa đến tặng tất cả mọi người, bởi vì Người là người mác xít
Lêninnít  với  quan  niệm  “Hiểu  chủ  righĩa Mác     Lênin  là  phải  sống  với
nhau  sao cho có  tình,  có nghĩa”,  phải có  tình đồng chí thương yêu  nhau”;
bởi  vì  Ngưòi  luôn  tâm  niệm  rằng việc  nước  là  việc  chung  của  mọi  người
chứ không phải việc riêng của bất cứ ai; bởi vì Người  tin rằng “Dân  ta  có
một  lòng nồng  nàn  yêu  nước...  tinh  thần yêu  nước cũng như các  thứ của
quý.  Có  khi  được  trưng bày  trong  tủ kính,  tronịf bình  pha  lê.  rõ  ràng dễ
thấy.  Nhưng  cũng  có  khi  cất  dấu  kín  đáo  trong  rương  trong  hòm.  Bổn
phận của chúng ta  là  làm cho của quý kín đáo ấy đều được đưa  ra  trưng
bày. Nghĩa là phải hết sức giải thích, tuyên truyền,  tố chức, lãnh đạo, làm
cho tình yêu nưâc của  tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc
yêu nưốc, công việc kháng chiến”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T6  t r   171172..
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5  t r  277.

d / Hiểu mình và hiểu người

Xưa  nay các vĩ nhân,  những người  anh hùng,  làm  nên  sự nghiệp  lởn
đều  có  một  tư  tưởng  “biết  mình,  biết  người”,  “biết  địch,  biết  ta”.  “Biết”
chính là bí quyết của sự thành công.

Có  biết  người  mới  dùng  đúng  ngưòi.  Nhưng  để  biết  được  người  thì
trưốc  hết  phải  tự  biết  được  mình.  “Biết  người  cố nhiên  là  khó...,  tự  biết
mình cũng không phải là dễ.

Đã không tự biết mình thì khó mà biết người,  vì vậy muôn biết  đúng
sự phải  trái ở ngưòi ta  thì trưởc hết phải biết sự phải trái của mình. Nếu
không biết sự phải trái của mình thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ
tốt hay xấu”2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một sô’ căn bệnh cơ bản làm của người
cán bộ không tự biết được mình. Đó là:

 Bệnh cậy thế và kiêu ngạo.
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“Cậy  thế mình  ở  trong  ban  này,  ban  nọ  rồi  ngang  tàng  phóng  túng,
muôn  sao  được  vậy,  coi  khinh  dư  luận,  không nghĩ  đến  dân.  Quên  rằng
dân bầu mình  ra  là để làm việc cho dân chứ không phải là để cậy thế với
dân

Kiêu ngạo,  tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ  là  thần thánh rồi.
Coi  khinh  dân  gian,  nói  phô,  cử  chỉ  lúc  nào  cũng  vác  mặt  “quan  cách
mạng”  lên.  Không biết rằng,  thái độ kiêu ngạo đó  là  sẽ  làm mất lòng tin
cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ’”.

 Bệnh ưa người ta phình nịnh

Ai khen,  tâng bốc mình thì vừa lòng, người có tài, có đức nhưng thẳng
thắn,  bộc  trực  không vừa  lòng mình  thì  đẩy  ra  ngoài.  Những người  như
vậy,  lấy cái “tôi”  làm chuẩn mực,  “họ quên rằng việc là việc công”,  là việc
của quốc gia, đòi hỏi phải xuất phát từ yêu cầu khách quan, các quy phạm
đạo  đức’ và  quy  phạm  pháp  luật  làm  thước  đo  đế  xem  xét  đánh  giá  con
người.

 Bệnh tư túng

“Kéo bè,  kéo cánh bà con,  bạn hữu của mình,  không tài năng gì cũng
kéo  vào  chức  này  hay  chức  nọ”2.  Chính  vì  thế mà  nảy  sinh  dừng  người
theo dòng họ, quê hương... Họ “quên rằng việc là việc công chứ không phải
việc riêng gì của dòng họ ai”3.

1  Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4  t r  57.
2  3 Hồ Chí Minh  toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4 —tr  57.
q Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T4  t r  57.

Chính vì các bệnh nói trên mà các cơ quan đơn vị phát sinh tình trạng
chia  rẽ,  mất  đoàn  kết,  người  lãnh  đạo  cơ  quan,  đơn  vị  không  còn  công
minh,  khách  quan  mà  luôn  luôn “bênh  vực  lớp  này,  chốhg  lại  lớp  khác,
không biết làm cho các tầng lớp nhân dân thương lẫn nhau, hòa thuận với
nhau...”'1.

 Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, máy móc, giáo điều

Lúc nào và ở đâu cũng cho rằng các quy tắc,  phương pháo đã định ra
đều  là  đúng  cả,  không  biết  linh  hoạt,  năng  động,  biến  đổi  theo  phương
pháp “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; không biết lắng nghe ý kiến ngưòi khác
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làm  cho  người  tốt,  ngưòi  có  khả  năng và  giàu  sáng kiến  xa  lánh  không
muốn cộng tác với mình.

Người  cán  bộ  lãnh  đạo.  quản  lý  mắc  những bệnh  tật  ấy  không  hiểu
được chính cái mạnh, cái yếu của mình, do vậy, không thẻ hiểu được người
khác,  tựa “mắt đã không có kính màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật
của  những cái mình  trông. Muốh biết  rõ  cán bộ,  muôn đôi  đãi  một  cách
đúng đắn các hạng người trước hết phải sửa chữa những khuyết điềm của
chính  mình.  Mình  càng  ít  khuyết  điếm  thì  cách  xem  xét  cán  bộ  càng
đúng”1.

Trên cơ sỏ tự hiểu mình, cần phải có phương pháp xem xét đê hiếu cán
bộ một cách thấu đáo, “không chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc,
mà phải xét kỹ toàn bộ công việc của cán bộ”'.

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh căn dặn  phải  nhìn  nhận người  cán bộ  với  con
mắt động, phát triển, không nên định kiến, “quyết không nên châp nhặt”,
nên  nhớ  rằng “một người  cán  bộ  khi  trưóc có  sai  lầm,  không phải  vì  sai
lầm mãi,  cũng có cán bộ đến nay chưa bị  sai lầm nhưng chắc  gì  sau  này
không  bị  sai  lầm?  Quá  khứ,  hiện  tại  và  tương  lai  của  con  người  không
phải luôn luôn giống nhau.

Xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà  còn  phải  xem  tính  nết
của họ. Không chỉ xem một việc một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử,  toàn
cả công việc của họ. Có người lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đang,
họ làm việc rất hăng.  Nhưng lúc phong  trào khó khăn  thì đâm  ra  hoang
m__a_n_g» >3 .

đ / Phải khéo dùng người

Vì mắc vào những khuyết điểm ở trên nên khi dùng cán bộ, người lãnh
đạo, quản lý thường phạm vào “ba ham”:

 Ham dùng người bà con,  anh em quen biết,  bầu bạn,  cho họ  là chắc
chắn hơn ngưòi ngoài.

 Ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình mà chán ghét những người
chính trực.

1  2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5  t r  277278.
3 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5  t r  279.
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  Ham  dùng  những  người  tính  tình  hợp  với  mình  mà  tránh  những
người  tính  tình không hợp với mình.

Chính  vì  “ba  ham” nên nảy sinh “ô dù”,  “che chắn”,  “trù  dập”,  tóm  lại
là  "yêu  nén  tốt, ghét nên xâu".  “Như thế cố nhiên là hỏng cà công việc cúa
Đảng,  hỏng cả danh giá của người lãnh đạo”'.

Thê nào là cán bộ đúng?

Theo Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  muốn dùng cán bộ đúng thì  người cán bộ
lãnh đạo cần “năm phải”:

1.  “Mình  phải có độ lượng vĩ đại  thì mới có  thể đối với cán bộ một cách
chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho cán bộ không bị bỏ rơi”.

2.  “Phai có tinh thần rộng rãi mới có thể gần gũi với người mình không
ưa”.

3.  “Phai  có  tính  chịu  khó  dạy bảo mối có  thể nâng đỡ những đồng chí
còn kém. giúp họ tiến bộ”.

4.  “Phái  sáng  suôi  mới  khỏi  bị  bọn  vu  vơ  bao  vây  mà  cách  xa  cán  bộ
tót".

5.  "Phai có  thái độ vui vẻ  thân mật,  các đồng chí mới vui  lòng gần gũi
mình”12.

1  Họ ('hí Minh  toàn  tập. NXB Chính  trị Quốc gia,  Ilà Nội,  1995, T5  t r  279.
 Hồ Chi Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia. Hà Nội,  1995, T5tr 279.

Khéo  dùng  cán  bộ  xuất  phát  từ việc  tập  hợp  sức  lực  và  tài  năng  của
mọi  người  vào việc hoàn  thành nhiệm vụ chung.  Nếu  dùng cán bộ mà  để
họ  “hoang mang,  sợ  hãi,  buồn  rầu,  uất ức hoặc  công  tác  không hợp”  chắc
chắn không thành công được.

Vì  vậy  muôn  cán  bộ  làm  được  việc,  phải  khiến  cho  họ  yên  tâm  làm
việc, vui  thú làm việc. Phải thực hành những việc sau:

  Làm cho người cán bộ mạnh dạn  dám nghĩ,  dám nói.  dám đề xuất ý
kiến.

“Ngitời  cán  bộ muôn biết  rõ ưu  điếm và  khuyết  điểm  của  mình,  muôn
biết  công  tác  của  mình  tốt  hay  xấu.  không  gì  bàng  khuyên  cán  bộ  mình
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mạnh dạn đề ra ý kiến và phê bình. Như thế, chẳng những không phạm gì
đến uy tín của ngưòi lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà trong Đảng.

Nếu  cán bộ  không  nói năng,  không để xuất ý kiến,  không phê  bình,
thậm chí tâng bốc mình,  thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phai  họ
không có gì nói nhưng vì họ không dám nói, họ sợ. Thê là mất hết dân chủ
trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ  trở nên những cái máy.
trong  lòng uất ức,  không dám nói ra,  do uất ức mà  hóa  ra  oán  ghét chán
nản. Như thế mà muốn công tác cho giỏi thì sao được?”1.

1  sđd, T5 ‑tr  250.
2 sđd, T5 ‑tr  280.
3 sdd, T5 ‑tr  281.

  Làm  cho  cán  bộ  có  tinh  thần  chủ  động,  dám  phụ  trách  (làm  chủ)
trong công việc.

Tất  nhiên  cán  bộ  mỗi  người  có  trình  độ.  năng  lực  khác  nhau.  Song
ngưòi lãnh đạo biết dìu dắt,  giúp đỡ,  dạy bảo,  cổ vũ, động viên  thì  cán bộ
có  thể  cố  gắng  “vượt  trội”  để  hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụ.  “Năng  lực  của
người không hoàn  toàn  tự nhiên mà có, mà  một phần  lớn do công  tác,  do
tập luyện mà có. Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thế hóa ra to. Lãnh đạo không
khéo tài to cũng hóa ra nhỏ”2.

Phải có  lòng tin vào cán bộ, bởi công việc là  công việc chung,  một khi
cán bộ  có  tinh  thần  phụ  trách  thì họ  sẽ  biết  tháo  gỡ khó khăn,  tìm  cách
vượt lên để làm tốt nhiệm vụ được giao. Người lãnh đạo là ngưòi biết kiếm
tra, uốn nắn, giúp đỡ cấp dưới chứ không phải là người bao biện làm thay.
Mặt khác, người lãnh đạo phải biết tạo điều kiện cho cán bộ làm việc chứ
không  phải  khoán  trắng,  ra  lệnh,  không  biết  đến  những  khó  khăn  mà
người cán bộ đang vấp phải.

 Phải mạnh dạn cất nhắc cán bộ

Cất  nhắc  cán  bộ  là  xuất  phát  từ yêu  cầu  của  công việc.  “Vì  việc  mà
chọn người”,  “công việc tìm người” chứ không thể “vì ngưòi mà  tìm việc”,
vì  lòng yêu  ghét  thân  thích,  vì nể nang,  cánh vế,  dòng  tộc,  đồng hương...
Làm  như  thế “nhất  định  không  ai  phục,  mà  gây  nên  mốì  lôi  thôi  trong
Đảng. Như thế là có tội vối Đảng, có tội với đồng bào”3.

Làm thế nào đế cất nhắc (đề bạt) cán bộ một cách đùng đắn?
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Trước  khi  cất  nhắc  phải  nghiên  cứu,  nhận  xét  rõ  ràng,  khách  quan,
toàn  diện  “chẳng những xem xét  công  tác  của  họ mà  còn  phải  xem cách
sinh hoạt của họ.  Chẳng những xem xét cách viết,  cách nói của họ  là còn
phải  xem  xét  việc  làm  của  họ  có  đúng  vối  lời  nói.  bài  viết  của  họ  hay
không.  Chẳng những xem xét họ đốì với  ta như thế nào mà còn phải xem
xét  họ  đốì  với  người  khác  như  thế nào.  Ta  nhận  họ  tốt  còn  phải  xét  số
nhiều  đồng chí có nhận họ  tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ cũng
phải  biết  khuyết  điểm  của  họ.  Không nên  chỉ  xem  xét  công việc  của  họ
trong một lúc mà phải xem xét công việc của họ từ trước đến nay”1.

1  sđd  T5  t r  282.
Họ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quô'c gia, Hà Nội,  1995, t5  tr 273.

3 Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5  t r  273.

Chủ  tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc làm,  đến hoạt động
thực  tiễn  của  người  cán bộ.  Nhiều  lần  ngưòi  cho  rằng không  chỉ  tin vào
việc viết hya,  nói giỏi mà phải xem một  tô chức, một cán bộ,  bát cứ ở cấp
bậc nào,  họ có “nói đi đôi với làm” hay không. Đây là một tư tưởng đã  trở
thành nguyên  tắc quan  trọng bậc nhất trong suốt cuộc đời cách mạng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1923,  nhiều nhà hoạt động văn hóa, đặc biệt
là những chiến sĩ cộng sản Pháp đã cảm kích khi đọc bức thư của Nguyễn
Ái Quốc gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp,  phê bình đảng này tuy có
tuyên  bô' ủng hộ  phong  trào  giải phóng của  các dân  tộc  thuộc địa  nhưng
không  có  hành  động  cụ  thể.  Bức  thư  có  đoạn:  “mặc  dầu  là  hão  huyền,
những  lời  tuyên  bố trong  các  Đại  hội  toàn  quốc  ủng  hộ  dân  chúng  các
thuộc  địa  cũng  đã  góp  phần  củng cố mốì  cảm  tình  mà  họ  đã  có  đôì  với
Đảng. Tuy nhiên,  thật là không thích đáng,  nếu cứ lặp đi lặp lại một điều
mà  không  làm  gì  cá.  Và  những người bị  áp bức khốn khố  thấy  chúng  ta
chỉ luôn luôn hứa hẹn nhưng cũng luôn không hành động gì thì bắt đầu tự
hỏi  rằng  không  biết  thực  ra  chúng  ta  là  những  người  đúng  đắn  hay  là
những tên lừa phỉnh”2.

Xem vậy  đủ  thấy Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã coi  trọng đến hành động,
đến hoạt động thực tiễn, đến nói phải đi đôi với làm như thế nào.

e/ Phải nuôi dạy cán bộ
Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Nhưng

muôn cán bộ tốt  thì cơ quan lãnh đạo,  quản lý “phải nuôi dạy cán bộ như
người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”3.
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Muốn  dùng   người  th ì  phải  quan   tâm   săn   sóc,  giúp  đỡ  nghĩa  là  phải
“n âng  cao”  người cán  bộ cả về đời  sông vậ t chất và  đòi  sông tin h   th ần ,  làm
cho  người cán  bộ ngày  càng “lởn lên”  cùng với sự nghiệp cách mạng.  Trước
hế t.  phai  rạo  những   diều  kiện  v ậ t  chất  cho  người  cán  bộ  có  thể  an   tâm
sốhg và  làm   việc.  Ngay  trong   cuộc kháng  chiến  chông  Pháp   gian  khố,  khi
để cập  đến  vấn   đề sửa  đổi  lốì  làm  việc.  Chủ  tịch Hồ  Chí M inh cũng đã  chỉ
th ị  pha i  g iúp  đỡ  cán  bộ  “phải  tạo   cho  họ  điều  kiện  sinh  sông  đầy  đủ  mà
làm   việc.  Khi  họ  đau   ôm  phải  có  thuốc  thang.  Tùy  theo  hoàn  cảnh  mà
giúp  đỡ  họ  giải  quyết  vấn   đề  gia  đình.  Những  điều  đó  rấ t   quan   hệ  đến
tin h   th ầ n   của  cán bộ...”'.

Đồng  thời  phải  thường xuyên  huấn   luyện  cán bộ  đê  nâng  cao  trìn h   độ
giác  ngộ.  phương  pháp  tư   tưởng,  phẩm   chất đạo  đức và  năng   lực  làm   việc
cho  cán  bộ:  làm   sao  cho  cán  bộ  ngành  nào  sẽ  rấ t  th ành   thực  về  chuyên
môn.  nghề  nghiệp   của  ngành   ấy;  làm   sao  cho  bấ t  cứ cán  bộ  nào  cũng  đều
phai  “vững  về  chính  trị,  giỏi  về  chuyên  môn”.  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  coi
“cán   bộ  là   gốc  của  mọi  công  việc.  Vì  vậy.  huấn   luyện  cán  bộ  là  công  việc
gốc của Đ ảng”2 . 3

1 sdd. T5tr 277.
■ sdd, T5tr 269.
3 sđd, Tõ  tr 269270.

Người  còn  phê  phán   cách  huấn   luyện  hình  thức,  nặng  về  lý  thuyết
chung.  ít   m ang  tính   thực  hành ,  kém  khả  năng  tác  nghiệp:  “Thí  dụ.  huân
luyện  cho  cán  bộ  trong  các  cơ  quan  hành  chính  mà  không  đụng  dến  công
việc  h àn h   chính.  Còn  dạy  chính  tr ị  th ì  mênh  mông  mà  không  th iôt  thực,
học rồi không dùng được...

Phả i  thực hành  khau hiệu  :  “Làm việc gì  học việc ấy” 1.

Trước sau . Chủ  tịch Hồ Chí M inh vẫn  lưu ý một  vân  đề côt  tử  của  công
tác  cán bộ  là:  cán bộ,  công chức phải  là  đầy  tố  th ậ t  trung   thành   của  nhân
dân.  Nhưng  th ế   nào  là  đầy  tớ  th ậ t  trung   thành?  Người  dã  chỉ  rõ:  dó  là
những người  làm  việc chung cho nhân  dân mà  phái  làm   th ậ t  tốt.

Một vạn   đề  th ậ t quan  trọng,  trong một  thập   niên  gần  đây  các  cơ  quan
chức  năng   của  Đang và  nhà  nưốc Việt  Nam  đã  làm.  đang  làm   và  làm   rat
nhiều  nhưng  hiệu  quả  th ì  còn  nhiều  vấn  đề  chưa  sá t  với  thực  tế.  Đó  là
việc  giáo  dục  lý  luận.  Lời  chi’  dẫn  sau  đây  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  cần
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được  đặc  b iệ t  lưu  ý  trong  tình  hình  hiện  nay:  “Không  nên  đào  tạo  ra
những  con  người  thuộc  sách  làu  làu,  cụ Mác  nói  thê   này,  cụ Lênin  nói  thê
kia  nhưng   nhiệm   vụ  của  mình  được  giao  cho  quét  nhà  lại  đế  cho  nhà  đầy
rác.  Đó là  điều  thứ  nhấ t  cần rõ.

H iểu  chủ  nghĩa  MácLênin  là  phải  sống  vói  nhau   có  tình,  có  nghĩa.
Nếu  thuộc  bao  nhiêu  sách  mà  sốhg  với  nhau   không  có  tình   có  nghĩa  thì
sao gọi  là h iểu  chủ nghĩa Mác L ênin . Đó  là  điều  thứ  hai cần  phái  rõ"'.

g /   Phải đổi mới  vờ đan xen các th ế  hệ cán bộ

Chủ  tịch  Hồ  Chí  M inh  luôn  nhìn  xã  hội  với  sự  phát  triển ,  tiến  hóa
không  ngừng,  nhưng  đời  con  người  ta   lại  có  giói  hạn.  ai  củng  phải  già.
phải  được nghỉ ngơi và  tá t  nhiên  phải có  lốp cán bộ mới  kê  tiếp.

Mỗi  thê   hệ  cán  bộ  sinh  ra  và  tn tởng   thành   trong  những hoàn  cảnh  cụ
thê   khác  nhau ,  mồi  người  đều  có  sở  trường  và  sở  đoán,  cái  m ạnh  và  cái
yếu  n h á t  định,  tuyệt  nhiên  không  ai  giông  ai.  Chính  vì  th ế  Chủ  tịch  Hồ
Chí M inh  đã  đưa  ra  những cách ứng xử khác nhau.

Thứ   nhá t,  trân   trọng  con  người,  cố gắng  phá t  huy  những  m ặt  mạnh,
những   sở  trường  của  từng  người,  cố gắng  tận   dụng,  sắp  xếp  hợp  lý,  theo
quan   niệm   “dụng  nhún  như  dụng  mộc",  dùng  người  như   dùng  gỗ.  gồ  nào
cũng  có  thê   dùng  dược,  vấn  đề  quan  trọng  là  biết  dùng  gỗ  nào  với  việc
nào.  tuyệ t  dôi  không  được  nhầm   lẫn.  nhầm   lẫn   sẽ  hỏng  việc  và  hỏng
ngxtời.  Ví dụ  như không  thế  dùng gỗ  tạp  dê  làm  hoành  phi  câu  đôi.  dẫu   có
sơn  son  th iếp vàng  thì cũng chỉ  là  đem cái  mỹ miều  che khuấ t  cái  mối mọt
từ   bên  trong;  cũng không  thể  phí  phạm   đem  gỗ  vàng  tâm   đi  làm   cầu  ao.
đem  “tứ   thiết"  dùng  làm  chuồng  bò.  chuồng  lợn.  Quan  diêm   “dụng   nhân
nhít  dụng  mộc"  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  thông  nhất  với  quan   diêm  tôn
trọng con người, yêu  quý cán bộ của Người bởi  vì  nếu  biết  khéo dùng  th ì  ai
cũng đều  có  ích  cho  công việc  nước  nhà.  Người  viết:  “Phai  trọng  nhân   tài.
trọng   cán  bộ.  trọng  mồi  một  người  có  ích  cho  công  việc  chung  của  chúng
ta " í

Thứ hai,  phai  thây  cái giời  hạn khắc nghiệt  của  thời gian để  tạo  nguồn
đào  tạo  thây   thế.  bô  sung cho  tô  chức  những  lớp  người  mới.  đủ  site  lực  và

1  Ilộ Chí Minh  toàn  tập. NXB ('hĩnh  trị Quốc gia.  Hà Nội.  1995, T12  I r  551.
2 Hồ Chí Minh  toàn  lập, NXB Chính  trị Quôc gia.  Hà Nội.  1995. T5  I r  273.
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tà i   n ăn g  đảm   đương các nhiệm  vụ  theo  những yêu cầu mới mà  lớp  già  khó
có  th ể   đáp   ứng.  Tố’  chức  cần cán bộ  già,  đồng  thời  rấ t   cần  th iế t  cán  bộ  trẻ
“Công  việc  ngày   càng  nhiều,  càng  mói.  Đảng  phải  đào  tạo,  dìu  d ắ t  đồng
chí trẻ . M ột m ặt,  dảng  viên già  phải cố gắng mà  học"1. M ặt  khác,  cũng cần
th ấ y   giới  h ạ n   lịch  sử  đôi với  cán bộ  già  mà  họ không  thê vượt  qua.  Do vậy
cần  n ân g  n iu ,  giúp đỡ và m ạnh dạn  trao  nhiệm  vụ cho cán bộ  trẻ .  Làm  sao
tạo   lập   được  bầu   không  kh í  phấn   khởi  khi  thây   lớp  trẻ   tiến   bộ.  trưởng
th à n h .  Chủ  tịch  Hồ Chí M inh đã viết:  “Nếu  th ế  hệ già mà  khôn  hơn  th ế  hệ
trẻ   th ì   không   tốt.  Thê  hệ  già  thua   th ế  hệ  trế   mới  là  tót.  Các  cháu  không
hơn   là   bệ t.  B ệt  là  không tốt.  Người  ta   thường nói:  “Con  hơn  cha  là  nhà   có
phúc"2 .

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập. NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T l l  t r  1G1465.
2 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quõ'c gia, Hà Nội,  1995, T10tr 465.
1 Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, NXB Thông Tin Lý luận,  1995, T4  tr  1G5.

Thứ   ba,  nguồn  cung  cấp  cán  bộ Là  tấ t   cả  th anh   niên,  những   người  đã
giáo  dục và  đào  tạo  đề  ai  ai cũng có cơ hội đen  tà i  đức,  chí tra i  phục vụ Tô
quốc,  n h ân   dân   “con  cháu  m ình  là  tấ t   cả,  là  th ành   niên  Việt  N am   chứ
không  phải  như   thòi  phong  kiến,  cha  làm   quan,  con  làm   cậu  ấm .  Con
m ình   xấu   th ì  đề bạ t  sao  được.  Đảng là  Đảng của  giai  câp,  của  nhân   dân...
chứ không riêng  con cháu m ình”3.

Thứ  tư,  việc  đan  xen,  kê  tiếp  các  th ế  hệ  cán  bộ  liên  quan  đến  cách  lựa
chọn cán bộ cho đúng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,  tiêu chí lựa  chọn  là:

*Những người  tỏ  ra   r ấ t  trung  thành  và hăng hái  trong công việc,  trong
lúc đấu  tranh .

*Những  người  liên  lạc  m ật  th iế t  vối  dân  chúng,  hiểu  biết  dân   chúng.
Luôn luôn chú ý đến lợi  ích của dân  chúng. Như th ế  th ì dân  chúng mối tin
cậy cán bộ và nhận  cán bộ đó là  người lãnh  đạo của họ.

*Những  người  có  thế   phụ  trách   giải  quyết  các  vãh  đề  trong  những
hoàn   cảnh  khó  khăn.  Ai  sợ  phụ  trách   và  không  có  sáng  kiến  th ì  không
phải  là   người  lãnh   đạo.  Người  lãnh   đạo  đúng  đắn  cần  phải:  kh i  th ấ t   bại
không hoang mang,  khi  th ắng  lợi  không kiêu  ngạo,  khi  th i  h ành   các  nghị
quyết gan góc, không sỢ khó khăn.

90

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



* Nhửng người luôn luôn giữ đúng kí luật.

Đó  là  những  khuôn  khổ để  lựa  chọn  cán  bộ,  chúng  ta  phải  theo  cho
đúng1. 2

1  Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T10  t r  275.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T10  t r  466.
•’ Hồ Chí Minh toàn  tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995,  t5  t r  282.

Việc đối mới cán bộ phải rất khách quan, công minh, cần lấy việc hoàn
thành  nhiệm  vụ  làm  căn  cứ.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  luôn  luôn  tôn  vinh
những  cán  bộ  công  tác  ở  cơ  sỏ  mà  hoàn  thành  xuất  sắc  nhiệm  vụ  của
mình. Về vấn đề này, Lênin trưởc đó cũng đã cho ràng nhiều khi các đồng
chí công  tác ở  địa  phương có những sáng kiến  giải  quyết  tôt những công
việc  cụ  thề  mà  thực  tiễn  cách  mạng đặt  ra,  lại  có  ích  hơn  những cán bộ
ngồi  bàn  giấy ở Trung ương,  ví nó  có  tác  dụng  ảnh  hưởng  đến  toàn  cục.
Người  cho  rằng niềm sung sướng,  hạnh phúc của người  cán  bộ  là  làm  tốt
công  việc  được  giao.  Người  viết:  “có  đồng  chí  tưởng  là  làm  Chủ  tịch,  Bộ
trưởng mới sướng. Đồng chí nào làm ở hợp tác xã. làm  tốt là anh hùng. Bộ
trưởng mà làm không tròn nhiệm vụ là tồi... Đảng ta còn cần nhiều cán bộ
làm hợp  tác xã  tốt. Hợp  tác xã  tốt  là  làm  cho dân giàu,  nước mạnh”'.  Do
vậy,  cần phải  tổng kết từ phong trào  thực  tiễn,  phát hiện  những nhân  tô'
mói.  những cán  bộ  trẻ  có  đức,  có  tài  đế  trao  nhiệm  vụ cho  họ. Mặt  khác
cũng cần  tạo điều kiện cho cán bộ lớn  tuổi,  đã công tác quá  lâu  trong các
văn  phòng có  điều  kiện  thâm nhập  thực  tê  đề khỏi  lạc hậu.  Vấn đề luân
chuyển cán bộ hiện nay là một chủ trương đúng, phù hợp với  tư tưởng Hồ
Chí Minh.

Vâ'n  đề  quan  trọng  là  ở  việc  thực  hiện  chủ  trương  đó  sao  cho  khách
quan, công tâm. lây lợi ích của công việc làm diêm xuâ't phát.

h/ Vun  trồng lòng tự trọng,  tự tin cho cán bộ, giúp họ sửa  chữa sai lầm,
khuyết điểm

Đối  vối  cán  bộ,  Hồ  Chí Minh  bao  giờ  cũng chăm  chút  phát  huy,  vun
trồng nơi họ  lòng tự  trọng,  tự  tin  bởi vì Người cho rằng:  “Ai cũng có  lòng
tự trọng,  tự tin. Không có lòng tự trọng,  tự tin là vô dụng"'1. Ngưòi khuyên
việc cat nhắc cán bộ không nên làm như việc “giã gạo”,  nghĩa là  trước khi
cat nhắc không xem xét kỹ, khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai
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lầm  thì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá  lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc
lên,  thả  xuông ba  lần  như thế  là hỏng cả  đòi. Vì vậy phải xem xét kĩ  trước
khi  câ't  nhắc,  giúp  đỡ.  vun  trồng,  khuyên  gắng,  khích  lệ  lòng  tự  tin.  tự
trọng; kiểm  tra,  uốn nắn  thường xuyên không để  tích  tiểu  thành đại.  ‘‘tập
dữ tính  thành” đến mức sai lầm và khuyết điểm trở nên to tá t mới đem ra
“chỉnh”  một  lần,  thế  là  “đập”  cán  bộ.  Cán  bộ  bị  “đập”  mất  cá  lòng  tin,
người  hăng hái cũng hóa  thành nản chí.  từ nàn chí đến vô dụng”1. *

1  Ilồ Chí Minh  lo;‘ni  Ííịp. NXB Chính  trị Quô'c gia.  Ilà Nội.  1995. T5  Ir 282283.
■’ ■3 nồ Chí Minh  toàn  tập. NXB Chính  trị Quô'c gia, Hà Nội.  1995. T5  t r  283.

Đề’  có  những  cán  bộ  tôi.  người  lãnh  đạo,  người  quâ  lý  phai  dày  công
kiên  nhãn và  thương yêu.  “Nhưng thương yêu không phải  là  vỗ về,  nuông
chiều,  tha  mặc...  thương yêu  là  luôn  luôn chú ý  đến công  tác của  họ.  kiếm
thao họ.  Hễ  thây khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa ngay,  đê vun  trồng cái
thói  có  gan  phụ  trách,  cả  gan  làm  việc của  họ.  Đồng  thời  phái  nêu  gương
những líu điểm,  những thành công của họ. Làm  thê không phái  là  làm cho
họ  kiêu  càng  mà  cốt  là  làm  cho  họ  thêm  hăng hái,  thêm  gắng  sức.  Phải
vun  đắp  chí khí cho  họ  đế  bại  cũng không nản.  thắng cũng không kiêu"'.
Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  còn  căn  dặn  khi  phê  bình  phải  có  lý.  có  tình,  chở
dùng  phê  bình  như  một  thủ  đoạn  để  làm  mát  thê  diện  của  cán  bộ.  Nên
nhố.  phê  bình  là  hướng về cái  chân,  thiện,  nũ,  là  làm  cho  cán  bộ  tốt  đẹp
hơn.

Cần  nhó  rang,  người  đòi  ai  cũng  có  khuyết  diem.  Trừ  những  kẻ  cô  ý
phá hoại,  ngoài  ra  không ai cố ý  sai  lầm;  sai  lầm  là  vì  không hiểu,  không
biết.  “Vì  vậy.  đối  với  cán  bộ  sai  lầm,  ta  quyết  không  nên  nhận  rằng  họ
muốn  như  thè  dê  mà  công  kích  họ.  Trái  lại.  ta  phai  dùng  thái  độ  thân
thiết,  giúp  họ  tìm  ra  cái  có  vì  sao  mà  sai  lầm?  Sai  lầm  như  thê  sẽ  có  hại
đến cóng việc  như  thê  nào? Làm  thế nào mà  sửa  chữa? Tóm  lại.  phái  phê
bình cho đúng"’’. Nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhơ:  Phê bình việc
chứ  không  phải  phê  bình  người,  phê  bình  phái  thành  tâm.  thành  ý,  giai
thích rõ ràng,  làm cho người dược phê bình  tự trông thây,  tự nhận  ra  (như
chỉ  cho  người  ta  thây  vết  nhọ ở  trên  mặt)  tự  giác,  vui  vẻ  mà  sửa  dổi  chứ
không phai  bị  “cưỡng bức”  mà  sửa  đôi  (C.Mác  gọi  đó  là  làm  cho  người  ta
vui vẻ đoạn  tuyệt với quá khứ lầm lạc của mình).
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Sửa  chữa  khuyết  điểm,  một  phần  cố nhiên  là  của  người  cán  bộ  mắc
khuyết  điểm,  nhưng  một  phần  cũng  là  trách  nhiệm  của  người  quản  lý.
lãnh  đạo.  cần  lấy  giải  thích  thuyết  phục,  cảm  hóa.  dạy  bao  tận  tình  là
chính.  Song  trong  trường  hợp  cần  thiết  thì  cũng  phải  xử  phạt  bởi  vì  lỗi
lầm có việc  ta,  việc nhỏ,  lòng tự giác của  con  người  cũng không nhát  loạt
như nhau.  Nếu  “huề cả  làng” không xử phạt  thì  sẽ mâ't  cả kỉ  luật,  sẽ mở
đường cho  thói  xâu phát  triển,  lây  lan và  bọn cố ý phá  hoại  lợi  dụng. Xử
phạt  cũng  là  một  hình  thức giáo  dục.  Vì  vậy,  hoàn  toàn  không dùng xử
phạt  cũng  không  đúng.  Ngược  lại,  chút  gì  cũng dùng  đến  xử  phạt  cũng
không đúng. “Cần phải phân tích rõ ràng cái cớ sai  lầm, phải xét kĩ lượng
việc nặng hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng”1.

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, sdd, T5tr 284.

u Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đặc biệt  nhấn  mạnh  đến  vai  trò  người  cán  bộ
cấp  trên.  Người  đã  nhiều  lẩn  nhắc  nhở  dâng viên,  cán  bộ  cã'p  trên  phải
làm  mực  thước  cho  cán  bộ  cấp  dưới  và  người  ngoài  Đảng.  "Thượng  bất
chính hạ  tắc loạn",  nếu cán bộ cap  trên không chân chính gương mẫu  thì
làm sao có thê bảo ban, hướng dẫn dược cấp dưới,  làm sao duy trì được kỷ
luật Đảng và  trật  tự kỉ cương phép nước. Một cán bộ lão thành cách mạng
kế  lại  rằng:  Nhân dịp  trò  chuyện,  đồng chí hỏi  Bác về sự phân biệt  giữa
cán bộ câ'p trên và Đảng viên với các cán bộ cấp dưới và người ngoài Đảng,
Bác prả lời đại ý:

Ai cũng giống nhau  là phải làm  tốt nhiệm  vụ được giao. Ai  làm  tốt là
vinh quang,  là anh hùng,  làm đến Bộ trưởng mà không làm  tốt  nhiệm vụ
là  kém,  là  tồi.  Còn giữa họ chỉ có một điếm khác nhau  là  nếu  cán bộ cấp
trên hay đảng viên mà mắc phải lỗi lầm tương đương như cán bộ cấp dưới
hoặc người ngoài đảng thì cán bộ cấp  trẽn,  đảng viên phải chịu hình  thức
ki luật nặng hơn.  Trong rat nhiều bài nói và viết,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh
đã kịch liệt phê phán thói nể nang, bênh che cho nhau. Người đòi hỏi  cán
bộ,  đảng viên  phải  ghi nhớ rằng mình  làm  cách  mạng đề  phục  vụ  nhân
dân, phải luôn ghi tạc trong lòng: lo toan công việc chung trưốc mọi người,
hưởng thụ sau mọi người. Chỉ có như vậy mới thu phục, cảm hóa, giáo dục
được cấp dưới và mọi người.
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Ngày  9121961,  kh i  nói  chuyện  vói  những  cán  bộ,  đảng  viên  hoạ t
động   lâu   năm ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  đã  nhắc  tới  những ưu  điểm ,  những
tấm   gương của  r ấ t   nh iều   đồng chí “Lúc khổ sở,  khó khăn   th ì  đảng  viên  ta
đi  trước,  k h i  sướng  th ì  đang  viên  ta   hưởng  sau...  chắc  chắn   các  đồng  chí
đều  h iểu  câu  “Tiên  th iên  hạ   tr i ưu  nhi ưu.  hậu   th iên  hạ  tr i   lạc nh i  lạc ’ chó
không   p h a i  “T iên  th iên   h ạ   tr i   lạc  nhi  lạc,  hậu   th iên   hạ  tr i  ưu  nh i  ưu".
H iểu  cả  chứ?"1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T10 tr 462463.

Khi n h ấn  m ạnh  đến vai trò  quyết định của  cán bộ đối với  sự  th à n h  bại
của   công  việc,  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  không  nói  cán  bộ  chung  chung  mà
luôn   luôn   xem   xét,  quy  trách   nhiệm   cụ  th ể  và  trách   nhiệm   cuối  cùng  bao
giờ  cũng  thuộc về  lãnh   đạo câ'p cao n h ấ t của địa  phương,  đơn vị.  Chúng  ta
có  th ể   tìm   th ấy   trong  bài  “Tự  phê  b ình”  gửi  đồng bào  cá  nưốc,  (đăng  trên
báo  Cứu  quốc  số  153  ngày  2811946),  về  sự  chân  th ành   và  tinh   th ầ n   tự
chỉ  tr ích   của  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh.  Sau  khi  nêu   lên  những  công việc  đã
làm   được  (từ   291945  đến  thàng   11946)  và  những  khuyết  điểm   tồn  tạ i
của  Chính   phủ  lâm   thời  V iệt  Nam   dân  chủ  cộng  hòa,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
M inh  đã  viết:  “Có  thể   nói  rằng,  những  khuyết  điểm  đó  vì  thời  g ian   còn
ngắn   ngủi,  vì  nước  ta   còn  mới  hoặc  vì  lẽ  này,  lẽ  khác.  Nhưng  không,  tôi
phả i  nói  th ậ t.  Những  th ành   công  là  nhờ đồng bào cố gắng.  Những khuyế t
điểm  kể trê n  là lỗi  tạ i  tôi”.

Tháng   121961  khi  về  làm   việc với  tỉnh  ủy Nghệ An,  Người  đã  nói  đại
ý:  Xét  về  nông  nghiệp  th ì  cố  nhiên  cấp  ủy  từ   xã  đến  đến  huyện  đều  có
trách   nhiệm   nhưng  trách   nhiệm   chính  là  đội  tham   mưu  của  tỉnh ,  là  tỉnh
ủy.  Còn công nghiệp  và  thương  nghiệp  nếu  phá t  triển   tố t  th ì  có  công  của
tỉnh   ủy,  mà  phá t  triển   không  tố t  là   hoàn  toàn  trách   nhiệm   của  tỉnh   ủy.
Người còn nhấn  mạnh cán bộ,  đảng viên cấp trên  phải  phụ  trách   trực  tiếp,
rõ  ràng,  rành   mạch  chứ  không  chỉ  nói  phụ  trách   chung  chung  “ai  cũng
phụ  trách   mà  không  ai  phụ  trách”.  Cản  bộ  cấp  trên   xét  trong  mọi  hoàn
cảnh  từ  công tác đến đạo đức,  sinh hoạt,  bao giờ cũng phải  làm   mực  thước
cho cấp dưối noi theo.

k /  Đổi mới cách lãnh đạo đ ể  dùng  người

Vì  việc  mà  dùng  ngưòi.  Công  việc  xây  dựng  và  bảo  vệ  đ ấ t  nước  luôn
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luôn  b iến   đổi  và  phá t  triển .  Do  đó  phải  không  nhừng  đổi  mới  cách  lãnh
đạo để dùng  người.  Chủ  tịch Hồ Chí M inh  đã  đưa  ra   4 cách  tiếp cận và  đổi
mối cách lãnh  đạo như  sau:

Một  là,  phả i  khiêm   tôn  học  hỏi  quần   chúng  đó  không  chỉ  còn  là  nội
hàm   của  phạm   trù   đạo  đức mà  phải  xác  định  như   là  điều  kiện  càn  và  đủ
để  lãnh  đạo.

L ãnh   đạo quần  chúng đương nhiên   là  trách   nhiệm  của  người  lãnh  đạo,
nhưng   để  lãnh   đạo  được  th ì  phải  học  hỏi  quần   chúng,  điều  đó  có  nghĩa  là
“người  lãnh   đạo không nên kiêu ngạo mà  nên  hiểu  th ấu ”.  Đ iều  đó cũng có
nghĩa   là  “một  giây  một  phú t  không  thề   giảm   bớt  mối  liên  hệ  giữa  ta   và
dân   chúng”.  Đ iều  đó  có  nghãi  là  “  phải  b iế t  lắng   nghe  ý  kiến  của  những
người  không  quan   trọng”.  “Hiểu  th ấu ”,  “Biết  lắng   nghe”,  “học  hỏi  quần
chúng”,  “nâng   cao  nh ân   dân”,  “  đưa  chính  tr ị  vào  giữa  nhân   gian”  đã  hợp
th àn h  một hệ  giá  tr ị văn hóa  chính  tr ị và vấn đề đổi mới hàng  đầu   của  đôi
mới cách  lãnh  đạo.

H ai  là,  n hân   dân   là  người  th i  h ành   quyết  định  của  lãnh   đạo.  do  đó
nh ân  dân  phải  là  người được tham  gia vào quá  trìn h   ra   quyết định. Đây là
hưóng  tiếp   cạn  đ ạ t  tới  dân  chủ  trực  tiếp,  nó  vừa  mang  tính   nhân   văn   cao
cả,  vừa  thể   hiện   trách  nhiệm  cao  trước  quyền  lực mà  người  lãnh   đạo  đitợc
n h ân  dân  ủy thác  nắm  và sử dụng quyền  lực đó. Tuy nhiên,  lãnh  đạo cũng
có  lúc  quyết  định  th iếu   sót,  sai  lầm .  Song,  lãnh   đạo  chính  tr ị  xã  hội  thì
cần  phả i  h ạn   chê  đến  mức  tối  th iểu   những  sai  lầm   có  thế   xảy  ra,  bởi
không bao giò được phép coi những quyết định chính  tr ị  xã  hội giông như
các  quyết  đ ịnh   về  khoa  học  công  nghệ  trong  phòng  th í  nghiệm .  Đề  khắc
phục  tìn h   trạng  này,  chúng  ta   lại  thấy   trong di  sản   tư   tưởng Hồ  Chí M inh
những   chỉ  dẫn   mới  mẻ,  vừa  giản  dị,  vừa  sâu   sắc.  Theo  Chủ  tịch  Hồ  Chí
M inh,  người  ra   quyết  định  thường chỉ  “nh ìn   từ   trên  xuống”,  còn  người  th i
h ành   quyết  định  lại  chỉ  nh ìn   “từ   dưới  lên”,  c ả   ha i  đều  có  h ạn   chế.  “Vì
vậy,  muôn  giải  quyết  vấn  đề  cho  đúng,  ắ t  phải  hợp  k inh   nghiệm   cả  hai
bên  lạ i”.  Do  đó,  người  lãnh   đạo  phải  giữ  mối  liên  hệ  chặt  chẽ  và  thường
xuyên vối cấp dưới,  với nhân  dân.

Ba  là,  kiểm   soát  được  xác  định  là  điều  kiện  b ắ t  buộc  của  người  lãnh
đạo,  nó  như   là  tiêu   chí xác  định  lãnh   đạo  và  có  biết  lãnh   đạo  hay  không?
“Muốn chông bệnh quan  liêu,  bệnh bàn  giấy,  muốn biết các  nghị  quyết  có
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được  thi hành  không,  muôn biết  ai  ra  sức  làm.  ai  làm  qua  chuyện chỉ có
một cách  lá khéo kiểm soát”. “Khéo kiêm soát" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
nêu rạ bao gồm các phương thức, các giải pháp  tiến hành. Việc kiểm soát
phải  có  hệ  thống,  phải  thường xuyên.  “Người đi kiểm soát  phải  là  những
người  có  uy  tín”  “phải  đi  tận  nơi,  xem  tận  chỗ"  phải  kiếm  soát  bằng hai
cách,  từ  trên  xuống và  từ  dưới  lên.  “Tức  là  quần  chúng và  cán  bộ  kiểm
soát sự  sai  lầm của  những người lãnh đạo và bày tỏ cái cách  sửa chữa  sự
sai  lầm  đó”.  Tóm  lại,  cách  kiểm  soát  tốt  nhát  là  thực  hành  triệt  đê
“nguyên  tắc  dân  chủ  tập  trung”.  Những  tư  tưởng  này  cũng  góp  phần
không nhỏ vào việc bố sung, hoàn chỉnh lý thuyết thanh tra mà V.I.Lênin
đã từng đề cập trong thời kì Người lãnh đạo chính quyền Xô Viết.

Bôn  là.  hai cách  liên hợp được coi là  nguyên  tắc phố’ quát của phương
pháp  lãnh  đạo.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  khẳng  định:  bất  kỳ  công  việc  gì
cũng  phải  dùng hai  cách  lãnh  đạo  sau  đây:  “Một  là  liên hợp  chính  sách
chung vối  chỉ  đạo  riêng. Hai  là  liên hợp người lãnh  đạo vói quần chúng”.
Liên  hợp  chính  sách  chung với  chỉ  đạo  riêng được Người  coi  là  một  cách
“vừa lãnh đạo. vừa học tập". Vì vậy, “bất kỳ người lãnh đạo nào nếu không
học  tập  nổi  những việc  thiết  thực,  những  người  thiết  thực  và  những  bộ
phận thiết  thực của cấp dưới để rút kinh nghiệm thì nhất định không biết
chỉ đạo chung cho tất cả bộ  phận”.  Nếu không biết học và làm  theo cách
này  thì  có  thế  coi  Là  không  biết  lãnh  đạo.  Liên  hợp  người  lãnh  đạo  với
quần chúng  là  phương pháp phân loại,  xác định nhóm  trung kiên và  mối
liên  hệ của  nhóm với  đa số dán cư.  Không có  sự  liên hợp  dó  ắt  sẽ  không
tạo lập được phong trào quần chúng hăng hái,  sôi nổi  thực hiện  thắng lợi
các quyết định của lãnh đạo1.

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quôc gia, Hà Nội,  1995, T51.1' 288,289.297.

2. Xây dựng  đội ngũ công chức h ành  ch ính

Từ  10 vấn đề có  tính chất lí luận và  phương pháp  luận nói  trên,  Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn cụ thể trong việc xây dựng đội ngũ
cán bộ,  công chức  trong  từng  lĩnh vực cụ  thể:  chính  trị,  quân  sự,  inh  tê,
ngoại  giao,  thanh  niên,  phụ  nữ,  công  đoàn,  hành  chính,  văn  hóa,  giáo
dục...
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Riêng lĩnh vực công chức hành chính nhà nưởc,  Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã  có  râ't  nhiều  chỉ  thị  cụ  thể.  Chúng  ta  có  thể  tìm  thấy  rấ t  rõ  trong các
văn bản  được  tập  hợp  trong “Hồ Chí Minh  toàn  tập,  xuất bản  lần  thứ 2,
NXB  Chính  trị  quốc  gia,  1995,  ở 2  tập  4 và  5  (thời kì  từ  19451949)  cùng
những sắc lệnh mà Ngưòi đã ký từ 1945 đến  1969.

Từ những tư liệu đã có cho  ta hiểu rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh có yêu
cầu rấ t cao đốĩ với đội ngũ viên chức nhà nước nhàm xây dựng một Chính
phủ  liêm khiết, một nền hành chính kiêu mới, mạnh mẽ,  trong sạch,  làm
“công bộc” cho nhân dân.

Mặc  dù  chính  quyền  nhà  nước  non  trẻ  vừa  mới  ra  đòi  đã  phải  đảm
đương  sứ  mệnh  dẫn  dắt  toàn  dân  bước  vào  cuộc  kháng  chiến  với  không
biết bao khó khăn, hiểm nghèo, Hồ Chủ tịch đã ký 2 sắc lệnh xây dựng đội
ngũ  công  chức.  Đó  là  sắc  lệnh  số 188/SL ngày  2951948  sửa  đổi  chế độ
công chức  và  đặt các  thang  lương cho  công chức;  sắc  lệnh  sô' 76/SL ngày
2051950  của  Chủ  tịch  nước Việt Nam  dân  chủ  cộng hòa  ban  hành  quy
chế công  chức,  sắc  lệnh  76/SL  là  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật  đầu  tiên
của  nước  ta  định  rõ  nghĩa vụ,  quyền lợi của  công chức cùng các  thế  lệ  về
việc  tố’ chức,  quản  trị  và  “sử  dụng  các  ngạch  công  chức  trong  toàn  quốc”
(Điều  1  Sắc lệnh 76/SL). Bộ trưỏng bộ Nội vụ Phan Kế Toại đã ký tiếp vào
bản  quy chê  đó,  và  thế  theo  sắc  lệnh này,  Bản quy chế được  thi hành  từ
ngày  161950. “Những khoản chưa thi hành được vì tình thế  kháng chiến
sẽ  thay  thế  bằng những  thề  lệ  tạm  thời,  ân  định  sau”  (Điều  3,  sắc  lệnh
76/SL).

Nội  dung của  bản  quy chế công chức  đã  thể hiện  rõ  tư  tưởng chỉ  đạo
của Chủ  tịch Hồ Chí Minh về sự  tôn  trọng tài năng của  công chức và  đòi
họi họ phải có đủ yêu cầu về lòng trung thành với Tổ quốc,  đạo đức và khả
năng  (tâm  trí)  để hoàn thành các công vụ được giao. Tư tưởng đó  đã  được
thể  hiện  ngắn  gọn,  súc  tích,  trong  Lòi  nói  đầu  Bản  quy  chế  nêu  trên:
“Công chức Việt Nam  là những công dân giữ một nhiệm vụ  trong bộ máy
nhà nước của chính quyền nhân dân, dưới sự lãnh đạo tôì cao của Chính phủ.

Vậy từng công chức Việt Nam phải đem tấ t cả  sức lực và  tâm  trí theo
đúng đường lối của Chính phủ và nhằm lợi ích của nhận dân mà làm việc.

Đi đôi vối nhiệm vụ trên,  công chức Việt Nam cần có một địa vị xứng
đáng với tài năng của mình. Địa vị ây được đề cao trong quy chế này.
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Thực  tiễn  Sắc  lệnh  76/SL  và  Bản  quy  chế công  chức,  Bộ  nội  vụ  đã
hưóng dẫn các cơ quan Chính phủ ấn định các kì  thi tuyển viên chức vào
các ngạch bậc của ngành hành chính.

Nội dung các kì chi tuyển công chức bắt buộc thí sinh phải thi  10 môn
sau đây:

1. Về chính  trị:  Đại cương về Hiến pháp và cách  tố’ chức chính  quyền
các  nưdc  đế quốc và  dân chủ như Anh, Mỹ,  Pháp,  Liên Xô,  Trung Quốc.
Hung, Bảo Lỗ; về địa vị nưốc Việt Nam ỏ Đông Nam Á và thế giói.

2.  Về  kinh  tế:  So  sánh  kinh  tế tư  bản  và  kinh  tế xã  hội  chủ  nghĩa.
Hình  thái  kinh  tế Việt  Nam  trước và  sau  Cách  mạng  tháng Tám  1945,
vấn đề ruộng đất  hợp tác xã, nội thương, công kỹ nghệ, chăn nuôi.

3. Pháp luật: Chính thể cộng hòa dân chủ Việt Nam, chế độ bầu cử,  tổ
chức Nghị viện theo Hiến pháp 1946.

4. Tổ chức Chính phủ và Nội các,  tổ chức các Bộ,  các cơ quan chuyên
môn, tổ chức chính quyền địa phương. Hội đồng nhân dân tỉnh, xã, ủy ban
hành chính kỳ, liên khu, tỉnh, thành phô’, huyện, xã.

5. Tổ chức tòa án.

6. Đặc điểm của chế độ thuế khóa mối.

7. Ngân sách —Thê lệ ngân sách  Duyệt y, thi hành, kiểm soát.

8. Địa lý: Địa thế nước Việt Nam: núi,  sông, cao nguyên, bình nguyên,
bò biển, thảo mộc, khí hậu, dân số, mật độ canh nông, lâm sản, chăn nuôi,
chài lưới, thương mại, giao thông, kỹ nghệ, khoảng sản. Các nưốc lân cận:
Ai Lao, Cao Miên, Miến Điện, Xiêm, Trung Quốc, Nhật Bản, An Độ.

9. Lịch sử: Triều Nguyễn, sự xâm lăng của Pháp và việc thành lập chế
độ bảo hộ của Pháp. Những phong trào xã hội,  tư tưởng và học thuật đầu
thế kỉ XX ở  nưâc  ta.  Sự  thành  lập  nền  dân  chủ  cộng  hòa.  Cuộc  kháng
chiến toàn dân.

10. Ngoại ngữ cho phép tình nguệyn; dịch một bài tiếng Anh ở trình độ
trugn học chuyên khoa,  một bài  tiếng Trung Hoa ở  trình  độ  cao học của
Trung Hoa, viết một thư bằng tiếng Pháp.

Nội dung của các kỳ thi tuyển đó đã được quy định rất chặt chẽ cụ thể
và thiết thực với việc tác nghiệp hành chính. Nó đã  thể hiện  rõ  tư  tưởng
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và  chủ  định  của  Hồ  Chủ  tịch  và  Chính  phủ  về  xây  dựng  một  nền  hành
chính  kiểu  mâi,  chính  quy và  hiện  đại.  Mặc  dầu  trong hoàn  cảnh  kháng
chiến,  sự  thực hiện những nội dung thi  tuyển đó gặp  rấ t nhiều khó khăn
nhưng dẫu sao,  nó vẫn gợi nhiều suy nghĩ về việc thi  tuyển công chức  (có
thê’ nói  là còn tùy tiện, hình thức...) của chúng ta hiện nay.

VI. ĐẠO ĐỨC CÒNG DÂN VÀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG (ĐẠO ĐỨC CÓNG CHỨC)

1. Đạo đức công dân

Đế trỏ thành người có đạo đức cách mạng thì trước hết phải có đạo đức
làm người (tư đức) và đạo đức công dân (công đức đạo đức xã hội).

Trong  lời  ghi  trang  đầu  sổ  Vàng  của  trường  Nguyễn  Ái  Quôb  Trung
ương  (nay  là  Học viện Chính  trị Quốc  gia Hồ  Chí Minh),  Hồ  Chủ  tịch  đã
viết theo thứ tự sau đây:

“Học để làm việc,

Làm người,

Làm cán bộ,

Học đê phụng sự đoàn thể,

Giai cấp và nhân dân,

Tổ quốc và nhân loại...”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T5tr 684.

Như  vậy  là  bất  kỳ  ai  nếu  muốn  làm  người,  muốn  xứng  đáng  là  con
người  thì phải học để biết làm việc (lao động), chỉ có biết làm việc mới biết
làm người. Do đó phải học đề biết làm việc (khả năng lao động),  đồng thời
phải  học  đề  có  nhân  cách  làm  người.  Có  biết  làm việc  và  biết  làm  người
(ngưòi công dân của một nước dân chủ mới có thể biết làm cán  bộ. Do đó,
bất cứ ai cũng đều phải có đạo đức công dân và trên cơ sở đó rèn  luyện có
đạo đức cách mạng.

Ngưòi  có  đạo  đức  công  dân  theo  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  là  phải  tự  ý
thức được rằng mình là chủ nhân của nưổc nhà,  tức là mình là thành viên
của cộng đồng nhân dân của một nước dân chủ cộng hòa.

99

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



“Nhân  dân  có  quyền  lợi  làm  chủ  thì  phải  có  nghĩa  vụ  làm  tròn  bổn
phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân”1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T7tr 452.

Ở  đây  chúng  tôi  muốn  nhấn  mạnh  đến  phạm  trù  “bổn  phận”,  một
phạm" trù vừa  của  đạo  đức,  vừa  của  luật học và  hành  chính học,  nó  liên
quan  đến  phạm  trù  “thân  phận”  trong  tâm  lý  học.  Khi  con  người  đã
trưởng  thành  về  thể  xác  (thân  thể),  xét  về  mặt  tâm  lý,  con  người  cảm
nhận về bản  thân mình chủ yếu là xuất phát từ quan hệ với người khác,
song song với cảm nhận và nhận thức về người khác: nhận thức về mình,
về bản thân, có một hình ảnh gồm những nét mà tự mình nhận ra là của
mình,  và một hình  ảnh. xã hội, mình nghĩ  rằng người khác cảm nhận về
mình như thế nào. Lúc đã thật rõ nét nhận thức rõ bản thân đối lập với đồ
vật và  ngưòi khác và  thế giới xung quanh, mỗi cảm giác và hình ảnh đều
quy về mình  là  đã  hình  thành cái  tôi,  lúc ấy mình cũng  tự đánh  giá  lấy
mình  (trong tiếng Pháp: je,  le moi đều có nghĩa  là “tôi”,  có  thể dịch “ngã,
bản ngã, cái tôi”). Đó là thân phận.

Con người biết rõ thân phận của mình nhờ có sự phát triển về sinh lý,
tâm  lý và  quan  hệ  xã  hội.  Cái  tôi  chỉ xuất hiện  trong  quan  hệ  với  cộng
đồng (gia đình, đồng tộc, dân tộc,  quốc gia...). Khi nhận biết được phải làm
gì trong quan hệ  ấy, có quyền lợi gì và nghĩa vụ gì trong mốì quan hệ  ấy
tức là nó ý thức được “bổn phận” của mình.

ở đây, khi nói về đạo đức công dân, Hồ Chủ tịch muốn mỗi người Việt
Nam  phải  biết  rõ  thân  phận  của  mình  trong  quan  hệ  với  người,  trong
quan hệ với một nhà  nước dân chủ,  tức  là  thân phận của  người  làm chủ
đất nước, tức là công dân của một nước Việt Nam mới: Việt Nam dân chủ
cộng hòa. Mỗi người đều được hưởng quyền lợi  là công dân một nưốc:  độc
lập,  tự do, hạnh phúc,  thì đồng thời cũng có nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ
cái lợi ích chung ây của xã hội, của quốc gia. Đó là đạo đức công dân. Khái
niệm “bổn phận” ở đây là để nhấn mạnh đến khía  cạnh nghĩa  vụ như  là
một  sự  tất yếu của đạo  đức công dân,  nghĩa vụ của  người  làm  chủ  nước
nhà.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những nội dung cơ bản của nghĩa vụ
công dân là:
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  Thứ nhất,  “tuân  theo  pháp  luật  nhà  nước”. Một  đất nước không có
pháp  luật,  khóng  sóng  và  làm  việc  theo  pháp  luật  là  một  đất  nước  còn
trong  tình  trạng dã man.  ở đấy con người  giải quyết,  điều chỉnh các mối
quan hệ với nhau  bằng “luật  rừrig” nghĩa  là mạnh  được,  yếu  thua,  đó  là
quy  luật  của  lối  sốhg hoang dã của các bầy  thú.  Đó  là một xã hội không
thể xác lập được đạo đức công dân.

Một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mọi người phải sống, học tập và
làm  việc  theo  pháp  luật.  Pháp  luật  chẳng  qua  là ý  chí  chung  của  nhân
dân,  được nhân dân đề ra, xác lập và phục tùng. Đó thực sự là một nghĩa
vụ phục tùng chân lý,  tức là nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi  tự do của mình và
của những người khác. Nếu như C.Mác định nghĩa:  tự do là sự nhận thức
được cái  tất yếu  thì Chủ tịch Hồ Chí Minh  định nghĩa:  tự do  là  sự phục
tùng chân lý.

  Thứ hai,  “tuân  theo kỉ  luật  lao  động”.  Bản  chất  của  cuộc  sông con
người  là  lao động,  từ lao động trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn đến
lao động trong nền sản xuất hiện đại. Đó là quy luật tất yếu của “Kinh tê
tự mở lấy đường đi” không ai ngăn cản được. Song chính cái quy luật thép
ấy  đòi  hỏi  một  sự tố  chức lao  động  thật khoa  học,  có Jiề  nếp mà  ai  cũng
phải phục tùng. Đó chính là kỉ luật lao động. Thành ra “tuân theo kỉ luật
lao động” lại chính  là một nghĩa vụ đạo đức, một sự phục tùng theo nhận
thức được cái  tất yếu của  lao động công nghiệp  lại chính là  nền  tảng của
xã hội văn minh.

  Thứ  ba  “giữ  gìn  trật  tự  chung”.  Cơ  quan  hành  chính  nhà  nước  có
trách  nhiệm  phục vụ  nhân dân,  bảo  đảm đế  nhân  dân  an  tâm mà  sống,
học  tập  lao  động,  để  ai  ai  cũng có cơ hội  tự do  tìm  kiếm  lợi  nhuận,  mưu
cầu  hạnh  phúc.  Vì  vậy,  trật  tư  chung  đi  liền  với  trị  an,  giữ  gìn  trật  tự
chung  là  trách  nhiệm  xã  hội  của  cơ  quan  hành  chính  và  giữ  gìn  trật  tự
chung  cũng  là  nghĩa  vụ  đạo  đức  của  công  dân,  của  mỗi  người  để  ai  ai,
trong đó  có mỗi  ngưòi  đều được an  cư,  lạc  nghiệp.  Giữ gìn  trật  tự chung
còn  là một nội  dung của một cộng đồng mang  tính  nhân văn,  nhân bản.
“Việc  nhân  nghĩa  cốt  ở  yên  dân”  (Nguyễn  Trãi)  yừa  là  nghĩa  vụ  vừa  là
phẩm hạnh của con người có văn hóa, có giáo dục.

  Thứ tư,  “Đóng góp (nộp thuế đùng kì cho nhà nưóc). Nhà nước dùng
ngân  sách  đó  để  chi  cho  các  lĩnh  vực  quốc  phòng,  an  ninh,  xây  dựng
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những công trình  kinh  tế, văn hóa,  giáo dục..., quốc dân, mang lại  phúc lợi
chung cho  toàn xã hội. Mọi ngưòi được thụ hưởng bình đẵng các  lợi  ích xã
hội do nhà nước mang lại,  nhưng mọi người lại không phải nộp một khoản
tiền  bằng  nhau  mà  là  nộp  thuế được  tính  theo  tỷ  lệ  thu  nhập  của  từng
công dân. Đây là cách đóng góp mà nhà  nước đã cân nhắc một cách hợp lý

*  và  được  xác  lập  bằng văn  bản  luật.  Do  đó,  nộp  thuê  là  một  biểu  hiện  cụ
thể của việc “tuân  theo pháp luật nhà nước”.

  Thứ năm,  “Hăng hái  tham gia công việc chung”:  các xã  hội có chế độ
ngưòi bóc lột  người, người  ta  sống bằng đạo lý “Ai lo phận nấy còn  thượng
đế lo cho tấ t cả”; “Cháy nhà hàng phô’ bình chân như vại”... Xã  hội mới của
chúng  ta  ngày  càng  có  tính  cộng  đồng cao.  vả   lại,  truyền  thông  văn  hóa
của  người Việt  Nam  là  có  tính  hợp  quần,  đoàn  kết,  chia  sẻ.  Vì  vậy,  Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã  chỉ rõ có nhiều loại công việc chung mà mọi  người có
nghĩa vụ tham  gia. Ví dụ: việc nưóc, việc tham gia ứng cử, bầu cử và  gánh
vác  các  chức  vụ  này  nọ,  được  Hồ  Chủ  tịch  xác  định  là  những  công  việc
chung không riêng gì của cá nhân này hay dòng họ nào,  ai ai cũng nên  tự
xét mình và có bồn phận hăng hái tham gia. Lại có việc liên quan đến chủ
quyền  quốc  gia  thì  việc  đánh  giặc,  bảo  vệ  Tố’  quốc  là  nghĩa  vụ  của  mọi
công dân, không phân biệt già  trẻ,  trai gái,  giàu nghèo,  dân tộc,  ai ai  cũng
phải  hăng hái  tham   gia  giệt  giặc,  cứu  nước,  cứu  nhà.  Có  việc  như  chông
lụ t bão,  cứu hỏa...  là công việc liên quan đến lợ ích chung vì  “Lụt  thì  lút cả
làng”,  “Hăng hái  tham  gia  công  việc  chung”  phải  trở  thành  đạo  đửc  của
mọi công dân trong một nhà nưốc dân chủ.

  Thứ  sáu,  “Bảo  vệ  tài  sản  công  cộng”:  Tài  sản  công  cộng  bao  gồm
những cơ  sở  phúc  lợi  xã  hội  và  những  cơ  sở  sản  xuất,  văn  hóa,  giáo  dục,
công sở hành chính và  nhiều  tải  sản  khác  như rừng,  biển,  đâ’t đai,  nguồn
nưóc... Tất cả đều là  tiền của, xương máu, mồ hôi,  nước mắt của  nhiều  thê
hệ tạo lập ra để cho thê’ hệ hiện tại thụ hưởng. Bảo vệ tài sản công cộng là
đạo  đức công dân bởi  nó vừa  là  tỏ  lòng biết ơn đô’i vói các  thê  hệ cha  ông,
biết quý trọng mọi người và là thái dộ trách nhiệm dô’i với các thê’ hệ tiếp nối.

Thái độ vô  trách  nhiệm đối với  tài  sản công cộng cũng đồng nghĩa  với
thái độ của kẻ phá hoại, kẻ vô cảm và bất nhân.

 Thứ bảy,  “Bảo vệ Tổ quô'c”: Tổ quốc là  nguồn cội vật chất,  tinh  thần
của con người, của các thê' hệ người Việt Nam dựng xây và bảo vệ. Mỗi  tâ'c
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đất của Tổ’ quốc đều thấm đẫm máu và mồ hôi, nước mắt của cha ông. Con
người có Tổ quốc như chim có tổ, nếu không nó sẽ là kẻ bơ vơ, lạc loài.

Báo  vệ  Tổ  quốc  đã  trở  thành  truyền  thông  lâu  đời  của  dân  tộc Việt
Nam. Yêu Tố quốc đã trở thành bản sắc văn hóa, là tinh hoa cốt cách  của
người Việt Nam. Chinh vì vậy mà khi Tổ quốc bị xâm lăng là nhân dân ta
lại đoàn kết triệu người như một đánh bại mọi kẻ htù xâm lăng và bọn tay
sai  cướp nước  đế  giữ gìn  bờ cõi,  non  sông đất  nước,  để Việt Nam  đời  đời
sông mãi.

Từ khi  có Đảng và Hồ Chủ  tịch  lãnh  đạo  thì  “Bảo vệ Tổ quốc”  đã  trỏ
thành niềm tự hào và tinh thần tự giác của toàn thề nhân dân ta mặc dầu
suốt những năm đầu kháng chiến chõng Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới
chỉ ra lời kêu gọi chứ nhà nước chưa có sắc luật nào về nghĩa vụ quân sự.

Mãi những năm sau, do nhu cầu của cuộc kháng chiến, do nhu cầu của
nhân dân và yêu cầu của việc xây dựng nền hành chính, nhà nước ta mới
ban hành luật Nghĩa vụ quân sự.

Như vậy,  “bảo vệ Tổ quốc” đã  là  sự  gắn kết  của  tinh  thần yêu  nước,
tình cảm đạo đức và ý chí của pháp luật1.

1  nồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính  trị Quốc gia, Hà Nội,  1995, T7tr 452454.
 sđd, T7tr 453.

Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét “đại đa số nhân dân ta đã  tự giác,
tự động làm tròn nghĩa vụ của người chủ nước nhà.

Nhưng  vẫn  có  một  số’ ít  người  không  làm  đúng  như  vậy.  Họ  muốh
hưởng quyền lợi mà không muôìi làm nghĩa vụ. Thậm chí có những người
phá  hoại  pháp  luật  (như  tham  ô,  buôn  gian,  lậu  thuế,  trộm  cắp,  lưu
manh...).

Cho nên chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức công dân để mọi người
hiểu  rõ:  lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của người dân là nhất
trí, đã là người chủ của nước nhà thì phải  phụ trách với Tồ’ quốc...”2.

Đạo  đức công dân được  thực hiện vừa bằng giáo dục điều chỉnh bằng
dư luận của quần chúng, vừa bằng cưỡng bức vừa  trừng phạt  tức là phải
dùng tới pháp luật. Hồ Chủ tịch đã chi’ rõ: “...lấy sự thật thà mà giải thích
cho quần chúng rõ địa vị cao quý của  người chủ nước nhà,  lực  lượng xây
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dựng to lốn của ta,  tương lai vẻ vang của dân tộc, nâng cao tinh  thần yêu
nước  của  mỗi  người.  Giáo  dục  là  chính  nhưng đối với kẻ  ngoan cố không
chịu  sửa  đổi  chính  quyền,  phải  dùng  pháp  luật.  Pháp  luật  là  pháp  luật
của  nhân dân,  dùng để ngăn cản những hành động có hại  cho nhân  dân,
để bảo vệ lợi ích chung của đại đa sô nhân dân”1.

1 sđd, T7tr 453.

2. Đ ạo   đức  cá ch  m ạng  (đạo đức công  chức)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng nhất đạo đức cách mạng vớ đạo đức công
chức, bởi Người coi hoạt động trong các cơ quan nhà nước,  trong hệ  thông
hành chính các cấp cũng là làm cách mạng. Đạo đức cách mạng (= đạo đức
công chức)  là  hệ  thống các mối  quan  hệ  cơ bản và  nội  dung của  các mối
quan hệ đó mà người cán bộ, công chức phải rèn  luyện để’ ứng xử với bản
thân,  vối người,  với đóàn  thể,  với  nhà  nước và  nhân  dân.  Tất cả  các  loại
cán bộ,  dù công tác Đảng hay công  tác chính quyền,  dù chiến đấu  ở  tiền
phương  hay  lao  động  trên  các  công  trường,  nhà  máy  đều  là  làm  cách
mạng,  đều  dó yêu cầu của  công việc mà  tổ chức phân  công.  Dù  Chủ  tịch
nước,  ủy viên  cấp bộ Đảng hay các  Bộ  trưởng cho  đến  nhân  viên  lái  xe,
quét  rác...  tất  cả  đều  phải  rèn  luyện  đạo  đức  cách  mạng,  đều  phải  toàn
tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  không bàn  về  đạo  đức  như  một  nhà  đạo  đức
học, nhưng những khái niệm đạo đức và các phạm trù  đạo đức cách mạng
mà Người sử dụng và phát triển đều chứa đựng một nội dung cách mạng
và khoa học trên cơ sở khẳng định những giá  trị  truyền thông,  đồng thòi
tiếp thu,  phát triển tinh hoa đạo đức của nhân loại. Với ý thức thực hiện
một  cuộc  cách  mạng  trên  lĩnh  vực  đạo  đức  và  đòi  hỏi  người  cách  mạng
phải lấy đạo đức cách mạng làm nền  tảng,  Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã  tạo
ra một hệ thốhg đạo đức mà Người gọi là đạo đức cách mạng.

Nội hàm khái  niệm  đạo  đức cách  mạng được Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh
thể hiện suốt trong cuộc đời của Người. Có thể nói, toàn bộ sự nghiệp cách
mạng  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  gắn  liền  với  quá  trình  phát  triển  tư
tưởng đạo đức cách mạng mà Người vừa là tác giả sáng tạo lý thuyết vừa
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là nhà thực hành mẫu mực. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng
ngời về đạo đức cách mạng.

Lúc  đầu  Người  dùng  khái  niệm  “tư  cách”.  Năm  1925  khi  viết Đường
kách mệnh (xuất bản năm  1927), Người dành một chương viết về “Tư cách
một  người  kách  mệnh”.  Đến  năm  1947,  khi  viết  tác  phẩm  “Sửa  đổi  làm
việc”,  Người dùng cả hai khái niệm “tư cách” và “đạo đức” với nội dung cơ
bản giống nhau.  Có khi Ngưòi  lại nói “đạo đức cách mạng” là  những “tính
tốt” bao  gồm:  cần,  kiệm,  liêm  chính,  chí công vô  tư hoặc nhân,  nghĩa,  trí,
dũng,  liêm.  Khi  khuyên  các  đổì  tượng:  du  kích,  bộ  đội,  công  an...,  Người
cũng  thường dùng khái  niệm  tư cách  như  “tư  cách  đội  viên  du  kích”,  “tư
cách  người  công  an  cách  mạng”.  Lại  có  khi Người  dùng khái  niệm  “nhân
cách” cũng có nghĩa  như “tư cách” hoặc “đạo đức”. Ví dụ,  “muôn giữ vững
nhân cách,  tránh  hủ hóa  thì phải  luôn luôn thực hành bốn chữ cần,  kiệm,
liêm, chính”1.

1  Sđd  T7tr 347.
2 Hồ Chí Minh  toàn  tập, NXB Chính trị Qttôc gia, Hà Nội,  1995, T9tr 284.

Đến  tháng  12  năm  1958,  Người  cho  in  một  chuyên  luận  trên  Tạp  chí
Học tập  (bút danh Trần Lực) với  tựa  đề “Đạo đức cách  mạng”.  Có  thế nói,
ở  tác  phẩm này Người  đã  nêu  ra một cách  đầy đủ,  hoàn  chỉnh,  chính  xác
nhất về nội hàm của khái niệm đạo đức cách mạng.

Về vai  trò,  ý  nghĩa  và  biểu  hiện  của  đạo  đức  cách  mạng,  Người  viết:
“có  đạo  đức  cách  mạng  thì  khi  gặp  khó  khăn,  gian  khổ,  thất  bại  cũng
không sợ sệt,  rụ t rè,  lùi bước”.

“Có đạo đức cách mạng thì gặp thuận lợi và  thành công cũng vẫn luôn
giữ vững được tinh thần gian khố chất phác, khiêm tốn “lo trước thiên hạ.
vui  sau  thiên  hạ”  lo hoàn  thành  nhiệm vụ  cho  tốt  chứ không kèn  cựa  về
mặt hưởng thụ;  không công thần,  không quan liêu,  không kiêu,  không hủ
hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng”2.

 Về nội dung đạo đức cách mạng

Trong nhiều  bài viết và  nói  của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  với  những đôi
tượng  khác  nhau,  cách  diễn  đạt  và  nhân  mạnh  khác  nhau  nhưng  tựu
chung  lại,  đạo  đức cách mạng Chủ  tịch Hồ Chí Minh bao  gồm cần,  kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, nhân, nghĩa,  trí, dũng,  tín,  trung, hiếu...
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Những  phạm  trù  đạo  đức  nói  trên  đã  được hình  thành  rất  sớm,  gắn
liền với các tư tưởng chính trị của nhà nưỏc Trung Hoa cố đại. Đến Khống
Tử (551479 tr CN) nó được xác lập thành hệ thông lý luận của Nho giáo.
Học  trò  của Khống Tử và những người kê  thừa học thuyết của  ông đã bô
sung  phát  triển,  trở  thành  chuẩn  mực  đạo  đức,  thành  phép  cai  trị  (Đức
trị) trong xã hội phong kiến.

Những  tư  tưởng đạo đức nói  trên đã được các nhà Nho Việt Nam  tiếp
thu  và  vận  dụng,  nó cũng đã  trở  thành khuôn mẫu đạo đức  trong xã  hội
Việt Nam trong nhiều thế kỉ cho tới trước năm 1945.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  tiếp  thu  tinh  hoa  của  những  tư  tưởng  đạo
đức Nho giáo,  loại bỏ những nội dung hẹp hòi,  lạc hậu,  lỗi thời và đưa vào
nội hàm các phạm trù nói trên những nội dung hoàn toàn mới phù hợp vối
thời đại cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo.

“Cần"  tức  là  siêng năng,  chăm chỉ,  cố gắng dẻo dai.  Chữ “cần” chẳng
những  có  nghĩa  hẹp,  như  tay  siêng  làm  thì  hàm  siêng  nhai.  Nó  lại  có
nghĩa rộng là mọi người đều phải cần, cả nưốc đều phải cần.

Muôn cho chữ cần có nhiều kết quả hơn thì phải có kế hoạch cho  mọi
công việc. Nghĩa là phải tính toán cẩn thận, sắp đặt gọn gàng

Cần và chuyên phải đi đôi với nhau.  Chuyên nghĩa  là  dẻo dai,  bền bỉ.
Nếu  không  chuyên,  một ngày cần mà mười  ngày  không cần  thì  cũng vô
ích...

Cần  là  luôn  luôn cố gắng,  luôn  luôn chăm chỉ,  cả năm cả  đòi.  Nhưng
không  làm  quá  trớn.  Phải  biết  nuôi  dưỡng  tinh  thần  và  lực  lượng  của
mình dể làm việc cho lâu dài.

Lười biếng là kẻ địch của dân tộc.

...  Người lười biếng là có tội với đồng bào Tổ quốc...”

"... Kiệm...  là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Cần vối Kiệm, phải đi đối với nhau, như hai chân của con người.

Cần  mà  không  kiệm...  thì  làm  chừng  nào  xào  chừng  ấy...  cũng  như
một cái  thùng không  đáy,  nước đổ vào chừng nào chảy  ra  hết  chừng ấy,
không lại hoàn không.
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Kiệm mà  không cần thì không tăng thêm,  không phát triển  được. Mà
vật gì không tiến tức phài thoái...,

...  Thời giờ cũng cần phải tiết kiệm như của cải nếu hết còn có thể làm
thêm,  khi thời giờ đã qua rồi không bao giờ kéo nó trở lại  được.  Có ai kéo
ngày hôm qua được không?...

...  Tiêt kiệm thời giờ là kiệm, và cũng là cần...

...  Tiêt  kiệm  thời giờ của mình,  lại  phải  tiết kiệm  thời  giờ của  người.
Không nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất thòi giờ người khác.

Tiết kiệm không phải bủn xỉn.

Khi  không nên  tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên  tiêu.  Khi có
việc  đáng  làm,  việc  ích  lợi  cho  đồng  bào,  cho  Tố  quốc  thì  du  bao  nhiêu
công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thê mới là kiệm.

Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ.

Việc đáng làm một giờ mà kéo dài đến 2,3 giờ, là xa xỉ.

Hao phí vật liệu là xa xỉ.

Ân mặc đẹp trong lúc đồng bào thiếu cơm,  thiếu áo là xa xỉ.

Vì vậy, xa xỉ là có tội vói Tổ quốc, với đồng bào"1.

1  nồ  Chí Minh  toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  1995,  t5,  tr 636638.
2 nồ Chí Minh  toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  1995,  t4 ,1 .158.

Cần và Kiệm là điều kiện để’ thực hành liêm chính. Trong “Lòi khuyên
anh  em  viên  chức".  Chủ  tịch  Hồ  CHÍ Minh  đã  viết:  “Có  cẩn,  có  kiệm,
không  tiêu  đến  nhiều  tiền,  anh  em  viên  chức  mới  có  thể  trở  nên  liêm,
chính được"2

“Liêm" là  trong sạch không tham lam.

Ngày xưa,  dưới chế độ phong kiến,  những người  làm  quan không đục
khoét gọi là liêm, chữ liêm ấy chỉ có nghĩa hẹp.

Ngày  nay,  nước  ta  dân  chủ cộng hoà,  chữ  liêm  có  nghĩa  rộng hơn,  là
mọi người đều phải liêm...
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Chữ liêm phải đi  đôi với chữ kiệm.  Cũng như chữ kiệm phai  đi đôi với
chữ cần.

Có kiệm mới liêm được. Vì xa xĩ mà sinh tham lam.

Tham  tiền của,  tham địa vị,  tham danh tiếng,  tham ăn ngon,  sông yên
đều là bấ t liêm.

Người  cán  bộ  cậy  quyền  thế  mà  đục  khoét  của  dân,  ăn  của  đút  hoặc
trộm của công làm của tư.

Người buôn bán mua  1 bán  10, hoặc mua gian bán lận chợ đen, chợ đỏ,
tích trữ  đầu cơ.

Người có tiền cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào.

Người cày ruộng, không ra công đào mương mà  lấy cắp nước ruộng của
láng giềng.

Người  làm nghề (bất cứ nghề gì)  nhân lúc khó khăn mà bắt chẹt đồng
bào.

Người  cờ  bạc,  chỉ  mong  xoay  của  người  khác  làm  của  mình  đều  là
tham  lam, đều là bất liêm.

Dìm  người  giỏi,  đế  giữ  địa  vị  và  danh  tiếng  của  mình  là  đạo  vị  (đạo
trộm).

Gặp việc phải mà sợ khó nhọc,  nguy hiểm  không dám  làm  là  tham vật úy
lao.

Gặp  địch  mà  rút  ra,  không dám  đánh  là  tham  sinh  úy  tử  đều  là  trái
với chữ liêm.

Do  bất  liêm  mà  đi  đêh  tội  trộm  cắp.  Công khai  hay  bí  mật,  trực  tiếp
hay gián tiếp, bất liêm tức là  trộm cắp.

Cụ Khổng Tử nói: “Ai  củng  tham  lợi,  thi nước sẽ nguy".  Đế’  thực  hiện
chữ liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật,  từ trên
xuống,  từ dưói lên.

Trước  nhất  là  cán  bộ  các cơ  quan  đoàn  thể,  cấp  cao  thì  quyền  to,  cấp
thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tám  là có dịp
đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp dĩ công vị tư.
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Vì  vậy,  cán  bộ  phải  thực  hành  chữ  liêm  trước,  để  làm  kiếu  mẫu  cho
dàn.

“Quan  tham  vì  dân  dại".  Nếu  dân  hiểu  biết,  không  chịu  đút  lót  thì
“quan” dù không liêm cũng hoá liêm.

Vì vậy, dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ
để  giúp  cán  bộ  thực  hiện  chữ  liêm.  Pháp  luật  phải  thẳng  tay  trừng  trị
những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì.

Mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều rất xấu hố, kẻ  tham
lam là có tội với nước, có tội vối dân'.

Cán  bộ  thi  đua  thực  hành  liêm  khiết  thì  sẽ  gây  nên  tính  liêm  khiết
trong nhân dân.

“Một dân  tộc biết cần kiệm,  biết liêm  là một dân  tộc giàu  về vật chất,
mạnh về tinh thần,  là một dân tộc văn minh tiến bộ"1'

"Chính”  nghĩa  là  không tà,  nghĩa  là  thang  thắn.  Điều  gì  không đúng
đắn,  thẳng thắn tức là ta.

Cần kiệm,  liêm  là  gốc rễ của  chính. Nhưng một cây cần có gốc  rễ,  lại
cần  có  cành,  lá  hoa  quả mới  đủ  là  hoàn  toàn. Một  người  phải  cần  kiệm
liêm nhưng phải chính mối là người hoàn toàn.

Trên  quà  dất,  có  hàng  triệu  người.  Song số ngưòi  ấy có  thể chia  làm  hai
hạng:

Làm việc “Chính” là người thiện.

Làm việc “tà" là người ác.

"Chính" là thiện.

Siêng năng (cần), tằn tiện (kiệm), trong sạch (liêm).

Lười biếng, xa xỉ,  tham lam là tà, là ác.

Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chinh trị Quốc gia,
1995,  t5 ,  tr 640642.

Bất  kỳ ở  tầng  lớp  nào,  giữa  địa  vị  nào,  làm  nghề nghiệp gì,  sự  hoạt
động của một người trong xã hội có thể chia làm 3 mặt:
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 Mình đối với mình.

...Chố  tự  kiêu,  tự  đại...  luôn  luôn  cầu  tiến  bộ...  luôn  luôn  tự  kiểm
điểm,  tự   phê  bình  những  lòi  mình  đã  nói,  những  việc  mình  đã  làm,  để
phát triển  điều hay của mình,  sửa đổi khuyết điểm của mình.

Đồng thời phái hoan nghênh người khác phê bình mình.

  Mình  đối  vói  người.  Chữ  người  nghĩa  hẹp  là  gia  đình,  anh  em,  họ
hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người.

...  chố nịnh hót người trên, chớ xem khinh người dưói.

Thái độ  phải chân thành,  khiêm tôh,  phải  thật  thà đoàn kết.  Phải học
người và giúp đỡ người tiến tới.

Phải thực hành chữa “Bác ái".

 Mình đối với công việc.

Phải để công việc nước lên trước,  trưóc việc tư, việc nhà

Đã phụ trách việc gì,  thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chôn,
không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.

Bất kỳ việc  to việc  nhỏ,  phải có sáng kiến,  phải có kế hoạch,  phải cần
thận, phải quyết làm cho thành công.

Việc thiện thì nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì nhỏ mấy cũng tránh.

Việc gì dù lợi cho mình,  phải xét có lợi cho nước không? Nếu không có
lợi mà có hại cho nước thì quyết tâm không làm 1.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  1995,  t5  ,  tr  643645.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng cần, kiệm,  liêm,  chính là bôn đức tính
cơ bản của con người cũng như tròi có bôh mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; Đất
có  bôn  phương:  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc;  thiếu  một  mùa  thì  không  thành
Trời,  thiếu  một  phương  thì  không  thành  đất,  thiếu  một  đức  thì  không
thành người.

Chí công vô tư,  theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,  là ý nghĩa  (lòng mình) và
hành  động của  con  người  khi  họ  hết  lòng vối  sự  nghiệp  chung,  sẵn  sàng
"đặt lợi  ích của Đảng và của nhàn dán lao động lên  trên,  lên  trước  lợi  ích
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của cá nhản niình". Ngưòi yêu cầu những người cách mạng, "vô luận trong
hoàn  cảnh  nào,  củng phải dặt  lợi  ích  của Đảng  lên  trên hết.  Nếu khi  lợi
ích  của Đảng  và  lợi  ích  của  cá  nhân  niâu  thuẫn  với  nhau  thì  lợi  ích  cá
nhân  phải  tuyệt  đối phục  tùng  lợi  ích  của  Đảng".  Với  tấm  lòng  ây  thì
người cách mạng sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư1.

1  Hồ Chí Minh  toàn tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  1995,  t5 .  tr  222223.
2 Sách đã dẫn.  t5  tr  480.
1 Sách đã dẫn,  t5  .  tr 515.

"Trí là  sáng suốt, biết địch, biết mình,  biết người  tốt  thì  nâng đỡ,  biết
người xấu thì không dùng, biết cái tốt của mình thì phát triển lên, biết cái
xâu của mình để mà tránh.

Tín  là nói cái gì phải cho  tin    nói và  làm nhất  trí    làm  thế nào cho
dân tin, cho bộ đội tin ở mình.

Nhân là người có lòng bác ái  yêu nước, yêu đồng bào. yêu bộ dội của
mình.

Dũng là  phải mạnh dạn,  quả quyết nhưng không phải  làm  liều.  Phải
có kế hoạch rồi kiên quyết làm ngay. Nguy hiểm cũng phai làm. Nghĩa  là
phải có lòng dũng cảm trong công việc"2.

Trung hiếu theo quan điếm phong kiến  là  trung với vua,  hiếu với cha
mẹ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đã  mở  rộng  khái  niệm  này,  Người  chỉ  rõ
“Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng,
với Đảng"(;,).

Đã  trung với nước  thì tất nhiên phải hiếu với dân,  phải phục vụ nhân
dân,  làm đầy  tớ trung thành của nhân dân. Theo Chủ  tịch Hồ Chí Minh,
Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là nhân dân, vì dân là chủ. Trong
bộ máy cách mạng,  từ người quét nhà,  nấu ăn cho đến chủ  tịch một nứơc
đều là phân công làm đây tớ nhân dân"'.

Nói  tóm lại,  theo Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  người  ta bất cứ ai cũng phái
có đạo  đức công dân,  đạo đức công dân chính  là đạo đức  làm người  trong
một Nhà  nước dân chủ.  Đạo đức cách mạng,  đồng nhất vối  đạo đức công
chức. Bâ't kỳ cán bộ, công chức nào cũng phải xác định mình  là một người
đứng  đầu  trong hàng ngũ  cách mạng,  là  làm  cách  mạng và  phải  có  đạo
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đức cách mạng là:  cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô  tư,  nhân, nghĩa,  trí
dũng, tín, trung với nước, hiếu với dân.

VII.  CHỐNG  CHỦ  NGHĨA  CÁ  NHÂN  VÀ  NHỮNG  B iểu   HIỆN  CỦA  NÓ
TRONG TỔ CHỬC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NEN hành CHÍNH NHÀ NƯỚC

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đặt  toàn bộ  sự  quan  tâm  của  Người  vào  việc
xây dựng một nền hành chính làm “công bộc” của nhân dân.

Lý  thuyết “Nhà  nước pháp  quyền"  đã  có  tác dụng  tích  cực  trong  suô't
một thời kỳ dài,  đã thiết lập được trật tự kỹ cương trong phạm vi quỹ đạo
của một nền dân chủ tư sản. Song cùng với thời gian nó bị lạm dụng, biến
những  tư  tưởng  tiến  bộ  của  “Nhà  nưóc  Pháp  quyền”  thành  “pháp  quyền
của  Nhà  nước"  nghĩa  là  nhà  nước  lợi  dụng  quyền ban  hành  các  văn  bản
quy phạm pháp  luật  thành công cụ cho việc  thực hành một nền pháp  trị
quan liêú,  xa dân,  tách Nhà nưóc ra khỏi nhân dân,  đứng trên nhân dân
để duy trì trật tự xã hội.

Bước sang thời kì hậu công nghiệp, ở các nước tư bản phát triển, người
ta  đã  nhận ra  những khuyết  tật nghiêm  trọng của  nền hành chính  công
quyền,  đã  buộc  phải  nghĩ  tới  việc  “đổi  mới  chính  phủ",  mà  một  trong
nhưng tư tưởng chủ đạo của họ là xây dựng một nền hành chính dịch vụ,
coi nhân dân là đối tượng, là khách hàng.

O  nước Việt Nam  dân  chủ cộng hoà non  trẻ,  ngay  từ giữa  thế kỉ  XX
trước khi nhân loại bưốc sang thòi kỳ văn minh hậu công nhiệp Chủ  tịch
Hồ Chí Minh đã có những  tư tưởng tiến bộ có  thể nói  là  đã  đi  trước  thòi
đại,  và quyết tâm thực hành một nền hành chính vì dân một “Chính phủ
là  công bộc  của  dân”.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  không dùng các  thuật  ngữ
của nền kinh tế thị trường (dịch vụ, khách hàng) vào trong việc xây dựng
và hoạt động hành chính. Người không chia tách Chính phủ và nhân dân
là  2  thực  thể  đốỉ  lập  hay  theo  kiểu  kẻ  mua  (khách  hàng)  và  ngưòi  bán
(dịch vụ). Người xác định nhân dân là  lực lượng,  là  sức mạnh của  Chính
phủ,  còn Chính  phủ  là  người hướng dẫn,  dẫn  đường cho  nhân  dân  “Vậy
Chính phủ và nhân dân kết thành một khôi Chính phủ từ toàn quốc đến
các  làng  đều  là  công bộc  của  dân,  nghĩa  là  đế  gánh  vác  việc  chung  cho
nhân dân"1. Người nhấn mạnh lại trong một câu hỏi “Chính phủ cộng hào

1 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  1995, t4 ,  tr  56.
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Dân  chủ  là  gì?  Là  đầy  tớ  trung  thành  của  nhân  dân,  từ  Chủ  tịch  toàn
quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đầy tó”1. Nhiều lần khác,
người luôn nhấn mạnh: Chính phủ làm đầy tố chung cho nhân dân, nghĩa
là phải làm thật tốt.

1  Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  1995,  t4 ,  tr 60.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  1995, t l2    tr  438.

Mục  đích  hoạt  động  (hay bản  chất)  của  Chính  phủ  thì  xác  định  như
trên nhưng thực  trạng của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà   một
Chính  phủ  ra  đời sau  80 năm đâ't nước bị nô  lệ và  vởi một  trình  độ phát
triền kinh  tế   xã hội rất  thấp  (thuộc địa,  nửa phong kiến,  trên 90% dân
số cả  nước  mù  chữ)  thì  rõ  ràng  đó  là  một  Chính  phủ  vừa  chưa  có  kinh
nghiệm,  vừa  mang  theo  tất  cả  vết  tích  của  một xã  hội mà  nó vừa  thoát
thai,  các hình  thức và  tác phong của chính ngay các cơ quan chính quyền
mà nó vừa đánh đổ.

Lại nữa,  vối tầm nhìn của một nhà chính trị được hình  thành bởi một
nhân  cách  văn  hóa  kiệt  xuât,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  chỉ  ra  cách  đề
phòng  và  khắc  phục  căn  bệnh  trầm  kha  của  tâ't  cả  các  Nhà  nước  đã  có
trong lịch sử quan liêu,  tham nhũng,  động cơ của hầu hết quan lại “thăng
quan phát  tài", mưu “vinh  thần phì gia" và luôn  tự xác định  là  quan phụ
mẫu của nhân dân (cha mẹ dân).

Có thể thấy rõ 24 năm ở cương vị cao nhất của quyền lực chính  trị và
quyền  lực Nhà  nước  (19451969)  là  24 năm Chủ  tịch Hồ  CHÍ Minh  kiên
trì nâng cao đạo đức cách mạng, chông chủ nghĩa cá nhân  trong hệ thông
chính trị,  đặc biệt là trong Đảng cầm quyền và trong tổ chức và hoạt động
của Nhà nước.

“Nâng cao  đạo  đức  cách  mạng  quét  sạch  chủ  nghĩa  cá  nhân"2  là  tên
một  tác  phẩm ngắn của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh,  công bô  trên  báo  Nhân
dân ngày 321969 (trước lúc qua đời 7 tháng).  Có  thể coi đây còn là một
sự  tổng  kết  rút  ra  bài  học  kinh  nghiệm  sâu  sắc  và  đó  cũng  là  Di  huấn
quan  trọng bậc  nhất  của  Người  cho  việc  xây  dựng  nền  hành  chính  nhà
nước của chúng ta hiện nay.

“Nâng cao đạo đức cách mạng” và “quét sạch chủ nghĩa cá  nhân” là  2
mặt của cùng một vấn đề, quan hệ gắn bó, hữu cơ với nhau. Đó là quan hệ

113

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



giữa  “Xây"  và  “Chông”,  “Xây"  để  "Chống”  và  “Chôhg”  để  "Xây”,  "Xây"  và
"Chống" đồng thời với nhau.

Trên đây chúng tôi cố gắng tách ra để nghiên cứu phần “Đạo đức cách
mạng” trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đây chúng tôi trình bày khái lược
tư tưởng của Người về "quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

1. Chủ nghỉa cá nhân (individualism)

Chủ nghĩa cá nhân là những người sống và làm theo triết lý vị kỷ, đặt
cái  “tôi"  lên  trên  hết,  việc  gì  cũng nghĩ  đến  lợi  ích  riêng của  mình  trưóc
hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muôn “mọi người vì mình”1.

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính t.rị Quô'c gia, 1995, t l2    tr  438
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995,  t l l    tr 373.
’ Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995, tl2    tr439.
J Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính trị Quô'c gia, 1995,  t l l    tr373.

Chủ nghĩa cá nhân là những người sông một cách thấp hèn,  "không có
dũng  khí  cách  mạng,  ít  lo  nghĩ  về  trách  nhiệm  của  mình,  không  quyết
tâm vươn lên phía trước. Họ hững hờ như những người không có lý tưởng,
đến  đâu  hay  đến  đó,  qua  tháng  qua  ngày.  Đốì  với  công  việc  của  cách
mạng,  không có  thái  độ  người  làm  chủ  tập  thể,  dám  nghĩ  dám  làm,  mà
thường bị động ngồi chò”2.

“Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khố, khó khăn,  sa vào tham ô, hủ
hóa,  lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, độc đoán, chuyên quyền. Họ
xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh.

Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết,  thiếu tính  tố’ chức,  tính
kỷ  luật,  kém  tinh  thần  trách  nhiệm,  không  chấp  hành  đúng  đường  lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của
nhân dân.

Tóm lại, do chủ nghĩa cá nhân mà phạm nhiều sai lầm"’.

Chủ nghĩa cá nhân là "kẻ thù bên trong mỗi chúng ta"1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đâu  tiên trong số các nhà  lý luận cách
mạng ở nước ta phân biệt rõ ràng nhất "cá nhân" và “chủ nghĩa cá nhân".
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Quyền  và  lợi  ích  cá  nhân  là  vấn  đề  tự  nhiên  của  con  nguy  mà.
Người  ta   hay  nói  là  vấn  đề  nhân  quyển.  Quyền  được  sông,  được  tự  do và
mưu cầu hạnh phúc của con người đã được thể hiện rõ ràng trong Điều  10,
Chương  II,  Hiến  pháp đầu  tiên của  nưóc Việt Nam dân chủ cộng hoà  mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngừơi chủ trì để xướng,  như sau:  "Công dân Việt
Nam có quyền:

 Tự do ngôn luận;

 Tự do xuất bản;

 Tự do tồ’ chức và hội hộp;

 Tự do tín ngưỡng;

 Tự do cư trú đi lại trong nước và ngoài nước."

Những ngày đầu  tiên làm Chủ tịch Chính phủ,  Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã tuyên bô' trước các nhà báo rằng "Tất cả mọi ngưdi đều có quyền nghiên
cứu mộ chủ nghĩa”1.

'  Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  1995,  t4 ,  tr  272.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  1995,  t4  ,  tr  56.
3 Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuâ't bản Chính trị Quốc gia,  1995,  t9  tr  291.

Có  thể nói cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh chiến đấu cũng vì quyền
độc lập,  tự do cho nhân dân, cho nước.  "Không có gì quý hơn độc lập  tự do"
là  lý  tưởng cách mạng mà người  theo  đuổi,  bởi vì  hơn  ai  hết  Chủ  tịch Hồ
CHí Minh  đã  nếm  trải  sự  đau  khổ  của  thân  phận  những  người  bị  nô  lệ
“Đau khổ chi bằng mất  tự do". Giành độc lập cho dân tộc cũng chỉ là bước
đầu  tiên  trên  con  đường  muôn  dặm  đề  mang  tự  do,  hạnh  phúc  cho  con
người.  “Nếu nưốc độc  lập mà dân không được hưởng hạnh phúc,  tự do  thì
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”2.

Người  đã  viết:  “Đẩu  tranh  chống  chủ  nghĩa  cá  nhân  không  phải  là
“giầy xéo  lên lợi  ích  cá  nhân". Mỗi người đều có tính cách riêng,  sở trường
riêng,  đời sông riêng của bản thân và gia đình mình. Nếu những lợi ích cá
nhân  đó  không  trái  vói  lợi  ích  tập  thể  thì  không phải  là  xấu.  Nhưng  lại
phải  thấy  rằng chỉ ở  trong chế độ xã  hội  chủ nghĩa  thì mỗi  người mới  có
điềi kiện để cải thiện đòi sông riêng của mình"3. Người còn chỉ rõ:
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Trong các xã hội có giai cấp bóc lột thông trị, chỉ có lợi ích cá  nhân của
một số rấ t ít người được thoả mãn, còn lợi ích cá nhân của đại đa số nhân
dân  thì bị  giầy xéo.  Trái lại,  chỉ có  trong chế độ  ta,  một chế độ  mà  nhân
dân lao động được sống trong một nước độc lập dân chủ thì mỗi người mới
là một bộ phận của tập thể,  của quê hương, đất nưóc, giữ  một vị  trí nhâ't
định và  đóng góp một phần công lao cho xã hội.  "Cho nên  lợi  ích cá  nhân
nằm  trong lợi  ích  của  tập  thể,  là một bộ phận của  lợi ích  tập  thể.  Lợi  ích
chung của tập  thể được đảm bảo thì lợi ích riêng của cá nhân mói có điều
kiện được thoả mãn”.

Tác  hại  của  chủ  nghĩa  cá  nhân  là  vô  cùng  to  lớn  bởi  nó  sản  sinh  ra
những tệ nạn,  những thói hư tật xấu khác. Trong một lần nói chuyện với
cán bộ  trung,  cao  cấp  quân  đội,  Hồ Chủ  tịch  đã  phân  tích:  chủ  nghĩa  cá
nhân  là  "tư  tưởng mẹ" nó  đẻ  ra  tư  tưởng xấu  như công  thần,  kiêu  ngạo,
kèn cựa,  địa vị,  đòi hưởng thụ, xa xỉ,  lãng phí1. Trong tác phẩm “Đạo đức
cách  mạng",  người  đã  nghiêm khắc chỉ  ra  rằng chủ  nghĩa  cá  nhân  là  kẻ
địch, cần phải tiêu diệt nó. Người viết: “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ
bệnh  nguy hiểm:  quan  liêu mệnh  lệnh,  bè  phái,  chủ  quan,  tham  ô,  lãng
phí... Nó  trói buộc,  nó bịt mắt những nạn nhân của  nó,  những ngưdi  này
bất  kì  việc  gì  cũng xuất  phát  từ  lòng ham  muôh  danh  lợi  địa  vị  cho  cá
nhân chứ không nghĩ đến lợi íeh của giai cấp, của nhân dân.

1 Hổ Chí MinhBiên niên tiểu sử, Nhà xuất bản Thông tin  Lý luận,  1995, T6, tr464.
2 Hổ Chí Minh  toàn tập, Nhà xuất bàn Chính trị Quốc gia,  1995, t9  ,  tr 292.
3 Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, Nhà xuất bản Lao Động, H 2002,  tr 595.

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác. Người cách mạng phải tiêu
diệt nó”2.

2. Những biểu hiện  chính của chủ nghĩa cá nhân

*Quan liêu (Ph. Bureaucratic)

Quan  liêu  là  sự  cai  trị  của  những  nhân  viên  hành  chính  chuyên
nghiệp; một nhóm xã hội riêng biệt gồm những người nắm  quyển  cai  trị
áp đặt ý chí của mình lên toàn xã hội; những thói tật gắn liền với bộ máy
hành  chính  như  giấy  tò  phiền  nhiễu,  hách  dịch  và  thiếu  trách  nhiệm,
thích phô trương3.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời
thực tế, không điều tra nghiên cứu đến nơi,  đến chốn những công việc cần
phải làm, việc gì cũng nắm không vững, chỉ đạo một cách đại khái chung
chung. Quan liêu là xa rời quần chúng, không đi sâu đi sát, không hiểu rõ
lai  lịch,  tư  tưởng và  công  tác  của  cán  bộ  mình.  Không  lắng  nghe ý kiến
của  quần  chúng,  sợ phê bình và  tự phê bình.  Tác phong của  những “ông
quan liêu" là  thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể,
phân công phụ trách"1.

1  Hồ Chí Minh  toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  1995, tio ,  tr  574.
2 Hồ Chí Minh  toàn  tập, Nhà xuất bàn Chính  trị Quốc gia,  1995,  t6,  tr  292.

Tác  hại  của  bệnh  quan  liêu  là  vô  cùng nguy  hiểm  bởi  vì  nó  đã  từng
làm  tiêu vong sự nghiệp của không biết bao nhiêu chính khách và các chế
độ  chính  trị.  Bệnh  quan  liêu  làm  tiêu  tan  phẩm  chất  tốt  đẹp  của  người
cán bộ  và  cơ quan  nhà  nước,  nó  làm cho  dân  sợ,  dân  ghét và  dân khinh.
Quan liêu thường đi đôi với mệnh lệnh,  hông hách, vì vậy có lúc Chủ tịch
Hồ  Chí Minh  gọi  chung  là  bệnh  "quan  liêu  mệnh  lệnh".  Người  cho  rằng
những cán  bộ  quan  liêu chỉ  là  những kẻ  giả  dốì,  những nhà  dân chủ  giả
hiệu  “miệng  thì  nói  dân  chủ,  nhưng  làm  việc  thì  họ  theo  lối  “quan"  chủ.
Miệng  thì nói  “phụng sự quần chúng nhưng họ  làm  trái  ngược với  lợi ích
của  quần chúng,  trái ngược với phương châm và chính sách của Đảng và
Chính phủ"2.

Có thể nói hầu hết các bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi
Người đứng đầu  bộ máy nhà  nước đến khi qua  đời,  đều đề cập hoặc  toàn
diện, hoặc một khía cạnh của vấn đề dân chủ và quan liêu.

Kẻ  thù của  Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  một là,  bọn  đế quốc cưóp  nước và
bọn  phản  động  bán  nưốc,  là  bè  lũ  áp  bức  bóc  lột  nhân  dân,  hai  là,  chủ
nghĩa  cá  nhân,  mà con đẻ của  nó  là  quan liêu,  tham ô,  lãng phí    những
tên giặc “nội xâm", không khác gì bọn Việt gian phản động.

Thế kỷ  XX.  trong  số các  vĩ  nhân  đề  lại  nhiều  dấu  ấn  trong  lịch  sử
nhân  loại,  có lẽ chỉ có Lênin và  Chủ  tịch Hồ Chí Minh là người nói kỹ và
phê phán một cách gay gắt nhất, đồng thời hành động một cách quyết liệt
nhất dõi vối  bệnh  quan  liêu,  đặc biệt  là  các ông nói và  làm  ngay  từ buổi
đầu  của  chính quyền cách mạng được  thành  lập  và do các ông đứng đầu
bộ máy nhà nước.
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Người ta sẽ còn nhiều giấy mực để bàn về sự sụp đổ của Liên bang Xô
viết  và  sự  tan  rã  phe  xã  hội  chủ  nghĩa  nhưng  chắc  chắn  là  có  nguyên
nhân  từ  chủ  nghĩa  quan  liêu,  tệ  hốì  lộ.  Cũng như hiện  thời,  Đảng  Cộng
sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã và  đang phải  làm nhiều việc đê
chông các nguy cơ đe doạ sự sống còn của chế độ ta trong đó có  nguy cơ từ
chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu,  tham những và hốì lộ.

Nhưng chắc không ai có thể quên được những gì Lênin và Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã nói và đã làm đế chốhg các căn bệnh quái ác và  trầm kha đó
ở  trong Đảng cầm quyền và trong bộ máy nhà nước. Và chắc chắn người
ta  sẽ  nhớ  tởi Lênin và Chủ tịch Hồ  Chí Minh  như những nhà  tiên  tri  lỗi
lạc vối những dự báo chính trị thiên tài.

  Ngày  22111912, V.I.  Lênin  đã viết  cho bộ  trưởng Bộ  dân  ủy Tài
chính nưởc cộng hoà Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết Nga một bức thư,
trong đó có đoạn như sau: “Đồng chí Xôcônnicôp!...

...Toàn  bộ  công việc  của  tất  cả  các  cơ  quan  kinh  tê  của  chúng  ta  bị
khốn khổ trưốc hết vì bệnh quan  liêu.  Nếu có cái gì  làm tiêu vong chúng
ta thì chính là cái đó. Chúng ta vẫn còn mãi mê nghĩ đến các sắc lệnh, các
cơ  quan.  Sai  lầm  là ở chỗ  đó. Toàn bộ  thực chất  ngày nay ở  cán  bộ  thực
tiễn và  trong thực tiễn. Hãy biến các sắc lệnh của chúng ta  từ trạng thái
là giấy lộn đầy bụi bặm (hoàn toàn không khác gì vậy, cả sắc luật tồi cũng
như sắc luật hay) thành thực tiễn sông động  Thực chất là ở đó.”1

1 Lênin Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến Bộ, Moscơva,  1978,  t54,  tr 235.

  Năm  1952,  cuộc  kháng  chiến  chống  thực  dân  Pháp  đang  bưốc  vào
giei  đoạn  quyết  định,  Chủ  tịch  Hồ Chí Minh  đã  thấy  rõ  và  chỉ  ra  muốn
thắng  “giặc  ngoại  xâm”  thì  trước  hết  và  đồng  thời  phải  chốhg  “giặc  nội
xâm”. Người viết: “Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên
đến cấp dưối không sát vông việc thực tế, không theo dõi và  giáo dục cán
bộ, không gần gũi quần chúng. Đối vối công việc  thì  trọng hình  thức mà
không xem xét khắp mọi mặt,  không  đào  sâu  vấn  đề.  Chỉ  biết  khai  hội,
viết chỉ thị, báo cáo trên giấy chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn.

Nói  tóm  lại,  vì  những  người  và  những  cơ  quan  lãnh  đạo  mắc  bệnh
quan  liêu  thành  thử có mắt mà  không  thấy  suốt,  có  tai  mà  không  nghe
thấu,  có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết
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quả  là   những   người xấu,  những cán bộ kém,  th a   hồ  th am   ô,  lãng phí.  Thê
là  bệnh   quan   liêu đã  áp ủ.  dung túng,  che chở cho n ạn  th am  ô,  lãng  phí.

Vì  vậy,  muốn  trừ   sạch  nạn   tham   ô,  lãng   phí,  th ì  trước  m ắt  phai  tẩy
sạch  bệnh  quan  liêu”1.

1  Hồ Chí Minh  (oàn  tập, Sdd,  (6 ,  tr 189 . 190.
■ Lênin  toàn  tập, Nhà xuất  bàn Tiến  Bộ, M.  1978.  tõ1,  tr  131.
’■  1 Lônin  toàn  tập,  Nhà xuất  bán Tiến  Bộ, M.  1978,151  ,  tr  132.

Tại  sao  Lênin  và  Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  đều  có  chung một  nhận   định:
B ệnh  quan   liêu   là  kẻ  thù ,  nó có  thề  làm   biến  dạng chế  độ  chính  tr ị  và  làm
tiêu  vong sự nghiệp cách mạng?

Thứ   nhấ t:  Sau  khi  giành  được chính  quyền,  Đ ảng Cộng  sản   trỏ   th ành
Đ ảng Cầm  quyền.  Vãh đề lúc này không còn  là  "đập cho  ta n   tà n h ”  thể   chê
ch ính   tr ị   của  chê  độ  cũ  bằng nh iệ t  tình   xông  lên  mà  là  quản   lý  đ ấ t  nước,
là  xây  dựng và k iến   tạo một chế độ mới,  một  thê   chê  chính  tr ị  và  một kiểu
nhà   nước chưa hể có tiền  lệ  trong lịch sử.

  Q uản   lý  th ì  phải điều hành  chỉ  huy,  ra   lệnh  bàng hai  nguồn  tr i  thức:
T ri  thức  khoa  học  và  sự  hiểu  biết  thà'u  đáo  tình   h ình   thực  tiễn.  Cả  hai
nguồn  ây  suy  cho  cùng  đều  là  sự  tiếp  nhận   thông  tin .  xử  lý  thông  tin   và
cuối  cùng  là  ra   quyết  định.  Chính  tệ  quan   liêu  giấy  tờ  (Chủ  tịch  Hồ  Chí
M inh  gọi  là  bệnh  quan  liêu  bàn  giây,  là  thói  quen  đóng cửa  phòng  ra   chỉ
th ị)  đã  làm   cho  người  có  quyền  ra   quyết  định  không  sá t  với  thực  tế,  trá i
vởi  quy  luậ t.  Vì  thế,  lẽ  ra   “Bộ máy của  chính  quyền Xô Viết  phả i  làm   việc
chu  đáo,  phân  m inh  nhanh  chóng"   th ì  lại  rơi  vào “tình   trạng   lộn xộn,  làm
cho  toàn  bộ công việc quản lý cũng m ang tính  chát giả  tạo không thực  tế*’’.

2

  L ãnh   đạo  và  quản  lý đòi  hỏi phải kiểm   tra ,  phải nắm   được  tình   h ình
xem  những  chỉ  thị,  quyết  định đã  được quán  triệ t  và  th i h ành   th ế  nào,  tức
là  phai  nắm   được  các  thông  tin   phản   hồi  để  kịp  thời  hoặc  là  điều  chỉnh,
sửa  đổi  những   điều  đã  quyết  định  sai  hoặc  không  còn  phù  hợp  nữa,  hoặc
là  chấn  chình  việc  th i hành   của  cấp  dưới.  Nhưng chính  bệnh  quan  liêu  đã
làm   cho  người  lãnh   đạo,  người  quản  lý  chỉ  có  th ể   tiếp  nhận  được  những
“thông  tin   ảo”.  Chỉ  dừng lại ở những bức phúc dắp  trá n h  né,  rỗng  tuếch  và
đùn đây công việc cho các cơ quan kh ác 1

Chủ  tịch  Hồ  Chí M inh  và  Lênin  đều  có  tác  phong  tự   m ình  nêu  gương
trong   việc  nắm   bắ t  tình   hình  một  cách  thực  tế,  hiệu  qua,  chân   thực.  Các

119

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ông đã xuôìig cơ sở "như một người bình thường” chứ không phải một "ông
vua”,  một  quan  đại  thần  đi  tối  đâu cũng "tiền  hô  hậu  ủng"  để  đề  phòng
những  ké  "làm  láo,  báo  cáo  hay”,  che  dấu  sự  thật.  Lênin  đã  kể  lại  rằng:
“Lần đầu tôi đi bằng đường sắt, không phải vởi tư cách "là một ông quan”
đánh  thức mọi ngưòi  dậy,  làm cho mọi ngưòi chú ý,  bằng hàng chục bức
điện đặc biệt, mà với tư cách một người không tên tuôi  đi cùng với ủy ban
Đặc  biệt  toàn  quyển Nga,  và  ấn  tượng mà  tôi  nhận  được  là  nặng  nề  vô
cùng.  Nếu  nề  nếp  của  một bánh  xe  nhỏ  đặc  biệt  trong  bộ  máy  dưới  sự
giám  sát  đặc biệt  của  bản  thân  ủy ban Đặc  biệt  toàn  quyền  Nga  mà  đã
như vậy  thì  tôi  có  thể  hình  dung  được  tình  hình  trong  Bộ  Dân  ủy  Giao
thông ở đó tất phải là cực kỳ hỗn loạn."1.

1 Lênin  toàn  tập, Nhà xuất bản Tiến Bộ, M.  1978,  t54,  trl5O.
2 Đảng Cộng san Việt Nam, Văn kiện  toàn tập, Nhà xuất Chính  trị Quô'c gia,  1995,  t7,  tr
150.

Có thể nói tình  trạng bê  trễ,  làm sai  làm ẩu,  làm hư hỏng,  thát  thoát
tiền của và công sức của nhân dân trưóc hết là do  tệ quan liêu,  là  thói vô
trách  nhiệm  của  người  đứng  đầu  ngành,  cấp  có  chức  năng  lãnh  đạo  và
quản  lý nhà nước về  từng lĩnh vực cụ  thể.  Lênin  đã chỉ  rõ  “một  người có
trách  nhiệm,  biết  rõ  công  việc,  chứ  không  phải  là  một  ông  quan  liêu.
Người đó sẽ nghiêm khắc chịu trách nhiệm về tình trạng bê trễ”2.

Trên  thực  tế đã  diễn  ra  biết  bao  nhiêu  chuyện  bi  hài  đầy  nghịch  lý.
Một  thủ  tướng ngành  quản  lý tiền vàng của quốc gia để  thất  thoát hàng
ngàn tỷ đồng, đến lúc vỡ lở ra thì tội lỗí lại thuộc về cấp dưới còn mình thì
như người ngoài cuộc, không được một lời xin lỗi dân chúng! Hoặc những
cây cầu lớn trên con đường huyết mạch của thành phô'"tự nhiên” sập,  làm
tắc nghẽn giao thông, gây lộn xộn và tổn thất lớn cho quốc gia. Ây vậy mà
người đứng đầu ngành quản lý giao thông lại như  “một người năng nổ, có
tinh  thần  trách  nhiệm”,  "Mất bò  mới  lo  làm  chuồng”,  vội vội,  vàng vàng
huy động tiền của, vật tư sức lực của toàn ngành vào việc khắc phục sự cố
"do  cấp  dưởi  thiếu  tinh  thần  trách  nhiệm”  còn  thủ  trưởng  thì  xuất  hiện
trưốc ông kính quay phim "như một người anh hùng” ra  tay cứu vãn tình
thế!

Lênin đã  phê phán  tình  trạng không có địa chỉ  rõ  ràng,  không chỉ  ra
chủ nhân đích thực" của các sự bê trễ. Người đã nói rằng, ở bất cứ đâu, bất
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cứ  cơ  quan  đơn  vị  nào,  nêu  có  ưu  điểm  thành  tích  thì  thường  xuất  hiện
tình  trạng  tranh  công,  vơ  vào.  Vinh  quang  bao  giờ  cũng  thuộc  về người
đứng đầu, ông ta "nhô cao đầu lên", nhưng khi có sai lầm khuyết điểm thì
ông ta  lại khéo  léo  "hạ  tháp đầu xuống ẩn nấp,  trà  trộn vào  tập  thể,  vào
cấp dưới.  Người viết:  "Thảo luận  thì  thảo  luận chung nhưng  trách nhiệm
là  của  từng  người.  Vì  không  biết  vận  dụng  nguyên  tắc  này  nên  cứ  mỗi
bước  đi  chúng  ta  lại  bị  khôn  đôn"1.  Tình  trạng  nhiều  cơ  quan,  ban,  bộ.
ngành du đẩy trách nhiệm đã từng xảy ra ở Liên Xô nhiều năm trước đây,
đã  được  Lênin  phê  phán,  ngăn  ngừa  nhưng  sau  khi  Người  qua  đời,  tình
trạng đó không những không được khắc phục mà còn nặng nê' hơn và kết
cục  như  thê  nào  thì mọi  người  đều  đã  rõ. Ở Việt Nam,  tuy  đã  được  Chủ
tịch  Hồ  Chí Minh  chỉ  bảo  cặn  kẽ,  nhiều  lần;  Đảng  ta  cũng  đã  có  nhiều
Nghị quyết, Chỉ thị vê' sự phân công, phân nhiệm cần phải rành mạch,  rõ
ràng. Nhưng tiếc thay, việc chấp hành còn nhiều bất cập,  nên khi  sự việc
xảy ra,  việc quy trách  lẫn cho nhau. Đứng trước công luận có việc quá rõ,
không  thê  lảng  tránh  thì  đành  nhận khuyết điểm chung:  "tập  thể  lãnh  ’
đạo"  và  "tập  thể cùng chịu  trách  nhiệm".  Năm  1922  chính Lênin  đã  phê
phán tình trạng này như sau:

1  Lênin Toàn  tập, Nhà xuất bản Tiến Bộ, Moscơua,  1978,  t54  ,  tr 207.
2 Lênin Toàn  tập, Nhà xuất bản Tieỏn Bộ, Moscơua  1978,  t45  ,  tr 138.

"Đáng  lẽ  phai  chịu  trách  nhiệm  về  công  việc  của  mình...  với  ý  thức
rằng chính  mình  là  ngưòi  chịu  trách  nhiệm  thì  người  ta  lại  nâ'p  sau  các
ban. Đến  thánh cũng không biết đâu mà lần trong các ban đó, không làm
thê nào mà tìm ra được người chịu trách nhiệm cả; mọi cái đều rối tung và
cuối  cùng,  ngưòi  ta  đưa  ra một Nghị quyết  trong đó  mỗi người  đều  cùng
chịu trách nhiệm2.

Thứ hai,  đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:  "Võ luận việc gì đều
do  người  làm  ra...  ",  mọi  việc  thành  công hay  thâ't bại  đều  do  cán  bộ  tốt
hay kém.  Chính  tệ quan  liêu  đã  làm cho việc đặt người không đúng chỗ.
năng lực và phẩm hạnh của cán bộ không tương xứng với chức quyền mà
họ đảm nhiệm.  Chính tệ quan liêu đã làm cho “ việc theo dõi,  giúp đỡ đôn
đốc,  uôn nắn,  ngăn  ngừa...  bị  sao  lãng,  do vậy cán bộ  làm việc ỏ đâu  thì
như  "ông  tưống,  bà  tướng"  (lời Bác Hồ)  ở  đó,  thói  hư  tật  xấu  như cỏ  dại
ngày  một  lây  lan,  lân  lướt  cả  những  đức  tính  tốt  đẹp  của  người  cán  bộ.
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Lênin  đã  chỉ  ra  "những điển hình  về tệ  quan  liêu  xâu xa  và  sự  đần  độn
của chúng ta, mà lại là những ngưòi ưu tú của chúng ta1

1 Lênin toàn  tập,  t54  ,  tr 246.

2  :Ị Lênin  toàn  tập, 154  ,  tr 289.
J Lênin toàn  lập,  t54  ,  tr  287.
5 Lênin  toàn  tập,  154  ,  tr 288.

Lại nữa,  lãnh đạo và quản lý thì phải kiểm  tra.  Lẽ ra  người  làm công
tác kiểm tra phải là những ngưồi thật tốt, "những người thực sự biết cách
kiểm tra,  để tìm kiếm những tài liệu cần  thiết và tìm ra bọn  thủ phạm"2,
nhưng tiếc rằng trong các cơ quan kiếm tra,  thanh tra có khi lại lẫn lộn có
cả "bọn quan lại và bọn nhu nhược"3

Tệ quan liêu còn làm mất.cán bộ, ngưòi có dũng khí đấu  tranh,  thẳng
thắn,  trung thực nhiều khi không được bảo vệ.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đát nước bao giờ và ở bất cứ thời đại nào
cũng cần có những cán bộ,  công chức trung thực,  dũng cảm,  những người
có  cá  tính,  có  suy  nghĩ  độc  lập  nhiều  khi  trái  ngược  với  ý  kiến  của  nhà
lãnh  đạo. Lênin cho rằng chính bệnh quan liêu  đã làm cho những cán bộ
tốt bị  "đày  đoạ".  Trong  thư  gửi Lômôlôxốp  đế  chuyển  cho  các ủy  viên  Bộ
Chính trị Ban Châp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) Nga, ngày 303
1922.  Lênin  đã  viết  trôi  đã  nói  chuyện  vối  Cra    Xnô    Sêcôp,  Tôi  thây
rằng chúng ta, Bộ Chính trị, đã mắc một sai lầm lốn.

Một  con  người  chắc  chắn  là  thông minh,  cương  nghị,  hiểu  biết  công
việc,  có  kinh  nghiệm  (nhưng chỉ vì  có ý kiến bâ't  đồng cả  với  Bộ Dân  uỷ
Ngoại thương cũng như Bộ Dân uỷ Tài chính vì đồng chí đó tán thành "tự
do buôn bán" nhiều hơn đã bị chúng ta đày đoạ  đẩy đến một’ tình cảnh mà
người ta có thể vứt bỏ tất cả và chạy trổn bất kỳ đến đâu cũng được"'.

Cuối cùng V.  I.  Lênin đã  chỉ  thị  "Dù  trong trường hợp nào cũng phải
đạt  cho  kỳ  được  điều  sau  đây:  Chúng  ta  không  bỏ  mất  cán  bộ,  mà  thoả
mãn nguyện vọng rất chính đáng của đồng chí... •>«

Thứ ba,  tệ  quan  liêu  làm cho  nạn  tham  nhũng và  hối  lộ  có  dâ't  tung
hoành. Mà  trong một Nhà nước "nếu còn một hiện  tượng như nạn hối  lộ,
nếu  còn  có  thề  hốì  lộ  được  thì  cũng  không  thể  nói  đến  chính  trị  được.
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Trong  trường  hợp  này,  thậm  chí  cũng  không  thể  nói  đến  làmchính  trị
được,  vì  mỗi  biện  pháp  đều  sẽ  lơ  lửng  trên  không  trung,  sẽ  hoàn  toàn
không mang lại kết quả  gì. Một đạo  luật chỉ có  thề’ đưa  đến kết quả xấu
hơn  nếu  trên  thực  tiễn  nó  được  đem  áp  dụng  trong  điều  kiện  nạn hối  lộ
còn được dung thứ và đang thịnh hành. Trong những điều kiện đó không
thể  làm một thứ chính trị nào hết, người ta không có cái điều kiện cơ bản
có thể làm chính trị được"1.

1 Lênin  toàn  tập,  144  ,  (1 218.
2 Hồ Chí Minh  toàn tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quôc gia,  t i l   ,  t r i l l .
Lênin  toàn  lộp,  (54  ,  tr225.

4 Lênin  toàn  tập,  t54  ,  trl 13   114.

Thứ  tư,  nhiều  khi  chúhg  ta  chỉ nhìn  thấy hiện  tượng hôì  lộ và  tham
nhũng mà  không  thấy  căn  nguyên của  nó  là  do  tệ  quan  liêu  đẻ  ra.  Chủ
tịch Hồ  Chí Minh  đã  tiếp  thu  tư tưởng của Lênin và  căn cứ vào  thực  tiễn
của  Đảng  ta,  Người  đã  chỉ  rõ  "ở  đâu  có  bệnh  quan  liêu  thì  ở  đó  có  nạn
tham  nhũng"2.  Do  vậy mà  phải  công khai  lên  án  tệ  quan  liêu  thẳng  tay
trừng trị tệ quan liêu. Thường người ta cứ cho rằng hình như tệ quan liêu
ít xấu xa, tội lỗi hơn tội tham nhũng, nhận hốĩ lộ. Vì vậy, ít khi anh chàng
quan  liêu  bị  ra  toà mà  chỉ  "con  đẻ"  của  nó  là  "mấy  chủ"  tham  nhũng bị
đứng trước vành móng ngựa!

Chính Lênin đã yêu cầu chính quyền Xô viết phải công khai lên án tệ
quan  liêu  và  hãy  "tuyên  bô' là  phạm  tội  quan  liêu  giấy  tờ,  dô”t  nát,  dung
túng tệ quan liêu và  tuyên bô” cảnh cáo nghiêm khắc và khiên trách trước
công luận, để nhắc nhở cho họ biết rằng chúng tôi chỉ xử phạt khoan hồng
như vậy  lẩn đầu  thôi,  côn  từ nay về sau nếu phạm  tội đó chúng tôi sẽ bỏ
tù không thương tiếc... "3 4

Người cũng phê bình  toà  án Xô viết  "đã hết sức sơ sài về nguyên  tắc.
Chúng  ta  không biết  phán xử công khai  tệ  quan  liêu  dơ  dáng.  Vì  sự  bât
lực  đó mà  tâ”t cả  chúng ta và Bộ Dân uỷ Tư pháp rất  đáng bị  treo  cổ lên
những chiếc thòng lọng thôi hoắc.  Tôi vẫn  chưa mất hết hy vọng rằng sẽ
có một khi nào đó, vì khuyết điểm đó chúng ta sẽ bị treo cổ một cách đáng
đòi'”.

Rồi Người đặt ra câu hỏi "Liệu Bộ Dân uỷ Tư pháp yếu đuối của chúng
ta có bắt đầu học tập được cách đưa ra và tiến hành nhũng vụ án xử công
khai về tệ quan liêu hay không?
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Tôi không hiểu một uỷ viên công  tô' thông minh  lại không thể nói hết
mọi  điều  trưổc  tất  cả  mọi  người,  lại  không  thể  chế diễu  và  phỉ  nhổ  việc
bênh vực tệ  quan liêu giấy tò... Và đồng thòi không thể buộc  tội một cách
có lý, đúng đắn, đúng mực ?"’

Lênin  cũng  đã  chỉ  ra  tình  trạng  các  toà  án Xô Viết  thường  e  dè,  nể
nang,  thiên vị  đối với một sô' nhà quan liêu có "vai vế",  làm cho pháp luật
không được thực hiện một cách công minh.  "Chúng tôi xin nhắc lại từ nay
trở  đi,  sẽ  trừng phạt về tội quan liêu cả những người  thiêng liêng nhưng
dot  đặc  cán  mai...  Bởi vì  chúng  ta,  nước Cộng hoà  Liên  bang xã  hội  chủ
nghĩa Xô Viết Nga, không cần sự thiêng liêng mà cần biết tiến hành công
việc

Ở  nước  ta,  vụ  án Năm  Cam  đã  được  xét  xử một  cách  công  khai.  Tên
trùm xã hội đen,  chỉ có học vấn mối lốp 3 đã không cần giấu giếm mà  đã
khai  toẹt  ra  trưởc cơ quan  điều  tra  rằng: Nếu  tướng Nguyễn Việt Thành
và cộng sự không sớm ra tay ngăn chặn, chụp bắt Năm Cam và đồng bọn
thì    như  lời  hắn  nói    cái  thành  phô' này  sẽ  nát  thành  tương(?!).  Nghe
những  lời  lẽ  ấy  được  thốt  ra  từ miệng  lưỡi  của  một  kẻ  vô  học,  đại  lưu
manh như Năm Cam, chắc chắn chúng ta càng thêm thâ'm thìa lời chỉ dẫn
vô cùng sáng suô't của Lênin vĩ đại về công tác tồ chức và cán bộ.

"Cần  phải  truy  tô'  và  trừng  phạt  điển  hình  một  cách  nghiêm  khắc
đúng  những  người  có  trọng  trách  gây  ra  những  khuyết  điếm  về  tổ chức
này  chứ không  trừng  phạt  người  nào  khác.  Đồng  chí chớ  bao  giờ  kết  tội
quan liêu cho một tên phá hoại ngầm...

Tôi đề nghị..., "đem truy tô' trước toà án về tệ quan liêu và xử phạt hết
sức nghiêm khắc"3 4 bởi vì "nếu có cái gì làm tiêu vong chúng ta  thì chính là
cái đó" 2 1.

1 Lênin toàn  tập, t54  , tr 114.
2 Lênin toàn tập, t54  ,  tr 114115.
3 Lênin toàn  tập
4 Lênin toàn tập,  t54  tr 235.

Đồng  tư  tưởng với Lênin,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã chỉ  rõ:  Để’ kháng
chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến sĩ thì hy sinh xương máu, để
đóng góp; mà những kẻ tham ô, lãng phí quan liêu thì phá hoại tinh thần,
phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi

124

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ấy cũng nặng như tội Việt gian, mật thám. Vì những lẽ đó,  chông tham ô,
lãng phí và bệnh quan  liêu cũng quan trọng cần kíp như “việc” đánh giặc
trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị"1.

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, sách đà dẫn,  t6 ,  tr 490.
2 Từ điển giải thích  thuật ngữ hành chính, tr  674.
3 Hồ Chí Minh toàn  tập, sách đã dẫn, t6 ,  tr  488.
■* Hô Chí Minh  toàn  tập  , sách dã dẫn,  t l l . t r  110.

Tham những (Ph.  Corrupition),  tham ó.

Theo Từ điển giải thích  thuật ngữ hành chính:  "Tham nhũng là hành
vi vụ  lợi  (vì  lợi  ích  của cá  nhân hoặc một nhóm  người)  lợi  dụng chức vụ,
quyền hạn chiếm đoạt tài sản không phải của mình..."2. 3

Điều  1 Pháp lệnh Chốhg tham nhũng của nước ta ban hành ngày 93
1988 ghi  "tham nhũng là hành vi của người  có chức vụ,  quyền hạn đã lợi
dụng  chức  vụ,  quyền  hạn  đó  đê  tham  ô,  hối  lộ,  hoặc cố ý  làm  trái  pháp
luật vì trong cơ vụ lợi,  gây thiệt hại cho  tài sản của Nhà nước,  tập  thể và
cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức"  .

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  ít dùng khái niệm  tham nhũng,  người  thường
dùng khái niệm  tham ô.  Theo chúng tôi hiểu  thì  tham ô,  về cơ bản đồng
nghĩa  với  tham  nhũng,  nhưng  tham ô  còn  có  nội hàm  rộng hơn  hai  cách
định nghĩa nói  trên ở chỗ nó còn gợi được sự xấu xa,  đê tiện của kẻ  tham
nhũng  và  kẻ  tham  nhũng  không  chỉ  là  người  có  chức  vụ  quyền  hạn,  lợi
dụng để chiếm đoạt tài sản.  .  . mà người dân không có chức vụ gì cũng vẫn
có thể tham ô. Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích. “Tham ô là gì ?"

 Đứng về phía cán bộ mà nói,  tham ô là  ăn cắp của công làm của  tư,
đục khoét của nhân dân, ăn bớt của bộ đội. Tiêu ít mà khai nhiều,  lợi dụng
của  chung của  Chính phủ để  làm quỹ  riêng cho  địa phươn mình,  đơn vị
mình cũng là tham ô.

  Đứng  về  phía  nhân  dân  mà  nói,  tham  ô  là  ăn  cắp  của  công,  khai
gian,  trôn thuế "  Với Chủ  tịch Hồ chí Minh thì  tham ô  là hành động dôì
trá,  là hành động xấu xa  nhát,  tội lỗi đê  tiện nhất  trong xã hội.  "Tham ô
là  trộm  cắp  của  công,  chiếm  của  công  làm  của  tư.  Nó  làm  hại  đên  sự
nghiệp xây dựng nước nhà,  hại đến công việc cải  thiện đời sông của nhân
dân, hại đến đạo đức của người cán bộ..."1 và Ngưdi khẳng định "Trộm cắp
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tiền bạc của nhân dân,  tổn hại kinh tế của Chính phủ,  cũng là mật  thám
phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa"1.

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, sách đã dàn,  t6 ,tr 501.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sách đã dẫn,  t4  ,  tr 21.

Tham ô  là con đẻ của chủ nghĩa quan liêu, do chủ nghĩa quan liêu mà
có hàng trăm,  hàng ngàn khe hở đề nạn  tham ô  sinh  trưởng và  khuyếch
tán,  lây lan tạo ra một bầu không khí xã hội xấu xa, mà tác hại hơn cả là
dường  như  nó  hình  thành  một  triết  lý  nhân  sinh,  một  "lý  tưởng  sống
"đớp",  "vơ vét"; vơ vét được càng nhiều càng tốt,  còn "sông chết mặc bay",
mặc Nhà  nước,  mặc nhân dân, mặc đời sông lam  lũ,  cực nhọc của  những
ngưòi cần lao,  thậm chí cả những người đồng chí,  anh em đã có  thời cùng
nhau chia ngọt,  sẻ bùi,  đồng cam cộng khổ,  chiến đấu hy sinh vì lý  tưởng
độc lập tự do của Tổ quốc.

Vì tham nhũng mà sinh ra hủ hoá (chữ "hủ hoá" được Chủ tịch Hồ Chí
Minh dùng với nghĩa  rộng, nó đồng nghĩa với "tha hoá",  là  đánh mất bản
chất  tốt  đẹp  lương  thiện  của  con  người    TG  ghi  chú).  Ngưòi  viết:  "Đề
phòng  hủ  hoá,  cán  bộ  ta  nhiều  người  "cúc  cung  tận  tuỵ"  hết  sức  trung
thành với nhiệm vụ, vối Chính phủ với quốc dân. Nhưng cũng có người hủ
hoá, lên mặt. Làm quan cách mạng, hoặc là độc hành, độc đoán, hoặc là dĩ
công vi tư: Thậm chí dùng pháp công để báo  thù tư làm cho dân oán đến
Chính phủ và đoàn thề "2.

Tham ô đã làm biến dạng đòi sông chính trị, xuôhg cấp đạo đức xã hội,
nó như con quỷ lắm gian kế nanh nọc,  tinh quái. Từ tham ô  tiền bạc mà
người  ta  tham  ô  quyền  lực  tranh  giành  địa  vị,  gian  dối,  mua  quan  bán
chức, chợ đỏ, chợ đen.

Chỉ mới có hơn 1  tháng sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nhà
nước cộng hoà dân chủ Việt Nam, với cương vị là Chủ tịch Chính phủ Lâm
thời,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  đã  có công  thư gửi ủy ban  nhân  dân các kỳ,
tỉnh,  huyện  và  lâng khuyên  răn  cán bộ,  công chức  trong hệ  thôìig hành
chính như:  nước các cấp cần khắc  phục và ngăn  chặn  biểu hiện  của  chủ
nghĩa  cá  nhân,  tệ  quan  liêu,  tham  ô.  Có  điều  thật  kỳ  lạ  là  những  lời
khuyên răn ấy,  tuy đã cách chúng ta 60  năm nhưng về cơ sản cầm quyền
và Nhà nước pháp quyền Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dàn  ,
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do  dân và vì  dân hiện nay, bởi nội đung của  nó vẫn giữ nguyên  tính  thời
sự cấp bách. Chúng ta hãy cùng nhau đọc kỹ và cùng nhau hiểu thấu:

"Hời các bạn!

Nhờ dân ta  đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh  đạo khôn khéo, mà
chúng ta bẻ gãy xiềng xích nô lệ,  tranh được độc lập   tự do. Nếu không có
nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng.

Nếu không có Chính phủ,  thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên
Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay, chúng
ta  đã  xây  dựng nên  nước Việt Nam  dân  chủ  cộng  hoà.  Nhưng  nếu  nưốc
độc  lập mà  dân không hưởng hạnh phúc tự do,  thì  độc lập cũng chẳng có
nghĩa lý gì.

Chúng ta phải hiểu rằng, các cd'quan của Chính phủ  từ toàn quốc cho
đến  các  làng,  đều  là  công bộc của  dân,  nghĩa  là  đế  giành việc  chung cho
dân,  chứ không phải  để  đè đầu  dân như  trong  thời kỳ dưới  quyền  thốhg
trị của Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.

Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm  theo đúng chương trình
của  Chính  phủ  và  rát  được  lòng  nhân  dân:  Song  cũng  có  nhiều  người
phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là:

1.  Trái phép    Những  kẻ Việt  gian  phản  quốc;  chứng  cớ  rõ  ràng  thì
phải  trừng trị đã đành,  không ai trách được. Nhưng cũng có lúc vì  tư thù,
tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dân ta thán.

2.  Cậy  thế   cậy  thế mình  ở  trong  ban  này  ban  nọ  ,  rồi  ngang  tàng
phóng  túng,  muốn sao được vậy,  coi khinh  dư luận,  không nghĩ  đến  dân.
Quên  rằng dân bầu mình ra  là  đề  làm việc  cho  dân,  chứ không phải  để
cậy thế với dân.

3. Hủ hoá  Ăn muôn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa
xỉ,  càng ngày càng lãng mạn,  thử hỏi tiền bạc lây ở đâu ra? Thậm chí lấy
của  công dùng vào việc tư,  quên cả  thanh  liêm,  đạo đức. Ông uỷ viên đi
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xe hơi rồi bà uỷ viên, cho đến các cô các cậu uỷ viên, cũng dùng xe hơi của
công. Thử hỏi những phao phí đó ai phải chịu?

4.  Tư túng  kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, không tài năng gì
cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa lòng
mình  thì  đẩy  ra  ngoài. Quên  rằng việc  là việc công,  chứ không phải việc
riêng gì dòng họ của ai.

5. Chia  rẽ    bênh vực lớp này,  chốhg lại  lớp khác,  không biết  làm cho
các từng lốp nhân  nhượng nhau, hoà thuận với nhau. Thậm chí có đôi nơi
để đất ruộng bỏ hoang, nông gia ta thán : Quên rằng lúcliày ta phải toàn
dân đoàn kết, không chia già  trẻ,  giàu nghèo để giữ nền độc lập,  chống kẻ
thù chung.

6. Kiêu ngạo   Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là  thần  thánh:
Coi  khỉnh  dân  gian,  nói  phô,  cử  chỉ  lúc  nào  cũng  vác  mặt  "quan  cách
mạng"  lên. Không biết rằng,  thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy
của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ.

... Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra
sức  sửa  chữa. Vậy  nên,  ai không phạm  những  lầm  lỗi  trên  này,  thì  nên
chú ý  tránh đi,  và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi
trên  này,  thì.  phải  hết  sức  sửa  chữa;  nếu  không  tự  sửa  chữa  thì  Chính
phủ sẽ không khoan dung.

Vì  hạnh  phúc  của  dân  tộc,  vì  lợi  ích  của  nưốc  nhà,  mà  tôi  phải  nói.
Chúng ta phải ghi sâu những chữ "công bình,  chính trực" vào  lòng. Mong
các bạn tiến bộ'

Lãng phí (waste dissipation)

Theo Từ điển  tiếng Việt của Viện  ngôn ngữ học  (Giáo  sư Hoàng Phê
chủ biên  NXB  Đà Nang   1995)  "lãng phí là  làm tốn kém,  hao ton một
cách vô ích".

Pháp  lệnh  thực hành tiết kiệm, chông lãng phí của nước  ta ban hành
ngày 931988:  "lãng phí là  sử đụng nguồn lực tài chính,  lao động và  các
nguồn  lực  khác  vượt  quá  định  mức,  tiêu  chuẩn,  chế độ  do  cơ  quan  nhà
nước có  thẩm  quyền quy định  hoặc sử dụng đúng định mức,  tiêu  chuẩn,

1 Hồ Chí Minh  toàn tập,  sách đã dẫn, t4,  tr 56  57  58.
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chế độ,  nhưng chất lượng đạt tháp hơn hoặc không đúng mục  tiêu đã xác
định".

Chủ tịch Hồ Chí Minh không đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về lãng
phí, nhưng người xem xét nó từ nhiều góc độ.

1/ Lãng phí là  con  đẻ  của chủ nghĩa  cá  nhân  "Do cá  nhân chủ  nghĩa
mà  ngại gian khố’,  khó khăn,  sa vào  tham ô,  hủ hoá,  lãng phí,  xa  hoa..."1
hoặc "Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm quan liêu, mệnh
lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí "2;

1  Hồ Chí Minh toàn  tập, sách đã dần,tl2  ,  tr 438.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sách đã dẫn, t9 ,  tr  292.
’ Hồ Chí Minh  toàn  tập, sách đã dẫn, t5 ,  tr  636638.
Hồ Chí Minh toàn  tập, sách đã dẫn,  t6 ,  tr  488489.

5 Hồ Chí Minh toàn  tập, sách đã dẫn,  t l l   ,  tr  11.
6 Hồ Chí Minh toàn tập , sách đã dẫn,  t i l   ,  tr  111.

2/ Lãng phí là phạm trù đạo đức, nó đồng nghĩa với xa xỉ và đốì lập vói
cần kiệm:  "kiệm là tiết kiệm không xa xỉ, không hoang phí,  bừa bãi.,  thời
giờ cũng cần phải tiết kiệm...  Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc
đáng làm trong một giò mà kéo đài đến 2,  3 giờ là xa xỉ.  Hao phí vật liệu
là xa xỉ. ăn mặc đẹp trong lúc đồng bào thiếu cơm, thiếu áo là xa xỉ"3. *

3/ Những biểu hiện của lãng phí: "Lãng phí có nhiều cách: lãng phí sức
lao động...  lãng phí thời giờ...  lãng phí tiền của"1

4/ So sánh sự khác nhau giữa lãng phí và tham ô:  "Lãng phí tuy khác
với  tham ô  ở chỗ gây ra lãng phí không trực  tiếp  trộm cắp của  công làm
của riêng. Nhưng kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho nhà nước,
cho nhân dân"5.

5/  Chỉ  rá  nguyên nhân của  bệnh  lãng phí "lãng phí có  nhiều  nguyên
nhân.  Hoặc  vì  lập  kế hoạch  không  chu  đáo.  Hoặc  vì  khi  thực  hiện  kế
hoạch  tính  toán  không  cẩn  thận.  Hoặc  vì  bệnh  hình  thức  xa  xỉ,  phô
trương. Hoặc vì thiếu  tinh thần bảo vệ của công. Nói  tóm lại là vì  thiếu ý
thức trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng sức của, sức người của Nhà nước
và của nhân dân"6.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm,
phải  chống  lãng  phí,  nếu  không  sẽ  như  đổ  nước  vào  một  cái  thùng  có
nhiều  lỗ  thủng ở đáy,  công sức  tiền của đầu tư vào nhiều nhưng kết quả
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thu  được  thấp,  có  khi  lại  còn  thâm  hụt,  lại  gây  tác  hại,  như  vậy  cũng
không khác gì kẻ phá hoại.

Người  lưu ý  các  cơ  quan chính  quyền,  đoàn  thể,  các  cơ  quan  kinh  tế
"cần phải dùng nhiều phương pháp để giữ gìn cho  tiền bạc của  ta  khỏi bị
lãng phí, bị phân tán, bị dùng vào những việc không cần thiết,  bị  dừng ra
ngoài  việc  xây  dựng  căn  bản'".  Cơ  quan  có  trách  nhiệm,  người  có  trách
nhiệm  không  được  định  kế hoạch  theo  cách  quan  liêu,  phải  sát  thực  tế,
tính  tối  hiệu  quả  thiết  thực,  ghi nhố  lời dạy của Lênin  là  "hãy  tính  toán
tiền  nong cho kỹ",  hãy liên hệ  chặt chẽ với  tình hình kinh  tế,  nguồn  của
cải,  nhân  lực,  vật  lực vởi  sự  tính  toán cân  nhắc  cẩn  trọng,  cần  lưu ý  là
ngay từ những năm còn chông Pháp (giữa thế kỷ XX) Hồ Chủ tịch đã nhắc
nhở  khi  làm  kế hoạch  phải  chú ý:  "Nếu  tăng  phát  triển  công  nghệ  phải
dựa trên sự cần thiết cho thị trường trong nước,  trước hết là  thị phần của
nông dân và  dựa  trên phạm vi của  cải của  ta.  Đó  là  nền  tảng để  liên  hệ
công  nghệ  với  kinh  tế  của  nông  dân"2  "không  được"  theo  ảo  tưởng  của
mình mà  định kế hoạch...  không cân nhắc  lực  lượng mà  làm  ẩu...  đặt kế
hoạch rất to tát,  động viên hàng ngàn,  hàng vạn công nhân, xem rất oai.
Nhưng rồi vôn  liếng không đủ kết quả  là  hao  tổn  rất  nhiều,  gây  ra  thất
vọng  cho  công  cuộc  xây  dựng,  gây  mổì  khó  khăn  cho  chính  trị...  Các  cơ
quan chính  quyền và  đoàn  thể,  các  cơ  quan  kinh  tê  phải  nâng  cao  năng
suất, giảm bớt số người (tinh giảm. Hiện nay, cơ quan của  ta người nhiều,
việc ít, xài phí lu bù "3. Nếu để mãi tình trạng này thì quần chúng, nhất là
công nhân,  nông dân không thể chịu  đựng những cơ  quan kềnh  càng và
tốn kém như vậy. Vô luận  thế nào cũng phải tìm đủ cách để biên chế các
cơ quan lại...  "5

,?2 Hồ Chí Minh toàn tập,  sách đã dẫn, t6 ,  tr  498.
3 Hồ Chí Minh toàn tập,  sách đã dẫn,  t6  ,  tr  499.

Những lòi kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh  từ giữa  thế kỷ  trưốc mà
như Người  đang nghiêm khắc  nhắc  nhở Đảng và  Nhà  nước  ta  hiện  nay
vậy: "Chúng ta phải kiên quyết chông nạn lãng phí ở các cơ quan và  trong
sự  sinh  hoạt  của  chúng  ta.  Chống  cách  tiêu  dùng  bừa  bãi  tiền  của  của
nhân dân và vốn liếng của Chính phủ.

Hiện nay,  có những cuộc khai hội,  những lễ kỷ niệm,  những đám yến
tiệc  tôn  hàng  vạn,  hàng  chục  vạn.  cần  phải  chấm  dứt  nạn  phô  trương
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lãng  phí  ây.  Trong  lúc  công  nghệ  cần  phải  xây  dựng,  đồng  bào  đang  bị
thiếu  thốn,  chúng  ta  không  thể’  tha  thứ  những  việc  phô  trương  lãng  phí
như vậy"'.

Bước vào  thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước  ta  đang thực hiện  đường
lối  kinh  tế  nhiều  thành phần,  đa  sở hữu,  lấy kinh  tế  quốc  doanh.làm  chủ
đạo.  Đó  là  một  chủ  tntơng  đúng.  Lẽ  ra  các  cơ  quan  nhà  nước,  các  cơ  sở
kinh  tế   quốc  doanh  phải  nêu  tấm  gương  sáng  về  thực  hành  tiết  kiệm,
chống  lãng  phí  xa  hoa,  để chủ  đạo  dẫn  dắt  các  thành  phần  kinh  tế  khác
noi  theo.  Song rấ t  tiếc  là  tình  hình  đang diễn  ra  một cách  ngược lại. Tiêu
"tiền chùa"  (ý nhân dân ám chỉ  tiền Nhà nước)  là một thói quen thích  thú
của  những  cán  bộ,  đảng  viên  vô  trách  nhiệm,  họ  rấ t  "dũng  cảm,  kiên
quyết"  (chữ  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  dùng đế’  chế diễu  những hành  vi  liều
lĩnh  phá  hoại công quỹ của một số cán bộ,  đảng viên)  "âm  thầm phớt  qua
pháp  luật,  trôn  tránh  và  làm  sai  pháp  luật,  v ề   điều  này,  những  người
ngoài  Đảng  cẩn  thận  hơn.  Vì  đảng  viên  thường  xem  pháp  luật,  chính
quyển  là  việc  trong nhà.  Vì  vậy mà  có  đôi  đảng viên  như  những  con  lợn
(xin lỗi tiếng đó), họ rúc vào vưòn rau của Nhà nước,  chén một bữa no say,
hoặc họ hy sinh lợi ích của nước nhà...".

3.  Chông  chủ   ngh ĩa   cá  n h ân  và  những  b iểu   h iện   của   nó  (th am
ô,  lảng   ph í,  quan   liêu)  tro n g   tổ   chức;  h o ạ t  động   ciía   n ền   h ành
ch ín h  n h à  nước

Chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của  nó (tham ô,  lãng phí,  quan
liêu...)  là  bản chất cố hữu  của các Nhà  nưốc do giai  câp  bóc  lột  thôhg  trị.
Nó  lấy mục  tiêu  "thăng quan phát  tài" làm mục tiêu phấn đấu như vậy là
nó  hoàn  toàn  đối  lập  với  Nhà  nưóc  dân  chủ  cộng hoà  lấy  phục  vụ  nhân
dân  làm  lý  tưởng và  phương châm hành động đề "làm  tròn nhiệm vụ giải
phóng dân tộc,  làm cho Tổ quốc giàu mạnh,  đồng bào sung sướng"1 2. Do đó,
đấu  tranh  chốiig chủ  nghĩa  cá  nhân và  những biểu  hiện  của  nó  (tham  ô,
lãng  phí,  quan  liêu...)  là  dấu  hiệu  phân biệt bản chất của  Nhà  nước Việt
Nam  dân  chủ  cộng hoà  với Nhà  nước  dưói  sự  thống  trị  của  đế quốc  thực
dân và bọn tay sai của chúng.

1  Hồ Chí Minh  toàn tập, t6 ,  tr 500.
2 Hồ Chí Minh  toàn tập, Sđd,  t5  ,  tr 249.
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  Chông  chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện  của  nó  (tham ô,  lãng
phí,  quan  liêu...)  là  cuộc đấu  tranh  giữ gìn,  bảo vệ  thành quả  cách  mạng
đã  giành  được.  Đảng,  Nhà  nước,  đảng viên,  cán  bộ  và  nhân  dân  ta  cần
phải thấm thìa cái giá hy sinh gian khổ khó khăn đế giành độc lập  tự do,
để  có  ngày  hôm  nay.  "Nay  tình,  hình  đã  khác  trưóc.  Đời  sông  nhân  dân
khá  hơn xưa,  cán bộ  ta  ăn  ở cũng khá  hơn,  đi  công  tác  có xe  đạp.  có  ôtô
nữa. Nhưng có một số người lại để cho chủ nghĩa cá nhân nảy nở. Đã có xe
rồi lại "phấn đấu để có chiếc xe đẹp hơn, chiếm mất phần của người khác.
Đã có nhà rồi, lại "phấn đấu theo kiểu như thế để’ có nhà đẹp hơn...

...  Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua  là vĩ đại có
sức  hấp  dẫn  lớn  không  nhất  định  hôm  nay  và  ngày  mai  vẫn  được  mọi
ngưòi yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa,  nếu sa vào
chủ nghĩa cá nhân...  1,1

  Chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện  của  nó  (tham ô,  lãng
phí quan liêu...) là để giữ vững an ninh chính  trị,  ổn định xã hội,  để kiến
thiết quốc gia trong tình hình mới. Chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện
của  nó  (tham  ô,  lãng  phí,  quan  liêu...)  là  rất  nguy  hiểm,  là  kẻ  thù  bên
trong của mỗi con ngưòi,  nhất là người cách mạng,  nó  là nội xâm  "chống
phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nó quậy phá,  làm cho chế độ
chính  trị  biến  dạng,  làm cho  pháp  luật bị  lơ  lửng  trên  không,  làm  giảm
"oai  tín"  (chữ  dùng của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh)  của  Chính  phủ,  làm  cho
lòng  dân  không yên,  nó  làm  cho  quyền  lực  nhà  nước  bị  tha  hoá  từ  chỗ
Chính phủ  là  của  dân đến  trở  thành kẻ  đôi  lập vối nhân  dân. Mất  nhân
dân,  là mất  tất cả.  Đúng như Đảng Cộng sản Việt Nam đã  có  nhiều  lần
ban hành các văn bản chỉ rõ tham nhũng đã và vẫn đang là, một nguy cư
và việc chông nó sẽ liên quan đến việc tồn vong của chế độ ta.

  Chông chủ ưghĩa  cá  nhân và những biểu hiện của  nó  (tham ô,  lãng
phí, quan liêu...) Thực sự là cuộc đâu tranh cách mạng sâu sắc,  khó khăn,
thường xuyên và lâu dài, nó ẩn nấp tiềm tàng như "cái ác" trong lòng mỗi
người, không loại trừ ai, kể cả cán bộ trung cấp, cao cấp, tóm lại,  là những
người nắm giữ chực  quyền trong  tay nếu  lòng dạ  không  trong sáng nữa.
Hồ Chủ tịch đã nói "... Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp
cao  thì  quyền  to,  cấp  thấp  thì  quyền  nhỏ.  Dù  to  hay  nhỏ,  có  quyền  mà

1 Hồ Chí Minh toàn  tập, Sđd,  t2 t  tr  557558.
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thiếu  lương tâm là  có dịp đục khoét,  có dịp  ăn của đút,  có dịp "dĩ công vi
tư'"

Do  đó,  đế  đâu  tranh  chổng  chủ  nghĩa  cá  nhân  thì  cần  phải  có  biện
pháp  dồng bộ:  tuyên  truyền và kiêm soát,  giáo dục và  pháp  luật,  từ trên
xuống,  từ dưới  lên  trên"1 2. Trong cuộc đấu  tranh cách mạng này tính chất
gay go, quyết liệt của nó diễn ra rất phức tạp,  tinh vi và dai dang, nó khác
hẳn cuộc  đâu  tranh  chốhg kẻ thù xâm lược  trước kia.  Nó  thoắt  ẩn,  thoắt
hiện,  lãn  lộn  giữa  tráng và đen,  thiện và  ác,  nó ở  trong mỗi  chúng  ta,  là
bạn  ta,  là cấp trên, cấp dưới của  ta, nó cho ta "cái lợi" cụ  thể,  trưâc mắt có
thể  sò  mó  "được",  nó mơn man  dụ  dỗ,  mua  chuộc  ta,  nó  chính  là  "cái  bả
vinh  hoa"  lôi CUÔÌ1 mỗi chúng ta làm cho  ta  từng bước dấn  thân vào vòng
tội  lỗi.  Vì  vậy,  cuộc đâu  tranh chông chủ nghĩa  cá nhân phải là một cuộc
vận động cách mạng sâu rộng,  lấy giáo dục làm chính (giáo dục ở đây bao
gồm  nhiều  khâu:  học   kiểm  thảo,  phê  bình,  tự phê bình    kế hoạch  sửa
chữa   giám sát kiểm tra và kết luận).

1 Hồ Chí Minh  toàn tập, sách đã dẫn, t5 , tr 641.
2 Hồ Chí Minh toàn tập, sách dà dẫn, t5 , tr 641.

Học  tập  chông tham nhũng không phải  là  lên  lớp về đạo lý,  lý  thuyết
mà phải liên hệ  không phải là liên hệ chung chung mà là liên hệ với bản
thân,  cơ quan,  đơn vị mình, phải có sự tác động nhiều chiều;  lấy bản thân
mình làm trung tâm (để liên hệ, giải quyết),  làm đôì tượng trực tiếp để tự
chỉ  trích,  tự  phê  phán  và  phê  phán.  Tuyệt  đôì  tránh! Một  sự phê  phán
chung: ở đâu cũng có quan liêu tham nhũng chi’ trừ "ta". Ta đứng ra ngoài
cuộc vận động, kiểu như một anh thi sĩ cuồng ngông " ngồi đây ta gõ mạn
thuyền.  Ta  cả  trái  đất  chỉ  còn  riêng  ta",  chi’  còn  có  "ta  trong  sạch".  Cho
nên  "tự  chỉ  trích"  phải  đồng  thòi  có  sự,  "chỉ  trích"  từ cấp  dưới,  cấp  trên,
đồng cấp và từ quần chúng.

Chủ  tịch Hồ Chí Minh  thường nói đại bộ phận cán bộ đảng viên  ta  là
tốt,  và  "phần  nhiều  do  giáo  dục mà  nên",  cần  lưu ý  là  "phần nhiều",  số
đông cán bộ đảng viên ta là tốt, có thế giáo dục được nếu "các nhà giáo dục
cũng  được  giáo  dục"  (C.  Mác,  một  sự  giáo  dục  chân  chính,  đích  thực.
Nhưng trên  thực tế vẫn còn một sô' ít,  "phần nhỏ", khó giáo dục. Vậy nên,
đồng  thời  "phải  có kỷ  luật  thích  đáng đôì với  những kẻ  ngoan cố,  không
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chịu  ăn năn,  sửa chữa"1. Nhiều lần Người nhắc nhơ kỷ luật phải nghiêm,
từ trên xuống.  Trong công tác phải có khen  thưởng và  trừng phạt,  không
thể không trừng phạt đối với những người không tự giáo dục,  không  tiếp
thu  sự  giáo  dục  của  Đảng,  Nhà  nưốc  và  tập  thể.  Khoan  dung  không  có
nghĩa  là  bao  che,  xuề  xoà,  càng  không  thế  "nhẹ  trên,  nặng  dưới",  phíii
công minh,  công tâm,  công bằng, minh bạch trong kỷ luật,  trừng phạt đối
vối ai mắc sai lầm mà không chịu thật thà "cải tà quy chính". Với cương vị
là Chủ  tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh ân xá cho nhiều người
hốì  cải  và  có quyết tâm sửa chữa,  nhưng Người  cũng đã  từng bác  đơn và
ký  án  tử  hình  đối  vối  những kẻ  tội  phạm  (kể  cả  cán  bộ  cao  cấp)  để  giữ
nghiêm  phép nước.  Suy cho cùng,  vối  Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  trừng phạt
cũng là một cách giáo dục bằng một phương pháp khác để bảo vệ "oai tín"
của Chính phủ và để "yên lòng dân".

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, Sdd,  t io   ,  tr  576.
2 Hồ Chí Minh  loàn  tập, Sdd, 110 ,  tr  576.

Giáo dục và trừng phạt lượng thời khuyến khích những người  tôt càng
tận  tuỵ và càng gương mẫu trong việc phục vụ nhân dân"2. Trên  thực tế,
từ  xưa  tối  nay  bao  giờ  đa  số quần  chúng  nhân  dân  cũng  vẫn  là  những
người  trung  thực,  thẳng  thắn  và  dũng  cảm  đấu  tranh  với  thói  vô  trách
nhiệm,  tệ  tham ô lãng phí,  quan liêu của những người lãnh đạo.  Các cuộc
thảo  luận  sôi nổi  trong Quốc hội những năm gần  đây và  từ những  thông
tin của báo chí, cho thấy những người tốt dám đấu tranh chôìig chủ nghĩa
cá  nhân  và  các biêu hiện  của  nó,  đặc biệt  là  tệ  thamnhũng.  có  rất  nhiều
và  hầu  hết  là  đúng.  Các  vụ  án  tham  nhũng  làm  thất  thoát  lớn  đã  dược
đưa ra xét xử đều do quần chúng "mở màn" rồi từ dó các cơ quan báo chí,
các cơ quan lãnh đạo và bảo vệ pháp luật mối vào cuộc. Cuộc đấu  tranh  lôi
ra  ánh  sáng một số quan chức lãnh đạo ở Thị uỷ và uỷ ban nhân dân  thị
xã  Đồ  Sơn  (Hải  Phòng)  chiếm  dụng đất  đai của Nhà  nước,  của  dân chia
cho nhau là do một cán bộ đã về hưu cùng với  tố chức quần chúng ở cơ sở
kiên trì đấu tranh mởi lói ra  ánh sáng. Có thể kể ra  rất nhiều vụ việc như
thế.  Điều  đó  chứng  tỏ đồng  thời vởi giáo dục  là  phai  kỷ  luật,  trừng  phạt
bọn ngoan cố và  tuyên dương,  bảo vệ người biết giữ gìn  dạo  dức và  dũng
cảm đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện của nó.  Những chỉ
dẫn  nói  trên  của  Hồ  Chủ  tịch  đã  và  vẫn  đang được  thực  tê  khang  định
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như là  một  "phương châm duy nhất để cứu vãn,  (chữ của Lênin)  tình  thế
trong cuộc đấu tranh chốhg tham ô lãng phí, quan liêu hiện nay.

Đế’  chông  chủ  nghĩa  cá  nhân  thắng  lợi  thì  cơ  quan  bảo  vệ  pháp  luật
phai công minh và kiên quyết.

Trong các  tác  phẩm  của mình,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  là  người  rất  ít
trích  dẫn các tác phẩm kinh điển, nếu có  thì cũng rất ngắn. Nhưng trong
tác phẩm "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô,  lãng phí, chông bệnh quan
liêu"  (viết  năm  1952),  Ngươi đã  trích  một  đoạn  khá  dài  của  Lênin  trong
tác phẩm "Nhiệm vụ  trước mắt của Chính quyền Xô Viết "  (24  8  1918).
Có lẽ là một trích dẫn dài nhất trong tất cả các tác phẩm của Người đã in
trong  Hồ  Chí Minh  toàn  tập,  trọn  bộ  12  tập.  Theo  chúng  tôi,  vốh  nhãn
quan chính  trị của mình,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  tìm thây  từ Lênin sự
đồng cảm trong nhận xét về tình trạng yếu kém của pháp luật có tính phố
biến ở  những  quổic gia  do  những người  cộng  sản  lãnh  đạo  vừa mới  dành
được chính  quyền,  chưa  tồn  tại một Nhà nước pháp  quyền  trong  lịch  sử.
Dưới đây chúng tôi ghi lại một phần  trích dẫn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã  trích  dẫn ý  kiến Lênin không hài  lòng việc  toà  án  nhân  dân Mạc Tư
Khoa  ,  ngày 2  51918 xử nhẹ một vụ án hối  lộ:  "Không xử bắn  lũ ăn của
đút  lót,  mà  xử  một  cách  pha  trò,  mềm mỏng,  nhẹ  nhàng như vậy,  đó  là
một điều xấu hố cho đảng viên cộng sản, cho những người cách mạng, cần
phải nêu những đồng chí đã  ăn hối lộ ra đế cho dư luận quỏ trách và cần
phai đuổi họ ra khỏi Đang "'. Cách vài hôm sau Lênin viết  thư cho Bộ Tư
pháp:  "Phải  lập tức đề nghị một đạo luật trừng trị những vụ hốì lộ (ăn hốì
lộ,  tạng hốì  lộ và  những cách hôi  lộ khác) ít nhát cũng phải phạt  10 năm
giam cầm và 10 năm khố sai"1 2.

1  Hồ Chí Minh  toàn  tập, sách dã dẫn, t6 ,  tr 495.
2 Sách dã dẫn,  t6 ,  tr 496.
3 Sách dã dẫn,  16 ,  tr 497.

Về cách  chống bệnh quan liêu,  Lênin viết  "cần phải  dùng nhiều hình
thức  và  phương  pháp  kiểm  tra  từ dưới  lên  trên...  để  nhổ đi  nhổ  lại  cho
sạch hết những cỏ rác bệnh quan liêu”3.

Chúng  tôi  nghĩ  không  cần  bình  luận  gì  thêm,  chính  Cố Thủ  tướng
Phạm Văn Đồng,  khi đang giữ chức vụ Thủ  tướng Chính phủ nưóc Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nói: Những lời dạy của Lênin trong tác
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phẩm  "Nhiệm  vụ  trước mắt  của  chính  quyền Xô Viết"  (trong  đó  có  đoạn
Bác Hồ đã trích ở trên) như Người đang dạy bảo chúng ta hôm nay vậy.

Để chông chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của nó (tham ô,  lãng
phí,  quan  liêu)  là  phải phát động được phong trào quần chúng đồng lòng
và  kiên  quyết,  để  ai  cũng  thấy  có  trách  nhiệm,  bốn  phận  tham  gia  vào
cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp ấy như là một tiêu chí đạo đức của con
người mởi trong xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  Cuộc đấu  tranh ấy
cũng  đòi  hỏi  sự  dũng  cảm    có  chí khí còn  hơn  cả  cuộc  đấu  tranh  ngoài
chiến trường chông kẻ thù xâm lược.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  nói  "Quan  tham  vì  dân  dại"  nếu  dân  hiểu
biết không chịu đút lót thì "quan" dù không liêm cũng phải hoá ra liêm"1.

1 Hồ Chí Minh toàn tập, sách đà dẫn,  t.5 ,  tr  641.
2 Hồ Chí Minh  toàn tập,  t6,  tr 501.

Người còn nói:  "Điều  đáng chú ý ỏ  đây không phải  là  thằng kẻ  trộm.
Đáng chú ý là những người xung quanh biết nó  là kẻ  trộm,  chang những
không  chống  nó  mà  lại  vô  hại  nó,  khen  ngợi  nó,  xem  nó  như  một  người
anh hùng.

Đó là một điều đáng chú ý, một điều rất nguy hiểm"

"Khi bắt được một tên mật  thám,  một  tên  phản quốc  thì  quần chúng
rất căm giận, đòi xử bắn nó đi. Song khi tên giặc hoạt động trước mặt mọi
người, thì quần chúng lại hiền lành với nó, vỗ vai nó, khen ngợi nó.

Trộm cắp tiền bạc của nhân dân,  tổn hại kinh  tế của Chính phủ cũng
là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn nữa.

Cuốỉ cùng tên kẻ trộm "đàng hoàng" kia đã bị bắt. Nhưng bắt một tên
trộm ấy, có nghĩa lý gì, vì còn có hàng nghìn người, hàng vạn tên giặc như
nó.  Cần phải có biện pháp khác, biện pháp nghiêm ngặt hơn,  để trừng trị
chúng. Biện pháp ấy là gây nên một đạo đức đế ngăn ngừa  trộm cắp,  gây
nên một phong trào quần chúng gốm ghét, bao vây lũ giặc ấy.  Biện pháp
ấy là gây nên một cuộc vận động trong công nông chông trộm cắp; làm cho
lũ  trộm cắp  "đường hoàng"  cũng như  trộm cắp kín  đáo   không  sông còn
được"2.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh một nguyên lý cơ bản rằng mọi phong trào
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của  quần chúng chỉ đưa tói thắng lợi tốt đẹp khi có sự lãnh đạo đúng đắn
của Đảng và sự gương mẫu của đảng viên, từ trên xuống dưối. Do vậy mà
cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa cá nhân và những biếu hiện của nó (tham
ô,  lãng phí,  quan liêu) hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của việc đối mới.
chỉnh  đốn  và  xây  dựng Đảng:  Đế  phát  động  được  một  phong  trào  quản
chúng đấu  tranh chông mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân một cách có
tổ chức (không để nó nổ ra như là một phong trào tự phát thì cần phải ghi
nhớ  lời  dạy  sau  đây của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  vĩ  đại:  "Đảng ví như cái
máy phát điện,  các công việc trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh  thì
đèn sáng...

...  Muôn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực  thước cho người  ta
bắt  chước.  Đồng  chí  ta  nhiều  người  đã  làm  được  nhưng  vân  còn  những
ngưòi hủ hoá. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó"1.

1  Hồ Chí Min h toàn  tập  ,  16 .  tr  501.
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Chương III

Tư  TƯỞNG Hỗ CHÍ MINH VỚI CÒNG c u ộ c  CẢI CÁCH
NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HIỆN NAY

I. VẬN  DỤNG T ư  TƯỞNG  H ồ  CHÍ MINH VÀO VIỆC XÂY DựNG VÀ  CAI  CÁCH
NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG NHƯNG NẢM QUA (19872005)

1. Vài  n é t  về  tìn h   h ình   đ ấ t  nước  và  nền   h ành   ch ính   n h à   nước
sau  ngày  th ống  n h ấ t (19761986)

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh qua  đời  ngày  2  tháng 9  năm  1969.  Năm  1975
miền Nam được giải phóng cả nước hoàn thành  sự nghiệp cách mạng giải
phóng dân tộc, dân chủ.

Đại  hội Đại  biêu  toàn  quốc lần  thứ IV của  Đáng Cộng sản Việt  Nam
họp  từ  ngày  14  đến  ngày  20  tháng  12  năm  1976  đã  quyết  định  đối  tên
Đảng từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam; và dã
xác định, cách mạng Việt Nam đã bưởc sang một giai doạn phát triển mỏi
với những đặc điếm lớn sau:

''Một  là,  nước  ta  đã  và đang ở  trong quá  trình  từ một xã  hội  mà  nền
kinh  tế còn phổ biến  là  sản xuất nhỏ  tiến  thẳng lên chủ nghĩa xã  hội,  bỏ
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Hai  là,  Tổ  quốc  ta  đã  hoà  bình,  độc  lập  thốhg nhất,  cả  nước  tiến  lên
chủ  nghĩa  xã  hội  vối  nhiều  thuận  lợi  rất  lốn  song  cũng  còn  nhiều  khó
khăn do hậu  quả  của chiến  tranh và  tàn dư của  chủ  nghĩa  thực dân  mới
gây ra.

Ba  là,  cách  mạng  xã  hội  chủ  nghĩa  ỏ  nước  ta  tiến  hành  trong  hoàn
cảnh quốc tê thuận lợi,  song cuộc đấu tranh ai thắng ai "giữa  thế lực cách
mạng và thê lực phản cách mạng trên thế giới còn gay go quyết liệt  (Nghị
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội,  1977, tr 1718).
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 vế mặt chế độ chính trị và thề chế nhà nước đã được thay đổi coi như
là  điềư kiện  quyết định  trước tiên để đảm bảo đưa cách mạng xã hội chủ
nghĩa  đêh  toàn  thắng  "là  phải  thiết  lập  và  không  ngừng  tăng  cường
chuyên chính vô san  thực hiện không ngừng phát huy quyền làm chủ tập
thể của người lao động"1.

1 NQ Đại hội đại biểu  toàn  quô*c lần  thứ IV của ĐCSVN. NXB Sự Thật,  H. 1997,  11'18.
'  NQ Đại hội dại biêu  toàn  quô’c lần thứ IV của ĐCSVN, NXB Sự Thật.  II. 1997,  tr 29.
3 NQ Đại  hội dại biêu  toàn  quốc lần  thứ IV của ĐCSVN, NXB Sự Thật,  H. 1997.tr 22.

Đường lốì chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ờ
nước  ta,  được Đại  hội  đại  biểu  toàn  quôc  lần  thứ  IV của Đảng cộng  sán
Việt Nam xác định là:

"Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thề của
nhân dân  lao động,  tiến hành đồng thời  3 cuộc cách mạng:  cách mạng vê'
quan  hệ  sản  xuất,  cách  mạng  về  khoa  học  kỹ  thuật,  cách  mạng  về  tư
tưởng  văn  hoá  trong  đó  cách  mạng khoa  học  kỹ  thuật  là  then  chót:  đẩy
mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của cả  thời
kỳ quá  độ  lên  chủ nghĩa  xã hội;  xây dựng chế độ  làm  chủ  tập  thê  xã  hội
chủ nghĩa; xây dựng nền sản xuâ't lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn
hoá  mới;  xây  dựng con  người mới xã  hội chủ  nghĩa,  xoá  bỏ  chê  độ  nghèo
nàn và lạc hậu "2. 3

 Về mặt kinh  tê được xác định "phải xoá bỏ chế độ tư hữu  tư bản chủ
nghĩa  và  cai  táo  chế độ  sở hữu  cá  thề  xác  lập  chế độ  sở  hữu  xã  hội  chủ
nghĩa  dưới  2  hình  thức:  sỏ hữu  toàn  dân và  sở hữu  tập  thê  bàng những
biện pháp và bưốc đi thích hợp.

Mọi  tư  liệu  sản  xuất  chủ  yếu  trong  xã  hội  phải  được  sử  dụng  theo
phương hxtớng và nhiệm vụ của kế hoạch nhà  nước,  nhằm phục vụ lợi  ích
cúa  toàn xã hội:l.

Nguồn lao động xã  hội,  nền sản xuâ't xã  hội  và  chế độ phân phôi đều
được  qui  định  phải  tổ chức và  quan  lý  theo  kế hoạch  tập  trung của  Nhà
nưốc.

Dưối sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  đứng đầu  là Tổng Bí
thư Lê Duẩn, Quốc hội khoá VI được bầu ra sau ngày Tổ quốc thông nhát
(2541976)  đã  quyết  định  đối  tên  nước  từ Việt Nam  dân  chủ  cộng  hoà
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thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đổi tên Thành phô' Sài Gòn 
Gia Định  thành  thành phố Hồ Chí Minh, bầu cụ Tôn Đức Thắng làm Chủ
tịch  nưốc,  các  ông Nguyễn Lương Bằng,  Nguyễn  Hữu Thọ  làm  Phó  Chủ
tịch nưốc, ông Phạm Văn Đồng làm  Thủ tưống. Quốc hội đã thành lập uỷ
ban  dự  thảo  Hiến  pháp  do  ông  Trường  Chinh  Chủ  tịch  Quốc  hội  làm
Trưởng ban.

Nhiệm  kỳ  đầu  tiên  của  Chính  phủ  nước  Cộng  hoà  xã  hội  chủ  nghĩa
Việt  Nam,  (19761980)  đã  hoạt  động  theo  dường  lô'i,  chủ  trương và  nghị
quyết của Đại hội đại biếu  toàn quốc lần  thứ IV của Đảng cộng sản Việt
Nam  và  Bộ  Chính  trị.  Nhưng  về  danh  nghĩa  vẫn  là  cơ  quan  chấp  hành
của  Quốc  hội,  tổ  chức  và  hoạt  động  theo  qui  định  của  Hiến  pháp  năm
1959.

Toàn  bộ  công  cuộc  cải  tạo  xã  hội  chủ  nghĩa  đôi  vối  các  thành  phần
kinh  tế,  xây  dựng kinh  tế   xã  hội,  văn  hoá    giáo  dục,  quốc  phòng,  an
ninh...  đã được thực hiện bởi các văn bản của Đảng và của Chính phủ.

  Về  mặt  an  ninh  quốc  phòng:  Đáng  chú  ý  là  trong  nhiệm  kỳ  này
Chính  phủ  nước Cộng hoà xã hội  chủ nghĩa Việt Nam,  dưói  sự  lãnh  đạo
của  Bộ  Chính  trị,  Đảng  Cộng  sản Việt  Nam,  đã  phải  tiến  hành  2  cuộc
chiến tranh đế bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ở biên giới.

ở   Tây  Nam  (1975).  Vì  nhiều  lý  do,  nên  bản  chất  xâm  lược  và  diệt
chủng của chính quyền Pôn Pô't không được thế giói hiểu biết dầy đủ nên
việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia  đã bị  dự  luận  quốc  tê  phản ứng
mạnh mẽ (chỉ có Lào, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ủng
hộ ta). Mãi đến tháng 2   1979 Việt Nam và Campuchia mối ký được hiệp
ước hoà bình hữu nghị và hợp tác.

Ó phía Bắc, biên giới Việt Trung, từ cuối 1976 đã nổ ra xung đột ở biên
giới Cao Lạng  Quảng Tây,  rồi tiếp đến  là  sự bất dồng giữa 2  Chính phủ
về những vấn đề biên giới,  người Hoa ở Việt Nam và vấn đề Campuchia...
Ngày  1721979,  60  vạn  quân  Trung  Quốc  đã  tấn  công Việt  Nam  trên
toàn tuyến biên giới dài hơn  1.400 km của 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Ngày
531979 Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công bô'
lệnh  tổng động viên  trong cả  nưốc, Hội đồng Chính  phủ  đã ra  Nghị  định
83  CP về việc thực hiện quân sự hoá toàn dân, vũ trang toàn dân. Ngày
1131979 Thủ  tướng Chính  phủ  ra  chỉ  thị  sô' 88/TTg yêu  cầu  mọi  công
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nhân  viên  chức  làm  việc  trong các cơ quan,  xí nghiệp,  công  trường,  nông
trường,  lâm  trường của Nhà  nước đều chuyển  sang chế độ ngày  làm việc
10  giờ  trong đó có  8 giờ lao  động sản xuầt hoặc công  tác,  2  giò  luyện  tập
quân sự và làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ. Từ ngày  1531979 trên 3 vạn
thanh niên và nhân dân  thủ đô Hà Nội,  được biên chê  thành nhiều  trung
đoàn  thuộc Đoàn Nguyễn Huệ  làm  đường xây  dựng  tuyến  phòng  thủ  và
phục vụ chiến đấu.

Ngày 5  tháng 3 năm  1979 Trung Quốc rút quân.  Cuộc đàm phản Việt
Trung  đã  được  tiến  hành  nhưng  do  có  quá  nhiều  bát  đồng nên  đến  đầu
năm 1980 đàm phán 2 bên đình chỉ.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 1976   1981  Chính phủ đã cố gắng củng cố xây
dựng chính quyền thông nhất từ Trung ương đến cơ sở (xã, phưòng)  trong
cả nưốc;  đã chỉ đạo công cuộc khôi phục kinh  tế,  cải tạo xã hội chủ nghĩa
trên  tất  cả  các  lĩnh  vực  của  đòi  sốhg  xã  hội,  đã  tiến  hành  2  cuộc  chiến
tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc. Những thành tựu
là rất đáng kể nhưng vẫn còn mang nặng tư duy thời chiến, nhưng lại nôn
nóng, chủ quan duy ý chí muốh nhanh chóng tiến nhanh lên sản xuất lớn
xã  hội  chủ  nghĩa.  Những  sai  lầm  thất  bại  trong  cải  tạo  công  thương
nghiệp và thương nghiệp ỏ miền Nam, những bế tắc của mô hình hợp  tác
xã ở miền Bắc, cơ chế kế hoạch tập  trung quan liêu bao câp cùng với hậu
quả chiến tranh biên giới và rỗi ren trong mạng lưối phân phối lưu thông
đã đẩy đất nước vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế  xã hội.

Về mặt tổ chức bộ máy nhà nước: Năm 1980, ban Hiến pháp năm 1959
đã  được  sửa  đổi,  ngày  1812  1980 Quốc hội  khoá VII  đã  ban  hành ban
Hiến  pháp  mởi  "Hiến  pháp  nước  cộng  hoà  xã  hội  chủ  nghĩa Việt Nam".
Bản  Hiến  pháp  này  là  sự  thể  chế hoá  Nghị  quyết  đại  hội  đại  biểu  toàn
quốc  lần  thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam,  nó  thề’ hiện mối quan hệ
giữa Đảng lãnh đạo,  nhân dân làm chủ và nhà nước quản lý trong xã hội
Việt Nam" (Lời nói đầu Hiến pháp năm 1980).

Căn cứ vào Hiến pháp năm 1980, tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó có
tổ chức bộ máy của Chính phủ có sự thay đổi cơ ban: không có chức danh
chủ tịch nước vói tư cách cá nhân là nguyên thủ quốc gia và có quyền chủ
toạ  các  phiên  họp  Hội  đồng  Chính  phủ  như Hiến  pháp  năm  1959,  thay
vào  đó  là chế độ nguyên  thủ quốc gia  tập  thể: Hội  đồng Nhà  nước,  trong
đó có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Nhà nước.
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Chính phủ được thay đổi bằng Hội đồng Bộ trưởng với chức năng là cơ
quan chấp hành  và cơ quan hành chính của  cơ quan  quyên  lực  nhà  nước
cao  nhất  (Quốc hội)  (lưu ý:  không phải  là  cơ  quan  hành  chính  nhà  nước
cao nhất như 2 bản Hiến pháp 1946,  1959).

Không  có  chức  danh  Thủ  tướng  Chính  phủ,  với  tư  cách  cá  nhân  là
người  đứng  đầu  cơ  quan  hành  pháp  thay  bằng  chức  danh  Chủ  tịch  Hội
đồng Bộ  trưởng.  Hội  đồng Bộ  trưởng có một cơ cấu  tồ  chức  đồ  sộ  gồm  26
Bộ  và  8  cơ  quan  ngang Bộ,  1  Chủ  tịch  Hội  đồng  (Phạm Văn  Đồng)  và  8
Phó Chủ tịch Hội đồng,  1 Bộ trưởng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

Hội  đồng  Bộ  trưởng  thực  hiện  chức  năng  hành  pháp  và  chức  năng
hành chính nhân danh là cơ quan của Quốc hội

Trong  những  năm  1976    1986,  Nhà  nước  ta  đã  tiến  hành  sáp  nhập
nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh trước kia thành tỉnh mói có quy mô rộng
lốn.  Hội  đồng  Bộ  trưởng  cũng  điểu  chỉnh  địa  giối  hành  chính  các  địa
phương  (huyện,  xã,  thị  xã)  theo hướng mở  rộng  qui mô,  nhằm  xây  dựng
cấp huyện thành một đơn vị hành chính kinh tê mạnh.
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s ơ  Đ ổ  TÓ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(THEO HIỂN PHÁP 1980)
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Vê quản  lý hành  chính dối với một số  vấn dề của dời sống xã  hội.

Giai đoạn 1981    1986 ,  tuy có cố gắng tìm cách tháo gỡ khó khăn  ,  tìm
kiếm  những  biện  pháp  đổi  mói  về  quản  lý  kinh  tê  xã  hội,  nhưng  nhìn
chung  vẫn  tiếp  tục  theo  tinh  thần  "hoàn  thành  công cuộc  cải  tạo  xã  hội
chủ  nghĩa  ở  các  tỉnh miền Nam,  tiếp  tục hoàn  thiện  quan  hệ  sản  xuất ỏ
miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa  trong cá nước".  (Vàn
kiện Đại  hội  đại  biếu  toàn quổc lần  thứ V của Đảng Cộng san Việt Nam,
tập II. Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội  ,1982, tr 22).

Sang đến  giữa  năm  1986  thì vấn  đề Giá   Lương    Tiền  đã  trở  thành
một vấn đề bức xúc nhất của đòi sông xã hội. Ban Chấp hành Trưng ương
Đảng  và  Hội  đồng Bộ  trưởng đã  có  nhiều  biện  pháp  cấp  bách,  song  lạm
phát đã không giảm mà còn tăng đột biến (777%).  Giá các mặt hàng thiết
yếu  tăng  cao.  Lương  thực  tăng  512,  8%,  thực  phẩm  423,2%,  hàng  tiêu
dùng  353%,  tư  liệu  sản  xuất  469%.  Bội  chi  ngân  sách  nhà  nước  5,5  tỷ
đồng, bội chi tiền mặt 13,6 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ  thứ 2  của  Chính phủ Cộng hoà xã hội  chủ  nghĩa Việt Nam
(Tháng  71981  đến  tháng  61987)  là  thời  kỳ  rất  khó  khăn,  có  rấ t  nhiều
trăn   trở,  tìm kiếm nhưng vẫn chưa bứt ra khỏi  lúng  túng,  bế tắc.  Cho  tối
cuổì năm  1986  (trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần  thứ Vi  của Đảng
Cộng sản Việt Nam khai mạc) tình hình kinh tế  xã hội gặp rấ t nhiều khó
khăn,  sản  xuất  nông nghiệp  tuy  có  tăng  về  diện  tích,  năng  xuất  và  sản
lượng  vụ  đông  nhưng  phần  vì  do  thiên  tai  nặng  nề  (Bắc  Bộ,  Duyên  hải
miền Trung)  phần vì  cơ  chế quản  lý  không phù  hợp  nên  hầu  hết  các  chỉ
tiêu kế hoạch không đạt.  sản  lượng lương thực đạt  18,5 triệu tấn,  tăng 30
vạn tấn  nhưng so vối kế hoạch thì hụt  1, 5  triệu tấn ;  thu mua  lương thực
không đạt kế hoạch.  Sản xuất công nghiệp  và  thủ công nghiệp,  sản  xuất
hàng  tiêu  dùng  tăng chậm,  chất  lượng kém,  điện,  xi măng không  đạt  kế
hoạch.  Nhiều  mặt  hàng xuất  khẩu  cũng không đạt kế hoạch.  Phân  phối
lưu  thông  vẫn  diễn  biến  phức  tạp,  ảnh  hưởng  xấu  đến  sản  xuất  và  đòi
sông  của  nhân  dân.  Thị  trường bị  buông  lỏng,  Nhà  nước  không  làm  chủ
được  tình  hình,  tư  thương  tranh mua,  lân  át Nhà  nưốc.  Ngân  sách,  tiền
mặt đều bội chi nghiêm trọng.

Tóm  lại,  nhìn  vào  kết  quả  đã  đạt  được,  bức  tranh  của  tình  hình  đất
nước cho đến tháng 12   1986 vê' đại thể là "về kinh tế, xã hội,  sự trì trệ vê'
sản xuất,  sự  rốỉ  ren  vê' phân  phôi,  lưu  thông,  những  khó  khăn  trong  đời
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sống nhân dân,  những hiện  tượng tiêu cực  trong nhiều  lĩnh vực của cuộc
sống,  sự giảm  sút niềm  tin của nhân dân  lao động. Đó  là  những điều mà
Đảng  ta  cũng như nhân dân  ta không thể châp  nhận  được...  "  (Văn  kiện
Đại hội  đại biểu  toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
xuất bản  Sự Thật,  Hà Nội,  1987,  tr  7).  Riêng về cơ chê  quản  lý kinh  tê  
vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng thì "cho tói nay
(tháng 121986) cơ chê tập trung quan liêu, bao cấp về cơ bán chưa bị xoá
bỏ,  cơ chế mới chưa  được  thiết lập đồng bộ,  nhiều chính  sách,  thể chế đã
lỗi thời chưa được thay đối, một số thể chê quản lý mới còn chắp vá, không
ăn  khớp,  thậm  chí  trái  ngược nhau.  Tình  trạng  tập  trung quan  liêu  bao
cấp còn nặng, đồng thời những hiện tượng vô tố chức, vô kỷ luật cũng khá
phố’ biến.

Việc  chậm  đối  mới  cơ  chê  và  bộ  máy  quản  lý,  việc  điều  hành  không
nhạy  bén,  là  những  nguyên  nhân  quan  trọng  dẫn  tới  hành  động  không
thông nhất từ trên xuống dưới. Một số người và cơ sở đã lợi dụng sơ hở của
cơ chế quản lý đế mưu lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ.

Chúng ta mới chỉ nêu ra được phương hướng chủ yếu của  cơ chế mới,
còn  nội  dung,  hình  thức,  bưốc đi,  cách  làm  cụ  thể,  thì  còn  nhiều  vân  đê
chưa giải đáp được thoả đáng cả về lý luận và thực tiễn" (Văn kiện Đại hội
đại  biểu  toàn  quốc  lần  thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài  liệu  đã
dẫn,  tr 24).

Đang lưu ý là "hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển.  Công bằng
xã  hội  bị  vi  phạm.  Pháp  luật,  kỷ  cương  không nghiêm.  Những  hành  vi
lộng quyền,  tham nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những
hoạt động của bọn phi pháp...  chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Thực trạng nói trên làm giảm lòng tin của quần chúng đôi với sự lãnh
đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước" (Tài liệu đã dẫn,  tr 21).

2. V iệc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào  cải  cách  nền hành
chính Nhà nước trong những năm qua (19872005)

2.1  .  Thời kỳ 19811991

Công cuộc cải cách hành chính được khởi đầu từ Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1518.12.1986).
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Trong  5  năm  từ  1987  đến  1991  thực hiện  nghị  quyết  của  Đại  hội VI,
Nhà nước ta   đã  tiến hành đối mới  toàn  diện đất nưóc.  vừa  tập  trung giải
quyết những vấn đề kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, vừa  thực hiện đôi
mới các lĩnh vực của đòi sông xã hội.

Về kinh  tế  xã'hội:  Hội  đồng Bộ  trưởng đã  đề  ra  các  mục  tiêu  của  ba
chương trình  kinh  tế  (lương thực,  thực  phẩm,  hàng tiêu  dùng,  hàng xuất
khẩu)  và  đã  đạt được những tiến bộ  rõ  rệt. Một  thành  tựu  quan  trọng về
đổi mới kinh tế  là bưốc đầu hình thành nền kinh tế  hàng hoá nhiều thành
phần vận  động theo cơ chế thị  trường có  sự  quản  lý của Nhà  nước xã  hội
chủ nghĩa.

Bộ máy nhà nước đã từng bước chuyển sang thực hiện chức năng quản
lý nhà nưốc, khắc phục dần sự can thiệp vào điều hành kinh doanh của cơ
sở,  việc xây  dựng pháp  luật kinh  tế  được  đẩy mạnh.  Hội  đồng Bộ  trưởng
đã  cố gắng kiềm  chế được một bưốc  lạm  phát.  Tuy  nhiên  khả  năng  điều
hành  nền  kinh  tế  đang  ở  quá  trình  chuyển  sang  nền  kinh  tê  hàng  hoá
nhiều  thành  phần,  vận  động  theo  cơ  chế thi  trường  của  Chính  phủ  còn
nhiều bất cập ở  tấ t cả các khâu  (thể chế hành chính  nhà  nước,  tố’ chức bộ
máy, chế độ công vụ và đội ngũ công chức, quản lý vật tư,  tài sản của Nhà
nước và quản lý tài chính công) nên trong đồi sông kinh tế   xã hội những
yếu  kém cũ  chưa  kịp  khắc  phục,  thì  lại  xuất  hiện  nhiều  hiện  tượng  tiêu
cực mới  "Đó  là  lối  làm  ăn chạy  theo  lợi nhuận bất kế  giá  nào,  dẫn  đến  vi
phạm  pháp  luật,  lừa  đảo,  hối  lộ,  làm  hàng giả,  buôn  lậu,  trôn  thuế,  xâm
phạm nghiêm trọng tài sản xã hội chủ nghĩa và của công dân,  nợ nần dây
dưa,  chiếm  dụng  vôn  của  nhau,  nhiều  trường  hợp  không  có  khả  năng
thanh  toán.  Đó  là  xu  hướng  chạy  theo  buôn  bán  nhiều  hơn  sản  xuâ't,
thương mại hoá tràn lan, xâm nhập vào cả các cơ quan văn hoá, y  tế,  giáo
dục,  nội chính...  kỷ  luật,  kỷ cương và  pháp  luật  không nghiêm,  bất  công
xã  hội  tăng  lên"  (Văn  kiện  Đại  hội  đại  biểu  toàn  quốc  lần  thứ  VII  của
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội,  1991, tr.  25).

Về tổ chức hoạt động của bộ máy nhà  nước đáng ghi  nhận  trong  thời
gian này là bước đầu thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực
của đời sống xã hội và đổi mối hoạt động của Nhà nước.

Tuy mới  chỉ  là  bước  đầu  công  cuộc  đổi  mới  và  cũng  chỉ  trong  vòng  5
năm (1987   1991) việc tiến hành đổi mới và kiện toàn hệ thông chính  trị,
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xây dựng và  thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa,  đã  tập trung hướng vào"
vấn  đê' mấu chót là  phân định rõ chức năng và giải quyết tốt mối quan hệ
giữa Đảng với Nhà nước và các đoàn thế’ nhân dân; kiên quyết chống quan
liêu,  chông những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của  nhân dân.  đồng
thòi  phê  phán  và  khắc  phục  những  khuynh  hướng  lệch  lạc  khác"  (Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1991, Tr 42).

Tổ  chức  và  phương  thức  hoạt  động  của  các  cơ  quan  nhà  nước  đã  có
những chuyển động sau:

 Về mặt  thể chế hành chính  nhà  nước, Quốc hội,  Hội  đồng Nhà nước
đã ban hành 24 Luật và 33 Pháp lệnh (tính đến hết năm 1990).

 Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân
các cấp đã có những tiến bộ bước đầu đổi mới phương thức hoạt động, điều
hành và quản lý nhà nưởc bàng pháp luật.

Hội đồng Bộ trưởng và các Bộ đã coi trọng chỉ đạo các hoạt động ở tầm
vĩ  mô,  đã  sắp  xếp  một  bước  tổ  chức  bộ  máy  các  Bộ,  Tống  cục  và  các  cơ
quan chuyên môn câp tỉnh, huyện.

Tuy nhiên,  xét cả vê' thể’ chế lẫn  tồ’ chức bộ máy hành chính  nhà  nước
từ Hội đồng Bộ trưởng đến cơ quan các cấp,  từ sự phân công,  phân nhiệm
và  phối hợp giữa  các cơ quan nhà nưởc đến  đội ngũ cán bộ công chức đều
còn nhiều bất cập.

Tóm  lại,  khuyết điểm  lớn là  đến  nay  (1991)  chưa  thực hiện  được  cuộc
cải  cách  cơ  bản  về  tổ chức  bộ máy nhà  nước  như Đại  hội VI  đề  ra.  (Văn
kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội,  1991  ,  tr. 44).

2.  2.  Thành  tựu  và  vấn d ề  vận dụng tư tưởng Hồ Chí Mình  vào
cải cách nền hành chính nhà nước từ năm 1992 tới nay

Những  dấu móc quan trọng:

Công  cuộc  cải  cách  nền  hành  chính  nhà  nước  chỉ  thực  sự  được  tiến
hành  toàn diện,  cả chiều rộng đến bê' sâu kể từ khi  thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Có  3  dấu  mốc  quan  trọng  quyết  định  việc  nghiên  cứu  vận  dụng  tư
tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước.

147

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Một  là,  năm  1990 nhân kỷ niệm  100 năm ngày sinh  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh,  UNESCO  đã  có  nghị  quyết  công  nhận  Ngưòi  là  anh  hùng  giải
phóng dân tộc của Việt Nam và danh nhân văn hoá kiệt xuất thê giói.

Hai là,  tại Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có sự nhát trí
cao quyết định ghi vào điều lệ Đảng:  "Đảng lấy chủ nghĩa Mác   Lênin và
tư  tưởng  Hồ  Chí Minh  làm  nền  tảng  tư  tưởng,  kim  chỉ  nam  cho  hành
động".  Chính  vì  vậy,  mà  việc  nghiên  cứu  tìm  hiểu,  học  tập  tư  tưởng  Hồ
Chí Minh  lần  đầu  tiên  được  tiến hành ở cả  trong nước và  nước  ngoài với
một qui mô  sâu  rộng nhất.  Hai cuộc hội  thảo  quốc tế  lớn về  tư  tưởng Hồ
Chí Minh được tiến hành ở thủ đô Hà Nội vào dịp  195 1990. Một chương
trình  nghiên  cứu  cấp  Nhà  nước  được  tiến  hành,  do  nhà  cách  mạng  lão
thành,  ngưòi học trò và đồng chí gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh   Đại
tướng Võ Nguyên Giáp    làm cố vấn chương  trình  (Chương  trình  KX 02)
đồng thòi trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài tổng quan (KX 02.01).

Ba  là,  dưới  ánh  sáng  tư  tưởng Hồ  Chí Minh  tư  duy  của  Đảng  ta   vê'
Nhà  nưốc  và  cải  cách  bộ  máy  nhà  nưốc  từ Đại  hội VII  đã  có  sự  chuyển
biến mạnh mẽ,  và từng bưởc được rõ nét hơn cả về quan  điểm,  lý luận và
phương hướng hành động.

* Vê quan điểm

Đại  hội VII  đã  ghi  "Tiếp  tục  cải  cách  bộ  máy nhà  nước  theo  phương
hưống Nhà nước  thực  sự là của dân,  do dân và  vì dân.  Nhà  nước  quản  lý
xã hội bằng pháp  luật,  dưới sự  lãnh  đạo của Đảng,  tồ  chức và  hoạt  động
theo  nguyên  tắc  tập  trung  dân  chủ,  thực  hiện  thông  nhất  quyền  lực
nhưng  phân  công,  phân  cấp  rành  mạch,  bộ  máy  tinh  giảm,  gọn  nhẹ  và
hoạt động có chất lượng cao  trên cơ  sở ứng dụng các  thành tựu khoa  học,
kỹ thuật,  quản lý"  (Vàn  kiện Đại hội VII Nhà xuất bản Sự Thật,  Hà  Nội,
1991,  tr 91).

Trải qua Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương và Nghị  quyết
Hội  nghị  giữa  nhiệm kỳ  (khoá VII),  đến Nghị  quyết Đại  hội  đại  biểu  toàn
quốc  lần  thứ VIII  và  lần  thứ  IX,  một  hệ  thống quan  điểm  của  Đảng  cộng
sản Việt Nam làm khuôn khổ cho việc thực hiện Chương trình  tổng thế cải
cách hành chính nhà nước của Chính phủ đã được xác định rõ. Đó là:

1/ Cải cách và hoàn  thiện nền hành  chính  nhà  nước  gắn  liền  với  xây
dựng,  chỉnh  đốn  Đảng,  đổi  mới  nội  dung  và  phương  thức  lãnh  đạo  của
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Đảng đôì với Nhà  nưốc nói chung và  nền  hành  chính nói  riêng,  nhằm  giữ
vững và  phát huy bản chất giai cấp công nhân,  xây dựng Nhà nước pháp
quyển của dân, do dân, vì dân.

2/ Nền hành chính phải được  tổ chức  thành một hệ  thốhg  thống nhất
on định,  hoạt  động  thông suốt,  trên cơ sở phân công,  phân cấp và  chế độ
trách nhiệm rành mạch, có kỷ cương nghiêm ngặt,  cơ quan hành chính và
cán  bộ,  công  chức  nhà  nưởc  chịu  sự  giám  sát  chặt  chẽ  của  nhân  dân  áp
dụng các cơ chê biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa những hành vi mất
dân chủ,  tự do,  tự  tiện,  quan liêu,  tham nhũng,  sách  nhiễu,  gây phiền hà
cho dân.

3/  Các  chủ  trương,  giải  pháp  cải  cách  hành  chính  phải  gắn  liền  chặt
chẽ với bưdc đi của  đổi mối kinh  tế, vối yêu cầu phát triển  đất nước trong
quá  trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tê quốc tế,  hình
thành và  hoàn  thiện các yếu tố của nền kinh  tế  thị  trường định  hướng xã
hội  chủ  nghĩa,  giữ  vững  trật  tự,  kỷ  cương  trong  các  hoạt  động  kinh  tế,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đòi sông của nhân dân.

4/ Cải cách hành chính  là  nhiệm vụ rộng lớn,  phức  tạp  đòi  hỏi có  tầm
nhìn  bao  quát  vối  những  giải  pháp  đồng  bộ,  kết  hợp  chặt  chẽ  cải  cách
hành chính vối đổi mói hoạt động lập pháp, cải cách cư pháp.

5/  Cai  cách  hành  chính  phải  được  tiến  hành  từng bước  vừng chắc,  có
trọng tâm.  trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.

(Nguồn: trích trong Chương trình tổng thể cải cách hành chinh
nhà nước của Chinh phủ giai đoạn 20012010. Mục 11.2)

* Về mặt lý luận

Dưói  ánh  sáng của  việc đối mới  nội dung lý  luận,  nhâ't  là  việc  nghiên
cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách cơ bản và có hệ  thông,  đồng thời việc
mở  cửa,  hội  nhập  và  giao  lưu  quốc  tế...  lần  đầu  tiên  trong  văn  kiện  của
Đảng ta dùng thuật ngữ "Nhà nước pháp quyền" và "cải cách hành chính".

"Tiếp  tục  xây  dựng  và  từng  bưốc  hoàn  thiện  Nhà  nước  pháp  quyền
Việt  Nam.  Đó  là  Nhà  nước của  nhân  dân,  do  nhân  dân  và  vì  nhân  dân,
quản  lý mọi mặt đời  sôìig xã hội bằng pháp luật,  đưa  đất nưốc  phát  triển
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theo  định  hướng xã  hội chủ  nghĩa. Nhà  nước pháp quyền Việt Nam  được
xây  dựng  trên  cơ  sở  tăng cưòng mở rộng khối đại  đoàn kết  toàn  dân,  lây
liên minh  giữa  giai cấp công nhân vối  nông dân và  tầng  lớp  trí  thức  làm
nền  tảng  do Đảng  lãnh  đạo".  (Văn  kiện Đại  hội  đại  biểu  toàn  quổic  giữa
nhiệm kỳ khoá VII,  tr 56).  "Xúc tiên cải cách hành chính. Đối mối và  tăng
cưòng hệ  thống hành  pháp  cả  về  tổ chức,  cán bộ.  cơ  chế hoạt  động.  Phát
huy vai  trò  điều  hành  của  bộ máy hành pháp.  Xác  định  vai  trò  và  trách
nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở pháp luật thông nhất và  sự
điều hành tập trung của Chính phủ" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
giữa nhiệm kỳ khoá VII,  tr. 58).
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s ơ  Đ ồ  Tổ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(THEO HIẾN PHÁP 1992)

Cử tri

* Về hành động

+  Có  thể  coi  kết  quả  to  lớn  của  việc  đổi  mới  tư  duy  lý  luận  và  việc
nghiên cửu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sông là:  sửa đổi ban
Hiến  pháp  năm  1980,  ban hành  bản Hiến  pháp  năm  1992.  Xét  về  nhiều
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mặt  nội  dung  của  bản  Hiến  pháp  năm  1992  là  thể  hiện  sự  kê  thừa  tư
tưởng Hồ  Chí Minh  thể hiện ở  trong 2 bản Hiến  pháp  năm  1946  và  năm
1959  (đặc biệt là Hiến pháp năm 1946) một cách rất rõ nét.

“Sự  kiện  nổi  bật  là  việc  ban  hành  Hiến  pháp  năm  1992  kịp  thời  thế’
chê  hóa  đường lối của Đảng về xây  dựng đất  nước  theo hưống xã  hội  chủ
nghĩa. Việc  tổ chức  thực hiện các qui định của Hiến pháp vê' chế độ chính
trị,  chế  độ  kinh  tế,  về  văn  hóa,  giáo  dục,  khoa  học  và  công  nghệ,  về  an
ninh  quốc  phòng,  về quyền và  nghĩa  vụ cơ bản của  công dân với việc ban
hành hàng loạt các văn bản luật, và pháp luật mói  đã  thúc  đẩy  quá  trình
dân chủ hóa xã hội (Tài liệu đã dẫn, tr.13).

Hiến  pháp  năm  1992  được  sửa  đổi  một  số  điều  (Nghị  quyết  số
51/20Ò1/QH10  ngày  25  tháng  12  năm  2001  của  Quô’c  hội  khóa  X  kỳ  họp
thứ X)  tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý của Đảng (tại Điều  4).  vai  trò và
trách nhiệm xã hội của Đảng là lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội. Đang
lãnh  đạo  nhưng Đảng  không  làm  thay Nhà  nước.  Ngược  lại,  vai  trò  của
Nhà  nưốc  được  đề  cao,  Nhà  nước  được  xác  định  là  trụ  cột  của  hệ  thống
chính trị  (là  trung tâm quyền lực của hệ thông chính trị). Đảng hoạt động
trong  khuôn  khổ  Hiến  pháp  và  pháp  luật.  Đang  lãnh  đạo  Nhà  nước  dể
Nhà  nưốc ban  hành pháp  luật  nhưng Đảng và  Nhà  nưốc  lại  tự  đặt  mình
dưới  pháp  luật,  vai  trò  tối  thượng của Hiến  pháp và  quan  lý  xã  hội  bằng
pháp luật đươc khẳng định.

+  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đang Cộng sản Việt Nam  đã  chủ
trương xây  dựng bộ  máy  nhà  nưốc  trong  sạch  vững mạnh,  đề  cao  vai  trò
của nền hành pháp, xác định cải cách hành chính  là  trọng tâm,  tập  trung
vào 5 nội dung cơ bản sau:

1/ Xây dựng Nhà  nưốc pháp quyền xã  hội chủ  nghĩa  dưới  sự  lãnh  đạo
của Đang

Nhà  nưốc  là  công  cụ  chủ  yếu  dế  thực  hiện  quyền  Làm  chủ  của  nhân
dân,  là Nhà nưốc pháp quyền của  dân,  do  dân  và  vì  dân.  Quyền  lực Nhà
nước  là  thống  nhát,  có  sự  phân  công  và  phối  hợp  giũa  các  cơ  quan  nhà
nước  trong việc  thực  hiện  các quyền  lập  pháp,  hành  pháp,  tư  pháp.  Nhà
nước  quản  lý  xã  hội  bằng pháp  luật.  Mọi  cơ  quan,  tổ chức,  cán  bộ,  công
chức, mọi công dân có nghĩa vụ châp hành Hiến pháp và pháp luật.
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cả i  cách  tố  chức  và  hoạt  động  của  Nhà  nước  gắn  liền  với  xây  dựng,
chỉnh đôn Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đốỉ với
Nhà nưóc. Xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, nâng cao chát lượng hoạt
động củatồ’ chức Đảng và Đảng viên trong các cơ quan nhà nước.

2/ Cải cách thể chê và phương thức hoạt động của Nhà nưốc

Kiện  toàn  tố’  chức,  đối  mối  phương  thức  và  nâng  cao  hiệu  quả  hoạt
động của Quốc hội,  trọng tâm  là  tăng cường công tác  lập  pháp,  xây  dựng
chương trình dài hạn về lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật,  đồi mới
qui  trình  ban  hành  và  hướng  dẫn  thi  hành  luật.  Quốc  hội  làm  tô't  chức
năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước,  quyết định  và  phân
bổ ngân  sách  nhà  nước,  thực hiện  quyền giám  sát  tối  cao  đô'i  vói  toàn  bộ
hoạt  động của  Nhà  nước,  trưóc mắt  tập  trung vào  những vấn  đê'  bức xúc
như sử dụng vốn và tài sản nhà nưốc, chốhg tham nhũng, quan liêu.

Khẩn  trương  nghiên  cứu,  đề  nghị  Quốc  hội  sửa  đổi,  bổ  sung  một  sô'
điều của Hiến pháp năm 1992 phù hợp với tình hình mới.

Xây  dựng một  nền  hành  chính  nhà  nưốc  dân  chủ,  trong  sạch  ,  vững
mạnh,  từng bước hiện  đại  hóa.  Điều  chỉnh  chức năng và  cải  tiến  phương
thức hoạt  động của  Chính phủ theo hướng thống nhất  quan lý vĩ mô việc
thức hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,  quốc phòng,  an
ninh và  đốĩ ngoại trong cả mtớc bằng hệ thống pháp luật, chính sách hoàn
chỉnh,  đồng bộ.  Định  rõ chức năng,  nhiệm vụ,  quyền  hạn của  cán  bộ  theo
hướng Bộ quan lý đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, cung câp
dịch vụ công.

Phân  công,  phàn  câp,  nâng  cao  tính  chủ  động  của  chính  quyền  địa
phương,  kết  hợp  chặt  chẽ  quản  lý  ngành  và  quản  lý  lãnh  thổ,  thực  hiện
đúng  nguyên  tắc  tập  trung  dân  chủ;  kiện  toàn  các  cơ  quan  chuyên  môn
của uỷ ban nhân dân và bộ máy chính quyền cấp xã, phường,  thị trân.

Cải cách tổ chức,  nâng cao chát lượng và hoạt động của các cơ quan  tư
pháp,  nâng  cao  tinh  thần  trách  nhiệm  của  cơ  quan  và  cán  bộ  tư  pháp
trong công tác điều tra. bắt, giam, giữ,  truy tô', xét xử,  thi hành án,  không
đế  xảy  ra  những  những  trường  hợp  oan,  sai.  Viện  kiểm  soát  nhân  dân
thực hiện  tốt chức năng công tô' và kiếm soát hoạt  động tư pháp,  sắp  xếp
lại  hệ  thông  tòa  án  nhân  dân,  phân định  hợp  ]ý  thẩm  quyền  của  toà  án
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các  cấp.  Tăng  cường đội  ngũ  thầm  phán và  hội  thẩm  nhân  dân  cả  về  sô
lượng và  chất  lượng. Tổ chức lại cơ quan điều tra  và  cơ quan  thi hành  án
theo nguyên tắc gọn đầu môì. Thành lập cảnh sát tư pháp.

Thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nưốc.

3/ Phát huy dân chỉ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế

Nâng cao  chất  lượng đại biểu Quốc hội,  đại biều Hội  đồng  nhân  dân,
hoàn thiện những qui định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và các cơ cấu
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên cơ sở  thật  sự phát  huy  dân
chủ.  Tăng  thêm  tỷ  lệ  đại biểu Quốc hội  chuyên  trách.  Thực  hiện  tốt  quy
chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở,  tạo điều kiện đế nhân dân
tham  gia  quản  lý  xã  hội,  thảo  luận  và  quyết  định  những  vâ'n  đề  quan
trọng. Khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức. Xây dựng Luật Trưng
cầu ý dân.

Chăm  lo  cho  con  nguời,  bảo  vệ  quyền  và  lợi  ích  hợp  pháp  của  mọi
người;  tôn  trọng và  thực hiện các điều ước quốc tê về quyền con  người mà
Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Đổi mới cơ chế,  xác định trách nhiệm của các cấp.  các cơ quan,  cán bộ,
công chức trong việc giải quyết kịp thời khiếu nại,  tô' cáo của công dân.

Phát  huy  dân  chủ  đi  đôi  với  giữ  vững kỷ  luật,  kỷ  cương,  tăng  cường
pháp chế,  quản lý xã hội bằng pháp luật,  tuyên truyền,  giáo dục  toàn dân,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

4/ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực

Hoàn  thành  chê  độ  công  vụ,  qui  chê  cán  bộ,  công  chức,  coi  trọng  cả
năng lực và đạo đức, bảo đảm tính nghiêm túc,  trung thực trong thi tuyển
cán bộ, công chức. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức,  trước hết là cán bộ
lãnh  đạo,  cán  bộ  quản  lý,  về  đường  lối,  chính  sách,  về  kiến  thức  và  kỹ
năng quản lý hành chính nhà nước, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ,  công chức
theo  đúng chức danh,  tiêu chuẩn. Định kỳ kiểm  tra,  đánh  giá  chát  lượng
cán bộ,  công chức,  kịp  thời  thay  thế cán  bộ,  công chức yếu  kém  và  thoái
hóa.  Tăng  cưòng  cản  bộ  cho  cơ  sở.  Có  chế  độ,  chính  sách  đào  tạo,  bồi
dưỡng, đăi ngộ đôì với cán bộ xã, phường,  thị trấn.

5/ Đáu tranh chông tham nhũng
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Tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chông
tham nhũng trong bộ máy nhà nước và  toàn bộ hệ  thốhg chính  trị,  ở các
cáp,  các  ngành,  từ  Trung  ương  đến  cơ  sở.  Gắn  chống  tham  nhũng  với
chống lãng phí,  quan  liêu,  buôn lậu,  đặc biệt chống các hành  vi  lơi dụng
chức quyền để làm giàu bất chính.

Bố sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, qui chế, qui định của Đảng
và Nhà nước về quản lý kinh tế  tài chính, quản lý tài sản công, không đề
sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng,

Tiếp tục xoá bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, nhất là ở những lĩnh
vực,  những  khâu  xảy  ra  tham  nhũng,  sách  nhiễu,  thanh  tra,  kiếm  tra,
kiểm kê, kiểm soát bảo đảm tính minh bạch trong việc sử dụng ngân sách
nhà  nước,  tài  san  công,  tài  chính  Đang,  đoàn  thể,  tài  chính  các  doanh
nghiệp nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng góp và do nưỏc ngoài tài trợ.

Các Đang viên và  chi bộ Đảng, Mặt  trận Tố quốc,  các đoàn  thể nhân
dân,  các cơ quan thông tin đại chúng và  toàn xã hội có  trách nhiệm giám
sát,  kiểm  tra  cán bộ,  công chức,  phát hiện,  tô' cái  lên  án  những kẻ  tham
nhũng.  Xử  lý  nghiêm  minh  theo  pháp  luật  và  theo  điều  lệ  của  Đáng
những  cán  bộ,  Đáng viên,  công chức  ở  bâ't  cứ  cấp  nào,  lĩnh  vực  nào  lợi
dụng chức quyền  đề  tham nhũng.  Có những biện pháp cụ  thể bảo vệ  và
khen thưởng những người kiên quyết đấu tranh chông tham nhũng.

Cải  cách  cơ  bản  chế độ  tiền  lương,  nâng  cao  đời  sông  người  hưởng
lương, chông đặc quyền đặc lợi.

Thường xuyên  giáo dục cán bộ,  đảng viên,  công chức về chính  trị,  tư
tưởng, đạo đức, cách mạng.

Cụ  thể hóa và  thực hiện nghiêm những điều cấm đốì với cán bô công
chức, trước hết là đổi vổi cán bộ chủ chôt, cán bộ quản lý. Cán bộ lãnh đạo
các cấp,  các ngành,  các cơ quan,  đơn vị,  doanh nghiệp,  nhà  nước kê khai
tài  sản,  của  cá  nhân  và  gia  đình  mình  (nhà  đâ't,  cơ  sỏ  san  xuâ't.  kinh
doanh, cổ phiếu). Kịp thời kiểm tra và kết luận, có biện pháp xử lý những
cán bộ công chức có tài sản bâ't minh.

Xem xét  trách  nhiệm  hình  sự hoặc hình  thức kỷ luật  thích  đáng  đốỉ
với những người thích đáng đôì với những người đứng đầu cơ quan đơn vị
ở nơi xảy ra những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.
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+  Chính  phủ Việt Nam  đã  xây dựng và  ban hành  Chương  trình  tống
thề cải  cách hành chính  nhà  nứớc giai đoạn 20012010,  trong dó xác định
rõ mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nội dung cần thực hiện như sau:

1/  Mục tiêu

Mục  tiêu  chung  của  Chương  trình  tồng  thế  cải  cách  hành  chính  nhà
nước  giai  đoạn  20012010  là:  xây  dựng  một  nền  hành  chính  dân  chủ.
trong sạch,  vững mạnh,  chuyên nghiệp,  hiện  đại hoá,  hoạt động hiệu  lực,
hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới
sự chỉ đạo của Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ. công chức có phẩm chất và
năng  lực  đáp  ứng yêu  cầu  của  công cuộc  xây  dựng,  phát  triển  đất  nưốc.
Đến  năm 2010.  hệ  thống hành chính về cơ bán được cải  cách  phù  hợp vởi
yêu cầu quản lý nền kinh tế  thị  trường định hitớng xã hội chủ nghĩa.

Những mục tiêu cụ thể của chitơng trình là:

1.1  Hoàn  thiện  hệ  thống  thể chế hành  chính,  cơ  chế,  chính  sách  phù
hợp vối  thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc trước hết là các thế
chê về  kinh tế, về tố chức và hoạt động của hệ thống hành chính. Tiếp tục
đôi  mối  qui  trình  xây  dựng  và  ban  hành  văn  bản  qui  phạm  pháp  luật,
khắc phục  tính  cục bộ  trong việc chuẩn bị.  soạn  thảo các văn  ban;  đề cao
trách nhiệm của  từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy
dân  chủ,  huy  động  trí  tuệ của  nhân dân  để nâng cao  chất  lượng của  văn
bản qui phạm pháp luật.

1.2  Xóa  bỏ  về  cơ  bản  các  thủ  tục  hành  chính  mang  tính  quan  liêu,
rườm rà  gây phiền hà cho doanh nghiệp và  nhân dân:  hoàn  thiện các  thủ
tục  hành  chính  mối  theo  hướng  công  khai,  đơn  giản  và  thuận  tiện  cho
dân.

1.3  Các cơ quan  trong hệ  thống hành  chính  được xác  định  chức  năng,
nhiệm vụ thẩm quyền và trách nhiệm rõ ràng, một số công việc và dịch vụ
không  cần  thiết  do  cơ  quan  nhà  nưốc  thực  hiện  phải  chuyến  cho  doanh
nghiệp, tổ chức xã hội,  tổ chức phi chính phủ đảm nhận.

1.4  Cơ cấu  tồ chức của  Chính  phủ gọn nhẹ,  hợp  lý  theo  nguyên  tắc bộ
quản  lý  đa  ngành,  đa  lĩnh  vực,  thực  hiện  chức  năng  chủ  yếu  là  quản  lý
quản  lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật,  chính sách,  hướng dẫn và kiểm
tra thục hiện.
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Bộ máy  của  các Bộ  được điều  chỉnh  vể cơ  câu  trên  cơ  sở  phân biệt  rõ
chức  năng,  phương  thửc  hoạt  động  cúa  các  bộ  phận  tham  mưu,  thực  thi
chính sách. Cung cap dịch vụ công.

l.õ  Đến năm 2005, về cơ bản xác định xong và  thực hiện được các quy
định  mới  về  phân  cáp  quản  lý  hành  chính  nhà  nưóc  giữa  Trung ương và
địa  phương,  giữa  các  cấp  chính  quyền  địa  phương;  định  rõ  chức  năng,
nhiêm  vụ  thẩm  quyền  và  tố'  chức  bộ  máy  chính  quyền  ở  đó  thị  và  nóng
thôn các cơ quan chuyên môn  thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,  cảp huyện
được tổ chức lại gọn nhẹ,  thực hiện đúng chức năng quản lý nhà  nước theo
nhiệm  vụ  và  thẩm  quyền  được  xác  định  trong  Luật  Tổ  chức  Hội  đồng
nhân  dân và  uỷ ban  nhân  dân  (sửa  đổi).  Xác định  rõ  tính  chất,  cơ cấu  tồ
chức chế độ làm việc của chính quyền cấp xã.

1.6  Đến năm 2010,  đội ngũ cán bộ,  công chức có  số lương,  cơ câu hợp
lý.  chuyên  nghiệp,  hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán  bộ,  công chức có phẩm
chát  tốt và  đủ năng lực thi hành công vụ,  tận  tụy với sự nghiệp phát  triển
đâ't nước và phục vụ nhân dân.

1.7.  Đến  năm  2005,  tiền  lương của  cán bộ,  công chức  được cải  cách  cơ
bản,  trở  thành  động lực của  nền  công vụ,  bảo  đảm cuộc  sông của  cán  bộ,
công chức và gia đình.

1.8  Đến  năm  2005,  cơ  chê  tài  chính  được  đối  mối  thích  hợp  vổi  tinh
chất của cơ quan hành chính và tồ’ chức sự nghiệp, dịch vụ công cộng.

1.9 Nen hành chính nhà nước được hiện đại hóa một bước rõ rệt.

Các  cơ  quan hành  chính có  trang  thiết bị  tương đôì  hiện  đại  phục  vụ
yêu cầu quản lý nhà nưốc kịp thòi và thông suốt. Hệ  thông thông tin điện
tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động.

2/ Nội dung

2.1 Cải cách thể’ chế

 Xây dựng và hoàn thiện các thể chế,  trước hêt là  thể chê kinh  tê của
nền kinh  tế  thị  trưòng  định  hướng xã  hội  chủ  nghĩa,  thề’ chê,  tồ  chức và
hoạt động của hệ thông hành chính nhà nước.

Trong năm tối, chú trọng một số’ thế’ chế then chót sau đây:
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   Thể  chế về  thị  trường vốn và  tiền  tệ,  thị  trường chứng khoán,  thị
trưòng  bất  động  sản,  thị  trường khoa  học  và  công  nghệ,  thị  trưòng  lao
động, thị trưòng dịch vụ.

   Thể chế về  tố’ chức và hoạt động của hệ  thống hành  chính  ,  trước
hết là tổ chức và hoạt  động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp.

   Thể chế về quan hệ  giữa Nhà nước vói nhân dân,  như:  thu  thập ý
kiến của nhẩn dân  trưóc khi quyết định các chủ  trương chính  sách quan
trọng,  trưng cầu  dân ý,  xử  lý các hành vi  trái  pháp  luật của  cơ  quan và
cán bộ,  công chức nhà  nước  trong khi  thi  hành công vụ;  về thẩm quyền,
trách nhiệm của cơ quan hành chính và toà án trong việc giải quyết khiếu
kiện của nhân dân.

   Thể chế về thẩm quyền quản lý nhà nưốc đối với doanh nghiệp nói
chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng; phân biệt giữa  quyền và chủ
sở hữu,  quyền quản lý hành chính nhà nước và quyền tự chủ kinh doanh
của doanh nghiệp.

1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản qui phạm pháp
luật

   Rà soát và hệ thốhg hoá các văn bản qui phạm pháp luật theo từng
lĩnh vực, loại bỏ những qui định pháp luật không còn hiệu lực, hoặc chồng
chéo,  trùng lặp. Phát huy hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bán
qui phạm pháp luật.

   Tăng cường năng lực của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung
ương và địa phương trong việc xây dựng và ban hành văn bản qui phạm
pháp  luật.  Khắc phục  tình  trạng pháp luật,  pháp  lệnh chò Nghị  định  và
Thông tư hướng dẫn thi hành.

   Đề nâng cao chất lượng và tránh tình trạng thiếu khách quan,  cục
bộ trong việc xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, cần phảo nghiên cứu
đổi mới phương thức,  qui trình xây dựng pháp luật từ khâu đầu cho đến
khâu Chính phủ xem xét, quyết định hoặc thông qua để trình Quổc hội.

   Ban hành các qui định bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của nhân
dân vào quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp
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của  các  tầng lốp nhân dân,  của  những người  là  đối  tượng điều  chỉnh  của
văn bản trưởc khi ban hành.

   Các  văn bản  qui  phạm  pháp  luật  phải  được  công  bố hoặc  yết  thị
đưa  tin  trên  các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng  ngay  sau  khi  ký  ban
hành đế công dân và các tố’ chức có điều kiện tìm hiểu và thực hiện.

1.3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan
nhà nước, của cán bộ, công chức.

i

   Cung cấp cho cán bộ, công chức đầu đủ thông tin chính sách,  pháp
luật  của Nhà  nước  để vận dụng,  giải quyết công việc  theo  chức  trách  và
thẩm quyền.

   Thực hiện  quy  chế dân  chủ cơ  sở,  chế độ  thông  tin  công khai  cho
dán  về  chủ  trương,  chính  sách  của  Nhà  nước,  của  chính  quyền  địa
phương; chế độ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Phát huy hiệu  lực của các thiết chế thanh  tra,  kiểm  soát và  tài  phán
để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nưởc, giữ gìn kỷ cương xã hội. Phân định
rõ trách nhiệm của các cơ quan thanh tra và toà án hành chính  trong việc
giải quyết các khiếu kiện của dân đối với các cơ quan và cán bộ, công chức.

Mở  rộng  dịch  vụ  tư  vấn  pháp  luật  cho  nhân  dân,  cho  ngưòi  nghèo,
người thuộc diện chính sách và đồng bào dân tộc ít người, vùng sáu, vùng
xa. Tạo điều kiện cho các luật sư hoạt động tư vân có hiệu quả  theo pháp
luật.

1.4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu

quả,  minh bạch và công bằng trong khi giải  quyết công việc hành chính.
Loại bỏ những thủ tục rưòm rà, chồng chéo, dễ bị lợi dụng để tham nhũng,
gây khó khăn cho dân. Mỏ rộng cải cách thủ tục hành chính  trong tất cả
các lĩnh vực. Xóa bỏ kịp thòi những qui định không cần thiết về cấp phép
và thanh tra, kiểm soát, kiếm dịch, giám định.

Mãu hoá  thông nhất trong cả nước các loại giấy  tờ mà công dân hoặc
doanh nghiệp cần phải làm khi có yêu cầu giải quyết các công việc về sản
xuất, kinh doanh và đời sông.

Ban  hành cơ chế kiểm  tra  cán bộ,  công chức  tiếp nhận và  giải  quyết
công việc củạ dân; xử lý nghiêm người có hành vi sách nhiễu,  hách  dịch,
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vô  trách  nhiệm,  khen  thưởng những người  hoàn  thành  trách  nhiệm  được
giao.

Mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa" trong việc giải quyết công việc của
cá  nhân vắ  tổ chức ở các cơ quan hành chính  nhà  nước  các cap.  Cơ  quan
hành chính các cấp có trách nhiệm giải quyết các công việc của cá nhân và
tổ chức  phải  niêm yết công khai,  đầy đủ mọi  thủ  tục,  trình  tự,  lệ  phí lịch
công tác tại trụ  sở làm việc.

Qui  trình  cụ  thể  và  rõ  trách  nhiệm  cá  nhân  trong khi  thi  hành  công
vụ. Việc xác định  quyền hạn và  trách nhiệm của  cán  bộ,  công chức  trong
khi thi hành công việc phải đi liền vâi việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật
cán bộ, công chức.

2 Cải cách  tổ  chức bộ  máy hành  chính

2.1. Điều  chỉnh chức năng,  nhiệm vụ của  Chính  phủ,  của Bộ,  cơ  quan
ngang Bộ,  cơ  quan  thuộc Chính  phủ và  chính  quyền  địa  phương  các  cấp
cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nưốc trong tình hình mối.

Chính  phủ,  các  Bộ,  các  cơ  quan  ngang  Bộ  tập  trung  thực  hiện  chức
năng xây dựng, ban hành thể chế, kế hoạch, chính sách,  quản lý vĩ mô vội
sự phát triển kinh tế   xã hội, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện.

Phân định  rõ  thẩm  quyền và  trách  nhiệm của  Chính  phủ,  Thủ  tưởng
Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính  phủ;  trách  nhiệm của tập  thể và  trách nhiệm cá  nhân  trong
cơ quan hành chính cá nhân trong cơ quan hành chính các cáp.

Định  rõ  vai  trò  chức  năng  và  trách  nhiệm  của  Chính  quyền  địa
phương  các  cấp  để  phù  hợp  vâi  yêu  cầu  đối  mới  phân  cấp  quan  lý  hành
chính giữa Trung ương và địa phương, gắn liền vói các bước phát triển của
cải cách kinh tế.

2.2.  Từng  bước  điều  chỉnh  những  công việc mà  Chính  phủ,  các  Bộ,
cơ quan ngang Bộ,  cơ quan  thuộc Chính  phủ  và  chính  quyền  địa phương
đảm  nhiệm  để  khắc  phục  những  chồng  chéo,  trùng  lặp  về  chức  năng,
nhiệm  vụ  chuyển  cho  các  tổ  chức  xã  hội,  tổ  chức  phi  chính  phủ  hoặc
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doanh  nghiệp  làm  những công việc về  dịch  vụ  không cần  thiết phải  do
cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện.

2.3.  Đến  năm  2005  về  cơ  bản  ban  hành  xong  và  áp  dụng  các  quy
định mới  về  phân  câp Trung ương  địa  phương,  phân  cấp  giữa  các  cấp
chính  quyền  địa  phương,  nâng  cao  thẩm  quyền  và  trách  nhiệm  của
chính  quyền  địa  phương,  tăng  cường mốì  liên  hệ  và  trách  nhiệm  của
chính  quyền  trước  nhân  dân  địa  phương,  gắn  phân  câp  công  việc  với
phân  cấp  về  tài  chính,  tổ  chức và  cán  bộ.  Định  rõ  những  loại  việc  địa
phương  toàn  quyền  quyết  định,  những việc  trước  khi  địa  phương quyết
định  phải  có  ý  kiến  của Trung ương và  những việc  phải  thực hiện  theo
quy định của Trung ương.

2.4 Bô  trí  lại cơ cấu tồ’ chức của Chính phủ

Xây dựng cơ cấu  tố’  chức của Chính phủ  gồm  các Bộ,  cơ quan  ngang
Bộ  làm  chức  năng  quần  lý  nhà  nước.  Trên  cơ  sở  xác  định,  điều  chỉnh
chức  năng  của  Chính  phủ,  các Bộ,  các  cơ quan  ngang Bộ,  phù  hợp  với
yêu  cầu  quản  lý  nhà  nước  về  chính  trị,  kinh  tế,  văn  hóa,  xã  hội,  quốc
phòng,  an  ninh  và  đối  ngoại,  về  môi  quan  hệ  giữa  các  ngành,  các  lĩnh
vực  trong tình hình mới mà định  lại  số’ lượng và cơ cấu các Bộ,  cơ quan
ngang Bộ,  làm cho bộ máy của Chính phủ gọn nhẹ,  chức  trách rõ  ràng,
làm việc khoa học,  hoạt động có  hiệu  lực,  hiệu quả.  Điều chỉnh  tổ  chức
các  cơ quan có  chức năng quản  lý nhà  nước cho phù  hợp  với  cơ cấu của
Chính  phủ.  Đổi  tên một số' Bộ,  cơ quan  ngang Bộ  cho  phù  hợp  với  nội
dung và  phạm vi  trách nhiệm quản lý nhà nước.

Giảm mạnh các cơ quan  thuộc Chính phủ  và  tổ’ chức  trực  thuộc Thủ
tướng  Chính  phủ.  Chỉ  duy  trì  một  số'  ít  cơ  quan  thuộc  Chính  phủ  có
tính  chát  chuyên môn,  nghiệp  vụ  phục vụ  cho  công việc  quản  lý vĩ mô
của Chính phủ.

Định  rõ  tính  chát,  phương thức hoạt động của các  tổ chức  tư vâh do
Thủ  tướng  Chính  phủ  thành  lập.  Chỉ  thành  lập  các  tổ  chức  này  khi
Chính  phủ  có  yêu  cầu  chỉ  đạo  tập  trung  những  nhiệm  vụ  quan  trọng
liên  quan  đến  nhiều  ngành,  nhiều  lĩnh  vực.  Các  tổ  chức  này  không  có
bộ máy chuyên trách và biên chế riêng, bộ  phận thường trực đặt tại Bộ
hoặc  cơ  quan  ngang Bộ  có  liên  quan  nhiều  nhất.  Trên  cơ  sở  xác  định
đúng  chức  năng quản  lý  nhà  nước và  phạm vi  quản  lý  của mỗi  Bộ,  cơ
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quan  ngang  Bộ,  tách  chức  năng  quản  lý  nhà  nước  của  Bộ,  cơ  quan
ngang  Bộ  đối  với  toàn  ngành,  lĩnh  vực  trong phạm  vi  cả  nước  với  việc
chỉ  đạo,  điều hành  các  tổ  chức sự nghiệp có  tính  chất dịch vụ  công  trực
thuộc Bộ,  cơ quan ngang Bộ.

2.5.  Điều  chỉnh cơ cấu  tố  chức bộ máy các Bộ,  cơ quan ngang Bộ  đối
với  ngành  trong  phạm  vi  cả  nước với  chức  năng điều  hành  các  tồ  chức
sự  nghiệp  công  trực  thuộc  các  Bộ,  cơ  quan  ngang  Bộ.  Theo  đó,  tách  tố'
chức  hành   chính  với  tổ  chức  sự  nghiệp  công  để  hoạt  động  theo  các  cơ
chế riêng,  phù hợp,  có  hiệu quả.

Cơ cấu  lại  tồ’  chức Bộ máy bên  trong của  các Bộ,  cơ quan  ngang Bộ,
các  cơ  quan  thuộc  Chính  phủ  làm  cho  bộ  máy  tinh  gọn,  hợp  lý,  tương
xứng  với  chức  nàng  nhiệm  vụ  quản  lý  của  mỗi  cơ  quan,  định  rõ  tính
chất và  các  loại  hình  tổ  chức  trực  thuộc  về  tham mưu  và  thực  thi  pháp
luật.

2.6.  Cải  cách bộ máy chính quyền địa phương

Qui  định  các  tiêu  chí  cụ  thể  đối  với  từng  loại  đơn  vị  hành  chính  ở
nước  ta  để  đi  đến  ổn  định,  chấm  dứt  tình  trạng  chia,  tách  nhiều  như
thời  gian qua.

Xác  định  rõ  chức  năng,  nhiệm  vụ,  quyền  hạn  và  trách  nhiệm  của
chính  quyền  địa  phương,  phân  biệt  chức  năng,  nhiệm  vụ  của  chính
quyền  ở  đô  thị  với. chính  quyền  ở  nông  thôn,  tổ  chức  hợp  lý  Hội  đồng
nhân  dân  ở  từng  cấp  căn  cứ  vào  qui  định  của  Hiến  pháp  (sửa  đổi)  và
Luật Tổ chức Hội  đồng nhân dân và ủy  ban nhân dân (sửa  đổi).

Sắp  xếp,  tổ  chức  lại  các  cơ  quan  chuyên  môn  thuộc  ú y   bàn  nhân
dân các cấp  theo hướng trách nhiệm rõ  ràng,  phân  công rành mạch,  bộ
máy  gọn  nhẹ,  tăng  cường  tính  chuyên  nghiệp,  giải  quyết  nhanh  công
việc của cá  nhân và  tổ chức.

2.7.  Cải  tiến  phương  thức  quản  lý,  lề  lôi  làm  việc  của  cơ  quan  hành
chính các cấp.

Xác  định  rõ  các  nguyên  tắc  làm  việc  và  qui  chế  phối  hợp  trong  sự
vận  hành  bộ  máy  hành  chính.  Định  rõ  phận  sự,  thẩm  quyền  và  trách
nhiệm của người  đứng đầu cơ quan,  đơn vị  về  kết quả  hoạt  động của bộ
máy do mình pl
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Loại  bỏ  những  việc  làm  hình  thức,  không  có  hiệu  quả  thiết  thực,
giảm  hội  họp,  giảm  giấy  tờ  hành  chính.  Tăng  cường  trách  nhiệm  và
năng  lực  của cơ quan  hành  chính  trong việc giải  quyết công việc của  cá
nhân và  tổ chức.

2.8. Thực hiện  từng bước hiện đại hóa nền hành chính
Triển  khai  ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  vào  hoạt  động  chỉ  đạo,

điều hành hệ  thông hành chính nhà nước,  áp dụng các công cụ, phương
pháp  quản  lý  tiên  tiến,  hiện  đại  trong  các  cơ  quan  hành  chính  nhà
nước.

Tăng  cường  đầu  tư  đế’  đến  năm  2010,  các  cơ  quan  hành  chính  có
trang  thiết  bị  tương đôi  hiện  đại,  Chính  phủ  hành  chính  cấp  xã  trong
cả  nước  có  trụ  sở và  phương  tiện  làm  việc  bảo  đảm  nhiệm  vụ  quản  lý,
mạng tin học diện rộng của Chính phủ được thiết lập tới  các xã.

3. Đ ổi mới,  nâng cao chất lượng đội ngũ  cán bộ,  công  chức

3.1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ,  công chức
Đố’i  mới  công  tác  quản  lý  cán  bộ,  công chức  phù  hợp  với  quá  trình

phát triển kinh  tế  xã hội và  cải cách hành chính;

Tiến hành  tổng điều  tra,  đánh giá  đội  ngũ  cán bộ,  công chức  nhằm
xác  định  chính  xác  số'  lượng,  chất  lượng  của  toàn  bộ  đội  ngũ  cán  bộ,
cồng  chức  trên  cơ  sở  đó  qui  hoạch,  xây  dựng  kế  hoạch  đào  tạo,  bồi
dưỡng,  quản  lý  đội  ngũ  cán  bộ,  công chức. Xây dựng hệ  thông cơ sở dữ
liệu  cán  bộ  công  chức  để  từng bước  chuyến  sang  quản  lý  cán  bộ,  công
chức  bằng  tin học ở  các cơ quan hành chính  nhà  nước ở Trung ương và
địa phương.

Sửa  đổi,  bổ  sung  hệ  thống  ngạch,  bậc,  các  qui  định  hiện  hành  và
tiêu  chuẩn  nghiệp  vụ,  chức  danh  cán  bộ,  công  chức.  Hoàn  thiện  hệ
thông  tiêu  chuẩn  chức  danh  phù  hợp  với  thực  tiễn Việt Nam,  với  yêu
cầu  công  tác  chuyên môn của  từng đôi  tượng làm căn cứ cho  việc đánh
giá năng lực của cán bộ, công chức.

Xác định  cơ câu cán bộ,  công chức hợp  lý gán với  chức năng,  nhiệm
vụ  trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương,
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làm  cơ  sở  cho  việc  định  biên  và  xây  dựng,  phát  triển  đội  ngũ  cán  bộ,
công  chức.  Cải ‘tiến  phương páhp  định  biên  làm  căn  cứ cho  việc  quyết
định  về  số  lượng,  chất  lượng  và  cơ  cấu  công  chức  phù  hợp  với  khôi
lượng và chất lượng công việc của từng cơ quan hành chính.

Hoàn  thiện  chế độ  tuyển dụng cán bộ,  công chức,  thực hiện qui  chế
mới  về  đánh  giá,  khen  thưởng,  kỷ  luật  đối  với  cán  bộ,  công  chức  để
nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Cơ chế thi  tuyển phải  đảm bảo
tính  dân  chủ,  công  khai,  chọn  đúng  người  đủ  tiêu  chuẩn  vào  bộ  máy
nhà  nước,  chu  ý  đảm  bảo  một  tỷ  lệ  thích  đáng  cán  bộ,  công  chức  nữ
trong các ngành,  lĩnh vực khác nhau.

Xây  dựng  qui  định  thông  nhất  về  tinh  giản  biên  chế  trong  các  cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương đế’  thực
hiện  được  việc  thường xuyên  đưa  ra  khỏi  bộ  máy  những  cán  bộ,  công
chức  không  đủ  năng  lực,  trình  độ,  những  người  vi  phạm  pháp  luật,  vi
phạm  đạo  đức  nghề  nghiệp,  tạo  điều  kiện  đổi  mới,  nâng  cao  năng  lực
của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đổi mới,  năng lực của cơ quan và cán bộ  làm nhiệm  vụ  quản  lý  cán
bộ,  công chức,  công vụ phù hợp với yêu cầu,  nhiệm vụ  của  thời kỳ  công
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sửa  đổi  việc  phân cấp  trách  nhiệm  quản  lý  cán  bộ,  công  chức.  Mở
rộng quyền và  trách nhiệm quản  lý  cán bộ,  công chức của chính  quyền
địa  phương.  Phân  cấp  quản  lý  về  nhân  sự  đi  liền  với  phân  cấp  về
nhiệm vụ và phân cấp về  tài chính.

3.2. Cải cách tiền lương và  các chế độ, chính sách đãi  ngộ.
Cải cách  tiền lương theo quan điểm:  coi  tiền lương là hình  thức đầu

tư trực  tiếp  cho  con  người,  đầu  tư cho  phát  triển  kinh  tế    xã  hội,  góp
phần  nâng  cao  chất  lượng  cán  bộ,  công  chức  và  hoạt  động  công  vụ.
Những việc chính là:

Nâng cao  lương  tốì  thiểu để cán  bộ,  công chức  đủ  sông bằng  lương.
Cải  cách  hệ  thông  thang  lương,  bảng  lương  trên  cơ  sở  xem  xét  tính
chất  và  đặc  điểm  lao  động  của  các  loại  cán  bộ,  công  chức,  điều  chỉnh
bội số và hệ số tiền lương trong các thang, bảng lương.

Chậm  nhất  dến  năm 2005,  thực  hiện  xong cải  cách  cơ  bản  chế độ
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tiền  lương đốì  với  cán bộ,  công chức,  thực hiện  tiền  tệ  hóa đầy đủ  tiền
lương,  điều chỉnh  tiền lương tương ứng với  nhịp độ  tăng thu nhập trong
xã hội.

Sửa  đổi,  bổ  sung  các  qui  định  về  chế độ  phụ  câp  ngoài  tiền  lương
theo  ngạch,  bậc,  theo  cấp  bậc  chuyên  môn,  nghiệp  vụ  cán  bộ,  công
chức,  cho  cán  bộ,  công  chức  làm  việc  trong  điều  kiện  khó  khăn,  nguy
hiểm, độc hại.

Ban hành và  thực hiện chế độ  tiền thưởng đốì với cán bộ,  công chức
hoàn  thành  xuất  sắc  nhiệm  vụ  và  các  chế độ  đãi  ngộ  khác  ngoài  tiền
lương đối với cán bộ,  công chức.

3.3. Đào  tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Đánh  giá  lại  công  tác  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức,  xây
dựng  và  triển  khai  kế hoạch  về  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức
trong  bộ  máy  hành  chính  nhà  nước  theo  từng  loại,  cán  bộ,  công  chức
làm  nhiệm  vụ  tham mưư hoạch định chính  sách,  cán  bộ,  công chức các
ngạch hành chính,  sự nghiệp và cán bộ chính quyền cơ sở.

Tiếp  tục đổi mới nội dung chương trình và  phương thức đào  tạo,  bồi
dưỡng,  chú  trọng nâng cao kiến  thức,  kỹ  năng hành  chính  cho  đội  ngũ
cán bộ,  công chức  theo  chức  trách,  nhiệm  vụ  đang đảm  nhận. Mỗi  loại
cán bộ,  công chức  tự học có  sự giúp đỡ của Nhà nước.

Tồ’  chức  lại  hệ  thông  cơ  sở  đào  tạo  bồi  dưỡng  cán  bộ,  công  chức,
điều  chỉnh  sự phân  công giữa  các  cơ sở  đào  tạo.  Tạo  điều  kiện  để Học
viện  Hành  chính  Quốc  gia,  các  trường  đào  tạo  cán  bộ  của  các  tỉnh,
thành  phô’ có  thế’  chủ  động đào  tạo một bộ  phận  nhân  lực  phục  vụ  bộ
máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương.

3.4. Nâng cao tinh  thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức

Tăng cường các biện pháp giáo  dục  cán  bộ,  công chức về  tinh  thần
trách  nhiệm,  ý  thức  tận  tâm,  tận  tụy  với  công  việc.  Xây  dựng  tiêuc
huẩn  đạo  đức  nghề  nghiệp  cán  bộ,  công  chức.  Tôn  vinh  nghề  nghiệp,
danh dự của người cán bộ, công chức.

Ban hành và  thực hiện nghiêm Qui  chế công vụ,  gắn với  thực hiện
Qui chế dân chủ  trong các cơ quan hành chính nhà  nước  thực hiện triệt
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để  nguyên  tắc  công khai hóa hoạt động công vụ,  nhất  là  trong các  công
việc  có  quan  hệ  trực  tiếp  với  công  dân,  trong  lĩnh  vực  tài  chính,  ngân
sách,  đảm bảo  thực hiện kỷ  cương của bộ máy,  nâng cao  trách  nhiệm, ý
thức  tổ  chức kỷ  luật của dội  ngũ cán bộ,  công chức.

Đẩy  mạnh  cuộc  đấu  tranh  chông  quan  liêu,  tham  nhũng  trong  bộ
máy  nhà  nước.  Thực hiện  chế độ  kiểm  toán  và  các  chế  độ  bảo  vệ  công
sản và  ngân sách nhà  nước.

4.  Cải cách  tà ỉ chính công

4.1.  Đổi  mới  cơ  chế  phân  cấp  quản  lý  tài  chính  và  ngân  sách,  bảo
đảm  tính  thông nhất của hệ  thông tài  chính  quốc gia  và  vai  trò  chỉ  đạo
của  ngân  sách Trung ương,  đồng thời  phát huy  tính  chủ  động,  sáng  tạo
và  trách  nhiệm  của  địa  phương  và  các  ngành  trong  việc  điều  hành  tài
chính và  ngân sách.

4.2.  Đảm bảo  quyền quyết định  ngân  sách  địa  phương  của  Hội  đồng
nhân  dân  các  cấp,  tạo  điều  kiện  cho  chính  quyền  địa  phương  chủ  động
xử  lý  các  công  việc  ở  địa  phương,  quyền  quyết  định  của  các  Bộ,  Ban,
ngành về  phân bổ  ngân  sách  cho  các đơn vị  trực  thuộc,  quyền  chủ  động
của  các  đơn  vị  sử  dụng  ngân  sách  trong  phạm  vi  dự  toán  được  duyệt
phù hợp với chế độ, chính sách.

4.3.  Trên  cơ  sở  phân  biệt  rõ  cơ  quan  hành  chính  công  quyền  với  tổ
chức  nghiệp  vụ,  dịch  vụ  công,  trong  hai  năm  2001  và  2002,  thực  hiện
đổi  mới  cơ chế phân  bộ  ngân  sách  cho cơ quan hành  chính,  xóa  bỏ  chế
độ  kinh  phí  theo  số lượng biên  chế,  thay  thế  bằng  cách  tính  toán  kinh
phí  căn  cứ vào  kết  quả  và  chất  lượng  hoạt  động,  hướng vào  kiểm  soát
đầu  ra,  chất  lượng  chi  tiêu  theo  mục  tiêu  của  cơ  quan  hành  chính,  đối
mới  hệ  thông định mức chi  tiêu cho đơn giản hơn,  tăng quyền chủ  động
của cơ quan sử dụng ngân sách.

4.4.  Đổi  mới  cơ  bản  cơ chế  tài  chính  đối  với  khu  vực  dịch  vụ  công.
Xây  dựng  quan  niệm  đúng  về  dịch  vụ  công.  Nhà  nước  có  trách  nhiệm
chămlo  đời  sông vật chát và  văn hóa của nhân dân,  nhưng không phải
vì  thế  mà  mọi  công việc về  dịch  vụ  công  đều  do  cơ  quan  nhà  nước  trực
tiếp  đảm  nhận.  Trong  từng  lĩnh  vực,  định  rõ  những  công việc  mà  Nhà
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nước  phải  đầu  tư  vào  trực  tiếp  thực  hiện,  những  công  việc  cần  phải
chuyển để các tổ chức xã hội đảm nhiệm.

Nhà  nước  có  chính  sách,  cơ  chế tạo  điều  kiện  để  doanh  nghiệp,  tổ
chức xã  hội  và  nhân dân trực  tiếp  làm các dịch vụ  phục vụ  sản xuất và
đời  sông dưới  sự hướng dẫn, hỗ  trợ và  kiểm  tra,  kiểm  soát của  cơ quan
hành chính nhà nước.

Xóa  bỏ  cơ  chế câp  phát  tài  chính  theo  kiểu  "Xin    cho",  ban  hành
các  cơ chế chính  sách  thực hiện chế độ  tự chủ và  tài  chính  cho các đem
vị  sự  nghiệp  có  điều  kiện  như trường  đại  học,  bệnh  viện,  viện  nghiên
cứu  v.v...  trên  cơ  sở  xác  định  nhiệm  vụ  phải  thực  hiện,  mức  hỗ  trợ  tài
chính  từ  ngân  sách  nhà  nước  và  phần  còn  lại  do  các  đơn  vị  tự  trang
trải.

4.5. Thực hiện  thí điểm đế’ áp dụng rộng rãi một sô' cơ chế tài  chính
mới  như:  Cho  thuê  đơn vị  sự nghiệp  công,  cho  thuê  đất để xây dựng cơ
sở  nhà  trường,  bệnh  viện,  chế độ  bảo  hiểm  xã  hội,  bảo  hiểm  y  tế đôi
với  chủ  nghĩa chuyến tử các đơn vị công lập sang dân lập.

Cơ chế khuyến khích  các  nhà  đầu  tư trong nước,  nước  ngoài  đầu  tư
phát triển các cơ sở đào  tạo dạy nghề, đại học,  trên đại  học,  cơ sở chữa
bệnh  có  chất  lượng  cao  ở  các  thành  phố',  khu  cóng  nghiệp,  khuyến
khích liên doanh và  đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực này.

Thực  hiện  cơ chế khoán một số' loại dịch vụ  công cộng như:  vệ  sinh
đô  thị,  cấp,  thoát nước, cây xanh công viên, nước phục vụ  công nghiệp...

Thực hiện  cơ chế hợp đồng một số dịch vụ  công trong cơ quan hành
chính.

4.6.  Đổi mới  công tác kiểm  toán đốì với cơ quan hành chính,  đơn vị
sự nghiệp nhằm nâng cao  trách nhiệm và hiệu quả  sử dụng kinh phí  từ
ngân  sách  nhà  nước,  xóa bỏ  tình  trạng nhiều đầu mô'i  thanh  tra,  kiểm
tra  đốì  với  các  cơ  quan  hành  chính,  đơn  vị  sự  nghiệp.  Thực  hiện  dân
chủ,  công  khai,  minh  bạch  về  tài  chính  công,  tất  cả  các  chỉ  tiêu  tài
chính đều được công bô' công khai.

Tóm  lại,  có  thể  khẳng  định  hệ  thông  quari  điểm,  lý  luận,  định
hướng hành  động mà  Đảng Cộng  sản Việt Nam  được  trình  bày cụ  thể
và  toàn  diện  trong  mục  tiêu  và  nội  dung  Chương  trình  tổng  thể  cải
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cách hành  chính  nhà  nước của Chính  phủ  là  thề’  hiện  sự quán  triệt và
vận  dụng  sáng  tạo  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  vào  nền  hành  chính  nhà
nước trong những năm qua (1991  2005).

Những  thành  tựu  đạt  được  trong  20  nàm  dổi  mới,  và  lộ  trình  cải
cách  hành  chính  từ  năm  1957,  nhất  là  từ  năm  1992  (sau  khi  có  bản
Hiến pháp  1992) tới nay là  rất to  lớn. Nó  đã  làm cho Nhà  nước  ta  thực
hiện  được một bước quan  trọng chiến  lược  10  năm phát  triển  kinh  tế 
xã hội. Một trong những nguyên nhân của sự thành công đó  là  sự sáng
tạo,  tập  trung  cao  và  có  hiệu  quả  trong  điều  hành  chỉ  đạo  của  Chính
phủ  đối  với  việc  thực hiện  các mục  tiêu của Chương  trình  tổng  thể  cải
cách hành chính giai đoạn 2001  2010.

Tuy nhiên những thành tựu  trong 5 năm đầu  thực hiện  Chương  trình
tổng  thể  cải  cách hành chính còn dưới mức khả,năng phát  triển  của  đất
nước, nhiều vấn đề kinh tế  xã hội đang nổi cộm lên cần được khắc phục,
nhất là nạn tham nhũng và tệ quan liêu còn rất nghiêm trọng.

II. KHUYẾN NGHỊ MỘT s ố  VẤN ĐỀ  v ậ n  d ụ n g  t ư  t ư ở n g   Hồ  CHÍ MINH
VÀO CẢI  CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH

HIỆN NAY.

Như trên đã  trình bày,  "Chương trình tống thể cải  cách hành  chính
giai đoạn 2001   2010 của Chính phủ đã thế' hiện sự cố gắng của Chính
phủ Việt Nam trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào  thực  tiễn
nước  ta hiện nay. Trên  thực  tế, Chương trình ấy đã gần qua nửa  chặng
đường (2001   2005),  đã  có  những thành  tựu cần ghi  nhận và  có  những
vấn  đề  vẫn cần quán  triệt vận  dụng  tư tư8ởng Hồ  Chí Minh  một  cách
mạnhmẽ, quyết tâm và sáng tạo hơn.

Trong phạm vi  cuốn  sách  này,  chúng  tôi  xin mạnh  dạn  nêu  ra một
số vấn đề  sau:

1.  Quán  triệt  sâu  sắc  hơn  nữa  tư  tưởng Hồ  Chí Minh:...  "chủ  nghĩa
dân  tộc  là  động lực  lớn của đất nước"... và...  "Thực hiện một  chính  sách
mang tính hiện thực tuyệt vời"... là... "phát động chủ nghĩa dân tộc"...1

1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia, H.1995, T I    tr407
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Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  là  người  am  hiểu  sâu  sắc  chủ  nghĩa  Mác  
Lênin,  nhưng Người  không phải  là một người  sùng tín,  giáo điều mà  là
một nhà  cách mạng sáng tạo. Người  tiếp  thu phép biện chứng duy vật 
linh  hồn  sông  của  chủ  nghĩa  Mác    và  ý  chí  cách  mạng  vô  song  của
Lê nin.

Ngay  từ  những  năm  20  của  thế kỷ  trước  khi  các  lãnh.tụ  và  các  lý
luận  gia  của  phong  trào  cộng  sản  quốc  tế  nhấn  mạnh  đến  chủ  nghĩa
quốc  tế  vô  sản,  coi mọi  phong trào  dân  tộc đều phụ  thuộc vào  cuộc đầu
tranh  giữa  giai  cấp  vô  sản  và  giai  cấp  tư sản,  kịch  liệt  phê  phán  chủ
nghĩa  dân  tộc  thì  lãnh  tụ Nguyễn Ái  Quốc  (Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh)  đã
có  một  cách  tiếp  cận  vấn  đề  dân  tộc  theo  phương  pháp  biệnchứng  và
đã  lý  giải  vân đề  dân  tộc một cách độc  lập, dựa  trên  sự nghiên cứu  sâu
sắc  cơ  sở  xã  hội  ở Việt Nam.  Chính  vì  vậy, Người  đã  giải  quyết  thành
công  nhiệm  vụ  giải  phóng dân  tộc  ở Việt Nam,  và  qua  thực  tế  đã  góp.
phần  bổ  sung cho chủ  nghĩa Mác cơ sở xã  hội  học ở  phương Đông,  làm
cho nó  luôn  là một học thuyết sáng tạo và  phát triển.

Người  đã  viết  trong  "Báo  cáo  về  Bắc  Kỳ,  Trung  Kỳ  và  Nam  Kỳ"
(Nguyên bản bằng tiếng Pháp lưu tại Matxcơva năm  1924) như sau:

"Mai  đây,  khi  chủ  nghĩa  tư bản  phương  Tây  làm  đổi  thay  phương
Đông thì đấu  tranh giai cấp có  trở nên quyết liệt không? Đại  thể  là  có...

Thật  ra  là  có,  vì  sự Tây phương hóa  ngày càng  tăng và  tất yếu  của
phương Đông    nói  cách  khác,  chủ  nghĩa Mác  sẽ  còn  đứng cả  ở  đó.  Dù
sao  thì  cũng  không  thể  câm  "Cơ  sở  lịch  sử"  của  chủ  nghĩa  Mác  bằng
cách  đưa  thêm vào đó  những tư liệu mà Mác ở  thời mình  không  thế  có
được.

Mác xây  dựng học  thuyết của mình  trên một  triết  lý  nhất  định  của
lịch  sử,  nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà  châu Âu  là  gì? Đó  chưa
phải  là  toàn  thể nhân loại...

...  Xem  xét  lại  chủ  nghĩa  Mác  về  cơ  sở  lịch  sử  của  nó,  củng  cố  nó
bằng  dân  tộc  học  phương Đông.  Đó  là  nhiệm  vụ  mà  các Xò  Viết  đảm
nhiệm...  Và  các  Xô  Viết  sẽ  thành  công,  vì  rằng,  đứng  trên  các  thành
kiến  chủng  tộc,  họ  sẽ  làm  cho  thế giới  được miễn  nghe  những  lời  tầm
phào..."1

1 Hồ Chí Minh Toàn  tập, Nhà xuất bản Chính trị  Quốc gia, H.1995, T I    t r  465   466
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Trong  khi  Quốc  tế   III  nhân  mạnh  dấu  tranh  giai  cấp  là  động  lực
phá t  triển   của  mọi  xã  hội  có  áp  bức  giai  cấp.  Nguyễn  Ái  Quốc  không
phản  đối  nhưng Người  bằng  thực  tiễn  đã  khẳng định  ở  nước Việt Nam:
"Chủ  nghĩa  dân  tộc  là  động lực  lớn  của  đâ't nước... Chủ  nghĩa  dân  tộc  đà
hiện  đại  hóa... Chính  thanh  niên An Nam  ngày nay đang chỉ  đạo.nó"1

1 Hồ Chí Minh  toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị  Quốc gia, H.1995,.TI  = 466
2 Hồ Chí Minh toàn  tập, Nhà xuất bản Chính  trị  Quốc gia, H.1995, T I    tr.  467.

Rồi  Người  chủ  trương  "phát  động  chủ  nghĩa  dân  tộc"  đó  là  "một
chính  sách  mang  tính  hiện  thực  tuyệt  vời.  Giờ  đây,  người  ta  sẽ  không
thế’  làm  gì  được  cho  người An Nam  nếu  không dựa  trên   các  động  lực  vĩ
đại  và  duy nhất của  đời  sông xà  hội  của  họ".2

Thực hiện  thắng lợi  chủ  nghĩa dân  tộc  (theo  tư tướng Hồ  Chí Minh)
"lúc  đó,  nhất định chủ nghĩa dân tộc  sẽ  biến  thành  chủ  nghĩa  quốc  tế"2 .

Tư  tưởng  này  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  thông  nhất  với  Mác  là,
trước  hết  những  người  vô  sản  phải  trở  thành  những  người  theo  chủ
nghĩa  dân  tộc.

Xác  định  động  lực  vĩ  đại  của  đâ't  nước  là  chủ  nghĩa  dân  tộc,  Chủ
tịch Hồ  Chí Minh  đã  lãnh  đạo Đảng cộng  sản Việt Nam  hướng  tới  một
đường lốì  cách mạng đúng đắn phù hợp với  thực  tiễn đế’ giải  phóng dân
tộc.

Sau  những  năm  hoạt  động ở  nước  ngoài,  mùa  xuần  năm  1941  lãnh
tụ  Hồ  Chí  Minh  trở  về  nước,  tháng  51941  Người  chủ  trì  Hội  nghị
Trung  ương  Đảng  lần  thứ VIII.  Hội  nghị  đã  nhất  trí  với  tư  tưởng  của
Người  về  vấn  đề  dân  tộc,  coi  việc phát động phong trào  dân  tộc  là  động
lực  lớn  về  dân  tộc,  coi  việc  phát  động  phong  trào  dân  tộc  là  động  lực
lớn  để  giải  phóng  Tổ’  quốc.  Nghị  quyết  Hội  nghị  Trung  ương  VIII  của
Đảng đã  ghi:  "Pháp   Nhật ngày nay không phải  chỉ  là  kẻ  thù  của  công
nông  mà  là  kẻ  thù  của  cả  dân  tộc  Đông  Dương.  Trong  lúc  này,  khẩu
hiệu của Đảng  ta là  trước hết phải  làm  sao giải  phóng cho  được các  dân
tộc Đông Dương ra khỏi  ách của giặc Pháp   Nhật...

... Trong  lúc  này,  nếu  không giải  quyết  được  vấn  đề  giải  phóng  dân
tộc,  không  đòi  được  độc  lập,  tự  do  cho  toàn  thế  dân  tộc,  thì  chẳng
những  toàn  thế’  quốc  gia  dân  tộc  còn  chịu  mãi  kiếp  ngựa  trâu,  mà
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quyền  lợi  bộ  phận giai  cấp đến vạn năm cũng không đòi  lại  được"  (Vàn
kiện Đảng  1930    1945   Ban nghiên cứu  lịch  sử Đảng Trung ương xuất
bản, Hà Nội  1977. Tr   195   196).

Tư tưởng nhất quán của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  là  đoàn kết các  tầng
lớp  nhân  dân  không  phân  biệt  trẻ  già,  trai  gái,  dân  tộc,  giai  cấp,  tôn
giáo,  giàu  nghèo,  sang hèn...  tất  cả  vì  độc  lập  tự do  của  tổ  quốc.  Chính
vì  thế mà  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  tập  hợp  được  toàn  dân  tộc,  phát
động được  tinh  thần  dân  tộc  thành một Mặt  trận  dân  tộc  thông nhất
giải  quyết được tất cả  những nhiệm vụ khó khăn của cách mạng.

Chủ  nghĩa dân tộc Hồ Chí Minh thống nhâ't với  chủ  nghĩa yêu nước
đã  trở  thành  động  lực  lớn của  dân  tộc và  Người  đã  cùng Đảng  ta  lãnh
đạo nhân dân Việt Nam làm nên những kỳ tích ở  thế kỷ XX.

"Phát động chủ nghĩa dân tộc” Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã  đề  ra khẩu
hiệu  "diệt  giặc  dốt,  diệt  giặc  đói,  diệt  giặc  ngoại  xâm",  biến  nó  thành
tiêu điểm mà mọi người dân Việt Nam hướng tới.  "Phát động chủ  nghĩa
dân  tộc",  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  đề  ra  khấu  hiệu  "Không  có  gì  quý
hơn  độc  lập,  tự do"  và Người  đã  thành  công,  dân  tộc  ta,  Tồ’  quốc  ta  đã
thành công.

Bước  sang  thế kỷ XXI,  chủ  nghĩa  dân  tộc vẫn  là  "động  lực  lớn  của
đất nước", nó  vẫn là  "một chính sách mang tính hiện thực  tuyệt vời" và
Nhà  nước  ta  vẫn  cẩn  "phát  động  chủ  nghĩa  dân  tộc"  với  những  nội
dung mới,  những yêu cầu và nhiệm vụ mới.

Theo  chúng  tôi,  đế’  chủ  nghĩa  dân  tộc mãi mãi  là  động  lực  lớn  của
đất  nước,  Đảng  và  Chính  phủ  Việt  Nam  hiện  nay  cần  theo  phương
pháp Hồ Chí Minh để có một hệ  thông "chính sách hiện thực  tuyệt vời”
Đó  là:

1)  Có  chính  sách  đúng về  lĩnh  vực,  đặc  biệt  là  vấn  đề  ruộng  đất,
công nghiệp hóa, nghề  rừng, nghề biển và chính  sách văn hóa phù hợp
với  đặc  điểm  từng dân  tộc. Trên cơ sở  nghiên cứu  sâu  sắc  dân  tộc học
và  xã  hội  học,  chú  trọng  đặc  điểm  văn  hóa  tộc  người,  phong  tục  tập
quán  của  từng  dân  tộc  để  theo  phương  pháp  Hồ  Chí  Minh  là  "nâng
dâng chúng"  (nâng cả vật chất và  tinh  thần)  lên một  trình  độ  cao  hơn.
Động  lực  của  sự  "nâng dân  chúng"  là  chính  sự giác  ngộ  của  bản  thân
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từng dân  tộc,  sự tự nguyện "đem sức ta mà giải  phóng cho  ta"  cho  đồng
bào.  Cần  tạo  dựng  trong xã  hội một niềm  tin vào  khả  năng phát  triển
của đất nước.

2)  Phát  động  chủ  nghĩa  dân  tộc  trong  tình  hình  mới  theo  phương
pháp  Hồ  Chi Minh  là  "giáo  dục  lại  dân  ta”  đế’  dân  tộc Việt  Nam  biết
sông,  học  tập,  lao  động  và  hành  xử  với  chính  mình,  với  mọi  người
trong  nước  và  người  nước  ngoài  sao  cho  xứng đáng  là  một  dân  tộc  độc
lập,  một dân  tộc có  văn hóa,  để  tạo  dựng một hình  ảnh Việt Nam  đẹp
trong con mắt nhân dân và các quốc gia trên thế giới.

Nội  dung giáo dục không chỉ  là  giáo dục  lòng tự hào   một việc  làm
không bao giờ xưa cũ   về  truyền  thông đấu tranh giành độc  lập,  tự do,
về  chủ  nghĩa anh hùng cách mạng trong các cuộc chiến  tranh bảo vệ  tổ
quốc mà  còn  phải  giáo  dục  lòng  tự  trọng,  thói  quen,  biết  xâ'u  hố  về  sự
yếu kém,  lạc  hậu  của  chính mình. Một dân  tộc biết xâu hồ’  là  một dân
tộc  có  lòng  tự  trọng  cao,  có  chí  tiến  thủ,  không  những  chỉ  biết  chịu
đựng  sự  nghèo  khố  khó  khăn  mà  còn  biết  vượt  lên  đế’  chiến  thắng
nghèo nàn,  lạc hầu.

Mỗi  người Việt Nam,  dù ở cương vị nào, chức phận gì  cung cần phải
biết  xâu  hổ  vì  chưa  làm  được  nhiều  việc  cho  dân,  cho  nước  đến  nỗi
đồng  bào  mình  còn  phải  chịu  thiếu  thôn,  thua  thiệt,  kém  cỏi.  xấu  hố’
còn đồng nghĩa với  lòng vị  tha,  trắc ẩn,  sự cảm  thông,  đau  nỗi  đau của
đồng bào  dân  nước.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh khi  đã  ở đỉnh  cao  của  công
trạng,  danh  vọng  và  quyền  lực,  Người  xứng  đáng  được  những  người
cùng  thời  ca  ngợi  khâm phục. Ây vậy mà,  Người  đã  lây  làm xấu  hồ’  vì
nỗi  dồng  bào  miền  Nam  còn  bị  đọa  đày  đau  khổ.  Khi  báo  chí  đưa  tin
mừng  thọ  nhân  ngày  sinh,  rồi  cán  bộ  miền  Nam  đến  chúc  thọ,  Chủ
tịch Hồ Chí Minh dã  nói  "...  trước các anh,  các chị,  trước cảnh êm vui  ở
miền Bắc  đây  tôi  thật  lấy  làm  xấu hổ  rằng  trong Nam  chưa  được  thái
bình"1.  Vì  "lấy  làm  xấu  hổ"  mà  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đã  xin  chưa
nhận  Huân  chương  Lênin  do  Chính  phủ  Liên  Xô  trao  tặng  và  Huân
chương  sao  vàng    Huân  chương  cao  quý  nhất  của  nước Việt  Nam  dân
chủ  cộng  hòa    do  Quốc  hội  trao  tặng  với  lý  do:  đợi  đến  ngày  toàn
thắng miền Nam được giải phóng, hòa bình, tồ’ quốc thông nhất.

1 Hồ Chí Minh  Biên niên tiểu sử, sách đã dẫn, T3  tr 202  203
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Biết  xấu  hố  tức  là  tự  biết  mình  để  biết  người,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  đã  viết:  Biết  người  cố  nhiên  là  khó...  tự  biết  mình  cũng  không
phải  dễ.  Đã  không  tự  biết mình  thì  khó  mà  biết  người,  vì  vậy  muôn
biết  đúng  sự  phải  trái  ở  người  ta  thì  trước  hết  phải  biết  sự  phải  trái
của mình"1.  Biết xâu  hổ để biết mình,  biết người,  biết  thế nào  là  xứng
(phẩm  hạnh  và  tài  năng  có  tương  xứng  với  danh  vọng,  chức  quyền
không? Sức học có  tương xứng với văn bằng, học hàm,  học vị  không?...),
biết  thế nào  là  đủ,  biết thế nào  là  đúng sai,  biết  tìm  ra  căn  nguyên  lỗi
lầm,  dám  nhận  lỗi  và  dũng  cảm  sửa  chữa,  biết  tiến  lên  và  biết  dừng
lại,  biết  trọng  người  tài  đức  và  biết  sử dụng  họ  đồng  thời  biết  đâu  là
bọn cơ hội gian manh, biết thiện, biết ác,  biết chính, biết tà.

1 Hồ Chí Minh Toàn tập,  sách đã  dẫn, T5   tr 277
2 Hồ  Chí Minh Toàn  tập,  sách đà dẫn, T2    tr 267

_  ‘ỉ
Tóm  lại  là  phải  phát  động một phong  trào  để mọi  người  Việt Nam

ai  ai  cũng biết  tự  trọng,  tự  tôn,  không  những biết  tự hào  mà  còn  biết
xấu hổ để vươn lên.

 Phạm vi  phát động chủ nghĩa dân  tộc  trong tình hình mới  là  rộng
khắp  đến  mọi  người  Việt  Nam  ở  cả  trong  nước  và  người  nước  ngoài,
đến mọi  công dân nước Việt,  những ai mang trong mình dòng máu Việt
Nam.  Phái  giáo  dục  tinh  thần  hòa  hợp,  tự  tôn  dân  tộc,  xóa  bỏ  mặc
cảm,  nghi  kỵ,  công  thần,  tự  ti,  hiềm khích.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  khi
viết  tác  phẩm  đầu  tiên  định  ra  con  đường  giải  phóng  dân  tộc,  Người
cũng đặc  biệt chú ý  đến sự kết đoàn,  hòa hợp  này. Người  viết:  "do  bọn
thực  dân...  dùng chính  sách  chia  đế’  trị  đế’  dễ  bề  thông  trị  dân  ta  nên...
Dân  thường  bị  chia  rẽ  phái  này,  bọn  kia  như  dân  ta  người  Nam  thì
nghi  người Trung,  người Trung thì khinh người Bắc nên nỗi yếu đi,  như
đũa  mỗi  chiếc  mỗi  nơi...2.  Muôn  đoàn  kết  phải  có  lòng  bao  dung  độ
lượng  chân  thành,  không  suy  bì  tị  nạnh  người  này  có  nhiều  công  lao,
người  kia  ít  lòng  tranh  đâu.  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  nhắc  việc  nưởc
là  việc  chung,  do  chung  hoàn  cảnh  khác  nhau  nên  có  người  đóng  góp
công sức  tiền của được nhiều, người kia có  phần ít hơn,  nhưng dù  ít,  dù
nhiều  thì  cũng  như năm  ngón  tay  có  ngón  dài,  ngón  ngán,  song  ngắn
dài  gì  thì  cũng đều ở nơi bàn tay, đều là  con dân nước Việt Nam. Ngay
cả  đối  với  những người  vì  nhiều  lý  do  khác  nhau  đã  có  lúc  đứng  trong
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hàng ngũ  địch,  ở  về  phía  bên kia  chiến  tuyến  thì  đối  với  Chủ  tịch  Hồ
Chí  Minh...  "ngụy  binh  cũng  là  con  dân  nước Việt,  nhưng  vì  dại  mà  đi
lầm  đường,  cho  nên  tôi  và  Chính  phủ  sẵn  sàng  tha  thứ  những  người
sớm  biết  lốì  quay  vệ  với  gia  đình  kháng chiến'...1.  Ngay  cả  đốì  với  vua
Bảo  Đại,  sau  khi  đọc  tuyên  bố  thoái  vị,  vui  mừng  được  làm  công  dân
nước  Vỉệt  độc  lập  còn  hơn  làm  vua  một  nước  nô  lệ,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  đã  đề  nghị  mời  công  dân  Vĩnh  Thụy  làm  Cố  vấn  tôi  cao  của
Chính  Phủ,  Nhưng  rồi  "ngựa quen  đường cũ"...  năm  1947,  ông  ta  lại  bỏ
dân  tộc  đi  theo  Pháp,  trở  lại  làm  ông  vua  bù  nhìn,  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  vẫn  tỏ  lòng khoan  dung.  Người  nói...  "Với Vĩnh Thụy,  ta  vừa  giải
thích, đồng thời cần có những lời khuyên bảo ông ta...2

1 Hồ  Chí Minh Toàn tập,  sách đã  dẫn, T6 tr  305   306
2 Hồ Chí Minh   Biên niên  tiều sử,  sách đã  dẫn, T4   tr   128
’ Hồ Chí Minh Toàn tập,  sách đã  dẫn, T7   tr  438

Theo  tinh  thần  đại  đoàn  kết,  đại  hòa  hợp  cila  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh,  Chính  phủ  ta  đã  có  chủ  trương  "...  khép  lại  quá  khứ  nhìn  về
tương lai...",  đã  thay mặt Tổ quôc mở rộng vòng tay chào đón  tấ t cả mọi
người Việt Nam,  dù  quá khứ như thế nào, hiện ở bất cứ nơi  đâu,  tấ t cả
đều  hướng  về  đất  nước,  cùng  nhau  xây  dựng  Tồ’  quốc  ta  đàng  hoàng
hơn,  to  đẹp hơn  như sinh  thời  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  hằng mong mỏi.
Tuy nhiên  trong chính sách cụ  thể,  trong những việc  làm  của  từng cấp,
từng  ngành  cũng  cần  chú  ý:  muôn  đoàn  kết,  hòa  hợp  thì  phải  bình
đẳng,  phải  thực  sự công bằng, minh bạch,  nói  đi  đôi với  làm,  phải  làm
cho  mọi  người  Việt  Nam  đều  có  cơ  hội  như nhau  trong  việc  tham  gia
vào đời sống chính  trị, kinh tế, văn hóa của đất nước.

Lời  chỉ  dẫn  sau  đây  của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh cần dược quán  triệt
sâu  sắc,  thẩm  thâu vào  từng chính  sách cụ  thể của Nhà  nước và  vào cả
tâm  tư,  tình  cảm  của  mọi  người  dân:...  "Ta  đoàn  kết  lại  để  đấu  tranh
cho  thông  nhất  và  độc  lập  của Tổ quốc.  Tá  còn  phải  đoàn  kết  để’  xây
dựng nước  nhà.  Ai  có  tài,  có  sức,  có  lòng  phụng  sự Tố’  quốc,  phụng  sự
nhân  dân  thì  ta  đoàn  kết  với  họ..."  Người  còn  nói  rõ  thêm  "Bat  kỳ  ai
mà  thật  thà  chân  thành  hòa  bình,  thống  nhất dộc  lập  dân  chủ  thì  dù
người đó  trước đây chông chúng ta bây giờ chúng ta cũng thật thà  đoàn
kết với họ..." 3
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Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  còn  lưu  ý  các  câp  lãnh  đạo,  các  tố’  chức  của
Đảng  và  Chính  phủ  rằng:  Xây  dựng  đất  nước  là  quyền  lợi  và  trách
nhiệm  của  mọi  người  Việt  Nam  chứ  không  riêng  gì  của  Đảng,  của
Chính  phủ  hay  của  bất kỳ  ai.  Người  đã  căn  dặn  điều  này  ngay  từ khi
chính  quyền  của  Nhà  nước Việt Nam  dán  chủ  công  hòa mới  ra  đời,  và
lưu ý  không ai  được  quên  rằng việc  "việc  nước...  là  việc  công chứ không
phải việc  riêng gì dòng họ  của ai..."1

1 Hồ  Chí Minh Toàn  tập,  sách đã  dẫn, T4   tr  57
2 Hồ  Chí Minh Toàn  tập,  sách đã  dẫn, T4   tr 56

Vận  hội  và  thời  cơ  của  đâ't  nước  đã  tới  đế  Đảng  và  Chính  phủ  ta
tiếp  tục  vương cao  ngọn  cờ  dân  tộc của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đưa  đất
nước Việt Nam đến... "đài  vinh quang sánh vai  các  cường quốc 5  châu...",
để bất cứ ai  ở bâ't cứ đâu, hễ mang trong mình dòng máu Việt Nam đều
có  thể ngẩng cao đầu tự hào:  "... Tôi  là  người Việt Nam...!".

2.  "Tìm  người  tà i  đức...  trọng  dụng  những  kẻ  h iển   năng"  để
phát huy nguồn lực nội sinh  của dân  tộc.

Cần  phải  nhắc  lại  nhiều  lần  rằng,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  là  một
nhà  cách mạng chỉ  coi việc đánh đổ chế độ  cũ như là một việc bắt buộc
phải  làm  trên  con đường kiến  thiết quốc gia,  bởi  thế độc  lập  là  tiền đề,
còn  tự  do  hạnh  phúc  của  nhân  dân  là  mục  đích.  "Nhưng  nếu  nước  độc
lập  mà  dân  không hưởng  tự do,  hạnh  phúc,  thì  độc  lập  cũng  chẳng  có
nghĩa  lý gì...2

Chính vì  thế ngay sau khi giành được chính quyền Chủ  tịch Hồ  Chí
Minh  đã  đặt  lên hàng đầu  là  kiến  thiết quôc gia  song song với  việc giữ
vững nền độc lập.

Tự  do  hạnh  phúc  là  một  sự  nghiệp  cực  kỳ  khó  khăn.  Nước  Việt
Nam  ta đã  xây nền độc lập từ lâu,  trải qua bao đời Đinh,  Lê, Lý, Trần...
sự  nghiệp  chông  ngoại  xâm  giành  và  giữ  vững  chủ  quyền  quôc  gia  đã
đế'  lại  những  trang  sử muôn  ngàn  năm  sáng chói.  Nhưng nói  như một
nhà  thơ:

"... Cha ông ta từng đấm nát cửa cuộc đời

Cửa vẫn đóng mà đời  im ỉm khóa...:
(Những pho tượng Chùa Tây Phương... Huy Cận).
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Cánh  cừa  của cuộc dời mới  đã mở  ra  từ ngày  lập nền dân  chủ  cộng
hòa  nhưng  để  đi  tới  tự do,  hạnh  phúc  thì  lại  là  con  đường muôn  dặm...
Bởi  việc  quản  lý  và  xây  dựng  đất  nước không  thể  chỉ  bằng  nhiệt  tình
xông  lên  mà  còn  phải  cần  có  "những người  tài  đức...",  "những  kẻ  hiền
năng..."  đề’  phát  huy  nguồn  lực  nội  sinh  của  dân  tộc,  tiếp  nhận  những
thành tựu văn minh của loài  người vào việc kiến  thiết quốc gia.

Ngày 20111946, nghĩa  là  chỉ sau 8  tháng Chính phủ  chính  thức do
Quốc hội Việt Nam dân chủ  cộng hòa  (khóa đầu tiên),  bầu  ra,  Chủ  tịch
Hồ  Chí  Minh  đã  nhân  danh  Chủ  tịch  Chính  phủ  công  bô  trước  quốc
dân  dồng bào  và  lệnh cho  chính quyền các địa  phương  trong  toàn  quốc
phải  làm ngay việc "... Tìm người tài đức...".1

1 Hồ Chí Minh Toàn  tập, sách đã dẫn, T4  tr 451

Có  thể  coi  đó  là  thông  điệp  gửi  tới  các  Chính  phủ  tiếp  nối  sự
nghiệp và  con đường của Chủ  tịch Hồ Chí Minh.

Nội  dung bức thông điệp đó bao gồm:

  Khẳng  định:  "... Nước nhà  cần phải  kiến  thiết"... Nhưng kiến  thiết
quốc gia cần phải  có  nguồn lực.  "... kiến thiết cần phải có  nhân tài...".

  Chỉ  rõ: Người  tài  đức ở  đâu? Ớ  trong số đồng bào  ta không  thiếu.
Hãy tin và hãy tìm người  tài đức ở  trong nhân dân.

  Lực  cản  "đế  đến  nỗi  những bậc  tài  đức  không  thể  xuất  thân..."  là
bởi  tại  Chính  phủ,  ở  những  người  lãnh  đạo  cao  nhất  quốc  gia.  Chính
Chủ  tịch Hồ Chí Minh đã  công khai  tuyên bôz "... khuyết điểm đó  tôi xin
nhận...".

  Chỉ  thị  chính  quyền  các  địua phương:  "...  sửa đổi  điều  đó  và  trọng
dụng những kẻ  hiền năng..."  cần phải  "lập  tức điều  tra nơi  nào có  người
tài  đức,  có  thể  làm được những việc ích pước lợi dân phải báo cáo  ngay
cho Chính phủ biết...".

 Yêu  cầu  nội  dung:  "... Báo  cáo  phải  nói  rõ:  Tên  tuổi  nghề  nghiệp,
tài năng,  nguyện vọng, chỗ ở của người đó...".

Thời hạn phải báo cáo cho đủ: một tháng.

176

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ơ  Chương 2  chúng  tôi  đã  trình  bày tư tưởng Hồ  Chí Minh về...  phép
dùng  người..,  nói  chung.  Ớ  đây chúng  tôi  chỉ  xin  bàn về một khía  cạnh
của  vân  đề:  Nhân  tài    đôi  nét  thực  trạng  và  việc  cần  làm  ngay,  mà
theo  thiển  nghĩ  của  chúng tôi,  nó  đang là một  trong những vân đề  vừa
cơ  bản,  vừa  nóng  bỏng  tính  thời  sự  trong  việc  vận  dụng  tư  tưởng  Hồ
Chí Minh  vào cải  cách hành chính nhà nước  trong tình hình hiện nay.

1) Con người,  không ai  sinh ra rồi phát triển  tự nhiên  thành  "người
tài".  Sự câ'u  tạo  của khôi óc,  gen di  truyền có  ảnh hưởng nhất định đến
việc  thành  đạt  cùa  mỗi  người.  Song  tất  cả  những  cái  đó  mới  chi  là
những  tiềm  nàng còn  đang "ngái  ngủ"  trong mỗi  con  người  khác  nhau.
Giáo  dục  chiếm một  tỉ  lệ  quan  trọng nhất  trong việc  tạo  dựng cho  con
người  vôn  liếng  (trí  lực,  thể  lực,  đạo  đức,  nhân  cách...)  bước  vào  cuộc
sống,  lao động và mưu sinh. Từ thực  tiễn,  người nào có  nghị  lực để vượt
lên  và  có  những  sáng tạo  góp  vào  việc  giải  quyết một hay một  số vấn
đề  của cuộc sông đương đại,  làm cho nó  phát triển  tiến lên,  được xã hội
ghi  nhận,  người  đó  trở  thành nhân  tài.

Hoàn  cảnh  lịch  sử,  chế độ  xã  hội,  đời  sông  thực  tiễn  tựa  như đất
đai,  khí hậu,  thời  tiết,  ánh sáng... để con người  có  thời  cơ (gieo hạt,  nảy
mầm,  cho cây bắt rễ  đâm chồi, ra hoa và kết trái...).

Vấn đề  nhân tài phụ  thuộc vào rất nhiều yếu tô' và  nó  được đo  bằng
nhừng  yêu  cầu  của  xã  hội  trong  từng  giai  đoạn  lịch  sử,  từng  thời  đại
nhất  định.  Trong rất nhiều  nhân  tố đan xen  với  nhau  thì  giáo  dục  học
đường và  các quan hệ  chính  trị   xã  hội  giữ vai  trò  quyết  định  cho việc
xuất hiện các nhân  tài.

2) Ở mỗi  câp học có vị  trí khác nhau. Giáo dục phổ  thông đang tiến
tới  phổ  cầp  toàn  dân,  nó  là  cơ hội  tốt  cho mọi  thanh  thiếu  niên  được
học tập. Đây vừa  là  nơi  trang bị cho họ  những kiến  thức phồ’ thông nền
tảng,  vừa  là  nơi  để  cho  những  năng  khiếu,  những  khuynh  hướng  của
từng cá  nhân phát lộ.

Bước  nhảy  vọt  tạo  ra  sự biến  đổi  về  châ't  là  ở  các  trường  đại  học.
Đây  là  nơi  vun  đắp,  nuôi  dưỡng,  nâng  đỡ,  chắp  cánh  cho  các  năng
khiếu  phát  triển.  Do  vậy,  cần phải .và  hoàn  toàn  có  thể  làm  ngay một
cuộc  cách mạng ở  đại  học. Trong những năm qua,  khuyết,  nhược  điểm,
"tệ  nạn"  của giáo dục đại học đã bộc lộ khá  rõ và nó  cũng tiêu biểu cho
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cả  nền  giáo  dục.  Ở  bậc  đại  học  là  khâu  không  chỉ  có  ý  nghĩa  quyết
định  đốì  với  toàn  bộ  nền  giáo  dục  và  còn  đối  với  sự  nghiệp  xây  dựng
đất  nước  nói  chung  (cả  trước  mắt  và  cơ  bản  lâu  dài).  Chính  nơi  ấy
chuẩn  bị  nguồn  nhân  lực cho một xã  hội phát  triển  dựa  trên  cơ sở  nền
kinh  tế   tri  thức mà  đất  nước  ta  đang cần  đến.  Những  "người  lao  động
mới"  ấy,  qua  thực  tiễn  sẽ  xuất hiện  những người  thực  tài,  những người
anh hùng chân chính của thời kỳ đổi mới.

Giáo  dục  đại  học  nước  nhà  cần  phải  dũng cảm  theo  tinh  thần  thực
sự  cầu  thị  nhìn  mình  và  nhìn  "thiên  hạ"  để  sửa  chữa,  loại  bỏ  chương
trình,  giáo  trình,  nội  dung  giảng  dạy  đã  lạc  hậu,  xói  mòn,  trùng  lắp
giữa  các môn học,  các cấp học.  Phát hiện  sau đây của Giáo  sư, Viện  sỹ
Nguyễn  Cảnh  Toàn  là  râ't  đáng  chú  ý:  "Về  phía  giáo  dục,  đào  tạo  thì
giáo  dục  của  ta  còn  lái  các  "thần  đồng"  vào  mục  tiêu  hạn  hẹp  là  "giật
giải”  nên  nhìn  chung,  thì  các  "thần đồng"  ít được chuẩn  bị  về  bề  rộng,
trước hết  là  về  mặt triết học,  nhất là  triết học duy vật biện  chứng mà
ngày  nay  người  ta  coi  là  cơ  sở  triết  học  của  sự  sáng  tạo".  Hiện  tại,
chương  trình  giáo  dục  các  môn  lý  luận,  chính  trị,  triết  học  trong  các
trường  đại  học  của  ta  đang chiếm một  tỷ  lệ  thời  gian  cao  nhưng  nhìn
chung  còn  dàn  trải,  trùng  lặp,  chưa  tập  trung  vào  việc  đào  tạo  cơ  sở
phương pháp  luận,  vào  linh hồn của triết học Mác,  là  phép biện  chứng,
là  sự năng dộng sáng tạo... Chúng ta còn nặng nề  về  lý  thuyết,  ít chú  ý
gắn nó  với  cuộc  sông  thực  tiễn,  với  sự biến  đối  vô  cùng mau  lẹ  của  thế
giới  đương  đại,  chưa  nhằm vào  việc  phát  triển  trí  thông minh  của  lớp
trẻ  để  họ  dám  dũng  cảm  leo  lên  những  đỉnh  cao  mới  đầy  khó  khăn
nhọc  nhằn  của  sự  sáng  tạo mà  đường đời  dang đòi  hôi,  dang  bắt  buộc
họ  phải biết đứng lên vai  thế hệ  trước mà  tiến  lên.

Tiếc thay, việc giảng dạy các môn học về  phương pháp luận và  khoa
học  luận  lại  quá  lạc  hậu  về  phương  pháp.  Phần  lớn  thầy  độc  thoại.
Sinh  viên  nghe  một  cách  thụ  động,  rồi  sau  đó  xào  xáo  sao  chép  giáo
trình để  "chữ thầy  trả  thầy"  cho xong chuyện. Trình  độ  giảng viên  còn
bất  cập  chiếm  một  tỷ  lệ  không  nhỏ,  có  người  như  "thợ  giảng".  Giảng
dạy xa  thực  tế,  kiến  thức hàn lâm  chẳng ra hàn  lâm,  thực dụng chẳng
ra thực dụng... Một sô  ít "thầy chưa nỗ  lực làm thầy",  trình độ  kiến  thức
hẹp cả bề  rộng,  thấp cả chiều sâu nhưng lại không chịu:  "thầm  lặng mà
suy  nghĩ.  Học không  biết  chán.  Dạy không biết mỏi".  Chúng  ta  còn  ít
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những giảng viên đại  học  thực sự có  năng  lực độc  lập  nghiên  cứu  khoa
học  đê  tích  lũy  được vốn  liếng cho mình,  từ đó  đủ  khả  năng bồi  dưỡng
những  sinh  viên  giỏi,  có  năng  khiếu.  Nói  chung,  việc  bồi  dưỡng  loại
sinh  viên  có  năng  khiếu  là  trao  đổi  tay  đôi  giữa  thầy  và  trò,  là  đốì
thoại  và  tranh  luận  bình  đẳng  về  những  vấn  đề  ít  được  viết  ra  trong
sách nhưng đòi hỏi vốn liếng, kinh nghiệm lao động,  sáng tạo khoa học
của  người  thầy.  Rất  tiếc,  số giảng  viên  này  lại  không  nhiều  có  quá  ít
người  hướng dẫn  luận  văn  tô't nghiệp  cho  sinh  viên  đích  thực  là  người
hướng  dẫn,  thậm  chí  còn  có  thầy  lại  tham  lam,  vụ  lợi  mang  tính
"thương  mại  hóa"  trong  "hướng  dẫn".  Đó  là  cách  hướng  dẫn  làm  thui
chột các  tài  năng,  là  tạo ra sự dôi  trá,  lười biếng trong lao động trí  tuệ,
làm hư hỏng con người.

3) Việc hiện  thực hóa các tư tưởng tốt đẹp đã  từng được khàng định
trong các  văn  bản  chính  trị    pháp  lý  cao  nhất của Đảng và  Nhà  nước,
môi  trường  xã  hội,  điều  kiện  lao  động  và  mưu  sinh  đôi  với  sinh  viên
sau khi  rời  ghế học đường sẽ  là  "đâ't dụng võ",  là  nơi  cho họ  thi  thô' tài
nàng.  Vâ'n  đề  quan  trọng  nhất  là  làm  sao  cho  họ  có  được  cơ  hội  bình
đẳng  trong xã  hội  thị  trường có  sự quản lý  sáng suô't và  công minh của
Nhà  nước  pháp  quyền  xã  hội  chủ  nghĩa.  Chúng  tôi  muốn  nhấn  mạnh
"Cơ hội  bình  đẳng và một môi  trường thuận lợi  (vật chất và  tinh  thần)
được  kiểm  soát  bằng  pháp  luật,  được  bảo  hộ  bằng  sức  mạnh  của Nhà
nước  chứ  không  phải  là  một  sân  chơi  bất  bình  đẵng  (trong  việc  cử
tuyển  đi  đào  tạo,  tuyển  dụng  và  phân  công,  giao  trách  nhiệm  và  đãi
ngộ)  trong một  trận  đồ  bát quái  của quyền  lực  nhà  nước bị  tha  hóa  và
trong  ma  trận  của  những  quan  hệ  bất  chính  (phe  cánh,  ô  dù,  tham
nhũng,  hốì  lộ...).

Một  khi  tình  trạng gian  lận,  giả  dốì  còn  phổ biến  trong xã  hội  thì
dù  cho  có  quô'c  sách  trọng dụng nhân  tài,  có  sự đầu  tư rất lớn  của Nhà
nước  cũng  vẫn  làm  cho  những  người  dân  có  ý  thức  trách  nhiệm  với
quốc gia không khỏi  băn khoăn tự hỏi:  "liệu quôc  sách  ây,  sự đầu  tư ây
có  được  thực  thi  một  cách  công minh  và  hữu  hiệu?"  Lênin  đã  nói:  "...
nếu còn có  một hiện  tượng như nạn hôi  lộ,  nếu còn có  thể hối  lộ  được,
thì  cũng không thể nói đến chính trị được. Trong trường hợp này,  thậm
chí  cũng không  thể  nói  đến  làm  chính  trị  được,  vì  mọi  biện  pháp  đều
sẽ  lơ  lửng  trên  không  trung,  sẽ  hoàn  toàn không mang  lại  kết  quả  gì
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cả. Một đạo  luật chỉ có  thế’ đưa đến kết quả xấu hơn, nếu  trên  thực  tiền
được  đem  áp  dụng  trong  điều  kiện  nạn  hói  lộ  còn  được  dung  thứ  và
thịnh hành"1.

1 Lênin Toàn tập,  sách đã  dẫn, T44   tr  218
2 Hồ  Chí Minh Toàn  tập,  sách đã  dẫn, T4   tr57

Cũng  cần  nói  thêm:  môi  trường  không  lành  mạnh  sẽ  làm  cho  lớp
trẻ  bị  phân  hóa.  Người  có  lòng  tự  trọng  thì  hoặc  chán  nản,  nhụt  trí
tiến  thủ,  hoặc  tìm  cách  ra  nước  ngoài  làm  ăn.  Chất  xám  chảy máu  từ
chính cơ  thể không lành mạnh chứ không phái  tất cả  những  sinh  viên
rã  nước  ngoài  học  thành  tài  mà  không  chịu  về  nươc  là  do  chỉ  nặng
mộng giàu sang,  nhẹ  lòng yêu nước. Một số khác  lại  tìm  cách  tiến  thân
bằng cách  chạy văn  bằng,  chứng chỉ,  học vị,  học hàm,  chạy  chức,  chạy
quyền,  chạy  tiền  và  kiếm  tiền bất  chính.  Không  phải  là  không  có  các
thạc  sĩ,  tiến  sĩ,  giáo  sư chí  "hữu danh vô  thực"  để  leo  lên và  giữ dịt  lấy
chức quyền mưu  vinh  thân  vì  gia.  Câu nói  của  người  xưa:  "lập  thân  tối
hạ  thị  văn  chương"  vẫn  đang còn  nguyên  tính  thời  sự.  Tình  trạng  này
đã  làm  cho  khái  niệm  "trọng  dụng nhân  tài"  bị  biến  dạng:  "trọng"  và
"dụng"  bị  tách đôi,  thậm chí  tỷ  lệ  nghịch với  nhau như Hồ  Chủ  tịch  đã
cảnh  báo  các  cấp  chính  quyền  ngay  từ ngày  đầu  tiên  lập  nền  dân  chủ
Cộng hòa:  "Tư túng,  kéo bè, kéo cánh, bà  con bạn hữu mình,  không  tài
năng gì  cũng kéo  vào  chức này chức nọ. Người  có  tài  đức  nhưng không
vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài"2.

4) Vấn  đề  nhân  tài  và  sử dụng nhân  tài  là  niềm vinh  quang  to  lớn
và  nỗi cay đắng nhọc nhằn của lịch sử dân tộc.

Có  những bậc  hiền  tài  đã  làm  biến  đổi  cả  một  thời  đại,  làm  rạng
danh  non  sông  tổ  quô’c  ta,  có  những  nhà  lãnh  đạo  anh  minh  (từ  ngày
lập quốc tới nay,  thời  nào cũng có mà tiêu biểu nhất là  thời  đại Hồ Chí
Minh)  không  những  bản  thân  các  vị  ấy  là  những  tài  nàng  lỗi  lạc  mà
còn có  sức lôi cuốn và  làm nảy nở  thêm rất nhiều nhân tài mới  cho đâ’t
nước.

Có  biết bao  chiến công hiển  hách  và  niềm vinh  quang  về  sự  thịnh
đạt còn được  truyền  tụng mãi. Và  cũng không ít nỗi đắng cay,  tủi  nhục
do  không đủ  tài  năng   mà  tài  năng quan  trọng  nhất  là  dựng nươc  và
giữ nước  để đến nỗi dân  tộc phải  rơi vào kiếp ngựa  trâu,  bị nô  lệ,  lầm
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than,  đói  rách  cùng  cực.  Lịch  sử  đã  phải  có  những  bước  đi  quanh  co,
gập  ghềnh,  những  sai  lầm  mat mát  chỉ  vì  khi  ây  "đất  nước  thiếu  anh
hùng",  thiếu  người  hiền  tài  làm  ngọn  cờ  quy  tụ  và  nhân  lên  những  tài
nàng vẫn  đang tiềm  ẩn  trong các  tầng lớp dân  cư.

Thời  cơ  và  vận  hội.  Thuận  lợi  và  khó  khăn.  Những  yếu  tô  khách
quan  như mưa,  như  nắng,  như  gió,  như mây,  như  giông,  như  bão...  nó
đến  rồi  đi,  thời  nào  chả  có.  vấn  đề  là  ở  nội  lực  của  từng  dân  tộc,  "ở
nguyên  khí  quốc  gia",  có  được  nuôi  dưỡng,  giữ  gìn,  trân   trọng  hay
không?  Chính  vì  thế   mà  một  trong  những  việc  quan  trọng  nhất  của
Nhà  nước Việt Nam  dân  chủ  cộng hòa khi mới  ra  đời  là  chông giặc  dôt
và  tìm  người  tài  đức.  Người  lãnh  đạo  thiên  tài  của  đâ't  nước  tin  tưởng
sâu  sắc  rằng  trong  đồng bào  của mình  "chắc  không  thiếu  người  có  tài,
có  đức",  chỉ  "e  vì  Chính phủ  nghe không đến,  thây không khắp,  đến nỗi
những bậc  tài  đức không thể xuâ't  thân"1.

1 Hồ  Chí Minh Toàn  tập,  sách đã  dàn, T4   tr 451

Nhân  tài  vâ'n đề  lớn. Đế’ có  nhân tài,  có  nhiều  người  tài  ở  tấ t cả  các
lĩnh  vực  của  đời  sông xã  hội  thì  có  biết  bao  nhiêu  việc  phải  làm.  Đảng
vả  Nhà  nước  ta  đã  và  đang  tích  cực  làm.  Nhưng  đế’  làm  có  hiệu  quả
th iế t  thực  thì  không phải  là  việc dễ.  Hồ  Chủ  tịch  đã  dạy:  "Kho  dễ  cũng
tại  lòng  mình"  và  "vộ  luận  việc  gì  đều  do  người  làm  ra".  Theo  thiển
nghĩ  của  chúng  tôi,  trong  lộ  trình  cải  cách  hành  chính  nhà  nước,  trước
mắt cần:

 Một  là,  cần  và  có  thế'  làm  ngay việc  nâng cao  chất  lượng  của  mấy
trường  Đại  học  trọng  điểm,  rà  soát  và  miễn  nhiệm  ngay  những  người
không  đủ  trình  độ  chuyên  môn  và  cả  những  người  thiếu  tư  cách  làm
thầy  ra  khỏi  các  trường  đại  học  đó.  Chúng  tôi  nói  trình  độ  chuyên
môn,  là  học  vâ'n  thực có  chứ không phải  chỉ  càn cứ vào học vị,  học  hàm
bởi  vì  hiện  nay châ't  lượng tiến sỹ,  giáo sư rấ t không đồng đều.

Theo  Giáo  sư Hoàng Tụy  thì  "phải  miễn  nhiệm  1/3  sô' Giáo  sư,  Phó
giáo  sư  đã  phong".  Còn  Giáo  sư Đỗ  Trần  Các,  Tổng  thư  ký  Hội  đồng
chức  danh  Giáo  sư Nhà  nước  thì  nói:  "nếu  so  với  chât  lượng  giáo  sư ở
các  nước  phát  triển  đúng  là  phần  lớn  giáo  sư Việt  Nam  không  xứng
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đáng  lá  giáo  sư  thật,  tôi  phải  nói  con  sô'  đó  không  phải  là  30%  mà  là
80%.  Vậy  thì  muôn  có  nhân  tài  cho  đâ't  nước,  chúng  ta  phải  có  trường
Đại  học  chất  lượng cao với  đội  ngũ  giáo  sư đã  chọn  lọc  (khoảng  từ 30  
50%  sô'  Phó  giáo  sư,  giáo  sư  hiện  có).  Không  có  sinh  viên  xuất  sắc,
không  thể  có  nhân  tài.  Nhưng không có  giáo  sư giỏi  cũng không  thể  có
nhân  tài.  Phải  từ  trọng  điểm  để  từng  bước  phát  triển  thành  diện,
không  thế’  làm  đại  trà  được  nhưng  cũng  không  thế  "xếp  hàng  ngang
cùng  tiến"  với  những sản  phẩm  chỉ  "lưu  hành  nội  bộ"  không có  "thương
hiệu"  và  chẳng hội  nhập được với  ai!

  Hai  là,  nhân  tài  không  đồng  nghĩa  với  bằng  cấp.  Thực  tê'  muôn
đời,  đông tây,  kim  cồ’  đều chỉ  ra bằng cấp không thề  thay  thê' được  thực
tài.  Nếu  có  bằng  câ'p  (ở  đây  là  bằng  câ'p  thật)  thì  cũng  chỉ  là  người  có
sở  đắc một  sô' kiến  thức,  ở một  lĩnh  vực  nào  đó chứ chưa  thê  hiện  dược gì
chưa  có cái  gì  đo  đếm  được  nếu  ta không đưa  Sở học vào cuộc  sông.  Thực
tiễn  là  thưốc  đo  tài  năng. Ai  cũng  biết  thê  nhưng công  tác  cán  bộ  của  ta
thời  gian  qưa  và  cả  hiện  nay  nữa  vẫn  chú  trọng  bằng  câ'p  hơn  năng  lực
thực tế. Hậu qua thế nào thì đã rõ. nó đang là  "vá'n nạn" của quốc gia.

Cần  phải  tiêu  diệt  nạn  hư  danh,  trở  lại  vối  quan  điểm  Mácxít  mà
Đảng  và  Bác  Hồ  vẫn  nhấn  mạnh:  "chính  trong  thực  tiễn  mà  con  người
phải  chứng  minh  chán  lý,  nghĩa  là  chứng  minh  tính  hiện  thực  và  sức
mạnh,  tính  trần  tục của  tư duy của mình"1.  Tôi  hiếu  rằng,  thực  tiễn  phải
được xem xét một cách khách quan và phải được kiêm soát của xã  hội  thì
mối  là  thước  đo.  là  nơi kiếm nghiệm,  chọn  lọc,  đào  thải  và  sử  dụng  nhân
tài  để  từ  đó  "đối  đãi  đúng  với  từng  hạng  cán  bộ"  như  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh đã dạy.

1 C.Mác và Ph. Ângghon Tuyển  tập, Nhà xuất brin Sự Thật,  1980, tl    tr  255.

Từ các  cơ  quan công quyền đến  các lĩnh vực kinh  tế,  văn  hoá,  chuyên
môn,  nghiệp vụ,  từ câ'p  trên  trở xuống,  từ khâu  tuyên dụng (dầu vào)  đến
khâu sử dụng nếu  lây thực tài làm căn cứ, không nệ bằng câ'p, chẩng có "ô
dù"  thì  sẽ  làm  cho  cá  nưởc  ai  ai  cũng  gắng  gỏi  học  tập  tu  dưỡng  đề  mỗi
nhân  tô' RAPHAEN  trong  mỗi  con  người  được  tự  do  phát  triển,  như  c.
Mác đã nói,  thì đất nưốc mối có nhân tài bằng người thực tài.
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3. T iếp   tụ c  nắm  vững và  thực h iện   có h iệu  quả tư  tưởng Hồ Chí
M inh: "...Dĩ bâ't b iến , ứng vạn biến..." trong quan  hệ  quốc tế .

Đã  có  nhiều  công  trình  khoa  học  ở  trong  nước  và  ngoài  nưóc  nghiên
cứu  tư titởng Hồ Chí Minh về quan hệ quỗíc tế. Nội dung những thành tựu
nghiên  cứu  có  giá  trị  đều  minh  chứng  cho  sự  đánh  giá  đúng  đắn  của
UNESCO về Chủ tịch Hồ Chí Minh: ".  . Những tư tưởng của Người là hiện
thân  của  những khát vọng của các dân  tộc trong việc khắng định ban sắc
dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biêt lẫn nhau.

Sau đây chúng tôi cố gắng trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ
quốc tế  ở một vài khía cạnh của vấn đề:

*  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  từng  tuyên bố:  độc  lập  thông  nhát  cho  tố
quốc,  tự  do  hạnh  phúc  cho  đồng bào.  Đó  là  tất  cả  những  gì  Người  mong
muôn và  vì  nó Người đã  làm  tất cá,  dẫu có  phải  "đốt  cháy cả  dãy Trường
Sơn",  dẫu cá  nhân Người có phải  tù đày,  lao khổ,  thậm chí tính mạng khó
chu  toàn.  "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Đó là cái bát biến  trong tư
tương Hồ Chí Minh.  Nhưng phép biện chứng duy vật của Chủ tịch Hồ Chí
Minh là  "dĩ bất biến, ứng vạn biến", nghĩa  là nguyên  tắc ứng xử trong mọi
quan  hệ,  trong  đó  có  quan  hệ  quốc  tế,  là  phải  trên  cơ  sở  giữ  vững  chủ
quyền  quốc  gia,  đảm  bảo xây  dựng "một  nước Việt  Nam  hoà  bình,  thống
nhất,  độc  lập.  dân  chủ  và  giàu  mạnh  và  góp  phần  xứng  đáng  vào  sự
nghiệp cách  mạng thê  giói" mà xác lập mốì bang giao với  tấ t cả các  nước,
sẵn  sàng "làm  bạn với  tất cả  các nước dân chủ và  không gây  thù  oán với
một ai

Đây  là  tư  tướng nhất quán của Chủ  tịch Hồ Chí Minh và  cũng là  kim
chỉ  nam  dẫn  đường cho Đảng,  Nhà  nước,  dân  tộc  ta  trong  tất  cả  các  thời
kỳ. Lời tuyên bô’ sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Bắc Kinh  Trung
Quô’c  ngày  25    6    1955)  có  thể coi  là  lời  tuyên  bô’ "bất  biến"  của  Chính
phủ  nưốc  ta  trước  toàn  thê’ giối:  "Nưóc Việt  Nam  dân  chủ  công  hoà  sẵn
sàng đặt một quan hệ thân thiện, hợp tác với bất cứ nước nào trên nguyên
tắc  tôn  trọng  sự  hoạn  chỉnh  về chủ  quyền  và  lãnh  thố’ của  nhau,  không
xâm phạm lẫn  nhau, không can  thiệp nội  trị của  nhau, bình đẳng cùng có
lợi và chung sống hoà bình"1 2.

1  nồ  Chí Minh Toàn  tập, sách dã dẫn; 15   tr 220
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, sách dã dẫn. t.8   tr 5)
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Cũng  cần  nhấn  mạnh  rằng  tư  tưởng  nói  trên  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  có khởi nguồn từ những năm đầu thế kỷ XX khi Người còn bôn ba ở
nước  ngoài  tìm  đường  cứu  nước  đến  khi  Người  sáng  lập  Đảng  Cộng  sản
Việt  Nam  (1930),  tiếp  đến  cũng vẫn  tư  tưởng  "bất biến"  đó,  Chủ  tịch  Hồ
Chí Minh  tìm  cách  liên  hệ  vói  Tổng  thống Mỹ Uyn  Sơn  đề  nghị  ủng  hộ
những  nội  dung  trong  bản    yêu  sách  của  nhân  dân  Việt  Nam  trước  các
đại biểu ở Hội nghị hoà bình.

Rất  tiếc,  những  yêu  sách  và  lời  thỉnh  cầu  của  Nguyễn  Ái  Quốc  đã
không được người đứng đầu nưởc Mỹ lúc đó đáp ứng.

*  Quyết  đem  sức  ta  mà  giải  phóng cho  ta,  một  mặt.  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh và Đảng ta lãnh đạo nhân dân chuẩn bị  lực lượng dê  làm  cuộc Tông
khởi  nghĩa  Tháng  8  năm  1945. Mặt  khác,  Người  đã  cô' gắng  hết  sức  dê
tranh  thủ  Các  lực  lượng  đồng  minh  chống  phát  xít.  Nhớ  lại  tình  hình
Đông Dương trước và  sau khi nồ’ ra cách mạng tháng Tám  1945  rất  khẩn
trương,  phức  tạp,  rốì  ren.  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đã  đi  Côn  Minh  đê
thương  lượng với  các  đại biểu  quốc  tê  (đại  diện  là Mỹ)  về  giải  pháp  kiêm
soát  Đông Dương,  trước  ngày  291945,  và  Người  đã  tranh  thủ  được  sự
ủng hộ  từ  phía Mỹ.  Cũng  cần  lưu  ý  là  đầu  năm  1945  phát xít  Nhật  hất
cẳng Pháp,  thông  trị Đông Dương, Mặt  trận Việt Minh  dưối  sự  lãnh  đạo
của  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh và  quân đội Mỹ ở Côn Minh  (Trung Quốc)  đã
có  sự  phát hợp,  giúp  đỡ lẫn nhau  trong cuộc chiến  của Đồng minh  chông
phát xít.

Cuộc  tổng khởi  nghĩa  Tháng  81945  thành  công,  ngày  291945  Chủ
tịch  Hồ  Chí Minh  đọc  Tuyên  ngôn  độc  lập.  Nhưng  bọn  thực  dân  Pháp
hung hăng  trở  lại  xâm  lược nưốc  ta  một  lẳn  nữa.  Như mọi  người  đã  biết,
Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  và  Chính  phủ  ta  đã  làm  hết  sức mình  đề  vãn  hồi
hoà bình cho xứ sở,  sẵn sàng nhân nhượng,  tôn trọng các quan hệ kinh  tế
của  Pháp  â  Việt  Nam,  sẵn  sàng  tham  gia  khối  Liên  hiệp  Pháp  với  diều
kiện  Pháp  công  nhận  Việt  Nam  là  một  quốc  gia  tự  do.  toàn  vẹn,  thông
nhâ't.  Râ't  tiếc  phái  "diều  hâu"  trong  Chính  phủ  Pháp  lúc  đó  dã  không
thức  thời  nên  đã  buộc  nhân  dân  ta  phải  cầm  súng để  giữ  gìn  độc  lập.  tự
do. Mặc dầu lúc này bọn  thực dân Pháp đã mở đầu sự tấn công chúng ta ở
Nam Bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bình  tĩnh gửi thư kêu gọi chân  thành
đến  nhân  dân  Pháp  "Hỡi  những  người  Pháp  ở  Đông  Dương!  Các  bạn
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không nghĩ  ràng máu  nhân  loại  đã  chảy  nhiều  rằng  hoà  bình    một  nền
hoà  binh  chân  chính  xây  trên  công  bằng và  lý  tưởng  dân  chủ  phải  thay
cho  chiến  tranh,  rằng  tự  do,  bình  đang,  bác  ái  phải  thực  hiện  trên  khắp
các nưốc không phân biệt chủng tộc và màu da ư  Mặc dù bọn thực dân
Pháp  lại  bắt  đầu  một  cuộc  tàn  sát  sinh  mệnh  và  tài  sản  của  người Việt
Nam ở khắp 3 Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn với một  thái độ khoan dung,
đại  lượng, yêu hoà  bình và hoà  hợp đã  "trịnh  trọng cam đoan  rằng những
người  Pháp  làm  ăn  lương  thiện  và  sông  yên  ổn  sẽ  mãi  được  chúng  tôi
trọng đãi  như bè  bạn,  anh  em.  Chúng  tôi  là  một  dân  tộc  hoà  hình,  trọng
quyền lợi và  tự do của người khác "2.

1  nồ  Chí Minh Toàn  tập, sách dã dẫn. H  .  tr GG  G7
’ nổ  Chi Minh Toàn  tặp, sách dã dẫn, 1.4,  tr 67
1 1IỔ Chi Mình Toàn  (ộp. sách đã dẫn, 11  ,  tr 52.

Như nhiều  người Pháp và  người Mỹ đã  nói khi  họ  sang Hà Nội  đề  dự
lễ  kỷ  niệm  100 năm  ngày sinh Chủ  tịch Hồ Chí Minh  (1990)  rằng:  lúc  ấy
cả  thế  giới  đã  không  hiểu  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh.  Tư  tưởng  chung  sống
hoà  bình  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  đã  đi  trưốc  1/2  thê  kỷ.  Cuộc  chiến
tranh  Việt    Pháp  đã  nổ ra  và  kết cục như  thế nào  mọi  người  đều  đã  rỏ.
Quan  hệ  Việt    Pháp  trỏ  lại bình  thường và  phát  triển  như  ngày  nay  đã
phải  trả   một  giá  quá  đắt,  đã  phải  đi  một  con  đường  vòng  sau  30  năm
chiến tranh!

*Với  nước Mỹ,  có  lẽ chính  thức  trao  đổi  giữa  hai  nguyên  thủ  quổíc gia
Việt   Mỹ đã  bắt  đầu  bằng bức điện của  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  gửi Tống
thốhg Mỹ H.Truman ngày 17/10/194Õ:

"Về nguyên  tắc.  nhân dân Việt Nam hoàn  toàn ủng hộ việc  thành  lập
Uỷ ban  tư  vân  đốì  với  khu  vực Viễn  Đông.  Trước  hết.  xét  đến  tầm  quan
trọng về chiến lược và kinh  tế của Việt Nam.  thứ đến là mong muôn  thiết
tha mà Việt Nam đã cảm nhận và chứng tỏ một cách nhất  trí được hợp tác
vối  những  nền  dân  chủ khác  trong việc  tạo  lập  củng cố nền  hoà  bình  và
phồn vinh trên thế giói"'* 1.

Trong  thư  đó,  Chủ  tịch  Hồ Chí Minh  đã  đề nghị  ngài  tổng  tlìổhg Mỹ
ủng hộ chính  phủ Việt Nam dân chủ công hoà  trong  Uỷ ban  tư vấn  trưâc
Hội  nghị  Liên  hợp  quô’c,  nhưng  tiếc  rằng  đề  nghị  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh  đã  không  được  đáp  ứng. Mặc  dù  vậy.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  cũng
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rất  trân   trọng bâ't  cử một cử chỉ  nào có  tính  chất  tiến bộ  từ  phía  Hoa  Kỳ
và  Người  luôn  bày  tỏ  quan  điểm  của  mình  trong mô'i  quan  hệ  Việt   Mỹ.
Ngày  1621946 nhân danh người đứng đầu mrôc Việt  Nam  dãn  chú  cộng
lìoà  non trẻ.  Chủ tịch Hồ Chí Minh  lại giá thư cho Tông thông Hoa  Kỷ với
nội dung như sau:

"Nhân dịp này chúng tôi xin được cam ơn Ngài cùng nhân dân  Hoa  Kỳ
về  sự  quan  tâm  có  lợi  cho  các  thuộc  địamà  các  đại  diện  của  Ngài  lại  lô
chửc Liên hợp quốc đã bày tỏ.

Nhân dân Việt  Nam chúng tôi.  ngay  từ năm  1941  dã  dứng về  phe các
nitốc  dồng minh  và  chiến  đấu  chông  người  Nhật  và  những ke  cấu  kết  vói
họ  là  bọn  thực  dân  Pháp...  Điều  mà  chúng  tôi  đề  nghị  đã  được  trao  cho
Philipine một  cách quý báu...  Cũng như Philipine.  mục tiêu  của chúng tôi
là  độc  lập  hoàn  toàn  và  hợp  tác  toàn  diện  vói  Hoa  Kỳ.  Chúng  tỏi  sẽ  làm
hết  sức mình  đề  làm  cho nền  độc  lập và  sự hợp  tác  n«ày  trở  nên có  lợi  cho
toàn  thế giỏi"1. 2

1  Hổ Chí M inh Toàn  tập.  tl  .  I r   175177
2 1 lồ Chí M inh Toàn  tập,  t *1  .  t r  182

Hai  ngày  sau  (18/2/1946)  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  dã  có  công  hàra  gửi
Chính phủ các nưốc Trung Quốc (Tưởng Giối Thạch).  Hoa Kỳ, Liên Xô và
Vương quốc Anh  nói  rõ quá  trình đấu tranh vì dộc lập của  nhân dân Việt
Nam và  dế nghị các cường quốc lớn nói trên "thực hiện  tất  cá những bưốc
đi  thích  hợp...  ngăn chặn  cuộc đố  máu  đang diễn  ra  ở Nam Việt  Nam  và
di tới một giải pháp cấp bách và hợp lý cho vấn đề Đông Dương...

... Đưa  vân  đê  Đông Dương  ra  trước  tố chức  Liên  hợp quổc.  chúng  tôi
chỉ  đòi  hỏi  nền  độc  lập  hoàn  toàn...  nó  cho  phép  chúng  tôi  hợp  tác  với
quốc  gia  khác  trong việc  xây  dựng nên  một  thô  giới  tốt  đẹp  hơn  và  một
nền hoà bình bền vững..."'.

Cơ hội  hoà  bình  và  hữu  nghị  của  Chính  phủ Việt Nam  dân  chủ  công
hoà  đã  đưa  ra.  nhưng  tiếc  thay  các  nưởc  lốn  trong  đó  có  Mỹ  đã  không
nắm lay và càng tiếc cho nước Mỹ, đã có lúc có lòi  tuyên bô' tiếnbộ. ủng hộ
phong  trào  độc  lập,  phản đổi  sự can  thiệp  từ bên  ngoài  vào  các  quốc  gia
có  chủ  quyền  nhưng  rồi  họ  lại  không  thực  hiện.  Họ  từ chỗ  làm  ngơ  cho
thực  dân  Pháp  trở  lại  xâm  lược Việt Nam,  rồi  chuyên  hắn  sang  ủng hộ,

186

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



viện  trợ  cho  thực  dân  Pháp  tiếp  tục  cuộc  chiến  tranh  phi  nghĩa  ở  Việt
Nam,  đến  khi  Pháp  that  bại  nặng  nề  thì  Mỹ  trắng  trợn  can  thiệp  vào
Việt Nam và  sau  đó hất cẳng pháp,  trực tiếp  tiến  hành  cuộc chiến  tranh
xâm  lược Việt  Nam gần hai  thập kỷ.

Năm  1964  khi  cuộc  chiến  tranh  đang  ở  giai  đoạn  ác  liệt  nhát.  Chủ
tịch  Hồ  Chí Minh  đã  chỉ  rõ:  Chính  phủ  Mỹ  và  tâ't  cả  bọn  tay  sai  của
chúng  đều  muôn  dùng  sức  mạnh  tàn  bạo  đè  bẹp  sức  kháng  chiên  của
nhân  dân  ta,  để’  biến  Việt  Nam  thành  thuộc  địa  kiểu  mởi  của  chúng.
Nhưng  họ  đã  nhầm.  Nhất  định  chính  sách  xâm  lược  của  Mỹ  càng  leo
thang  thì  càng  thất  bại.  Năm  1966  sau  những  trận  b.ắn  phá  ác  liệt  của
không quân Mỹ vào Hà  Nội,  Hải Phòng và  nhiều  nơi  khác.  Chư  tịch  Hồ
Chí Minh  đã  kêu  gọi  nhân dân Việt  Nam  quyết  tâm kháng chiến,  chông
Mỹ đến thắng lợi cuôi cùng, đồng thời Người cũng nhiều lần bày tỏ chính
kiến  của  nhân  dân Việt Nam với Tổng  thông Mỹ và  nhân  dân Mỹ  trưốc
công luận  thê giới. Vối Tống thông Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  vạch  rõ
sai Lầm và  tội ác của Chính phủ Mỹ trong việc mở rộng cuộc xâm lược tí'ín
cóng bằng  máy  bay  vào miền  Bắc  và  tàn  sát  dã  man  nhân  dán  vô  tội  ở
miền  Nam.  Người  chỉ  rõ,  đó  là  những tội  ác  trời không dung,  đát  không
tha.  người người đều căm giận. Đốì với nưốc Mỹ. Hồ Chủ  tịch đã nói nhân
dân  Việt  Nam  luôn  kính  trọng  nhân  dân  Mỹ.  một  dán  tộc  vĩ  đại  vãn
minh,  sáng tạo. yêu chuộng tự do và công lý. Người tỏ lòng thông cam vối
các  bà  mẹ.  các  người  vợ Mỹ vì máu  của  chồng,  con  họ  đã  phai  đổ  xuôhg
một  cách vô  ích ở Việt Nam cũng như Người đã đau xót vì  máu của  nhân
dân Việt  Nam phải đố vì nền độc lập tự do của  mình.  Người gửi  tới  nhân
dân Mỹ  lời  biết  ơn  vì  tất cả  những  tiếng  nói  và  hành  động ủng  hộ  cuộc
chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Những năm 60 của  thế kỷ trước, Chính phủ Mỹ.  mấy đời Tống thõng
kê  tiếp  nhau một mặt đã  đem quân và vũ khí tôi  tân sang đánh  nước  ta,
tàn  sát  nhân  dân  ta,  mặt khác  lại  ve vãn  hoà  bình,  đòi  hỏi  một  sự  hoà
bình  trong nô  lệ  cho  nhân dân Việt Nam.  Hồ  Chủ  tịch  đã  thay  mặt  cho
nhân dân ta  trả  lời rõ ràng về quan hệ của Chính phủ Việt  Nam d«ân chủ
cộng hoà với chính phủ Mỹ như sau:

  "Chúng tôi sẵn sàng trải thảm dỏ và rắc hoa cho Mỹ rút. Nhưng nếu
Mỹ không rú t thì phải đánh đuổi Mỹ đi. Chúng tôi và  nhân dân chúng tói
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sẵn  sàng nói  chuyện vối  nhà  cầm  quyền Mỹ và  nhân  dân Mỹ... Mỹ  phái
rú t  khỏi  Việt  Nam  rồi  Tổng  thốhg  Giônxơn  đến  đây  nói  chuyện  cùng
được,  hoặc ông ta mời tôi đến Oasinhtơn  tôi cũng sẵn  sàng? Nhưng  trước
hết Mỹ phải để chúng tôi yên, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh"1.

1  Ilổ (Thí Minh    Biên  niên  tiểu sứ. sách dã dẫn. 18 .  tr 319 .
■’ 1 lồ Chí Minh   Biên niên  tiếu sứ, sách dà dần, 110 ,  tr 21

  "Tổng  thông Giônxơn  đã  nói  rằng ông  ta  sẽ  gặp  bâ't  cử  ai.  ở  đâu  và
bất cứ  lúc  nào  đề  nói chuyện hoà  bình. Tói xin  mòi  ông Giỏnxơn  đôn  Hà
Nội  như là  khách  của  chúng  tôi   ông hãy đến  với  vợ  và  con  gái.  thư ký.
bác  sĩ  và  người  đầu bếp của mình  đừng mang  theo  tưởng  lĩnh  và  đô  đốc.
Tôi xin dam bảo rằng Tổng thông sẽ an toàn tuyệt đối"2

Bức  thư cuối cùng của  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  vối  tư cách  là  Chủ  tịch
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà  trả  lời người dứng đầu  nhà  trắnglúc dó
là  ông RiSớt M Nichxơn.  Thư có  đoạn:  "trong thư  ngài  bày  tỏ  lòng mong
muôìi  hành  động  cho  một  nền  hoà  bình  công  bằng.  Muôn  vậy  Mỹ  phai
chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam,
tôn  trọng quyền  tự quyết của  nhân dân miền  Nam  vàdân  tộc Việt  Nam.
không  có  sự  can  thiệp  của  nước  ngoài...  Với  thiện  chí  của  phía  Ngài  và
phía  chúng  tôi,  chúng  ta  có  thê  đi  đến  những cô  gắng chung đê  tìm  một
giai pháp đúng đắn cho vân đề Việt Nam"  (Thư gứi  từ Hà Nội ngày  2Õ8
1969).  (1)

Chiến  tranh  dã  kết  thúc  30  năm  rồi,  đúng như  lộ  trình  mà  Chủ  tịch
Hồ  Chí Minh  và  chính  phủ Việt  Nam  đã  đề  ra.  Còn  về quan  hệ  kinh  tê.
văn  hoá....  giữa  hai  nước  thì  mọi  người  đều  có  thô  tìm  tháy  tư  tưởng Hồ
Chí Minh  qua  Thư gửi  Bộ  trương Ngoại  giao Hoa  Kỳ Giêm  Biêcnơ  ngày
11I194Õ.

"Hà Nội, ngày 01  tháng 11  năm 1945
Chủ  tịch  Chính phủ lâm  thời Nước Việt Nam dân  chủ  cộng hoà

Hồ Chí Minh

Kính gửi Ngài Giêni Biêcnơ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hợp chủng quốc
Hoa kỳ Oasinhtơn, D.c.

Thưa ngài,
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Nhân  danh  Hội  văn  hoá  Việt Nam,  tôi  xin  dược  bày  tỏ  nguyện  vọng
của Hội  dược gứi một phái  đoàn khoảng năm mươi  thanh  niên  Việt Nam
sang Mỹ  với ý  định  một  mặt  thiết  lập  những mối  quan  hệ  văn  hoá  thăn
thiết với thanh niên Mỹ và mặt khác đế'xúc tiên việc tiếp tục nghiên cứu về
kỹ thuật,  nông nghiệp củng như các lĩnh vực chuyên môn khác.

Nguyện  vọng mà  tôi  đang  chuyển  tới  ngài  tà  nguyện  vọng  của  tất  cả
các kỹ sư,  luật  sư, giáo  sư Việt Nam,  cũng như các đại  biểu  trí thức khác
của chúng tôi mà tôi đã gặp.

Trong suốt nhiều năm nay họ quan tâm sâu sắc đền các vấn dề (1) Hồ
Chí Minh  Toàn  tập,  sách dã dẫn,  tập 12,  tr489  của nước Mỹ  và  tha  thiết
mong muốn  tạo  được  mối  quan  hệ  với  nhân dân Mỹ  là  những  người  mà
lập  trường  cao quý đối  với  những ý  tưởng cao  thượng  về công  lý  và  nhăn
bản  quốc  tế  và  những thành  tựu  kỹ  thuật hiện  đại của  họ đã  cỏ sức hấp
dẫn mạnh mẽ đối với trí thức Việt Nam.

Tôi  thành  thực  hy  vọng k ế  hoạch  này  sẽ  được  thuận  lợi  nhờ sự chấp
thuận  và giúp dữ của Ngài và nhân dịp này tôi xin gửi  tới Ngái những lời
chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch
Hồ Chi M inh’"

Rõ  ràng là  tìm chân  lý đã khó, hiểu và  tin được chân  lý càng khó,  còn
đế thực hiện được chân lý ây trong quan hệ Việt  Mỹ hay Việt  Pháp như
hiện  nay  thì  cả  hai  dân  tộc  đã  phải  mất  hơn  nửa  thế kỷ  đổi  bàng  máu,
nước mắt để bây giờ là cái bắt  tay khép lại  quá khứ,  nhìn về  tương lai  và
tương  lai  ây càng sáng bừng lên  tư tưởng "dĩ bâ't biến,  ứng vạn  biến" của
nhà văn hoá lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*  Trong  ứng  xử  với  các  nước  anh  em,  bè  bạn  trong  phe  xã  hội  chủ
nghĩa  trước  đây,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  luôn  giữ  một  tình  cảm  thuỷ
chung,  "lý  lẽ  phân  minh,  nghĩa  tình  đẩy  đủ”.  Thay  mặt  nhân  dân  Việt
Nam,  Người  luôn  bày  tỏ  lòng  biết  ơn  chân  thành  đôì  với  Chính  phủ  và

1 Hồ Chí Minh Toàn  tặp, sách dã dẫn,  t4  ,  tr SO81
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nhân dân các nước đã  giúp đỡ nhân dân ta  trong sự nghiệp chông Mỹ cứu
nước.

Người  đặc  biệt  dày  công  vun  đắp  tình  hữu  nghị,  thân  thiện  vổi  các
nước láng giềng.

 Vói  Campuchia,  người khẳng định  "Thắng  lợi  của  nhân  dân  Khơme
cũng  là  những  thắng  lợi  chung  của  nhân  dân  Việt  Nam,  của  khỏi  liên
minh  nhân  dân  Khơ Me   Việt  Nam    Pathét  Lào  đoàn kết  chiến  dấu  dế
tranh lại  tự do. độc lập của ba dân tộc anh em"',

  Với  Lào,  thì  "Thương  nhau  mây  núi  cũng  trèo,  mấy  sông  cũng  lội.
mây đèo cũng qua. Việt  Lào hai nước chúng ta. Tình  sâu hơn nước Hồng
Hà   Cửu Long "12 .

  Với  Trung  Quốc,  thì  "Mối  tình  thắm  thiết Việt    Hoa,  vừa  là  đồng
chí, vừa là anh em"'.

1  Ilồ Chí Minh Toàn  tập, sách dã dẫn, t7 ,  tr 297 188.
■ Hồ Chí Minh  Biên niên  tiểu sử, sách dã dẫn,  t8, tr 380
■’ Hồ Chí Minh Toàn  tập, sách đã dẫn,  t r l l   , tr 64

Không  chỉ  là  quan  hệ  nhà  nước,  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  còn  rấ t  chú
trọng đặt  quan hệ  với  nhiều chính  khách,  nhà  văn  hoá,  nhà  khòa  học  và
các phong trào yêu chuộng chân lý và hoà bình trên thế giới.

* Một  điều  nữa.  cũng không kém  phần  quan  trọng mà  theo  chúng  tôi
những vị  lãnh dạo Nhà nưỏc cần lưu ý học tập ớ Chủ  tịch Hồ Chí Minh  là
bất  cứ  trong  tình  huống  nào,  hoàn  cảnh  nào.  trong quan  hệ  quốc  tê  úng
cần giữ thái độ chủ  động,  tự tin, khiêm nhường,  tòn  trọng văn hoá.  phong
tục  tập  quán  của  đôi  tượng  giao  tiếp,  nhưng  tự  trọng,  giữ  vững  nguyên
tắc.  mềm  deo  trong  sách  lược.  Vói  tư  cách  là  nguyên  thủ  quõc  gia,  Chủ
tịch  Hồ  Chí Minh  đã  đê  lại  trong  con  mắt  của  nhân  loại  hình  ảnh  một
người đứng đầu nhà nước tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Ngày  1Õ91924. Hoạ sĩ E rich Johanson có ký hoạ chán dung Nguyễn
Ái Quổc (bức hoạ đang lưu giữ ở bảo tàng Hồ Chí Minh).

Hơn 40 năm sau,  nhỏ lại, Hoạ  sĩ đã viết! "Cử chỉ văn hoá  và  thân mật
cửa  Người  gây một  âh  tượng  là  người  có  uy  tín.  Người  trở  thành  lãnh  tụ
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không phải  hàng một cái  gì  bề ngoài  mà  bằng học  thức,  bằng  trí  tuệ  của
Người"1.

1 Hồ Chí Minh   Biên niên  tiếu sử, sách dã dẫn  t l  .  tr232 189
Bác Hồ và phong cách. Nhà xuà't bán Lao Động. Hà Nội, 2001,  tr221222

’ Hồ Chí Minh  Biên niên  tiểu sử, sách dã dẫn, t7 ,  tr197   190

Ngày  Õ219Õ8,  trong  mít  tinh  của  đóng  dảo  nhân  dân  Ân  Độ  chào
mừng  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  tại  Niu  Đêli.  Thủ  tướng  An  Độ  dã  nói:
"Chúng  tôi  dã  có  dịp  hoan  nghênh  vởi  lòng  kính  trọng  và  yêu  quý  vối
nhiều  thượng khách  từ các nơi  đôh.  Nhưng    Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh    vị
thượng khách mà  chúng tói hoan nghênh hôm  nay  thật  d«ặc biệt. Đặc biệt
không  phai  vì  chính  trị  hay vì  lẽ  khác,  nhưng vì  không vị  thượng  khách
nào giản dị như vị thượng khách này và hễ gặp mặt  là  người  ta yêu  mến...
Ba  năm  rưỡi  trirôc  đây  tỏi  đã  gặp  vị  thượng khách  này  ở  Hà  Nội.  Và  tôi
cám  thấy ngay  là  tôi bị  tân công,  tân công bằng tình yêu  thương thật khó
mà chốhg lại sự tân công như thế"2.

  Còn  đôì  với  Chủ  tịch Mao Trạch  Đông.  Uỷ  viên  trưởng Chu  Đức và
Thủ  tướng  Chu  Ân  Lai  (Trung  Quổic),  trong  bức  điện  chúc  thọ  70  năm
ngày  sinh  của  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  đã  ca  ngợi  Chủ  tịch  Hồ  ch í Minh,
người sáng lập và lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam là  "Người chiến sĩ lỗi
lạc  nhất  của  phong  trào  cộng  sản  quốc  tế  và  người  bạn  thân  thiết  cúa
nhân dân Trung Quốc"'.

Văn hoá,  trí tuệ. phong cách Hồ Chí Minh là một yếu  tô'câu thành bán
lĩnh  của  người  đứng đầu Nhà  nước  đế’  tạo  nên  sự  thành  công  trong quan
hệ  quốc  tế.  là  tám gương mà  các  thế hệ  tiếp  nốì cần  noi  theo  và  dày  công
rèn luyện.

4.  C hống   m ột  số   biểu  h iện   của  chủ  ngh ĩa   cá  nhân   trong   n ền
hành   ch ính  nhà nước h iện  nay

0   Chương  II,  chúng  tôi  đã  trình  bày  tư  tưởng Hồ  Chí Minh  về chông
chủ nghĩa cá nhân trong nền hành chính nhà nước.

Dưối  đây,  chúng tôi xin đề xuất cần  tập  trung chông một  sô biểu  hiện
trầm  trọng  của  chủ  nghĩa  cả  nhân  trong nền  hành  chính  nhà  nước  hiện
nay.
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4.1  Chống chạy chức quyền

Đặc điểm của  hệ thống công chức trong nền hành chính  nhà  nước Việt
Nam  là  đều  do  bổ  nhiệm,  trừ  các  chức  vụ  trong  các  cơ  quan  hành  chính
nhà  nước  thẩm  quyền  chung  (Uỷ  ban  nhân  dân  các  cấp  và  Hội  đồng
Chính phủ). Với các cơ quan hành chính nhà  nưốc  thẩm quyền  riêng  (các
Bộ,  cơ quan ngang Bộ.  xuốhg tới  các câ'p sở,  phòng ban và chuyên vièn,...)
thì  đều  do  bô  nhiệm,  trừ người  dửng đầu  (Bộ  trưởng.Thủ  trưởng cơ  quan
ngang Bộ).

Theo quy định hiện hành thì Đang thôìig nhất quản lý công tác cán hộ
và  thủ  trưởng cơ  quan hành  chính  các cấp  có  toàn  quyền quyết  định  vấn
để nhân sự của  đơn vị mình phụ trách. Tuy về hình  thức.Chính phủ đã có
quy  định,  quy  trình  tuyển chọn,  đề bạt cán  hộ  một cách  công  khai,  minh
bạch,  dân chủ. Nhưng trên thực tế  việc chạy chức quyền đang diễn ra một
cách  ráo  riết  như  "những  con  sóng  ngầm".  Tình  trạng  chạy  chức  quyền
đang diễn ra râ't phức tạp dưới những hiểu hiện tai quái tinh vi.

  Xây  dựng  những  ê  kíp  theo  kiểu  "cánh  hau”,  "tư  túng",  "thiên  vị”
(chữ dùng của  Chủ  tịch Hồ Chí Minh), Ò dù...  để đưa  những người không
xứng đáng vào nắm các chức vụ   nhất là các chức vụ mà dânchúng gọi  là
"béo bỏ",  "màu mỡ".  Những "ê  kíp  "  này  thường được xây  dựng  trên  cơ  sở
dòng tộc,  quê hương,  "bạn bè hoặc là đôi chác,  có  đi có  lại Nhưng hầu hết
là xây dựng bằng đồng tiền dưới những hình thức”tế  nhị" như "quà  biêu",
"tiền mừng",  "tiền phúng viếng",  "lề lạt”,"thăm hỏi" yếu đau,  đế đổi lấy sự
ưu ái, quan tâm của người có quyền bô' trí, cất nhắc cán bộ.

 Chạy chức quyền là căn nguyên của nạn hối lộ,  làm cho tệ hốì  lộ như
là bệnh dịch,  lây lan rất nhanh ở hầu khắp các địa phương,  các ngành các
cấp. và hình như đã  thành "thông lệ" của việc ứng xử trong quan hệ nhân
sự  nội  bộ  cơ  quan  hành  chính  nhà  nước  và  trong  quan  hệ  giữa  cơ  quan
hành chính nhà nước vối công dân.

 Đã xuất hiện cái gọi  là "buôn quan bán chức" vổi những cái giá  nhất
định dành cho từng chức danh. Việc buôn quan bán chức là tình trạng phổ
biến  của  chế độ  cũ,  của  xã  hội  Việt  Nam  trưóc  năm  1945.  Từ  sau  cách
mạng  tháng  8    1945,  dưởi  sự  lãnh  đạo  trực  tiếp  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí
Minh, nạn buôn bán quan chức đã bị lên án và đã được khắc phục cơ bản.
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Năm  1945  khi  Clỵnh  phủ  Lâm  thời Việt Nam  dân  chủ  cộng hoà  mối  ra
đời,  ỏ một xã no còn ấn  trĩ,  ông Chủ tịch xã bắt chước cách làm của chính
quyền cũ  "đã  bán "thứ* vị như chánh phó lý,  khán  thư và  đã  thu  được một
món  tiền  khá  lớn"  đắ’  làm  công  quỹ  cho xã.  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  phát
hiện được và Người đã có bài phê phán "Bỏ cách làm tiền ấy đi” đăng trên
báo Cứu quốc ngày  17101945. Từ đấy nạn buôn quan bán chức đã được
khắc phục.

 Ngày nay,  tình hình đã khác, không phải là sự ấu trĩ,  là  "khôi óc đặc
sệt",  mà  là  sự cố tình  của  những người  có  học vấn,  có  lý luận,  suốt  ngày
rao  giảng về  đạo  đức  cách mạng,  vế pháp  luật  nhưng đã  chạy  theo  đồng
tiền để làm giàu cho cá nhân, dòng tộc, phe cánh, là những kẻ hủ bại, đem
chức quyền  của Nhà nước ra  đề  đổi chác, mua bán hoặc  trắng trợn,  hoặc
tinh vi.

  Sinh  thòi  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  đã  phê  phán những kẻ  buôn  quan
x x v »  J  1  •>  t

bán  chức  là  "vì  cần  tiên  mà  đè  đầu,  bóp  cô  hay  dùng  những  thủ  đoạn
không chính đáng để vơ vét lấy tiền..."  Tiền lấy như vậy cũng là một  thứ
tiền  "phi  nghĩa  (tài  liệu đã dẫn). Việc buôn bán quan chức khi ấy  (1945),
tuy chỉ là ở một xã, chỉ bán danh mà không có quyền, ngưòi mua danh chỉ
là cái  danh hão  nhưng cũng gây ra nhiều tác hại.  Trong bài báo nói  trên
Hồ  Chủ  tịch  đã  chỉ  rõ:  "Làm  tiền bằng cách  bán  ngôi  thứ  tức  là  gây  cho
dân  chúng  có  óc  hiếu  danh,  trong khi  phải  trừ tiệt óc  đó  để  gây cho mọi
người  có  óc  thiết  thực,  góp  sức  vào  công  cuộc  giữ  gìn  và  xây  dựng  đất
nước... bán ngôi thứ làm cho óc người ta u tối thêm" (tài liệu đã dẫn).

 Việc buôn quan bán chức hiện nay có  tác hại hơn nhiều.  Kẻ bán bất
châp  kỷ  luật Đảng,  pháp  luật của  Nhà  nước,  đã  tạo  ra  một  hậu  quả  vô
cùng tai hại:

+ Làm phá  hoại đường lôì,  chính  sách cán bộ  của Đảng và Nhà nước,
nó  tạo  dựng một  đội  ngũ  cán  bộ  bất  tài.  vô  dụng,  hám  danh  và  trục  lợi
Những cán bộ  ấy  lấy đồng tiền làm phương tiện  thăng,  tiến và mục  đích
hoạt  động  khi  "mua  được  rồi  thì  họ  phải  "kinh  doanh",  sao  cho  "có  lãi",
nạn hối lộ và tham nhũng do đấy mà tích tụ, không thể châm dứt mà  tiếp
nốĩ nảy sinh mãi.

+  Nó  làm  biến  dạng  và  lệch  chuẩn,  tất  cả  những  quy  định  về  tiêu
chuẩn  cán  bộ  (tuổi,  bằng cấp)  về chính  sách  luân  chuyển  cán  bộ,  về  đào
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tạo bồi dưỡng,...  sẽ  chỉ còn là hình  thức giả  tạo,  đạo  đức công chức  sẽ bị
tha hoá bởi một bộ phận cơ hội và gian dốỉ.

+ Nó  là căn nguyên của mất đoàn kết nội bộ trong Đảng và trong các
cơ quan nhà nưốc, nó luôn làm phát sinh và tiếp sức cho những việc tranh
giành  quyền  lực  gần như không bao  giò dừng.  Nó  tạo  ra một  trạng  thái
đoàn kết,  nhất trí ảo, thậm trí đổi nghịch nhau,  nó chia rẽ tình đồng chí,
nó tạo ra sự cách biệt giữa cấp dưới và cấp trên, nó triệt tiêu sáng kiến và
lòng hăng hái của mọi ngưòi vì công việc chung  "rồi sinh ra  thói "không
nói trưốc mặt, chỉ nói sau lưng", "trong Đảng im tiếng, ngoài Đảng nhiều
mồm", sinh ra thói "thậm thà, thậm thụt" và những thói xấu khác"1.

1 Hồ Chí Minh Toàn tập, sách đã dẫn, t52 ,  tr 243   192.

+ Nó làm cho "nguyên khí quốc gia" bị lụi tàn. Cha ông ta đã từng nói:
"nạn tham nhũng, một khi đã lan đến nơi trường ốc thì đấy là đại hoạ của
quốc gia,  trong tình trạng ấy thì dẫu có chính sách đầu  tư,  bồi dưỡng sử
dụng nhân tài đúng cũng trở thành vô nghĩa.

•Kiến  thiết  cần  có  nhân  tài  đích  thực.  Trong  số 80  triệu  đồng bào  ta
không  thiếu nhân  tài,  nhưng với tệ nạn mua  quan bán chức  thì  làm  sao
những ngưòi tài đức có thể xuất thân và do đấy "tệ chảy máu chất xám” là
điều khó tránh khỏi,  nhất là trong hoàn cảnh đất nước đang mở cửa, hội
nhập và giao iưu quốc tế hiện nay. Người thực tài không thể hoặc không
muôn chạy theo sự mua bán "ở chốn quan trưòng" thì họ sẽ đi đâu? Họ rời
khỏi đất nước,  họ  đi làm với các công ty nước ngoài,  các cơ  sở kinh tế  tư
nhân...  Như vậy thì làm sao Nhà nước có đội ngũ cán bộ công chức giỏi?
Các cơ sở kỉnh tế quốc doanh làm sao có đội ngữ cán bộ, kỹ thuật và công
nhân lành nghề để giữ vững vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc dân?

+ Nó  làm băng hoại nền  đạo  đức xã hội,  làm hư hỏng  thế hệ  trẻ bởi
nhìn vào con đưòng tiến thân trong tình trạng sử dụng đồng tiền để thay
thế cho đạo đức và năng lực, nó sẽ tự nhiên hình thành một triết lý nhân
sinh:  "có  tiền  là  có  tất  cả"  ,"tiê'n  là  tiên  là  phật"?  c.  Mác  đã  nói  rằng,
những kẻ  lấy đồng tiền làm mục đích và sử dụng nó như là phương tiện
thay thế đạo  đức,  tài  năng,  sức lực,  nhân cách  thì đồng tiền  đã  làm  tha
hoá con người và là  sức mạnh chia nhỏ xã hội...,  tiền cũng xuất hiện với
tính  cách  là  lực  lượng có  tác dụng xuyên  tạc  ấy  chống  lại cá  nhân cũng
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như chốhg lại mốì liên hệ xã hội... Tức là, những môì liên hệ có tham vọng
muốn  là những bản chất cho nó. Tiền biến trung thành phản, yêu thành
ghét,  ghét thành yêu, đức hạnh thành thói xấu thói xấu thành đức hạnh,
tớ thành chủ, chủ thành tó, ngu thành khôn, khôn thành ngu.

Vì tiền, với tính cách là khái niệm đang tồn tại và đang biểu hiện của
giá trị,  làm lẫn lộn và trao đổi mọi sự vật, cho nên nó là sự lẫn lộn và trao
đổi mọi sự vật,  cho nên nó là sự lẫn lộn phổ biến và sự thay thế phổ biến
mọi sự vật, nghĩa là thế giới lộn ngược, là sự lẫn lộn và sự thay thế tất cả
những phẩm chất tự nhiên có tình người

Thế là tệ nạn chạy chức, chạy quyền đã làm sông lại một tư tưởng xấu
xa  lỗi  thời mà đại  thi hào Nguyễn Du đã phanh phui,  lên án và đã  được
cuộc cách mạng của nhân dân ta thẳng tay vứt nó vào sọt rác của lịch sử
hàng trăm năm trước:

"Trong tay sẵn có đồng tiền

Mặc lòng đổi trắng thay đen khó gì"

4.2  Thống nhất tư tưởng và hành động từ trên xuống dưới,  tập
trung sức mạnh của Đảng và Nhà nước đ ể  trừng trị,  công khai và
công mình theo đúng pháp luật tội tham nhũng

Nạn tham nhũng đã bị cả xã hội lên án, Đảng cầm quyền đã có nhiều
Nghị quyết, chủ trương tỏ rõ sự quyết tâm chống tham nhũng; Nhà nước
đã có một hệ thống văn bản qui phạm pháp luật làm công cụ pháp lý cho
việc chông tham nhũng.  Có thể nói về mặt chính  trị    pháp  lý thì từ chủ
trương,  chính sách đến pháp luật cơ bản đã được chuẩn bị; về mặt xã hội
hầu như  toàn  thể nhân dân nhất là công,  nông,  binh,  trí  thức và  những
người  lao  động...  đều  đồng  tình  ủng hộ  và  nhiệt  liệt  hoan  nghênh  Nhà
nước  trừng  trị  đúng  người  đúng  tội,  không  loại  trừ  bất  cứ  ai  phạm  tội
tham nhũng; về mặt công luận báo chí đã văo cuộc và sẵn sàng vào cuộc.
Nhưng trên thực tế nạn tham nhũng không những không giảm mà ngược
lại  còn  trầm  trọng hơn.  Nhìn  lại  lịch  sử  của  vân  đề,  ta  thấy  việc  tham
nhũng lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ (nhỏ cả về sô' lượng và qui mô...),  người
có chức quyền tham nhũng cũng chỉ là cấp thấp,  tối náy thì những vụ án

1 C.Mác và Ph.Ăngghen tuyển tập , sách đã dẫn,  tl,  trl35
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tham   nhũng đã  lên  tới  con  số hàng ngàn  tỷ đồng,  đã  ở một  qui  mô  rộng
hơn,  hầu như ở ngành nào,  cấp nào,  địa phương nào cũng có, ở đủ các loại
cán bộ kể cả  những cán bộ cấp cao,  nghiêm  trọng hơn  là có cả  những cán
bộ  giữ  vị  trí  quan  trọng  trong cơ  quan  lãnh  đạo  và  cơ  quan  bảo  vệ  pháp
luật.  Tham  nhũrrg  và  hối lộ  đang  "có  mặt"  ở  khắp  mọi  nơi,  đang  như
chuyện hàng ngày của  đất nưốc,  đang làm li tán lòng người,  phân tâm xã
hội.  Nó  đang  thực  sự  là  giặc  nội  xâm  đánh  vào  cơ  thể  đất  nước,  vào  hệ
thống chính  trị.  Đúng như Đảng Cộng sản đã  từng nhận định: Nó là  một
nguy cơ,  có liên quan đến sự tồn vong của chế độ.

Ây vậy mà,  cho tối nay việc ngăn chặn và đẩy lùi nó vẫn đang là việc
"cần  làm  ngay",  làm  kiên  quyết  và  có  hiệu  quả,  nếu  không  lộ  trình  cải
cách hành chính sẽ còn gặp những lực cản không thế vượt qua.

Theo  tư  tưởng Hồ  Chí Minh  thì việc chống  tham nhũng chỉ  "giáo  dục
không  đủ,  phải  có  kỷ  luật,  có  thưởng,  có phạt...  phong  trào  phải  luôn  từ
trên xuống, dưới lên, dân chủ..."1.

12 Hồ Chí Minh  Biên niên tiểu sử. sách dã dẫn, t8, trl97.
5 Sdd .tr 328.
4 Hồ Chí Minh  Biên niên tiểu sử. sách đã dẫn,  t4,  tr487.

Hồ Chủ tịch đã chỉ ra ba khuyết điểm lớn:

Một là,  " Trung ương có Hội,  có Nghị,  có Quyết mà không Hành  là  do
mình không cương quyết"2.

Hai là,  "cần có một số đồng chí cương quyết tìm ra bài thuốc cho bệnh
(tức là  giải pháp    Tác giả  ghi chú),  tìm ra được rồi  thì phải cắt  thuốc mà
chữa  (tức  là  phải hành động,  phải  làm   Tác giả  ghi chú)  không  thì  năm
nào cũng nói đi nối lại mãi"3.

Ba là, vấn đề sử dụng và quản lý cán bộ của Trung ương còn có những
sơ suất. Trung ương cần phải chịu trách nhiệm một phần vì những cán bộ
do  Trung  ương  quản  lý mắc  tội  tham  nhũng,  cần  lưu  ý  vụ  án  Trần  Dụ
Châu (năm  1950),  sau khi xử tử người này về tội tham nhũng và  truỵ lạc,
trong  phiên  họp  Hội  đồng  Chính  phủ,  Hồ  Chủ  tịch  đã  nói  "Vụ  Trần  Dụ
Châu chúng ta  phải chịu một phần trách nhiệm, chúng ta không có chính
sách cán bộ đúng"4.
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Theo  chúng  tôi,  những  chỉ  dẫn  nói  trên  của  Hồ  Chủ  tịch  rấ t  cần  để
chúng  ta   suy  nghĩ  tìm  ra  giải  pháp hữu hiệu  để việc  chông  tham  nhũng
không mắc vào tình trạng "nói đi nói lại mãi " về tầm quan trọng mà thực
rế thì nạn  tham nhũng vẫn không bị đẩy lùi. v ề  việc này Hồ Chủ tịch đã
nói  "Kết quả  lớn là  thấy được khuyết điểm,  nhưng kết quả lớn hơn nữa  là
phải chữa cho được. Đề nghị Bộ Chính  trị cử một số đồng chí ngồi lại,  cần
thì sáu tháng, hàng tuần dành hẳn mấy ngày làm việc để nghiên cứu,  tìm
ra thuốc đó, phải định những chính sách gì những kỷ luật gì, đều cần phải
xem xét chu đáo1.

1 Hồ Chí Minh   Biên niên tiểu sử, t8 ,  tr328329.
2 Hồ Chí Minh   Biên niên tiểu sử, Sdd, t5 , tr 429 .
3 Hồ Chí Minh   Biên niên tiểu sử. Sđd t5 , tr443.

Theo  phương  pháp  Hồ  Chí Minh,  Nhà  nước  ta  cần  chọn  người  tốt,có
bản  lĩnh  cách mạng,  có  dũng khí,  tâm  huyết  chông  tham  nhũng  để  giao
cho  họ  đặc  trách  công việc,  như một vị  tướng  cầm  quân  ra  trận,  đủ  sức
sáng tạo,  dám quyết định và dám chịu  trách nhiệm để  "đánh chắc thắng"
và  phải  thắng.  Chống  tham nhũng là  chông giặc  nội  xám,  còn  khó khăn
hơn  cả  chống  giặc  ngoại  xâm,  do  đó  cần  có  "tướng  tài"  và  binh  sĩ  tinh
nhuệ,  có  tinh  thần  quyết  chiến  và  quyết  thắng.  Họ  có  sự  tín  nhiệm  của
nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ thì họ dám phụ trách, và nhất
định  sẽ  thành  công.  Chúng ta  còn  nhớ sự lãnh  đạo  của Đảng Chính phủ
và Hồ Chủ tịch đối với chiến dịch Điện Biên Phủ. Kế hoạch tác chiến phải
do người cầm quân (Tổng tư lệnh) đề xuất, Bộ Chính trị thông qua. Khi kế
hoạch  đã  được  phê  duyệt, Hồ  Chủ  tịch  đãchỉ  thị:  "Chiến  dịch  này  là  một
chiến  dịch  rấ t  quan  trọng,  không những về  quân  sự  mà  cả  về  chính  trị,
không những đối vói trong nước mà đốì với quốc tế. Vì vậy toàn quân,  toàn
dân,  toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được"2.

Và Ngưòi đã  thay mặt Chính phủ trao nhiệm vụ cho Đại tướng Tông
tư lệnh Võ Nguyên Giáp "Trao chú toàn quyền quyết định. Trận này quan
trọng,  phải  đánh  cho  thắng!  Chắc  thắng  mới  đánh,  không  chắc  không
đánh"3.

Chọn  đúng ngưòi,  trao  đúng việc,  có  niềm  tin  nơi  họ  và  trao  họ  toàn
quyền. Đó là phương pháp Hồ Chí Minh.
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Cuộc  đấu  tranh  chống  tham  nhũng  hiện  nay  hoàn  toàn  có  thể  vận
dụng phương pháp Hồ Chí Minh  để  có một cơ chế tổ chức  phù  hợp,  một
chính sách dùng người đúng để có một Tổng tư lệnh có tài thao lược quyêt
đánh biết đánh và đánh chắc thắng.

Đó  cũng chính  là  sự vận dụng nguyên tắc  tập  thể  lãnh  đạo,  cá  nhân
phụ  trách,  chứ không phải  "tập  thể phụ  trách"  nghĩa  là  cùng  phụ  trách
mà không có ai phụ trách cả như Hồ Chủ tịch đã từng phê phán.

Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân có rất nhiều,  nó  là  "tư tưởng
mẹ" nó đẻ ra vô vàn tư tưởng xấu. Chúng ta không thể khắc phục nó trong
một  sớm,  một  chiều mà  là  công việc  thường xuyên  lâu  dài.  Nhưng  theo
chúng  tôi,  muôn  đánh  "diện”  thì  phải  chọn  "điểm",  trong  một  dây  xích
chằng chịt ta phải chọn một vài mắt xích, coi đó là trọng tâm,  trọng điểm
để  tiến công. Vì vậy, chúng tôi chỉ xin đề xuất tập  trung vào mấy vấn đề
mấu chốt như trên.

5. Một vài kiến nghị về  giải  pháp để chống chủ nghĩa  cá nhân
trong nền hành chính nhà nước hiện nay

Về mặt  lý  thuyết và  tầm quan  trọng của vấn đề thì các văn bản  của
Đảng và Nhà nưốc  ta  đã có đầy đủ.  Luật Chống tham nhũng đang được
Quốc  hội  thảo  luận  là  căn  cứ  pháp  lý  quan  trọng  nhất  dể  chông  tham
nhũng. Vấn đề còn lại là thực hiện như thế nào? Hồ Chủ tịch đã  từng nói
vô luận việc gì đều do người làm ra,  việc có  thành công hay không là  do
cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp tốt hay kém. Nếu các quy phạm pháp luật
là "thước đo"  thì cán bộ,  trưốc hết là cán bộ lãnh đạo phải là người  "cầm
thước đúng mực".  Người  "cầm  thước" mà không chính đáng  thì  dù  thưóc
tốt vẫn có  thể đo  sai. Do vậy, mấu chốt của vấn đề là  tổ chức bộ máy và
cán bộ công chức làm công tác chống tham nhũng,  cần làm theo tư tưởng
Hồ Chí Minh là có cơ chế "phân công rành mạch, phối hợp ăn khớp" trong
thực hiện. Do vậy, phải chống quan liêu trong toàn bộ hệ thống chính trị,
trước hết là chông quan liêu ngay từ cơ quan lãnh đạo và  cơ quan quyền
lực trong hoạt động chông tham nhũng.

Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh một cách  thiết thực
và  có  hiệu  quả  cao,  tạo  ra  động  lực mới  cho  cách mạng.  Không có  ai  là
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không ít nhiều có kẻ địch ở trong mình là chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chủ tịch
đã  từng nói  "mỗi con  người  đều có  thiện và  ác ở  trong  lòng.  Ta  phải biết
làm  cho  phần  tốt  ở  trong  mỗi  con  người  nảy  nở  như  hoa  mùa  xuân  và
phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng"(l).

Vì  vậy,  cần  phát  động một  cao  trào  chống  chủ  nghĩa  cá  nhân  trong
toàn Đảng,  toàn  quân,  trong các cơ  quan nhà nước,  các  tổ chức  chính  trị
xã hội, các tổ chức kinh tế  của Nhà nước bằng cách:

5.1  Tiến  hành  chỉnh  huấn  theo  tư  tưởng HỒ Chí Minh  từ   trên
xuống

Đảng và Nhà nước ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch  đã
từng tiến  hành các  đợt chỉnh  huấn để trước hết  thông nhất  tư tưỏng,  để
cùng nhau  gột  rửa  chủ nghĩa cá nhân  trước khi  tiến hành  các  nhiệm vụ
quan trọng của cách mạng. Lâu nay,  ta không hề nhắc tới chỉnh huấn mà
chỉ nói  tự  phê bình và phê bình, và trên thực  tế  tự phê  bình rấ t kém còn
phê  bình  thì  chung chung.  Loại  trừ một vài  việc  làm  có  phần  âu  trĩ,  "tả
khuynh"  còn về cơ bản các đợt chỉnh  huấn  trước  đây  đều  rấ t có  kết  quả.
Chỉnh huấn  là  giáo dục,  là dạy bảo và  tự dạy bảo để chỉnh  đôn  tư tưỏng.
Hồ  Chủ  tịch  cũng  đã  chỉ  rõ  phải  chỉnh  đơn  tư  tưởng  trước  rồi  mới  chỉnh
đốh tổ chức.  Chỉnh huấn là phải kiểm  thảo. Ai cúng cần kiểm  thảo  đế  tự
rà xét lại mình và cũng là dịp để tập thể có dịp nói thẳng, nói hết sự thậ t
với từng đồng chí.

Chỉnh huấn phải có lãnh đạo, do đó phải chỉnh huấn cấp trên trước. Ai
chỉnh  huấn có kết quả,  có  tinh thần tự chỉ trích,  được tập  thế công nhận,
nhân  dân  đồng  tình mới có  đủ Uy và mới có Tín  để  lãnh  đạo  chỉ  đạo  cấp
dưới  tiến  hành  chỉnh  huấn.  Cấp  trên  là  người  lãnh  đạo chỉ  đạo,  giáo  dục
cấp  dưới.  Do  vậy  phải  làm  theo  lời  C.Mác:  Đã  đến  lúc  các  nhà  giáo  dục
cũng  cần  phải  được  giáo  dục,  và  làm  theo  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh:  muốh
bảo ngưòi ta làm cách mạng thì bản thân mình phải cách mạng trước đã.

Chỉnh  đôn  tư  tưởng  là  một  việc  làm  động  đến  tâm  tư,  tình  cảm  của
mọi người,  vì vậy phải  tạo ra sự đồng thuận của mọi người mà muôn vậy
thì  phải  tạo  dựng được niềm  tin của cấp  dưối,  của  quần  chúng.  Chủ  tịch
Hồ Chí Minh đã có lần nói tới đặc điểm tâm lý của người Việt Nam chúng
ta  là  trọng sự gương mẫu của cấp trên hơn là những lời nói,  những tuyên
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ngôn  của họ. Điều  này  rất  phù hợp với ý kiêh  của  C.Mác  rằng:  "nếu  anh
giả định con người vối tính cách là con người và quan hệ của con người vối
th ế  giới vói tính cách là quan hệ có tính người,  thì anh chỉ có  thề  đổi  tình
yêu lấy tình yêu,  tín nhiệm lấy tín nhiệm...  nếu  anh muôh ành  hưởng tối
những ngưòi khác thì anh phải là một người có một tác dụng thực sự thúc
đẩy và kích thích những ngưòi khác"1.

1 C.Mác và Ph. Ăngghen Tuyển tập, sách dã dẫn, t l   ,  tr 136

*  Phải  công  khai,  minh  bạch,  chân  thành  trong  kiểm  thảo  và  góp  ý
kiến của mọi ngưòi.

Tất  cả  các bản kiểm  thảo  cá  nhân của  những cán  bộ  phụ  trách,  phải
gửi tới cơ quan cấp dưối và cấp trên trực tiếp để góp ý.

Những  chức  vụ  chủ  chốt  (Bí  thư,  Chủ  tịch  uỷ   ban  nhân  dân,  Hội
đồng  nhân  dân...)  và  những  công  chức  trực  tiếp  hàng  ngày  quan  hệ  với
nhân dân thì cần công khai lấy ý kiến của nhân dân thuộc cấp mình.  Chủ
tịch Hồ  Chí Minh  đã  phải  thực hiện phê bình  theo ba  chiều:  từ dưới  lên,
từ ngoài (nhân dân) vào và từ trên xuống.

Làm việc trong các công sở là làm việc chung cho nhân dân,  là phục vụ
nhân dân,  lãnh đạo và hướng dẫn nhân dân. Vì vậy, việc nhân dân  góp ý
kiến phê bình người lãnh đạo, quản lý mình là lẽ đương nhiên.  Công khai,
không giấu giếm khuyết điểm mối tạo dựng được uy tín, mới có sức mạnh.
Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã  từng nói,  một Đảng giấu  giếm  khuyết  điểm  là
một Đảng hỏng.  Người  cũng đã  chỉ  rõ,  không  phải  mọi ý  kiêh  nhân  dân
đều  đúng cả,  nhưng lắng nghe, bình tĩnh  suy xét  ta  sẽ  thấy  những điếm
hợp lý, những việc phải điều chỉnh,  sửa chữa và quan trọng hơn là  để cán
bọ,  công chức và nhân dân, cấp trên và cấp dưối có dịp  trao đổi,  đốì  thoại
với nhau để hiểu nhau và thông cảm, do đó mới có đoàn kết thực sự.  "Dân
biết,  dân  làm,  dân  bàn,  dân  kiểm  tra”  phải  vừa  là  nguyên  tắc,  vừa  là
phương châm của chỉnh huấn.

* Kiểm thảo theo nội dung chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung tập trung vào những vấn dề đang bức xúc trong đời sông xã
hội, trong tâm tư tình cảm của quần chúng. Theo chúng tôi,  tuỳ theo  từng
chức danh, có những nội dung đậm nhạt khác nhau; nhưng về nguyên tắc

200

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tấ t cả đều phải đề cập đến mười nội dung (những căn bệnh) của nền hành
chính nhà nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra  trong hai bức thư của
Ngưòi  "Gửi  các  Uỷ  ban  nhân    dân  các kỳ,  tỉnh,  huyện  và  làng  "  (ngày
17/10/1945)  và  " Gửi  các đồng chí Bắc Bộ"  (ngày 1/ 3/  1947)  mà  chúng  tôi
sắp xếp lại bao gồm 10 vấn đề dưối đây:

Phần I
ĐẶT VẤN ĐỀ

1/ Nhờ nhân dân đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo
mà  chúng  ta  bẻ  gẫy được xiềng xích  nô  lệ,  tranh  được  độc  lập  tựdo.  Nếu
không  có  nhân  dân  thì  Chính  phủ  không  đủ  lực  lượng.  Nếu  không  có
Chính  phủ,  thì  nhân  dân  không  ai  dẫn  đưòng.  Vậy  nên  Chính  phủ  vởi
nhân dân  phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay chúng ta đã xây dựng
nên  nước Việt  Nam  dân  chủ cộng hoà.  Nhưng  nếu  nước  độc  lập  mà  dân
không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì.

2/  "Chính  phủ  ta  đã  hứa  với  dân,  sẽ  gắng sức  làm  cho  ai  nấy  đều  có
phần hạnh phúc.  Trong việc kiến  thiết nưóc nhà,  sửa  sang mọi việc,  phải
làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hêt.  Song ngay
từ  bước  đầu  ta  phải  theo  đúng  phương châm.  Chúng  ta  phải  hiểu  rằng,
các cơ quan của Chính phủ từ toàn quôc cho đến các làng,  đều là công bộc
của dân, nghĩa là để’ gánh việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân
như  trong  thời  dưối  quyền  thống  trị  của  Pháp,  Nhật.  Việc  gì  có  lợi  cho
dân,  phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh.  Chúng
ta phải yêu dân, kính dân thì dân mối yêu ta, kính ta"1.

1 Hồ Chí Minh Toàn tập, sách đà dẫn,  t4 ,  tr56 57.

Phần II
NỘI DUNG KIỂM THẢO

"Vẫn  biết  trong các bạn  có  nhiều  người  làm  theo  đúng Chương  trình
của  Chính  phủ,  và  rất  được  lòng  dân.  Song  cũng  có  nhiều  người  phạm
những lỗi lầm rất nặng. Những lôì lầm chính là:
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1. "Trái phép:1

1 Hồ Chí Minh Toàn tập, t5  ,  tr  57.
2 Hồ Chí Minh Toàn tập, t4  ,  tr  57200
3.4.5.6.7  Chí Minh Toàn tập, sách đã dẫn, t5  , tr 71 72.  5) Hồ Chí Minh Toàn tập,  t5  ,
tr73.

Ở  đầy  là  nói vi phạm pháp  luật,  (ở đoạn này Chủ tịch Hồ  Chí Minh
nói cụ thể tình hình vi phạm pháp luật thời kỳ 1945 1946. Chúng tôi lược
đi,  chỉ cần  lưu ý là Hồ Chủ tịch phê phán người phạm khuyết điểm nặng
nhất là vi phạm pháp luật của Nhà nưốc  tác giả chú giải).

2. "Cậy thế:

Cậy  thế  mình  ở  trong  ban  này,  ban  nọ,  rồi  ngang  tàng  phóng
túng, muốn  sao  được  vậy,  coi khinh  dư  luận,  không nghĩ  đến  dân.  Quên
rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với
dân"2.

3. "Địa phương chủ nghĩa:

Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến  lợiích
của  toàn bộ.  Làm việc ở bộ  phận nào chỉ biết bênh vực,  vun  đắp  cho  bộ
phận  ây.  Do  khuyết  điểm  đó  mà  sinh  ra  những  việc  xem  qua  thì  như
không quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại đến kế hoạch chung..."3.

4. "Óc bè phái:

Ai hầu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe,  tài không có cũng
dùng.  Ai  không hẳn với mình  thì  dù  có  tài  cũng  dìm họ  xuống,  họ  phải
mấy  cũng  không  nghe.  Đó  là  một  khuyết  điểm  rất  có  hại.  Nó  làm  cho
Đoàn  thể mất cán bộ,  kém nhất  trí,  thưòng hỏng việc.  Đó  là  một  chứng
bệnh rất nguy hiểm"'1.

5. "Oc quân phiệt quan liêu:

Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông "vua con" ở đấy, tha hồ
hách  dịch,  hoạnh  hoẹ.  Đối  với  cấp  trên  thì  xem  thường  (ý  nói  là  không
nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị,  quyết định  tác giả ghi chú giải) đổì vối
cấp dưới cậy quyền lân át. Đối với quần chúng ra vẻ quan cách,  làm  cho
quần chúng sợ hãi.  Cái đầu óc "ông tướng, bà tướng” ấy đã gây ra bao ác
cảm,  bao chia  rẽ,  làm cho cấp  trên xa  cấp dưới,  đoàn thê xa nhân dân" ’.
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6. "Óc h ẹp  hòi:

Chúng  ta   phải nhớ rằng người đời ai cũng có chỗ hay,  chỗ dở. Ta  phải
dùng chỗ hay của  ngưòi và  giúp ngưòi chữa chỗ dở. Dùng người cũng như
dùng gỗ.  Người  thợ khéo  thì gỗ to,  nhỏ,  thẳng cong  đều  tuỳ  chỗ  mà  dùng
được. Tư tưởng hẹp hòi,  thì hành động cũng hẹp hòi,  thì nhiều thù ít bạn.
Người mà hẹp hòi  thì  ít kẻ giúp. Đoàn thế mà hẹp hòi thì không thế  phát
triển"G.

7. "Ham  chuộng  h ình  thức:

Việc  gì  cũng không xét đến kết quả  thiết  thực,  cần kíp,  chỉ nhằm vào
hình thức bề ngoài, chỉ muôn phô trương cho oai.

...  Nhiều  nơi,  những hình  thức  tuyên truyền cổ động chỉ biết kẻ khẩu
hiệu,  trưng  cờ  biển  và  trang hoàng nhà  thông  tin  tuyên  truyền  cho  đẹp,
lập  chòi  diễn  thuyết  chỉ  làm vì,  còn hàng ngày không chịu  gần  gũi  quần
chúng để giải thích cho họ hiểu chu đáo những chủ trương của đoàn thê"7.

8. “L àm  việc lốì bàn  giấy:

Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón
không  chịu  xuống  địa  phương  kiểm  tra  công  tác  và  chỉ  vạch  những  kế
hoạch  thi  hành  chỉ  thị,  nghị  quyết của  đoàn  thể cho  chu  đáo.  Những chỉ
thị  nghị  quyết  cấp  trên  gửi  xuống  địa  phương  có  thực  hiện  được  hay
không,  các  đồng chí cũng không biết đến.  Cái  lốì  làm việc như vậy  rấ t có
hại.  Nó  làm  cho  chúng  ta  không  đi  sát  phong  trào,  không  hiều  rõ  được
tình  hình  bên  dưới,  cho  nên  phần  nhiều  chủ  trương của  chúng  ta  không
thi hành được đến nơi đên chôn”.1

9. “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm:

Nhiều  nơi  các  đồng  chí  hạm  lỗi,  nhưng  không  bị  trừng  phạt  xứng
đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác  nơi này đi nối khác lại ở nguyên cấp
cũ hay chỉ bị hạ tầng công tác theo hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ cũ  làm
việc.

Có đồng chí phải trừng phạt,  nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình
cảnh cáo qua  loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau,

*’ 3 sách dã dẫn,  t5,  tr 7374.
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lừa  dôì cấp  trên,  giấu giếm đoàn  thể. Thi hành kỷ luật như vậy  làm cho
các đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà còn khinh  thường
kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của Đoàn thế  lỏng lẻo,  những phần
tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng nhũ ta để phá hoại đoàn thê ta”.2

10. “ích  kỷ, hủ hóa:

Có  những đồng chí còn giữ óc địa vị,  cố tranh cho  được ủy  viên  này,
chủ  tịch  kia.  Có những đồng chí lo  ăn ngon,  mặc đẹp,  lo  chiếm  của  công
làm của tư,  lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài,  lo
việc riêng hơn việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận che bai thê
nào cũng mặc

Có những đồng chí còn giữ thói quen “một người làm quan cả họ được
nhò” đe bà con, bạn hữu vào chức này, việc kia,  làm được hay không mặc
kệ.  Hỏng vỉệc đoàn  thể chịu,  cốt cho bà con, bạn hữu  có  địa vị  là  được”3
(Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chữ Đoàn thể là để chỉ đảng và khi ấy Đảng
rút vào bí mật. Chữ “hủ hóa” Người dùng có nghĩa rộng, như "tha hoá", là
đánh mất bản chất tết đẹp biến thành kẻ xấu xa tác giả chú giải).

5.2  v ề  cách làm

Lâu  nay  chúng  ta  đã  phát  động nhiều  đợt  học  tập,  nghiên  cứu,  tìm
hiểu  tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mới chỉ là ở lý thuyết,  chưa  thực  sự
học đi đôi với hành, chưa bám sát những vấn đề của cuộc sống thực tại để
tìm về cội nguồn  lý  thuyết,  tư tưởng và cách giải quyết của  Chủ  tịch Hồ
Chí Minh.

Chúng tôi đề nghị:

  Cơ quan  lãnh đạo cao nhất của Đảng và Quốc hội    cơ quan  quyền
lực nhà nước cao nhất

 Có Nghị quyết về việc học tập, quán triệt tư tưỏng Hồ Chí Minh và
tiến hành chỉnh huấn, kiểm thảo trong toàn bộ hệ thông chính trị theo 10
nội dung mà Hồ Chủ tịch đã chỉ ra.

 Thông báo công khai trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng
vê' Nghị  quyết của Đảng và  của Quốc hội cùng  10  nội dung nối  trên  cho
toàn Đảng,  toàn dân biết.
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 Từng bộ phận của hệ thông chính trị  tiến hành học tập, chỉnh huấn,
kiểm thảo từ  trên xuống .

  Sau  khi  chỉnh  huấn  tư tưởng sẽ  tiến hành  chỉnh  đôn về tổ chức,  có
khen  thưởng và kỷ luật.  Lấy ý kiến của nhân dân về mức độ xử lý những
người  mắc  lỗi  lầm.  Việc  xử  lý này không lấy  trừng phạt,  thanh  loại  làm
cứu  cánh  mà  là  thây  việc  sai  thì  sửa  chữa,  để  cứu  người,  để  đặt  người
đúng việc như Hồ Chủ tịch từng căn dặn.

 Nếu chúng ta  tiến hành học tập  tư tưởng Hồ Chí Minh  theo phượng
châm của Người  là  lấy lý luận gắn vối thực tế, học đi đôi với hành,  lòi nói
đi  đôi  với  việc  làm  thì  sẽ  tạo  ra  một khí  thế,  một  động  lực  mới  trong xã
hội,  niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên với các cấp lãnh đạo sẽ  tăng
lên  gấp  bội,  uy  tín  của Đảng và Nhà  nước không những không giảm  sút
mà còn thu phục,  thuyết phục được nhân dân, sẽ được nhân dân cảm phục
và  tin  tưởng,  khốĩ  đoàn  kết  toàn  Đảng,toàn  dân,  toàn  quân  càng  thêm
chặt chẽ.  Nhờ đó cả nước sẽ đồng một lòng,  nắm  lấy thời cơ,  vượt qua  thử
thách  đưa  đất  nước  tiến  lên  một  giai  đoạn  phát  triển  toàn  diện  và  bền
vững.  Đó chính  là  cách chúng ta  học tập  tư  tưởng Hồ Chí Minh một cách
có ý nghĩa nhất,  thiết thực nhất, hữu ích nhất.

Đó  chính  là  cách  để  chúng  ta  thực  hiện  lời  thề  khi  vĩnh  việt  Người:
"mang  lá  cờ bách  chiến,  bách  thắng của Hồ  Chủ  tịch  tới  đích  cuối cùng".
(Điếu  văn  của  Ban  châp  hành  Trung  ương  Đảng  đọc  trong  lễ  trụy  điệv
Chủ tịch Hồ Chí Minh).
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KẾTLUẬN

1/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền hành chính nhà nước rất phong phú,
không chỉ  có ý nghĩa về mặt  lý  luận,  phương pháp  luận  mà  quan  trọng
hơn cả  là ở ý nghĩa  thực  tiễn,  là  ở sự ứng dụng có  tính  thòi  sự cấp bách
của nó.

Ngoại trừ một vài  tiểu  tiết do  tình hình  thực tế đã  thay đổi,  còn hầu
hết  các vấn đề chính  trị,  pháp  lý,  thể chế,  tổ chức,  chế độ  công vụ,  công
chức  nhất là đạo đức công chức... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói và đã
trực  tiếp  làm  thì cho  tối nay vẫn còn nguyên giá  trị,  thậm chí,  có một số
vấn đề ta đã có phần lơ là hoặc bỏ qua thì nay lại cần phải nghiên cứu vận
dụng một cách nghiêm túc hơn.

Có  thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh về nền hành chính  nhà  nước và cả
thiết chế mà Người đã xây dựng đang soi sáng trực tiếp cho công cuộc cải
cách nền hành chính nhà nưốc Việt Nam trong tình hình hiện nay.

2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, về nền hành chính nhà nưốc nói
riêng là biểu hiện rực rỡ nhất của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa  truyền
thông vối hiện đại và nó mang đậm tính nhân văn,  tính văn hoá, đạo đức
và tính pháp quyền.

Tư  tưởng Hồ  Chí Minh  nói  chung  về  nền  hành  chính  nhà  nưốc  nói
riêng bắt nguồn  từ truyền thốhg văn hoá  lâu đời của Việt Nam,  là  sự kế
thừa cách  trị nước của cha ông  ta đã ngàn đòi xây đắp nên.  Có  thế  thấy
rất rõ tinh hoa văn hoá của dân tộc Việt Nam ta được thể hiện qua  tất cả
những yếu tố cấu thành của nền hành chính nhà nước do Chủ tịch Hồ Chí
Minh  sáng  lập,  tổ chức thực hiện và rèn  luyện,  đặc biệt  là mục  tiêu  của
nền hành  chính  nhà  nưốc,  nhân  sự hành  chính,  đạo  đức  công  vụ,  hành
chính giao tiếp và văn hoá hành chính,...

Mặc  dầu  tình hình  trong nước và  thế giới ở vào  giữa  thế kỷ XX,  nền
hành chính  tiến bộ ở các nước phát triển chưa ảnh hưởng vào nưốc  ta là
mấy,  và bản  thân các nước phát triển cũng chưa ở vào  thời kỳ hậu công
nghiệp,  đất  nước  họ  cũng chưa  đạt  tới  một  nền  hành  chính  dịch  vụ  coi
nhân  dân  là  khách  hàng của Nhà  nước như hiện  nay,  nhưng  nền  hành
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chính  nhà  nước  Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hoà  do  Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh
sáng lập  đã  tỏ  rõ  tính kế thừa,  tiếp thu có chọn lọc những giá  trị  tích cực
của  nền  hành  chính  của  các nước  tư bản  phát  triển  nhất  như Pháp, Mỹ.
Đồng thời qua  sự chắt lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cái Tâm vô cùng
trong sáng    thực sự vì  dân   và với Tâm của  nhà  văn  hoá  lớn,  Người  đã
xây  dựng nền  hành  chính  nhà  nước Việt Nam  dân  chủ  công hoà  vối  một
tư  duy  độc  lập,  tự chủ  và  sáng  tạo,  vừa  có  những đặc  điểm  của  một  nền
hành  chính  nhà  nưốc  dân chủ pháp quyền,  vừa  đồng  thời Người  đã  vượt
qua  thời đại,  để lại trong đó những mầm mống, như là  sự dự báo thiên tài
về sự phát triển tấ t yêu của nền hành chính hiện đại.

Chủ nghĩa Mác   Lênin mà  linh  hồn sốhg của  nó  là  phép  biện  chứng
duy vật, cùng với tính chính trị  xã hội  mối quan hệ giữa dân tộc và giai
cấp  đã nâng tầm tư tưỏng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người
về  nền  hành  chính  nhà  nưởc  nói  riêng  lên  một  tầm  cao  mới,  nó  không
những đặt nền móng cho một nền hành chính nhà  nưốc dân chủ và  pháp
quyền Việt Nam mà  còn hướng  tối một  nền  hành  chính  phát  triển,  hiện
đại như con đường tất yếu mà nhân loại sẽ đi tới. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
một  người  cộng  sản    một  người  cộng  sản  mang  đậm  tính  dân  tộc,  tính
phương Đông và  tính nhân loại đã  sánglập ra nền cộng hoà  dân chủ Việt
Nam,  một  nền  hành  chính  nhà  nưốc  thế  hiện  rõ  sắc  thái  chính  trị,  sắc
thái dân tộc và xu hướng phát triển của thế giới. Một nền hành chính hiện
đại  lây nhân dân làm đôì tượng phục vụ và  trung tâm của mọi hoạt  động
hành chính.

Có thể coi những nhận xét sau đây của nhà báo Nga   Xô Viết và nhà
báo Mỹ về Chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh tế,  sâu sắc có bề sâu và  chiều xa
của lịch sử văn hoá chính trị  hành chính:

Cách  đây  gần  một  thế  kỷ,  nhà  thơ,  nhà  báo  Nga  (XôViết)
O.Mandenxtam,  sau một lần tiếp xúc với Nguyễn Ái Quôc  (Hồ Chí Minh)
đã viết trên báo Ogoniok (số 39 ngày 23  12  1923):

“Qua  Nguyễn Ái  Quốc  tôi  đã  hình  dung  ra  một  cách  rấ t  cụ  thể...dân
tộc An  Nam  đáng  yêu,  một  dân  tộc  rất  lịch  thiệp  và  độ  lượng,  rấ t  ghét
những  gì  thái  quá.  Dáng  dấp  của  con  ngưồi  đang  trước  mặt  tôi  đây,
Nguyễn Ái Quốc, cũng đang toả ra một cái gì thật lịch thiệp và tế  nhị... Từ
Nguyễn Ái Quốc đã toả ra một thứ văn hoá,  không phải văn hoá Âu châu,
mà có lẽ là một nền văn hoá tương lai...
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...Dân An  Nam  là  một  dân  tộc  giản  dị  và  lịch  thiệp.  Qua  phong  thái
thanh   cao,  trong  giọng  nói  trầm  ấm  của  Nguyễn  Ái  Quôc,  chúng  ta  như
nghe  thấy  ngày  mai,  như  thấy  sự  yên  tĩnh  mênh  mông  của  tình  hữu  ái
toàn th ế  giới "(1).

* Nhà báo Mỹ R.Shaplen, viết từ năm  1969 như sau:  "Trong rừngViệt
Bắc,  cụ Hồ như một ông tiên. Nếu có ai bảo đây là một người cộng sản  thì
tội có thể nói là cụ là một người cộng sản khác vối quan niệm của chúng ta
yẫn thường nghĩ; và theo tôi, có thể dùng một từ mối: Một người cộng sản
phương  Đông,  một  người  cộng  sản Việt  Nam"  (Chuyển  trích  theo  Trần
Hiếu Đức,  trong  sách  "Bác Hồ  con  ngưòi  và  phong  cách"  do  TS.  Nguyễn
Văn Khoan chủ biên, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 2005, Tr9).

Rõ ràng,  việc tiếp  tục nghiên cứu quán triệt và vận dụng tư  tưởng Hồ
Chí Minh  vào  cải  cách  nền  hành  chính  nhà .nưốc  hiện  nay  là  rấ t  thiết
thực, 'cần kíp. Tư tựởng Hồ Chí Minh chính là  triết luận hànỊ^ động trong
suốt  lộ  trình  xây  dựng  nền  hành  chính  nhà  nước Việt  Nam  dân  chủ  và
pháp quyền,  chính  quy,  hiện đại,  thực  sự vì  dân  trong bối  cảnh  hội  nhập
giao lưu quốc tế  ngày càng mở rộng.

3/ Trong quá trình 24 năm (19451969) với cương vị là Chủ tịch Chính
phủ và  nguyên  thủ Quốc gia,  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  đã trực  tiếp  tổ chức
và  điều  hành,  quản  lý  nền  hành  chính  nhà  nước  trên  nhiều  lĩnh  vực  cụ
thể nhừ:  quản lý xã hội,  văn hoá,  giáo dục,  y  tế,  giao  thông vận  tải,  nông
nghiệp,  ngoại  giao,  an  ninh,  quốc  phòng...  Đặc biệt  là  giải  quyết  các mốì
quan  hệ  giữa  Đảng  lãnh  đạo  với  quyền  quản  lý  của  Nhà  nước;  về  mối
quan hệ giữa các cơ quan thực hành quyền lập pháp và tư pháp; về vai  trò
của các  tổ chức chính  trị xã hội và của nhân dân...  ở mỗi  lĩnh vực cụ  thể,
Người  đều  có  những  chỉ  dẫn  quan  trọng,  thực  sự  là  Di  sản  quý báu  cho
Đảng và Nhà nước ta  trong việc xây dựng nền hành chính  nhà  nưởc Việt
Nam thực sự của dân, do dân, vì dân.

Tất cả  những vấn  đề trên cần  phải có những đề tài nghiên  cứu  riêng,
phù hợp với  từng lĩnh vực  quản  lý chuyên ngành và  phải có  sự  tham  gia
của  nhiều  nhà  khoa  học,  nhà  hoạt  động  thực  tiễn  trên  tong  lĩnh  vực  cụ
thể.  Cuốn  sách  này,  chúng  tôi  chỉ  mối  dừng  lại  ở  sự  tìm  hiểu  một  cách
khái  lược những  tư  tưởng cơ bản của Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  trên  những
vấn đề chung của nền hành chính nhà nưốc.
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Hy vọng rằng,  cuốn sách này đồng góp phần  thúc đẩy việc nghiên cứu
tư tưởng Hồ Chí Minh về từng lĩnh vực một cách sâu sắc hơn để trong một
tương  lai  gần  chúng  ta  sẽ  có  một  công  trình  tương  đốỉ  hoàn  chỉnh  "Tư
tưởng Hồ Chí Minh vê' nền hành chính nhà nưóc và quản lý nhà nước".
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MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
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ĐÒNG DƯƠNG

Tuy rằng Quốc  tế  Cộng sản đã  làm cho vấn  đề  thuộc  địa  có  được  tầm
quan  trọng xứng đáng với  nó bằng cách  coi  nó  là  thuộc  về những vấn  đề
thòi  sự khẩn  trương nhất,  nhưng trong thực  tiễn,  các ban  thuộc  địa  ở các
cưòng  quốc  thực  dân,  cho  đến  nay,  vẫn  chưa  quan  tâm  đến  vấn  đề  này,
thậm  chí các ban này cũng chưa xem xét vấn đề một cách nghiêm túc!

Sự không hoạt động này thật đáng ngạc nhiên,  nhất  là khi không còn
sự tranh  cãi nội bộ trong Đảng đã được thanh trừ, và đáng ngạc nhiên khi
vấn đề tuyển mộ ngưòi thuộc địa  lại được chủ nghĩa  tư bản và  chủ  nghĩa
đế quốc của chính quốc nghiên cứu ráo riết.  Sự không hoạt động này có lẽ
do  các  đồng chí chúng ta không hiểu biết  tình  hình  chính  xác  của  những
xứ  bị  áp  bức.  Do vậy,  tôi  thấy  có  ích,  nếu  phác  hoạ  ngắn  gọn  ở  đây  tình
hình  của  một  trong  những  thuộc  địa  lốn  nhất  của  nước  Pháp,  là  Đông
Dương.

Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc lột, hiện nay đã
chín  muồi  cho  một  cuộc  cách  mạng  là  sai,  nhưng  nói  rằng  Đông  Dương
không muốn cách mạng và bằng lòng với chế độ bây  giờ như các  ông chủ
của  chúng ta   thường vẫn nghĩ như thế,  thì  lại  càng sai hơn  nữa.  Sự  thật
là người Đông Dương không có một phương tiện hành động và học tập nào
hết.  Báo  chí  và  hội  họp,  lập  hội,  đi  lại  đều  bị  cấm...  Việc  có  những  báo
hoặc tạp chí mang tư  tưởng  tiến bộ một chút hoặc có một  tờ báo  của  giai
cấp  công  nhân  Pháp  là  một  tội  nặng.  Rượu  cồn và  thuốc  phiện  cùng báo
chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái  công cuộc ngu dân  của
chính phủ. Máy chém và nhà tù làm hết phần còn lại.

BỊ đầu độc cả về tinh thần lẫn về thể xác, bị bịt mồm và bị giam hãm,
ngưòi ta  có thể tưởng rằng cái bầy ngưdi ấy cứ mãi mãi bị dùn glàm đồ đê
tê' cái ông thần tư bản, rằng bầy người đó không sống nữa, không suy nghĩ
nữa  và  là  vô  dụng  trong việc  cải  tạo  xã  hội.  Không.  Ngưòi  Đông  Dương
không chết,  người Đông Dương vẫn sôhg,  sống mãi mãi.  Sự đầu độc có hệ
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thông của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sông, càng không
thể  làm  tê  liệt  tư  tưởng cách mạng của  người Đông Dương.  Luồng gió  từ
nước Nga  thợ  thuyền,  từ Trung Quốc cách mạng hoặc  từ Ấn Độ chiếnđấu
đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương. Người Đông Dương nhận sự
giáo  dục  bằng  cách  khác.  Đau  khổ,  nghèo  đói  và  sự  đàn  áp  tàn  bạo  là
những người  thầy  duy nhất của họ. Nếu những ngưòi xã  hội  chủ nghĩa  lơ
là việc giáo dục,  thì giai cấp tư sản thực dân và bản xứ bọn quan lại  cứ
phụ  trách  giáo dục bằng phương pháp của chúng.  Người Đông Dương tiến
bộ một cách  rấ t màu nhiệm và khi thòi cơ cho phép họ  sẽ  biết  tỏ  ra  xứng
đáng vối những người  thầy của họ. Đằng sau sự phục tùng tiêu cực,  người
Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nồ một
cách  ghê  gớm,  khi  thời cơ  đến,  bộ  phận ưu  tú  có  nhiệm vụ phải  thúc  đẩy
cho thòi cơ đó mau đến.

Sự tàn bạo của chủ nghĩa  tư bản đã chuẩn bị đất rồi:  Chủ nghĩa xã
hội chỉ  còn  phải  làm  cái việc gieo hạt giông của công cuộc giải phóng nữa
thôi.

Nguyến Ái Quốc

{Nguồn: nồ  Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần 2, TlTr2728)
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THƯ GỦI TRUNG ƯƠNG CỘNG SẢN PHÁP

Các đồng chí,

Những nghị  quyết của Đại hội  lần thứ II của Quốc  tế  về vấn  để  thuộc
địa  đã  mang  lại  hai  tác  dụng  đồng  thời  nhưng  lại  hoàn  toàn  trái  ngược
nhau. Một mặt,  chủ nghĩa  đế quốc đi  áp  bức    ngừa  trước  những kết  quả
có  thế  xảy  ra  của  chính  sách  đó  nếu  nó  được  thi  hành  nghiêm  túc  đã  dề
phòng và  tăng gấp bội những hoạt động tuyên truyền, ngu dân và đàn áp.
Mặt khác,  nhân  dân  bị  áp bức ở  các  thuộc  địa,  được  tiếng  vang  của  cách
mạng thức tỉnh,  đã hướng theo bản năng của họ về Quốc  tế  của chúng ta,
một chính  đảng duy nhất mà họ hy vọng là  sẽ quan  tâm đến họ một cách
thân  thiết,  mà  họ  hoàn  toàn  mong  mỏi  là  sẽ  mang  lại  cho  họ  sự  giai
phóng. Như vậy,  chúng ta  sẽ có thể không những đánh đố uy  thế  của  chủ
nghĩa thực dân bóc lột và  lay chuyển vị trí của chúng,  mà còn có  thể biến
mối  cảm  tình  thuần  tuý  tình  cảm và  thụ  động của  các  dân  tộc  thuộc  địa
đốì  vối  chúng  ta  thành  mối  cảm  tình  hành  động,  nếu  những  nghị  quyết
của Quổc  tế  được chấp hành. Khôn nỗi cho đến nay,  những nghị quyết ấy
chỉ được dùng để’ tô điểm mặt giấy! Phân bộ Pháp,  phân bộ Anh và  những
phân bộ các nước thực dân khác đã làm gì cho các thuộc địa của chủ nghĩa
tư bản nước họ? Những phân bộ ấy đã có một chính sách thuộc địa và một
cương lĩnh  rõ rệt về thuộc địa,  chính xác và liên tục chưa? Những chiến  sĩ
của  các  phân bộ  ấy  có  hiếu  thuộc  địa  là  gì  và  tầm  quan  trọng  của  thuộc
địa là như thế nào không? Người ta có thể trả lời là không.

Đối với các thuộc địa Pháp:

a) Một ban nghiên cứu thuộc địa đã được thành lập;

b) Một mục viết về thuộc địa đã được mở ra trên báo L/Humanité.

c)  Những  lòi  tuyên bô' ủng hộ  dân  chúng  thuộc  địa  đã  được  phát  biểu
trong các đại hội toàn quốc;

d)  Hai  cuộc  hành  trình  tuyên  truyền  đã  được  các  đại  biểu  của  Đảng
tiến hành.
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Sau  khi  được  thành  lập  ít  lâu  và  khi  đã  giành  được  không  phải  là
không chật vật những cột báo  trên  tờ L/Humanité,  Ban nghiên cứu  thuộc
địa  đã  hoạt  động khá  tốt.  Những  tài  liệu và  tin  tức  có  giá  trị  đã  bắt  đầu
được gửi  từ các thuộc địa đến Ban. Chiến dịch mà Ban  tiến hành  trên báo
Đảng  nhằm  chông  những  nhũng  loạn  và  tội  ác  của  bè  lũ  thực  dán,  đã
nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của  dân chúng các thuộc địa
và  mang lại nỗi  lo lắng cho chủ nghĩa đê quốc thực dân và báo chí của  nó.
Nhưng  diễn  đàn  â’y  dột  nhiên  đã  bị  báo  L/Humanité  bỏ  đi.  BỊ  tước  mất
phương  tiện  công  tác  và  hoạt động,  Ban  lâm vào  tình  trạng hoàn  toàn  bị
tê  liệt.  Điều  đó  đã  làm  cho giới báo chí  to  lớn của  giai  câ'p  tư  sản  râ't  hài
lòng,  những báo  chí  này  đã  dành  rất  đều  đặn  hàng bao  nhiêu  trang cho
công tác tuyên truyền thực dân và luôn luôn sợ bị cải chính và lật mặt nạ.

Điều  đó  đã  đặc biệt gây những ấn  tượng rấ t nặng nề cho  dân bản  xứ.
Mặc dầu là hão huyền,  những lời tuyên bô' trong các đại hội toàn quốc ủng
hộ dân chúng các thuộc địa cũng đã góp phần củng cô' mô'i cảm tình mà họ
đã  có  đô'i vói Đảng. Tuy nhiên  thật là không thích đáng nên cứ lặp đì  lặp
lại mãi một điều mà không làm gì cả.  Và nhữngngười bị áp  bức khôn khổ
thấy  chúng  ta  chi  luôn  luôn hứa hẹn  nhưng cũng  luồn  luôn  không hành
động gì  thì  bắt  đầu  tự hỏi  rằng  không  biết  thực  ra  chúng  ta  là  những
người đứng đắn hay là những kẻ lừa phinh.Cxxộc hành  trình của  các đồng
chí  Vayăng  Cutuyariê  và  ÀngđrêBéctông  qua  Angiêri  và  Tuynidi.  tiến
hành  hầu  như  cùng một  lúc  vối  các cuộc  dạo  chơi  đê' vương  của  bọn  đại
biểu  tư  sản,  dã  được  dân  chúng  châu  Phi  rất  hoan  nghênh.  Nếu  những
cuộc hành  trình cùng một tính chất như thế được tiếp  tục trong tất cả các
thuộc  địa  thì  chắc  chắn  là  kết  quả  sẽ  đáng mừng.  Nhưng,  đáng  lẽ  phải
tăng  cường  tuyên  truyền  thì  chúng  ta  lại  đã  bỏ  dở  cái  việc  đã  được  bắt
đầu,  và bỏ mất những cơ hội tốt. Bỏi thế, chúng ta đã làm rất ít  trong khi
xảy  ra  cuộc  bãi  công  đẫm  máu  ở Máctiních,  cảnh  chết  đói  ở  Bắc  Phi  và
cuộc noi dậy ở Đahômây.

Trong trường hợp sau chót này,  chúng ta  đã có một bộ mặt  thiểu  não.
Nhiều ngày sau tâ't cả các báo tư sản và mười ngày sau báo L'Oeuvre, báo
Đảng  mới  đăng  tin  vê'  cuộc  nổi  dậy.  Trong  lúc  Chính  phủ  thuộc  địa  đã
thiết quân luật,  tập trung quân đội, huy động chiên hạm,  huy động các bộ
máy đàn áp, bắt bớ và kết án các nhà hoạt động từ õđến  10 năm tù;  trong
lúc các báo chí viết thuê đã tiến hành một cách có 214 hệ thông một chiến
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dịch lừa dối và bưng bít dư luận thì chúng ta chỉ viết có hai hay ba bài báo
ngắn,  rồi  thôi.  Không  phải  là  không  mỉa  mai  và  không  đáng  buồn  khi
trong bóng tối của những ngục tù có tính chất khai hoá,  những người  anh
em  Đahômây  đau  khố  của  tôi  đọc  điều  thứ  8,  trong  số 21  điều  kiện,  nói
rằng:  "Mỗi  đảng  cam  đoan  tiến  hành  một  công  tác  cổ  động  có  hệ  thôìig
trong  quân  đội  nước  mình  nhằm  chống mọi  ách  áp  bức  dân  chúng  thuộc
địa; và mỗi đảng phải ủng hộ, không những bằng lời nói mà cá bằng hành
động, phong trào giải phóng của các thuộc địa".

Nhưng  thậ t  là  vô  ích  nếu  buộc  tội  quá  khứ và  tiếc  rẻ  thì  giờ  đã  mất.
Tốt nhất là biết sử dụng tốt thì giờ trong tương lai. Vậy chúng tôi yêu cầu
Đảng:

1) Chính thức thừa nhận liên đoàn Máctiních (nhóm GiăngGiôrét);

2) Mở lại mục viết về thuộc địa trong báo L/Humanité;

3)  Yêu  cầu  Ban  nghiên  cứu  thuộc  địa  cung  cấp  tài  liệu  cho  phân  bộ
thuộc  địa  và  cứ  hai  hoặc  ba  tháng  một,  báo  cáo  công  tác  của  mình  với
phân bộ;

4) Ở những nơi  đã  thành lập  phân bộ  thuộc địa  thì khuyến  khích  các
phân bộ  này  tăng cường công tác tuyên  truyền và  tuyển  thêm  người bản
xứ;

5) Trên tấ t cả báo chí của Đảng, mở một mục viết vế thuộc địa  để’ làm
cho độc giả làm quen với các vấn đề thuộc địa;

6) Nói  đến các  thuộc địa  trong hết  thảy các đại hội,  mít  tinh hoặc hội
nghị của Đảng;

7)  Cử  các  nghị  sĩ  đi  thăm  các  thuộc  địa,  mỗi  khi  nền  tài  chính  của
Đảng cho phép;

8) Tổ chức những nghiệp đoàn hoặc thành lập các nhóm tương tự ỏ các
thuộc địa.

Mátxcơva,  tháng 7 năm 1923,
Nguyễn  Ái Quốc

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T l. Tr 194   197)
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ĐOÀN KẾT GIAI CẤP

Đầu năm  1921, một cuộc bãi công lốn của công nhân hàng hải’  nổ ra  ở
Braxin.  Một  chiếc  tàu  vừa  cập  bến  Rio  Đê  Hanâyrô.  Thủy  thủ  trên  tàu
chưa  biết  rằng  bạn  của  mình  ở  đây  đang đấu  tranh  chông bọn  chủ.  Một
ngưòi  da  đen  tham  gia  đình  công,  Hôxê Lêanđrô Đaxinva,  muôn  lên  tàu
báo  tin cho các  thuỷ thủ biết. Trên bến,  Hôxê gặp một  tên cảnh  sát ngăn
anh lại.

 Tôi có quyền lên tàu gặp các bạn tôi, chứ sao không, Hôxê nói với tay
đại diện trậ t tự chính quyền.

 Không nói năng lằng nhằng! Xéo!  Tên này cự lại.

Hôxê cố nài.

Tên cảnh sát chẳng thèm trả lời nữa, rút súng lục ra bắn. Hôxê nhanh
nhẹn  tránh   kịp,  và,  lẹ như chóp,  anh  túm  lây thằng đội,  quang nó xuốhg
nước.

Có  đến  năm  chục  tên  cảnh  sát  có  vũ  khí  đổ xô  đến  đánh  Hôxê.  Anh
chổng cự lại.  sẵn  con dao đi biển,  anh đâm chết mấy tên và làm bị  thương
nhiều tên khác. Cuối cùng anh không chịu nổi số’ đông, ngã xuống, coi như
chết, với  18 viên đạn trong mình.

Tuy  vậy  anh  vẫn  còn  đủ  sức  để  lẩm  nhẩm  bài  Quốc  tế  ca  khi  được
khiêng  đến  nhà  thương.  Rồi  sau  chúng  lôi  anh  ra  toà.  Anh  bị  kết  án  30
năm khổ sai.

Vừa  được  tin xử,  anh  em  công nhân cách  mạng lập  ngay một  ủy  ban
bảo  vệ.  Một  mặt,  họ  mưốn  nhiều  trạng  sư  cãi  cho  bạn;  mặt  khác,  họ  tổ
phức  những  cuộc  biểu  tình  phản  đối  trong  cả  nước.  Một  chiến  dịch  vận

1 Do yêu cầu của sự kiểm soát quốc gia và quốc tế, người đi biển phải  theo Luật Hàng hải
quốc tế, dược đăng ký vào một danh bạ Nhà nưóc. Có đăng bạ mới  là công nhân hàng hải
chính thức
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động  đâ\i  tranh   ủng hộ Hôxê  được  tiến  hành mạnh  mẽ  suất ba  năm.  Dư
luận  quần chúng công phẫn đến  mức nhà  chức  trách  phải  mang vụ  án  ra
xét lại.

Ngày mồng 8  tháng 2, Hôxê  ra  tòa  xử lại  án. Một vạn  rưỡi công nhân
dự phiên  toà kéo dài suôi đêm. Bọn chủ không chịu nhả mồi ra,  và  biện  lý
phải  mất  õ  tiếng đồng hồ mới đọc xong bản  cáo  trạng dài.  Đồng chí Paolô
Đê Laxécda  và  các bạn  đồng nghiệp  đã  hùng biện  bác  bỏ  một cách  thắng
lợi mọi lý lẽ của biện lý.

Phiên toà đến 4 giờ rưỡi sáng mối kết thúc.

Toà xử trắng án.

Bản  tuyên  án  được  hoan  nghênh  bằng  những  tiếng  vỗ  tay  vang  như
sấm. Và Hôxê,  anh chiến sĩ bãi công da  den  ngả mình  trong cánh  tay các
đồng chí và các người bảo vệ anh, những đại biểu của công nhân da  trắng.

Vậy  là  dù  màu  da  có  khác  nhau,  trên  đời  này  chí  có  hai  giông  người:
giông người bóc lột và giông người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối  tình
hữu ái là thật mà thôi:  tình hữu ái vô sản.

Nguyễn  Ái Quỏc

(Nguồn: Hồ Chí Minh  tòan tập, xuâ't bản lần 2, T l, Tr: 2622GG)

218

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM

Từ  ngày  Đồng  minh  thắng  trận,  tất  cả  các  dân  tộc  bị  lệ  thuộc  đều
chứa chan hy vọng rằng theo những lời cam kết chính  thức và  trịnh  trọng
mà  các  cường  quốc  Đồng minh  đã  tuyên  bô  vói  toàn  thê  giới,  trong  cuộc
đâu  tranh  của Văn minh  chông Dã man,  thì  tiền  đồ  một  thời  đại  công  lý
và chính nghĩa nhất định là phải đến với họ.

Trong khi  chờ cho  nguyên  tắc  dân  tộc  sẽ  từ lĩnh  vực  lý  tưởng chuyển
vào lĩnh vực hiện  thực do chỗ quyền tự quyết thiêng liêng của các dân  tộc
được  thừa  nhận  thật  sự,  nhân  dân  nước  An  Nam  trước  kia,  nay  là  xứ
Đông  Pháp, xin trình với các quý Chính phủ  trong Đồng minh nói chung
và  với  Chính  phủ  Pháp  đáng  kính  nói  riêng,  nhữngyêu  sách  khiêm  toil
sau đây:

1. Tổng ân xá cho tất cả những người bản xứ bị án tù chính trị;

2.  Cải  cách  nền  pháp  lý  ỏ  Đông Dương  bằng  cách  cho  người  bản  xứ
cũng  được  quyền  hưởng những đảm  bảo về mặt  pháp  luật  như  người  Âu
châu; xóa  bỏ hoàn  toàn các toà án đặc biệt dùng làm công cụ  đế khủng bỏ'
và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;

3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;

4. Tự do tập hội và hội họp;

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;

6. Tự do học tập,  thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ó I ill
cả các tỉnh cho người bản xứ;

7. Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;

8.  Đoàn  đại  biểu  thường  trực của  người  ban  xứ,  do  người  bán  xứ  bầu
ra,  tại  Nghị  viện  Pháp  để  giúp  cho  Nghị  viện  biết  được  những  nguyện
vọng của người bản xứ.
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Đưa  ra   những   yêu  sách  trên   đây,  nhân  dân  An  Nam   trông   cậy  vào
ch ính   ngh ĩa   th ế  giới  của  tấ t   cả  các  cưòng  quốc  và  đặc  b iệ t  tin   vào  lòng
rộng   lượng  của  nhân   dân  Pháp  cao  cả,  tức  là  của  những  người  đang   nắm
vận   m ệnh   của  nhân   dân An Nam,  của  những người,  do  chỗ  nưốc  Pháp   là
một nước  Cộng hoà,  nên được coi  là  những người bảo hộ  cho  nh ân   dân  An
Nam . Khi nh ân  dân An Nam nhắc đến sự "bảo hộ" củanhân  dân  Pháp,  thì
không  lấy   th ế   làm   hổ nhục  chút  nào  mà  trá i  lại  còn  lấy  làm   vinh  dự:  vì
n h ân  d ân  An Nam  biết rằng  nhân  dân Pháp đại biểu cho  tự  do và  công lý,
và  không  bao  giờ  từ  bỏ  lý  tưởng  cao  cả  của  m ình  là  tình   bác  ái  toàn   thê
giói.  Vì  thế,  nghe  theo  tiêhg  nói  của  những  người  bị  áp  bức,  là   n hân   dân
P háp   sẽ  làm   tròn   nhiệm   vụ  của  m ình  đối  với  nưốc  Pháp   và  đốì  với  nhân
loại.

Thay m ặt nhóm những người yêu nước An Nam,

Nguyễn  Ái Quôc

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T l. Tr 435  436)
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THƯ GỦI TỔNG THỐNG MỸ

Paris,  ngày 1861919

K ính g ử i :  Ngài tổng thốhg Cộng hòa Hợp chủng quốc,

Đại biểu ỏ hội nghị Hòa Bình,

Thưa ngài,

Nhân dịp chiến thắng của Đồng minh, chúng tôi xin mạn phép gửi đến
Ngài, kèm theo đây bản ghi các yêu sách của nhân dân An Nam.

Tin  tưởng  ở  độ  lượng  cao  cả  của  Ngài,  chúng  tôi  mong  Ngài  ủng  hộ
trưốc những người có thẩm quyền.

Xin Ngài vui  lòng nhận sự biểu thị lòng kính trọng sâu sắc của chúng
tôi.

Thay mặt nhóm những người yêu nước An Nam

Nguyến Ái Quốc

55, phô'Mơxiơ Lơ Pranhxơ, Paris

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, Tl,Tr2 437)
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V Ệ T  NAM YÊU CẨU CA

“Rằng nay gặp hội Giao hòa,

Muôn dân hèn yếu gần xa vui tình.

Cậy rằng các nưóc Đồng Minh

Đem gương công lý giết hình dã man

Mấy phen công bô' rõ ràng,

Dân  nào rồi cũng được trang bình quyền

Việt Nam xưa cũng oai thiêng,

Mà nay đứng dưối thuộc quyền Lang Sa

Lòng thành tỏ nỗi sút sa,

Giám xin đại quốc soi qua chút nào.

Một xin tha kẻ đồng bào,

Vì chưng chính trị mắc vào tù giam.

Hai xin phép luật sửa sang,

Người Tây người Việt hai phương cùng đồng.

Những toà đặc biệt tấn công

Giám xin bỏ dứt rộng dung dân lành

Ba xin rộng phép học hành,

Mở mang kỹ nghệ,  lập thành công thương.

Bôn xin được phép hội hàng,

Năm xin nghĩ ngợi nói bàn tự do.

Sáu xin được phép lịch du,

Bôn phương mặc sức  năm châu mặc tình.

Bảy xin Hiến pháp ban hành,
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Trăm điều phải có thần linh pháp quyền.

Tám xin được cử nghị viên,

Qua Tây thay mặt giữ quyền thồ’ dân.

Tám điều cặn tỏ xa gần,

Chứng nhờ vạn quốc công dân xét tình.

Riêng nhờ dân Pháp công bình,

Đem lòng đoái lại của mình trong tay.

Pháp dân nức tiếng xưa nay,

Đồng bào, bác ái sánh tầy không ai!

Nỡ nào ngảnh mặt ngơ tai,

Để’ cho mấy ức triệu người bơ vơ.

Dân Nam một dạ ước mơ,

Lâu nay từng núp bóng cờ tự do.

Rộng xin dân Pháp xét cho,

Trong phò tiếng nước, sau phò lẽ công.

Dịch mấy chữ quốc âm bày tỏ.

Để đồng bào lớn nhỏ được hay.

Hoà bình may gặp hội này,

Tôn sùng công lý, đoạ đầy dã man.

Nay gặp hội khải hoàn hỉ hả,

Tiếng vui mừng khắp cả đồng  dân.

Tây vui chắc đã mười phần,

Lẽ nào Nam lại chịu thân tôi đòi.

Hẵng mở mắt mà soi cho rõ.

Nào Ai Lao, Ấn Độ, Cao Ly,
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Xưa, hèn phải bưởc suy vi,

Nay, gần độc lập cũng vì dân khôn

Hai mươi triệu quốc hồn Nam Việt.

Thế cuộc này phải biết mà lo.

Đồng bào, bình đẳng, tự do,

Xét mình rồi lại đem so mấy người.

Ngổn ngang lời vắn ý dài,

Anh em đã thâu lòng này cho chưa.

Nguyển  Ái Quốc

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2,T1. Tr438  439)
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BÁO CÁO VỂ BẮC KỲ, TRUNG KỲ VÀ NAM KỲ

Mátxcơva,  1924

CUỘC ĐẤU TRANH GIAI CẤP
KHÔNG DIỄN RA GIỐNG NHU ở  PHƯƠNG TÂY

Về phía người lao động, đó là sự không giác ngộ, sự nhẫn nhục và vô tồ
chức.  Về phía  bọn  chủ,  không có máy móc,  ruộng đồng  thuộc  sở  hữu  của
những địa  chủ  hạng  trung và  hạng nhỏ và  những kẻ  mà  ỏ  đó  được coi  là
đại  địa  chủ  thì  chỉ  là  những tên  lùn  tịt bên cạnh những ngựời  trùng  tên
với họ ở châu Âu và châu Mỹ; không có tỷ phú người An Nam. Những tên
trọc phú ở đó thì ỏ đây chỉ làn hững kẻ thực lợi khá giả thôi.

Cho nên,  nếu nông dân gần như chẳng có gì thì địa chủ cũng không có
vốn liếng gì lớn; nếu nông dân chỉ sốhg bằng cái  tối thiếu cần thiết  thì  đời
sông  của  địa  chủ  cũng chẳng có  gì  là  xa  hoa;  nếu  thợ  thuyền  không biết
mình bị bóc lột bao nhiêu  thì chủ lại không hề biết công cụ để  bóc lột của
họ là máy móc;  người thì chẳng có công đoàn, kẻ thì chang có  tơrớt. Người
thì nhẫn nhục chịu số phận của mình, kẻ  thì vừa phải  trong sự tham lam
của  mình.  Sự  xung  đột  về  quyền  lợi  của  họ  được  giảm  thiểu.  Điều  đó,
không thể chối cãi được.

Nhưng ngưòi ta sẽ bảo:  thế là chúng ta ỏ thời Trung cố’ à? Ồ! Sẽ là  quá
đáng nếu  so  sánh ngưòi "nhà  quê"1  với người nông nô. An Nam  chưa bao
giờ có tăng lữ và thuế mười phần trăm. Hoàng đế tri vì nhưng chang lo cai
trị  gì.  Tất  nhiên  là  đã có quan  lại rồi.  Nhưng có  thể so  sánh  họ  với  chúa
phong  kiến  không".  Không.  Trước  hết  quan  lại  được  tuyển  lựa  theo  con
đường dân chủ:  con đường thi cử, mở rộng cho mọi người và mọi người có
thế  chuẩn  bị  thi  mà  chẳng  tôn  kém  gì  hơn  nữa  họ  mua  quyền  lực  của
quan lại được cân bằng bằng tính trị của An Độ  China  và tôi có thể nói:

1 Những chữ “nhà quê’’ trong nguyên bản viết bằng tiếng Việt.
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Ấn Độ hay Trung Quốc về mặt cấu trúc kinh tế. không giốhg các xã hội
phượng Tây thời Trung cổ,  cũng như thời  cận đại, và  đấu  tranh  giai cấp ở
đó không quyết liệt như ở đây.

Mai đây,  khi chủ nghĩa tư bản phương Tây làm đổi  thay phương Đông
thì đấu  tranh   giai cấp có  trở nên  quyết liệt không? Đại  thể  là  có.  nếu  xẻt
gươhg của Nhật Bản.

Thật  ra  là  có,  vì  sự  Tây  phương  hoá  ngày  càng  tăng  và  tất  yếu  của
phương Đông nói  cách  khác,  chủ  nghĩa Mác sẽ  còn  đúng cả  ở  đó.  Dù  sao
thì  cũng không  thể cấm bổ sung "cơ  sở  lịch  sử"  của  chủ  nghĩa Mác  bằng
cách  đưa  thêm  vào  đó  những  tư  liệu  mà Mác  ở  thời  mình  không  thế  có
được. Mác đã  xây  dựng học  thuyết của mình  trên một  triết  lý,  nhất  định
của  lịch  sử  so  sánh,  nhứng sử lịch nào? Lịch  sử châu Âu. Mà  châu  Âu  là
gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại.

Mác cho ta biết rằng'sự tiến triển của các xã hội trải qua ba giai đoạn:
chế độ nô lệ,  chế độ nông nô, chế độ tư bản; và trong mỗi giai đoạn ấy,  đấu
tranh  giai cấp  có  khác nhau.  Chúng  ta  phải  coi  chừng!  Các  dân  tộc Viễn
Đông có trải qua hai giai đoạn đầu không? Từ nhiều thế  kỷ nay,  họ chẳng
hưởng được thái bình hay sao đế đến mức làm cho người châu Âu khinh rẻ
họ (lưòi nhác, mê muội hàng nghìn năm, V.V.)?

Xem  xét  lại  chủ  nghĩa Mác về cở  sở  lịch  sử  của  nó,  củng  cố nó  bằng
dân  tộc  học  phương  Đông.  Đó  chính  là  nhiệm  vụ  mà  các  Xô  Viết  đảm
nhiệm  (ban  thuộc  địa  của  chúng  tôi  vừa  nhận  được  thư  mời  chúng  tôi
tham   gia  công  tác này). Và  các Xô Viết  sẽ  thành  công;  vì  rằng,  đứng  lên
trên các thành kiến chủng tộc,  họ sẽ  làm cho  thế giới được miễn  nghe các
lòi tầm phào của những Guýtxtavơ Lơ bốp và những Hăngri Coócđiê.

(...)

Chủ nghĩa  dân tộc  là  động lực  lốn của  đất nước.  Chính  nó  đã  gâynên
cuộc nổi dậy chông thuế năm 1908, nó dạy cho những .ngưỡí culi biết phản
đôì, nó làm cho những người "nhà quê" phản đôì ngầm  trước thuế tạp dịch
và thuế muôi. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn
An Nam cạnh tranh vói ngưdi Pháp và người Trung Quốc; nó đã  thúc giục
thanh niên bãi khoá,  làm cho những nhà cách mạng trốn  sang Nhật Bản
và làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917 (1).
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Chiến tranh đã làm thay đổi chủ nghĩa dân tộc:

1  Chủ  nghĩa  dân  tộc  đã  hiện  đại hoá  khi  chuyển  từ  giới  thựợng  lưu
sang giới  thượng lưu khác.  Chính thanh niên An Nam ngày nay đang chỉ
đạo nó.

2 Chủ nghĩa dân tộc ăn sâu vào quần chúng nhờ sự phát triển của các
phần  tử  thành  thị  và  nhát  là  nhò  sự  tuyến mộ  và  trở  về của  "lính  tình
nguyện".

3  Trong  chủ  nghía  dân  tộc  có  cả  lòng căm ghét bọn  xâm  lược Trung
Quốc và người Ân Độ sinh cơ lập nghiệp ở trên đất nước này.

4  Nó  có xu  hưống hợp pháp hoá các hình  thức biểu hiện  và yêu sách
của  nó. Một mặt,  chính quyền nhượng bộ. Mặt khác,  lớp thanh niên từ bỏ
phương  pháp  tiến  hành  những  cuộc  nổi  dậy  bột  phát  của  lởp  người  đi
trước,  và  ngày  nay,  người  ta  thiên  về  chiến  thuật  của  những  nhà  cách
mạng  châu  Âu:  tuyên  truyền,  tổ chức và  khởi  nghĩa  quần  chúng.  Trong
khi  lớp  người  già  muốh độc lập ngay  từ lớp  trẻ yêu  sáỏh  những  thiết chế
chuẩn bị cho độc lập (tờ La Tribune indigene: cơ quan của phái lập hiến).

(...)

Cương lĩnh của chúng tôi:

Phương hướng chung

Phát  động  chủ  nghĩa  dân  tộc  bản  xứ  nhân  danh  Quốc  tế  Cộng  sản.
Khẩu  hiệu  này,  do Mátxcơva  tung ra,  đánh vào  các  nhà  tư  sản  như một
nghịch  lý  táo  bạo,  nhưng  thật  ra  điều  đó  có  nghĩa  gì?  Một  chính  sách
mang  tính  hiện  thực  tuyệt vời.  Giờ đây,  người  ta  sẽ không  thể làm gì  (1)
Cuộc  mưu  khởi  nghĩa  diễn  ra  năm  1916.  Được  cho  người  An  Nam  nếu
không dựa  trên  các động  lực vĩ đại,  và  duy nhất của  đời sổhg xã  hội  của
họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi thì đã lâu lắm rồi, phần lớn thế
giới  sẽ  Xô  Viết  hoá  và  lúc  đó,  nhất  định  chủ  nghĩa  dân  tộc  ây  sẽ  biến
thành chủ nghĩa quổc tế. Trong khi chờ đợi, chủ nghĩa dân tộc sẽ quây rôì
chủ  nghĩa  đế quốc Pháp và bằngviệc  làm  này,  Quốc  tế  Cộng sản  sẽ  được
lợi trực tiếp.

a /  Ở Đông Dương.

Hành động hợp pháp phụ thuộc vào việc nước. Pháp thừa  nhận các Xô

227

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Viết.  Điều  đầu  tiên  phải  làm  là  sẽ  thiết  lập  các  lãnh  sự  quán  Nga  ỏ  Sài
Gòn,  Hải Phòng,  Hà Nội,  Đà Nằng.  Những lãnh  sự  quán  này  tự nhiên  sẽ
là  những  trung  tâm   tuyên  truyền  chủ  nghĩa  bônsêvích  và  lựa  chọn  các
chiến sĩ bản xứ để gửi sang Nga. Hoạt động bất hợp pháp sẽ  là  trợ cấp cho
một tò báo,  rải truyền đơn và nhất là các bài đả kích bàng tiếng bán xứ và
chữ Hán,  là  tổ chức những hội kín. Nhân viên tuyên truyền gồm có:  người
bản  xứ,  người  Pháp  và  người  Nga,  nếu  cố  thể  được  thì,  biết  tiếng  nước
này,  và  làm một nghề khiến họ  tiếp xúc được với dân ban xứ  (nữ hộ  sinh,
nữ giáo viên,  thầy thuốc ở nông thôn, dân đồn điền. Một luật sư cho  người
bản  sứ  sẽ  được mọi  người  biết  tiếng ngay).  Thành  lập  ra  ở  Chợ  Lớn một
phân bộ cộng sản TrungQuôc.

b /  Ở Nhật Bản, ở Trung Quốc và ở Xiêm.

Tiếp xúc với những nhóm người di  tản. Thành  lập một lãnh  sự quán ớ
Vân’Nam  phủ,  thành  phô' rấ t quan  trọng nằm  ở biên  giới Bắc Kỳ,  trung
tâm   tuyên truyền đặt ở vị trí đó rất  tuyệt. Tranh  thủ làm cho các Xô Viết
được công nhận ở Xiêm nơi mà Anh, Pháp và Mỹ luôn luôn có mưu đồ. Mỹ
có  4  cố vấn  trực  thuộc  Bộ  Ngoại  giao,  Anh  và  Pháp  có  hai  cố vấn  trực
thuộc Bộ Tư pháp. Tại  sao nưâc Nga  lại không có? Hơn nữa,  một  lãnh  sự
quán ở  Băng  Cốic  sẽ  tìm  thấy  các  ngả  đường  đi  An Độ  thuộc Anh,  Gia va
thuộc Hà Lan và Đông Dương thuộc Pháp.

d ở  Pháp.

Nhóm cộng sản ở Nghị viện sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng:

1) Thừa nhận  các Xô Viết;  2) Xoá  chế độ bản  xứ.  Trong nhiệm  kỳ,  sẽ
yêu cầu«bỏ  thuốc phiện ở Đông Dương;  nó sẽ  tô' giác các vụ bê bốỉ  như vụ
bê bô'i của độc quyền ở Sài Gòn. Từ Pháp đến Đông Dương quá xa cách vì
vậy  sẽ  không  có  van  đề  Nghị  viện  đi  xem  xét  như  có  thể’  làm  đô'i  với
Angiêri và Tuy nidi.

Ban  thuộc  địa  sẽ  lo  trước  hết  việc  tổ’  chức  công  đoàn.  Hội  liên  hiệpt
huộc địa sẽ làm đúng với danh hiệu của mình. Tờ Le Paria sẽ ra mỗi tuần
2 lần.

Hoạt  động  thuộc  địa  của  Đảng  Cộng  sản  Pháp  hẳn  là  còn  yếu  kém
nhưng  chút  ít  nó  làm  được  thì  chẳng  có  đảng  nào  làm  được,  còn  nếu  nó
chưa  quan  tâm  đến người bản xứ,  đó  là  vì người bản xứ  chưa  đến  với nó
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được mây. Nhiệm vụ sô' một của nó là  đào tạo những chiến sĩ  bản xứ. Đào
tạo  không chỉ  những nhà  tuyên  truyền mà cả những nhà  cách mạng  theo
kiểu châu Âu.

d /   Ở Nga.

Muốh  thế.  đưa  đến  Mátxcơva  hay  đến  các  trung  tâm  khác,  các  sinh
viên  An  Nam  (còn  sớm  đê  có  thế coi  thường người  trí  thức).  Cũng đưa  cá
những  người  lao  dộng  chân  tay  vì  phái  đào  tạo  những  quán  nhân,  th uy
thủ cho hồng quân bản xứ và các chi bộ xí nghiệp bân xứ,  đủ  sức  thay  thê
các kỹ thuật viên của chủ nghĩa  tư bản (...)

Kết  luận:  Khả  năng  khởi  nghĩa  vũ  trang  ở  Đông  Dương.  Để  có  cơ
thắng lợi, một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương:

1  Phải có  tính  chất một cuộc khởi  nghĩa  quần chúng chứ không phải
một cuộc nổi  loạn.  Cuộc khởi nghĩa  phải được chuẩn bị  trong qitổn chúng,
nổ  ra  trong  thành  phô',  theo  kiểu  các  cuộc  cách  mạng  ở  châu  Âu.  chứ
không phái  nô  ra  đột ngột ở biên giới Trung Quốc,  theo  phương pháp của
những nhà cách mạng trước đây.

2  Cuộc  khởi  nghĩa  phải  được  nước Nga  ủng hộ.  Các Xô  Viết  sẽ  cung
câ'p vũ khí.  tiền bạc và các kỹ thuật viên,  các binh sĩ,  cac  thuỷ thủ bản xứ
được  đào  tạo  trước đó ỏ Mátxcơva.  Ngoài  ra,  nước Nga  sẽ có một hạm  đội
khá  mạnh  ở  Thái  Bình  Dương,  để  ngăn  cản  sự  can  thiệp  của  một  vài
cưòng quô'c có thoả thuận với Pháp trong việc chông người bản xứ.

3 Cuộc khởi nghĩa phai trùng hợp với cách mạng vô sản ỏ Pháp.

4 Sự nghiệp của người bản xứ gắn mật thiết vổi sự nghiệp của vô sản
toàn  thê' giới;  mỗi  khi  chủ  nghĩa  cộng  sản  giành  được  chút  ít  thắng  lợi
trong  một  nước  nào  đó,  nhạt  là  trong  một  quôc  gia  đê  qụô'c  chủ  nghĩa
(nước Đức chẳng hạn)  thì đó càng là thắng lợi cả cho người An Nam.

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuất bán  lần 2, T l, Tr 464   469)
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CHƯƠNG TRÌNH VIỆT MINH

Việt  Nam  độc  lập  đồng  minh  (nói  tắt  là Việt Minh)  chủ  trương  liên
hiệp hết  thẳng các  tầng  lốp nhân  dân,  các đoàn  thế  cách  mạng,  các  dân
tộc bị  áp bức đoàn kết lại,  chiến đấu đánh đổ chủ nghĩa đế quốc phát xít
Nhật, giành quyền độc lập cho nước Việt Nam. Sau khi đánh đuổi được đê
quốc  phát xít Nhật,  sẽ  lập  lên  chính  phủ  nhân  dân  của  nước Việt  Nam
Dân chủ Cộng hoà, lấy cờ đỏ, sao năm cánh làm quốc cò. Chính phủ nhân
dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Quốc dân đại hội cử lên sẽ
thi hành những chính sách sau này:

A. CHÍNH TRỊ

1.  Phổ thông dầu phiếu: hễ ai  là người Việt Nam, vô  luận nam nữ  từ
18  tuổi  trở  lên  đều có  quyền  tuyển cử và ứng cử,  trừ bọn Việt gian  phản
quõíc.

2. Ban bô' các quyền tự do dân chủ cho nhân dân:  tự do ngôn  luận,  tự
do xuất bản, tự do tổ chức, tự do tín ngưdng, tự do đi lại trong nước,  tự do
xuất dương. Bỏ chế độ bắt phu và các chế độ áp bức do đê quốc đặt ra.

3.  Tố chức Việt Nam cách mạng quân và vũ  trang dân chúng,  thắng
tay trừng trị bọn phản quốc, giữ vững chính quyền cách mạng.

4. Tịch thu hết thảy tài sản của đế quốc phát xít. Trừng trị và tịch thu
tài sản của bọn Việt gian phản quốc.

5. Toàn xá phạm nhân.

6. Nam nữ bình quyền.

7. Tuyên bố dân tộc tự quyết.

8. Liên hiệp và thân thiện với tất cả các dân tộc hèn yếu, nhất là dân
tộc Miên, Lào, Tàu, Triều Tiên, Ân Độ.
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B. KINH TẺ'

1.  Bỏ  thuê  thân  và  các  thứ  thuê  do  đế quốc  đặt  ra.  Lập  lên  một  thứ
thuế rấ t nhẹ và công binh.

2. Quổíc hữu hóa các ngân hàng đã tịch thu của đế quõíc phát xít Nhật.
Lập lên một ngân hàng quốc gia thôihg nhất.

3. Mở mang các ngành kỹ nghệ,  giúp đỡ thủ công nghiệp  làm cho nền
quốc dân kinh tê chóng phát đạt.

4. Mở mang dẫn thủy nhập điền,  bồi đắp đê điều làm cho nông nghiệp
phồn  thịnh.

5. Nhân dân tự do khai khẩn đất ruộng do Chính phủ giúp đỡ.

6. Quan thuế (thuế đánh hàng hoả xuất cảng, nhập cảng) độc lập.

7.  Mở  mang  các  đưòng giao  thông vận  tải  (như  đường  xe  lửa,  đường
ôtô, các nhà giây thép, sông ngòi v.v...).

c . VÁN HÓA GIÁO DỤC

1.  Huỷ bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo dục.  Cưỡng
bức giáo  dục  từ bậc sơ học. Mỗi dân  tộc có  quyền dùng tiếng mẹ đẻ  trong
nền giáo dục dân tộc mình.

2. Lập các  trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự, kỹ thuật
để đào tạo(l) các lớp nhân tài.

3. Khuyến khích và giúp đỡ các hạng trí thức được phát triển  tài năng
của họ.

4.  Khuyến khích  và  giúp  đỡ nền giáo dục quốc dân  làm  cho  nòi  giông
ngày thêm mạnh.

D. ĐỐI VỚI CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

1.  Công  nhân:  Ngày  làm  8  giò.  Định  tiền  lương  tốì  thiểu.  Công  việc
làm  như  nhau  nhận  tiền  lương ngang nhau.  Cứu  tế  thất  nghiệp.  Xã  hội
bảo hiểm. Cấm đánh dập, chửi mắng. Thủ tiêu các giây giao kèo nô lệ,  lập
các giấy giao kèo chung của chủ và thợ. Công nhân già có lương hưu trí.
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2. Nông dân: Nông dân ai cũng có ruộng cày. Giảm địa  tô. Cứu  tế  nông
dân trong những năm mất mùa.

3. Binh  lính: Hậu đãi binh lính có công giữ gìn Tố quốc và  phụ  cấp gia
đình binh lính được đầy đủ.

4. Học sinh:  Bỏ học phí, bỏ khai  sinh  hạn  tuổi. Mở thêm  trường(l)  . Trong
nguyên bản chụp micrô phim chỗ này bỏ trống, không có chữ dào tạo.

5.  Phụ nữ.  về  các phương diện kinh  tế,  chính  trị,  văn hoá,  đàn bà  đều
được bình đẳng vối đàn ông.

6.  Thương  nhân và  các  nhà  kinh  doanh:  Chính  phủ  hết  sức  giúp  các
nhà  có vốn  tự  do  kinh  doanh.  Bỏ  thuế môn bài  và  các  thứ  tạp  thuê  do  đế
quốc đặt ra.

7. Viên chức: Hậu đãi viên chức xứng đáng với công học hành của họ.

8. Người già và kẻ tàn tật: Được chính phủ chăm nom và cấp dưỡng.

9. Nhi đồng: Được chính phủ săn sóc đặc biệt về thế dục và trí dục.

10.  Hoa  kiều: Được  chính  phủ bảo chứng  tài khoản  an  toàn:  được  đối
đãi như dân tôì huệ quốc.

E. XÃ HỘI

1 Thi hành luật lao động, ngày làm việc 8 giờ.

2. Giúp đỡ các gia đình đông  con.

3. Lập ấu trĩ viên đế chăm nom trẻ con.

4. Lập các nhà chiếu bóng,  diễn kịch,  câu lạc bộ,  thư viện để nâng cao
trình độ trí dục cho nhân dân.

5. Lập thêm nhà thương, nhà đỡ đẻ, nhà dưỡng lão.

G. NGOẠI GIAO

1.  Huỷ bỏ hết  thảy những điều ưốc do bọn  thống trị  cũ  ký kết với  bâ't
ký nưởc nào.  Ký những hiệp ước  giao hảo  và  bình  đẳng vởi mọi  nước các
phương diện.
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2. Chủ trương các dân tộc được bình đẳng. Hết sức giữ gìn hoà bình.

3. Kiên quyết chôhg hết thảy những sự xám phạm đến quyển tự do độc
lập của nưốc Việt Nam.

4. Liên hiệp với tất cả nhân dân và dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Tài liệu của Bao tàng cách mạng Việt Nam.

(Nguồn: Hổ Chí Minh  toàn  tập xuất bản lần 2, Tập 3, Tr583  586)
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CHỈ THỊ THÀNH LẬP ĐỘI VỆT  NAM
TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN

1.  Tên đội Việt Nam  tuyên  truyền giải  phóng quân nghĩa  lạ  chính  trị
trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muôn hành động có kết quá
thì  về  quân  sự,  ngũýên  tắc  chính  là  nguyên  tắc  tập  trung  lực  lượng,  cho
nên,  theo chi  thị mối của Đoàn  thể,  sẽ chọn  lọc  trong hàng ngũ nhưng du
kích Cao Bắc Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhát và sẽ
tập trung một lớn vũ khí đế lập ra đội chủ lực .

Vì cuộc kháng chiến của ta  là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phai
động viên  toàn  dân,  vũ  trang  toàn  dân,  cho  nên  trong khi  tập  trung  lực
lượng  đế  lập  một  đội  quân  đầu  tiên,  cần  phải  duy  trì  lực  lương vũ  trang
trong các địa  phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi  phương
diện.  Đội  quân  chủ  lực  trái  lại  có  nhiệm  vụ  dìu  dắt cán  bộ  vũ  trang của
các  địa  phương,  giúp  đỡ huấn  luyện,  giúp  đỡ vũ khí nếu  có  thể’ được,  làm
cho các đội này trưởng thành mãi lên.

2.  Đối với đội vũ trang địa phương: đưa các cán bộ địa phitơng về huấn
luyện,  tung  các  cán  bộ  đã  huấn  luyện  đi  các  địa  phương,  trao  đổi  kinh
nghiệm, liên lạc thông suốt, phôi hợp tác chiến.

3.  Về  chiến  thuật:  vận  dụng  lối  đánh  du  kích,  bí  mật,  nhanh  chóng,
tích cực, nay Đông mai Tây, lai vô ảnh, khứ vô tung .

Đội Việt Nam  tuyên  truyền  giải  phóng quân  là  đội  quân  đàn  anh,
mong cho chóng có những đội đàn em khác.

Tuy  lúc  đầu  quy mô  của  nó  còn  nhỏ,  nhưng  tiền  đồ  của  nó  rấ t vẻ
vang.  Nó  là khởi  điểm của  giải  phóng quân,  nó có  thế  đi  suốt từ Nam chí
Bắc, khắp đất nưóc Việt Nam.

Tháng 12 năm  1944

Hổ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuất lần thứ 2, T3   tr 507508)
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TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Hỡi đồng bào cả nước,

"Tất  cả  mọi  người  đều  sinh  ra  có  quyền  bình  đắng.  Tạo  hoá  cho  họ
những quyền  không ai  có  thể xâm phạm  được,  trong những quyền ấy,  có
quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ  ấy  trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm  1776  của  nước Mỹ.
Suy rộng ra,  câu ấy có ý nghĩa là:  tất cả các dân tộc trên thế  giới đều sinh
ra  bình  đang,  dân  tộc  nào  cũng  có  quyền  sống,  quyền  sung  sướng  và
quyền tự do.

Bản  Tuyên  ngôn  Nhân  quyền  và  Dân  quyền  của  Cách  mạng  Pháp
năm  1791 cũng nói:

"Người  ta  sinh  ra  tự do  và bình  đắng về quyền  lợi;  và phải  luôn  luôn
được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình
đẳng,  bác  ái,  đến  cưốp  đất  nưdc  ta,  áp  bức  đồng bào  ta.  Hành  động  của
chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính  trị,  chúng  tuyệt  đốì  không cho  nhân  dân  ta  một  chút  tự  do
dân chủ nào.

Chúng  thi  hành những luật pháp dã  man.  Chúng lập ba  chế độ  khác
nhau ở Trung, Nam, Bắc đế ngăn cản việc thống nhất nước nhà của  ta.  để
ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng  lập  ra  nhà  tù  nhiều  hơn  trường  học.  Chúng  thang  tay  chém
giết  những  người  yêu  nước  thương nòi  của  ta.  Chúng  tắm  các  cuộc  khởi
nghĩa của ta trong những bê máu.

Chúng ràng buộc dư luận,  thi hành chính  sách ngu dân.  Chúng dùng
thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giổhg ta suy nhược.
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v ề   k inh   tế ,  chúng  bóc  lột  dân  ta   đến  xương  tuỷ,  khiến   cho  dân   ta
nghèo  nàn ,  th iếu   thốn,  nước  ta  xơ xác,  tiêu điều.  Chúng cưóp không ruộng
đấ t,  h ầm  mỏ,  nguyên liệu.

C húng  giữ độc quyền in giây bạc, xuấ t cang và  nh«ập Cíing.

C húng   đ ặ t  ra   hàng  trăm   thứ   th u ế  vô  lý,  làm  cho  dân  ta ,  n h ấ t  là  dân
cày và dân  buôn,  trở nên bần  cùng.

Chúng  không cho  các  nhà  tư   sản   ta   ngóc  đầu  lên.  Chúng bóc  lột  công
nh ân  ta  một cách vô cùng tàn  nhẫn.

M ùa  thu   năm   1940.  phá t  xít  N hật  đến  xâm  lăng  Đỏng  Dương  đổ  mơ
thêm   căn  cứ  đánh  đồng  minh,  thì  bọn  thực  dân  pháp  quỳ  gốì  dầu  hàng,
mở cửa  nước  ta   rước Nhật. Từ đó dân  ta  chịu hai  tầng  xiềng xích:  Pháp  và
N hật.  Từ  đó  dân   ta   càng  cực  khổ,  nghèo  nàn.  Kết  quả  là  cuổì  năm   ngoái
sang  đầu  năm   nay,  từ  Quảng Trị đến Bắc Kỳ.  hơn  hai  triệuđồng bào  ta   bị
chết đói.

Ngày  9  th áng   3  năm   nay,  N hật  tước  khí  giới  của  quân  đội  Pháp.  Bọn
thực  dân   Pháp   hoặc  là  bỏ  chạy,  hoặc  là  đầu  hàng.  Thế  là  chang  những
chúng không "bảo hộ" được  ta ,  trá i  lại.  trong 5 năm .  chúng đã bán  nưốc  ta
ha i lần  cho Nhật.

Trưóc  ngày  9  tháng   3,  biết  bao  lần  Việt Minh  dã  kêu  gọi  người  Pháj:
liên m inh  đề chống Nhật.  Bọn  thực dân  Pháp đã  không đáp  ứng lại  thắng
tay  khủng  bỏz Việt M inh  hơn nữa.  Thậm  chí đến  khi  thua  chạy,  chúng còn
nhẫn   tâm  giết nốt sô đông tù  chính  trị ở Yên Bái  và Cao Bằng.

Tuy  vậy,  đối  với  người  Pháp,  đồng  bào  ta  vẫn  giữ  một  thái  độ  khoan
hồng và  nhân   đạo.  Sau  cuộc biến  động ngày  9  tháng  3. Việt M inh  dã  giúp
cho  nhiều  người  Pháp  ra   khỏi  nhà  giam Nhật  và  bảo vệ  tính   mạng và  tài
sản  cho họ.  Sự  th ậ t  là  mùa  thu  năm   1940.  nưởc  ta  đã  thành   thuộc địa  của
N hật chứ không phải  thuộc địa  của  Pháp  nữa.  Khi  Nhật  hàng  Đồng minh
th ì  n hân   dân  cả  nước  ta   đã  nổi  dậy giành  chính  quyền,  Lập  nên  nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà.

Sự  th ậ t   là  dân  ta   đã  lây  lại  nưởc  Việt  Nain  từ   tay   N hật,  chứ  không
phải  từ  tay  Pháp.
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Pháp  chạy,  Nhật  hàng,  vua  Bảo Đại  thoái  vị.  Dân  ta  dã  đánh  đồ  các
xiềng xích thực dân gần  100 năm nay đê gây dựng nên  nước Việt Nam độc
lập. Dân  ta  lại  đánh đố chế độ quán chủ mấy mươi  thế kỷ mà  lập  lên  chê
độ Dân chủ Cộng hoà.

Bởi  thê  cho  nên,  chúng  tôi,  Lâm  thời  Chính  phủ  của  nước Việt  Nam
mới.  đại biếu cho  toàn dân Việt Nam,  tuyên bô” thoát  ly han quan hệ  thực
dân  với  Pháp,  xoá  bỏ  tất  cả  mọi  đặc  quyền  của  Pháp  trẽn  đất  nưốc Việt
Nam.

Toàn dân Việt Nam,  trên dưói một  lòng kiên* quyết chông  lại  âm mưu
của bọn thực dân Pháp.

Chúng  tôi  tin  rằng các  nước Đồng minh  đã  công  nhận  những nguyên
tắc  dân  tộc  bình  đẳng ỏ  các  Hội  nghị  Têhêrăng  và  Cựu  Kim  Sơn.  quyết
không thế không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chông ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. một
dân  tộc  đã  gán góc đứng về phe Đồng minh chòng phát xít mấy năm  nay.
dân tộc dó phải được tự do. Dân tộc đó phải được dộc lập.

Vì  những  lẽ  trên,  chúng  tôi,  Chính  phủ  lâm  thời  của  nước Việt  Nam
Dân chủ Cộng hoà,  trịnh trọng tuyên bô” với thê” giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng  tự do và  dộc  lập,  và sự  thật  dã  thành
một  nưóc tự do độc lập. Toàn thề dân tộc Việt Nam quyết đem  tất cả  tinh
thần  và  lực lượng,  tính mạng và của cải để giữ vững quyền  tự do,  độc lập
ây.

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn  tập, xuất bẩn lán 2. Tập 4    tr.  11)
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NHỮNG NHIỆM v ụ  CẤP BÁCH
CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Thưa các cụ và các chú,

Sau  tám  mươi  năm bị  áp bức,  bị bóc  lột,  và  dưới  chính  sách  ngu  dân
của  thực  dân Pháp,  các bạn và  tôi,  chúng  ta  đều  chưa  quen với  kỹ  thuật
hành chính.

Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại.  Chúng ta  vừa làm vừa
học,  vừa  học  vừa  làm.  Chắc  rằng chúng  ta  sẽ  phạm khuyết  điểm,  nhưng
chúng ta  sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm.

Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc,  tôi chắc chúng ta sẽ  thành
công.

Hiện  nay,  những vấn  đề  gì  là  vấn  đề cấp  bách  hơn  cả.  Theo  ý  tôi,  có
sáu vấn đề:

Một  là,  nhân  dân  đang  đói    Ngoài  những kho  chứa  thóc  mà  Pháp,
Nhật  vơ  vèt  của  nhân  dân,  bọn  Pháp,  Nhật  còn  bắt  đồng  bào  chúng  ta
giảm bớt diện  tích cấy lúa  để trồng thầu  dầu,  đay và những thứ cây khác
cần thiết cho cuộc chiến tranh của chúng. Hơn nữa, chúng ta còn tìm  thấy
hai kế hoạch của bọn cầm quyền Pháp với mục đích  gây nạn đói,  đế ngăn
phong trào yêu nước và bắt buộc đồng báo chúng ta' phải làm việc như nô
lệ.

Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách  độc ác này.
Vừa rồi nạn lụt đã phá hoại  tám tỉnh sản xuất lúa  gạo. Điều đó càng làm
cho  tình  hình  trầm  trọng  hơn.  Những  người  thoát  chết  đói  nay  cũng  bị
đói. Chúng ta phải làm thế nào cho họ sông.

Tôi đề nghị với chính phủ là phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất.

Trong khi chd đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác,  phải
ba  bôn  tháng mói có,  tôi  đề nghị mở một cuộc  lạc  quyên. Mười  ngày một
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lần,  tâ't cả  đồng bào chúng ta  nhịn ăn một bữa. Gạo  tiết kiệm được sẽ  góp
lại và phật cho người nghèo.

Vấn đề thứ hai,  nạn dốt   là một trong những phương pháp độc ác mà
bọn thực dnâ dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào
chúng ta mù chữ.

.Nhưng chỉ cần ba  tháng là  đủ để  đọc,  học viết  tiếng nước  ta  theo vần
quốc  ngữ. Một dân  tộc dốt  là một dân  tộc yếu. Vì vậy  tôi  đề nghị mở một
chiến dịch để chông nạn mù chữ.

Vấn đề thứ ba — trưốc chúng ta đã  bị chế độ  quân chủ chuyên chê cai
trị,  rồi  đến  chế  độ  thực  dân  không  kém  phần  chuyên  chế,  nên  nước  ta
khong có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ.
Chúng  ta  phải có một Hiến pháp dân chủ.  Tôi  đề nghị  Chính phủ  tổ chức
càng  sớm  càng  hay  cuộc  TONG  TUYEN  cử  với  chê  độ  phô  thông  đầu
phiếu. Tất cả công dân trai gái mưồi tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu
cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giông v.v

Vấn đê'  thứ tư   Chế độ thực dân đã  đầu  độc dán  ta với rượu và  thuốc
phiện.  Nó  đã  dung  mọi  thủ  đoạn  nhằm  hủ  hóa  dân  tộc  chúng  ta  bằng
những  thói  xâu,  lười  biếng,  gian  giảo,  tham  ô  và  những  thói  xâu  khác.
Chúng  ta   có  nhiệm vụ  câp  bách  là  phải  giáo  dục  lại  nhân  dân  chúng  ta.
Chúng  ta   phải  làm  cho  dân  tộc chúng ta  trở  nên  một  dân  tộc  dũng cam.
yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng đáng vói nước Việt Nam độc lập.

Tôi  đề nghị mở một chiến  dịch  giáo  dục  lại  tinh  thần  nhân  dân  bằng
cách thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Vân  đề  thứ năm    Thuế thân,  thuế chợ,  thuế đò  là  một  lốì  bóc  lột  vô
nhân  đạo.  Tôi  đề  nghị  bỏ  ngay  ba  thứ  thuế  đó.  Cuối  cùng,  tôi  đề  nghị
tuyệt đối cấm hút thuôc phiện.

Vấn đề thứ sáu   thực dân và phong kiến thi hành chính sách  chia rẽ
đồng bào  giáo và  đồng bào lương,  đế’ dẽ  thông trị.  Tôi  đề nghị  Chính  phủ
ta tuyên bô":  tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.

(Hồ Chí Minh  toàn tập, xuất bàn lần 2, t4,  tr 79).
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CHÍNH PHỦ LÀ CÔNG BỘC CỦA DÂN

Non  hai  tháng  trước  đây,  trưốc  cuộc  khởi  nghĩa  1981945,  nói  tới
Chính phủ người  ta nghĩ ngay tới một bọn đầu đảng, cướp nguy hiểm, Xíio
quyệt.  Trái  lại,  ai  ai  đối  với  Chính  phủ  nhân  dân  hiện  nay  cũng  đều  có
một  cảm  tình  thân  mật  xen  lãn  vối  một  tôn  kính  sâu  xa:  Chính  phủ  đôi
với  ta   như  người  “anh  cả”  trong  gia  đình,  một  đồng  chí  phụ  trách  trong
một  địa  phương,  một người  đứng mũi chịu  sào  ta  có  thể  vững lòng  trông
cậy và  gửi số mệnh vào.  Người xưa nói:  quan là công bộc của  dân,  ta cũng
có  thể  nói:  Chính  phủ  là  công bộc của  dân  vậy.  Các  công vịệc  của  Chính
phủ  làm phải  nhắm vào một mục đích  duy nhất  là  mưu  tự  do hạnh  phúc
cho mọi người.  Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phâi  đặt quyên
lợi dân  lên trện  hết thảy. Việc gì có  lợi cho dân  thì  làm. Việc gì có hại cho
dân thì phải tránh.

Các  ủy  ban  dân  làng,  phủ  là  hình  thức  Chính  phủ  địa  phương  phải
chọn  trong những người có công  tâm,  trung  thành,  sốt  sắng vối  quyền  lợi
dân  chúng,  có  năng  lực  làm  việc,  được  đông  đảo  dân  làng  tín  nhiệm.
Không  thế  nhờ  tiền  tài  hay một  thê  lực nào  khác  ma  chui  lọt váo  các  ủy
ban đó.

ủy  ban nhân dân làng trái với các hội đồng kì mục cũ  thôi nát,  sẽ  làm
những  việc  có. lợi  cho  dân,  không  phạm  vào  công  lý,  vào  tự  do  của  dân
chúng.  Nó  hết  sức  tránh  những  cuộc  bắt  bớ  đánh  đập  độc  đoán,  những
cuộc tịnh  thu  tài sản không đúng lý. ủy ban nhân dân thận trọng hết sức
trong chỗ chi dùng công quỹ,  không dám tùy ý tiêu vào những việc xa  phí
như ăn qống.

Những nhân viên ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa ủy ban để gây
bè tì cánh, đưa người “trong nhà trong họ” vào làm việc với mình.

Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xấu xa,  thối nát, bất công, áp bức của
chế độ cũ, của các Hội đồng kì mục trước sẽ không thể tồn tại trong các ủy
ban nhân dân bây giờ.
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ủy ban nhân dân  là ủy ban có nhiệm vụ  thực hiện  tự do dân  chủ cho
dân chúng. Nó phải hành động đúng tinh thần tự do dân chủ đó.

Chiến Thắng

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuá't bản lần 2, t4, tr 2223).
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MUỐN THÀNH CÁN BỘ TOT,
PHẢI CÓ TINH THẦN Tự CHỈ TRÍCH

Có  nhiều  đồng  chí  hoặc  tự  cho  mình  có  trình  độ  nhận  thức  cao,  có
kinh nghiệm đầy đủ về công tác   hoặc vì không có tinh thần tiến thủ, chỉ
biết tới đâu hay tới đó, nên không chịu học tập, không biết tự chỉ trích đế
sửa đổi những lỗi lầm và bồi bổ những thiếu sót. Phải biết rằng tình hình
khách quan thay đổi từng giờ từng phút, một chủ trương của  ta hôm nay
đúng,  hôm  sau  đã  không  hợp  thdi,  nếu  ta  không  tỉnh  táo  kiểm  điểm
những tư tưởng hành vi của ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất
định  ta  sẽ  không  theo  kịp  tình  thế,  ta  sẽ  bị  bỏ  rơi,  bị  các  bạn  tỉnh  táo
nhanh nhẹn hơn vượt đi  trước. Muôn được  thích hợp với  tình  thế,  muốh
cùng  tiến  hay vượt  các  bạn  khác  ta  cần  phải  nhận  thức  và  tự  giáo  dục
không ngừng,  cần  phải có  sự  thành  thực tự vạch  ra  những khuyết  điểm
sai lầm để bổi bổ và sửa đổi đi. Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau
mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn,
chỗ  nào  chưa  đầy  đủ,  có  được ưu điểm  gì nên  nhớ,  được kinh  nghiệm  gì
quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ “xong việc thì thôi”. Không chịu tự phê
bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tối được.

Chiến Thắng

{Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuâ't bàn lần 2, t4, tr 2628).
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GỦI ĐỒNG BÀO NAM BỘ

Hỡi đồng bào Nam bộ!

Nước  ta  vừa  tranh  quyền  độc  lập,  thì  gặp  nạn  ngoại  xâm.  Khi  còn
chiến  tranh   với  Nhật,  thì  bọn  thực  dân  Pháp  hoặc  đầu  hàng,  hoặc  chạy
trốn.  Nay  vừa  hết  chiến  tranh  thì  bọn  thực  dân  Pháp  hoặc  bí  mật  hoặc
công  khai  mò  lại.  Trong  4  năm,  họ  đã  bán  nước  ta  hai  lần.  Nay  họ  lại
muốn thống trị dân ta lần nữa.

Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của
đồng  bào  Nam  bộ.  Chúng  ta  nên  nhớ  lòi  nói  oanh  liệt  của  nhà  đại  cách
mạng Pháp: “Thà chết tự do còn hơn sông nô lệ”.

Tôi chắc và  đồng bào Nam bộ cũng chắc rằng Chính phủ và  toàn  quốc
đồng bào  sẽ hết  sức giúp những chiến sỹ và  nhân dân hiện  đang hy  sinh
tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà.

Tôi chắc và  tấ t cả đồng bào đều chắc rằng những người và những dân
tộc yêu chuộng bình đẳng tự do trên thế giới đều đồng tình với  chúng ta.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả
quốc dân.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng.

Tôi  chỉ  muôn  dặn  đồng  bào  Nam  Bộ  một  lòi:  “Đổi  với  những  người
Pháp  bị  bắt  trong  lúc chiến  tranh,  ta  phải  canh  phòng cẩn  thận,  nhưng
phỉa đổi đãi với họ cho khoan hồng. Phải làm cho thế  giới trước hết là  làm
cho dân Pháp biết rằng: chúng ta  là quang minh chính  đại.  Chúng ta  chỉ
đòi quyền độc lập  tự do chứ chúng ta không vì  tư thù  tư oán,  làm cho  thế
giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết
ngưòi cướp nước”.

Nước Nam độc lập muôn năm.

Đồng bào Nam bộ muôn năm.

Hà Nội ngày 26 tháng 9 năm 1945
Hổ Chí Minh

{Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t4,  tr 2728).
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THIẾU ÓC TỔ CHỨC 
MỘT KHUYẾT ĐIỂM LỚN TRONG CÁC ỦY BAN NHÂN DÁN

Chính  quyền  nhân  dân  thành  lập  đã  được  hơn  một  tháng.  Nhưng
nhiều  nơi  cách  làm  việc  vẫn  chưa  đâu  vào  đâu  cả.  Ta  có  thế  nói:  một
khuyết  điểm  lốn,  chung cho phần đông các ủy ban  nhân  dân  là  bệnh  lộn
xộn,  thiếu  tổ chức,  về  cán bộ  hành  chính,  ta  phải  thú  nhận  là  thiếu  rất
nhiều. Ngưòi đi tuyên truyền, ngưòi chiến đấu thì có. Người ngồi bàn giấy
làm việc cai  trị rấ t hiếm. Vào trụ  sở một ủy ban nhân dân,  người  ta  nhận
ngay  thấy  sự  lộn xộn  trong việc xếp  đặt bàn  giấy:  đô  ai  biết  chỗ  ông chủ
tịch,  ông  thư  ký,  ông  tài  chính  ngồi  đâu.  Nhiều  ông  chủ  tịch  ủy  ban
thường không  nhận  định  những công việc  chính  của  mình  phải  đem  hết
tâm  lực vào  đó,  mà  thường chỉ  dùng thì  giò  để xử những vụ  kiện  vớ vẩn,
tiếp những không khách vu vơ, hay cặm cụi viết thư, viết báo cáo   việc có
thể  giao  cho  rigưòi khác làm được.  Trong một ủy ban,  nhiều  khi  có  người
rấ t rỗi rãi, cả ngày chỉ chạy ra chạy vào cho có chuyện, có người lại bù đầu
rốỉ  óc vì  một mình  phải kiêm  đến mấy  công  việc:  nào  ngoại  giao,  nào  tư
pháp, nào tài chính.

Chia  công việc  không khéo  thành  ra bao biện:  nhiều  việc  quá  thì  sao
làm được đến nơi đến chốn, vì thì giờ và sức lực ngưòi ta chỉ có chừng.

Có kế hoạch làm việc nhưng sắp  xếp công việc không khéo,  phân công
không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng. Người nói giỏi lại cho vào việc chi’
cần  khéo  chân  tay,  người  viết  giỏi  lại  cho  làm  việc  về  lao  động  thì  nhất
định không thể nào thành công được.

Việc  dùng  nhân  tài,  ta  không  nên  căn  cứ  vào  những  điều  kiện  quá
khắt  khe.  Miễn  là  không  phản  lại  quyền  lợi  dân  chúng,  không  là  Việt
gian,  thân  Pháp,  thân  Nhật,  có  lòng  trung  thành  vói  Tổ  quốc  là  có  thế
dùng được.  Tài  to  ta  dùng  làm việc  to,  tài  nhỏ  ta  cắt  làm việc  nhỏ,  ai  có
năng lực về việc gì,  ta đặt ngay vào việc ấy.

244

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Biết dùng người như vậy,  ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ.

Một  điều  thiếu  sót  nữa  là  trong khi  làm công  tác,  kế hoạch  đã  sơ sài,
phân  công đã  không sáng suốt,  rồi  sau khi làm lại  không chịu kiểm điểm
lại.

Ta  thường  có  tính  tới  đâu  hay  đó,  xong  việc  thì  thôi  không  biết  ưu
điểm hay khuyết điểm của mình, làm như thế mong tiến sao được.

Cán  bộ  chăm  chỉ  làm  việc  chưa  đủ,  cần  phải  biết  làm  việc  cho  có
phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa.

Chiến Thắng

(Nguồn: Hồ Chí Minh tòan tập, xuất bản lần 2. T4. Tr: 3839)
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TÊNH THẦN Tự ĐỘNG TRONG ỦY BAN NHÂN DẦN*  *

Tự động là không phải tựa vào ai,  là  tự mình biết biến báo xoay xở,  tự
mình biết thực hành công tác theo nhiều hình thức mối mẻ, phong phú.

Nhiều ủy ban nhân dân, một khi nhận được mệnh lệnh gì của cấp trên
chỉ  cần  biết  cắm  đầu  cắm  cổ thi  hành  đúng như vậy,  thi  hành  một  cách
máy móc. Họ không biết tùy hoàn cảnh địa phương,  tùy tình  thế  từng lúc
mà  châm  chước  đi,  không  biết  biến  báo,  làm  khác  đi  ít  nhiều  cho  được
thích  hợp.  Ví  dụ,  nhận  được  chỉ  thị  phải  tổ chức “Tuần  lễ  vàng”,  ủy  ban
nhân  dân  xã  nọ  đã  biết  chắc  làng mình  không  ai  có  được  một  đồng  cân
vàng hay chỉ có  rấ t ít,  mà  lại chủ  trương chỉ  lạc  quyên độc một  thứ  vàng
thôi,  thì bảo đào ở đâu ra? Sao không biết quyên thóc,  sắt,  đồng,  nếu làng
ấy có nhiều những thứ ấy.

Khi  có  công  tác  thì  đem  thi  hành  một  cách  máy móc.  Khi  làm  xong
việc lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc ra mà làm nữa,  cứ ý ra nhự xe
‘bò lên dô'c, không có người đẩy là y như đứng lại.

Nhiều  ủy viên  trong các ủy ban,  đã  được phân công  rõ  ràng,  đã  nhận
phụ  trách một việc  nhất  định,  không biết xoay xỏa  nghĩ  cách  thực  hành
công tác mình cho có hiệu  quả,  lại nhất nhất điều gì cũng chỉ  đòi hỏi chủ
tịch hay thượng cấp, không biết tự quyết,  tự định cái gì,  như vậy làm  sao
công tác phát  triển  được.  Có mắt  ta  phải trông,  có óc  ta  phải  nghĩ,  có  tay
ta phải làm chứ.

Nhưng  tự  động  không  phải  là  tự  tiện.  Nhiều  bạn  lại  hiểu  nghĩa  tự
động sai lạc hẳn đi, không coi kỷ luật chính trị vào đâu, muôn làm gì là cứ
tự  ý  làm  bừa  đi,  chẳng  bàn  hỏi  thảo  luận  với  ai,  không  theo  pháp  luật
Chính phủ ban  hành,  không dựa vào ý nguyện dân chúng.  Những ca  bắt
bớ, tịch thu tài sản bừa bãi thưòng xảy ra ở nhà quê.

Hành động như vậy, các ủy ban đó đã vô tình gây nên nhiều chuyện có
hại đến uy tín của Chính phủ, làm cho dân chúng oán thán kêu ca.

Nói  tóm lại,  các nhân viên trong các ủy ban nhân dân phải  rèn cho có
một tinh thần tự động mạnh mẽ, nhưng phải bỏ tính cái gì cũng tự tiện

Chiến Thắng

(Nguồn.: Hồ Chí Minh toàn  tập, xuất bản lần 2. T4. Tr: 4041)
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SAO CHO ĐƯỢC LÒNG DÂN

Ta  nhận  thấy  xung  quanh  các  ủy  ban  nhân  dân,  một  vài  nơi  tiếng
phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng người khen. Dân chúng ta tín nhiệm ở
Chính phủ Trung ương nhiều hơn các ủy ban địa phương.

Những ủy  ban  đó  không những được dân yêu,  còn bị  dân  khinh,  dân
ghét là khác nữa.

Thứ nhất  dân  ghét các ông chủ  tịch,  các ông ủy viên vì  cái  tậ t ngông
nghênh cậy thế  cậy quyền. Những ông này không hiểu nhiệm vụ và chính
sách  của Việt Minh,  nên khi nắm bắt được chút quyền  trong tay vẫn hay
lạm  dụng,  có  được  mấy  khẩu  súng  trong  túi  lúc  nào  cũng  lăm  le  muốn
bắn,  đeo  chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muôn chặt người  ta.
Ngưòi ta  còn bĩu môi nói đến bà “phủ trưởng” nọ bận quần áo chẽn,  tóc cắt
ngắn  cưỡi  ngựa  đi  rong  khắp  chỗ  mà  chẳng  có  việc  gì,  người  ta  còn  thì
thảo chỉ chỏ ông tỉnh trưởng kia vác ô tô đưa bà “tỉnh trưởng” đi chơi mát
mỗi buổi chiều.

Từ chỗ ngông nghênh xa phí đó rất dễ đi đến chỗ ỷ thế  cậy quyền,  làm
nhiều  điều quá  tệ.  Thậm chí có ông tư pháp khi xử kiện bắt  tội nhân quỳ
trước  thềm  đánh  đập,  chửi  mắng  tội  nhân,  hách  dịch  đúng  như  những
“ông quan”, “ông thanh tra” dưđi thời Pháp thuộc, Nhật thuộc!

Muôn cho dân yêu, muôn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết
sức  làm,  việc  gì  có  hại cho  dân phải hết sức  tránh.  Phải  chú ý giải  quyết
hết  các vấn  đề dẫu khó đến đâu  mặc lòng,  những vấn  đề quan hệ  tới  đời
sông của  dân.  Phải chấp đơn,  phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta  đem
tới.  Phải  chăm  lo  việc  cứu  tế nạn  nhân  cho  chu  đáo,  phải  chú ý  trừ  nạn
mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sông
vật chất và tinh thần của dần phải được ta đặc biệt chú ý.

Ngoài  ra,  đôì vởi  tất cả mọi ngưòi  trong các tầng lớp nhân dân chúng
ta  phải có một thái  độ mềm dẻo khôn khéo,  biết nhân nhượng,  biết  trọng
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phân cách người ta. Phải tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc
chung,  thiếu  người  ra  gánh vác  thì mình  ra,  nêu  có người  thay mình  sẽ
nghỉ để làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muôn làm và làm được.

Nói  tóm lại, muốh được dân yêu, muốh được lòng dân,  trưóc hết phải
yêu dân,  phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tình  thần
Lrí công vô tư.

Chiến Thắng

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản  lần 2, T4, Tr: 47   48)
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B ỏ  CÁCH LÀM TEỀNẤYĐI

Một ông chủ  tịch ủy ban dân xã nọ,  sang dự cuộc hội họp tại một  thôn
bên  cạnh,  nhân  nói  chuyện  về  những việc  cảu  cách  trong  làng  mình  lại
khoe  rằng thôn ông trong tháng vừa qua đã bán thứ vị như chánh phó  lý,
khảm thủ, v.v... và đã thu được một món tiền khá lốn!

Thật là  trái ngược! Nói một hội đồng kỳ mục cũ làm  tiền cho dân bằng
cách  bán  thứ vị,  còn  nghe  được.  Một  ủy ban  nhân  dân  tổ chức  theo  một
tinh  thần  dân chủ mới,  rất cáp tiến lại đi làm tiền  theo một phương pháp
cũ rích chả có ý nghĩa gì, có ảnh hưởng xấu vô cùng là khác.

Các ông nói: miễn sao có tiền cho dân là được?

Không  được!  Tiền  là  mạch  máu  cho  mọi  công  việc,  tiền  là  cần  thật
nhưng không phải vè cần tiền mà cứ đi đè đầu bóp cổ hay dùng những thủ
đoạn không chính đáng đế vơ vét lấy tiền.

Làm  tiền bằng cách bán ngôi thứ tức  là  gây cho dân chúng có  óc  hiểu
danh,  trong  khi  cần  phải  trè  tiệt  óc  đó  để  gây  cho mọi  người  có  óc  thiết
thực,  góp sức vào công cuộc giữ gìn và xây dựng đâ't nước.

Trong  lúc  xung quanh mình,  ngưòi  ta  mở ngày Vàng,  ngày Văn  hóa,
diễn  kịch  đế  lây  tiền  giúp  quỹ  này,  quỹ khác,  ủy ban  nọ  còn  quay  lại  lối
làm  tiền  cũ  rích,  bán  ngôi  thứ.  thật  đã  tỏ  rõ một khói  óc  đọc  sệt.  Những
cuộc “làm tiền” phải đem theo nó một ý nghĩa tuyên truyền nữa mới được.
Sao cho người ta nhận thây rằng đồng tiền của người  ta bỏ ra  là một viên
gạch để góp vào việc xây đắp nền móng quốc gia.

Bán ngôi thứ làm cho ốc ngưòi ta đen tối thêm! Tiền lẩy như vậy cũng
là một thứ tiền phi nghĩa.

Lòng  sốt  sắng  làm  tiền  cho dân của  ông chủ  tịch  nọ  đáng  hoan  nghênh
thật,  nhưng cách  làm  tiền của ông có hại  cho sự  tiến  hóa của dân,  cần  phải
bỏ  ngay  đi,  cũng  như  cần  phải  phủi  hết  những  hủ  tục  khác:  làm  rượu  ăn
mừng được bầu vào ủy ban, dùng chữ nho trong những tờ thông đạt, v.v...

Chiến Thắng

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuâ't bản lần 2. T4, Tr: 5455)
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THƯGỦI ỦY BAN NHÂN DÂN
CÁC KỲ, TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG

Hỡi các bạn!

A.  Nước  ta   bị  Tây  áp  bức  hơn  80  năm  và  bốh,  năm  năm  bị  Nhật  áp
bức.

Dân  ta  đói  rét,  khổ sở,  không  thể  nói  xiết.  Ngày  nay  nhở  lại,  còn  rất
đau lòng.

Nhò dân  ta  đoàn kết một lòng và  Chính phủ  lãnh  đạo  khôn khéo,  mà
chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, giành được độc lập tự do.

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ khôgn đủ lực lượng. Nếu không
có  quyền  Chính  phủ,  thì  nhân  dân  không  ai  dẫn  đường.  Vậy  nên  Chính
phủ vôi  nhân  dân  phải  đòan kết  thành một khối.  Ngày  nay,  chúng  ta  đã
xây  dựng  nên  nước Việt Nam Dân  Chủ  Cộng Hòa.  Nhưng  nếu  nước  độc
lập  mà  dân  không  hưởng  hạnh  phúc  tự  do,  thì  độc  lập  cũng  chẳng  có
nghĩa lý gì.

B.  Chính  phủ  ta  đã  hứa  với  dân,  sẽ  gắng  sức  làm  cho  ai  nấy  đều  có
phần hạnh  phúc.  Trong việc kiến thiết nước nhà,  sửa  sang mọi việc,  phải
làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà  làm được hết.  Song ngay
từ bưóc đầu, chúng ta phải theo đúng phương châm.

Chúng ta  phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ  từ tòan quốc cho
đến  các  làng  đều  là  công  bộc  của  dân,  nghĩa  là  để  gánh  việc  chung  cho
dân,  chứ không phải  để đè  đầu  dân  như  trong  thời  kỳ  dưới  quyền  thống
trị của Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân,  ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân,  ta phải hết sức tránh.

Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta.
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c.  Tôi  vẫn  biết  trong các  bạn  có  nhiều  người  làm  theo  đúng chương
trình  của Chính phủ, và rất được  lòng nhân dân.  Song cũng nhiều  người
phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi chính là:

1. Trái phép Những kẻ Việt gian phản quốc, chúng cớ rõ ràng thì phải
trừng trị đã đành, không ai  tránh được.

Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho dần
oán thán.

2.  Cậy  thế  Cậy  thế mình  ở  trong  ban  này  ban  nọ,  rồi  ngang  tàng
phóng  túng,  muốn sao được vậy,  coi khinh dư luận,  không nghĩ đến  dân.
Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải dể cậy
thế với dân.

3. Hủ hóa Ăn muốn cho ngon, mặc muốh cho đẹp, càng ngày càng xa
xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?

Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm,  đạo dức.
Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các cậu ủy viên,  cũng
dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai phải chịu?

4.  Tư  túng Kéo bè, kéo cánh,  bà con bạn  hữu mình,  không tài cán  gì
cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng
mình  thì  đẩy ra  ngoài.  Quên  rằng việc là việc công,  chứ không phải  việc
riêng gì dòng họ của ai.

5.  Chia  rẽ Bênh vực lớp này,  chông lại  lớp  khác,  không biết  làm  cho
các từng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận với nhau. Thậm chí có dôi
nơi  để  đất ruộng bỏ  hoang,  nông gia ca  thán.  Quên rằng  lúc  này  ta  phải
toàn dân đòan kết, không gia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chốhg
kẻ thù chung.

6.  Kiêu ngạo Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ  là  thần  thánh
rồi.  Coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ  lúc nào cũng vác mặt “quan cách
mạng” lên. Không biết rằng,  thái độ kiêu ngạo đó sẽ  làm mất  lòng tin cậy
của dân, sẽ hại dêh oai tín của Chính phủ.

D.  Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai  lầm  thì phải ra
sức  sửa  chữa.  Vậy nên,  ai  không phạm  những  lầm  lỗi  trên  này,  thì  nên
chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm  tiến bộ. Ai đã phạm  những lầm  lỗi
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trên  này,  thì  phải hết sức sửa chữa;  nếu không tự sửa chữa  thì Chính  phủ
sẽ không khoan dung.

Vì  hạnh  phúc  của  dân  tộc,  vì  lợi  ích  của  nưóc  nhà.  mà  tôi  phải  nói.
Chúng ta  phải  ghi sâu những chữ "công binh, chính  trực" vào  lòng.

Mong các bạn tiến bộ.

Hồ Chí M inh

(Nguồn: Hồ Chí Minh tòan  tập. xuất bản lần 2. Td. Tr: 5658)
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NHÂN TÀI VÀ KIẾN QUỐC

Sau  80  năm  bị  bọn  Pháp  thực  dân  giày  vò,  nưởc Việt  Nam  ta  cái  gì
cũng kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là rất cao. Nay muôn giữ vững
nền  độc  lập  thì  chúng  ta  phải  đem  hết  lòng hăng  hái  đó  vào  con  dường
kiến  quốc.  Kháng chiến  phải  đi  đôi  vởi  kiến  quôc.  Kháng chiến  có  thắng
lợi  thì  kiến  quốic  mởi  thành  công,  kháng chiến  mới  mau  thắng  lợi.  Kiến
thiết cần có nhân  tài.  Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều  lắm  nhưng nếu
chúng  ta  khéo  lựa  chọn,  khéo  phân  phôi,  khéo  dùng  thì  nhân  tài  càng
ngày càng phát triển càng thêm nhiều.

Chúng ta cần nhất bây giờ là:

Kiến thiết ngoại giao

Kiến thiết kinh tế

Kiến thiết quân sự

Kiến thiết giáo dục.

Vậy chúng tôi mong rằng đồng bào  ta ai  có  tài  năng và  sáng kiến  về
những công việc đó,  lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nưỏc nhà thì xin gửi kế
hoạch  rõ  ràng cho Chính phủ.  Chúng tôi  sẽ  nghiên  cứu  kế hoạch  ây một
cách kỹ lưỡng có thể thực hành được thì sẽ thực hành ngay.

Hồ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn  tập. xuất bàn lần 2. T4. Tr:99)
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THÔNG ĐẠT

Hà Nội,  ngày 3 tháng 1 năm 1946

Chủ tịch  Chính phủ lâm thời V iệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Gửi các ông Bộ trưởng.

Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ
sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sẽ làm mất những tài liệu có
giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia.

Vậy yêu cầu câc Bộ  trưỏng ban chỉ  thị  cho nhân viên  các  sở  phải  giữ
gìn  tất cả các công văn,  tài  liệu và cấm không được hủy những công văn,
tài  liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ.

Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau  này sẽ
phải gửi về những sở  lưu trữ công văn thuộc Bộ Quốc gia giáo dục để tàng
trữ.

Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm nghị.

Hồ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T4. Tr:  144)
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BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP ĐAU t iê n  c ủ a
ỦY BAN NGHIÊN c ứ u  KẾ HOẠCH KEÊÍN q u ố c

Chúng ta  đã  hy sinh  phân  đâu  dể giành  độc  lập.  Chúng  ta  đã  giành
được rồi. Và đang lo củng cố. Lúc này chúng ta có hai  nhiệm  vụ  là kháng
chiến và kiến quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh cho cách mạng thành công và
đang hy sinh để giữ vững đất nước. Còn các ngài, đã đem tài năng tri  thức
lo bồi bổ về mặt kinh  tế và xã hội.  Các ngài xứng đáng là  những chiến sĩ
xung phong. Tôi mong rằng các ngày cũng sẽ đem hết tài năng và tri  thức
giúp  cho  Chính  phủ  vê' mặt  kiến  thiết.  Các  ngài  sẽ  là  những  cố vấn  có
kinh  nghiệm,  có  tài  năng  của  Chính  phủ.  Chúng  ta  cố thực  hiện  khẩu
hiệu  kháng  chiến,  kiến  quôic  để  thực  hiện:  Có  sức  giúp  sức,  có  tài  năng
giúp tài năng.

Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dần cứ chết đói, chết rét, thì
tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc
lập cũng không làm gì.  Dần chì biết  rõ giá  trị  của  tự do,  của  độc  lập  khi
mà dân được ăn no, mặc đủ.

Chúng ta phải thực hiện ngay:

1. Làm cho dân có ăn

2. Làm cho dân có mặc.

3. Làm cho dân có chỗ ở.

4. Làm cho dân có học hành.

Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng
đáng vối tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập.

Các ngài làm cố vấn cho Chính phủ, nghĩ ra kế hoạch cũng là hy sinh,
phấn đấu và quyết tâm. Muốh làm  tròn bổn phận,  chúng ta nên  lợi  dụng
mây khẩu hiệu của người Trung Hoa.

1. Khổ cán.
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2. Hạnh cản.

3. Thực cán1.

1 Khổ cán, hạnh cán, thực cán: làm việc hết sức mình, làm việc chất lượng, làm việc có
hiệu quà, có năng suất.

Thực hiện  được những khẩu hiệu  ấy,  trong công việc  giữ gìn  độc  lập,
tự do cho nước nhà, các ngài sẽ phải gánh một gánh nặng rất nặng nền và
sự  thành  công  của  các  ngài  cũng  sẽ  rất  lớn  lao.  Tôi  tin  rằng  với  kinh
nghiệm,  vối  học  thức,  với  sự  quyết  tâm  của  các  ngài,  việc  kháng  chiến
nhất định thành công và nền tự do, độc lập nhất định vững vàng.

Kiến quốc thành công.

Việt Nam độc lập muôn năm.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T4. Tr:  152153)
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LỜI KHUYÊN ANH EM VIÊN CHỨC1

1 Bài nói trong cuộc hopợ giám dốc và chủ tịch các ủy ban công sở Hà Nội, ngày  171
1946.

Anh  em  viên chức  hiện giờ đang gặp nhiều  nỗi  khó  khăn vì  giá  sinh
hoạt đắt đỏ. Nhưng ta chớ nên quên rằng nhà đang ở thòi kỳ kháng chiến.
Anh em viên chức, cũng như tòan thể quốc dân, muôn qua được bước khó
khăn  hiện  tại,  phải  biết  hy  sinh  một chút về  tinh  thần  để  tham  dự  vào
công cuộc kiến quốc.  Có chịu kham khổ bây giờ, mai  sau mói  được hưởng
nhiều  quyển  lợi.  Vậy để giúp  công việc  Chính  phủ một  cách  đắc  lực,  để
nâng cao  tinh  thần kháng chiến,  anh em viên chức bây giờ phải có 4 đức
tính  là:  cần,  kiệm,  liêm, chính,  cần,  anh em viên chức phải  tận  tâm  làm
việc,  một  người  làm bằng hai,  ba  người.  Và  phải  tồn  trọng kỷ  luật.  Anh
em phải  theo nguyên  tắc là có việc mới cần đến người,  chứ không phải có
sẵcn người nên phải tìm việc cho làm. Kiệm, phải biết tiết kiệm đồng tiền
kiếm  được,  cũng  như  các  vật  liệu  và  đồ  dùng  trong  các  sở.  Rút  bót  hết
những sự gì  không cần  thiết,  chơ phap phí giấy má và  các  thứ của  công.
Phao  phí những thứ đó  tức  là  phao phí mồ hôi  nước mắt của  dân  nghèo.
Chó tưởng tiết kiệm những cái cỏn con như mẩu giấy,  ngòi bút mà không
có ảnh hưởng. Một ngưòi như thế, trăm ngưòi như thế, vạn người như thế,
công  quỹ  đã  bât  dược  một  sô  tiền  đáng  kể,  lấy  ở  mồ  hôi  nước  mắt  dân
nghèo mà ra.

Có cần,  có kiệm, không tiêu đến nhiều  tiền,  anh  em viên chức mới có
thể trở nên liêm, chính để cho người ngoài kính nể được.

Anh em viên chức phải gột bỏ hẳn những ý nghĩ  trái với 4 nguyên  tắc
trên  do  chính  sách  của bọn  thực  dân  gây  nên  trong  đám công chức  thời
Pháp và Nhật thuộc.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bòn lần 2. T4. Tr:  158159)
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QUỐCLỆNH

Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh  thì  nhân  dân  mới  yên
ổn,  kháng chiến mối  thắng lợi,  kiến quốc mới  thành  công.  Vậy Chính phủ
ra   Quổc  lệnh  rõ  ràng  gồm  có  10  điểm  thưởng và  10  diểm  phạt,  cho  quân
dân biết rõ những tội  nên tránh,  những việc nên làm.

I.  Thưởng

1. Nhà nào có 3 con tòng quân sẽ được thưởng.

2. Ai  lập được quân công sẽ được thưởng.

3. Ai vì nưởc hy sinh sẽ được thưởng.

4. Ai ra  trận  can đảm phi  thường sẽ được thưởng.

5. Ai làm việc công một cách trong sạch, ngay thẳng sẽ được thưởng.

6. Ai  làm  việc gì  có  lợi  cho nước  nhà,  dân  tộc và  được  dân chúng mến
phục sẽ được thưởng.

7. Ai bỏ tiền ra xây đắp cầu công, đê, đưòng sẽ được thưởng.

8. Ai bắt dược những kẻ phản quốc sẽ được thưởng.

9. Ai  liều mình về việc công sẽ được thưởng.

10. Ai cứu dược người bị nạn sẽ được thưởng.

11. Phạt
1. Thông với giặc,  phản quốc sẽ bị xử tử.

2. Trái quân lệnh sẽ bị  xử tử.

3. Ra trận  tự ý rú t lui sẽ bị xử tử.

4. Tự ý phá hoại giao thông sẽ bị xử tử.

5. Phá hoại quân khí sẽ bị xử tử.
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6. Để cho bộ đội hại dân sẽ bị xử tử.

7. Vô cớ sát hại kiều dân ngoại quốc sẽ bị xử tử.

8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử.

9. Hãm  hiếp, cướp bóc sẽ bị xử tử.

10. Can tội bắt cóc, ám sát sẽ bị xử tử.

Hà Nội,  ngày 26 tháng 1 năm  1946

Chủ tịch  Chính phủ V iệt Nam
Dân chủ Cộng hòa
Hồ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuất bàn  lần 2. T4. Tr:  163164)
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LỜI PHÁT BEỂU

TẠI PHIÊN HỌP BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ HAI QUỐC HỘI
KHÓA I NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Hơn  10 ngày nay,  các đại biểu  đã khó nhọc  làm việc.  Quốc hội  dã  thu
được  một  kết  quả  làm  vẻ  vang  cho  đất  nước  là  dã  thảo  luận  trong  bản
Hiến pháp.  Sau khi nưốc nhà mới  tự do dược  14  tháng dã làm  thành  dược
bản Hiến pháp đầu  tiên trong lịch sử nưóc nhà.  Bản Hiến  phấp dó còn  là
motọ  vết  tích  lịch  sử Hiến  pháp  đầu  tiên  trong cõi  á Đông  này  nữa.  Bản
hiến  pháp  đó  chưa  hoàn  toàn  nhưng nó dã  làm  nên  theo  một  hoàn  cảnh
thực  tế.  Hiến  pháp  đó  tuyên bố với  thế giới  nước  Việt  Nam  dã  dộc  lập.
Hiến  pháp  đó  tuyên  bố vối  thế giới  biết  dân  tộc  Việt Nam  đã  có  dủ  mọi
quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới: phụ nữ Việt Nam đã dược
đứng ngang hàng với  đàn ông để được hưởng chung mọi  quyền  tự  do của
một công dân. Hiến pháp đó dã nêu một tinh thần dòan kết chặt chẽ giữa
các dần tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bình của giai cấp.

•Chính phủ cố  gắng làm theo dúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyến
và Dân tộc.

Chúng  ta  không  mong  gì  hơn  nhưng  chúng  ra  không  chịu  gì  kém.
Quốc hội đã thông qua bản Luật Lao động.  Kiến thiết phải  sản xuất,  sản
xuất phải cần có sức lao động.

Chính  phủ cám ơn các dại biểu về những công tác dã qua. Và nhờ các
đại biểu giúp những công tác sắp tới.

Chính  phủ  nhờ  các  dại'biểu  làm  cho  sự  liên  hiệp  quốc  dân  mỗi  ngày
một  thêm  vững,  một  lan  rộng  hơn  nữa.  Các  dại  biểu  thực  hiện  dời  sống
mởi  khắp các  nơi. Và khuyên nhân  dân  tăng gia  sản  xuất,  di  học  các  lởp
bình dân học vụ.

Toàn cả  nhân dân  và  Chính  phủ nhát  trí.  chúng  ta  thế nào  cũng dạt
được độc lập,  thống nhất, nước mạnh, dân giàu.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bân lần 2. T4. Tr: 440441)
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TÌM NGƯỜI TÀI ĐỨC

Nước  nhà cần  phải  kiến  thiết.  Kiến  thiết cần  phải có  nhân  tài.  Trong
s ố  20 triệu dồng bào chắc không thiếu người có tài có đức.

E vì Chính phủ nghe không dến,  thấy không khắp, đến nỗi những bực
tài  dức không thể xuất thân.  Khuyết diem đó tôi xin thừa nhận.

Nay muôn sửa dối diều dó, và trọng dụng những kẻ hiền nàng, các dịa
phương  phải  lập  tức  diều  tra  nơi  nào  có  người  tài  dức,  có  thể  làm  dược
những việc ích nước lợi dân; thì phải báo ngay cho Chính phủ biết.

Báo cáo  phải  nói  rõ:  tên,  tuổi,  nghề nghiệp,  tài  năng,  nguyện vọng và
chồ ở của người dó.

Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho dủ.

Chủ tịch  C h ính   p h ủ  V iệ t N am

Hổ Chí M inh

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn  tập. xuất bân lần 2. T1. Tr:  451)
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BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUổI BÊ' MẠC HỘI NGHỊ

CÁN BỘ CỦAĐẢNG LAN THỨ6

Lần này,  Hội  nghị  có dủ đại  biểu Trung,  Nam,  Bắc và cán bộ cao cấp
của Đảng  trong  chính  quyền,  quân  sự,  kinh  tế,  tài  chính,  dảng  vụ,  dân
vận, kiểm tra, v.v... về tự do, đó là một điểm tốt.

Những vấn  đề  thảo  luận  thì  nhiều,  nhưng đều  hưống vào một  dường
di:  kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân chủ mới  dê  tiến  tới  chủ  nghĩa  xã
hội.

Phương hướng đã định,  ta nhằm vào phương hướng ấy mà đi,  thế nào
ta cũng đi tối đích.

Năm nay, những việc chúng ta phải làm là:

1. Đẩy  tối  quân sự,  kháng chiến  trên  hết,  quân  sự  trên  hết.  Mọi  việc
phải nhằm vào điểm làm cho kháng chiến thắng lợi.

2.  Chấn  chỉnh  bộ  máy  chính  quyền  từ  dưới  lên  trên,  bắt  đầu  từ  xã;
dưới làm lên trên, trên làm xuôhg dưới, tự nhiên mọi việc sẽ thành.

3. Làm  ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất
cả chính sách kinh tê', tài chính của ta.

4.  Chỉnh  dốn  các  dòan  thể  quần  chúng.  Ta  thắng  lợi  là  nhò  dân  mà
hiện giờ nhiều đoàn thể dân chúng còn rất kém.

5. Muôn  làm  dược  những việc  trên,  trưốc hot  phải  chỉnh  dốn  nội  bộ
Đảng. Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó mà làm.

Đảng ví như cái máy phát diện, các công việc trên ví như những ngọn
đèn, máy lạnh,  thì đèn sáng.

Trong Đảng, có những việc khẩn yếu như:

a. Ta thiêu nhiều cán bộ quá:  phải đào tạo huấn luyện cho dần  dần có
dủ. Muôn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp dỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng
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đã  giúp,  cán bộ phải chịu  khó học. Đồng chí  ta  nhiều  người  kinh  nghiệm
thực  hành  khá,  nhưng  về càn  hóa  thì  i  tờ.  Những  đồng chí  trí  thức  dọc
nhiều nhưng không có kinh nghiệm công tác, chưa quen nền nếp  làm việc
của Đảng.

Vậy phải  nâng cao  lý  luận  cho cánc bộ cũ và  dạy cho cán  bộ  trí  thức
làm công tác quần chúng.

b. LỐỈ làm việc trong Đảng hiện nay mắc hai khuyết diểm:

 Cán bộ cũ làm việc theo lốĩ thủ công nghiệp.

 Cán bộ mới  làm việc theo lôì khoa học nhưng lại quá trón, không hợp
với hòan cảnh kháng chiến.

Phải  sửa chữa  lốì  làm việc cho hợp  lý,  vừa với  điều  kiện của  ta,  đừng
phạm vào hình thức, máy móc.

c.  Trưốc  mặt  quần  chúng,  không  phải  ta  cứ  viết  lên  trán  chữ  '‘cộng
sản" mà ta dược họ yêu mến.

Quần  chúng  chỉ  quý  mến  những  người  có  tư  cách  dạo  dức.  Muôn
hưởng dẫn  nhân  dân,  mình  phải  làm mực  thước cho  người  ta  bắt chước.
Đồng chí  ta nhiều người đã làm dược nhitng vẫn còn những người hủ hóa.
Đảng có trách nhiệm gột rửa cho các dồng chí dó.

Hô hào dân  tiết kiệm, mình phải  tiết kiệm  trước đã. Đồng chí  ta  phải
học lây 4 dửc cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính.

Muôn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.

d. Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc, về nguồn gốc giai cấp,
nhưng  là  những  người  chủ  nghĩa,  cùng  mục  dích,  cùng  sông,  cùng  chết,
chung  sướng, chung khổ, cho nên  phải  thật  thà  dòan  kết. Muôn đi  lởi  mục
dích không phải chỉ tổ chức là đủ, phải chân thành trong tư tưởng nữa.

Ta  có hai  cách  dể  thực hiện  thông nhất  tư tưởng,  đòan  kết  nội  bộ  là:
Phê bình và tự phê bình.

Từ trên xuồng dưới ai nấy dếu  phải  dùng nó dể càng ngày càng dòan
kết,  tiến bộ.

đ. Giữ kỷ luật
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Đảng ta tuy nhiều ngưòi, nhưng khi  tiến đánh  thì chỉ như một người.
Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm  túc và
tự  giác.  Các  đồng  chí  chúng  ta  cần  phải  ra  sức  giữ  gìn  kỷ  luật  sắt  của
Đảng.
*

Ta họp  trong  lúc phong  trào cách  mạng  thế giới  đương  tiến  triển  rất
mau, nhất là cuộc thắng lợi của nhân dân và Đảng Trung Quốc.

vể  thành  tích  thì Đảng  ta  là Đảng  đầu  tiên  ở Đông    Nam  Á  giành
dược  chính  quyền.  Nói  như  thế không  phải  để  tự  cao,  tự  dại,  mà  dể  cố
gắng làm tròn trách nhiệm.

Thế giới ngót 2.000 triệu người, số đảng viên cộng sản có trên 20 triệu,
đổ đồng cứ  100 người  dân là có một người  cộng sản. O Đông Dương,  theo
số liệu  hiện  nay,  cứ  112  người  dân  là  có một người  cộng  sản.  Đó  là  một
điều đáng mừng. Nếu ai cũng làm được đầy dủ nhiệm vụ thì  kháng chiến
nhất định chóng thành công.

Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm!

Cách mạng thế giói thành công muôn nàm!

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T4. Tr: 551552)
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BÀI NÓI CHUYÊN VỚI CÁN BỘ TỈNH THANH HÓA

CÁN BỘ

A C án bộ là  gì?

Cán  bộ  là  cái  dây  chuyền  của  bộ  máy.  Nếu  dây  chuyển  không  tốt,
không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là
những người dem chính sách của Chính phủ, của Đpàn thể thi hành trong
nhân  dán,  nếu  cán  bộ  dỏ  thì  chính  sách  hay  cũng  không  thể  thực  hiện
được.

B Vậy cán  bộ phả i có đức t ín h  th ế  nào?

1.  Mình  dối  vổi  mình:  Đừng  tự mãn,  tự  túc;  nếu  tự mãn,  tự  túc  thì
không tiến bộ. Phải  tìm học hỏi cầu  tiến bộ. Đừng kiêu  ngạo;  học lấy diều
hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

2. Đôì với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không
che  đậy  những  diều  dở.  Học  cái  hay  sửa  chữa  cái  dở.  Không  nên  tranh
giành  ảnh  hường  của  nhau.  Không  nên  ghen  ghét  đô'  kỵ  và  khinh  kê
không bằng mình.  Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị. Thí dụ:  một anh nói giỏi một
anh  không,  khi  ra  quần chúng anh  nói  kém  anh  nói  giỏi  lên  nói  sẽ  dược
công chúng vỗ  tay  hoan  nghênh  lấn  ảnh  hưởng mình  đi,  nên  không cho
anh nói giỏi lên nói.

3. Đôì vổi công việc phải  thế nào? Trước hết,  phải nghĩ cho  kỹ, có việc
làm  trước mắt thành công nhưng thâ't bại về sau.  Có việc địa phương này
làm có lợi nhưng hại cho địa phương khác. Những cái  như thế phải  tránh.
Thí  dụ:  đôì  với  tù  binh  Pháp  nếu  mình  giết  thì  they  dân  chúng  hoan
nghênh, nhưng thế giới sẽ cho mình dã man, bất lợi ngoại giao. Phải có kế
hoạch bước đầu  làm  thế nào? Bước thứ hai  làmthế nào? Bưác  thứ ba  làm
thế nào? Thành  công thì  thế nào? Nếu  thâ'tbại  thì  thế nào? Mồi  ngày  lúc
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sáng dậy,  tự hỏi  mình ngày hôm  nay phải  làm  gì? Tôi  di  ngủ phải  tự hỏi
mình  ngày  hôm  nay  dã  làm  gì?  Phải  cẩn  thận,  cẩn  thận  không  phải  là

,  nhút iìhát do dự.

4.  Đôì  với  nhân  dần:  Phải  nhở Đoàn  thể  làm  việc  cho  dân,  Đoàn  thể
mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh.  Hiểu  nguyện
vọng của dân, sự cực khổ của dân. Hiểu tầm  lý của dân,  học sáng kiến của
dân.  Nhưng có những việc dân  không muốn mà  phải  làmnhư  tản  cư,  nộp
thuế,  những việc  ấy  phải  giải  thích  cho dân  rõ.  Phải  tôn  kính  dân,  phải
làm  cho dân  tin,  phải  làm  gương cho dân. Muôn  cho dân  phục  phải  dược
dân tin, muôn cho dân tin phải thanh khiêt.

5.  Đốì  với  Đoàn  thể:  Trưốc  lúc  mình  vào Đoàn  thê  nào  phải  hiếu  rõ
Đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi doàn  thể phải  vì  dân vì  nước.  Khivào
Đoàn thể,  tự do cá nhân phải bỏ. Phải tuyệt dô’i phục tùng mệnh  lệnh của
Đoàn thể. Phải tuyệt dô'i trung thành. Khi bình thời phải  hết sức làm việc.
Khi  nguy hiểm  phải  hy sinh  vì Đoàn  thể.  Hy  sinh  tính  mạng,  lợi  quyền,
giữ  danh  giá  của  Đoàn  thể.  Muôn  giữ  danh  giá  của  Đoàn  thổ  phải  giữ
danh  giá  mình.  Không  được  báo  cáo  láo  như:  Làm  thành  một  việc  thì
phóng đại, thất bại thì giấu di.

Một Đoàn thể mạnh thì cái  tất càng ngày càng phát  triển, cái  dở càng
ngày càng bớt đi. Một diều tất phải dưa ra tất cả mọi  người cùng học, một
diều xấu phải đưa ra tất cả mọi người cùng biết mà tránh.

KHÁNG CHIẾN

Hai  hòn  đá  cùng  chọi  nhau  thì  hai  hòn  cùng vỡ,  hai  cái  trứng  cùng
chọi nhau thì hai cái cùng vỡ. Phải một cái cứng, một cái mềm  thì khi  chọi
nhau một cái mới còn. Nên hai bên cùng dùng mưu  trí.

Pháp có xe tăng, đại bác,  thì  ta phá dường. Pháp có máy bay thì  ta dào
hầm.

Pháp muốn đánh chớp nhoáng thì ta kéo dài. Nhất định ta  thắng!
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIÊU THÂN s ĩ  TRÍ THỨC,
PHÚ HÀO TỈNH THANH HÓA

Lần này là lần dầu tiên tôi dến thăm Thanh Hoá,  được các ngài  tới  dự
đông đúc,  tôi  lấy làm hân hạnh. Trước tôi  tới  thăm đồng bào, sau  là  tôi  có
nhiệm vụ báo cáo công việc kháng chiến. Đây  tuy chưa phải chiến  tranh,
nhưng ai cũng biết nước ta có chiến tranh, nói gần  thì  từ ngày  1912 năm
ngoái, xa thì từ ngày 239 năm kia. Chắc ai cũng biết rằng ta không muôn
chiến  tranh,  nhưng Pháp muốh gây chiến  tranh  vối  nước  ta,  nên  ta  phải
đánh.

Từ  Nam  chí  Bắc,  từ  già  tới  trẻ,  từ  các  dân  tộc  miền  xuôi  đến  miền
ngược,  tất  cả  công  dân  nước  Việt  Nam  đều  phải  góp  sức  dánh  thực
dânPháp. Hẳn ta muôn hoà bình, nhưng thực dân Pháp muốn chiến tranh
thì  ta  phải  dánh  dến  cùng và  biết  cách  dánh.  Phải  tri  bỉ,  tri  kỷ(l),  tình
hình Pháp thế nào ta phải biết để đôì phó.

Ở Pháp:  Kinh  tế khó  khàn,  phải  vay  một  triệu  tấn  lúa  mì  Mỹ;  mỗi
tháng  thiếu  1  triệu  tấn  than,  nhiều  nhà máy dóng cửa.  dân  đói  rét,  chứ
tình hình không sáng sủa gì.

Chính  trị: Từ ngày nhờ Đồng minh  thoát khỏi  ngoại xâm,  thì  cũng lôi
thôi.  Hai  năm  mới  có một  Chính  phủ mà  tả  kéo  về  tả,  hữu  kéo  về  hữu.
Nhân dân Pháp thì họ dôì vối Việt Nam thế nào? 56% hoà bình,34% muôn
đánh.

Tuy thế nhưng ta không nên khinh địch,  thực dân còn mạnh, còn  tàu
bay  tàu  bò,  còn  viện  binh;  ta  thì  thiên  thời,  địa  lợi,  nhân  hoà,  ta  dủ  dể
thắng nó.

Thiên  thời: ít tháng nữa,  trời  nóng nực, Pháp không chịu  nổi  khí hậu,
sẽ ngại dần,  từ Nam chí Bắc đi tới đâu chỉ có tro tàn gạch vụn, Pháp dánh
ban ngày nhưng ta lại đánh ban đêm.

Địa lợi: Ta ở đất ta, Pháp không quen đường di.
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Nhân hòa: Trừ một sô'Việt gian, còn 25 triệu dân ta dều muốn tự do.
Còn dư  luận ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Miến Điện,  Tân  Gia

Ba, đều cho là chính nghĩa, mà đến Pháp cũng đa sô' ngả về ta.
Cả ba: Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều lợi cho ta. Những cái  lợi cho ta

là hại cho dịch,’  mà lợi cho địch là h* ạ■i cho ta.
Địch  có  tàu  bay,  tàu  bò,  tàu  thủy  nhưng  nó  có  chừng  nên  nó  muôn

đánh chóp nhoáng.  Sét đánh không trúng, chốp soi không thấu  thì hết cơn
sấm sét là yên.

Nhưng trong khi  sấm  sét thì  ghê gớm  lắm.  Nó có  thể dùng viện  binh
dể  đánh  ta.  Nó  có  thể  đánh  tràn,  nhưng  sô' viện  binh  dó  không  thế  tập
trung  vào  một  nơi  cho  nên  nó  không  làm  gì  dược  ta.  Nếu  nó  rải  rác  từ
Nam Quan đến Cà Mau cũng chẳng  làm gì  dược  ta,  ta càng dỗ  dánh.  Nó
dùng vũ khí  tôì  tân  thì  ta  dánh  du  kích,  nó  trên  trời  thì  ta  dưới  dá't.  Ta
trường kỳ kháng chiến thì ta thắng lợi.

Địch  muôn  làm  cho  chóng,  muôn  thắng  nó  ta  phải  toàn  diện  kháng
chiến,  toàn dân kháng chiến. Nó muôn thắng, nó chia rẽ ta cho lương ghét
giáo, giáo ghét lương, xui Nam Bộ ghét Bắc Bộ.

Bây giờ nó lấy vũ lực ta không sợ. Nó lấy chính trị, ta không mắc mưu.
Nó  lấy kinh  tê' phong  toả,  thì  ta  lấy kinh  tế ta  dánh  nó.  Ta  tăng  gia  sản
xuâ't. Ta lợi hơn nó là nó không thê kéo dài được, mà ta thì có thê kéo dài.

Bây giờ ta đã biết mưu mẹo của nó. Ta  thử xem kinh  nghiệm  lúc xưa.
tổ tiên  ta,  đức Lê Lợi,  Hưng Đạo trong cuộc chiến  dâu  nhiều  trận  thắng,
cũng nhiều  trận bại,  nhưng rồi  ta  vẫn  thắng,  vì kiên  gan  và có  sức  doàn
kết.  Khi  kháng  chiến  rất  cực  khổ,  rất  gay  go,  rất  khó  khăn,  nhưng  sẽ
thắng lợi.

Trước lúc tôi tới dây, tôi đã dược thư cụ Lê Thưổc nói về công việc kiên
thiết tỉnh Thanh Hoá  thành một tỉnh kiểu mẫu. Trong lúc dang phá  hoại
nhà  cửa,  đường  sá  mà  lại  nói  dến  kiên  thiết  thì  có  trái  nhau  không?
Không  trái  nhau,  muôn  kiến  thiết  phải  phá  hoại.  Phá  hoại  dể  dấu  tranh
thắng lợi rồi mới kiến thiết.

Nay  tôi  xin  có mấy ý kiến,  xin công  hiến về việc  kiến  thiết.  Một  tỉnh
mô phạm’, chẳng những mô phạm ở một mặt mà phải ở nhiều mặt; kháng
chiến khắp mọi mặt, kiến thiết khắp mọi mặt.

1 Một tỉnh gương mẫu, kiểu mẫu (B.T)
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Tỉnh  Thanh  Hoá  theo  tôi,  muốh  trở  thành  một  tỉnh  kiểu  mẫu,  nhất
định dược, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển
sắp đặt.  Có ruộng phải cày cho có lúa, có ngưồi nhưng phải phân phôi  thế
r.ào.

Nay tôi xin nói về từng ngành một:

Văn hoá: Không phải  tôi chỉ nói  điều  tốt,  điều  hay,  mà cũng phải  nói
sự thật, nói thực hay mất lòng.

Tỉnh Thanh Hoá có tiếng là văn vật, nhưng nay xét sô' người biết chữ
còn ít hơn sô' người chưa biết chữ. Ngày xưa di  học biết chữ nho còn hàng
10  năm  mối  đọc  được,  chứ nay chữ quô'c  ngữ chỉ  ba  tháng mà  còn  nhiều
người  chưa  biết  chữ.  Cái  đó  các  nhà  văn  hoá  phải  chịu  một  phần  trách
nhiệm. Tôi  có ý kiến ra kỳ hạn  trong một năm phải  thanh  toán cho xong
nạn mù chữ, các ngài thấy có được không?

Chẳng  những  chỉ  biết  chữ  mà  còn  phải  học  đạo  đức  công  dân,
phổthông chính  trị. Thứ hai,  còn cần phải mở mang lớp  trung học. Người
già thì chết, người  trẻ thì già. Chúng ta già thì chúng ta phải chết,  ta phải
chuẩn  bị  cán  bộ.  Trước  học  một  đường,  hành  một  nẻo.  Nay  phải  sửa
chương trình làm sao để hộc thì hành được ngay.

Đồng bào bây giò phải biết chữ hết để trả  lời cho thê' giói biết nước ta
là nưởc văn minh, ai cũng biết chữ.

Quân  sự:  Phá  hoại  triệt  dể,  dào  hầm  trú  ẩn  để  tránh  nạn  tàu  bay.
Đường sá, đường cái, dường xe lửa phải phá hoại hết. Những nhà cửa chắc
chắn khi phá thì  tiếc, nhưng nếu không Ỵ)há thì khi giặc tới, nó lây đặt dại
bác thì nguy. Nhưng chỉ phá không thì nó cũng đánh được ta. Nói  tiêu cực
và tích cực,  phá hoại  là  tiêu cực nhưng phải  làm  cả  tích cực nữa. Ta  phải
tổ chức  du  kích,  nó  thò  ra  dâu  ta  đánh  dó.  Có  người  hỏi  lấy  súng  dâu?
Đánh du kích hễ có gì cũng dược, súng chim, song kíp, gậy, cày, cuốc.

Tóm lại:

1. Phá hoại.

2. Tổ chức du kích.

3. Đôì với chiến sĩ đã lâm trận hay sẵn sàng lâm trận,  những người ây
dã hy sinh cho Tổ quốc thì đồng bào phải giúp đỡ cho gia đình.
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Chính  trị:  Cái  sức mạnh vô dịch mà  ta có thể  thắng quân  dịch  giành
độc lập thống nhất là sự đoàn kết.

Ngày xưa  có  những sự xích  mích  phe  phái,  nhưng  ngày  nay Tổ quốc
lâm nguy mà chia rẽ thì bất lợi.

Ta có cái thù chung là bọn cướp nước thì dù có cái thù hiềm riêng củng
phải bỏ hết. Bỏ thù riêng để trả thù chung, đó là giành thắng lợi.

Hành chính: Chính phủ Cộng hoà Dân chủ  là gì? Là dày tớ chung của
dân,  từ Chủ  tịch  toàn  quốc  dến  làng.  Dân  là  chủ  thì  Chính  phủ  phải  là
đày  tớ.  Làm  việc  ngày  nay  không  phải  là  để  thăng  quan,  phát  tài  nếu
Chính phủ làm hại dân  thì dân có quyền đuổi  Chính  phủ.  Nhưng khi  dân
dùng đày  tố  làm  việc  cho mình,  thì  phải  giúp  đỡ Chính  phủ.  Nếu  Chính
phủ sai thì phải phê bình, phê bình nhưng không phải là chửi.

Từ ngày  thành  lập  Chính  phủ,  trong nhân  dân  còn  có  nhiều  khuyết
điểm.

Có người  làm  quan  cách mạng, chợ đỏ chợ den,  khinh  dân,  mưu  vinh
thân, phì gia’. Từ một năm nay, nội hoạn ngoại xâm không lúc nào không
có,  nên  còn  nhiều  việc  đảng  làm  cho Chính  phủ Trung  ương  không  làm
dược. Có nhiều cái biết là hay, nhưng còn việc gấp phải làm gấp cái dã.

Xin đồng bào hãy phê bình, giúp dỡ giám sát công việc Chính phủ. Còn
những việc làm, mà chưa làm được thì xin đồng bào nguyền  lượng. Vì  nếu
có nấu cơm cũng  15 phút mới chín, huống chi  là sửa chữa cả một nước đã
80 năm  nô  lệ,  ngưòi  tốt có,  ngưồi xấu có, một đám  ruộng có  lúa  lại  có cỏ,
muôn nhổ cỏ thì cũng vài ba giồ mối xong1 2.

1 Mưu làm giàu cho gia đình mình, cho bản thân minh có quyển thếB.T)
2 Nội hoạn: Nỗi lo ở bên trong, nguy cơ ờ bên trong (B. T).

Tóm lại chính trị là:

1. Đoàn kết;

2. Thanh khiết từ to dến nhỏ;

Kinh  tế:  Thực  dân  Pháp  phá  kinh  tế của  ta,  phong  toả  cả  trong  và
ngoài. Ta phải  làm  tự cấp  tự túc,  dù nó có phong toả  10  năm,  15  năm  ta
cũng không  sợ.  Muôn  tăng  gia  sản  xuất  phải  làm  thế nào?  Không  phải
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Chính  phủ bỏ  10   15  triệu dể mở lò máy,  làm cái  này cái khác.  Phải dem
hết  sức  dân,  tài  dân,  của dân  làm  cho  dân.  Trước  kia,  sức  dân,  của  dân
làm lợi cho dế quốc, nay đem làm lợi cho dân.

Ban  tăng gia  sản  xuất  phải  giúp  đỡ cho  dồng bào,  bày  kế hoạch  cho
đồng bào làm  thế nào cho đõ tốn mà lợi nhiều. Thí dụ: một làng dệt vải  10
khung,  10 nhà,  tốn dầu,  tốn công dánh suốt,  nay tổ chức lại  làm một nhà
đỡ dèn dầu, v.v...

Về tàng gia sản xuất không phải đại điền chủ,  dại  thương gia,  ai  cũng
có thể làm dược. Thí dụ: một em chăn bò mà chăn cho bò ăn,  tìm chỗ có cỏ
cho  bò  ăn,  một  em  bé  di  học,  trước  nó  vẽ  nhàm  vào  vở  nay  nó  biết  tiết
kiệm giây,  trước viết bút chì sau sẽ viết bút mực,  dó cũng là  tăng gia  sản
xuất.  Một  bên  cần,  một bên  kiệm,  ở  ta  nói  là  mối  nhưng  thực  ra  nó  râ't
xưa,  ở  sách  Đại  học3  có  câu  "Làm  cho  nhiều,  tiêu  thì  ít,  làm  chóng  tiêu
chậm,  tức  là  dầy  đủ".  Nghèo  trở  nên  dủ,  dủ  trở  nêngiàu  giàu  thì  giàu
thêm.

3 Sách Đại học là một trong 4 bộ sách của Nho giáo mà ở nước ta vẫn gọi  là Tứ thư gồmcó
các sách Luật ngữ. Mạnh Tử, Trung dung và Đại học. Cũng có thuyết coi sách Đại học là
một chương của sách Lễ ký (cũng là một cuốh sách của Nho giáo), ơ  đây Chủ tịch Hồ Chí
Minh  nói  theo ý một câu  trong sách Đại học:  "Sinh  tài  hữu dại  dạo:  sinh chi  giá  chúng,
thực chi  giã  quả, vi chi giả  tật. dụng chi gia  thư,  tắc  tài hằng  lúc hỹ".  Nghĩa  là:  IMuôh)
làm ra  tiền của  [cũng phải] có phương sách cơ bàn:  làm  ra  thì nhiều,  tiêu  thụ  thì ít  làm
thì mau chóng, dùng thì thư thả, như thế thì tiền của thường dầy dủ (B. T).

Nay phải đem ra mà làm ở nhà mình,  tỉnh mình, nước mình. Làm cho
mình khỏi  đói  rét,  đồng bào mình khỏi  đói  rét  tức  là  kháng chiên.  Thêm
một điều nữa: Hiện nay ta dang kháng chiến,  từ dây ra Bắc có những nơi,
thành  thị  thành  chiến  tuyến,  có  nhiều  đồng bào  tản  cư  không chịu  ở  lại
với  Pháp mà di  rất cực  khổ,  phần  dông  tay  không chân  rời.  O Hà Nội  có
nhiều  người  tay mình dốt nhà mình,  phá nhà mình  mà di.  Nay dồng bào
hậu phương có ăn mà dể họ đói, có áo mà dể họ rét,  có dũng không? Mong
đồng  bào  ủng  hộ  dồng  bào  dó,  giúp  dỡ  dồng  bào  tản  cư  tức  là  giúp  do
kháng  chiến,  giúp  cho  kẻ  có  vốh để có  thể  tự  lực  được  kẻ  không  vốh  thì
giúp  họ có công ăn việc làm, chỗ ở. Theo ý tôi, Thanh Hoá có  1  triệu  dân.
mỗi  gia dinh có  10 người  tức là có  10 vạn gia dinh. Mỗi gia đình giúp một
người  tản cư tức là có thể được  10 vạn người  hay bớt đi một nửa  là  5 vạn
hay ít nữa  đi  là  2 vạn rưỡi. Tôi mong dồng bào  hết  sức giúp  đỡ dồng bào
tản cư.

271

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Kết luận

Tỉnh Thanh Hoá phải  trỏ nên một tỉnh kiểu mẫu,  thì  phải  làm  sao cho
mọi  m ặt  chính  trị,  kinh  tế,  quân  sự,  phải  là  kiểu  mẫu.  Làm  một  người
kiểu  mẫu,  một nhà  kiểu mẫu,  một  làng kiểu  mẫu,  một  huyện  kiểu  mẫu,
một tỉnh  kiểu mẫu.  Quyết tâm  làm thì  sẽ  thành kiểu mẫu. Một  tỉnh  kiểu
mẫu,  một nước kiểu mẫu,  chì  thế  giới  biết nước  ta  là  một nưốc  đáng  dược
độc lập,  thông nhất;  dân tộc tự do; kháng chiến  thắng lợi Tôi  kêu  gọi  dồng
bào  trong tỉnh  xắn  tay áo  làm  đi,  lần sau về dây,  tôi  sẽ  thây mỗi  người  là
một người kiểu mẫu.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2,  t5,  tr: 5).

272

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THƯ GỦI ĐỒNG BÀO THlỂU s ố  THANH HÓA

Cùng đồng bào yêu quý,

Tôi  đến  thăm Thanh Hoá,  tôi  định  lên  thăm  đồng bào,  nhưng có việc
gấp  phải  trở về ngay,  chưa lên được. Tôi  lấy làm  tiếc.  Lần sau  tôi  sẽ  lên
thăm đồng bào.

Lúc này toàn thể quốc dân đang ra sức chông giặc cứu nước. Tôi chắc
đồng bào Thượng du đều ra sức đoàn kết chuẩn bị tham gia giết giặc cứu
nước để giữ vững quyền thôhg nhất độc lập của Tổ quốc. Việc dìu dắt đồng
bào Thượng du,  tôi trông cậy lòng ái quốc và sự hăng hái của các vị  lang
đạo.

Tôi gửi lòi chúc mừng các vị lang đạo và toàn thể đồng bào mạnh khoẻ.

Chào thân ái và quyết thắng.

Ngày 21 tháng 2 năm 1947

Chủ tịch Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà

Hổ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Ch í Minh toàn tập, xuất bàn lần 2,  t5, tr: 272).
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THƯGỦI CÁC ĐỔNG CHÍ BẮC bộ

Cùng các đồng chí Bắc Bộ,

Tôi  không có  thì giò gặp các  đồng chí để phê  bình,  kiểm  thảo  và  bàn
bạc công việc chung. Tiếc vì hoàn cảnh không tiện. Vậy tôi có mấy lời dặn
các đồng chí như sau, mong các đồng chí chú ý:

1. Trong lúc dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sôhg, mất hay còn,
mỗi đồng chí và  toàn cả Đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và  lực lượng
ra  để  đưa  toàn  dân  quay  vể một  hưởng,  nhằm  vào  một  mục  đích  đánh
đuổi thực dân Pháp làm cho nước thống nhất và độc lập. Vì vậy, mỗi dồng
chí và toàn cả Đoàn thể phải: Sáng suốt, khôn khéo, cẩn thận, kiên quyết,
siêng năng, nhất trí.

2. Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách mệnh đến trình
độ tôì cao. Trong lúc này tư tưởng và hành động của mỗi một dồng chí rất
có quan hệ  đến toàn quốc. Nếu một người  sơ suất,  một việc  sơ  suất  là  có
thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm.

Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết diểm saudây:

a) Địa phương chủ nghĩa

Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mà mình không nhìn đến  lợi  ích
của  toàn bộ.  Làm  việc ở bộ  phận  nào  chỉ  biết bênh  vực  vun  đắp  cho  bộ
phận  ấy.  Do  khuyết  điểm  đó  mà  sinh  ra  những  việc,  xem  qua  thì  như
không quan  hệ  gì  mấy,  kỳ  thực  rất có hại  đến kế hoạch  chung.  Thí  dụ:
muốn lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa phương mình, không bằng lòng
để cấp trên điều động cán bộ và vật liệu đến những nơi cần thiết.

b) Óc bè phái

Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe,  tài không có cũng
dùng.  Ai  không hấn  vói  mình  thì  dù  có  tài  cũng dìm  họ  xuống,  họ  phải
mấy cũng không nghe.
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Đó  là một  khuyết điểm rất có hại.  Nó  làm  cho Đoàn  thể mất cán bộ,
kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một chúng bệnh rất nguy hiểm.

c) Oc quân phiệt quan liêu

Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông "vua con" ỏ dây,  tha hồ
hách  dịch,  hoạnh họe. Đôì  vối cấp  trên  thì  xem  thưòng,  đốì  vói  câ'p  dưới
cậy  quyến  lâ'n  áp.  Đôì  với  quần  chúng  ra  vẻ  quan  cách  làm  cho  quần
chúng sợ hãi.  Cái  đầu óc "ông tưỏng, bà  tướng" ấy đã gây ra ác cảm,  bao
chia rẽ,  làm cho cấp trên xa cấp dưổi, Đoàn thể xa nhân dân.

d) Oc hẹp hòi

Chúng ta phải nhớ rằng:  người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dờ. Ta phải
dùng chỗ hay của ngưòi và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như
dùng gỗ. Người  thợ khéo thì gỗ to, nhỏ,  thẳng, cong, đều  tuỳ chỗ mà dùng
được.

Tư  tưởng  hẹp hòi,  thì  hành  động cũng hẹp  hòi,  thì  nhiều  thù  ít bạn.
Người mà hẹp hòi ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển.

e) Ham chuộng hình thức

Việc  gì  cũng không xét đến kết quả  thiết  thực,  cần  kíp,  chỉ  nhằm  về
hình  thức  bề ngoài,  chỉ  muốn phô  trương cho oai.  Thí  dụ:  ngày nay  tập
quân sự, cốt là biết bắn súng, dùng dao, ném lựu đạn,  dùng địa  thế,  khéo
mò đêm, khéo trinh thám. Nói tóm lại, cất tập cho mọi ngưòi biết đảnh du
kích.  Thế mà  có nhiều  nơi chỉ  để  thì  gid  tập  "một hai,  một  hai".  Thế thì
khác gì tập lễ nhạc để đi chữa cháy.

Nhiều  nơi,  những  hình  thức  tuyên  truyền  cổ động  chỉ  biết  kẻ  khẩu
hiệu,  trưng cò biển và  trang hoàng nhà  thông  tin  tuyên  truyền  cho đẹp,
lập chòi  diễn  thuyết chỉ  làm vì,  còn hàng ngày không chịu  gần  gũi quần
chúng để giải thích cho họ hiểu chu đáo những chủ trương của Đoàn thể.

f) Làm việc  lối bàn giấy

Thích làm việc bằng giấy tò thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay nàm ngón
không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác và để chỉ vạch những kế
hoạch  thi hành chỉ  thị, nghị quyết của Đoàn thể cho chu đáo. Những chỉ
thị,  nghị quyết cấp trên gửi xuống các địa phương có thực hiện được hay
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không, các đồng chí cũng không biết đến.  Cái  lốì  làm việc như vậy rất có
hại.  Nó  làm  cho  chúng  ta  không  đi  sát  phong  trào,  không  hiểu  rõ  được
tình hình bên  dưối,  cho nên  phần nhiều  chủ  trương của  chúng  ta  không
thi hành được đến nơi đến chôn.

g) Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm

Trong những vùng chiến  tranh lan đến, một số đồng chí đã  tự tiện bỏ
địa phương mình chạy sang vùng khác làm việc mà không hề có sự quyết
định của Đoàn  thể, của cấp trên. Như vậy,  các đồng chí không những đã
biểu  lộ tinh  thần kém cỏi, việc nào dễ hay ưa thích thì  làm, việc nào khó
khăn không ưa thích thì bỏ, mà các đồng chí lại còn tỏ ra khinh thường kỷ
luật của Đoàn thể, làm rốỉ loạn hàng ngũ của Đoàn thể.

Nhiều  nơi  các  đồng  chí  phạm  lỗi,  nhưng  không  bị  trừng  phạt  xứng
đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ỏ nguyên cấp
cũ hay chỉ bị hạ tầng công tâc theo hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm
việc.

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê
bình,  cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho
nhau,  tha  thứ lẫn nhau,  lừa  dôì  cấp trên, giấu  giếm Đoàn  thể.  Thi  hành
kỷ  luật  như  vậy  làm  cho  các  đồng  chí  không  những  không  biết  sửa  lỗi
mình mà còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của Đoàn
thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sê có cơ hội chui vào hàng ngũ ta
để phá hoại Đoàn thể ta.

h) ích kỷ, hủ hoá

Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được uỷ viên này chủ
tịch kia.  Có  những đồng chí  lo  ăn ngon mặc đẹp,  lo chiếm  của công  làm
của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài,  lo việc
riêng hơn việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai  thế nào
cũng mặc.

Có  những  đồng  chí  hay  có  tính  kiêu  ngạo,  tự  mãn,  cho  mình  là
cựuchính  trị  phạm,  là  ngưòi  của  Mặt  trận  thì  giỏi  hơn  ai  hết,  ai  cũng
không bằng mình,  vẫn biết nhà pha đế quốc là nơi huân  luyện,  vẫn biết
Việt Minh là một đoàn thể gồm những ngưòi yêu  nước,  chăm  lo việc cứu
nước.  Nhưng  hẳn  rằng  ngoài  Việt Minh  còn  biết  bao  nhiêú  người  hay,
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người  giỏi  mà Việt Minh  chưa  tổ chức  được,  vả  lại  nếu  chính  trị  phạm,
nếu  người  của Mặt  trận  là  giỏi  hơn ai  hết  thì  những người  không có  hân
hạnh ở tù, những người chưa vào Mặt trận đó là vô tài vô dụng cả sao?

Mỗi  một  đồng chí  ta  phải  có  thái  độ  khiêm  tốn,  càng  cựu,  càng giỏi
càng phải  khiêm  tôn,  phải có  lòng cầu  tiến bộ,  phải  nhớ câu nói của ông
thẩy chúng ta  "Phải học, học thêm, học mãi"1. Tự mãn,  tự túc là  co mình
lại, không cho mình tiến bộ thêm.

1 Ý càu  của Lênin. Xem V.I. Lênin Toàn  tập. NXB Tiến  Bộ. Mátxcơva.  1978.  tiếng Việt.
t45,  tr. 444 (B. T).
2  Phù  diện: vẻ ngoài:  mặt ngoài,  ngoài mặt. ở dây  nên hiểu  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  nhắc
nhò là phài  tránh lôì làm việc hình thúc, không có chất lượng, hiệu quà (B. T).

Có những đồng chí còn giữ thói "một người  làm quan cả họ được nhờ",
đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia,  làm được hay không, mặc
kệ. Hỏng việc, Đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được.

vẫn biết các đồng chí nói chung có nhiều ưu điểm như: nhẫn nại, chịu
khó,  tháo vát, nhiều sáng kiến. Đó là những tính rất quý báu. Nó làm căn
bản  cho những  tính  tốt khác phát  triển.  Nhưng  trong  thời  kỳ khó  khăn
nặng nề này, chỉ có những ưu điểm ấy mà thôi, cũng chùa đủ Các đồng chí
cần  phải  đem  căn  bản  tốt  đó  mà  kiên  quyết  khắc  phục  những  khuyết
điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn toàn thắng lợi.

3. Các đồng chí phải cố  làm sao cho được nhung điểu này

a) Đoàn  thể phải  quân sự hoá,  tư tưởng và hành động phải  tuyệt  dói
nhất trí. Đoàn thể là đạo quân tiên phong. Nếu lúc xung phong mà người
nói  thế này, kẻ nói  thế kia, kèn thổi ngược,  trốhg đánh xuôi  thì còn mong
gì  thắng  trận.  Chẳng  những  Đoàn  thể  ta  phải  nhất  trí  mà  quân  dân,
chính cụng phải nhất trí.

b) Trong các cơ quan  chỉ  huy chọn người  phải  đích  đáng,  quyền  hạn
phải phân minh, phải  liên lạc mật  thiết,  hợp  tác chặt chẽ,  phải  tuyệt đôì
tránh cái  tệ  lạm phát,  bao biện, xung đột,  phù diện và  suy tỵ không phụ
trách.

Lúc này, vân đề cơ quan chỉ huy rất quan trọng. Cử người vào đó phải
cẩn thận, nhưng khi đã cử rồi, thì phải tuyệt đôì phục tùng, cấp dưới phải
nghe cà'p trên, có thế công việc mởi chạy.2

277

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



c)  Phải  giữ  vững  giao  thông,  liên  lạc  giữa  các  tỉnh,  các  khu  và  giữa
Trung Bộ với Nam Bộ và Bắc Bộ.

Giao  thông là mạch máu của mọi việc,  giao thông tắc  thì việc gì  cũng
khó. Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng.

Mong các đồng chí mang toàn bộ tinh thần cánh mạng mà khắc phục
các khuyết điểm, phát triển các ưu điểm, đồng tâm hiệp lực,  doàn kết nội
bộ, mở rộng hàng ngũ, chấn chình công tác để lãnh đạo toàn dân hăng hái
kháng chiến để di đến thắng lợi vẻ vang.

Chào thân ái và quyết thắng.

Ngày 1  tháng 3 năm 1947

Hồ Chí Minh
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THƯ GỦI CÁC ĐỔNG CHÍ TRUNG BỘ

Cùng các đồng chí Trung Bộ,

Hôm tôi vào Thanh, tôi có ý đi gặp các đồng chí để phê bình, kiểm thảo
và bàn bạc công việc chung. Tiếc vì hoàn cảnh không tiện. Vậy tôi có mấy
lời dặn các đồng chí như sau này, mong các đồng chí chú ý:

1. Trong lúc dân tộc đang ở trên ngã tư đường, chết hay sông, mất hay
còn,  mỗi một đồng chí và  toàn cả Đoàn  thể phải  đem  tất  cả  tinh  thần  và
lực  lượng  ra  để  đưa  toàn  dân  quay  về một  hướng,  nhằm  vào  một  đích:
đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nưốc được thốhg nhất và độc lập

Vì vậy, mỗi một đồng chí và toàn cả Đoàn thể phải:

Sáng suốt, khôn khéo;

Cẩn thận, kiên quyết;

Siêng năng, nhất trí.

2. Cuộc trường kỳ kháng chiến này tức là dân tộc cách mệnh đến trình
độ tối cao. Trong lúc này, tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất
quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có  thể
hỏng việc to; sai một ly đi một dặm.

Vì vậy, ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau này:

a)  Địa  phương  chủ  nghĩa:  Chỉ  chăm  chú  lợi  ích  của  địa  phương  mà
không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Do khuyết điểm đó mà sinh ra những
việc, xem qua thì hình như không quan hệ gì mây, kỳ thực rất có hại đến
kế hoạch  chung.  Thí dụ:  muốh giữ  lấy  tất cả  cán bộ  và  vật  liệu  cho  địa
phương mình,  không bằng lòng để cấp  trên điều  động can bộ và vật  liệu
đến những nơi cần kíp.

b) Óc bè phái: Ai hẩu vói mình thì  dù nói không đúng cũng nghe,  tài
không có  cũng  dùng.  Ai  không thân vởi  mình  thì  dù  họ  có  tài  cũng  tìm
cách dìm họ xuống, họ nói phải mây cũng không nghe.
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Đó  là  một khuyết điểm  rất có hại.  Nó  làm  cho Đoàn  thể mất cán  bộ,
kém nhất trí, thường hòng việc. Đó là một chứng bệnh rất nguy hiểm.

c)  Cô  độc  hẹp  hòi:  Chúng  ta  phải  nhớ  rằng:  ngưdi  đời  ai  cũng  có  chỗ
hay chỗ dở.  Ta phải  dùng chỗ hay của ngưòi và giúp người  sửa  chữa  chỗ
dở.  Dùng người  cũng như dùng gỗ.  Ngưồi  thợ khéo  thì  gỗ  to,  nhỏ,  thẳng,
cong, đều tuỳ chỗ mà dùng được.

Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi,  thì nhiều  thù mà ít bạn
(như vấn đề tôn giáo). Người mà hẹp hòi  thì  ít kẻ giúp. Đoàn  thể mà hẹp
hòi thì không phát triển.

d) Ham chuộng hình thức: Việc gì cũng xét dến cái kết quả thiết thực,
cần kíp, chỉ chăm về hình thức bề ngoài, chỉ muôn phô trương cho oai. Thí
dụ:  ngày nay tập  quân  sự,  cốt nhất  là biết bắn  súng,  dùng dao,  ném  lựu
đạn, dùng dịa thế, khéo mò đêm, khéo do thám.

Nói tóm lại, cốt tập cho mọi người biết đánh du kích. Thế mà có nhỉều
nơi chỉ để thời giờ tập "một hai, một hai". Thế thì khác gì tập lễ nhạc để đi
chữa cháy.  Lại  như chào cò  thì bắt ngưòi  ta  dừng xe lại,  bắt mặc  áo dài,
v.v... Làm hình thức như thế, kết quả chỉ làm cho dân oán.

e)  ích kỷ,  kiêu ngạo, V.V.. Thậm chí có nơi,  có những đồng chí còn giữ
óc địa vị, cố tranh làm cho được uỷ viên này, chủ tịch kia.

Còn có những đồng chí chỉ  lo ăn ngon, mặc đẹp,  lo phát  tài,  lo chiếm
của công làm của tư, đạo đức cách mệnh thế nào, dư luận chê bai  thế nào
cũng mặc.

Có những đồng chí còn giữ thói  "một người  làm  nên cả  họ  dược  nhờ",
dem bà con bằng hữu vào chức này việc kia, làm dược, không được mặc kệ.
Hỏng việc đã có Đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị  là dxtợc.

Có nơi,  các  đồng chí chẳng những không phê bình giúp  nhau  sửa  đổi
mà lại che đậy cho nhau,  tha thứ cho nhau, giấu cả Đoàn thể. Thành  thử
càng ngày càng hủ hoá, càng hỏng việc.

Côn những đồng chí hay có tính kiêu ngạo,  tự mãn, tự túc, cho mình là
cựu đồng chí,  cựu chính trị phạm thì giỏi hơn ai hết,  ai cũng không bằng
mình,  vẫn biết nhà  pha  đế quốc  là một  trưòng huấn luyện.  Nhưng công
tác  thực  tế  là một  trường thi;  vả  lại,  nếu  cựu  chính  trị  phạm  là  giỏi  hơn
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hết,  thì  những  đồng chí  không có  "hân  hạnh"  ở  tù,  những  đồng chi  mới
đểu vô tài vô dụng cả sao.

Mỗi  một  đồng chí  ta  phải  có  thái  độ  khiêm  tốn,  càng  cao.  càng giỏi,
càng khiêm  tốh,  phải  có  lòng cầu  tiến bộ.  Phải  nhớ câu  nói của ông thầy
chúng ta:  "Phải học  thêm,  phải học mãi".  Tự mãn,  tự  túc  là bó mình  lại,
không cho mình tiến bộ thêm.

vẫn biết các đồng chí Trung Bộ nói  chung thì  có nhiều  ưu  điểm như:
nhẫn  nại,  chịu  khó,  kiên  quyết,  tháo vát,  nhiều  sáng kiến.  Đó  là  những
tính  rất  quý  báu.  Nó  làm  căn  bản  cho  những  tính  tốt  khác  phát  triển.
Nhưng trong thời kỳ khó khăn nặng nê' này, chỉ có những ưu điểm ấy thôi
cũng chưa  đủ.  Các  đồng chí cần phải  đem  càn bản  tô’t đó mà  kiên  quyết
khắc phục cho những khuyết điểm vừa  kể trên,  thì  chúng ta mới  chắc di
đến hoàn toàn thắng lợi.

Các đồng chí lại phải làm cho được những điều này:

 Đoàn  thể  phải  quân sự hoá,  tư  tưởng và  hành  động phải  tuyệt  đối
nhất trí. Đoàn thể là đạo quân tiên phong. Nếu lúc xung phong mà người
thế này,  kẻ muôh thế khác, kèn thổi ngược, trông đánh xuôi  thì còn mong
gì thắng trận.

Chẳng  những Đoàn  thể  ta  phải  nhất  trí  mà  quân,  dân,  chính  cũng
phải nhất trí.

  Trong các  cơ  quan  chỉ  huy,  chọn  người  phải  đích  đáng,  quyền  hạn
phải phân minh,  liên lạc phải mật thiết, hợp tác phải chặt chẽ, phải tuyệt
đôì  tránh cái lôì lạm quyền, bao biện, xung đột, phù diện và suy tỵ, không
phụ trách.

  Phải  giữ vững những giao  thông  liên  lạc giữa  các  tỉnh,  các  khu  và
giữa Trung Bộ với Nam Bộ, Bắc Bộ.

Giao thông là mạch máu của mọi việc;

Giao thông tắc thì việc gì cũng khó;

Giao thông tất thì việc gì cũng dễ dàng.

Mong các  đồng chí đem  toàn  bộ  tinh  thần  cách mệnh  mà  khắc  phục
khuyêt điểm, phát triển các ưu điểm, đồng tâm hiệp lực,  đoàn két nội  bộ,
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mỏ  rộng  hàng  ngũ,  chấn  chỉnh  công  tác  để  lãnh  đạo  toàn  dân  hăng  hái
vào  trận  kháng chiến đi  đến  thắng lợi vẻ vang.

Chào  thân  ái và quyết  thắng

Hồ Chí Minh

(Nguồn: Hồ Ch í Minh  toàn tập, xuất bản lần 2,  tõ,  tr 76  79).
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IV. VẤN ĐỂ CÁN BỘ’

1. Huấn luyện cán bộ

Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính  phủ giải
thích  cho  dân  chúng  hiểu  rõ và  thi  hành.  Đồng  thòi  đem  tình  hình  của
dân  chúng bảo  cáo  cho Đảng,  cho Chính  phủ  hiểu  rõ,  để  đặt  chính  sách
cho đúng.

Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

Đảng  có  mở  những  lớp  huâ'n  luyện  cán  bộ.  Nhưng đại  đa  sô' cán  bộ,
hoặc bận công việc, hoặc xa xôi quá, chưa được huấn luyện. Đôì vối những
cán  bộ  đó,  Đảng  cần  phải  tìm  cách  huấn  luyện  họ  (hoặc  mở  lớp  ờ  địa
phương, hoặc gửi sách vở cho họ nghiên cứu, v.v...).

Khuyết diểm  trong sự huân luyện  Đã có nơi mở lớp huân  luyện,  thế
râ't tô't. Song những lốp ấy còn nhiều khuyết điểm. Thí dụ: huấn luyện cho
cán bộ trong các cơ quan hành chính mà không đụng đến công việc hành
chính.

Còn dạy chính trị  thì mênh mông mà không thiết  thực,  học rồi không
dùng được.

Phần đông cán bộ là công nhân và  nông dân, văn hoá  rất kém. Đảng
chưa tìm đủ cách dể nâng cao trình độ văn hoá của họ.

Huấn luyện lý luận cho nhũng cán bộ cao cấp, đến nay hoặc chưa hoặc
làm không đúng,  lý luận và  thực tế không ăn khớp vởi dạy theo cách học
thuộc lòng.

Đó là những điều Đảng nên sửa chữa ngay, theo cách sau đây:

" Trích tác phẩm “Sửa dổi lốì lảm việc”.
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a) Huấn luyện nghề nghiệp

Phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc ấy.

Luận  ở  quân  sự,  chính  trị,  kinh  tế,  văn  hoá,  tổ chức,  tuyên  truyền,
công an, v.v... Cán bộ ở môn nào phải học cho thạo công việctrong môn ấy.

Những  cơ  quan  lãnh  đạo  và  những  người  phụ  trách  phải  có  kế
hoạchdạy cho cán bộ trong môn của mình, do các cấp Đảng giúp Cách học
tập gồm có 5 môn:

1. Điều  tra:  tình hình có quan hệ với công tác của mình. Thí dụ:  quân
sự,  thì điều tra, phân tách, nghiên cứu rõ ràng tình hình củ địch,của bạn,
của ta, chọn những điểm chính làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ.

2.  Nghiên  cứu:  những chính  sách,  chỉ  thị,  nghị  quyết.  Thí  dụ:  bộ  về
môn tài  chính,  phải hiểu  rõ chính sách tài chính và  những nghị  quyết về
tài chính của Chính phủ.

3.  Kinh  nghiệm:  Thí  dụ:  ban  tuyên  truyền  thì  gom  góp  tất  cảnhững
kinh nghiệm  thành công hoặc thất bại  trong công việc tuyên truyền, chép
thành tài liệu huấn luyện, cho cán bộ tuyên truyền học.

4.  Lịch  sử: Thí dụ:  môn kinh tế thì  đem những sự  thay đổi  trong nền
kinh tế  của nước ta trong thời kỳ gần đây làm tài liệu huấn luyện.

5. Khoa học: Thí dụ:  các cản bộ quân sự thì  phải  nghiên cứu khoa học
quân  sự,  cán bộ  y  tế phải  nghiên cứu y học.  Cán bộ môn  nào  thì  nghiên
cứu lý luận của môn ấy.

Các cơ quan lãnh đạo của mỗi môn phải gom góp tài liệu, sắp xếp cách
dạy và  học,  kiểm  tra  kết  quả,  sao  cho  cán bộ  trong môn  dần  dần  didến
thạo công việc.

b) Huấn luyện chính trị

Có hai thứ: thời sự và chính sách.

Cách  huấn  luyện  thời  sự là  khuyên gắng và  dốc  thúc  các  cán  bộxem
báo, thảo luận và giải thích những vấn đề quan trọng, và dịnh kỳ khai hội
cán bộ, báo cáo thời sự.

Huấn luyện chính sách là đốc thúc các cán bộ nghiên cứu và  thảoluận
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những nghị quyết,  những chương trình, những tuyên ngôn của Đảng, của
Chính phủ.

Huấn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. Nhưng phải tuỳ theo mỗi
môn  mà  định  nhiều  hay  ít.  Thí  dụ:  cán  bộ  chuyên  môn  về  y  tế,  vế  vân
nghệ  thì  ít  hơn.  Cán  bộ  về  tuyên  truyền,  tổ  chức  thì  phải  nghiên  cứu
chính trị nhiều hơn.

c) Huấn luyện văn hoá

Với  những cán bộ còn kém vàn hoá,  thì  việc huân  luyện này rấttrọng
yếu.  Trước  hết  phải  dạy cho  họ  những  thường  thức:  lịch  sử,  địadư,  làm
tính,  khoa  học  tự  nhiên,  xã  hội,  chính  trị,  cách viết báo cáo,nghĩa  vụ  và
quyền lợi người công dân.

Các bài học do một ban phụ trách sắp xếp.

Lớp học do một hoặc vài ba cơ quan tổ chức vói nhau.Những lóp đó cẩn
phải có giáo viên luôn luôn phụ trách và giáoviên ngoài giúp việc.

Các cán bộ có thể thay phiên nhau mà đi học.

Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp tổ chức tốt

Những cán bộ học trong những lớp này, phải  theo trình độ vănhoá cao
hay thâ'p mà đặt lốp, chứ không theo cấp bậc cán bộ cao haythấp.

d) Huấn luyện lý luận

Những  cán  bộ  cao  cấp  và  trung  cấp  mà  có  sức  nghiên  cứu  lý  luận
(trình độ văn hoá khá, ham nghiên cứu), thì ngoài việc học tập chínhtrị và
nghề nghiệp đều cần học thêm lý luận.

Huân luyện lý luận có hai cách:

Một cách  là chỉ đem lý luận khô khan nhét cho đầy óc họ. Rồi  bàycho
họ viết những chương trình, nhũng hiệu  triệu  rất kêu.  Nhưng dô'ivới việc
thực  tế,  tuyên  truyền, vận động,  tổ chức,  kinh  nghiệm chỉ  nóiqua  loa  mà
thôi. Thế lý luận suông, vô ích.

Một cách  là  trong lúc  học  lý luận,  phải  nghiên cứu  công việc  thựctế,
kinh nghiệm thực tế. Lúc học rồi, họ có thể tự mình tìm ra phương hướng
chính  tộ  có thể làm những công việc thực tế, có thể trở nên người  tổ chức
và lãnh đạo. Thế lý luận thiết thực, có ích.
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Lý  luận  do  kinh  nghiệm  cách mạng ở  các  nước và  trong  nưốc  ta,  do
kinh nghiệm  từ trước và kinh nghiệm hiện nay gom góp phân  tích và kết
luận những kinh nghiệm đó thành ra lý luận.

Nhưng phải  biết  khéo  lợi  dụng kinh  nghiệm.  Nếu  thấy  ngưdi  ta  làm
thế  nào  mình  cũng  một  mực  bắt  chước  làm  theo  thế ấy.  Thí  dụ:  nghe
người  ta  nói  giai  cấp  đấu  tranh,  mình  cũng  ra  khẩu  hiệu  giai  cấp  đấu
tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng.

Trái  lại, kinh nghiệm các nước và ở nước ta đều nói: phải gần gũi dân
chúng,  vào  sâu  trong dân chúng. Điều  này  rất dúng.  Ta  phải  kiên quyết
thực hành theo kinh nghiệm đó.

Kinh  nghiệm  các  nưốc  và ở  nưốc  ta  nói:  phải  kiên  quyết  chông bệnh
chủ  quan,  bệnh  hẹp  hòi,  bệnh  ba  hoa.  Ta  cũng  phải  kiên  quyết  chông
những bệnh đó vì  nhận  thấy  ta  thường mắc phải  và  các bệnh  này  rất có
hại cho công tác, rất hại cho Đảng.

Học  tập    Khuôn  khổ học  tập,  chia  ra  khoa  học  chính  trị,  khoa  học
kinh tế, khoa học lịch sử, mà học dần dần.

Học  tập  thì  theo  nguyên  tắc:  kinh  nghiệm  và  thực  tế  phải  di  cùng
nhau. Thí dụ:  khoa học chính trị dùng sách vở, bài báo bàn về chiến  lược
chiến thuật làm tài liệu lý luận; lấy lịch sử và kinh nghiệm tranh đấu của
Đảng làm tài liệu thực tế.

Khoa học và kinh tế lấy "kinh tế chính trị học" làm tài liệu lý luận,  lây
lịch  sử  kinh  tế của  nưởc  ta  gần  100  năm  nay  làm  tài  liệu  thực  các môn
khác cũng thế.

Cách  học  tập:  Tổ chức  từng ban  cao  cấp  hoặc  trung cấp.  Lấy  tự  học
làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào.

 Sắp xếp thòi gian và bài học cho những lởp đó, phải cho khéo, phải có
mạch lạc với nhau, mà không xung đột với nhau.

 Vô  luận công tác môn  nào,  lốp huấn  luyện  nào,  đều  phải  tuyệt  đôi
chông bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa. Các tài  liệu huấnluyện
phải do cơ quan lãnh đạo xét kỹ.

 Cách huấn luyện này là huấn luyện lâu dài.  Cho nên nguyên  tắc  là:
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dể  phát  triển  nghề  nghiệp  mà  không  trở  ngại  đến  nghề  nghiệp  và  sức
Khoẻ của cán bộ.  0  các cơ quan, mỗi  ngày ít nhất phải học tập một tiếng
đống  hồ.  Những nơi  vì  hoàn cảnh kháng chiến  đặc biệt,  thời  giờ dài  hay
ngắn,  tuỳ theo điều kiện mà định. Những gid học tập đều  tính như những
giò làm việc. Khi câ't nhắc cán bộ, phải xem kết quả học tập cũng như kết
quả công tác khác mà định.

 Cách kiểm  tra,  thi khảo,  thưởng phạt những lớp  đó,  do Trung ương
định.

 Các cơ quan cần phải rất chú ý đến việc huấn luyện cản bộ. Phải  lựa
chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách viện huân luyện đó. Những
người  lãnh  đạo  cần  phải  tham  gia  việc  dạy.  Không  nên  bủn  xỉn  vế  các
khoản chi tiêu trong việc huấn luyện.

2. Dạy cán bộ và dùng cản bộ

Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

Vì  vậy,  Đảng  phải  nuôi  dạy  cán  bộ,  như  người  làm  vườn  vun  trồng
những cây côì  quý báu.  Phải trọng nhân  tài,  trọng cán bộ,  trọng mỗi  một
người, có ích cho công việc chung của chúng ta.

Đảng ta  là một đoàn thể đấu  tranh. Trong cuộc tranh đấu thường hao
tổn một Bố cán  bộ quý báu.  Vì vậy,  chúng ta càng phải  quý cán bộ,  phải
bổ sung cán bộ,  phải  giữ gìn cán bộ cũ và  đào  tạo  cán bộ  mới. Mặt  trận
dân  tộc  ngày càng rộng,  nảy nỏ ra hàng ngàn  hàng vạn  người  hăng hái,
tham gia vào Đảng ta. Họ hăng hái nhưng lý luận còn thiếu, kinh nghiệm
còn ít. Trong công tác, họ thường gặp những vấn đề to  tát, họ phải  tự giải
quyết. Vì vậy, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý săn sócnhững cán bộ dó.

Vì vậy, vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rạt cần kíp.

Đôì với vấn đề đó, Đảng phải làm thế nào?

1. Phải biết rõ cán bộ

Từ  trưác  đến  nay,  Đảng  ta chưa  thực  hànhcách  thường xem  xét  cán
bộ.  Đó  là một khuyết điểm  to. Kinh nghiệm cho  ta biết:  mỗi  lần  xem  xét
lại nhân tài, một mặt thì  tìm thấy nhữngnhân tài mổi, một mặt khác  thì
những người hủ hoá cũng lòi ra.
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2. Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng

Cất nhắc cán bộ là một công tác cần kíp.

Khi  cất  nhắc  một cán  bộ,  cần  phải  xét  rõ  người  đó  có  gần  gũi  quần
chúng  có  được  quần  chúng  tin  cậy  và  mến  phục  không.  Lại  phải  xem
người  ấy  xứng vối  việc gì.  Nếu  người có  tài mà  dùng không đúng  tài  của
họ,  cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận,  không khỏi đem
người bô  lô ba  la,  chỉ  nói mà không biết  làm, vào những địa  vị  lãnh đạo.
Như thế rất cóhại.

3. Phải khéo dùng cán bộ

Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo
dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ.
Thường chúng  ta  không biết  tuý  tài mà  dùng người.  Thí  dụ:  thợ  rèn  thì
bảo đi  đóng tủ,  thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai ngưòi đểu lúng
túng. Nếu biết tuỳ tài mà dùng ngưòi, thì hai người đều thành công.

4. Phải phân phối cán bộ cho đúng  Thí dụ: Trong một nơi quan trọng
ở một thành  thị  to  thì phải phái  những cán bộ có quan hệ khăng khít với
quần chúng. Họ là người trong quần chúng mà ra, có sáng kiến,  tinh thần,
chắc chắn, chí khí vững vàng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc.

5. Phải giúp cán bộ cho đúng   phải  luôn  luôn dùng  lòng  thân  ái  mà
giúp đỡ,  lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi
họ lúc họ làm được việc. Và phải luôn luôn kiểm soát cán bộ.

6. Phải giữ gìn cán bộ   Tại những nơi phải công tác bí mật khi cần thì
phải phái cán bộ mối thế cho cán bộ cũ và phái cán bộ cũ đi nơi khác.

Phải tìm mọi cách để giữ bí mật cho cán bộ.

3. Lựa chọn cán bộ

a) Những người đã  tỏ ra rất trung thành và hăng hái  trong công việc
trong lúc đấu tranh.

b) Những người liên lạc mật thiết vói dân chúng, hiểu biết dân chúng.
Luôn luôn chú ý đến  lợi  ích của dân chúng. Như thế,  thì  dân chúng mới
tin cậy cán bộ và nhận cán bộ đó là người lãnh đạo của họ.
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c)  Những người  có  thể phụ  trách  giải  quyết các vấn  đề,  trong những
l.oàn cảnh khó khăn.

Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo.

Người  lãnh  đạo đúng đắn cần  phải:  Khi  thất bại  không hoang mang,
khi  thắng  lợi  không  kiêu  ngạo.  Khi  thi  hành  các  nghị  quyết  kiên  quyết,
gan góc không sợ khó khăn.

d) Những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật.

Đó là những khuôn khổ dể lựa chọn cán bộ, chúng ta phải theo cho đúng.

Trong Đảng  ta,  có  những nơi  thường dùng những người  văn  hay  nói
khéo,  nhưng không  làm  dược việc,  không  ra  tranh  đấu. Mà  những đồng
chí viết  không hay nói  không thạo nhưng rất  trung  thành,  hăng hái,  rất
gần  gũi  quần  chúng,  thì  bị  dìm  xuống.  Chúng  ta  phải  sửa  chữa  ngay
những điểm đó.

Đã  lựa chọn đúng cán bộ còn cần phải dạy bảo lý luận cho cán bộ.  Chỉ
thực hành mà không có lý luận như có một mắt sáng, một mắt thù.

4. Cách đối với cán bộ

Phong  trào  giải  phỏng  sôi  nổi,  nảy  nỏ  ra  rất  nhiều  nhân  tài  ngoài
Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ.  Chúng ta phải  thật thà
doàn  kết vối  họ,  nâng đỡ họ.  Phải  thân  thiết với  họ,  gần  gũi  họ,  dem  tài
nàng của họ giúp ích vào công cuộc kháng chiến cứu nước.

Chúng ta phải tẩy sạch các bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp hòi, bệnh bao biện.

Tóm lại, dôì với cán bộ có năm cách:

a) Chỉ dạo  Thả cho họ làm,  thả cho họ phụ  trách,  dù sai  lầm chút ít
cũng không sợ.

Nhưng phải luôn luôn tuỳ theo hoàn cảnh mà bày vẽ cho họ vê' phương
hướng công tác, cách thức công tác, để cho họ phát triển năng lực và sáng
kiến của họ, đúng với đường lôì của Đảng.

b) Nâng cao  Luôn luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận và cách làm
việc, làm cho tư tưỏng, năng lực của họ ngày càng tiến bộ.
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c)  Kiểm  tra    Không  phải  ngày  nào  cũng  kiểm  tra.  Nhưng
thưòngthường  kiểm  tra  để  giúp  họ  rút  kinh  nghiệm,  sửa  chữa  khuyết
điểm, phát triển ưu điếm.

Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mái chú ý đến. Thế
là không biết yêu dấu cản bộ.

d)  Cải  tạo    khi  họ  sai  lầm  thì  dùng cách  "thuyết  phục"  giúp  cho  họ
sửa chữa.

Không phải một sai lầm to lốn, mà đã vội cho họ là "cơ hội chủ nghĩa",
đã  "cảnh  cáo",  đã  "tạm  khai  trừ".  Những  cách  quá  đáng  như  thế  dều
không đúng:  '

đ) Giúp đỡ  Phải cho họ điều kiện sinh sống đầy đủ mà  làm việc. Khi
họ  đau  ôm,  phải  có  thuốc  thang.  Tuỳ  theo  hoàn  cảnh  mà  giúp  họ  giải
quyết vấn đề gia  đình.  Những điều đó rất quan hệ với  tinh  thần của  cán
bộ, và sự thân ái đoàn kết trong Đảng.

5. Mấy đ iểm  lớn trong chính sách cán bộ

Đảng ta gồm có hàng triệu người, hàng vạn cán bộ. Trong đó,  sĩ, công,
nông,  thương,  binh đều có. Từng lốp xã hội khác nhau,  trình độ,  văn hoá
khác nhau; tính tình cá nhân cũng không giống hệt.

Sao cho đốì đãi đúng với mọi người? Đó là một vấn đề rất trọng yếu. Vì
vậy, chúng ta cần phải chú ý mấy việc dưói đây:

Hiểu biết cán bộ;

Khéo dùng cán bộ;

Cất nhắc cán bộ;

Thương yêu cán bộ;

Phê bình cán bộ.

a) Hiểu biết cán bộ   Biết người, cố nhiên  là khó.  Tự biết mình,  cũng
không phải là dễ.

Đã không tự biết mình  thì khó mà biết người,  vì vậy muôn biết đúng
sự phải  trái  ở  người  ta,  thì  trước  phải  biết  đúng sự  phải  trái  của  mình.
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Nếu không biết sự phải trái ở mình,  thì chắc không thể nhận rõ người cán
bộ tốt hay xấu. Người ta thưòng phạm những chứng bệnh sau này:

1. Tự cao tự đại;

2. Ưa người ta nịnh mình;

3. Do lòng yêu, ghét của mình mà đôì với người;

4.  Đem một cái  khuôn khổ nhát định,  chật  hẹp mà  lắp  vào  tất cảmọi
người khác nhau.

Phạm một trong bôh bệnh đó  thì cũng như mắt đã mang kính cómàu,
không bao giò thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông.

Muôn biết rõ cán bộ, muôh đôì đãi một cách đúng đắn các hạng người,
trước hết phải  sửa những khuyết điểm của mình. Mình càng khuyết điểm
thì cách xem xét cán bộ càng đúng.

Trong  thế giói,  cái  gì  cũng biến  hoá.  Tư  tưởng  của  người  cũng  biến
hoá.  Vì  vậy,  cách  xem  xét  cán bộ,  quyết  không nên  chấp  nhất,  nó  cũng
phải  biến  hoá.  Thí  dụ:  có  người  khi  trưốc  theo  cách  mạng  nay  lại  phản
cách mạng. Có người khi trưổc không cách mạng và nay lại tham gia cách
mạng. Thậm chí có người nay đang theo cách mạng, nhưng sau này có thể
phản cách mạng.

Một người cán bộ khi  trưổc có  sai  lầm,  không phải  vì  thế mà  sai  lầm
mãi.  Cũng  có  cán  bộ  đêh  nay  chưa  bị  sai  lầm,  nhưng  chắc  gì  sau  này
không phạm sai  lầm? Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không
phải luôn giốhg nhau.

Xem xét cán bộ,  không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem  tính châ't
của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịchsủ toàn
cả công việc của họ. Có ngưòi lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng,
họ  làm  việc  rất  hảng.  Nhưng  lúc  phong  trào  hơi  khó  khăn  thì  đâm  ra
hoang mang.  Lúc gặp sự nguy hiểm  thậm  chí phản cách mạng,  làm mật
thám. Muôn làm mật thám được việc,  thì nó lại công tác hăng hơn ai hết.
Nếu ta không xem xét rõ ràng, thì lầm nó là cán bộ tốt.

Vì vậy,  nhận xét cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt,  chỉ xét một  lúc
một việc, mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ.
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Ai mà hay khoe công việc, hay a dua,  tìm việc nhỏ mà  làm,  trước mặt
thì  theo  mệnh  lệnh,  sau  lưng  thì  trái  mệnh  lệnh,  hay  công  kích  người
khác,  hay  tự  tâng bốc mình,  những người  như  thế,  tuy  họ  làm  dược  việc
cũng không phải cán bộ tết.

Ai cứ cắm  đầu làm việc, không ham khoe khoang,  ăn nói  ngay  thẳng,
không  che  giấu  khuyết  điểm  của  mình,  không  ham  việc  dễ.  tránh  việc
khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô  luận hoàn
cảnh  thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế,  dù công
tác kém một chút cũng là cán bộ tất. Người ở đòi, ai cũng có chỗ tốt và chỗ
xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tất, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ.

b) Khéo dùng cán bộ  Lúc dùng cán bộ, nhiều người  phạm vào những
chứng bệnh sau đây:

1. Ham  dùng người bà con, anh em quen biết,  bầu bạn,  cho họ  làchắc
chắn hơn người ngoài.

2.  Ham  dùng  những  kẻ  khéo  nịnh  hót  mình,  mà  chán  ghét  những
người chính trực.

3.  Ham  dùng  những  người  tính  tình  hợp  vdi  mình,  mà  tránhnhững
người tính tình không hợp vối mình.

Vì những bệnh đó, kết quả những người kia dã làm bậy, mình cũng cứ
bao dung,  che chở, bảo hộ,  khiến cho chúng càng ngày càng hư hỏng. Đốì
với  những  người  chính  trực  thì  bối  lông  tìm vết  để  trả  thù.  Như  thế,  cô'
nhiên  là  hỏng  cả  công việc  của Đảng,  hỏng  cả  danh  giá  của  người  lãnh
đạo.

Thế nào là dùng cán bộ đúng? Mình phải có độ lượng vĩ đại  thì mới có
thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho
cán bộ khỏi bị bỏ rơi.

Phải  có  tinh  thần  rộng  rãi,  mới  có  thể  gần  gũi  những  người  mình
không ưa.

Phải có  tính chịu khó dạy bảo, mới có thể nâng đỡ những dồngchí còn
kém, giúp cho họ tiến bộ.

Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt.
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Phải có thái dộ vui vẻ, thân mật, các dồng chí mới vui  lòng gần gũi mình.

Mục  đích khéo dùng cán bộ,  cốt  để thực  hành  đầy đủ chính  sách  của
Đảng và  Chính phủ.  Nếu  cán bộ có ý hoang mang,  sợ hãi,  buồn  rầu,  uất
ức,  hoặc công tác không hợp, chắc không thành công. Vì vậy, muôn cán bộ
làm  được  việc,  phải  khiến  cho  họ  làm  việc,  vui  thú  làm  việc.  Muôn  như
thế, phải  thực hành những điểm này:

1.  Khiến  cho cán bộ cả  gan  nói,  cả gan  đề  ra ý  kiến.  Người  lãnh  dạo
muôn  biết  rõ  ưu  điểm  và  khuyết điểm của mình,  muốh biết công tác của
mình  tốt hay xấu,  không gì bằng khuyên  cán bộ mình mạnh  bạo dể ra ý
kiến  và  phê bình.  Như thế,  chẳng những không  phạm  gì  đến  uy  tín  của
người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà trong Đảng.

Nếu  cán  bộ  không nói  năng,  không  đề ý kiến,  không phê  bình,  thậm
chí  lại  tâng bốc  mình,  thế là  một hiện  tượng  rất  xấu.  Vì  không  phải  họ
không  có  gì  nồi,  nhưng vì  họ không dám  nói,  họ  sợ.  Thế là  mất  hết  dân
chủ  trong Đảng. Thế là nội bộ của Đảng âm  u,  cán bộ  trở nên  những cái
máy,  trong lòng uất ức, không dám nói  ra,  do uất ức mà hoá  ra oán ghét,
chán nản.

Như thế mà muôn cán bộ công tác cho giỏi  thì sao dược?

2.  Khiến cho cán bộ có gan phụ  trách,  có gan  làm việc.  Cố nhiên việc
hay hay dở, một phần do cán bộ đủ năng lực hay không. Nhưng một phần
cũng do  cách  lãnh  đạo  đúng hay không.  Năng  lực  của  người  không  phải
hoàn  toàn do  tự nhiên mà có mà một phần  lớn  do công  tác,  do  tập  luyện
mà có.  Lãnh dạo khéo, tài nhỏ có thể hoá ra  tài  to.  Lãnh đạo không khéo,
tài  to cũng hoá ra tài nhỏ.

Khi  giao công tác cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ  ràng,  sắp đặt đầy đủ
vạch  rõ  những diểm chính và những khó  khăn có  thế xảy ra.  Những vấn
dề đã quyết dịnh  rồi,  thả cho họ làm, khuyên gắng họ cứ cà gan mà  làm.
Cũng  như  trong  quân  đội,  khi  chiến  lược  chiến  thuật  và  nhiệm  vụ  đã
quyết  dịnh ệồi,  vị  Tổng  tư  lệnh  không cần  nhúng  vào  những vấn  đề  lặt
vặt.  Phải  dể cho  các  cấp chỉ  huy có  quyền  "tuỳ  cơ ứng biến",  mới  có  thể
phát  triển  tài  năng của họ. Việc gì cấp  trên cũng nhúng vào,  cán bộ cũng
như một cái mây, việc gì cũng chờ mệnh lệnh, sinh ra ỷ lại, mất hết sáng
kiến.

293

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trưốc  khi  trao  công  tác,  cần  phải  bàn  kỹ  với  cán  bộ.  Nếu  họ  gánh
không nổi,  chớ miễn  cưỡng trao việc  đó  cho  họ.  Khi  đã  trao cho họ  phải
hoàn toàn tin họ. Không nên sâm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác.

Nếu  không  tin  cán bộ,  sợ  họ  làm  không được,  rồi  việc  gì  mình  cũng
nhúng vào. Kết quả thành chứng bao biện, công việc vẫn không xong. Cán
bộ thì vơ vần cả ngày, buồn rầu, nản chí.

Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc.
Có thế Đảng mới thành công.

Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo "đập đi, hò dứng "không
dám phụ trách. Như thế một việc thất bại cho Đảng.

3.  Không  nên  tự  tôn,  tự  đại,  mà  phải  nghe,'phải  hỏi ý  kiên  của  cấp
dưới.

Nêu ý kiến các  đồng chí cấp dưối  đúng,  ta phải  nghe  theo,  khuyênhọ
thường đề thêm ý kiến, để nâng tinh thần và sáng kiến của họ.

Nếu ý kiến  của  họ  không đúng,  ta  nên  dùng  thái  dộ  thân  thiết,  giải
thích  cho  họ  hiểu.  Quyết  không  nên  phùng  mang  trợn  mắt,  quỏ  trách,
giễu cợt họ.

Nếu  họ phê bình  ta,  ta  phải  vui  vẻ  thừa  nhận.  Không nên  tỏ  vẻ  bất
bình, để lấn sau họ không dám phê bình nữa.

Nếu có cán bộ không yên tầm làm việc,  ta phải xét rõ cái chỗ lãnh dạo
không đúng của ta,  để thuyết phục và khuyên gắng người đó. Nếu vì  công
tác không hợp với  nãng lực của họ,  phải  tìm công việc  thích hợp hơn cho
họ làm.

c.  Phải có gan cất nhắc cán bộ   cất nhắc cán bộ,  phải vì  công tác,  tài
năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hãng hái. Như thế, côngviệc nhất
dịnh chạy.

Nếu  vì  lòng yêu  ghét,  vì  thân  thích,  vì  nể  nang,  nhất  định  không  ai
phục, mà gầy nên mối  lôi  thôi  trong Đảng. Như thế,  là có tội với Đảng, có
tội với đồng bào.

Trước khi cất nhắc cán bộ,  phải  nhận xét ro ràng.  Chẳng những xem r
xét công tác của họ, mà còn phải xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng những
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xem  xét cách viết,  cách nói  của họ,  mà  còn phải  xem  xét việc  làm của họ
có  đúng  vối  lời  nói,  bài  viết của  họ hay không.  Chẳng những xem  xét  họ
đối vối  ta   th ế  nào, mà còn phải xem xét họ đôì vởi  người  khác thế  nào. Ta
nhận  họ  tốt,  còn  phải  xem  số nhiều  đồng chí có  nhận  họ  tốt  hay  không.
Phải  biết  ưu  điểm của họ,  mà cũng phải biết khuyết  điểm  của họ,  không
nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc, mà phải xem câ công việc của
họ từ  trước đến nay.

Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực.

Cất nhắc cán bộ, không nên làm như "giã gạo".  Nghĩa  là  trước khi cất
nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm
th ì đẩy xuống, chờ lúc họ làm khá, lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhác lên
thả  xuống ba lần như thế là hỏng cả đời. Đôì với cán bộ, chảng những phải
xem  xét  rõ  ràng  trưổc khi cất nhắc. Mà  sau khi  đã cất  nhắc phải  giúp đỡ
họ, khuyên gắng họ, vun trồng lòng tự tin,  tự trọng của họ.

Ai  cũng có lòng tự trọng,  tự tin. Không có lòng tự trọng,  tự  tin làngười
vô dụng.

Nhưng  khoe  khoang,  kiêu  ngạo  không  phải  là  tự  trọng.  Đó  là  một
chứng  bệnh.  Vì  vậy,  người  lãnh  đạo  cần  phái  tôn  trọng  lòng  tự   tin,  tự
trọng của các đồng chí mình.

Nếu  để sai lầm và khuyết điểm trỏ nên to  tá t mới đem ra  "chỉnh" một
lần,  th ế  là  "đập"  cán bộ.  Cán bộ bị  "đập",  mất cả  lòng  tự  tin,  người  hãng
hái cũng hoá thành nản chí,  từ nản chí đi đến vô dụng.

Vì vậy hễ thây cán bộ sai lầm, phải lập tức sửa chữa ngay. Nếu  không
việc  to quá,  họ làm không nổi,  tốt nhất là  đổi việc khác cho  thích  hợp  với
họ,  mà  không cần cho họ biết vì  họ không  làm  nổi  việc  kia.  Đó  là  dể giữ
lòng hăng hái của họ,'để cho họ khỏi nản lòng.

d. Yêu thương cán bộ  Không phải vài ba  tháng,  hoặc vài ba năm, mà
đào  tạo  được một người  cán bộ  tốt.  Nhưng cần phải  công  tác,  tranh   đấu,
huấn  luyện  lâu  năm  mới  được.  Trái  lại,  trong  lúc  tranh  đấu,  rấ t  dễ  mất
một người cán bộ. Vì vậy, Đảng phải thương yêu cán bộ.

Nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều,  thả mặc. Thitơng
yêu  là  giúp  họ học  tập  thêm,  tiến bộ  thêm.  Là  giúp  họ  giải  quyết  những
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vấn dề khó khàn sinh hoạt, ngày thường thì diều kiện dễ chịu, khi dau ôm
được chăm nom, gia dinh họ khỏi khôn quẫn...

Thương yêu là  luôn  luôn chú ý đến công tác của họ.  kiểm  thảo họ.  Hễ
thấy khuyết điểm thì  giúp cho họ sửa chữa ngay, để vun  trồng cái  thói  có
gan phụ  trách,  cả  gan  làm việc của họ. Đồng thời,  phải  nêu  rõ những ưu
điểm,  những thành công của họ.  Làm thế không phải  là  làm  cho họ  kiêu
căng, mà cốt làm cho họ thêm hăng hái. thêm gắng sức.  Phải  vun  dắp chí
khí  của họ,  dể di  dến chỗ "bại  cũng không nản,  thắng cũng không  kiêu".
Lúc phê bình  họ,  ta chồ có thái  độ gay gắt. Lúc khen ngợi  họ,  ta phải  cho
họ hiểu  rằng:  năng lực của mỗi  người  đều có giói  hạn.  tuy có  thành  công
cũng chớ kiêu ngạo. Kiêu ngạo là bước dầu củathất bại.

đ) Đôì với  những cán bộ sai  lầm người  đời ai  cũng có khuyết diểm.  Có
làm việc thì có sai lầm.

Chúng  ta  không  sợ  có  sai  lầm  và  khuyết  điểm,  chỉ  sợ  không  chịucô'
gắng sửa chữa sai  lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người  lãnh  dạo
không  biết  tìm  cách  đúng  dể  giúp  cán  bộ  sửa  chữa  sai  lầm  và  khuyết
điểm.

Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai  lầm  ,  sai  lầm
là  vì  không  hiểu,  không  biết.  Vì  vậy,  đối  với  cán  bộ  bị  sai  lầm,  ta  quyết
không nên  nhận  rằng  họ muốh  như thế,  mà  công kích  họ.  Trái  lại  ta  phải
dùng  thái  độ  thân  thiết,  giúp  họ  tìm  ra  cái  cố vì  sao mà  sai  lầm?  Sai  lầm
như  thế,  sẽ có hại  đến công việc  thê  nào? Làm  thê  nào mà  sửa  chữa? Tóm
lại, phải phê bình cho đúng.

Muôn họ  thành  tâm  sửa  chữa,  phải  giải  thích  rõ  ràng,  làm  cho  họ  tự
trông  thấy,  tự  nhận  rõ  sự  sai  lầm  đó,  làm  cho  họ  vui  lòng  sửa  dổi,  chứ
không phải bị cưõng bức mà sửa dổi.

Sự sửa đổi  khuyết điểm, một phần cố nhiên là  trách nhiệm của cán bộ
đó. Nhưng một phần cũng là trách nhiệm của người lãnh dạo.

Sửa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng cách giải  thích thuyết phục,  cảm
hoá,  dạy bảo.  Song không phải  tuyệt nhiên  không dùng xử phạt.  Lầm  lỗi
có  việc to,  việc nhỏ.  Nếu  nhất  luận không xử phạt  thì  sẽ mất cả  kỷ  luật,
thì  sẽ mở đường cho bọr  /’A ”  ó  V ì   v ẳ v   b n à n   t n ù n   L kA nrr   r iiS r x r   v í i

phạt là không đúng. Mà
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Vì  vậy,  cần  phải  phân  tách  rõ  ràng cái  có  sai  lầm,  phải  xét  kỹ  lưỡng
việc nặng hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng.

Cách  đối  với  cán  bộ  là  một  điều  trọng yếu  trong  sự  tó  chức  công việc
cách  đốì  với  cán  bộ  có  khéo,  có  đúng  thì  mới  thực  hiện  được  nguyên  tấc:
"Vấn đề' cán bộ quyết định mọi việc".

Phê  bình  cho  đúng,  chẳng những không làm  giảm  thê  diện  và  uy  tín
của  cán  hộ,  của  Đảng.  Trái  lại,  còn  làm  cho  sự  lãnh  đạo  mạnh  mẽ  hơn,
thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể diện càng tăng thêm.

(Nguồn: Hồ Chi Minh toàn tập, xuất bản  lần 2,  tõ, tr: 269 ■ 284)
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V.

CÁCH LÀNH ĐẠO

1.  Lãnh đạo và kiểm  soát

“Chẳng những phải  lãnh  đạo quần chúng,  mà  lại  phải  học  hỏi  quần
chúng”.

Câu đó nghĩa là gì?

Nghĩa là: Người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu  thấu.  Sự
hiểu  biết và  kinh  nghiệm  của mình  cũng chưa  đủ cho sự  lãnh  đạo  đúng
đắn. Vì vậy,  ngoài kinh  nghiệm của mình,  người  lãnh đạo còn phải  dùng
kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng, để them cho kinh nghiệm của
mình.

Nghĩa là một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mốì liên hệ giữa
ta và dân chúng.

Nghĩa  là phải  lắng tai nghe ý kiến của đảng viên,  của nhân dân,  của
những người “không quan trọng”.

Lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào?
Cô' nhiên,  không phải  cứ ngồi  trong phòng giây mà  viết  kế hoạch,  ra

mệnh lệnh.

Lãnh đạo đúng nghĩa là:

1.  Phải  quyết định mọi và một cách cho đúng. Mà muôn  thế thì  nhất
định  phải  so  sánh  kinh  nghiệm  của  dân  chúng.  Vì  dân  chúng  chính  là
những người chịu đựng cái kết quả của sự lạnh đạo của ta.

2.  Phải  tổ chức  sự  thi  hành  cho  đúng.  Mà  muốn  vậy,  không  có  dân
chúng giúp sức thì không xong.

3.  Phải  tổ chức sự kiểm  soát đúng thì  củng phải có  quần  chúng  giúp
mới được.

298

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Những người  lãnh  đạo chỉ  trông thấy một mặt của  công việc,  sự  thay
đổi của mọi người:  trông từ trên xuôhg. Vì vậy sự trông thất có hạn.

Trái  lại,  dân  chúng  trông  thấy  công  việc  sự  thay  đổi  của  mọi  người:
trông từ  trên xuống. Vì vậy, sự trông thấy có  hạn.

Trái  lại,  dân  chúng  trông  thấy công việc,  sự  thay  dổi  của  mọi  người,
một mặt khác: họ trông thây từ dưới lên. Nên sự trông thây cũng có hạn.

Vì  vậy,  muốn giải quyết vấn đề cho đúng,  ắ t phải  họp kinh nghiệm cả
hai bên lại.

Muốh  như  thế,  người  lãnh  đạo  ắt  phải  có  môì  liên  hệ  chặt  chẽ  giữa
m ình với các tầng lốp ngưdi, vói dân chúng.

Giữ chặt môì  liên hệ với dân chúng và  luôn  luôn  lắng  tai  nghe ý kiến
của  dân  chúng,  đó  là  nền  tảng  lực  lượng  của  Đảng  và  nhờ  dó  mà  Đảng
thắng lợi.

Vì vậy cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng,  cũng
như đứng lơ lửng giữa  trời, nhất định thất bại.

Chọn  người  và  thay  người  cũng  là  một vâ'n  đề  quan  trọng  trong việc
lãnh đạo.

Những  người  mắc  phải  bệnh  quan  liêu,  bệnh  bàn  giấy,  không  làm
được việc, phải thải đi. Ngoài ra, còn có hai hạng người, cũng phải chú ý:

Một là, có những người cậy mình là "công thần cách mạng",  rồi dâm ra
ngang  tàng,  không giữ gìn kỷ luật,  không thi  hành  nghị  quyết  của Đảng
và  của  Chính  phủ.  Thế là  họ  kiêu  ngạo,  họ  phá  kỷ  luật  của  Đảng,  của
Chính phủ.

Cần phải mời các ông đó xuống công tác hạ  tầng,  khép họ vào kỷ  luật,
để chữa  tính  kiêu  ngạo,  thói quan  liêu cho họ và  để giữ vững kỷ  luật của
Đảng và của Chính phủ.

Hai  là,  hạng người  nói  suông.  Hạng người  này  tuy  là  thậ t  thà,  trung
thành,  nhưng không có năng lực  làm việc,  chỉ  biết nói  suông. Một th í  dụ:
Hôm nọ tôi hỏi một cán bộ L:

Hỏi: Mùa màng nàm nay thế nào?

L trả  lời: Việc đó tôi đã động viên nhân dân rồi.
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Hỏi: Rồi sao nữa?

L trả  lời: Tôi  dã bày tỏ vấn đề dó một cách rấ t đầy dủ.

Hỏi: Rồi  sao nữa?

L trả  lời:  Công tác xem chừng khá.

Hỏi Rồi  sao nữa?

L trả  lời: Chắc là có tiên bộ.

Hỏi: Nói tóm lại đã cày cấy được mây mẫu?

L trả  lời: Ở vùng chúng tôi, cày cấy hiện nay chưa dâu ra dâu cả?

Trong Đảng  ta,  có  một  số người  như  thế.  Chỉ  biết  nói  là  nói.  nói  giờ
này  qua giờ khác,  ngày này qua ngày  khác.  Nhưng một  việc gì  th iết  thực
cũng  không  làm  dược.  Những  người  như  thế  cũng  không  thó  dùng  vào
công việc thực tô.

Muốn chông bệnh quan liêu,  bệnh bàn giấy; muốn biết các nghị  quyết
có được thi hành không,  thi hành có dúng không; muôn biết ai  ra sức  làm,
ai  làm qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát.

Kiểm  soát  khéo,  bao  nhiêu  khuyết diểm  lòi  ra  hết,  hơn  nữa  kiểm  tra
khéo về sau khuyết diểm nhất định bót di.

Song,  muôn  kiểm  soát  có  kết  quả  tô't,  phải  có  hai  diều:  một  là  việc
kiểm  soát  phải  có  hệ  thông,  phải  thường  làm.  Hai  là  người  di  kiểm  soát
phải  là những người rấ t có uy tín.

Kiểm soát cách thế  nào?

Cô' nhiên,  không  phải  cứ  ngồi  trong  phòng  giấy  mà  chờ  người  ta  báo
cáo, mà phải di  tận nơi, xem tận chỗ.

Vì ba diều mà cần phải có kiểm soát như thế.

1. Có kiểm soát như thế mâi biết rõ cán bộ và nhân viên  tốt hay xâ'u.

2. Mới biết rõ ưu diểm và khuyết điểm của các cơ quan.

3. Mới biết rõ ưu điểm và khuyết diểm của các mệnh  lệnh và nghị quyết.

Kiểm  soát có  hai  cách: Một  cách  là  từ trên  xuống. Tức  là  người  lãnh
đạo kiểm soát kết quả những công việc của cán bộ mình.
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Một cách nữa là từ dưới  tên. Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự
sai  lầm  của  người  lãnh  dạo  và  bày  tỏ  cái  cách  sửa  chữa  sự  sai  lầm  dó.
Cách này là cách tô't nhất dê kiểm soát các nhán viên.

Còn ở  trong Đảng, khi  khai  hội. các đảng viên  nghe những người  lãnh
đạo báo cáo công việc, các đảng viên phê bình những khuyết diểm, cử hoặc
không cử đồng chí nọ  hoặc dồng chí kia  vào cơ quan  lãnh  dạo. Đó  là  kiểm
soát  theo  nguyên  tắc  dân  chủ  tập  trung,  phê bình  và  tự phê  bình,  những
nguyên  tắc mà Đảng phải thực hành triệt dể.

Ớ quần chúng,  khai hội,  phê bình và  bày tỏ ý kiến,  bầu cử các ủy ban,
các hội  đồng,  v.v...  Đó  là những cách quần  chúng kiểm  soát  những người
lãnh dạo.

2. Lảnh đạo th ế  nào?

Bất kỳ công việc gì, cũng phải dùng hai cách lãnh đạo sau  dây:  một  là
liên hợp chính sách chung vối sự chỉ đạo riêng. Hai  là  liên hợp ngưòi  lãnh
đạo vởi quần chúng.

Thế nào là liên hợp chính sách chung với chỉ đạo riêng?

Bất kỳ việc gì,  nếu  không có chính  sách  chung,  kêu  gói  chung,  không
thể động viên khắp quần chúng.

Song,  nếu  người  lãnh  đạo  chỉ  làm  chung,  làm  khắp  cả  một  lúc,  mà
không trực  tiếp nhằm một nơi nào đó,  thực hành cho kỳ được,  rồi lấy kinh
nghiệm  nơi  đó mà  chỉ  đạo những nơi  khác,  thì  không thể biết chính  sách
của m ình đúng hay sai. Cũng không thể làm cho nội  dung của chính  sách
đó đầy đủ,  thiết thực.

Thí  dụ: Việc chỉnh đốn Đảng.  Ngoài  những kế hoạch  chung về việc đó
mỗi cơ quan hoặc mỗi bộ dội phải  chọn vài  ba  bộ  phận  trong cơ quan  hay
bộ đội  mình,  nghiên cứu  rõ  ràng và xem  xét kỹ lưỡng sự phá t  triển  (công
việc chỉnh đôn Đảng) trong những bộ phận đó.

Đồng  thời,  trong vài  ba  bộ  phận đó,  ngưòi  lãnh  đạo  lại  chọn  năm,  ba
người  cán  bộ kiểu mẫu,  nghiên cứu  kỹ càng  lịch  sử của họ,  kinh  nghiệm,
tư tưỏng,  tính nết của họ, sự học tập và công tác của họ.
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Người lãnh đạo phải  tự mình chỉ đạo những người phụ trách  trong bộ
phận đó, giúp họ giải quyết những vấn đề thực tế, để rút kinh nghiệm.

Những người phụ trách trong một cơ quan hoặc một bộ đội, cũng chọn
vài ba bộ phận, rồi cũng làm theo cách đó.

Đó là một cách vừa lãnh đạo vừa học tập.

Bất  kỳ  người  lãnh  đạo  nào,  nếu  không học  tập  nôi  những  việc  thiết
thực,  nhũng ngưòi  thiết  thực và những bô  phận thiết  thực của cấp  dưới,
để rút kinh nghiệm, thì nhất định không biết chỉ đạo chung  cho tất cả các
bộ phận.

Mỗi cán bộ phụ trách cần phải làm theo cách này cho kỳ được.

Thế nào lẩ liên hợp lãnh đạo với quần chúng?

Bất  kỳ việc  gì  (thí  dụ  việc  chỉnh  đốn Đảng),  người  lãnh  đạo  phải  có
một số người hăng hái  làm trung kiên cho sự lãnh đạo. Nhóm trung kiên
này phải mật thiết liên hợp với quần chúng, công việc mới thành.

Nếu chỉ có sự hăng hái của nhóm trung kiên, mà không liên hợp với sự
hăng hái  của  quần  chúng,  nhóm  trung kiên  sẽ  phải  chạy  suet  ngày mà
không kết quả mấy.

Nếu chỉ có sự hăng hái của quần chúng mà không có sự hăng hái của
nhóm trung kiên để tổ chức và dìu dắt, thì sự hăng hái của quần chúng sẽ
không bền và không thể tiến tối.

Bá't kỳ nơi  nào có  quần chúng,  thì nhất định có ba  hạng người:  hạng
hăng  hái,  hạng  vừa  vừa  và  hạng kém. Mà  trong ba  hạng  đó,  hạng  vừa
vừa, hạng ở giữa, nhiều hơn hết, hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn.

Vì  vậy,  ngươi  lãnh  đạo  phải  dùng hạng hăng hái  làm  trung kiên  cho
sự lãnh dạo, do trung kiên đó mà nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém
tiến lên.

Nhóm  trung kiên  dó  phải  do  công tác  và  đấu  tranh  trong dám  quần
chúng mà  nảy nở ra,  chứ không phải  tự ngoài  quần chúng, xa cách  quần
chúng mà có được.

Mỗi  cuộc  đấu  tranh  thường có  ba  giai  đoạn,  ba bước:  bước dầu,  bưởc
giữa  và  bước  cuôì  cùng.  Nhóm  trung kiên  lãnh  đạo  trong  mỗi  cuộc  dấu
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tranh, không có thể mà cũng không nên luôn luôn y nguyên như cũ Trong
mỗi  giai  đoạn,  cần phải  luôn  luồn cất nhắc những người  hăng hái  trong
giai đoạn đó, để thay thế cho những người cũ bị đào thải hoặc vì tài không
xứng chức, hoặc hủ hoá.

Những nơi công việc không chạy đều vì không có nhóm  lãnh đạo mật
thiết  liên hợp vói  quần chúng. Thí dụ: Trong một  trường học,  nếu không
có một nhóm thầy giáo, chức viên và học sinh hăng hái nhất trong trường,
từ mưòi người đến vài mươi người, đoàn kết thành nhóm  trung kiên lãnh
đạo, thì công việc của trường đó nhất định uể oải.

Vì vậy, bất kỳ cơ quan nào, bộ đội nào, cũng cần phải chọn một nhóm
người hăng hái,  trung thành, có năng lực, giữ kỷ luật, đoàn kết họ thành
nhóm trung kiên lãnh đạo.

*

Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng,  ắt phải  từ trong
quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng.

Nghĩa  là  gom góp ý kiến rời  rạc,  lẻ  tẻ của quần  chúng,  rồi  phân  tích
nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống. Rồi đem nó
tuyên truyền,  giải  thích cho quần chúng và  làm cho nó  thành ý kiến của
quần  chúng và  làm  cho  quần  chúng  giữ  vững và  thực  hành  ý  kiến  đó.
Đồng thời,  nhân  lúc quần chúng thực hành,  ta xem  xét  lại,  coi ý kiến  dó
đúng  hay  không.  Rồi  lại  tập  trung ý  kiến  của  quần  chúng,  phát  triển
những ưu  điểm,  sửa chữa những khuyết  điểm,  tuyên  truyền,  giải  thích,
làm cho quần chúng giữ vững và thực hành.

Cứ như thế mãi  thì  lần sau chắc đúng mực hơn,  hoạt bát  hơn,  dầydú
hơn lần trước.

Đó là cách lãnh đạo cực kỳ tốt.

Vì  không  biết  đoàn  kết  những  phần  tử  hăng  hái,  tổ  chức  họ  thành
nhóm trung kiên lãnh đạo, hoặc vì không biết làm cho trung kiên dó mật
thiết liên hợp vói quần chúng, cho nên sự lãnh đạo xa rời quần chúng mà
sinh ra bệnh quan liêu.
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Vì  không biết gom góp ý kiến của quần chúng, kinh nghiệm của quần
chúng, cho nên ý kiến của những người  lãnh đạo thành  ra  lý  luận  suông,
không hợp với thực tế.

Vì không biết liên hợp chính sách chung vối sự thiết thực chỉ dạo riêng
(như mục 2 dã nói), cho nên chính sách không có kết quà, mà sự lãnh dạo
cũng hoá ra quan liêu.

Vì vậy,  trong công việc chỉnh đốh Đảng, cũng như trong mọi công việc
khác  quyết phải  thực hành cách  liên hợp sự lãnh  dạo với  quần  chúng và
liên hợp chính sách chung vói chì đạo riêng.

Phải dùng cách "từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng".

Gom góp ý kiến và  kinh  nghiệm  trong sự chỉ dạo  từng bộ  phận  ,  dem
làm ý kiến chung. Rồi  lại đem ý kiến chung dó dể thí nghiệm trong các bộ
phận.  Rồi  lại  đem kinh  nghiệm chung và mới,  đúc  thành chỉ  thị  mới.  Cứ
như thế mãi.

Biết làm như vậy mối thật là biết lãnh đạo.
*

*  *

Bất  kỳ  công  tác  gì,  chiến  tranh,  sản  xuất,  giáo  dục,  kiểm  soát  cơ
quan lãnh đạo cấp trên chủ nghĩaầ phải kinh qua những người phụ trách
chung của cơ quan lãnh đạo câp dưới, mỗi khi có việc gì liên quan dến một
ngành  hoạt  động  nào  dó  thuộc  cấp  dưới.  Có  như  thế mối  đạt  dược  mục
đích phân công mà thông nhất.

Không  nên  một  bộ  phận  nào  đó  thuộc  cấp  trên  chỉ  tìm  thẳng  dọc
xuống bộ phận cùng loại thuộc những cơ quan cấp dưói  (như ban  tổ chức
cấp trên chỉ tìm ban  tổ chức cấp dưâi, ban tuyên truyền cấp trên chỉ  tìm
ban tuyên truyền cấp dưới....), để liên lạc chỉ đạo theo hệ thông dọc,  thành
thử người phụ trách chung thuộc cơ quan câ'p dưới,  như thư ký,  chủ  tịch,
chủ nhiệm... không biết đến hoặc không phụ trách.

Phải cho cả người phụ trách chung và những người phụ trách bộ phận
cấp dưới đều biết, đều phụ trách.

Một việc gì  do  người  phụ  trách.chung chỉ huy,  thì  nhiều cán bộ  hoặc
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tất  cả  cán  bộ  đều  ra  làm.  Như  thế tránh  dược  cái  tệ  cán  bộ  không  phụ
trách, mà mọi người đểu thanh ra cán bộ cho công tác dó.

Đó cũng là một cách: người  lãnh  dạo liên hợp với quần chúng. Thí dụ:
việc kiểm soát  cán bộ trong trường học. Nếu người 1ãnh dạo sô' dông hoặc
tất  cà  nhân  viên  và  học sinh  trong trường tham  gia công việc  kiếm  soát,
mà  nhân  viên  trong  ban  kiểm  tra  câp  trên  biết  chỉ  đạo  dúng  theo  cách
"lãnh dạo  liên hợp với quần chúng",  thì  việc kiểm soát nhất dịnh  kết quả
tốt.

Bất  kỳ  dịa  phương nào.  cơ  quan  nào.  thường  trong một  lúc  có  nhiều
công việc trọng yêu. Trong một thời gian dó.  lại có một việc trọng yếu nhất
và  vài  ba  việc  trọng yếu  vừa.  Người  lãnh  dạo  trong  dịa  phương  hoặc  cơ
quan dó phiìi xét  kỹ hoàn cảnh mà sắp dật công việc cho dúng. Việc chính,
việc  gấp  thì  làm  trước.  Không nên  luộm  thuộm,  không có  kế hoạch,  gấp
việc  nào.  làm  việc  ây,  thành  thứ  việc  nào  cũng  là  việc  chính,  lộn  xộn.
không có ngăn nắp.

Đôì  vổi mỗi dịa phương, mỗi cơ quan, người  lãnh dạo cấp trên cần phải
xét  cho  rõ  tình hình, hoàn cành và diếu  kiện cà dịa  phương hoặc cơ quan
dó. mà quyết dịnh việc gì  là việc chính của thời kỳ nào. Khi dã quyết dịnh.
thì phải  thực hành triệt dể. cho dạt kết quà dã dịnh.

Đó cùng là cách "lãnh dạo liên hợp vỏi quần chúng", chính sách chung
liên hợp vơi chỉ dạo riêng.

Trên dây là những nguyên tắc lớn trong việc lãnh dạo.

Những  cán  bộ  phụ  trách  phải  theo  nguyên  tắc  dó.  dường  lôì  dó  mà
làm. Đồng thời  phải  ra sức suy nghĩ,  tìm  tòi,  dế táng thèm sáng kiến cua
mình.

Công việc càng gay go thì sự lãnh dạo càng phài  liên hợp chặt chẽ với
quần  chúng,  càng  phải  liên  hợp  chặt  chẽ  chính  sách  chung  với  chĩ  dạo
riêng, dể phá tan cách lãnh dạo lờ mờ, quan liêu, chù quan, bàn giây.

3. Học hỏi quẩn chủng nhưng không theo đuôi quần chúng.

Dân chúng rất khôn khéo, rất hàng hái, rất anh hùng.
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Vì  vậy,  chúng ta  phải  học  dân chúng,  phải  hòi  dân  chúng,  phài  hiển
dân chúng.

Vì vậy, mỗi một  khẩu hiệu, mỗi một công tác, mỗi một chính sách của
chúng ta,  phải dựa  vào ý kiến và kinh nghiệm của dân chúng,  phải  nghe
theo nguyện vọng của dân chúng.

Mà muôn hiểu biết,  học hỏi dân chúng,  thì ắt phải  có nhiệt  thành,  có
quyết tâm, phải khiêm tôn, phải chịu khó. Nếu không vậy,  thì  dân chúng
sẽ  không'tin  chúng  ta.  Biết,  họ cũng không nói.  Nói,  họ  cũng  không nói
hết lời.

Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được.

Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên.

Làm việc vói dân chúng có hai cách:

1.  Làm việc  theo cách quan  liêu.  Cái  gì  cũng dùng mệnh  lệnh  ép dân
chúng làm. Đóng cửa lại mà đặt kê hoạch, viết chương trình rồi đưa ra cột
vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo.

Có nhiều cán bộ theo cách đó. Họ còn tự đắc rằng:  làm như thế, họ vẫn
"làm tròn nhiệm vụ", làm được mau, lại không rầy rà.

Họ  quên  rằng:  Đảng  ta  và  Chính  phủ  ta  làm  việc  là  làm  cho  dân
chúng. Việc gì,  cũng vì  lợi  ích  của dân mà  làm. Làm  theo cách  quan  liêu
dó  thì  dân oán. Dân oán,  dù  tạm  thời may có chút thành công,  nhưng về
mặt chính trị, là thất bại.

2. Làm theo cách quần chúng. Việc gì cũng hỏi ý kiến dân chúng, cùng
dân  chúng  bàn  bạc.  Giải  thích  cho  dân  chúng hiểu  rõ.  Được  dân  chúng
đồng ý. Do dân chiíng vui lòng ra sức làm.

Như thế hơi phiền một chút,  phiền cho những người  biếng học  hỏi  và
giải thích. Nhưng việc gì cũng nhất định thành công.

Có người nói rằng: mọi việc họ dều phụ trách  trước Đảng,  trước Chính
phủ. Thế là đúng, nhưng chỉ  đúng một nửa. Họ phụ trách  trước Đảng và
Chính  phủ,  đồng  thời  họ phải  phụ  trách  trước nhân  dấn. Mà  phụ  trách
trưởc nhân  dân nhiều  hơn phụ trách  trước Đảng và Chính  phủ,  vì  Đảng
và Chính  phủ vì  dần mà  làm việc,  và cũng phụ  trách  trước  nhân dân. Vì
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vậy,  nếu cán bộ không phụ trách  trước nhân dân,  tức là không phụ trách
trưóc Đảng và Chính phủ, tức là đưa nhân dân đôì  lập với Đảng và Chính
phủ.

Nếu trong những chính sách, những chỉ thi, những khẩu hiệu của cấp
trên,  có  gì  khuyết  điểm,  cán bộ  phải  có  tinh  thần  phụ  trách  trước  nhân
dân mà đề nghị những chỗ nên sửa đổi. Không làm như vậy,  tức là cán bộ
không phụ trách trước nhân dân, mà cũng không phụ trách trước Đảng và
Chính phủ.

Việc  gì  cũng bàn  bạc  vởi  nhân  dân,  giải  thích  cho  nhân  dân.  Thế là
phụ trách trước nhân dân.

Trái  lại  việc gì cũng dùng cách quan liêu, cũng chỉ ra mệnh lệnh,  thế
là không phụ trách trưốc nhân dân. Thế là đem hai chữ "mệnh lệnh" làm
thành một bức tường để tách rời Đảng và Chính phủ vói  nhân dân,  tách
rời lợi ích của nhân dân với chính sách của Đảng và Chính phủ.

Có nhiều cản bộ không bàn bạc, khônggiải  thích với dân chúng,  không
để cho dân chúng phát biểu ý kiến, giải quyết các vấn đề, chỉ bắt buộc dân
chúng làm  theo mệnh  lệnh. Thậm chí khi dân chúng đề ra ý kiêh và nêu
rõ  vấn  đề,  họ cũng tìm cách  dìm đi.  Họ chỉ  làm  theo ý kiêh  của  họ.  Kết
quả làm cho dân chúng nghi ngò, uất ức, bất mãn.

Làm  cách  đó,  thì  dù  việc  đó  có  lợi  cho  dân  chúng,  nhưng một  là  vì
không có ý kiến và  lực lượng của dân chúng giúp  đỡ nên  làm không dến
nơi đến chôh. Hai  là vì dân chúng bị miễn cưỡng,  nên không vui  lòng. Ba
là vì dân chúng không hiểu rõ, nên việc đó không được lâu dài, bền vững.

Vì  vậy,  việc  gì  cũng phải  hỏi ý kiến  dân chúng,  cùng dân  chúng bàn
bạc, và giải thích cho dân chúng.

Có  người  thường cho dân là dốt không biết gì, mình  là  thông thái  tài
giỏi.  Vì  vậy họ không  thèm  học hỏi  dân  chúng,  không  thèm  bàn  bạc  vâi
dân chứng.

Đó  là một sự sai lầm nguy hiểm lắm. Ai có sai  lầm đó, phải mau mau
sửa đổi. Nếu không sẽ luôn luôn thất bại.

Chúng ta biết rằng: lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng.
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Kinh nghiệm  trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có  lực  lượng
dân  chúng việc  to  tát mấy,  khó  khăn  mấy  làm  cũng dược.  Không có,  thì
việc gì cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn dề một cách
giản dơn, mau  chóng, dầy đủ, mà  những người  tài giỏi  những doàn  thể to
lớn, nghĩ mãi không ra.

Kinh nghiệm các địa phương cho biết: nơi nào công việc kém.  là vì  cán
bộ cách  xa  dân chúng,  không cùng dân chúng bàn  bạc,  không giai  thích.
Nơi  kha  khá,  là  vì  cán bộ  biết  giải  thích,  biết  cùng dân  chúng bàn  bạc,
nhưng chưa hoàn toàn. Nơi  nào khá  lắm  là vì việc gì  to nhỏ,  cán bộ cũng
biết  giải  thích,  biết  cùng dân  chúng bàn  bạc  đến  nơi  den  chôn,  dựa  vào
dân chúng.

Muốn  dân  chúng  thành  thật  bày  tò ý  kiến,  cán  bộ  phài  thành  tâm.
phải  chịu  khó,  phâi  khéo khơi cho họ nói.  Do ý kiên và  dề  nghị  le  te của
dân chúng,  ta  phải khéo gom góp lại,  sắp dặt  lại cho có ngăn  nắp,  thứ tự
rồi cùng dân chúng ra  sức thi  hành. Như vậy. vừa  nâng cao  trình  dộ của
dân chúng, mà cũng nâng cao kinh nghiệm của mình.

Đặc điểm rõ nhất trong tư tưởng của dân chúng là bọ hay so sánh.

Họ so sánh bây giờ và họ so sánh thời kỳ dã qua. Họ so sánh  từng việc
và  họ  so  sánh  toàn  bộ  phận.  Do  sự  so  sánh,  họ  thấy  chỗ  khác  nhau,  họ
thấy mô'i mâu thuẫn. Rồi lại do dó, họ kết luận, họ dề ra cách giải quyết.

Dân chúng so sánh đúng, giải quyết dúng,  là vì  tai  mắt họ nhiều,  việc
gì họ cũng nghe, cũng thấy.

Vì  sự  so  sánh  kỹ càng đó,  mà  cách  giải  quyết của  dán  chúng bao  giờ
cũng gọn gàng, hợp lý, công bình.

Đôì vôi cán bộ cũng vậy. Cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu, cán bộ nào có
lầm lỗi mà có thể sửa đổi, ai làm việc gì hay, việc gì quấy, dân chúng củng
do cách so sảnh đó, mà họ biết rõ ràng.

Vì vậy,  để cho dân chúng phê bình cán bộ,  dựa  theo ý  kiến  họ mà cá't
nhắc cán bộ, nhất dịnh không xảy ra việc thiên tư,  thiên vị. nhất dinh hợp
lý và công bằng. Đồng thời,  do sự dùi mài  của dân chúng, cán  bộ  và  dân
chúng đều tiến bộ, lại do dó, cán bộ và dân chúng đoàn kêt chặt chê thêm.
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Cố nhiên,  dán chúng không nhất  luật như nhau. Trong dân chúng, có
nhiều  tầng lóp  khác nhau,  trình  dộ khác nhau, ý kiến  khác  nhau.  Có  lớp
tiên tiêìi, có lóp chừng chừng, có lớp lạc hậu.

Tuy vậy,  khi  dem  vâ'n  dể  ra bàn  trước dân  chúng,  họ  dem các ý  kiến
khác  nhau so sánh.  So di  sánh  lại, sẽ  lòi  ra một ý kiến  mà mọi  người  đều
tán  thành,  hoặc sô'dông người  tán thành. Ý kiến dó.  lại bị họ so sánh tí mỉ
từng doạn.  họ thêm diêm hay vào. bỏ diem dở di. Ý kiên dó  trở nõn ý kiến
dầy dủ,  thiêt thực.

Sau  khi  bàn bạc. so sánh,  thêm thắt,  thành một ý kiến dầy dủ. ý kiến
dó  tức  là  cái  kích  thước  nó  tỏ  rõ  sự  phát  triển  trình  độ  của  dân  chúng
trong nrti  dó.  trong lúc đó. Theo ý kiôìì đó mà  làm. nhất dinh  thành  công.
Làm không kịp ý kiến dó.  là dầu cơ. nhút nhát. Làm quá ý kiến dó là mạo
hiếm,  hẹp hòi. "tà".

Có  nhiều  cách  hỏi ý kiên dân chúng.  Nói  chuyện  vói  từng người.  Nói
chuyện với  dông người. Khai  hội, nói chuyện vói  tầng lóp này.  nói chuyện
với  tầng lớp khác, với mọi tầng lớp.

Nếu  ta  chịu  khó,  chịu  suy nghĩ.  bâ't  ký  nói  chuyện  với  ai  cũng có  ích
cho tư tưởng của ta.

cố  nhiên,  không  phải  dân  chúng nói  gì,  ta  cũng  cứ  nhắm  mắt  theo.
Người cán  bộ cũng phải dùng cách so sánh của dân chúng mà  tự mình  so
sánh. Nghĩa  là dem các ý kiến khác nhau dể so sánh kỹ.  phân  tích  kỹ các
nội  dung của các tầng lớp xã hội có cái ý kiến đó. Tìm  ra một mâu  thuẫn
trong những ý kiến khác nhau dó. Xem rõ cái  nào dứng, cái  nào sai. Chọn
lấy ý kiến  dứng, dưa  ra cho dân chúng bàn bạc.  lựa chọn  lại,  de nâng cao
dần dần sự giác ngộ của dân chúng.

Thế gọi  là: Tập trung ý kiến, ra sức thi hành.

So  di  sánh  lại.  phân  tích  rõ  ràng  là  cách  làm  việc  có  khoa  học.  Mỗi
công việc,  chúng  ta  dều  phải  làm  như  thế.  Làm  như  thê  mói  tránh  khói
cái dộc doán, mới  tránh khỏi sai  lầm.

Nghĩa  là: nói chuyện và bàn bạc với cán bộ như thê' cùng chưa dủ. còn
phải  nói  chuyện  và  bàn  bạc  vói  những  phần  tử  hãng  hái  trong  quần
chúng.  Nói  chuyện  và  bàn  bạc  với  những  phần  tử  hãng  hái  trong  quần
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chúng cũng chưa đủ, còn phải nói chuyện và bàn bạc với nhân dân.  Đó  là
một vấn đề rất trọng yếu cho cách làm việc của Đảng.

Từ  trước  đến  nay,  nhiều  nơi  công  việc  không  chạy,  chính  vì  cán  bộ
không thực hành theo nguyên tắc đó. Nếu không làm theo nguyên tắc dó,
thì dù chính sách hay trăm phần trăm, cũng hoá ra vô dụng.

Chúng ta phải kiên quyết bỏ sạch lốì quan  liêu, lốì chật hẹp,  lốì mệnh
lệnh. Chúng ta phải kiên quyết thực hành theo nguyên tắc sau:

1. Việc gì  cũng phải học hỏi và bàn bạc vối .dân chúng,  giải  thích  cho
dân chúng.

2. Tin vào dân chúng. Đưa mọi vàh dề cho dân chúng thảo luận và  tìm
cách giải  quyết.  Chúng ta có khuyết điểm,  thì  thật  thà  thừa  nhận  trước
mặt dân chúng.  Nghị quyết gì mà  dân chúng cho là không hợp  thì  dể họ
đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ
chức của ta.

3. Chớ khư khư giữ theo "sảo cũ". Luôn luôn phải  theo tình hình  thiết
thực  của  dân  chúng  nơi  đó  và  lúc  đó,  theo  trình  độ  giác  ngộ  của  dân
chúng,  theo sự tình nguyện của dân chúng mà tổ chức họ,  tuỳ hoàn cảnh
thiết thực trong nơi dó, và lúc dó, đưa ra tranh dấu.

4.  Chúng  ta  tuyệt đối  không'nên  theo  đuôi  quần  chúng.  Nhưng  phải
khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái dường lôi  dể lãnh
dạo quần chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, xem xét, giải  quyết các
vân đề, mà hoá nó thành cách chỉ đạo nhân dân.

5.  "Phải  đưa chính  trị  vào giữa dân  gian". Trước  kia,  việc  gì  cũng  từ
trên dội xuôhg". Từ nay việc gì cũng từ "dưối nhoi lên".

Làm như thế, chính sách, cán bộ và nhân dân sẽ nhất trí, mà Đảng ta
sẽ phát triển rất mau chóng và vững vàng.

(Nguồn: Hể Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T.5. Tr: 285298)
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THƯGỦIUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HUYỆN CỦA BA TỈNH
BẮC NINH, BẮC GIANG, LẠNG SƠN

Các dồng chí có sáng kiến đặt kế hoạch ba tháng có dủ các mục chính
trị, quân sự, kinh  tế, v.v...  Như thế là tốt.

Tiếc vì các kế hoạch đó đều là chủ quan, không cãn cứ vào thực tế, cho
nên một  khi  gặp  sự  thử  thách    như  trận  địch  tấn  công vừa  rồi,  thì  tán
loạn hết.

Khu XII, nhất là hai  tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang là đất khá  rộng,  người
khá đông, dân khá giàu, súng khá nhiều, trình độ cao. Đáng lẽ là một khu
kiểu mẫu. Thế mà sự thực thì như thế nào?

Về quân sự: Khi địch tấn công, ngoài một ít nơi, còn thì bộ dội chạy, du
kích chạy, cơ quan chạy, cán bộ chạy. Đe dân hoang m<ing, vất vả, cực khô
thiệt hại,  oán giận. Đến nỗi nhân dần làng nậy không cho đồng bào làng
khác vào lánh nạn. Không chịu bán gạo, rau cho bộ đội.

Đó  là một tình trạng rất đáng tiếc,  đáng đau  lòng, Trách nhiệm ây ai
phải chịu?

Về  hành  chính:  Cấp  xã  là  gần  gũi  nhân  dân  nhất,  là  nền  tảng  của
hành  chính.  Cấp xã  làm được việc  thì  mọi  công việc  đều  xong xuôi.  Thế
mà vì hẹp hòi, bao biện, không biết phân công. Vì nhân dân chưa biết lựa
chọn  để cử ra những người có năng lực. Vì cấp  trên không biết cất  nhắc,
giúp đỡ,  đốc thúc, kiểm tra, huấn  luýện. Thành  thử phần nhiều  câp xã  là
uể oải, thiếu năng lực, kém tinh thần.

Về kinh  tế. Ba  tỉnh  ta, ruộng đất phì nhiêu,  nhân dân chịu khó.  đáng
lẽ nông nghiệp được dồi dào. Thế mà dân thiếu vải muốn trồng bông, muôi
nuôi  tằm.  Nhưng cán bộ không biết  tìm hạt,  tìm giông cho dân.  hoặc tìm
phải thứ xấu. Không chịu khó đi tận nơi mà bày vẽ cho dân.

Các  dồn  điền  thì  quản  lý một  cách  sơ sài,  luộm  thuộm,  không  phát
triển mà lại thoái bộ. Không lợi cho Chính phủ, không ích cho đồng bào.
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Tin  dụng  sàn  xuất  thì  thi  hành  sai  mục  dích.  Cho  vay  dể  tiêu  pha
nhiều hơn  là cho vay để sản xuất. Cũng không có tổ chức trong dám  dồng
bào nghèo cần vay dể sản xuất.

Hợp tác xã  không biết chọn những người có năng lực, có công tâm  làm
quàn  lý.  dể dến  nỗi có sự nhũng lạm,  phá  sản.  thiệt thòi  cho dân. mat Cíi
tín nhiệm.

Vế vãn  hoá: Trừ một vài  nơi  như Tiên  Du  biết giúp mở  trường  trung
học,  làng Song Khê biết mờ mang bình  dán  học vụ.  còn  các  nơi  khác  thì
cách  dạy  học  vẫn  cũ  kỹ,  sự  học  không  thiết  thực  vỏi  sự  hành,  Bình  dân
học vụ cũng không dược phát triển như các tỉnh khác, khu khác.

Thông  tin,  tuyên  truyền  thì  chậm  chạp,  thiêu  thôn,  ố  các  thôn  xà
nhiều khi hàng tháng không có tin tức.

Báo  chí  thì  dã  chậm  lại  thiếu  sự  hiểu  biết  chính  trị.  Có  khi  dưa  ra
những tin không lợi cho đoàn kết và kháng chiến, như mạt sát làng nọ khi
họ dã biết nhận sai  lầm.  Công kích nhầm một vị  linh mục kia.  Nói  rõ  tên
bộ dội mình, kể rõ địa điểm và sự thiệt hại sau  lúc dịch ném bom...

Vế y  tế: Thì  không tích  cực chủng dậu  cho dân.  các  trạm  phát  thuốc
thì không kiểm soát chặt chõ. không cố gắng tuyên truyền vệ sinh.

Nói  tóm lại: Mọi việc đểu còn lủng củng.

Các  dồng chí  cần  phải  cân  cứ vào những khuyết  điểm  mình  tự  nhận
thấy,  mà  lập  tức  lập một chương trình  thiết  thực,  bệnh  nào  thuốc  ã'y  dó’
sửa chữa ngay những khuyết diểm dó.

Các dồng chí phải  theo sát hoàn canh, di  sát với  dân chúng.  Phải  dem
cả  lòng vì nước vì  dán. chí công vô  tư. cần kiệm  liêm chính mà  làmcho ba
tỉnh ta mau  tiên bộ.

Các dồng chí có the làm. các dồng chí phải  làm cho kỳ dược.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 9 tháng 2 năm  1948

Hồ Chí Minh

(Nguồn: Hỗ Chi Minh  toán  tập, xuất bàn lần 2.tb,  tr: 371   373).
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CÁCH LÀM VIỆC TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH

Chính quyển thì có những hội dồng. Các doàn  thê thì  có những uỳ ban.
Đó là  tập thê  lãnh đạo.

Vì  sao cần phải có tập thể lãnh dạo?

Vì  một  người  dù  khôn  ngoan  tài  giỏi  mấy,  dù  nhiều  kinh  nghiệm  dên
đâu,  cũng chỉ  trông  thây,  chỉ  xem  xét  dược  một  hoặc  nhiều  mặt  của  một
vân dề, không thể không thấy và xem xét tấ t cà mọi  mặt của một vấn dề.

Vì  vậy,  cần  phải  có  nhiều  người.  Nhiều  người  thì  nhiều  kinh  nghiệm.
Người  thì  thây  rõ mặt  này,  người  thì  trông  thay  rõ  mặt  khác của  vá'n  dề
dó.

Góp  kinh  nghiệm  và  sự xem  xét  của  nhiều  người,  thì  vấn  dề dó  dược
thây  rõ  khắp  mọi  mạt.  Mà  có  thấy  rõ  khắp  mọi  mặt,  thì  vấn  dề  ây  mói
dưực giải quyết chu dáo, khỏi sai  lầm.

Ý  nghĩa  của  tập  thể  lãnh  đạo  rấ t giản  dơn,  chân  lý  của  nó  râ't  rõ  rệt.
Tục ngũ có câu: "Khôn bầy hơn khôn dộc"  là nghĩa dó.

Vì sao cần phải cá nhân phụ trách?

Việc gì dã dược dông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi.  kế hoạch dịnh  rõ  ràng
rồi.  thì  cần  phải  giao cho  1  người  hoặc một  nhóm  ít  người  phụ  trách  theo
kế  hoạch  dó  mà  thi  hành.  Như  thế mói  có  chuyên  trách,  công  việc  niói
chạy.

Nếu không có cá nhân phụ trách,  thì sẽ sinh  ra cái  tệ  người  này uỷ cho
người  kia.  người  kia  uỷ cho  người  nọ,  kết  quà  là  không  ai  thihành.  Như
th ế  thì  việc gì cũng không xong. Tục ngữ có câu:  "Nhiều  sãi  không ai  dóng
cửa chùa"  là  như thố. Vì  lẽ đó cho nên  lãnh  dạo cần  phải  tập  thể.  mà  phụ
trách cần phải cá  nhân.

Lãnh  dạo  không  tập  thể,  thì  sẽ  di  (lên  cái  tệ  bao  biện,  dộc  (loan,  chủ
quan. Kết quà  là hỏng việc.
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Phụ  trách  không do cá nhân,  thì  sẽ đi  đến  cái  tệ bừa bãi,  lộn xộn,  vô
chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc.

Tập  thể  lãnh dạo và cá nhân phụ trách cần phải  luôn  luôn di  đôi  với
nhau.

Nhưng không phải vấn đề gì  nhô nhặt, vụn vặt, một người vẫn có  thể
giải  quyết được, cũng dưa ra bàn   inâi  là  tập thể lãnh đạo. Nếu  làm như
vậy,  là  hiểu  tập  thể lãnh dạo một cách máy móc.  Kết quả  là  cứ khai  hội
mà hết ngày giờ.

Những việc bình  thường, một người có  thể giải  quyết đúng,  thì  người
phụ trách cứ cẩn  thận giải  quyết di. Những việc quan trọng, mởi cần  tập
thể quyết định.

Tập thể lãnh dạo là dân chủ.

Cá nhân phụ trách là tập trung.

Tập thể lãnh dạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung.

Làm  việc  mà  không  theo  đúng cách  đó,  tức  là  làm  trái  dân  chủ  tập
trung.

Ngưòi nào có chân trong một uỷ ban nào mà làm biếng không dến dự
mọi  cuộc  hội  nghị  của  ban  ấy,  hoặc  không cân  nhắc  suy  nghĩ  kỹ  lưỡng
những vấn đề cần phải bàn bạc và giải quyết hoặc không phát biểu ý kiến
của mình đối với vấn đề ấy,  là  trái với nhiệm vụ của mình và không xứng
đáng là một người lãnh đạo.

Người  nào phụ trách thi hành, mà không làm đúng kế hoạch do da số
đã quyết định,  làm trái vởi nhiệm vụ của mình, và cũng không xứng đáng
là một ngưòi lãnh đạo.

Vì vậy, những người cán bộ phải thực hành cho kỳ dúng cái chố dộ  tập
thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. t5. tr 504  506).
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BÀI NÓI CHUYÊN TRONG BUổI BỂ MẠC HỘI NGHỊ CÁN BỘ
CỦA ĐẢNG LẨN THỨ SÁU

Lần này,  Đại  hội  có  đủ  đại  biểu Trung,  Nam,  Bắc  và  cán  bộ cao  cã'p
của  Đảng  trong chính  quyền,  quân  sự,  kinh  tế,  tài  chính,  dàng vụ,  dân
vận, kiểm tra....vể dự, dó là một điểm tốt.

Những vân dề thảo  luận  thì  nhiều,  nhưng dều  hướng vào một đường
đi:  kháng chiến  thắng lợi, xây dựng dân chủ mái  dể tiến  tới chủ nghĩa xã
hội.

Phương hưởng dã định,  ta nhằm vào phương hướng áy mà di,  thế nào
cũng đi tới đích.

Năm nay, những việc chúng ta phải làm là:

1. Đẩy  tối quân sự,  kháng chiến trên  hết,  quân sự  trên hết. Mọi  việc
phải nhằm vào điểm làm cho kháng chiến thắng lợi.

2.  Chấn  chỉnh  bộ  máy  chính  quyền  từ  dưới  lên  trên,  bắt  đầu  từ  xã;
dưới làm lên trên, trên làm xuống dưởi, tự nhiên mọi việc sẽ thành.

3. Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất
cả chính sách kinh tế, tài chính của ta.

4.  Chỉnh  đốn các đoàn  thể quần chúng.  Ta  thắng  lợi  là  nhờ  dân  mà
hiện giờ nhiều đoàn thể dân chúng còn rất kém.

5. Muốn  làm được  những việc  trên,  trưởc  hết  phải  chỉnh  đốn nội  bộ.
Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó mà làm.

Đảng ví như cái máy phát diện, các công việc trên ví như những ngọn
dèn, máy mạnh thì đèn sáng.

Trong Đảng, có những việc khẩn yếu như:

a. Ta thiếu nhiều cán bộ quá: phải đào tạo huấn luyện cho dần dần có
đủ. Muôn có nhiều cán bọ, Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng
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dã  giúp,  cán bộ  phải  chịu  khó  học. Đồng chí  ta  nhiều  người  kinh  nghiệm
thực  hành  khá,  nhưng về văn  hóa  thì  i  từ.  Những dồng chí  trí  thức  dọc
nhiều nhưng không có kinh nghiệm công tác. chưa quen nền  nêp  làm việc
của Đảng.

Vậy  phải  nâng cao  lý  luận  cho cán  bộ cũ  và  dạy cho  cán  bộ  trí  thức
làm công tác quần chúng.

b.  Lôi  làm việc trong Đảng hiện nay nũíc hai khuyết diêm:

 Cán bộ cù làm việc theo lôi thủ cóng nghiệp.

 Cán bộ mới  làm theo lôì khoa học nhưng lại  quá  trớn,  không hợp vói
hoàn cảnh kháng chiến.

Phải  sửa chữa  lôì  làm việc cho hợp  lý.  vừa vối  diều  kiện  của  ta,  dừng
phạm vào hình  thức, máy móc.

c.  Trước  mặt  quần  chúng,  không  phải  ta  cứ  viết  len  trán  chữ  “cộng
sàn” mà ta dược họ yêu mến.

Quần  chúng chỉ  quý  mến  những  người  có  tư cách,  có  dạo  dức.  Muôn
hướng dần  nhân  dân,  mình  phài  làm mực  thước cho  người  ta  bắt  chước.
Đồng chí  ta nhiều người dã làm dược nhưng vẫn còn những người  hủ  hóa.
Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những dồng chí dó.

Hô  hào dân  tiết kiệm, mình phải  tiết kiệm  trưốc dã. Đồng chí  ta  phải
học lây bốn dức cách mạng: cần. kiệm, liêm, chính.

Muôìi  làm cách mạng, phải cải cách  tính nết mình  trước tiên.

d. Đồng chí ta.  tuy có khác nhau về chủng tộc hay khác nhau về nguồn
gốc gia cap.  nhưng là  những ngitời  cùng chủ  nghĩa,  cùng mục dích.  cùng
sông, cùng chết, chung sưáng. chung khổ, cho nên phai  thật  thà doàn  kết.
Muôn di  tới mục dích. không phải chi’ tổ chức là dủ. phải chân  thành  trong
tư tường nữa.

Ta  có hai  cách  dể  thực hiện  thông  nhất  tư  tương,  doàn  kêl  nội  bộ  là:
Phê bình và tự phê bình.

Từ trên xuống dưới,  ai  nấy dều  phải  dùng nó dể ngày càng doàn  kết.
tiến bộ.
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(I.  (ỉiử kỳ  luật.

Đảng  ta  tuy nhiều  người,  nhưng khi  tiến  (lánh  thì  chỉ  như một  người.
Đó  là  nhờ có kỷ  luật.  Kỷ luật của ta  là kỹ  luật sắt.  nghĩa  là  nghiêm  túc và
tự   giác.  Các  đồng  chí  chúng  ta  cần  phải  ra  sức  giữ  gìn  kỷ  luật  sat  của
Đảng.

*   i t

Ta  họp  trong  lúc  phong  trào  cách  mạng  thê’ giỏi  dương  tiên  triển  râ't
mau, nhâ’t là cuộc thắng lợi của nhản dân và Đàng Trung Quốc  .

Về thành  tích  thì Đảng ta  là Đảng dầu  tiôn ở Đông Nam Á giành dược
chính  quyền.  Nói  như  thế không  phải  dể  tự  cao.  tự  dại.  mà  dê  gắng  làm
tròn  trách nhiệm.

Thế giỏi  ngót 2000 triệu người,  sô’ (lảng viên cộng sản có  trên  20  triệu,
dổ dồng cứ  100 người  (Lân  là có một người cộng sãn ở Đông Dương,  theo sô
liệu  hiện  nay. cứ  112 người  dân  là có một người  cộng sản.  Đó  là  diếu dáng
mừng.  Nê’u  ai  cũng  làm dược dầy đủ nhiệm  vụ  thì  kháng chiên  nhà't  (lịnh
thang lợi.  kiến quốc nhất  (lịnh chóng thành công.

Đảng (’ông sản Đông Ditơng muôn năm  ỉ

(’ách mạng thố giói  thành công muôn năm  !

( N f i u o i t :  1 lổ ( 'h i Minh  toàn  tập. xuà't  b;in  lần 2.  t1. U55J552).
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DÂN VẬN

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì  nhiều  dịa  phương,
nhiều  cản bộ chưa hiểu  thấu,  làm chưa  dúng, cho  nên cần  phải  nhắc  lại.

I. NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

Bao nhiêu quyến hạn đều của dân.

Công việc đổi mối, xây dựng là trách nhiệm của dân

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân

Chính quyền từ xã dến Chính phủ Trung ương do dân cử ra

Đoàn thể từ Trung ương dến xã do dân tổ chức nên

Nói tóm lại, qụyến'hành và lực lượng đều ở nơi dân.

II. DÂN VẬN LÀ GÌ ?

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không dể
sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những
công vịệc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận khồng thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu,
truyền đơn, chỉ. thị mà đủ. Trước nhất là phải  tìm mọi cách giải  thích cho
mỗi một người dap hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của
họ, họ phải h&hg .hái  làm cho kỳ dược. Điểm  thứ hai  là bất cứ việc gì  đều
phải  bàn bạc với  dân,  hỏi ý kiến  và  kinh  nghiệm của  dần,  cùng vối  dân
đặt kế hoạch cho thiết thực vối hoàn cảnh dịa phương, rồi động viên và  tổ
chức toàn dân ra thi hành.
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Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, dôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc,  rút kinh
nghiệm, phê bình, khen thưởng.

III. ÀI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN

Tất cả cán bộ chính quyển,  tất cả cán bộ Đoàn  thể và  tất cả  hội  viên
của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v...) đều phải phụ trách
dân vận. Thí dụ phong trào thi đua cho đủ ăn, dủ mặc.

Cán bộ chính  quyền và cán bộ Đoàn  thể địa  phương phải  cùng nhau
bàn  tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt,  rồi cùng nhau đi giải  thích
cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công,  sắp
xếp  việc  làm,  khuyến  khích,  đôn  đốc,  theo  dõi,  giúp  dỡ  dân  giải  quyết
những diều khó khăn...

Cán bộ canh nông thì hợp tác mật  thiết vối  cán bộ dịa  phương,  đi  sát
vâi  dân,  thiết  thực bày vẽ cho dân cách  trồng trọt,  chăn  nuôi,  cách  chọn
giống, ủ phân,  làm cỏ... Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong
thi đua làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm.

rv. DÂN VẬN PHẢI THỂ NÀO?

. Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông,  tai  nghe,
chân  đi,  miệng nói,  tay làm. Chứ không phải  chỉ  nói  suông,  chỉ  ngồi  viết
mệnh  lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc. Khuyết điểm  to ỏ nhiều
nơi  là xem khinh việc dần vận.  cử ra một ban hoặc vài người, mà  thường
cử  những  cán  bộ  kém  rồi  bỏ  mặc  họ.  Vận  được  thì  tốt,  vận  không  dược
cũng  mặc.  Những  cán  bộ  khác  không  trông  nom,  giúp  đỡ,  tự  cho  mình
không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai  lầm  rất to,  rất có hại.  Lực  lượng
của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng
kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2. T5. Tr698  700)
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BÀI NÓI TẠI BUỔI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO

SẢN XUẤT VÀ TIẾT K ỆM

Năm  nay  chúng  ta  cũng có  một  cuộc  Hội  nghị  cán  bộ  chính  quyền,
nhưng năm  nay Hội  nghị có một ý nghĩa  đặc biệt. Truck  kia chúng ta dã
cố gắng làm  công  tác  sản xuất và  tiết kiệm  một cách  có kê’ hoạch  nhưng
còn  thiểu  sót.  Năm  nay chúng ta có một kế hoạch  sản  xuất Và  tiêt  kiệm
đầy đủ hợp lý hơn.

I. KỂ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊT KIỆM

Vì ý  nghĩa  dặc  biệt  ấy  nên  có Quốc  hội. Mật  trận,  Chính  phủ Trung
ương,  có  cán  bộ  từ Nam  chí  Bắc  tham  dự  Hội  nghị  này.  Do ý  nghĩa  dặc
biệt  ấy  với  sự  giúp  dỡ  của  Quốc  hội,  của Mặt  trận,  với  sự  cố gắng  của
Chính phủ, vỏi  sự thi dua thực hiện của bộ dội và nhân dân, kê’ hoạch san
xuất và tiết kiệm sẽ thành công.

Kế hoạch  sản xuất và  tiết kiệm  là một kê hoạch  dân chủ,  nghĩa  là  từ
trên  xuống dưới,  từ dưối  lên  trên,  nghĩa  là  Chính  phủ Trung ương có  kê'
hoạch  cho  toàn  quốc,  và  địa  phương căn  cứ  theo  kê' hoạch  toàn  quốc mà
dặt kế hoạch  thích  hợp vổi  dịa  phương mình, cho dến mỗi  ngành,  mỗi  gia
dinh,  mỗi  người  sẽ  có  kế hoạch  riêng  của  mình,  ăn  khớp  vỏi  kê  hoạch
chung. Vì vậy từ khu dến tĩnh, huyện, cho dến xã phải  làm thê nào cho kế
hoạch dó thiết thực và nhất dinh phải làm cho kỳ dược.  Làm kê' hoạch một
cách dân chủ như vậy. chúng ta nhất dinh thành công. Kè' hoạch sán xuá't
và  tiết kiệm  muôn  thành công cần  ba diều  kiện:  thiên  thời,  dịa  lợi,  nhân
hoà, và nhân hoà là chính. Nhân hoà gồm 3 lực lượng:

 Đoàn thể và Chính phủ,

 Bộ dội và nhân dân,

 Cán bộ.

320

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Kinh  nghiệm  dã  tỏ  rằng chính  sách,  phương châm  của Chính phủ
và  Đoàn  thê’  là  đúng.  Kinh  nghiệm  cùng đã  tỏ  rằng bộ  đội  và  nhân  dân
bao cũng sẵn sàng chịu đến hy sinh, bất kỳ trong mọi việc lán nhỏ.

Kinh nghiệm cũng tỏ rằng chúng ta có 2 hạng cán bộ: Hạng thứ nhâ't
là  những cán  bộ  nắm  vững chính sách,  phương chầm  của  Chính  phủ  và
Đoàn  thể, học  tập kỹ càng và cố gắng làm cho đúng chính sách đó. Vì vậy
họ thành công. Thành công vì cán bộ quân dân chính đã đoàn kết nhất trí,
phân công rạch ròi, hợp tác chặt chẽ, di đúng đưòng lôì nhân dân, học hỏi
nhân dần,  bàn bạc mọi việc với nhân dân và  cùng nhân  dân  quyết  định.
Trái  lại có hạng cán bộ không chịu khó học tập chính sách, phương châm
của  Chính  phủ,  của Đoàn  thể,  có khi  tự tiện  thay  đổi  châm  chước chính
sách và phương châm ấy. Vì quân, dân, chính không đoàn kết chặt chẽ, vì
thiếu phôi hợp công tác, vì không đi đúng đường lôì nhân dân, không cùng
nhân dân bàn bạc, quan liêu, mệnh lệnh đôì vói nhân dân, hoặc theo đuôi
nhân  dân.  Hạng cán bộ này thất bại. Vậy những cán bộ đã  làm đúng thì
cố gắng mà tiến tới mãi và cán bộ nào chưa làm đúng thì cố sửa chữa làm
cho đúng.

II. CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ò, LÃNG PHỈ

Bây giờ Chính  phủ, Đoàn  thể,  nhân  dân,  bộ  đội  dang  ra  sức  thi  đua
tăng gia  sản  xuất và  tiết kiệm,  cũng như dang vun  trồng một  rừng cây.
Rừng cây  thì  chắc chắn  nở hoa  sinh  quả;  nhưng cũng có  những con  sâu
mọt  rút  lá,  cắn hoa,  khoét quả.  Chúng ta phải  tiêu  diệt các con  sâu mọt
ấy:  ấy là bệnh quan liêu, nạn tham ô lãng phí.  Cho nên Chính phủ, Đoàn
thể đề ra việc chốhg tham ô lãng phí, chông bệnh quan liêu và kêu gọi các
cơ quan, các ngành, các địa phương tiến hành công tác này. Nói đếm tham
ồ,  có  người chỉ  nghĩ đến ăn cắp của công làm của  tư mà  không thây  thứ
tham ô gián  tiếp. Thí dụ một cán bộ, Chính phủ, nhân dân trả lương hàng
tháng đều cho,  nhưng lại kém  lòngtrách nhiệm,  đứng núi  này  trông núi
nọ,  làm  việc  chậm  chạp,  ản  cắp  gid  của  Chính  phủ,  của  nhân  dân.  Có
người lại nói tham ô mới có tội, còn lãng phí thì không có tội. Thực ra việc
khác nhau nhưng kết quả vẩn hao tổn của công, của Chính phủ, của nhân
dân. Tham ô có hại;  nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều  hơn:  nó  tai  hại
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hơn  tham  ô  vì  lãng phí  rất phổ biến:  lãng phí  của  cải,  thì  giờ,  lực  lượng
của nhân dân,  của Chính phủ. Thí dụ: Lãng phí  trong việc huy động dân
công phục vụ chiến dịch,  lãng phí trong việc tiêu dùng dạn  dược, vật  liệu,
tiền  bạc,  cùa  cải.  Thí  dụ  ỏ  xã  Đại Đồng  (Liên  khu  IV)  ăn  mừng kết  quả
thu  thuế nông nghiệp,  người  tad ã  thịt  102(1) con  bò.  Ở Liên Xô  lúc  lập
các nông trường tập  thể,  nhân dân  phải  tranh dấu  chông bọn  phản  động
giết trâu bò. Ở Trung Hoa cũng vậy. Thê mà ở  ta có cán bộ bảo nhân dân
giết trâu bò. Tuy dó chỉl à một nơi và giết dể ăn mừng, nhưng cũng là  lãng
phí. Tôi  rất dau  lòng cho của cải của nhân dân, cho sự khờ dại của cán hộ.
Vì  đây mà  có  lãng phí và  tham ô? Vì  cán bộ phụ  trách  lãnh  dạo các  cấp,
các ngành quan liêu không di sát công việc, cán bộ, quần chúng nhân dân.
Có  thể nói  bệnh  quan  liêu  là chỗ gieo hạt vun  trồng cho  tham ô  lãng phí
nảy nở dược.

Vì  thế  muôn  chông  tham  ô,  lãng  phí,  phải  chông  bệnh  quan  liêu.
Nhưng tiến hành phải có chuẩn bi, có kế hoạch, có lãnh dạo, có trọng tâm.
Vậy  bất  kỳ  ngành  nào,  dịa  phương nào  cũng  phải  giáo  dục  cho  cán  bộ.
nhân dân. chiến sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu. Đôi với
nơi  nào.  ngành  nào mà  3 bệnh  ấy đặc biệt nghiêm  trọng  thì  Chính  phủ,
Đoàn thể sẽ có chỉ thị giúp nơi ấy, ngành ấy tiến công trước Nêu  tiến công
lu  bù  thì  sẽ  thất bại.  Công,  của  là của nhân dân  thì  nhân  dân,  bộ  dội  có
quyền phê bình cán bộ nếu cán bộ làm sai. Chính quyền, Đoàn  thể và các
cấp chỉ huy quân dội phải cô' gắng giáo dục hướng dẫn nhân dán  và chiến
sĩ làm việc ấy.

III. THI ĐUA ÁI QUỐC

Bây giò nói đến thi đuà ái quốc.

Chúng ta  đã  có kinh  nghiệm  thi  đua ái  quốc mấy  năm.  Bộ dội,  nhân
dân  rất cô' gắng và  có nhiều  thành  tích. Năm  nay việc  tăng gia  sản  xuất
và tiết kiệm là nội dung của thi dua ái quô'c. Muôn thành công, cán bộ cần
giải  thích, tuyên truyền, cổ dộng theo dõi  rút kinh1 nghiệm, phổ biến kinh
nghiêm, thúc dẩy giúp dỡ người  lạc hậu, khen thưởng người có công. Điểm
ấy  cán  hộ  các  nơi  còn  thiếu  sót  nhiều.  Thí  dụ  việc  khen  thưởng,  Chính

1 Theo bàn dánh máy lưu Lrữ tại  trung lâm lưu trữ quốc gia 1
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phủ, Đoàn thể và chính tôi nhắc nhỏ luôn, nhưng các dịa phương quên, Có
những ông bà cụ già ngoài bảy tám mươi  tuổi, những em bé  1  1,  15 tuồi  thi
đua rất đắc lực (như ở Cao Bằng tôi có di dến nơi hỏi  ra mói biết). Tôi chắc
tỉnh  nào  cũng có  những người  xuất  sắc  như vậy  nhưng các  nơi  không có
báo cáo. Có những gia dinh 4 con ở bộ dội. cha mọ là chiên sĩ  lao dộng, mà
địa phương không biết.  Lại có những cán bộ anh hùng mà các dịa phương
cũng không biết. Thí dụ một cô bé  19 tuổi làm giao thông trong vùng dịch
bị dịch bắt 4  lần, bị  tra tấn dã man, sau dã  thoát dược và dã biên  thư c ho
tôi,  kể "mỗi khi bị  tra tấn thì cháu nhất dinh không nói. vì  nói  ra  thì  làm
hỏng việc kháng chiến; mỗi khi dau  thì  cháu  nhớ cháu  là một dàng viên".
Vì vậy lần nữa tôi yêu cầu cán bộ dịa phương phải  nhớ và chú ý  thúc dẩy
người  lạc  hậu,  khen  thưởng người  dắc  lực.  Xã,  tỉnh,  khu  tuỳ  thành  tích
mà khen thưởng, thành tích dặc biệt thì báo cáo lên Chính phủ.  Chúng ta
phải học kinh nghiệm của Liên Xô và Trung Quốc trong việc khen thương,
vì  khen  thường khuyên  khích  rất  nhiều,  vì  khen  thường  là  tổng  kết  và
phổ biến  kinh  nghiệm  ra  cho mọi  ngành  hoạt  dộng  (thí  dụ  có  người  lao
động Liên Xô  trồng thuốc lá được 3 lần  thưởng anh  hùng lao động),  về ý
nghĩa thi đua thì cán bộ chưa hiểu thật sâu rộng:

1. Các nưốc tư bản chủ nghĩa không có tài gì thi đua; chỉ có xã hội chủ
nghĩa, dân chủ nhân dân mối thi đua được. Ta thắng bọn đế quốc ỏ chỗ dó.

2.  Nhờ  thi  đua  mà  nhân  tài  càng  phát  triển,  của  cải  càng  dồi  dào,
nhân dân càng sung sướng.

Nay ta kháng chiến để xây dựng một nước dân chủ mói, chỉ có  thi  dua
mới giúp ta tiến bộ trên con đường ấy.  Vậy từ đây về sau cán bộ phải  làm
cho mọi người khác hiểu ý nghĩa ây của thi dua ái quốc.

IV. KẾT LUẬN

Tóm lại ta có hai việc phải làm và ba điều phải chống

Hai việc phải làm là:

1. Thi đua giết giặc lập công.

2. Thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm.
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Ba điểu phải chông là:

1. Nạn tham ô.

2. Nạn lãng phí.

3. Bệnh quan liêu.

Chúng  ta  nhất  định  làm  được.  Những cán  bộ  già  còn  nhớ  thdi  kỳ  bí
mật, chúng ta không có tiền, không có nhà ở, không có cơm ăn mà còn làm
cách mạng thành công. Nay chúng ta có chính quyền,  có mặt  trận,  có bộ
đội, có đoàn thể nhân dân hưởng ứng, hơn nữa, có các nước bạn giúp đỡ cà
tinh  thần  lẫn  vật  chất,  thì  nhất  định  chúng  ta  sẽ  thành  công  trong  hai
công tác và ba diều chống nói trên. Vì vậy trước khi ra về, các cẩn bộ phải
hứa  với  Chính  phủ,  vối Đoàn  thể,  với  chiến  sĩ  và  nhân  dân  quyết  thực
biện cho kỳ dược kế hoạch sản xuất và tiết kiệm.

Kết luận:

Tăng gia và tiết kiệm

Ta cố gắng làm mau

Thế là:

Kháng chiến thắng lợi, dân giàu nước sang.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn  tập, xuất bàn lần 2. T6 Tr434439)
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TÌNH HÌNH VÀ NHIIl&ỆlMl  v ụ
(BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ LAN THỨ 3

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA n)

(Trích)

Chúng  ta  bước  trong  việc  đặt  nền  tảng  tài  chính,  mậu  dịch,  ngân
hàng,  nhưng cán bộ chưa nắm vững chính  sách,  chưa  thông thạo chuyên
mồn,  chưa chấp hành kỷ luật tài chính một cách  nghiêm khắc.  Chính  trị:
Trải  qua  mấy  năm  kháng chiến,  chúng  ta  đã  cô’ gắng và  tiến  bộ  vế mặt
chính  trị.  Gần  đây,  tình hình  và  công  tác của  chúng  ta  có  sự  phát  triển
mới:  Đảng công khai  hoạt động,  Việt Minh và  Liên Việt  thông nhất,  ưỷ
ban  liên lạc Việt  Miên  Lào thành lập,  ta có đại  sứ ở Liên Xô và Trung
Quốc, chính sách  ruộng đất, chính sách thuế nông nghiệp, các chính  sách
mối  về  kinh  tế tài  chính,  chính  sách  sản  xuất  và  tiết  kiệm  đã  dxtợc  thi
hành  và  ngày  càng  được  thi  hành  đầy  đủ  hơn.  Những  thắng  lợi  to  lởn
trong chiến dịch Hoà Bình, cuộc đấu  tranh sau lưng địch đương giữ vững
và  phát  triển. Những việc đó làm cho quân và dân ta thêm hăng hái,  làm
cho uy tín của Đảng và Chính phủ thêm sâu  rộng. Phong trào  thi  dua  ái
quốc dần dần có nền nếp.  Bộ đội  thi đua giết giặc lập công,  nhân dân  thi
dua  tăng gia  sản  xuất,  cán bộ  thi  đua  sửa  đổi  lề  lôì  lăm  việc,  nói  chung
đểu có kết quả.

Phong trào thi đua dã giúp nâng cao trình dộ giác ngộ và củng cô' thêm
một đoàn kết của nhân dân. Cuộc Đại hội chiến sĩ thi dua toàn quốc trong
tháng  5  là  một dịp  tô't  cho Đàng và  Chính  phủ  dộng viên  toàn  quân  và
toàn  dân  thực  hiện  các  nhiệm  vụ  và  công  tác  kháng  chiến,  về  chính
quyền:  Chúng  ta  có  tiến  bộ  nhiều,  nhưng  vì  chúng  ta  quan  niệm  chưa
đúng tính chất và sự quan trọng của chính quyền nhân dân nên chưa thật
sự kiện  toàn chính quyền về mặt công tác,  tổ chức,  cán bộ. Nền  tảng mọi
công  tác  là  cấp  xã, mà cấp xã nhiều  nơi  còn xộc xệch  lắm,  nhiều  uỷ  ban
kháng chiến  hành  chính  xã  do  kỳ  hào cũ,  hoặc  địa  chủ,  phú  nông  nắm,
công tác sinh hoạt Hội  đồng nhân dân  không dều,  sô' cán bộ  thoát  ly sàn
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xuất quá nhiều, bộ máy cồng kênh,  nhiều giấy tờ hình  thức... Từ cá'p  ti ên
xuống cấp  dưới,  công việc chậm  trễ,  nhiều  khi  không ăn  khốp.  Chúng ta
phải  sửa  chữa  các  khuyết  điểm  kể  trên,  coi  trọng  và  thật  sự  kiện  toàn
chính  quyền  dân  chủ nhân  dần về các mặt công tác,  tổ chức,  cán bộ.  Nói
đến chinh trị, chúng ta phải xét thái độ của các giai cấp và tầng lốp xã hội
Việt  Nam  trong  thời  kỳ  kháng  chiến,  để  định  phương châm,  chính  sách
cho đúng.

Giai cấp công nhãn:

Trải  qua  mấy năm kháng chiến  dưới  sự lãnh  dạo của Đảng,  giai  cấp
công  nhân  dã  đoàn  kết  toàn  dân,  lãnh  đạo  toàn  dân  kháng  chiến  cứu
nưốc. Các tầng lóp nhân dân bắt dầu nhận rằng: chỉ có giai Clip công nhân
lãnh đạo thì kháng chiến mối thắng lợi, kiến quốc mới  thành công.

Giai  cấp nông dân: Nông dán là  tôi  dại da sô' trong nhân dán  nước  ta.
là bộ phận chủ chất trong đội ngũ cách mạng,  là giai  cấp dóng góp nhiều
nhất trong kháng chiến. Nông dân nói chung ủng hộ chính sách của Đàng
và  Chính  phủ  như:  giảm  tô,  giảm  tức,  tịch  thu  ruộng  dâ't  của  thực  dân
Pháp và Việt gian,  chia công điền,  thu  thuế nông nghiệp.  Chính  sách  ây
đã  dem  lại  lợi  ích  thiết  thực cho quần chúng nông dân.  Nhưng  trong  lúc
thi  hành,  cán  bộ  chưa  nắm  vững  chính  sách,  chưa  theo  dúng  dường  lôì
quần chúng,  nên chưa phát huy được tính  tích cực của quần  chúng,  chưa
cài thiện dời sống nông thôn nhiều hơn, chưa biết tổ chức chặt chẽ và  rộng
khắp lực lượng to lốn của quần chúng nông dân.

Bần nông và cố nông là bán vô sản và vô sản trong nông thôn,  là quần
chúng chủ  lực của cách mạng,  là  dồng minh chắc chắn  nhất của  giai  câ'p
công nhân.  Bần cố nông dã góp phần  lốn lao nhát vào cuộc kháng chiên,
sung vào  bộ  dội,  di  dân  công,  dóng  góp  thuế  nông  nghiệp.  Trung  nòng,
chẳng những  kiên  quyết  tham  gia  kháng chiến,  tham  gia  phản  đế phản
phong, mà  còn  có  thể  tham  gia cách mạng xã  hội  chủ  nghĩa.  Họ  là  đồng
minh vững chắc của giai cấp công nhân. Trải  qua mấy năm  kháng chiến,
trung nông đã dông dảo thêm và dịa vị của họ ở thôn quê ngày càng quan
trọng.

Phú  nông  cũng  ở  trong  giai  cap  nông  dân,  họ  là  tư  sản  trong  nông
thôn. Họ có thể đi vối giai cấp công nhân trong cách mạng dân tộc và  dân
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chủ.  Chúng  ta  không  thể  coi  phú  nông  như  địa  chủ,  cũng  không  thê  coi
phú   nông như  trung,  bần,  cố nông,  không dể họ giữ quyển  lãnh dạo trong
chính  quyền  và  doàn  thề  quần  chúng ở  nông  thôn.  Chỉ  có  giai  cấp  công
nhân  lãnh  dạo,  thì  nông dân mới  dược  giải  phóng.  Cũng chỉ  có  thắt  chặt
liên  minh  với  nông  dân  thì  giai  cấp  công  nhân  mới  lãnh  đạo  cách  mạng
dến  thắng  lợi.  Cho  nên  giai  câ'p  công  nhản  ắt  phải  chăm  chú  dến  vấn  dề
nông dân.  phải  củng cố công nông  liên  minh.  Giai  cấp  dịa  chủ  là  giai  câ'p
áp bức bóc  lột nông dân  theo lối  phong kiên. Một số dại  dịa chủ phản dộng
dã  theo  dịch,  làm  Việt  gian  bù  nhìn.  Chúng  là  kẻ  thù   của  nhân  dân.
chúng phản  bội  Tổ quốc.  Chúng  ta  phải  đánh  dổ chúng.  Một  bộ  phận  dại
dịa  chủ  thì  có  thái  dộ  lừng  chừng.  Chúng  ta  phải  kéo  họ  về  phe  kháng
chiến,  dồng  thời  phải  dấu  tranh  dể  họ  thi  hành  chính  sách  của  Đàng  và
Chính  phủ.

Còn  trung địa chủ và  tiểu dịa chủ  thì  hoặc  là  họ giữ  thái  dộ  trung  lập
hoặc  là  tham  gia  kháng chiến.  Một  số  trí  thức  xuất  thân  trung,  tiêu  dịa
chủ. và  những  thân  sĩ  tiến bộ thì  hăng hái  tham gia kháng chiến.Cho nên
chúng  ta  doàn  kết vói  họ dể kháng chiến.  Cũng có một  số trung,  tiêu  dịa
chủ,  vì  trọng  lợi  ích  riêng của  họ  hơn  lợi  ích  trung  của  kháng chiến,  cùa
dân  tộc mà  có  thái  dộ ngoan cố,  như không bằng  lòng chính  sách giảm  tô.
giảm  tức,  thuế nông nghiệp.  Đôì  với  họ,  chúng  ta  phải  thuyết  phục,  phải
dấu  tranh  dể  thực  hiện  những cải  cách  dân  chủ.  Đôì  với  những  tầng  lớp
khác  nhau  và  những phần  tử khác nhau  trong giai  cấp dịa chủ.  chúng  ta
phải có những chính sách khác nhau.

Giai cấp tiểu  tư  sản:

Giai  cấp  này  là  một  trong  những  động  lực  cách  mạng,  là  bạn  dồng
minh  tin  cậy của giai  cấp công nhân. Nói chung thì  họ  thừa  nhận  sự  lãnh
dạo của  giai  cấp công nhân.  Họ hăng hái  kháng chiôn cứu  nưóc.  Trài  qua
mấy  năm  kháng  chiến,  dời  sông  của  họ  gặp  nhiều  khó  khăn,  chua  dược
thiê t  thực  cải  thiện.  Trong  tư  tưởng  và  hành  dộng,  họ  thường  lung  lay.
Chúng  ta  phải cô' gắng giúp đỡ họ cải  thiện dời  sông,  cài  tạo  tư  tưởng,  rôn
luyện chí khí và giữ vững lập trường phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiên.

Giai cấp tư  sản:

Bọn  tư  sản  mại  bản,  có  quyền  lợi  dính  liền  vổi  dế quốc  Pháp.  Mỹ.  là
bọn phản dộng,  phản quốc. Chúng ta phải đánh dổ chúng.
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Tư  sản  dân  tộc  thì  ủng  hộ  cách  mạng  dân  tộc  và  dần  chủ,  ủng  hộ
kháng  chiến,  tán  thành  chính  sách  của Đảng  và  Chính  phủ  (như  chính
sách  lợi cà chủ và  thợ, cả công và  tư).  Nhưng hoàn cảnh kháng chiến hạn
chế hoạt động kinh doanh của họ. Phần nhiều,  họ có thái dộ "chờ thời"  .

Dân  tộc  thiểu  số. Nói chung,  đồng bào  thiểu  số rấ t hăng hái  tham   gia
kháng chiến,  nhò đó chúng ta đã phá dược chính  sách chia  rẽ  dân  tộc của
dịch.  Nhưng có nơi  thì một phần vì  ta  chưa có chính sách  rõ rệt,  một phần
do  cán bộ dịa  phương kém, cho nên ở dó có một số dồng bào  thiểu  số  sỏm
bị  địch  lợi  dụng,  chông lại  ta. Tôn giáo:  Phần  lớn  đồng bào  tôn  giáo,  nhâ't
là các  tầng lớp  lao động yêu nưốc kháng chiến,  như công giáo ở nhiều  nơi,
như Cao Đài  kháng chiến... Một phần  thì  bị  dịch  lợi  dụng như ngụy quân
Cao Đài, Hoà Hảo, công giáo ở Nam bộ. Một số đồng bào công giáo tuy bản
chất  thì  tốt,  nhưng bị  bọn cầm đầu  phản động  lung lạc,  nên  họ  hoài  nghi
chính  sách  của Đảng và  Chính  phủ.  Đó  là  vì,  dịch  dùng chính  sách  chia
rẽ,  song một phần  cũng vì  ta chưa có phương pháp  thích hợp để vận  dộng
đồng bào  tôn  giáo.  Đồng  thời  vì  cán  bộ  ta  kém,  có  nơi  dã  có  những  hành
động  lố lăng,  phạm  đến  tín  ngưỡng và  quyền  lợi  của  đồng bào  tôn  giáo.
Nói  tóm  lại,  tôì  đại  da số  nhân dân  ta  là  tốt,  yêu  nước,  căm  thù   giặc  ủng
hộ  kháng chiến.  Nhưng  vẫn  còn một  số vì  họ  dặt  lợi  ích  cá  nhân,  lợi  ích
giai  cấp của họ  lên  trên lợi  ích dân tộc,  hoặc vì  họ bị  dịch  lừa  phình,  mua
chuộc mà có thải độ lừng chừng, hoặc ngoan cố,  thậm chí phản dộng.

Càng ngày  địch  càng dùng  thủ  đoạn  quỷ  quyệt và  thâm  dộc  hơn  chia
rẽ  nhân  dân  ta,  hòng phá  khôi  đoàn  kết  toàn  dân  của  ta.  Chúng  ta  phải
thị  hấnh  đúng chính  sách  của Đảng và  Chính  phủ  dô'i  với  giai  cap,  tầng
lâp, đốì vởi dồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, để mở rộng và củng cô' Mặt
trận   dân  tộc  thông  nhâ't,  phá  âm  mưu  của  dịch:  dùng  người  Việt  đánh
người Việt,  lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Về Mặt trận Liên Việt:

Việc  thi  hành chính sách Mặt trận, cũng như tổ chức và công tác Mặt
trận  có bề rộng nhưng kém bề sâu, kém củng cô'cơ sờ của Mạt trận  là công
nông liên minh, vẫn thiên về đoàn kết một chiều, kém dấu  tranh.  giúp dỡ.
phê bình,  giáo dục.  Các ban  lãnh dạo Mặt  trận  sinh  hoạt không dều,  công
tác  bị  dộng.Các  cấp  uỷ  dôì  với Mặt  trận  thì  hoặc  khoán  trắng,  hoặc  bao
biện. Ta chưa phá t huy hết khả nàng của Mặt  trận.  Khuyết  diểm  ấy  là  do
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chúng  ta  còn  coi  nhẹ  chính  sách và  công  tác Mặt  trận.  Cán  bộ  và  dàng
viên  ta phải  hiểu: Mặt trận mạnh  thì kháng chiến  càng mạnh. Mặt trận
hoạt động sôi nổi  thì công việc kháng chiến càng thuận  lợi. Chúng ta phải
thi  hành  đúng chính  sách Mặt  trận  của Đảng,  giúp Mặt  trận  hoạt  động
mạnh  hơn,  sâu  hơn,  thiết  thực  hơn.  Vê' Đảng:  Đảng  ta  có  cơ  sở  khắp  cà
nước, Đảng đã  thu hút những người cách mạng nhất,  ưu  tú nhất của giai
cấp  công nhân,  nhân  dân  lao động và của  dân  tộc. Đảng có  chính  cương,
dường  lôì  đúng.  Đảng  lãnh  đạo  toàn  dân  doàn  kết  kháng  chiến,  giành
dược nhiều thắng lợi. Đó là thành tích vẻ vang của Đảng ta.

Những khuyết điểm của Đảng là: giáo dục và  tổ chức kém. cho nên số
đảng viên đông (hơn 70 vạn) nhưng chất lượng kém.Nhiều  dàng  viên  và
cán bộ  ta  rất hy sinh tận  tụy,  làm gương mẫu  trong mọi việc,  dược quần
chúng kính phục và yêu mến. Nhưng số đông cán bộ và đàng viên ta chưa
dược  rèn  luyện  trong đấu  tranh,  chưa  được  cải  tạo  tư  tường,  lập  trường
giai cấp vô sản không vững (nhâ't là đảng viên  thành phần  tiểu  tư sản và
dảng viên mới), cho nên đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng như:

 Không phân biệt rõ bạn và thù.

 Kém ý thức tiưòng kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh.

 Không nắm vững, không thi hành dứng chính sách dại đoàn kết của
Đảng, khi thì quá "tả", khi thì quá hữu (thường là quá hữu).

 Kém ý thức dân chủ và kỷ luật trong Đảng. Tự phê bình và phê bình
không thật thà, không rộng khắp.

 Bệnh quan liêu, hủ hoá, tham ô, lãng phí khá nặng.

Về tổ chức thì các chi bộ, nhất là các chi bộ xã, quá kềnh càng, lỏng
lẻo,  thành thử ít có sinh hoạt chi bộ, hoặc chỉ có hình thức.

Để phát triển những ưu điểm, sửa chữa những khuyôt diểm trôn.
Trung ương quyết định việc chỉnh đốh Đảng là công tác chính phải làm
ngay trong năm nay.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÔNG TÁC TRƯỚC MAT

Đổ thiết  thực chuẩn bị  tổng phản công, Trung ương dề ra 3 nhiệm  vụ
lớn. Để thi hành những nhiệm vụ đó, Trung ương dề ra 4 công  tác chính
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cho năm nay. Đàng là dội tiên phong của giai cấp và dân  tộc. Đế làm  trôn
nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng
phải  nhâ't trí. hành dộng phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính,
phải đặc biệt chú trọng.

Xét tình  hình  thế giới và  tình  hình  trong nước, Trung ương dinh  ra  3
nhiệm vụ lớn và 4 công tác chính nhít sau:

Ba nhiệm vụ lốn:

Tiêu diệt sinh  lực dịch, dẩy mạnh chiến tranh du kích.

Phá chính sách của địch: dùng người Việt đánh người Việt,  lấy chiên
tranh nuôi  chiến tranh.

Bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng chiên.

Hai nhiệm vụ trôn:

Đánh dịch về mặt quân sự và về mặt chính trị  là dể tiêu  hao lực  lượng
dịch. Tiêu  hao  lực  lượng dịch,  bồi  dưỡng lực  lượng ta.  hai  việc  ấy  phiìi  di
dôi với  nhau. Tăng gia sản xuất và tiết kiệm  là dể bồi dưỡng lực lượng ta,
đặng tiêu  hao lực lượng dịch. Tiêu hao  lực lượng dịch  là  dể bồi  dưỡng  lực
lượng ta. Cho nôn 3 nhiệm vụ ấy phải cùng tiến hành vói  nhau.

Đe hoàn thành 3 nhiệm vụ ấy. chúng ta phải  làm 4 công tác chính
dưới dây:

1. Thực hiện kế hoạch tăng gia sản xuất và  tiết kiệm

Đổ cho dân hăng hái và có sẵn mà đóng góp cho kháng chiên,  phải  bồi
dưỡng  lực  lượng  của  dân.  Muôn  bồi  dưỡng  lực  lượng  của  dân,  thì  phải
dộng viên,  tổ chức, giúp dỡ, hướng dẫn dân tăng gia sản xuất và  tiô't kiệm.
Phải dùng lực lượng của dân bồi  dưỡng lực lượng cho dân. Phải bồi  dưỡng
lực  lượng cho dân  nhiều  hơn  yêu  cầu  đóng  góp.  Đồng  thời  phải  giáo  dục
nhân  dân  và  cán  bộ  tiết  kiệm  và  chống  những bệnh  quan  liêu,  tham  ô,
lăng phí,  nếu không thì một phần khá  to của dân dóng góp sẽ bị  tiêu  hao
một cách vô ích.

2. Giữ vững và đấy mạnh cuộc đấu tranh sau lưng địch

Trong giai doạn cầm cự, cuộc dấu tranh sau  lưng dịch  ngày càng quan
trọng.  Phải  vượt mọi  khó  khăn  để xây dựng,  củng cô' và  phát  triển  cơ  sở

330

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhân  dân  trong  vùng  du  kích  và  vùng  tạm  bị  chiếm.  Phải  bám  chật  lấy
nhân  dân.  phải  tổ chức và  lãnh dạo nhân dân ở những vùng ấy dâu  tranh
bằng'mọi  cách  dể  phá  chính  sách  của  dịch:  dùng  người  Việt  dánh  người
Việt,  lấy chiến  tranh  nuôi chiến  tranh.  Phải  giữ vững và  phát  triển  chiến
tranh   du  kích,  tích  cực chông càn  quét,  ra sức củng cố và  mờ  rộng căn  cứ
du  kích,  đẩy  mạnh  toàn  bộ  cuộc  dấu  tranh  dẻo  dai  sau  lưng  dịch.  Đó  lá
một công tác rất quan  trọng trong việc chuẩn bị chuyển sang tổng phan còng.

3. C hân ch ỉnh  quân  đội

Muôn  cho  quân  dội  ta  quyết  chiến  quyết  thắng  hơn  nữa  thì  phải  săn
sóc  dời  sống  vật  chất  của  họ,  nâng cao  trình  dộ  chiến  thuậ t  và  kỹ  thuật
của  họ.  nhất  là  giáo  dục  chính  trị,  làm  cho  có  lập  trường vững  chắc.  lập
trưòng quân dội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh dạo.

Trong  việc  chỉnh  huân  bộ  đội,  phải  lây  chính  trị  làm  gốc.  phải  khởi
đầu  từ cán bộ dần dần  dến  toàn  thể nhân  viên.  Phải  chú  trọng bồi  dưỡng
và  cất  nhắc  cán  bộ  công  nông.  Phải  làm  cho  quân  đội  ta  trở  nên  thật  là
một quân dội cách mạng của nhân dân, một quân dội vô địch.

4. C h ĩnh  Đảng

Đảng  phải  thật mạnh,  thật  trong  sạch  để  th iết  thực  lãnh  dạo  những
nhiệm  vụ  công  tác  nói  trên. Muôh  lãnh  đạo vững  thì  trước  hết  cán  bộ  và
đàng viên  phải  có  tư tưởng và  lập  trường vững chắc  dể  lãnh  dạo  dê  xung
phong làm gương mẫu. Vì vậy,  chỉnh Đảng là việc chínhmà chúng ta  phải
làm ngay.

Chỉnh  Đảng  phải  làm  từng bước,  phải  có  trọng  tâm:  Chỉnh  huân  cán
bộ  trước  rồi mới chỉnh dôh chi bộ.  Chỉnh đôn  tư tưởng trước rồi  mói  chỉnh
đôn tổ chức.

  Chỉnh huấn cán bộ cao cấp phải do Trung ương trực  tiếp  lãnh  dạo vì
dỏ là mấu chốt cùa việc chỉnh đốh toàn Đảng. Chỉnh huân nhằm vào:  nâng
cao trình dộ tư tưởng và chính trị của cán bộ và dàng viên,  tẩy bỏ tư tường
phi  vô  sản  và  tiểu  tư  sản,  thống  nhất  tư  tưởng,  thông  nhất  hành  dộng,
doàn  kết  toàn Đảng dể Đảng làm  tròn  nhiệm  vụ  nặng nề và  VC  vang của
mình.
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Để làm cho quàng đại quần chúng nhân dân tham gia kháng chiến, dê
tăng  thêm  lực  lượng của  nhân dân  hơn  nữa  và  để bào  dâm  kháng chiêìì
lâu  dài  và  chuẩn  bị  đầy đủ  chuyên  sang  tổng  phản  công,  chúng  ta  cần
phải phát động quần chúng mạnh mõ hơn nữa. Cho nên chình Đảng xong,
thì  phải  chỉnh  đốh công tác quần chúng. Trong việc chỉnh  đốn này,  trước
hết là chỉnh dốn công tác nông vận, vì  tôì dại đa số nhân dân  ta  là  nông
dân và nền tảng kinh tế của ta hiện nay là nông nghiệp. Việc chỉnh đốn tô
chức và  công  tác  của  chi  bộ  và  của  Hội  nông  dân  cứu  quốc  sẽ  cùng  làm
trong cuộc phát động quần chúng này.

Tình hình quốc tế lợi cho ta, phe hoà bình dân chủ của ta mạnh, Đảng
anh  em  ra  sức giúp  ta.  Nhân  dân và bộ đội  ta hăng hái.  Cán bộ  và  dàng
viên  ta cố  gắng. Đường lôì của Đảng ta đúng. Chúng ta có dủ những diều
kiện  thắng  lợi,  vậy  cán  bộ  và  đảng  viên  ta  phải  có'tư  tưởng  dúng,  lập
trường vững,  quyết  tâm  nắm chắc  và  hoàn  thành  3  nhiệm  vụ  và  4  công
tác  chính.  Như  thế  là  chúng  ta  làm  đúng  đường  lôì  trường  kỳ  kháng
chiến,  tự  lực  cánh  sinh,  thiết  thực  chuẩn  bị  tổng  phản  công  để  giành
thắng lợi cuối cùng.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn  tập, xuất bản lần 2. T6. Tr: 457  466)
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BÀI NÓI TẠI LỚP CHỈNH HUAN đ a u  t iê n
CỦA TRUNG ƯƠNG

Các đồng chí,

Tôi  thay mặt Trung ương thần ái hoan nghênh các đồng chí về nghiên
cứu học tập tại lốp chỉnh huấn đầu tiên này. Lớp chỉnh huấn này mờ dầu
cho cuộc chỉnh Đàng.

VÌ SAO TA PHẢI CHỈNH ĐẢNG?

Đảng ta đã lãnh đạo giai cấp và nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám
thành công, giải phóng dân ta khỏi ách thực dân và chê độ quân chủ,  xây
dựng chậm quyền nhân dân. Ngày nay nhiệm vụ của Đảng ta  là doàn kết
và  lãnh  đạo  giai  cap  cùng nhân  dần  kháng  chiến  kiến  quốc.  Đớ là  một
nhiệm  vụ  nặng nề và  vẻ  vang,  chỉ  có Đảng ta   Đảng của  giai  câ'p  công
nhân và nhân dân lao động làm đitợc. Đảng ta có chủ nghĩa Mác Lênin là
chủ nghĩa cách mạng và khoa học nhất.  Có đường lôì và chính sách  dúng
nhất.  Có  cơ  sở  khắp  cả  nước.  Có những cán  bộ  và  dâng viên  tận  tụy  hy
sinh vô cùng oanh  liệt.  Nhưng vì điều kiện khó khăn, mà  sô’ dông cán bộ
và đảng viên chưa dược huấn luyện hẳn hoi cho nên  tư tưởng và  t lình  dộ
chính trị còn thấp kém và lệch lạc điều dó tỏ rõ ra ở mỗi khuyết diểm như:
không  nắm  vững  chính  sách  trường  kỳ  kháng  chiên,  tự  lực  cánh  sinh;
không phân biệt rõ  ràng bạn và  địch,  bệnh quan  liêu,  công phần  và  nạn
tham ô hủ hoá khá nặng, v.v...

Là một Đảng lãnh dạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ,  trong sạch,  kiểu
mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhà't trí, hành dộng nhất trí. doàn kết
nhất trí mói làm trọn nhiệm v.v... của Đàng.

Mục  đích chỉnh Đảng là  nâng cao  tư  tưởng và  trình  dộ  chính  trị  của
.dảng viên và cán bộ,  làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan diểm và
lập trtfờng vô sản.

Nếu chung ta chỉnh Đảng thành công thì nó sẽ khuếch  trương những
thắng  lợi  về quân sự,  chính  trị,  kinh  tê’, V. V...  Do  chỉnh Đảng  mà  Đảng
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rèn luyện chỉnh dốh và tâng cường dội  ngũ của mình,  để giữ vững trường
kỳ kháng chiến dến thành công. Đó là ý nghĩa của việc chỉnh Đảng. Chĩnh
Đảng  phải  có  trọng tâm.  Chỉnh  đôn  tư  tưởng rồi  mới  chỉnh  dốn  tồ’ chức.
Chỉnh huân cán bộ rồi mâi chỉnh huấn toàn  thể dảng viên. Vì  vậy  nhiệm
vụ  của  các  đồng  chí  dự  lốp  chỉnh  huấn  đầu  tiên  nàylà:  thành  khẩn  học
tập,  thật thà  tự phê bình và phê bình,  hấp thụ thêm kinh  nghiệm  và  dạo
dức  cách  mạng.  Sau  khi  chỉnh  huân  xong  thì  thi  dua  giúp  Trung  ương
chỉnh huấn toàn Đàng, toàn quân và chỉnh dôn công tác quần chúng.

Cán bộ  quyết  định mọi  việc.  Các dồng chí dều  là  cán bộ cao  cấp,  dểu
giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành  hay  là  bại  một  phần
lởn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái dộ và lể  lô'i làm việc của các đồng chi.

Trung ương rất mong ràng trong cuộc chỉnh huấn này,  các dồngchí cô'
gắng thi đua học tập rèn luyện để trỏ nên những cán bộ gương mẫu, xứng
đáng với  lòng trông mong tin cậy của Đảng, của Chính phủ, của quân dội
và của nhân dân, trở nên những chiến sĩ dắc lực nhất trong sự nghiệp xây
dựng Đảng và  giúp Đảng  dưa  kháng chiến  dếnthắng  lợi,  kiến  quốc  đến
thành công.  Chúng ta  là những người cách mạng, chúng ta có quyết  tâm.
chúng ta  lại có các Đảng bạn giúp dỡ, khó khăn mấy chúng ta cũng quyết
tâm làm cho kỳ được.

Mong các đồng chí cô' gắng và thành công.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập. xuất bàn lẩn 2. T6. Tr: 479  484)

334

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô,
LÃNG PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LEÊU'

Các đồng chí,

Chương trình công tác của Chính phủ, của Đoàn thể ta năm nay vẫn
gồm trong tám chữ "Trường kỳ kháng chiến,  tự lực cánh sinh". Để thực
hiện đúng chương trình đó, Chính phủ và Đoàn thể nêu ra mấy điểm
chính,  là:

Thi dua giết giặc, thi đua tăng gia, thi dua tiết kiệm, và

Chông nạn tham ô,

Chông nạn lãng phí,

Chống bệnh quan liêu.

Về phong trào Thi đua giết giặc lập công.  Bộ Tổng tư lệnh có kế hoạch
dầy dủ dưa xuốhg tận các cán bộ và các chiên sĩ Vệ quốc quân,  bộ dội dịa
phương và  dân  quân du  kích  dể mọi  người  học  tập,  thấm  nhuần và  thực
hiện. Về phong trào thi đua  tăng gia sản xuất,  thì Chính phủ có kô’ hoạch
chung dầy đủ.  Các ngành, các dịa phương và mọi gia dinh dựathco dó mà
đặt kê' hoạch riêng cho thiết thực, cho ăn khốp với nhau,  dể thực hiện cho
kỳ dược. Các dồng chí phụ trách sẽ nói chuyện rõ ràng về hai việc ày. Đây
tôi  chỉ  nói  về  vấn  dể  thi  dua  tiết  kiệm,  và  chông  nạn  tham  ô,  lãng phí,
chông bệnh quan liêu.

I TIỂT KIỆM

Trước hết, chúng ta hãy dặt mây câu hỏi:

 Tiết kiệm là gì?

1  Nói chuyện năm 1952 nhân dị]) có phong trào sản xuất và  tiết kiệm.

335

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Vì sao phải tiết kiệm?

Tiết kiệm những gì?

 Ai cần phải  tiết kiệm?

1. Tiết kiệm  không phải  là bủn  xỉn,  không phải  là  "xem  đồng  tiền  to
bằng cái nống"', gặp việc dáng làm cũng không làm, dáng tiêu cũngkhông
tiêu. Tiết kiệm không phải  là ép bộ dội, cán bộ và nhân dânnhịn ăn,  nhịn
mặc. Trái  lại, tiết kiệm cốt để vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản  xuât
là để dần dần nâng cao mửc sông của bộ dội, cán bộ và. nhân dân. Nói  cheo
lốỉ khoa học, thì  tiết kiệm là tích cực. chứ không phải  là tiêu cực.

2. Trong 80 năm, nưốc ta bị đế quốc Pháp rồi đến đố quốc Nhật vơ vét
hết,‘ vì vậy mà  kinh tế của ta nghèo nàn,  lạc hậu.  Nay chúng ta cần  phải
có  một  nền  kinh  tế khá,  để  kháng  chiến  và  kiến  quốc.  Muốn  xây  dựng
kinh tế,  thì phải có tiền của để làm vốn. Muốn có vốn,  thì  các nước  tư bản
dùng 3 cách: vay mượn nưốc ngoài, ăn cướp của các thuộc địa, bóc lột công
nhân, nông dân. Những cách đó chúng ta đều không thể làm dược. Chúng
ta chỉ có cách là một mặt tàng gia sản xuất, một mặt tiết kiệm dể tích  trữ
thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế.

3.  Chúng  ta  phải  tiết  kiệm  tiền  của.  Việc  gì  trưốc  phải  dùng  nhiều
người,  nhiều  thời  giờ,  phải  tốn  2  vạn  đồng.  Nay  vì  tiết  kiệm  dược  sức
người và thời giờ, nguyên liệu, cho nên chỉ tốn  1  vạn là dủ.

Nói tóm lại: chúng ta phải tìm cách tổ chức sắp dặt cho hợp lý, dể 1
ngưòi có thể làm việc như 2 người,  1 ngày có thể làm việc của 2 ngày,  1
đồng có thể dùng bằng 2 đồng.

4. Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm

Trước nhất là các cơ quan, các bộ đội, các xí nghiệp.

Có người nói: bộ đội chỉ lo thi dua giết giặc lập công, bộ dội  không phải
là cơ quan sản xuất,  thì  tiết kiệm  thế nào? Trong quân  dội  có  quân  nhu,
quân giới, vận tải là những cơ quan cần phải tiết kiệm đã dành. Các chiến
sĩ cũng cần tiết kiệm và cũng có  thể tiết kiệm. Thí dụ: Trước kia  tính  dổ

1  năm 1M2 nhân dịp có phong trào sàn xuất vã  tiết kiệm.
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đồng  mỗi  chiến  sĩ  bắn  50  viên  đạn  mới  hạ  1  tên  dịch.  Nay vì  tập  luyện
siêng  năng,  bắn  khá,  tính  dổ đồng  mỗi  chiến  sĩ  bắn  10  viên  dạn  thì  hạ
được  1  tên  địch. Thế là chiến  sĩ  tiết kiệm  được 80% dạn.  Do dó  mà  quán
giỏi  tiết  kiệm  dược nguyên  liệu  và nhân công dúc dạn,  dể chê  tạo  những
vũ khí khác. Trước kia Cục Vận tải phải chở  100 xe dạn.  nay chỉ cần chờ
20 xe,  tiết kiệm dược xe cộ và dầu mỡ. Xe chạy ít.  thì  dường sá phải  chữa
ít,  thêm  tiết kiệm  dược dân công,...  Trong các  chiên  dịch  thu  được  nhiều
chiến lợi phẩm (thuốc, đạn, lương thực, súng ống,...), bộ dội biết quý trọng
nó,  tiết kiệm nó để dùng nó mà đánh giặc.  Như thế cũng  là  tâng gia  sản
xuất.  Có  người  nói:  các cơ quan  (thí dụ cơ quan  tư  pháp)  ngoài  việc  tàng
gia để tự túc,  thì có gì mà tiết kiệm? Cơ quan nào cũng cần và cũng có the
tiết kiệm. Một thí dụ:  cơ quan nào cũng dùng phong bì.  nếủ  mồi  cơ quan
dểu  tiết kiệm,  một chiếc phong bì  dùng 2,  3  lần.  thì  mỗi  năm  Chính  phủ
có  thể  tiết  kiệm  được hàng chục  tấn giấy.  Nếu  cán  bộ  tư  pháp  nâng cao
năng  suất,  làm  việc  mau  chóng,  thì  sẽ  giúp cho những dồng bào  có  việc
đến tư pháp tiết kiệm được ngày, giò để tăng gia sản xuất.

Nói  tóm lại: Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm.

5. Kết quả của tiết kiệm

Những thí dụ trên chứng tỏ rằng, nếu ta khéo tiết kiệm sức người, tiền
của và thời giò, thì vởi sức lao động, tiền tài của nước ta hiện nay,  ta cỏ
thể tăng gia sản xuất gâp bội mà lực lượng của ta vê' mọi mặt cũng tăng
gấp bội..

Đó  là  một  sự  thực chắc chắn,  chứ  không phải  lý  luận  cao  xa.  Kinh
nghiệm  của  các  nước bạn đã  tỏ  rõ  như vậy.  Ỡ Liên  Xô.  do  tiết  kiệm  mà
tiền vốn dể vào kế hoạch 5 năm  (19461950)  tăng thêm  26  tỷ  rúp,  tức  là
1/3  số tiền vốn.  Vài  thí dụ  nhỏ:  một xưởng may áo  ỏ Mạc Tư  Khoa  năm
1948 dã  tiết kiệm  được hơn 34.000  thước vải,  dủ may 2  vạn chiếc áo  lót.
Do  nâng cao  năng suất mà tiết kiệm được nhiều  thòi  giờ:  trước  kia  dóng
một chiếc máy bay  to,  phải  20.000 tiếng đồng hồ,  nay chỉ  cần 12.500  giờ;
dóng một chiếc xe tăng to,  trước kia phải 8.000 giờ,  nay chỉcần  3.700 giờ.
Ớ Trung Quốc,  năm  1951  nhân dân khu Đông Bấc do  tăng năng suất và
tiết kiệm  mà dã thêm dược 14  triệu tấn lương thực.  Khu Tây Bắc do tiết
kiệm mà tăng thêm dược một triệu tấn lương thực, 60 vạn tạ bông, 35 vạn
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con trâu bò,... các khu khác cũng vậy.  Tiết  kiệm  thoi  giờ  di  dôi  với  l ăng
năng suất. Trưỏc kia một người thợ dệt vải di  lại hơn Õ.200 bưốc trong hai
tiếng đồng hồ.  Nay các nhà máy dệt phổ biến cách Xích Kiến Tú chỉ  phải
đi  lại  2.300 bước.  Như vậy  người  thợ  dã bớt  mệt  nhọc  mà  năng  suất  lại
tăng thêm: Xích  Kiến Tú là một cô thợ dệt  17 tuổi,  đã  tìm ra cách  liỢp  lý
ấy. Nhân dân Liên Xô vừa thi đua tăng gia, vừa thi dua tiết kiệm, cho nên
trong  5  năm  sau  thế giới  chiến  tranh  thứ  hai,  kinh  tế Liên  Xô  dã  phát
triển  vượt bậc.  Trong lúc ỏ các nưốc  tư bản,  giá  sinh  hoạt  ngày  càng dất
đỏ,  nhân  dân  ngày càng túng thiếu,  thì ở Liên Xô giá  hàng hóa  dã  giảm
bốn lần, nhân dân ngày càng sung sướng.

Cách mạng Trung Quốc thắng lợi mối vài năm nay, cũng nhờ tăng gia
sản xuà't và tiết kiệm, mà kinh tế tiến bộ,  tài chính  thôìig nhất,  giá cả ổn
dịnh,  đòi  sông  nhân  dân  cải  thiện  rất  mau.  Nước  ta  đang  kháng  chiến,
diều kiện khó khăn hơn. Nhưng chúng ta quyết tâm tăng gia và  tiết  kiệm,
thì nhất định tăng gia được và tiết kiệm dược.

II‑ PHẢI TẨY SẠCH NẠN THAM Ô, LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU

Muốn  lúa  tốt thì phải  nhổ cỏ cho sạch,  nếu không,  thì  dù cày bừa  kỹ,
bón phân nhiều, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi.

Muốn thành công trong việc tăng gia  sản xuất và tiết kiệm cùng phải
nhổ  cỏ  cho  sạch,  nghĩa  là  phải  tẩy  sạch  nạn  tham  ô,  lãng  phí  và  bệnh
quan liêu. Nô'u không, thì nó sẽ làm hại dến công việc của ta.

Tham ô là gì?

Đứng về phía cản bộ mà nói, tham ô là:

Ăn cắp của công là của tư

Đục khoét của nhân dân

Ân bởt của bộ dội.

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ dể làm quỹ
riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô. Đứng về phía
nhân dân mà nói, tham ô là:

Án cắp của công, khai gian. Lậu thuế.
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Lãng phí là gì?

Lãng phí có nhiều cách:

Lãng phí sức lao dộng: Vì kém  tinh  thần phụ trách, vì  tổ chức sắp xêp
vụng, việc gì ít người cũng làm dược mà vẫn dùng nhiều người  trong quân
dội, các cơ quan, các xí nghiệp dếu có khuyết diổm ấy. Trong việc sủa chữa
dường  cầu,  phục  vụ  chiến  dịch,  lãng  phí  dân  công khá  nhiều,  vì  tô  chức
không khéo   dó là một thí dụ.  Lãng phí  thời giờ: Việc gì  có thê  làm  trong
một ngày một buổi,  cũng kéo dài đến mấy ngày. Thí dụ:  những cuộc khai
hội, vì người phụ trách chuẩn bị chương trình không dầy dủ.  người  (lốn dự
hội  thì  không chuẩn  bị  ý  kiến,  dáng  lẽ  chỉ  một  ngày  thì  bàn  bạc  và  giai
quyết xong vấn dê' song cuộc khai hội kéo dài đến õ, 3 ngày.

Lăng phí tiền của: có rất nhiều hình thức, dây chỉ nêu vài  thí dụ:

 Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm.

 Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không hợp lý.

 Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt dể.

  Sở kho  thóc  làm  kho  tàng không cẩn  thận;  người  giữ  kho  kém  tinh
thần trách nhiệm, để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư hỏng.

 Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hóa hao hụt.  lồ
vôn.

 Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ dọng lại.
không bổ ích cho việc tăng gia sản xuât.

 Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không sát với  hoàn
cảnh, để Chính phủ phải lỗ vôh.

Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân dụng và chiến
lợi  phẩm.

 Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đôi vàng mã, bán trâu, cầm ruộng dể
làm đám cưới, dám ma...

Tham ô  là  trộm cướp.  Lãng phí  tuy không  lây của công dút  túi,  song
kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ. Có khi  tai  hại  hơn
nạn  tham ô. Mà có  nạn  tham ô và  lãng phí  là bệnh  quan  liêu.  Vì  những
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người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên đến câ’p dưới không sát công
việc  thực  tế,  không  theo  dõi  và  giáo  dục  cán  bộ,  không  gần  gũi  quần
chúng. Đôì với công việc thì  trọng hình  thức mà không xem xét  khắp  mọi
mặt,  không vào  sâu  vân  đề.  Chỉ  biết  khai  hội,  viết  chĩ  thị,  xom  báo  cáo
trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chôn.

Nói  tóm  lại:  Vì  những  người  và  những  cơ  quan  lãnh  dạo  mắc  bệnh
quan  liêu  thành  thử có mắt mà không thấy  suốt,  có  tai  mà  không  nghe
thấu,  có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm  vững.  Kết
quả  là những người xấu,  những cán bộ kém  tha  hồ  tham ô,  lãngphí. Thế
là bệnh  quan  liêu dã ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn  tham ô,  lãng  phí.
Vì vậy, muôn  trừ sạch nạn tham ô,  lãng phí,  thì  trước mắt phải  tẩy sạch
bệnh quan liêu.

III. THAM Ó, LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU LÀ KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN

1. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân,
của bộ đội và của Chính phủ

Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó
nằm trong các tổ chức của ta, để làm hòng công việc của ta.

Tham ô,  lãng phí và bệnh quan  liêu,  dù cố ý hay không,  cũng  là  bạn
đồng  minh  của  thực  dân  và  phong  kiến.  Vì  nó  làm  chậm  trễ  công  cuộc
kháng chiến và kiến quốc của ta.  Nó làm hỏng tinh  thần  trong sạch  và ý
chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo dức cách mạng của ta  là cần.
kiệm, liêm, chính. Để kháng chiến thắng lợi, dể xây dựng nước nhà,  chiến
sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nưốc mắt dể dóng
góp. Mà những kẻ  tham ô,  lãng phí và  quan liêu  thì  phá hoại  tinh  thần,
phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội  lỗi
ây cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám. Vì những lẽ dó, chông tham
ô,  lãng phí và bệnh  quan  liêu cũng quan  trọng và cần kíp như việc đánh
giặc trên mặt trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị.

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ỏ mặt trận này, átphải có
chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên. Cách tổ
chức tranh đấu, đại khái như sau:
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Bước  đầu  là  đánh  thông  tư  tưởng:  Phải  khai  hội  đủ  mặt  mọi  người
trong cơ quan,  đơn vị, trường học... để giải  thích rõ ràng, nói đi nói  lại, cho
mọi người đều hiểu:

 Tham ô, lãng phí, quan liêu có hại cho dân cho nước thế nào?

 Vì sao phải chôìig những nạn ấy?

 Đe sửa chữa những ý nghĩ sai  lầm như: Tham ô là có  tội,  song lãng
phí chỉ  là một khuyết điếm.

 Những người có công với cách mạng,  thì  tham ô,  lãng phí chút đĩnh,
cũng nên tha thứ họ.

 Nước ta nghèo,  không có gì mà tiết kiệm. Cơ quan  ta không có gì  mà
lãng phí.

  Không phải  cơ  quan  kinh  tế tài  chính,  thì  không có  gì  mà  tham  ô.
lãng phí...

Để yên dịnh những lo ngại không đúng, như:

 "Một sự nhịn, chín sự lành", kiểm thảo lần nhau làm gì.

Tự nhận sai lầm mình sợ mâ't thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt...

 Chỉ  trích lỗi của người sẽ mất đoàn kết.

 Ai  tham ô, lãng phí mặc ai, mình không tham ô,  lãng phỉ thì  thôi

 Nói  thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù...

Bưởc  thứ hai:  Khi  mọi người  đã hiểu  thì  chia  từng  tiểu tổ để  nghiên
cứu những tài  liệu như:

 Những lời dạy của Lênin, Xtalin...  nói về tiốt kiệm và chông tham ô.
lãng phí, quan liêu.

 Tuyên  ngôn  của Đảng lao  dộng,  chính  sách  và  chỉ  thị  của  Đáng và
của Chính phủ.

 Tài  liệu nói về cần, kiệm, liêm, chính, và cách sửa dổi  lôì  làm.

Các  tiểu  tổ vừa  nghiên  cứu,  vừa  thật  thà  tự kiểm  thào  và  giúp  nhau
kiểm  thảo.  Kiểm  thảo nên nhằm vào mây điểm chính và thiết thực, như:

 Mình có tham ô không?

 Có ăn bớt của công cho dơn vị riêng của mình không ?
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 Có lười biếng, có kém lòng trách nhiệm, có dứng núi  này trông núi  nọ
không?

 Có phô trương lãng phí không?

 Có lãng phí cùa Chính phủ, của Đoàn thể không?

 Có lãng phí của dân và sức dân không?

 Có bệnh quan liôu, xa cách quần chúng không?

Tự kiểm  thào và  kiêm  tháo người  khác phái  thật  thà.  phái  dựa  vào sự
thực,  phải  dào  tận  gốc  rễ  những  khuyết  diem.  Không  nên  thoa  vẽ  che
giấu.  Không  nên  "ít  thít  ra  nhiều",  càng không nên  nói  việc  nhỏ  bỏ  việc
lớn,  nói  việc cũ quên việc mối. Vừa nêu  rõ khuyết điểm, vừa  phân  tích  tư
tưởng.  Chỉ  trích  những khuyết diểm, khen  ngợi  những ưu  diêm,  'riêu  tồ
kiểm  thảo xong,  thì chọn người dể xung phong tự kiểm  thảo  trong nhung
buổi khai hội  toàn thể dơn vị hoặc cơ quan.

Bước ba: Đơn vị  hoặc cơ quan khai hội  kiểm  thảo chung dể giải  quyết
các  vấn  đề  giải  thích  các  thắc  mắc,  sửa  chữa  những  khuyết  diem  trong
phong  trào  kiểm  thảo,  khen  ngợi  những  người  đã  thành  thật  tự  kiểm
thảo, khuyến khích những người còn ngập ngừng c ngại, dặt chương trình
chung cho đơn  vị  (chương trình mở rộng kiểm  thào,  tăng năng suất...)  và
bầu  cử ban  lãnh  đạo phong trào.  Ban  này gồm có những  người  lãnh  dạo
như Bộ  trưởng. Thứ  trưởng, Đoàn  tntởng...  và  những  phần  tứ  háng  hái.
trung thành nhất trong cơ quan (hoặc dơn vị).

Cơ quan chính như các bộ, các đại đoàn... kiểm thào xong dợt một.thì
phải:

 Tìm cách nâng cao năng suất các cán bộ để phụ trách công việc trong
cơ quan.

 Phái một sô’ cán bộ dắc lực chia thành từng tiểu tổ phụ trách diều  tra
các bộ phận,  như diều  tra kho tàng, điều tra sổ sách...  dồng thời  giúp các
bộ phận ấy kiểm thảo. Hàng ngày, các tổ trưởng những tiểu tố ây phải báo
cáo  rõ  tình  hình  vói  Ban  lành  dạo  và  giúp  Ban  ấy  trong việc  kiểm  thảo
chung. Nói tóm  lại: Việc kiểm thảo phải có trọng tâm, phải làm  tong bước,
phải nắm vững và vào sâu.  Phải  làm từ cấp trên dến cả'p dưối,  từ bộ phận
chính dê’n bộ phận phụ.
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Những diều cần thiết.

Cán bộ cao cấp mỗi nơi phải:

 Thật thà tự kiểin thảo dể lãm gương mẫu.

 Thật thà báo cáo tình hình cả dơn vị mình cho mọi  người  trong toàn
dơn vị.  toàn ngành biết rõ.

 Phải kiên quyết "nhổ cỏ".

 Nắm vững trọng diêm.

 Tổ chức nhóm  trung kiên dể giúp nghiên cứu  tình hình  và giúp lãnh
dạo phong trào kiểm thảo.

Trong phong trào chông tham ô.  lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính,
trừng phạt là phụ, nghĩa là:

  Ai kiểm thảo đúng những người khác, sẽ được khen thường.

  Ai  có  lỗi  mà  thật  thà  tự  kiểm  thào,  thì  lỗi  nhẹ  sẽ  dược  tha  thứ,  lỗi
nặng  sẽ  dược xử  nhẹ  hoặc  lấy công chuộc  tội  (trừ  những  tội  lỗi  dặc  biệt
nặng).

 Ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật.

 Ai ngăn cản. de doạ những người kiểm thảo mình, sẽ bị kỷ luật.

 Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng.

 Cách mạng là  tiêu  diệt những cái gì  xấu, xây dựng những cái  gì  tốt.
Chúng ta  làm cách mạng dể tiêu diệt chế độ thực dân.  phong kiến, dể xây
dựng dân chủ mối. Thực dân và phong kiến tuy bị  tiêu diệt,  nhưng cái  nọc
xấu của nó (tham ô,  lãng phí, quan liêu) vẫn còn,  thì cách mạng vẫn chưa
hoàn  toàn  thành  công,  vì  nọc  xấu  ấy  ngấm  ngầm  ngăn  trở,  ngấm  ngầm
phá  hoại  sự  nghiệp  xây  dựng của cách  mạng.  Có  những người  trong  lúc:
tranh  dấu  thì  hàng hái,  trung thành,  không sợ  nguy hiếm,  không sợ cực
khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song dốn khi có
ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham
ô,  lãng phí,  quan  liêu,  không tự giác mà biên  thành  người có  tội  với  cách
mạng.  Chúng ta  phải cứu vãn họ.  giúp họ  khôi  phục dạo dức cách  mạng.
Có  những  người  miệng  thì  nói:  phụng  sự Tố  quốc,  phụng  sự  nhân  dân.
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nhưng bị  vật  chất  dỗ  dành  mà  phạm  vào  tham  ô,  lãng  phí,  hại  đến  Tổ
quốc,  nhân  dân.  Chúng  ta  phải  giáo  dục  họ,  đưa  họ  vào  con  dường  cách
mạng.

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ. Nó do lòng
tự tư tự lợi, ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế độ "người bóc lộtngười" mà
ra.

Chúng ta muôn xây dựng một xã hội mới, một xã hội  tự do bình  đẳng,
một xã hội cần, kiệm, liêm, chính  cho nên chúng ta phải  tẩy cho sạch hốt
những  thói  xấu  của xã hội cũ.  Chống tham ô,  lãng phí,  quan  liêu  là  dân
chủ.  Bộ  dội  không  ngại  hy  sinh  xương  máu  dể  kháng  chiến  cứu  nước.
Đồng bào  không ngại hy sinh mồ hôi nưốc mắt để kháng chiến cứu nước.
Chiến sĩ gửi  tính mệnh mình,  đồng bào gửi công, gửi  của mình  trong tay
Chính  phủ  và Đoàn  thể,  để kháng chiến kiến quốc. Đó cũng  là  một  hình
thức dân chủ tập trung.

Chính phủ và Đoàn thể giao cho cán bộ cái quyền điều khiển bộ đội  sử
dụng tiền của  trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhiệm  vụ của cán
bộ là chăm nom, yêu mến mỗi một chiến sĩ, quý trọng,  tiết kiệm  mỗi  một
đồng tiền, một bát gạo, một giò công của đồng bào. Đồng thời, chiến  sĩ và
đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ đó có quyền phê
bình chỉ trích những cán bộ nào không làm trònnhiệm vụ đó.

Dân  chủ  là  dựa  vào  lực  lượng  quần  chúng,  đi  đúng  đường  lôi  quần
chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. ắ,t phải dựa
vào lực lượng quần chúng thì mới  thành công. Quần chúng tức là  toàn  thể.
chiến  sĩ  trong  quân  đội,  toàn  thể  công  dân  trong  xưỏng,  toàn  thể  nhân
viên trong cơ quan,...  rồi đếri toàn thể nhân dâii.. Cũng như mọi việc khác,
việc  "chông"  này  phải  động  viên  quần  chúng,  phải  thực  hành  dân  chủ,
phải  làm cho quần chúng hiểu rõ,  làm cho quần chúng hăng hài  tham gia
thì  mới  chắc  chắn  thành  công.  Quần  chúng  tham  gia  càng  đông,  thành
công càng đầy dủ, mau chóng.

Nhiệm  vụ  của  quần  chúng  là  phải  hăng  hái  tham  gia  phong  trào
chống tham ô,  lãng phí, quan liêu. Chiến sĩ xuất công, nhân dân xuất của
để  đánh  giặc,  cứu  nước.  Tham  ô,  lãng phí,  quan  liêu  là  một  thứ  "giặc  ỏ
trong  lòng".  Nếu  chiến  sĩ  và  nhân  dân  ra  sức chông giặc  ngoại  xâm  mà

344

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



quên chông giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Vì
vậy,  chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái  tham gia  phong trào  ấy.  Chúng
ta  từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực dể thắng lợi  trong phong  trào
này.  Mà  thắng  lợi  trong  phong  trào  này  sẽ  giúp  chúng  ta  doàn  kết  hơn
nữa,  nâng  cao  năng  suất  hơn  nữa.  Nó  giúp  cán  bộ  ta  cải  tạo  tư  tương,
nâng cao giác ngộ,  thấm nhuần đạo đức cách mạng,  thật thà phụng sự bộ
đội  và  nhân  dân.  Nó giúp chính  quyền  ta  thành  một  chính  quyền  trong
sạch, xứng đáng vởi lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và dáng bào.
Nó sẽ giúp chúng ta hoàn thànhđầy đủ kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết
kiệm của Chính phủ và của Đoàn thể. Nó sẽ giúp chúng ta chuẩn bị  mau
đầy  đủ  để  tiến  sang  tổng  phản  công.  Đồng  chí  Lênin,  Xtalin...  rất  chú
trọng và nói  nhiều về vấn đề tiết kiệm,  chông tham ô,  lãng phí và  chông
bệnh  quan  liêu.  Tôi  lược  dịch  vài  doạn  sau  dây,  dể  giúp  các  dồng  chí
nghiên  cứu.  Lê  nin  nói:  "Tiền  bạc  phải  tính  toán  một  cách  rành  mạch,
thật  thà,  phải  tiết  kiệm,  chớ  lười  biếng.  Chớ  ăn  cắp  của  công  là  của  tư.
Phải  giữ  gìn  kỷ  luật  lao  động  rất  nghiêm  ngặt.  Đó  là  những  khẩu  hiệu
chính và rất cần thiết.

Một mặt,  quần chúng lao động thiết  thực  làm  đúng những khẩu  hiệu
ây. Đó là phương pháp duy nhất để cứu vãn một nước dã bị  lũ ke cưáp dố
quốc và lũ bù nhìn làm cho chết dở sông dỏ như nước Nga. Một mặt khác,
chính quyền Xô Viết do phương pháp của mình, căn cứ vào pháp luật  của
mình,  mà thiết thực thi hành khẩu hiệu  ấy  Đó lại  là diều  kiện chủ chất
và đầy đủ dể đưa chủ nghĩa xã hội đếnthắng lợi hoàn toàn".

(Nhiệm vụ trưởc mắt của chính quyền Xô viết,  28'41918)  (1)  Ngày 2
51918,  toà án nhân dân Mạc Tư Khoa xử  nhẹ một vụ án1,  hốì  lộ.  Lê  nin
không bằng  lòng,  và  viết:  "Không xử  bắn  lũ  ăn  của  dút  lót,  mà  xử  một
cách  pha  trò,  mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy  đó  là một diều  xấu  hổ cho
những  dàng  viên  cộng  sản,  cho  những  người  cách  mạng,  cần  phải  nêu
những dồng chí dã ăn hôì  lộ ra dể cho dư luận quờ trách  và cần  pbải  đuối
họ ra khỏi Đảng"2.

1 V.I. Lê nin. Toàn tập, tiếng Việt, NXB Tiến Bộ, Mảtxcơva,  1977.  t.36.  tr.211212
2 Như trên,  t.36.  tr.346.

Cách vài hôm sau, Lê nin viết thư cho cán bộ tư pháp: "Phải lập tức đề
nghị một đạo luật để trừng trị những vụ hối  lộ  (ăn hôì  lộ,  tặng hôì  lộ,  và
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là  sự thật,  không thể lấy nghị  quyết nào mà che gii'iu  dược  nó.  Có clôi  khi
các cd quan quàn  lý cúa ta giống như người nông dãn  nọ:

Y  tiêt  kiệm  dược  một ít  tiền,  y không dùng  tiền  ấy  mà  sửa  chữa  rày
bừa dể tăng gia sàn xuất nhưng y di mua một cái  máy hát  thật  to...  Dó là
chưa  kể  đến  những việc  lãng  phí,  những vụ ăn  cắp  của  công.  Vì  vậy cần
phải  dùng nhiều  phương pháp để giữ gìn  cho  tiền  bạc của  ta  khói  lậ  lãng
phí. bị  phân tán. bị dùng vào nhùng việc không can  thiêl. bị  dùng ra  ngoài
công việc xãy dựng càn biin.

1.  Kê hoạch  Bân xuâ't không định theo cách quan  liêu,  mà phai  liên  hệ
chật  chẽ vói  tình  hình  kinh  tê.  vói  nguồn  của  cải.  vói  sự  tính  toán  rõ  rệt
sức hậu bị của ta.

Kê’  hoạch  không  nên  sụt  lại  sau.  nhưng  cũng  không  nên  chạy  quá
trước  sự  phát  triển của công nghệ,  không nên  xa  rời  nông nghiệp,  không
nên quên làng sức tiết kiệm của ta.

Nền  tàng  phát  triển  công  nghệ  phải  dựa  trên  sự  cần  thiêt  cho  thị
trường trong nước, trước hết Là thị  trường nông dân.  và dựa  trên  phạm  vi
của cải  của  ta. Đó  là  nền  tảng dể liên  hệ công nghệ vói  kinh  tê của  nông
dân.

Về tiết kiệm, về cách dùng tiền bạc tiết kiệm dược  cùng như vậy.1 Có
người  theo cảo tưởng của mình mà định kế hoạch, chứ không nghĩ dên vô'n
liếng.  Họ quên  rằng:  nêu  không có một  sô’ vôn  tốì  thiểu,  không có một  sò'
tiền hậu bị  tôì  thiểu, thì chẳng những không dạt dược kế hoạch cõng nghệ
nào,  mà  cũng  không xây  dựng dược  những xí  nghiệp  "to  lân  bao  la".  Họ
quên diều dó, họ chạy trưóc sự thực.

1 Như trên. t36.  tr 220221

Thê’ nào là chạy trước sự thực mà dặt kế hoạch?

Là  không cân  nhắc  lực  lượng,  mà  làm  ẩu.  Là  dặt  kê  hoạch  rã’t  to  tát
dộng viên  hàng nghìn,  hàng vạn công nhân,  xem  rất oai.  Nhưng rồi  tháy
vô’n  liếng không dủ,  phải dể công nhân về,  phải  câ’p  lộ phí cho  họ về.  Kôt
quả  là  hao  tổn  nhiều,  gây  ra  thất vọng cho công cuộc  xây dựng,  gây  mọi
khó khăn  cho chính  trị...  Chỉ có  liên  hệ chặt chẽ với  nông nghiệp,  không
ròi  xa  sức  tiết  kiệm  và  ăn  khớp vởi  vốn  liếng và  sức  hậu  bị  của  ta    thì
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là  sự thật,  không thể lấy nghị  quyết nào mà che gii'iu  dược  nó.  Có dôi  khi
các cd quan quàn  lý cũa ta giông như người  nông dãn  nọ:

Y  tiết kiệm  dược  một ít  tiền,  y không dùng  tiền  ấy  mà  sửa chửa  rày
bừa dể tăng gia sàn xuất nhưng y di mua một cái  máy hát  thật  to...  Bó  là
chưa  kể  đến  những việc  lãng  phí,  những vụ ăn  cắp  của  công.  Vì  vậy rần
phải  dùng nhiều  phương pháp dể giữ gìn  cho  tiền  bạc của  ta  khói  bị  lãng
phí. bị  phân tán. bị dùng vào nhùng việc không can  thiêt. bị  dùng ra  ngoài
công việc xãy dựng càn biin.

1.  Kê hoạch  Bân xuiứ không định theo cách quan  liêu,  mà phài  liên  hệ
chật  chẽ vói  tình  hình  kinh  tê.  vói  nguồn  của  cải.  vói  sự  tính  toán  rõ  rệt
sức hậu bị của ta.

Kế  hoạch  không  nên  sụt  lại  sau.  nhưng  cũng  không  nên  chạy  quá
trước  sự  phát  triên của công nghệ,  không nên  xa  rời  nông nghiệp,  không
nên quên làng sức tiêt kiệm của ta.

Nền  tảng  phát  triển  công  nghệ  phài  dựa  trên  sự  cần  thiết  cho  thị
trường trong nước,  trước hết Là thị  trường nông dân.  và dựa  trôn  phạm  vi
của cải  của  ta. Đó  là  nền  tảng dể liên  hệ công nghệ vói  kinh  tố của  nông
dân.

Về tiết kiệm, về cách dùng tiền bạc tiết kiệm dược  cùng như vậy.1 Có
người  theo cảo tưởng của mình mà định kế hoạch, chứ không nghĩ dến VÔÌ1
liếng.  Họ quên  rằng:  nếu  không có một số vốn  tốì  thiểu,  không có  một  số
tiền hậu bị  tôì  thiểu, thì chẳng những không dạt dược kế hoạch cõng nghệ
nào,  mà  cũng  không xây  dựng dược  những xí  nghiệp  "to  lân  bao  la".  Họ
quên diều dó, họ chạy trưốc sự thực.

1 Như trên.  t36.  tr 220221

Thê nào là chạy trưóc sự thực mà dặt kê hoạch?

Là  không cân  nhắc  lực  lượng,  mà  làm  au.  Là dặt  kô  hoạch  rất  to  tát
dộng viên  hàng nghìn,  hàng vạn công nhân,  xem  rất oai.  Nhưng rồi  thấy
vốn  liếng không đủ. phải dể công nhân vế,  phải  câ'p  lộ phí cho  họ về.  Kết
quả  là  hao  tổn  nhiều,  gây  ra  thất vọng cho công cuộc  xây dựng,  gây  mọi
khó khăn  cho chính  trị...  Chỉ có  liên  hệ chặt chẽ với  nông nghiệp,  không
ròi  xa  sức  tiết  kiệm  và  ăn  khớp vởi  vốn  liếng và  sức  hậu  bị  của  ta    thì
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công nghệ mới  làm  tròn nhiệm vụ vẻ vang của nó,  là  lãnh  đạo và  cải  tạo
kinh tế  của quốc dân.

Một bộ chỉ huy mà xa ròi bộ đội, mâ't liên lạc với bộ đội;  thì bộ chỉ huy
ấy không thành bộ chỉ huy nữa. Công nghệ mà xa rời  toàn bộ kinh  tê của
quốc dân,  mất  liên hệ với  nó,  thì công nghệ không lãnh  đạo  dược kinh  tê
cùa quốc dân. Vì vậy dặt kế hoạch công nghệ cho dúng dắn và hợp lý    là
mộtdiều kiện chủ chốt trong việc tiêu dùng tiền của.

2. Các cơ quan chính quyển và đoàn thể, các cơ quan kinh tê và các Uỷ
ban,  cần  phải  nâng  cao  năng  suất,  giảm  bót  số người  (tinh  giản).  Hiện
nay, các cơ quan của ta người nhiều, việc ít, xài  phí lu bù...Lê nin dã nhắc
đi  nhắc lại hàng chục hàng trăm  lần rằng:  công nhân và nông dân  không
thể chịu đựng những cơ quan kềnh càng và tốn kém như vậy. Vô luận  thế
nào  cũng  phải  tìm  đủ  cách  để biên  chế các  cơ  quan  lại.  Chúng  ta  phải
dùng  tinh  thần  bônsêvích  mà  thực  hành  một  chế dô'  tiết  kiệm  nghiêm
ngặt.  Nếu  chúng  ta  không  muôn  dùng vốh  liếng của  ta  vào  những  việc
linh tinh,  thì chúng ta phải thực hành ngay chế độ ấy.

Một  thí dụ:  có người bảo chúng ta xuất cảng lương thực  không  có  lãi
không  ăn  thua.  Vì  sao  không  có  lãi.  Vì  các  cơ  quan  phụ  trách  thu  góp
lương thực tiêu  quá nhiều  tiền. Kế hoạch định mua  1  cân híơng thực  là 8
xu.  Nhưng  các  cơ  quan  tiêu  đến  13  xu,  tức  là  tăng  lên  5  xu.  Vì  sao?  Vì
trưôc khi  thu  góp  lương thực,  thì  các cản bộ dều  lấy  thêm  người  vào  vãn
phòng,  mua  thêm  máy  đánh  chữ và xe  hơi...  Vì  tiêu  tiền  quá  nhiều  vào
chỗ không sinh  lợi, đến khi cộng lại,  thì  thấy xuất cảng lương thực không
có lãi. Thử tính xem: chúng ta thu góp hàng chục triệu cân lương thực, mà
mỗi cân dắt thêm 5 xu, thì dã lãng phí mất mấy triệu đồng.

Nếu  chúng  ta  không  dùng chế dộ  nghiêm  ngặt  dể  ngăn  ngừa  các  cơ
quan  tiêu  dùng bừa bãi,  thì  chúng ta  tiết  kiệm  dược bao  nhiêu  tiền  của
cũng bị lãng phí hết bấy nhiêu...

3. Chúng ta phải kiên quyết chống nạn lãng phí ỏ các cơ quan vàtrong
sự  sinh  hoạt  của  chúng  ta.  Chông  cách  tiêu  dùng bừa  bãi  tiền  của  của
nhân dân và vốn liếng của Chính phủ.  Hiện nay, có những cuộc khai  hội,
những lễ kỷ niệm, những dám yến tiệc tốn hàng vạn, hàng chục vạn.  cần
phải chấm dứt nạn phô trương, lãng phí ấy. Trong lúc công nghệ cần phai
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xây dựng, đồng bào dang bị thiếu thôn, chúng ta không thể tha thứ những
việc  phô  trương,  lãng  phí  như  vậy.  Một  điều  đáng  chú  ý:  nhiều  khi  có
những người ngoài Đảng họ tiết kiệm của công hơn  những dàng viên.  Có
những đảng viên rất "dũngcảm, kiên quyết"  trong trường hợp này:  họ âm
thầm phát phụ cấp cho nhân viên của họ, mượn tiếng là "hoa hồng" tuy sự
thực  không  có  gì  là  "hoa  hồng".  Họ  âm  thầm  phớt  qua  phép  luật,  trôn
tránh và  làm  trái  phép  luật.  Vê' diêm  này,  những người  ngoài  Đảng cân
thận hơn. Vì đảng viên thường xem phép luật, chính quyền...  là việc trong
nhà. Vì  vậy mà có đôi đảng viên như những con lợn,  (xin  lỗi  tiếng đó),  họ
rúc vào vườn rau của Nhà nước, chén một bữa no say,  hoặc họ hy sinh  lợi
ích của nước nhà, để lên mặt mình là khảng khái.

Chúng ta phải châ'm dứt cái thói vô chính phủ ấy.

4.  Phải chống nạn ăn cắp của công,  mà các cơ quan  quen  gọi  là  trộm
cắp  "đường hoàng".  Các  báo  chí  phân biệt:  có  thứ  trộm  cấp  xấu  xa,  kín
đáo, có thứ trộm cắp "đường hoàng". Vừa rồi, báo Thanh niên cộng sản có
nói về thứ trộm cắp "dường hoàng" ây:  một chàng thanh  niên  bảnh  bao. ỏ
một cơ quan nọ, dã trộm cắp của công một cách đường hoàng, một cách có
ngăn nắp, và trộm cắp đã nhiều lần. Điều đáng chú ý ở dây, không phải  là
thằng kẻ trộm. Đáng chú ý là những người xung quanh biết nó là kẻ trộm,
chẳng những chống nó,  mà  lại vỗ vai  nó,  khen  ngợi  nó,  xem  nó như  một
anh  hùng.  Đó  là  một  diều  dáng chú ý,  một  điều  rất  nguy  hiểm.  Khi  bắt
dược một tên mật thám, một tên phản quốc  thì  quần chúng rất căm giận,
đòi  xử  bắn  nó  đi.  Song khi  tên  giặc  hoạt  động  trước  mắt  mọi  người,  thì
quần  chúng  lại  hiền  lành  với  nó,  vỗ vai  nó,  khen  ngợi  nó. Trộm  cắp  tiền
bạc  của  nhân  dân,  tổn  hại  kinh  tế của  Chính  phủ,  cũng  là  mật  thám,
phản  quốc,  nếu  không phải  là  tệ hơn nữa.  Cuối  cùng tên  kẻ  trộm  "dường
hoàng” kia dã bị bắt. Nhưng bắt một tên  trộm ây, có nghĩa  lý gì. vì còn có
hàng nghìn  hàng vạn  tên giặc như nó.  cần phải  có biện  pháp  khác,  biện
pháp nghiêm  ngặt hơn,  dể trừng trị  chúng.  Biện pháp ây là  gây  nên  một
đạo đức dế ngăn ngừa trộm cắp, gâj' nên một phong trào quần chúng gớm
ghét, bao vây lũ giặc ấy Biện pháp ấy là gây nên một cuộc vận dộng trong
công nông chống trộm cắp;  làm cho  lũ  trộm cắp  "dường hoàng"  cũng như
trộm cắp kín dáo   không sông còn được. Tiêu  diệt  trộm cắp,  là  một cách
để bảo vệ,  tiết kiệm và tránh lãng phí. Sau cùng, chúng ta cần có một cuộc
vận  động:  tiêu  diệt  lười  biếng,  nâng  cao  nàng  suất,  củng  cô' kỷ  luật  lao
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động. Công nhân vắng mặt không di  làin. dã gây cho công nghệ  thiệt  mất
hàng chục vạn giờ lao dộng, tổn thất hàng trăm vạn dồng.

Nếu  không  châm  dứt  thói  lười  biếng,  không nâng cao  năng  suất,  thì
công  nghệ  không  tiến  dược,  mà  lương bổng công  nhân  cùng  không  tăng
dược.  Anh  chị  em  công nhân  phải  hiếu  rõ,  nhất  là  những công nhân  mói.
phải hiểu rõ ràng: lười biếng và không nâng cao năng suâ't là có hại cho sự
nghiệp chung, có hại cho cá giai  cáp công nhãn, có hại  cho công nghệ cua
ta.

Vì lợi ích của kinh  tế, vì  lợi  ích của giai cáp công nhân   chúng ta  phải
chông thói  lưòi biêng, phải nâng cao năng suất".

(Hội nghị cán bộ Đảng ở Lêningrát,  ] 3 11926)(1).

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn  tập. xuất bản  lổn 2. TG. Tr: 484  502)
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( T r í c h )

9 .   S Ử A   C H Ủ A   N H Ũ N G   K H U Y Ế T   Đ l Ể M   s a i   l a m

Đ ả n g   t a   t h à n h   t í c h   k h á   n h i ề u ,   n h ư n g   k h u y ế t   đ i ế m   c ủ n g   k h ô n g   í t .

C h ú n g   t a   c ầ n   p h ả i   t h ậ t   t h à   t ự   p h ê   b ì n h   đ ế   s ử a   c h ữ a .   P h ả i   c ô   s ử a   c h ữ a   đ ể ’

t i ế n   b ộ .
T r ư ớ c   k h i   n ê u   n h ữ n g   k h u y ế t   đ i ế m   c h ú n g   t a   p h ả i   n h ậ n   r ằ n g   Đ a n g   t a

c ó   n h ữ n g   c á n   b ộ      n h ấ t   l à   c á n   b ộ   t r o n g   v ù n g   b ị   t ạ m   c h i ế m   r ấ t   d ũ n g   c á m .

t ậ n   t ụ y ,   b ấ t   k ỳ   g i a n   n a n   n g u y   h i ể m   t h ế   n à o   v ẫ n   c ử   đ i   s á t   v ố i   d â n ,   v ẫ n   c ứ

b á m   l â y   c ô n g   v i ệ c ,   k h ô n g   t h a n   p h i ề n ,   h y   s i n h   c a   t í n h   m ệ n h   c ũ n g   k h ô n

t i ế c .   Đ ó   l à   n h ữ n g   c h i ế n   s ĩ   k i ể u   m ẫ u   c ủ a   d â n   t ộ c .   n h ữ n g   n g ư ờ i   c o n   x ứ n

đ á n g   c ủ a   Đ á n g . ế

Đ i ể m   l ạ i   t ừ   n g à y   t h à n h   l ậ p   đ ế n   n a y .   n ó i   c h u n g   c h í n h   s á c h   c ủ a   Đ á n g

t a   đ ú n g .   K h ô n g   đ ú n g   s a o   l ậ p   đ ư ợ c   n h ữ n g   t h à n h   t í c h   l ớ n   l a o   n h ư   n g à y

n a y ?   N h ư n g   c ó   m ấ y   k h u y ế t   đ i ể m   v à   n h ư ợ c   đ i ể m   l ổ n   d ư ở i   đ â y :

V ì   v i ệ c   h ọ c   t ậ p   c h ủ   n g h ĩ a   c ò n   k é m ,   c h o   n ê n   t ư   t ư ở n g   c ủ a   n h i ề u   c á n   b ộ

v à   đ ả n g   v i ê n   c h ư a   t h u ầ n   t h ụ c ,   t r ì n h   đ ộ   l ý   l u ậ n   c ò n   n o n   n ớ t .   D o   đ ó   t r o n g

k h i   t h i   h à n h   c h í n h   s á c h   c ủ a   Đ ả n g   v à   c ủ a   C h í n h   p h ủ .   đ ã   x á ỵ   r a   n h ữ n g

k h u y n h   h ư ớ n g   s a i   l ầ m   h o ặ c   " t ả "   h o ặ c   " h ữ u "   ( n h ư   t r o n g   c h í n h   s á c h   r u ộ n g

đ ấ t ,   m ặ t   t r ậ n ,   d â n   t ộ c   t h i ể u   s ô ' ,   t ô n   g i á o ,   c h í n h   q u y ề n   v . v .   ) .

C ô n g   t á c   t ổ   c h ứ c   c ũ n g   c ò n   k é m ,   c h o   n ê n   n h i ề u   k h i   k h ô n g   đ á m   b ả o

đ ư ợ c   v i ệ c   t h i   h à n h   đ ú n g   c h í n h   s á c h   c ủ a   Đ ả n g   v à   c ủ a   C h í n h   p h ủ .

V ì   v ậ y   h ọ c   t ậ p   c h ủ   n g h ĩ a ,   d ù i   m à i   t ư   t ư ở n g ,   n â n g   c a o   l ý   l u ậ n ,   c h i n h

đ ố h   t ổ   c h ứ c      l à   n h ữ n g   v i ệ c   c ầ n   k í p   c ủ a   Đ ả n g .

N g o à i   r a ,   c á c   c ơ   q u a n   l ã n h   d ạ o   c á c   c â ' p .   v ề   l ể   l ô ' i   l à m   v i ệ c ,   v ề   c h ủ

t r ư ơ n g   v à   c á c h   L ã n h   đ ạ o   c ò n   c ó   n h ữ n g   k h u y ế t   đ i ế m   k h á   p h ố   t h ô n g   v à
3 5 1
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nghiêm  trọng,  ấy là  những bệnh chủ quan,  quan  liêu,  mệnh  lệnh,  hẹp  hòi
và bệnh công thần.

Bệnh chủ quan tỏ ra ở tư tưởng cho rằng trường kỳ kháng chiến có thể
trở  thành đoản kỳ kháng chiến.  Bệnh quan liêu  tỏ  ra  ở chỗ  thích  giấy  tờ,
xa  quần  chúng,  không điều  tra  nghiên cứu,  không kiểm  tra  theo  dõi  việc
thi hành, không học tập kinh nghiệm của quần chúng.  Bệnh  mệnh  lệnh  tỏ
ra  ở  chỗ  hay  đưa  vào  chính  quyền  mà  bắt  dân  làm.  ít  tuyên  truyền  giái
thích  cho  dân  tự  giác,  tự  động.  Bệnh  hẹp  hòi  tỏ  ra  ở  chỗ  đôi  với  ngiỉòi
ngoài  Đảng  nhiều  khi  quá  khắt  khe,  hoặc  phớt  người  ta  di.  không  chịu
bàn bạc, hỏi han ý kiến.

Còn bệnh công thần thì tỏ ra như thê này:

  Cậy  mình  có  một  ít  thành  tích,  thì  tự kiêu  tự  đại.  cho  mình  là  "cứu
tinh" của dân, "công thần” của Đảng. Rồi đòi địa vị, đòi  danh vọng. Việc to
không làm được, việc nhỏ không muôn làm. Bệnh công thần rấ t có hại cho
đoàn kết ở trong Đảng cũng như ở ngoài Đâng.

  Cậy  thế  mình  là  người  của  Đảng,  phốt  cả  kỷ  luật  và  cả  cấp  trên
trong các đoàn thể nhân dân hoặc cơ quan Chính phủ.

Những  đồng  chí  mắc  bệnh  ấy  không  hiểu  rằng:  Mỗi  đáng  viên  cần
phải làm kiểu  mẫu phục tùng kỷ luật,  chẳng những kỷ luật của  Đang mà
cả  kỷ  luật  của  các  đoàn  thể  nhân  dân  và  của  cơ  quan  chính  quyền  cách
mạng.

Trong Đảng  có  những bệnh  ấy  và  bệnh  khác.  Trung  ương  cũng  phải
chịu một phần  trách  nhiệm. Vì Trung ương chưa chú  trọng việc  kiêm  tra.
Sự huấn luyện về chủ  nghĩa  tuy có,  nhưng chưa  được khắp chưa  được dủ.
Dân  chủ  trong  Đảng  chưa  được  thực  hiện  rộng  rãi.  Phê  bình  và  tự  phê
bình chưa thành nền nếp thường xuyên.

Tuy  nhiên,  những  việc  đó  đang  được  chần  chinh  phần  nào.  Những
cuộc kiểm  thảo và  phong trào  phê bình và  tự  phê  bình  gần  đây  đã  mang
lại kết quả tốt, mặc dầu có những chỗ lệch  lạc.

Đồng chí Xtalin có  nói:  đảng cách  mạng cần  phê  bình  và  tự  phê  bình
cũng như ngưòi  ta  cần không khí,  và:  kiêm  tra  chặt chẽ  thì  có  thể  tránh
được  nhiều  khuyết  điểm  nặng  nề.  Từ nay,  Đảng  phải  tìm  cách  giáo  dục
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chủ  nghĩa  cho  phổ  biến,  để  nâng  cao  tư  tương  chính  trị  của  đảng  viên.
Phải  phát  triến  101  làm việc  tập  thể.  Phải  củng cố môi  liên  hệ  giữa  Đảng
và  quần  chúng.  Phải  đề  cao  tinh  thần  kỷ  luật,  tinh  thần  Đảng  của  mỗi
đằng  viên.  Phải  mở  rộng  phong  trào  phê  bình  và  tự  phê  bình  ở  trong
Đảng,  ở các cơ quan,  các đoàn thế.  trên các báo chí cho đến nhân dân.  Phê
bình và tự phê bình phải thường xuyên,  thiết thực, dân chủ,  từ trên xuống
và  từ  dưới  lên.  Sau  hết  là  Đảng  phải  có  sự  kiếm  tra  chật  chẽ.  Làm  được
như thê thì khuyết điểm sẽ bốt, và tiến bộ sẽ mau.

10. TÌNH  HÌNH MỚI  VÀ NHIỆM v ụ  MỚI

A. Tình hình mới

Mỗi người đều biết rằng ngày nay thế giới chia làm hai phe rõ rệt:

  Phe  dân  chủ  do  Liên Xô  lãnh  đạo,  gồm  nước  xã  hội  chủ  nghĩa,  các
nước dân  chủ  mới ở châu Âu  và ở châu Á.  Nó  gồm  cả  các nưốc  dân  tộc bị
áp bức đang đấu tranh chốhg chủ nghĩa đế quốc xâm lược, và các đoàn thể
dân  chủ  cùng những nhân  sĩ  dân chủ ở các  nước  tư  bản.  Phe  dân chủ  là
một  lực  lượng rất mạnh và  ngày càng mạnh  thêm. Vài  điểm  dưới  đây  đủ
chứng tỏ điều đó:

Thử xem  địa  đồ  thể giới:  nưốc Liên  Xô  xã  hội  chủ  nghĩa  và  các  nước
dân chủ  mới  từ Đông Âu sang Đông Á  liên  thành  một khôi  rộng lớn,  gồm
800  triệu  nhân dân;  trong khôi  ấy các dân  tộc  đoàn kết,  cùng chung  một
mục  đích,  không  có  chút  gì  mâu  thuẫn.  Nó  đại  biếu  cho  sự  tiến  bộ,  cho
tương lai tươi sáng của loài người. Đó là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ.

Trong Đại  hội  lần  thứ hai  của Mặt  trận  hoà  bình  họp ở Thủ  đô  nước
Ba Lan hồi tháng 11    1950, các đại biểu của 500 triệu chiến sĩ hoà bình ở
81  nưóc  đã  thề  kiên  quyết  giữ  gìn  hoà  bình  thế  giới  và  chông  đế  quốc
chiến  tranh. Đó là Mặt  trận thông nhất của thế giới hoà bình và  dân chủ.
Đó là một lực lượng rất mạnh và ngày càng thêm mạnh.

 Phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu. Ngay lúc Chiến tranh thế  giới thứ
hai vừa  kết  thúc,  Mỹ đã  trở nên  trùm  đế quốc,  trùm  phản  động  thế  giới.
Anh  vởi  Pháp  là  tay  phải  tay  trái  của  Mỹ.  Các  Chính  phủ  phản  động  ở
phương Đông và phương Tây là lâu la của Mỹ.
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Với tham  vọng làm chúa thê giới, Mỹ một tay thì cầm đồng đô la  đê lợi
dụ  thiên  hạ,  một  tay  thì  cầm  bom  nguyên  tử  để  uy  hiếp  thế   giới.  Nào
chính sách Tơruman, nào kế hoạch Mác san, nào Hiệp ước Đại TâyDương,
nào  chương  trình  Đông  Nam  Á.  Tất  cả  những  thủ  đoạn  ấy  của  Mỹ  đều
nhằm vào mục đích chuẩn bị chiến tranh thế giói lần thứ ba.

Những tham vọng của Mỹ gặp phải một sức ngăn trở to lớn:  sức ây  tức
là  lực  lượng vĩ  đại  của  Liên Xô,  phong  trào  dân  chủ,  hoà  bình  và  phong
trào dân tộc giải phóng đang sôi nổi khắp thế giói.

Chính  sách  Mỹ  hiện  nay  là:  ở  châu  Á  thì  giúp  bọn  phản  động  như
Tưởng Giới Thạch,  Lý Thừa Văn,  Bảo Đại,  v.v...  giúp  đế quốc Anh  chông
kháng chiến của Mã Lai, giúp thực dân Pháp chông kháng chiến của Việt
Nam.  Mỹ  thì  tự  ra  tay  chiến  tranh  xâm  lược  ở Triều  Tiên  và  chiếm  Đài
Loan để hòng phá cách mạng Trung Quốc.

Ở  cỀâu  Âu  thì Mỹ do  kế hoạch Mác  san và  Hiệp  ưốc  Đại  Tây  Dương
mà  nắm  quyền  quân  sự,  chính  trị,  kinh  tế  của  các  nước ở  Tây  Âu  đồng
thời ra  sức vũ trang cho các nưóc ấy,  bắt buộc các nước  ấy  phải cung cấp
lính để làm bia đỡ đạn cho Mỹ, như kế hoạch lập ra  70 sư đoàn ở Tây Âu
do một người Mỹ làm tổng tư lệnh.

Nhưng phe Mỹ có rất nhiều chỗ yếu:

Ngoài  sức  mạnh  của  phe  dân  chủ,  phe Mỹ còn bị  một  lực  lượng khác
đe doạ  ấy là kinh tế  khủng hoảng.

Nội bộ phe Mỹ có nhiều mâu thuẫn. Vài thí dụ: Mỹ muôn Tây Đức lập
một quân đội gồm  10 sư đoàn, bị nhân dân Pháp phản đối. Anh  thì ngấm
ngầm chống Mỹ vì tranh nhau các mỏ dầu ở Cận Đông và  tranh nhau ảnh
hưởng ở Viễn Đông.

Nhân  dân,  nhất  là  các  tầng  lốp  lao  động  các  nước  bị  Mỹ  "giúp",  đều
oán ghét Mỹ,  vì Mỹ lấn quyền kinh  tế của  họ,  đụng chạm  đến  quyền độc
lập của nước họ.

Mỹ  tham  quá,  muôn  lập  căn  cứ địa  khắp  hoàn  cầu;  nhóm  phản  động
nào,  chính phủ phản động nào, Mỹ cũng giúp.  Mặt trận của Mỹ quá  dài,
quá  rộng,  thành  thử lực  lượng của Mỹ ắt phải  mỏng  manh.  Chứng  cớ  rõ
rệt là Mỹ cùng 40 nước chư hầu của Mỹ đánh với một nước Triều Tiên mà
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cũng đang thất bại. Mỹ giúp phe phản động Trung Quốc là Quốc dân đảng
do Tưởng Giới Thạch  làm  trùm,  nhưng họ Tưởng vẫn  thất bại.  Mỹ  giúp
thực dân Pháp ở Việt Nam, mà kháng chiến Việt Nam vẫn thắng.

Nói  tóm  lại:  Chúng ta  có  thể đoán chắc rằng phe  đế quốc phản  động
nhất định sẽ thua, phe hòa bình và dân chủ nhất định sẽ thắng.

Việt Nam ta là một bộ phận của phe dán chủ thế giới. Hiện nay lại là
một đồn lũy chông đế quốc, chống phe phản dân chủ do Mỹ cầm đầu.

Từ  ngày  bắt  đầu  kháng  chiến,  Anh  và  Mỹ  đã  giúp  thực  dân  Pháp.
Nhưng từ 1950, Mỹ đã công khai can thiệp vào nước ta.

Cuối năm 1950, Anh cùng Pháp chuẩn bị lập một trận "thông nhất" để
cùng nhau hợp sức chôhg kháng chiến Mã Lai và kháng chiến Việt Nam.

Thế là  tình  hình  thế giới dính  dáng mật  thiết  vối  nước  ta.  Thắng  lợi
của phe dân chủ cũng là thắng lợi của ta, mà ta thắng lợi cũng là phe dân
chủ  thắng  lợi. Vì vậy,  mật khẩu chính của  ta  ngày nay  là:  nếu diệt  thực
dân  Pháp và  đánh  đổ bọn can  thiệp Mỹ,  giành  thôhg nhát  độc  lập hoàn
toàn, bảo vệ hòa bình thế giới.1

1 Theo tài liệu chính thức là: Mỹ cùng 14 nưóc chư hầu.

B. Nhiệm vụ mới

Các  đồng chí Trung ương sẽ báo cáo  rõ  về những vấn  đề quan  trọng
như Chính cương, Điều lệ, quân sự, chính quyền, mặt trận dân  tộc thông
nhất,  kinh  tế,  v.v...  Báo  cáo  này  chỉ  nêu  ra  mây  nhiệm  vụ  chính  trong
những nhiệm vụ mới của chúng ta:

  Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

  Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam.

1.  Chúng  ta  đã phải  ra sức phát  triển  lực  tượng của  quân đội và  cúa
nhân dân để đánh thắng nữa, đánh thắng mãi, để tiến tới tổng phản công.

Nhiệm vụ này nhằm vào mây điều chính:

 Trong công việc xây dựng và phát triển quân đội,  chúng  ta  phải  ra
sức  đẩy  mạnh  việc  xây  dựng và  củng  cố công  tác  chính  trị  và  quân  sự
trong bộ đội ta.  Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và
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kỹ thuật,  nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta.  Phải làm cho quân  đội  ta
thành  một quân đội chân chính của nhân dân.

Đồng  thòi,  phải  phát  triển  và  củng  cô’ dân  quân  du  kích  về  mặt:  tố
chức,  huấn  luyện,  chỉ  đạo  và  sức  chiến  đấu.  Phải  làm  cho  lực  lượng  của
dân quân du kích thành những tâm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn,  chăng
khắp mọi nơi, địch mò đến đâu là mắc lưới đến đó.

  Phát  triển  tinh  thần  yêu  nưồc.  Dân  ta  có  một  lòng  nồng  nàn  yêu
nước. Đó là một truyền thốhg quý báu của ta. Từ xưa đến nay,  mỗi khi Tố
quốc bị xâm  lăng,  thì  tinh thần ấy lại sôi nổi,  nó kết  thành  một  làn  sóng
vô  cùng  mạnh  mẽ,  to  lớn,  nó  lướt  qua  mọi  sự  nguy  hiểm,  khó  khăn,  nó
nhấn chìm tấ t cả lũ bán nước 'ỉ à lũ cưởp nước.

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ  tinh  thần yêu
nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang
thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi,  Quang Trung, v.v...
Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là
tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Từ
các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ,  từ những kiều bào ở nước
ngoài đến  những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm,  từ nhân  dân miền ngược
đến miền xuôi,  ai cũng một lòng nồng nàn yêu nưóc,  ghét giặc.  Từ những
chiến  sĩ ngoài  mặt  trận chịu  đói mấy ngày  đế’ bám  sát  lấy  giặc  đặng  tiêu
diệt giặc,  đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ đội,  từ
những  phụ  nữ  khuyên  chồng con  đi  tòng quân  mà  mình  thì  xung  phong
giúp  việc  vận  tải,  cho  đến  các  bà  mẹ  chiến  sĩ  săn  sóc  yêu  thương  bộ  đội
như con đẻ  của  mình.  Từ những nam  nữ công nhân và  nông  dân  thi  đua
tăng  gia  sản  xuất,  không  quản  khó  nhọc  đề  giúp  một  phần  vào  kháng
chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ...
Những  cử  chỉ  cao  quý  đó,  tuy  khác  nhau  nơi  việc  làm.  nhưng  đều  giông
nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.  Có khi được trưng bày
trong  tủ kính,  trong bình  pha  lê,  rõ  ràng dễ  thây.  Nhưng cũng có khi cất
giấu  kín  đáo  trong  rương,  trong hòm.  Bổn  phận  của  chúng  ta  là  làm  cho
những  của  quý kín  đáo  ây  đều  được  đưa  ra  trưng bày.  Nghĩa  là  phải  ra
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sức  giải  thích,  tuyên  truyền,  tổ  chức,  lãnh  đạo,  làm  cho  tinh  thần  yêu
nước  của  tấ t  cả  mọi  người  đều  được  thực  hành  vào  công  việc  yêu  nước,
công việc kháng chiến.

Tinh  thần  yêu  nưởc chân  chính  khác hẳn  với  tinh  thần  "vị  quốc"  của
bọn  đế quốc  phản  động.  Nó  là  một bộ phận  của  tinh  thần  quốc  tế.  Chính
do  tinh  thần yêu  nước mà  quân đội và nhân dân Liên Xô đã  đánh  tan bọn
phát  xít  Đức    Nhật và  giữ vững Tổ quốc xã  hội  chủ  nghĩa,  và  do  đó  mà
giúp đỡ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên  thế  giới. Chính vì
do  tinh  thần  yêu  nưóc mà  quân  giải  phóng và  nhân  dân Trung  Quốc  đã
đánh  tan bọn bán nước là Tưởng Giối Thạch và đuổi được bọn đế quốc Mỹ.
Chính  do  tinh  thần yêu  nước mà  quân  đội  và  nhân dân  Triều  Tiên cùng
quân  tình  nguyện Trung Quốc đang đánh  cho bọn  đế quốc Mỹ và  phe  lũ
chạy  dài.  Chính  do  tinh  thần  yêu  nước  mà  quân  đội  và  nhân  dân  ta   đã
mấy năm trường chịu đựng trăm đắng nghìn cay, kiên quyết đánh cho tan
bọn  thực dân cướp nước và bọn Việt gian phản quốc,  kiên  quyết xây dựng
một  nước Việt  Nam  độc  lập  thông nhát,  dân  chủ,  tự  do,  phú  cường,  một
nước Việt Nam dân chủ mới.

Đẩy  mạnh  thi  đua  ái  quốc.  Trước  hết  là  bộ  đội  thi  đua  diệt  giặc  lập
công; hai là  nhân thi đua tăng gia sản xuất. Chúng ta  phải đưa tấ t cả tinh
thần và năng lực mà đẩy mạnh hai việc đó.  Trong  công  việc  to  tá t
kháng  chiến  kiến  quốc,  Mặt  trận  Liên  Việt  Việt Minh,  công đoàn,  nông
hội và  các đoàn thể quần chúng có một tác dụng rấ t  to  lớn.  Chúng ta phai
giúp cho các đoàn thế ấy phát triển, củng cố và hoạt động thực sự.

 Về chính sách ruộng đất, ở những vùng tự do,  phải  triệt đế thi hành
giảm  tô,  giảm tức,  tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian tạm
cấp  cho  dân  cày  nghèo và  gia  đình các chiến  sĩ,  để cải  thiện  đời sống cho
dân  cày  và  nâng  cao  tinh  thần  cùng  lực  lượng  kháng  chiến  của  họ.  về
kinh  tế  tài  chính,  phải bảo vệ và phát  triển nền  tảng kinh  tế  của  ta,  đấu
tranh kinh  tế  với địch. Thuế khóa  phải công bằng hợp lý. Việc  thu và  chi
tài chính phải tiến đến thăng bằng,  đề đảm bảo sự cung câp cho bộ đội  và
nhân dân.

 Xúc tiến công tác văn hóa đề đào tạo con người mới và cán bộ mới cho
công  cuộc  kháng chiến kiến  quốc.  Phải  triệt  đề’  tẩy  trừ  mọi  di  tích  thuộc
địa  và  ảnh  hưởng  nô  dịch  của  văn  hoá  đế  quốc.  Đồng  thòi,  phát  triển
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những  truyền  thống  tốt  đẹp  của  văn  hoá  dân  tộc  và  hâp  thụ   những  cái
mới của văn hoá  tiến bộ thế giới,  để xây dựng một nền văn hoá Việt Nam
có  tính  chất  dân  tộc,  khoa  học  và  đại  chúng.  Chúng  ta  thắng  trận,  thì
những  vùng bị  tạm  chiếm  sẽ  được  lần  lượt  giải  phóng.  Vì  vậy,  chúng  ta
phái ra  sức chuẩn bị sẵn sàng đê’ củng cố những vùng mới được giải phóng
về mọi mặt.

  Tính  mệnh và  tài  sản  của  kiều  dân  nước ngoài  tuân  theo  pháp  luật
Việt  Nam,  phải  được  bảo  hộ.  Đối với Hoa  Kiều,  thì  nên  khuyên  khích  họ
tham   gia  kháng chiến Việt Nam.  Nếu họ  tình nguyện,  thì  sẽ  được hưởng
mọi  quyển  lợi  và  làm  mọi  nghĩa  vụ  như  công  dân  Việt  Nam.  Chúng  ta
kháng  chiến,  dân  tộc  bạn  Miên,  Lào  cũng  kháng  chiến.  Bọn  thực  dân
Pháp và  bọn  can  thiệp Mỳ là  kẻ  thù  của  ta  và  của  dân  tộc MiênLào;  và
tiến đến thành lập Mặt trận thông nhất các dân tộc Việt   Miên  Lào.

Chúng ta kháng chiến thắng lợi, một phần là nhờ sự đồng tình của các
nưỗc  bạn  và  nhân  dân  thế giói.  Vì vậy,  chúng  ta  phải  củng cố tình  thân
thiện giữa nước ta và các nưốc bạn, giữa dân ta và nhân dân các nưốc trên
thế giới.

2. Đe  thực hiện những điểm ấy, chúng ta phải có một Đảng công khai,
tổ  chức  hợp  vói  tình  hình  thế giới  và  tình  hình  trong  nước,  để  lãnh  đạo
toàn  dân  đấu  tranh  cho  đến  thắng  lợi,  Đảng  đó  lây  tên  Đảng  Lao  động
Việt Nam.

Vê'  thành  phần,  Đảng  Lao  động  Việt  Nam  sẽ  kết  nạp  những  công
nhân, nông dân,  lao động trí óc, thật hăng hái, thật giác ngộ cách mạng.

Về lý luận, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa MácLê nin.

Về tổ chức, Đảng Lao động Việt Nam theo chế độ dân chủ tập trung.

Về kỷ luật, Đảng Lao động Việt Nam phải có kỷ luật  sắt,  đồng thời  là
kỷ luật tự giác.

Về luật phát  triển, Đảng Lao động Việt Nam  dùng lôì  phê bình  và  tự
phê bình để giáo dục đảng viên, giáo dục quần chúng.

Vê'  mục  đích  trước  mắt,  Đảng Lao  động Việt  Nam  đoàn  kết  và  lãnh
đạo  toàn  dán  kháng  chiến  cho  đến  thắng  lợi  hoàn  toàn,  tranh  lại  thốhg
nhất  và  độc  hoàn  toàn;  lãnh  đạo  toàn  dân  thực  hiện  dân  chủ  mối,  xây
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dựng điều kiện để' tiến đến chủ nghĩa xã hội.

Đảng  Lao  động  Việt  Nam  phải  là  một  đảng  to  lốn,  mạnh  mẽ,  chắc
chắn,  trong sạch, cách mạng triệt để.

Đang Lao động Việt Nam phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết
trung  thành của giai cấp công nhân và  nhân  dân  lao  động,  của  nhân dán
Việt  Nam,  để  đoàn  kết  và  lãnh  đạo  dân  tộc  kháng  chiến  đến  thắng  lợi
hoàn  toàn,  đề  thực hiện dân chủ mới. Trong giai  đoạn  này,  quyền  lợi của
giai  cấp công nhân và  nhân dàn lao động và  của  dân  tộc là  một.  Chính  vì
Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai câp công nhân và nhân dân lao
động,  cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam.  Nhiệm vụ thử nhất,
nhiệm  vụ  cấp  bách  nhất của  Đảng  ta  ngày  nay  là  phải  đưa  kháng chiến
đến  thắng  lợi.  Các  nhiệm  vụ khác  đều  phải  phụ  thuộc  vào  đó.  Công việc
của  chúng  ta  rấ t  to  lón. Tiền đồ của chúng ta  rấ t vẻ vang.  Song chúng ta
còn phải  kinh  qua  nhiều khó khăn.  Kháng chiến  có  những khó khăn của
kháng chiến. Thắng lợi cũng có những khó khăn của  tháng lợi.

Thí dụ:

  Tư  trứng của cán bộ,  đảng viên và  nhân dân chưa  đủ  thành  thục dể
đối phó với mọi cuộc biến đổi mới trong nưốc và ngoài thế  giới.

  Đê  quốc  Mỹ  có  thể  giúp  giặc  Pháp  nhiều  hơn  nữa,  do  đó  mà  giặc
Pháp có  thể ngông cuồng hơn nữa.  Công việc ngày càng nhiều,  mà  ta  còn
thiếu cán bộ, cán bộ còn thiếu năng lực và kinh nghiệm. Giải quyết vân để
kinh tê và tài chính thế nào cho hợp lý, cho lợi dân v.v...

Chúng ta không sợ khó khăn nhưng chúng ta phải  trông thấy trước và
trông  thấy  rõ,  phải  chuẩn bị  sẵn  sàng để  giải  quyết  những khó  khăn  ây.
Vổi  sự  đoàn  kết  nhất  trí và  lòng  cương  quyết  quật  cường  của  Đang  của
Chính phủ và  của  toàn dân,  chúng ta nhất định  khắc  phục  được  mọi khó
khăn để đi đến hoàn toàn thắng lợi.

Cách mạng tháng Mười thành công.  Công cuộc xây dựng chủ nghĩa  xã
hội  của  Liên Xô  thành công.  Cách  mặng Trung Quôc  thành  công.  Những
thành  công ấy đã mở đường cho sự  thành công của  cách mạng nước  ta  và
nhiều nước khác trên thế giới.

Ta có một Đàng to lớn,  mạnh mẽ. To lổn mạnh mẽ là yì  có chủ nghĩa Mác
 Lênin,  vì  sự cô' gắng không ngừng của  toàn  thể  đảng viên,  vì  được  toàn
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quân  và  toàn  dân  thương  yêu,  tin  cậy,  ủng  hộ.  Vì  vậy,  tôi  chắc  rằng:
chúng ta sẽ làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vế vang là:

 Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ;

 Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn:

 Xây dựng nước Việt Nam dân chủ mối;

 Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thê giới và hoà bình lâu dài.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t6,  tr!53   176).
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TRÍCH TỪ TÁC PHAM
'THƯỜNG THỨC CHÍNH TRỊ'

17.  CHẾ ĐỘ NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ CỘNG  HOÀ

Nước  việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà  đã  đánh  đố  nền  thôìig  trị  tôi  tăm
của  đế quốc và  phong kiến,  đã  đưa  nhân  dân  ta  lên  con  đường sáng sủa.
vẻ vang. Nhà nước ta đã thành Nhà nước của nhân dân.

Nhà  nước  là  gì?  Trải  mấy  muôn  năm,  xã  hội  cộng  sản  nguyên  thuỷ
không có  chế tư hữu,  không có  sự bóc  lột,  không có  giai  cap,  thì  không có
Nhà nước.

Từ  khi  có  chế  độ  tư  hữu,  người  giàu  thành  giai  cap  bóc  lột,  người
nghèo  thành  giai  câp  bị  bóc  lột.  Giai  cấp  người  giàu  xây  dựng  bộ  máy
thống trị gồm có:  Chính phủ, Quân đội, Toà  án,  Canh sát v.v... Bộ máy ấy
gọi  là  Nhà  nước  để  thông  trị  giai  cấp  bị  bóc lột,  Nhà  nước  Phong kiến  là
công cụ của địa chủ để thống trị nông dân. Nhà nước tư bản là công cụ của
giai cấp tư sản để thốhg trị giai câp công nhân.

Song từ Cách mạng Nga  thành công,  một xã hội mới  ra  đời,  Nhà  nước
đã  trở nên công cụ thông trị của nhân dân lao động.

Nhà  nước  ta  cũng  là  Nhà  nước  của  đại  đa  số nhân  dân,  dể  thống  trị
thiểu  số phản  động,  đế  giữ  gìn  lợi  ích  của  nhân  dân,  bằng  cách  dân  chủ
chuyên chính của nhân dân.

18.  NHÂN DÂN DÂN CHỦ CHUYÊN CHÍNH

Trước kia Việt Nam ta vẫn có Nhà nước và Chính phủ. Song đó là công
cụ của đê quốc và phong kiến đế áp bức nhân dân.

Cách mạng tháng Tám thành công, ta lập ra Chính phủ mới, quàn đội.
công  an,  toà  án,  pháp  luật  mối  của  nhân  dân  đế  chống kẻ  địch  trong  và
ngoài, và để giữ gìn quyền lợi của nhân dân.

Nhà nước mới của ta và Nhà nước cũ,  tính chất khác nhau.
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Tính chất của một Nhà nước là:  trong Nhà nước ây, giai cấp nào  thông
trị,  giai cấp  nào bị  thốhg trị.  Nhà nưởc ấy bảo vệ  lợi  ích  của  giai  cấp  nào,
đàn  áp  giai  cấp  nào.  Nhà  nưốc cũ  nằm  trong  tay  đế quốc  và  phong kiến,
tính châ't nó là đế quốc và phong kiến, là phản động.

Nhà  nước  ta  ngày  nay  là  nằm  trong  tay  nhân  dân  chông  đế quốc và
phong kiến. Tính chất nó là nhân dân dân chủ chuyên chính.

Nhân  dân  là:  bôn  giai  cấp  công,  nông,  tiểu  tư  sản  và  tư  sản  dân  tộc
Dưới  sự  lãnh  đạo  của  giai  cấp  công  nhân  và  của  Đảng,  các  giai  cấp  ấy
đoàn  kết  lại,  bầu  ra  Chính  phủ  của  mình.  Đối  với  nội  bộ  nhân  dân  thì
thực.hành dân chủ. Đối với đế quốc,  phong kiến và  lũ phản động  thì  thực
hành chuyên chính chông lại chúng, đàn áp chúng.

Trong  nưốc  Việt  Nam  dân  chủ  cộng  hoà  của  chúng  ta,  tấ t  cả  mọi
quyền lực đều là của nhân dân,  tức là của giai cấp công,  nông,  tiểu  tư sản
và  tư  sản  dân  tộc.  Bốn  giai  cáp  ấy  do  giai  cấp  công  nhân  lãnh  đạo,  lấy
công nông  liên  minh  làm nền  tảng,  đoàn kết  các  giai  cấp  dân  chủ  và  các
dân tộc trong nưốđ, đê’ thực hành dân chủ chuyên chính.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuâ't bản lần 2, T7, Tr: 216217)
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CHỐNG NẠN GIẤY TỜ

Từ các Bộ ở Trung ương đến cơ quan các xã,  nạn giây tò rấ t nặng,  làm
hại  rấ t  nhiều.  Như:  Bộ Nội vụ:  một bản  thông tư  (biên  chế)  dài  26  trang;
một biên bản (hội nghị củng cố xã) dài hơn  100 trang v.v...

Bộ Tài chính: riêng Vụ Ngân sách, một tháng đòi hỏi hơn  10 bảo cáo có
báo cáo dài hơn 10 trang; bản thống kê dài 53 cột v.v...

Bộ Canh nông:  là một Bộ có quan hệ nhiều nhất với nông dân, cho nên
chúng tôi có nhiều thí dụ hơn:

  Giấy  tờ  quá  nhiều,  quá  dài:  Bộ  đã  gửi  công  văn  (về việc  mở  trường
chuyên  nghiệp)  cho  38  cơ  quan,  trong  đó  nhiều  cơ  quan  không  cần  nhận
công  văn  ấy.  Một  biên  bản  (tổng  kết  vụ  chiêm  1953)  kèm  thêm  tài  liệu
phụ  lục  dài  120  trang.  Một  cơ  quan  canh  nông  địa  phương  đòi  hỏi  ở  xã
cung cấp một thông kê dài  153 cột.

  Quá  chậm  trễ:  chỉ  thị  của  Bộ  về  việc  giữ  gìn  cho  trâu   bò  khỏi  rét:
mùa  rét  đã  lâu  rồi,  chỉ  thị  mối  đến.  Bộ  viết  giây  xin  giốhg  nấm,  Thứ
trưởng ký rồi,  sau một tháng giãy vẫn côn nằm ở Văn phòng của Bộ.

  Không  đúng  nguyên  tắc:  có  những  công  văn  gửi  lên  Ban  Kinh  tế
Trung ương,  mà Bí thư ký tên;  công văn gửi cho Uỷ ban các liên khu,  mà
Giám đốc ký  tên.  Những công văn  ấy phải  do Bộ  trưởng hoặc Thứ  trưởng
ký tên mỏi đúng.

  Cách  làm  luộm  thuộm:  như chương  trình  sản  xuâ't,  đánh  máy  luộm
thuộm, đến nỗi Quốc hội xem không được, phải gửi trả  lại.

 Kém giữ bí mật: Bộ dùng điện thoại đánh điện,  phải kinh  qua  nhiều
trạm  chuyên, mà nói cả những điều cần giữ bí mật.

  Nguyên nhân: Vì không sát thực tế, không gần gũi quần chúng.  Cán
bộ chỉ lo viết cho nhiều chỉ thị,  thông tư. Nhưng không lo việc làm phải ăn
khốp  với  lời  nói,  chỉ  thị  phải có  thể  thực  hành.  Cán bộ  nhầm  tưởng  rằng
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cứ  gửi  nhiều  thông  tư,  chỉ  thị,  là  xong việc;  mà  không  theo  dõi,  đôn  đốc
giúp đỡ địa phương, không kiểm tra công việc thực tế.

  Cách  chốhg nạn: Mỗi cán bộ cẩn phải  thiết  thực phụ  trách công việc
thực  tế,  mọi  việc  phải  làm  cho  có  kết  quả  thiết  thực.  Phải  gần  gũi  quần
chúng,  học  tập  quần  chúng,  đê  hướng  dẫn  và  giúp  đỡ  quần  chúng,  phải
rú t  bớt  thời  giờ viết công văn,  thêm  nhiều  thời  giờ công  tác  thực  tế.  Phải
mở  rộng  dân  chủ,  thực  hiện  thật  thà  tự  phê  bình  và  phê  bình  từ  trên
xuống,  từ dưởi lên, nhất là từ dưới lên.

Kết luận: Nạn giấy  tò đã làm tốn của hao công của nhân dân,  nó cũng
làm hỏng tư tưởng và  tác phong của cán bộ. Nó là  tàn tích của  đê quốc và
phong kiến,  là  hiện tượng tai hại của  nạn quan liêu.  Mà  nạn  quan  liêu  là
mẹ đẻ ra nạn tham ô, lãng phí. Nhân dân rất mong các Bộ thi đua  tiễu trừ
triệt để bệnh giãy tờ và đôn đốc cấp dưới cũng thi đua  như vậy.  Đó là  một
cách để thực hiện cần, Kiệm, Liêm, Chính.

(Nguồn: Hồ Chí Minh  loàn  tập, xuất bản lần 2, t7.  tr 21)
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ĐẠO ĐỨC CÔNG DÂN

Nước  ta  là  nước  dân  chủ,  nghĩa  là  nhà  nước  do  nhân  dân  làm  chủ.
Nhân  dân  có  quyền  lợi  làm  chủ,  thì  phải  có  nghĩa  vụ  làm  tròn bổn  phận
công dân, giữ đúng đạo đức công dân,  tức là:

 Tuân theo pháp luật Nhà nước.

 Tuân theo kỷ luật lao động.

 Giữ gìn trậ t tự chung.

 Đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung.

 Hăng hái tham gia công việc chung.

 Bảo vệ tài sản công cộng.

 Bảo vệ Tổ quốc.

Trong  những  năm  kháng  chiến,  bộ  đội  ta  anh  dũng  hy  sinh  xương
máu,  đồng bào ta hăng hái góp sức của,  sức người. Điều đó chứng tỏ rằng
đại đa số  nhân dân ta đã tự giác tự động làm tròn nghĩa vụ của người chủ
nước nhà.

Nhưng  vẫn  có  một  sô'  ít  ngưòi  không  làm  đúng  như  vậy.  Họ  muôn
hưởng quyền lợi mà không muốn làm nghĩa vụ. Thậm chí có những người
phá  hoại  pháp  luật  (như  tham  ô,  buôn  gian,  lậu  thuế,  trộm  cắp,  lưu
manh...). Những thói xấu đó là do:

a) Ảnh hưởng của xã hội cũ, của chế độ thực dân, phong kiến còn lại.

b) Bọn đế quốc,  phong kiến  tuyên  truyền lừa  bịp,  xúi giục,  phỉnh  phờ.
làm cho một sô' người lạc hậu trôìi tránh nghĩa vụ,  làm  trái pháp luật,  trái
đạo đức công dân.

Cho nên chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức công dân đề’ mọi  người
hiểu rõ: Lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của người dân là  nhất
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trí;  quyền  lợi  của  công dân  và  nghĩa  vụ  của  công  dân  là  nhất  trí;  dã  là
người chủ của nước nhà thì phải phụ trách đối vối Tổ quốc.

Giáo  dục có  nhiều  cách:  giúp  quần  chúng giáo  dục  quần  chúng bằng
cách  tự phê bình và phê bình đế dạy dỗ lẫn nhau.  Cán bộ giáo dục quần
chúng bằng cách vạch rõ âm mưu của địch,  lấy sự thật mà giai thích cho
quần chúng rõ địa vị cao quý của người làm chủ nước nhà,  lực  lượng xây
dựng to lớn của  ta,  tương lai vẻ vang của dân tộc,  nàng cao tinh  thần yêu
nước của  mọi người. Giáo dục là chính, nhưng đối với những kẻ ngoan cố
không  chịu  sửa  đổi  thì  chính  quyền  phải  dùng  pháp  luật.  Pháp  luật  là
pháp  luật của nhân dân,  dùng để ngăn cản những hành  động có hại cho
nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung của đại đa số nhân dân.

C.B

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t7,  tr452  453)
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Quyết  tâm  giúp  đỡ  loài  người  ngày càng  tiến bộ và  thoát khỏi  ách  áp
bức,  bóc  lột,  luôn  luôn  giữ vững  tinh  thần  chí công vô  tư    đó  là  đạo  đức
cách mạng.

Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to
người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng.

Đại đa  số’ chiến  sĩ cách mạng là người có đạo  đức:  cả   đời hết  lòng hết
sức  phục  vụ  nhân  dân,  sinh  hoạt  ngày  thường  thì  làm  gương  mẫu:  gian
khổ,  châ’t  phác,  kính  trọng của  công....  Đạo đức  ây có  ảnh  hưởng  lớn  đến
sự nghiệp dổi xã hội cũ thành xã hội mối và xây dựng mỹ tục thuần phong.

Không  phải  chúng  ta  ham  chuộng  khổ  hạnh  và  bần  cùng.  Trái  lại,
chúng  ta  phấn  đấu  hy  sinh,  vì  chúng  ta  muốn  xây  dựng  một  xã  hội  ai
cũng  am  no,  sung sướng.  Nhưng chúng  ta  biết  rằng:  Muôn  cải  thiện  đời
sông,  thì trước phải ra sức thi đua phát triển sản xuất; và trước phai nâng
cao  mức  sốhg  của  nhân  dân,  rồi  mới  nâng  cao  mức  sống  của  cá  nhân
mình. Tức là: "Lo thì trưóc thiên hạ; hưởng thì sau thiên hạ".

Nhưng chúng  ta  cũng phải  nhận  rằng:  ảnh  hưởng xấu  của  xã  hội  cũ
làm cho  một  sô' đảng viên và  cán bộ  (trong Đảng và  ngoài  Đang)  hủ  hoá.
Họ  tưởng rằng cách mạng là cốt để  làm cho  họ  có  địa vị,  được hưởng thụ.
Do  đó  mà  họ  mắc những sai  lầm:  Kiêu  ngạo,  chưng diện,  hưởng lạc,  lãng
phí  của  công,  tự  tư  tự  lợi,  không  tiết  kiệm  đồng  tiền  bát  gạo  là  mồ  hôi
nước mắt của nhân dân.

Họ  quên mất  tác phong gian khổ phấn đấu,  lạt  lẽo  vởi  còng việc cách
mạng,  xa  rời Đảng, xa  rời qugn chúng.  Dần dần họ mát cả  tư cách  và  đạo
đức người cách mạng, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với
Đảng, vối Chính phủ, với nhân dân.

Đề  ngăn  ngừa  cái xâu ây,  Đảng  ta  từ trên  xuôhg dưới  phải  chú  trọng
việc giáo dục đạo đức cách mạng,  tăng cường tinh  thần canh giác, mở rộng
tự phê bình và phê bình.

C.B

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn  tập, xuất, bản  lần 2,  t.7,  tr  568  569).

367

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SẢN XUẤT c ứ u  ĐÓI

Tục  ngữ  có  câu:  "Dân  dĩ  thực  vi  thiên"  nghĩa  là  dân  lây  ăn  làm  trời,
nếu không có ăn thì không có tròi. Lại có câu:  "Có thực mới vực được đạo",
nghĩa là không có ăn thì chảng làm được việc gì cả.

Vì  vậy chính  sách  của Đảng và  Chính  phủ  là  phải  hết  sức  chăm nom
đến  đời  sông của  nhân  dân.  Nếu  dân  đói,  Đảng và  Chính  phủ  có  lỗi;  nếu
dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có
lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.

Vì vậy  cán bộ Đảng và  chính  quyền  từ trên  xuốhg dưối,  đều  phải  hết
sức quan tâm đến đời sông của nhân dân. Phải lãnh đạo,  tổ chức,  giáo dục
nhân  dân  tăng  gia  sản  xuất và  tiết  kiệm.  Dân  đủ  ăn  đủ  mặc  thì  những
chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra  sẽ dễ dàng thực hiện.  Nếu dân
đói,  rét,  dốt,  bệnh  thì  chính  sách  của  ta  dù  có  hay  mấy  cũng không  thực
hiện được.

Phải biết  giáo  dục,  lãnh  đạo,  giúp  đỡ nhân  dân  tăng  gia  sản  xuất và
tiết kiệm.  Phải  tiết kiệm  là  vì  nếu  được bữa  nào xào  bữa  ấy,  thì  sẽ  thiếu
thốn.  Nếu  cán  bộ  khéo  lãnh  đạo  và  thiết  thực  giúp  đỡ  đồng bào  và  đồng
bào cô gắng tăng gia sản xuát và  tiết kiệm thì dân sẽ no ấm,  mọi  việc trôi
chảy,  thuế khoá dễ  thu,  tài chính dồi dào,  dân no thì  nước giàu vì nước ta
là  nước  nông  nghiệp,  mọi  việc  đều  dựa  vào  nông  nghiệp.  Nếu  cán  bộ
không biết lãnh đạo và thiết thực giúp nông dân tăng gia  sản xuất và  tiết
kiệm,  nếu  đảng  viên  không  xung  phong  gương  mẫu,  thì  việc  gì  cũng  sẽ
khó làm.  Cho nên chính sách  tăng gia  sản xuất và  tiết kiệm  là  một chính
sách  căn  bản  của  chúng  ta.  Tăng gia  sản  xuất  và  tiết  kiệm  đế  nâng cao
đời sống của nhân dân, khôi phục kinh tế,  mở mang văn hoá và  đề phòng
đói, chống đói. Trách nhiệm của các cấp uỷ và cán bộ là phải hết sức chú ý
đến sản xuất và tiết kiệm. Các đảng viên phải gương mẫu trong việc đó.

Sự  thực,  chỗ  nào  mà nhân dân  tổ chức  giúp  đỡ  nhau  thì  kết  quả  hơn
chỗ cấp phát; dân hăng hái hơn, đoàn kết hơn, sản xuất cũng mạnh hơn.
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Trung ương có chỉ thị trưng vay, vì chỗ nào đói không phải là ở đót hóc
gạo đã hết, nhưng vì có bọn địa chủ giấu thóc gạo. Khéo trưng vay thì lấy
được  thóc  gạo,  nhưng cán bộ không làm,  cứ cho cấp  phát.  Có chỗ  quá  tệ
hơn nữa,  đã không  trưng vay,  lại cấp phát  tràn lan,  phát cho cả  địa chủ,
phú nông. Đó là vì cản bộ không giữ vững lập trường giai cấp.

Cũng do lập trường giai cấp không vững mà sinh ra quan liêu, khi quá
tả khi quá hữu. Khi thiếu gạo, cán bộ không biết tổ chức sản xuất,  tự cứu,
không biết  tổ chức nhân dân giúp đỡ nhau, không biết  tổ chức trưng vay.
Khi nhận được gạo,  lại còn cấp phát  tràn  lan,  chậm chạp,  gạo đến người
đói chậm, ngưòi không đói cũng nhận được gạo. Quá tệ hơn nữa là gạo của
Chính  phủ  giúp  dân,  chừng  một  nửa  đến  tay  dân  đói,  còn  một  nửa  bị
tham ô, lãng phí.

Tham ô, lãng phí là có tội, mà tham ô lãng phí gạo cứu đói tội lại càng
lốn hơn. Không khác gì gián điệp giết hại đồng bào đó. Thế là có tội đôì với
Đảng và Chính phủ, đôì vói nhân dân; đối với nước bạn. Đó là  tội thật to.
Các cấp ủy cùng vối cán bộ cần tìm cho ra gốc rễ  tham ô,  lãng phí và xử
trí đúng mức.

Hiện nay,  các nơi đã gặp nhiều.  Có nhiều cán bộ đã vội cho là hết đói
rồi. Thế là chủ quan.

Chúng ta không được chủ quan.

Các cô,  các chú phải  lãnh đạo  tổ chức giúp đỡ nhân dân,  một mặt thì
tiết kiệm,  chớ lãng phí lương thực hiện có,  một mặt thì  tăng gia  thêm đề
phòng đói tháng 8 khỏi xảy ra.

Nói tóm lại, các cô, các chú phải nhớ 3 điểm:

1. Phải nắm vững đưòng lôì chính sách của Trung ương, của Chính phủ.

2.  Phải thật thà quan tâm đến đời sông của nhân dân,  tin và dựa vầo
lực lượng, sáng kiến của nhân dân.

3. Phải có lòng tự tin mình, ra sức làm thì nhất định làm được.

Như vậy thì nhất định tăng gia sản xuất và tiết kiệm được, nhất định
chông đói và phòng đói được.  Phòng đói  là hơn cứu  đói,  cũng như phòng
bệnh hơn là chữa bệnh.
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Các  cô  các  chú  đã  đi  làm,  người  có  thành  tích  nhiều,  người  có  thành
tích ít,  người có khuyết điểm nhiều, người có khuyết điểm ít.  Bác tặng cho
mấy  giải  thưởng,  các cô các chú  sẽ bình nghị  người  nào,  nơi  nào  có  nhiều
thành tích nhất thì được.

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn  tập. xuất, bản  lần 2,17. 11’572   574).
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BÀI NÓI TẠI LỄ BÊ' MẠC LỚP CHỈNH HUẤN

CÁN BỘ TRÍ THỨC

Hôm nay, chúng ta vui vẻ kết thúc lốp nghiên cứu. Tôi thay mặt Đảng
và Chính phủ trưốc là cảm ơn cán bộ của  lớp và  anh em công nhân đã cố
gắng hưống dẫn về tinh  thần và  tiếp  tế về vật chất đê giúp các cụ và các
cô, các chú vui vẻ nghiên cứu. ■

Thứ  hai  là  cam  ơn  các  cụ  đã  không  ngại  tuổi  già,  sức  yếu, cố gắng
xung phong nghiên cứu, làm gương mẫu cho anh em. Đó là một điều đáng
quý trọng.

Ba là  tôi vui lòng tuyên bô: các cô,  các chú đều có tiến bộ, hoặc ít hoặc
nhiều. Theo sự nhận xét của tôi thì tiến bộ ấy tỏ ra ở những điểm sau đây:

a. Mọi ngưdi đều nhận rõ rằng: Đảng,  Chính phủ và nhân dân  ta  rất
yêu quý trí thức. Yêu quý những trí thức gắn liền những lý luận vối  thực
hành,  những  trí  thức  thật  lòng  thật  dạ,  phụng  sự  nhân  dân,  phụng  sự
kháng chiến. Yêu quý những trí thức đoàn kết  thành  một khối vối nhân
dân, những trí thức của nhân dân.

b.  Mọi người nhận rõ  rằng  trước kia,  thực dân và  phong kiến  áp bức
bóc  lột  tàn  tệ  công nông về vật chất.  Nhưng công nông đã giữ vững tinh
thần giai cấp và tinh thần dân tộc, giữ vững trí khí quật cường bất khuất.
Khi có cơ hội cách mạng và kháng chiến  thì công nông hăng hái nổi dậy,
đặt  lợi  ích  chung  trên  lợi  ích  riêng,  hy  sinh  quên  mình,  chiến  đấu  anh
dũng.  Còn đôì với  trí thức thì  tuy rằng thực dân và phong kiến  cũng trực
tiếp  bóc  lột về vật chát,  song chúng dành  một  tý  ti  cái  chúng đã  bóc  lột
được để mua chuộc trí thức. Nhưng chúng áp bức bóc lột trí thức tàn tệ về
mặt tinh thần. Chúng đã làm cho trí thức xa ròi thực tế, xa rời nhân dân.
Chúng đã làm cho một số trí thức mơ màng đến nỗi quên nưốc mình bị nô
lệ, quên tự mình là nô lệ, không phân biệt ai là bạn, ai là thù, không phân
biệt  được  thế nào  là  sai,  là  đúng.  Đó  là  thủ  đoạn vô  cùng  thâm  độc  của
thực dân và phong kiến.
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c.  Mọi  người  nhận  rõ  rằng:  muôn  thoát  ách  nô  lệ,  muốn  tự  lập  tự
cường thì nhất định phải làm cách mạng,  phải kháng chiến.  Kháng chiến
là  tiếp tục công việc cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ cách  mạng.  Cách
mạng của  ta   là  cách  mạng dân  tộc giải  phóng,  cách  mạng  dân  chủ  nhân
dân,  cách  mạng  phản  đế phản  phong    căn  bản  là  cách  mạng  nông  dân,
cách mạng ruộng đất.

Mọi người  nhận rõ rằng: kháng chiến nhất định  thắng lợi  nhưng phải
trường kỳ  gian  khổ,  tự  lực cánh  sinh.  Tự  lực  cánh  sinh  đế  vượt  mọi  khó
khăn,  chịu đựng gian khổ để chiến đấu trường kỳ.  Chiến đâu  được  trường
kỳ  là  nhất  định  thắng  lợi.Trường kỳ  gian  khổ,  tự  lực  cánh  sinh  là  trách
nhiệm chung  cả  toàn  dân,  cũng  là  trách  nhiệm  riêng  của  mỗi  người,  mà
cán bộ trí thức cần phải làm gương, phải "tiên ưu hậu lạc".

d.  Mọi  người  nhận  rõ  rằng:  muốh  độc  lập  thành  công,  kháng  chiến
thắng lợi thì phải đánh quỵ đê quốc. Và muốn đạt mục đích ấy thì phải có
một lực lượng cực kỳ to lớn mạnh mẽ. Lực lượng ấy  sẵn có ở nhân dân  ta,
mà nhân dân ta tuyệt đại đa số là nhân dân lao động.

Muôn  động  viên  lực  lượng  ấy,  thì  phải  phát  động  quần  chúng  thực
hiện chính sách ruộng đất. Ngoài ra không có cách nào khác.

Trừ bọn thực dân và bọn phong kiến bù nhìn Việt gian phản động,  thì
người Việt Nam ai mà không muốh kháng chiến  thắng lợi,  độc  lập  thành
công.  Cho nên những ngưòi yêu nưốc,  trước hết là cán bộ,  cần phai có một
lập  trường dứt khoát,  đứng hẳn về phía  nông dân,  về phía  lực  lượng chủ
chất, nó đưa kháng chiến đến thắng lợi, độc lập thành công .  .  .

Những điểm tôi nói trên là một tiến bộ quan trọng,  vì  nó xoay chuyền
tư tưởng và lập trường từ hướng cũ sang hướng mởi. Nhưng chúng ta phải
nhận  rằng khuyết điểm vẫn còn nhiều  và  tiến bộ ấy  chỉ  là  một bước  đầu
trong cả  đoạn đường cải  tạo  để  đi đến  tẩy rửa  hết những chứng bệnh  mà
thực dân và phong kiến đã đầu độc vào  tư tưởng và  tác phong của  chúng
ta.

Chúng ta phải biết rằng:  chúng ta có vinh dự sông  trong một  thòi  đại
rất to lốn, sự vật thay đổi và phát triển rất mau chóng. Trong khoảng mâ'y
mươi  năm  nay,  chúng  ta   đã  thấy  bao  nhiêu  phát  minh  mới  mẻ  như  vô
tuyến  điện,  vô  tuyến  truyền  hình,  sức  nguyên  tử,  v.v...  Người  đã  chinh
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phục nhiều  lực lượng thiên nhiên để phục vụ cho loài người. Nhưng phát
minh  vĩ  đại  nhát  và  phát  triển  nhanh  chóng  nhất  là  chủ  nghĩa  Mác  
Lênin.

Trong khoảng mấy mươi năm, chủ nghĩa  ấy đã lan rộng,  ăn sâu khắp
thế giới,  đã  đánh tan xã hội cũ và xây dựng xã hội mởi trên một phần ba
quả địa cầu.

Ba  mươi  sáu  năm  trưốc  đây,  toàn  thế giới  là  một  thế giới  cũ  của  tư
bản,  đế quổíc và phong kiến. Ngày nay, một thế giới mối, rộng mênh mông
nôì liền từ Đông Đức sang Liên Xô, sang Trung Quốc đến Triều Tiên.  800
triệu  người  đã  đoàn  kết  thành  một khối  nhất  trí  về  tư  tưởng,  chính  trị,
kinh  tế và  quân  sự.  Xung  quanh  khối  người  ấy  lại  có  hàng  trăm  triệu
nhân dân lao động và dân tộc bị áp bức đang vươn mình chông đế quốc,  tư
bản, phong kiến, đòi giải phóng tự do.

Đó  là phe dân chủ hoà bình thế giới do Liên Xô  lãnh đạo.  Cùng đứng
trong phe ấy, Việt Nam ta tiến bộ thế nào?

9 năm trưốc,  tên tuổi nưốc ta bị lu mờ, không ai biết đến. Nay vì cách
mạng, vì kháng chiến,  tên tuổi nước ta lẫy lừng khắp thế giói,  địch thì sợ,
bạn thì yêu .  .  .

Sự tiến bộ của nhân dân ta tỏ rõ nhất là quân đội  ta.  9 năm về trước,
quân đội ta  rất non yếu và thiếu  thốn mọi bề. Nay quân đội ta đã  trưởng
thành  mau  chóng;  đã  tiến  bộ  vượt  mức  về chính  trị  cũng  như  về  chiến
thuật;  đã  đuổi  giặc  chạy  dài  ngót  500  cây  số và  chắc  chắn  sẽ  quét  sạch
chúng ra khỏi đất nưóc yêu quý của chúng ta.

9  năm  trước đây,  nhân dân ta gồm cả  trí thức  ta,  bị Tây khinh rẻ và
gọi  là  "giống  bẩn  thỉu".  Ngày  nay,  ta  có  những  anh  hùng như  Ngô  Gia
Khảm,  Hoàng Hanh,  Trần Đại Nghĩa,  Nguyễn Thị  Chiên,  Nguyễn  Quốc
Trị và  đang nảy nở hàng trăm chiến sĩ và anh hùng trong phong trào  thi
đua yêu nước.

Cho đến nhi đồng ta,  trước kia chỉ biết chơi đùa hoặc chăn trâu hoặc bị
bọn  thực dân bắt liếm chao cho chúng xem  trong những ngày hội hè,  kỷ
niệm.  Ngày  nay,  nhi  đồng của  chúng  ta  cũng hăng hái  tham gia  kháng
chiến,  giết  giặc  lập  công như cháu  Nam,  cháu  Thư  và  nhiểu  cháu  khác
không kém anh hùng Trần Quốc Toản ngày xưa.
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Nói tóm lại, 9 năm trước nhân dân ta bị làm nô lệ, ngày nay nhân dân
ta  đã  là  chủ nhân ông.  Kết quả  ấy  cũng vì có  chủ nghĩa  Mác  Lênin  soi
sáng con đường cách mạng của chúng ta.

Phấn đấu trong một thời đại vẻ vang, làm cán bộ của một dân tộc anh
hùng,  đó là một vinh dự của người  trí thức,  đồng thời cũng là  một nhiệm
vụ  nặng  nề.  Muôn  làm  tròn nhiệm vụ  thì  phải  tiến  kịp  phong  trào,  tiên
với dân tộc; phải câi tạo tư tưởng, giữ vững lập trường.

Chúng  ta  phải  nhố  câu  "Chính  tám  tu  thân"  đê  "trị  quốc  bìnhthiên
hạ". Chính tâm tu thân tức là cải tạo. cải tạo tức là trường kỳ gian khổ, vì
đó  là  một  cuộc  cách  mạng  trong bản  thân  của  mỗi  người.  Bồi  dưỡng  tư
tưởng mới để đánh  thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con  người  cũ để  trở
thành  con  người  mới  không phải  là  một  việc  rõ  ràng,  không  phai  trong
một  lớp  nghiên  cứu vài  tháng mà hoàn  toàn  thắng  lợi  Chúng  ta  phái cố
gắng nữa,  cố gắng  mãi.  Dù khó khăn  gian  khổ,  nhưng muôn  cai  tạo  thì
nhất  định  thành  công.  Một  là  tin  tưởng  vào  Đảng,  Chính  phủ  và  quần
chúng có  thể giúp đỡ mình cải tạo. Hai  là  tự mình phải có quyết  tâm câi
tạo thì nhất định cải tạo được.

Có hai  thứ vũ khí rất sắc bén để chúng ta  cải  tạo,  tức là cố gắng học
tập  gắn  liền vói  thực hành và  không e  ngại,  không che  dấu,  thật  thà  tự
phê  bình  và  hoan  nghênh  quần  chúng  phê  bình  mình.  Quyết  tâm  giữ
vững hai điểu kiện ấy và lợi dụng hai vũ khí ấy thì dù trước đã mắc nhiều
khuyết điểm,  thậm chí đã phạm tội lỗi, cũng nhất định cải tạo được,  nhâ't
định tiến bộ được.

Tôi mong rằng khi về cơ quan, về địa phương,  các cô,  các chú tiếp  tục
cố gắng học tập và cải tạo để thành người cán bộ trí thức mới của  thời đại
mối,  của  dán  tộc  mới  mà  Đảng,  Chính  phủ  và  nhân  dân  đang  thiết  tha
mong chờ nơi các cô, các chú.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, XIŨÚ bản lần 2,17, trl‘15  119)
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HOA SEN

Cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng nông thôn, long trời chuyên
đát.  Không những nó quan hệ  trực  tiếp vối giai cấp nông dân và  giai cấp
địa chủ, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhiều  tầng lớp khác. Do đó mà cỏ vãn
đê'  thành phần giai cap và quan hệ gia  đình.  Những đảng viên và cán bộ
(trong Đảng và ngoài Đảng), hoặc bản thân là địa chủ. hoặc Là con em địa
chủ, đểu suy nghĩ và lo lắng vê' vân đê' ấy.

Đôì vối giai cấp địa chủ, nông dân cũng không "vơ đũa cả nắm", mà có
phân biệt: đối vói những địa chủ thật thà  tuân theo pháp luật, thì giúp đỡ
cái  tạo. Đối với những địa chủ cường hào gian ác,  đã có nhiều nỢ máu.  lại
ngoan cố phá hoại thì mới trừng trị. Giáo dục cải tạo là chính.

Còn vấn đê' thành phần và quan hệ   trước khi ra đời,  người  ta  không
thể  lựa  chọn  sinh  ra ở giai cáp  nào, ở gia dinh  nào.  Thành  phần  giai  câp
nhát  định  có  ảnh  hưởng  đến  tư  tưởng  của  con  người.  Nhưng  nó  không
phải  là  một  ảnh  hưởng quyết định,  không khắc  phục  được.  Khi  đã  đứng
vào hàng ngũ cách mạng,  đã được Đảng và nhân dân rèn  luyện,  người  ta
có  thể đấu  tranh và  thoát  ly  ảnh hưởng của giai cấp xấu.  thoát  ly  những
quan hệ xâu.

Thành  phần giai càp và  quan hệ gia đình  (địa  chủ) có  ảnh hưởng  thê
nào.  điều  quyết  định vẫn là  do bản  thân mỗi người đảng viên,  mỗi  người
cán  bộ.  Nếu  người  đang  viên  và  người  cán  bộ  có  chí  khí  kiên  cường,  tư
tưởng vững chắc,  lập  trường dứt khoát,  quyết  tâm  phụng  sự cách  mạng,
phục  vụ  nhân  dân,  thật  thà  thi  hành  những  chính  sách  của  Đang  và
Chính phủ,  thì nhất định đánh thắng được ánh hương ấy, vẫn được Đang.
Chính phủ và nhân dân tin cậy.

Trước kia. Các Mác là con một nhà qưý phái. Ảngghen là con một  nhà
tư ban. Nhưng hai ông đã hoàn  toàn dâng mình cho cách  mạng và  thành
những  người  sáng  lập  chủ  nghĩa  cộng  sản.  Gần  ta  đây,  ở  tỉnh  Quảng
Đông, người dầu  tiên  tổ chức và lãnh đạo nông dân kịch liệt chống lại giai
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cấp  địa  chủ  là  đồng  chí Bành Bái,  con  một  nhà  đại  địa  chủ,  đại  phong
kiến. Ở nước ta cũng từng có những địa chủ và con cháu địa  chủ,  sau khi
tham gia cách mạng, đã thật thà cải tạo, dứt khoát vối giai cấp cũ và quan
hệ cũ; đã trở nên những đảng viên tất, những cán bộ tốt.

Một thí dụ: Gốc rễ cây sen ở dưới đất bùn hôi hám. Nhưng vươn mình
lên mặt nước  trong trẻo,  hấp  thụ ánh  sắng mặt  trời,  thì  hoa  sen  trở nên
tươi đẹp, thơm tho:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh, bông trắng lại xen nhị vàng,

Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hội tanh mùi bùn.

Người  ta  cũng vậy.  Thành phần  giai  cắp và  quan hệ  gia  đình  không
thể ảnh hưởng xấu đốì vổi những người thật thà cách mạng.

C.B

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bàn lần 2, t8, trl39    140)
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Từ lúc  đầu  loài người đã  phải  đấu  tranh  đốì với  giới  tự nhiên  đê sông
còn,  như  chống  thú  dữ,  chống mưa  nắng...  Muốn  thắng  lợi  thì  mỗi  người
phải  dựa  vào  lực  lượng của  số đông người,  tức là  của  tập  thể,  của  xã  hội.
Riêng  lẻ  từng  cá  nhân  thì  nhất  định  không  thắng  nố’i  tự  nhiên,  không
sốhg còn được.

Để  sông còn,  loài người lại phải  sản xuất mối  có  ăn,  có mặc.  Sản  xuất
cũng phải dựa vào lực lượng của  tập thể,  của xã hội.  Chỉ riêng lẻ cá  nhân
cũng không sản xuất được.

Thời  đại  của  chúng  ta  là  thời  đại văn  minh,  thời  đại  cách  mạng,  mọi
việc  càng  phải  dựa  vào  lực  lượng  của  tập  thể,  của  xã  hội;  cá  nhân  cũng
không  thể  đứng  riêng  lẻ  mà  càng phải  hoà  mình  trong  tập  thể,  trong xã
hội.

Do  đó,  chủ  nghĩa  cá  nhân  là  trái  ngược vối  chủ  nghĩa  tập  thể và  chủ
nghĩa  tập  thể, chủ nghĩa xã hội nhất định  thắng,  chủ nghĩa cá nhân nhất
định phải tiêu diệt.

Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đối mãi,  do đó mà  tư
tưởng của người,  chế độ xã hội v.v...  cũng phát triển và biến đổi.  Chúng ta
đều biết  từ đời xưa  đến đời nay,  cách sản xuất  từ chỗ  dùng cành cây,  búa
đá  phát  triển  dần  đến  máy  móc,  sức  điện,  sức  nguyên  tử.  Chế độ  xã  hội
cũng  phát  triển  từ  cộng  sản  nguyên  thuỷ  đến  chế  độ  nô  lệ,  đến  chế  độ
phong  kiến,  đến  chế độ  tư bản  chủ  nghĩa  và  ngày  nay  gần  một  nửa  loài
ngưòi đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa.

Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn cản được.

Từ khi có chế độ của  riêng thì xã hội chia  thành giai cấp,  giai cấp bóc
lột và  giai cấp bị bóc lột do đó có mâu  thuẫn xã hội có  đấu  tranh giữa  các
giai  cấp  và  từ  đó,  người  nào  cũng  thuộc  vào  hoặc  giai  cấp  này  hoặc  giai
cáp  khác,  không  ai  có  thể  đứng ngoài  giai  cấp.  Đồng  thời,  mỗi  người  đại
biểu cho tư tưởng của giai cấp mình.
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Trong xã  hội cũ, bọn phong kiến địa  chủ. bọn  tư ban và  đê quổc  thẳng
tay  áp bức,  bóc lột những tầng lốp người khác,  nhất là  công nhân và  nông
dân.  Chúng  cướp  của  chung do  xã  hội  sản  xuất  ra,  làm  của  riêng  của  cá
nhân  chúng,  để chúng "ngồi mát  ăn  bát vàng".  Nhưng  miệng chúng luôn
luôn huênh hoang những danh từ "đạo đức", "tự do",  "dân chủ" v.v...

Không thê chịu  áp bức, bóc lột mãi,  công nhân,  nông dân và  nhân dân
lao động khác nổi lên  làm cách  mạng đê  tự giải  phóng và  đê cai  tạo xã  hội
cũ  xấu  xa  thành  xã  hội  mới  tốt  đẹp.  trong  đó  những  người  lao  dộng  đều
được ấm no.  sung sưởng. không có người bóc lột người.

Để  giành  lấy  thắng  lợi,  cách  mạng  nhát  định  phai  do  giai  câ'p  công
nhân  lãnh  đạo.  Vì  nó là giai  cấp  tiên  tiến  nhất,  giác ngộ  nhát,  kiên  quyết
nhãt, có kỷ luật nhất và tố’ chức chặt chẽ nhất. Mà đang vô san  là bộ tham
mưu  của  giai  câp  công  nhân.  Cách  mạng  ở  Liên  Xô  và  ở  các  nưóc  khác
trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực diều đó, không ai chối cãi được.

Làm cách mạng đế cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một  sự nghiệp
rất  vẻ  vang  nhưng  nó  cũng  là  một  nhiệm  vụ  rát  nặng  nề,  một  cuộc  dâ’u
tranh  rấ t  phức  tạp,  lâu  dài,  gian  khố.  Sức có  mạnh  mói  gánh  được  nặng
và  đi được xa.  Người cách  mạng phai có đạo đức cách  mạng làm  nền  tảng,
mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.

Sinh  trưởng  trong xã  hội  cũ.  chúng  ta  ai  cũng  mang  trong  mình  hoặc
nhiều  hoặc  ít  vết  tích  xấu xa của  xã  hội  dó về  tư tưởng,  về  thói  quen,  vết
tích xấu nhâ't và  nguy hiểm nhất của xã hội cũ  là chủ  nghĩa cá  nhân.  Chủ
nghĩa  cá  nhân  trái  ngược  với  dạo  đức  cách  mạng,  nếu  nó  còn  lại  trong
mình,  dù  là  ít  thôi,  thì nó sẽ chờ dịp đê phát  triển,  để che lấp dạo dức cách
mạng,  đế  ngăn  trở  ta  một  lòng  một  dạ  đâu  tranh  cho  sự  nghiệp  cách
mạng.

Chủ  nghĩa  cá  nhân  là  một  thứ  rất  gian  giao,  Xíío  quyệt;  nó  khéo  dỗ
dành ngitời  ta  đi xuống dốc. Mà ai cũng biết  rằng xuồng clô’c  thì  dề hơn lên
dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm.

Muốn  gột  rửa  sạch  những  vết  tích  xâu  xa  của  xã  hội  cũ.  muôn  rèn
luyện  đạo  đức cách  mạng,  thì chúng  ta  phải  ra  sức  học  tập.  tu  dưỡng,  tự
cải tạo đề tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng đe tiến bộ. thì  tức là  t hoái bộ,  là
lạc hậu.
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Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải.

Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp. mới học tập.  tu dưỡng,  rèn
luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta dều có
thể và đều phải học tập,  tự cải tạo. Thời kỳ hoạt  động bí mật.thời  kỳ khỏi
nghĩa,  thời kỳ kháng chiến và ngày nay cóng việc xây dựng miến Bac  tiến
dần lên chủ nghĩa xã hội và đâu tranh thông nhát nước nhà đều  là những
trưòng học rất tốt cho chúng ta rèn luyện đạo đức cách mạng.

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn,  gian khổ,  thất bại. cũng
không sợ sệt,  rụt rè,  lùi bước. Vì  lợi ích  chung của Đáng,  của  cách  mạng,
của  giai  cấp,  của  dân  tộc và  của  loài  người  mà  không ngần  ngại  hy  sinh
tâ't  cả  lợi  ích  riêng của  cá  nhân  mình.  Khi  cần,  thì  sẵn  sàng hy  sinh  cá
tính mạng của  mình cũng không  tiếc.  Đó  là biểu  hiện  rất  rõ  rệt,  rát  cao
quý của đạo đức cách mạng.

Trong Đảng ta,  các đồng chí Trần  Phú,  Ngô Gia Tự,  Lê  Hồng Phong,
Nguyễn Văn Cừ. Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh  Khai và  nhiều  đồng
chí khác  đã  vì  dân,  vì Đảng mà oanh  liệt  hy  sinh,  đã  nêu  gương chói  lọi
của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập.

Có  đạo  đức cách  mạng thì khi  gặp  thuận  lợi và  thành công cũng vãn
giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn. "lo  trước thiên hạ. vui
sau  thiên hạ";  lo hoàn thành nhiệm vụ cho  tốt chứ không kèn cựa về mặt
hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ
hoá. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng.

Nói tóm tắt,  thì đạo đức cách mạng là:

Quyết  tâm  suốt  đời đấu  tranh  cho  Đang,  cho  cách  mạng.  Đó  là  điểu
chủ chốt nhất.

Ra  sức  làm việc  cho Đảng,  giữ vững kỷ  luật  của  Đảng,  thực  hiện  tôi
đường lối, chính sách của Đảng.

Đặt  lợi  ích  của Đảng và nhân dân  lao động lên  trên,  lên  tritốc  lợi  ích
riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đáng, vì
dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác  Lênin,  luôn luôn dùng tự phê bình và
phê bình đế nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng
chí mình tiến bộ.
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Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu  sắc rằng:  Đảng ta   là  một đội
ngũ  tiên  tiến  nhất  và  tổ  chức  chặt  chẽ  nhất  của  giai  cap  công  nhân,  là
ngưòi  lãnh  đạo  của  giai  cấp  công nhân và  nhân  dân  lao  động.  Hiện  nay,
giai cấp công nhân ta tuy chưa đông lắm,  nhưng nó ngày càng phát triển.
Mai  sau,  hợp  tác  xã  nông nghiệp  sẽ  được  tổ chức khắp  nơi,  nông  thôn  sẽ
dùng nhiều  máy  móc,  nông dân  sẽ  biến  thành  công nhân.  Người  trí thức
dần  dần  lao  động  chân  tay  và  sự  phân  biệt  giữa  trí  thức  và  công  nhân
cũng sẽ xoá bỏ dần. Công nghiệp của nước ta ngày càng phát triển. Vì vậy,
số công nhân ngày càng thêm đông,  sức công nhân ngày càng thêm mạnh,
tiền đồ của giai  cấp công nhân rất rộng rãi và vẻ vang.  Nó vừa  cải  t«ạo  thê
giới vừa cải tạo bản thân mình.

Người  cách  mạng  phải  thây  thật  rõ  điều  đó  và  đứng  vững  trên  lập
trường giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức đáu tranh cho chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng.  Bản,  cho giai cấp công nhân và  cho  toàn  thê  nhân
dân  lao  động.  Đạo  đức cách  mạng  là  tuyệt  đôi  trung  thành  với  Đảng với
nhân dân.

Ngoài  lợi  ích  của  giai  cấp  công  nhân  và  nhân  dân  lao  động,  Đảng  ta
không có  lợi  ích  gì  khác.  Vì vậy,  mục  đích  trưốc  mất  của  Đảng  ta  là  đấu
tranh  đề  đưa  miền Bắc tiến  dần lên chủ nghĩa xã  hội và  thực hiện  thống
nhất nước nhà.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng,  đánh
đổ ách  thông trị  của  thực  dân và  phong kiến,  giải  phóng hoàn  toàn  miền
Bắc nước ta.

Đó là một thắng lợi  to lốn. Nhưng cách mạng chưa phải đã  thành công
hoàn  toàn.  Vì  mục  tiêu hiện  nay của Đảng là  đấu  tranh  thống nhất nước
nhà,  để  thực hiện  một  nước Việt Nam hoà  bình,  thông  nhát,  độc  lập  dân
chủ và giàu mạnh;  làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột,  xây dựng một
xã hội mới, trong đó mọi ngưòi được sung sưởng, ấm no.

Nhưng công nghiệp của ta côn lạc hậu. Nhờ có sự giúp đỡ vô tư của các
nước  anh  em,  trước  hết  là  Liên  Xô  và  Trung  Quốc,  chúng  ta  đang  phát
triển  công  nghiệp.  Đế’  giành  lây  thắng  lợi,  công  nhân  ta  phải  ra  sức  thi
đua  sản xuất nhiều, nhanh,  tốt,  rẻ; phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật
lao  động  và  tích  cực  tham  gia  quản  lý  xí  nghiệp;  phải  chôhg  lãng  phí,
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tham   ô.  Cán  bộ  ta  phải  thật  sự  cần,  kiệm,  liêm,  chính,  cùng  công  nhân
tham  gia lao động.

Nông  dân  ta  đã  được  chia  ruộng  đất,  đời  sốhg  có  khá  hơn  trước  một
phần.  Nhưng cách  sản  xuất  vẫn  còn  phân  tán,  lạc  hậu;  do  đó  thu  hoạch
chưa  được  tàng  nhiều,  đòi  sống  mói  được  cải  thiện  ít.  Nông  thôn  ta  cần
phải  đây  mạnh  phong  trào  tổ  đổi  công  và  hợp  tác  xã  cho  rộng  khắp  và
chắc chắn,  đề thực sự tăng gia sản xuất, có như thế thì đồng bào nông dân
mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó và được ấm no hơn.

Cho nên đạo đức cách mạng là ra  sức phân đấu để thực hiện mục tiêu
của  Đảng,  hết  sức  trung thành  phục  vụ  giai  cấp  công nhân và  nông dân
lao động,  tuyệt đốì không thế lưng chừng.

Sô' đông đảng viên,  đoàn viên và  cán bộ  ta  làm  đúng như  thế.  Nhưng
cũng có một  sô' không làm đúng.  Họ lầm  tưởng rằng miền Bắc không còn
thực  dân  và  phong kiến  nữa  thì  tức  là  cách  mạng  thành  công  rồi.  Do  đó
mà họ để chủ nghĩa cá nhân chóm nở, họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ
ngơi,  họ  muôn  lựa  chọn  công  tác  theo  ý  thích  của  cá  nhân  mình,  không
muôn  làm  công  tác  mà  đoàn  thế  giao  phó  cho  họ.  Họ  muôn  địa  vị  cao,
nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh thần đâ'u tranh và tính tích
cực  của  họ  bị  kém sút,  chí khí anh  dũng và  phẩm chất  tô't  đẹp  của  người
cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn sô' một của  người cách
mạng là  quyết tâm suốt đòi đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Chúng ta cần phải biết rằng: những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được
mới  chỉ  là  bước  đầu  trên  đường  đi  muôn  dặm.  Chúng  ta  phải  tiến  lên,
cách  mạng  phải  tiến  lên  nữa.  Nếu  không  tiến,  tức  là  thoái.Và  nếu  thoái
thì những thắng lợi đã đạt được sẽ không thể củng cô' và phát triển.

Để’ tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đâ'u tranh phải lâu dài và gian khổ.
Cần có người cách mạng là vì còn có kẻ địch chông lại cách mạng.

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rấ t
nguy hiềm.

Thói quen và  truyền thống lạc hậu cũng là  kẻ  địch  to;  nó  ngấm ngầm
ngăn  trở  cách  mạng tiến bộ.  Chúng ta  lại không  thể  trấn  áp  nó,  mà  phải
cải tạo nó một cách râ't cẩn thận, rất chịu khó, râ't lâu dài.
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Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân,  tư tưởng tiêu tư sản còn ẩn nấp
trong  mình  mỗi  người chúng  ta.  Nó  chờ  dịp    hoặc  dịp  thất  bại,  hoặc  dịp
thắng lợi  để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia.

Vì  vậy  đạo  đức cách  mạng là vô luận  trong hoàn cảnh  nào.  cũng phải
quyết  tâm  đấu  tranh,  chống  mọi  kẻ  địch,  luôn  luôn  cảnh  giác,  sẵn  sàng
chiến  đấu,  quyết không chịu khuất phục,  không chịu cúi  đầu.  Có như  thê
mới  thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.

Sở dĩ Đảng ta có thểlãnh đạo giai cáp công nhân và  toàn  dân  tiên lên
chủ nghĩa xã hội,  là vì Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh  đạo  thống
nhất.  Mà  lãnh  đạo  thốhg nhất  là  vì  toàn  thê  đảng viên  tư  tưởng nhất  trí
và hành động nhất trí.

Nếu  đảng  viên  tư  tưởng  và  hành  động  không  nhất  trí,  thì  khác  nào
một mớ cắt rời,  "trống đánh xuôi, kèn  thổi ngược".  Như vậy  thì không thê
lãnh đạo quần chúng, không thề làm cách mạng.

Lời  nói  và  việc  làm  của  đảng  viên  rấ t  quan  hệ  đến  sự  nghiệp  cách
mạng,  vì nó  ảnh hưởng lớn  đến  quần chúng.  Ví  dụ:  chính  sách  của  Đảng
và của  Chính phủ  ta hiện nay là  tố chức rộng khắp và chặt chẽ  các tổ đổi
công và  hợp  tác xã,  thực hiện  hợp  tác hoá  nông nghiệp.  Nhưng có  một  số
đảng viên và  đoàn viên không vào  tố đổi công,  không vào hợp  tác xã  hoặc
vào nhưng không tích cực góp phán xây dựng,  củng cô' tố’ đổi  công và  hợp
tác xã.  Đó  là vì chủ  nghĩa  cá nhân đã  đưa các đồng chí  ấy đến chỗ  "tự do
hành  động",  trái vối  tố chức và kỷ luật của Đảng.  Dù muôn hay  là  không
muôn,  hành động của  những đồng chí ấy làm giảm  sút uy tín và ngăn  trỏ
sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng.

Những  chính  sách  và  nghị  quyết  của  Đảng  đều  vì  lợi  ích  của  nhân
dân.  Vì vậy,  đạo  đức cách  mạng của  người  đảng viên  là  bâ't  kỳ  khó  khăn
đến  mức  nào  cũng  kiên  quyết  làm  đúng  chính  sách  và  nghị  quyết  của
Đang,  làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên  phải nâng cao  tinh
thần  trách  nhiệm  trước  nhân  dân,  trước  Đảng;  phải  ngăn  ngừa  và  kiên
quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.

Đảng  ta  đại  biếu  cho  lợi  ích  chung  của  giai  cấp  công  nhân,  của  toàn
thể  nhân  dân  lao  động,  chứ  không  phải  mưu  cầu  lợi  ích  riêng  của  một
nhóm  người  nào,  của  cá  nhân  nào.  Điều  đó  ai  cũng  biết.  Giai  cấp  công
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nhân  chẳng  những đấu  tranh  để  tự  giải  phóng,  mà  còn  dê  giải  phóng cả
loài  người  khỏi  áp bức,  bóc  lột.  Cho  nên  lợi  ích  của  giai  cấp công  nhân  và
lợi ích của nhân dân là nhất trí.  Đảng  viên  là  người  thay  mặt  Đâng  đại
biểu  cho  lợi  ích  của  giai  cấp công nhân và  nhân  dân  lao  động.  Vì  vậy.  lợi
ích  của  người  đảng  viên  phải  ỏ  trong  chứ  không  thế  ở  ngoài  lợi  ích  của
Đảng,  của giai cấp.  Đảng và  giai câ'p  thắng lợi và  thành  công,  tức  là  đảng
viên  thắng  lợi  và  thành  công.  Nếu  rời  khỏi  Đâng.  rời  khỏi  giai  cấp.  thì
nhân dù tài giỏi mây, cũng nhất định không làm nên việc gì.

Đạo đức Cách  mạng là  vô luận  trong hoàn  cảnh  nào,  người  đang viên
cũng phải  đặt  lợi  ích của Đảng lên  trên  hết.  Nếu khi  lợi  ích  của  Đang và
lợi ích của cá nhân mâu thuẫn vối nhau,  thì lợi ích cá  nhân phải  tuyệt đôi
phục tùng lợi ích của Đảng.

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá  nhân,  cho nên có đảng viên còn  "kể
công" với Đảng. Có ít nhiều thành tích,  thì họ muốn Đảng "cám ơn" họ. Họ
đòi  ưu  đãi,  họ  đòi  danh dự và  địa  vị.  Họ  đòi hưởng  thụ.  Nếu  không  thoả
mãn  yêu  cầu  của  họ  thì  họ  oán  trách  Đang,  cho  rằng  họ  “không  có  tiền
đồ",  họ "bị hy sinh". Rồi dần dần họ xa ròi Đảng,  thậm chí phá hoại chính
sách và kỷ luật của Đảng.

Nhiều đồng chí hoạt động trong thồi kỳ bí mật và nhiều chiến sĩ  trong
thời  kỳ kháng chiến  đã  oanh  liệt hy  sinh  cả  tính  mạng;  những anh  hùng
và  chiến  sĩ  lao  động hết  lòng,  hết  sức  tăng gia  sản  xuất;  những  đồng chí
ây không đòi địa vị và danh dự, không bao giờ đòi Đáng cám ơn.

Đảng ta  là  một đảng có  tính chất quần chúng,  có  hàng chục vạn  đáng
viên.  Vì  hoàn  cảnh  nưốc  ta  mà  số đông đảng viên  thuộc  thành  phần  tiêu
tư  san.  Điều  đó  không có  gì  lạ.  Dù  vì  ảnh  hưởng của  tư  tưởng  tư sán  mà
lúc đầu có đảng viên lập trưòng thiếu vững chắc,  quan diểm còn  mơ hồ.  tư
tưởng  thiếu  đúng  đắn,  nhưng  được  rèn  luyện  trong  cách  mạng  và  trong
kháng chiến,  nói chung đảng viên ta là  tốt,  trung thành với Đảng vói cách
mạng.

Các  đồng chí ấy  hiểu  rằng;  Đảng viên  phạm  sai  lầm  thì  sẽ  đưa  quần
chúng đến  sai  lầm,  cho nên có sai lầm  thì các đồng chí ay sẵn  sàng và  kịp
thòi  sửa  chữa,  không để nhiều  sai  lầm  nhỏ cộng  thành  sai  Lầm  to.  Do  dó,
các đồng chí ây biết thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí
khác để cùng nhau tiến bộ.
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Như  thế là  đúng với  đạo đức cách mạng.  Trong bao  nhiêu  năm  hoạt
động  bí  mật,  dù  bị bọn  thực  dân  khủng bô' gắt  gao  và  Đảng  ta  gặp  rất
nhiều  khó  khăn,  nguy hiểm,  nhưng Đảng  ta  ngày  càng  phát  triển,  càng
mạnh  mẽ  và  đã  lãnh  đạo  nhân  dân  làm  cách  mạng  thành  công,  kháng
chiến  thắng  lợi. Đó  là vì Đảng ta khéo dùng cái  vũ khí sắc bén  phê bình
và tự phê bình.

Nhưng vẫn có một sô' ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân  trói buộc mà
trở nên kiêu  ngạo,  công  thần,  tự cao  tự đại.  Họ phê bình người  khác mà
không muôn ngưòi khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình
một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình  thì sẽ mất thể
diện,  mất  uy  tín.  Họ  không  lắng  nghe  ý  kiến  của  quần  chúng.  Họ  xem
khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: có hoạt động thì khó
mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm
sai  lầm  mà  không quyết  tâm  sửa chữa. Muôn  sửa  chữa  cho  tô't  thì  phải
sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà  tự phê bình.  Không chịu
nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu,  thoái bộ. Lạc
hậu và  thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả,  tất nhiên của
chủ nghĩa cá nhân.

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rat  to lớn,
là  vô  cùng vô  tận.  Nhưng  lực  lượng  ấy  cần  có  Đảng  lãnh  đạo  mối  chắc
chắn  thắng lợi. Đồng thời, Đảng phải đi sát quần chúng, khéo  tổ chức và
lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng mới thành công.

Đạo  đức cách  mạng  là  hoà bình với  quần  chúng  thành  một  khôi,  tin
quần  chúng,  hiểu  quần chúng,  lắng nghe ý kiến của  quần  chúng.  Do  lời
nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục,
dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức,  tuyên
truyền và  động viên quần chúng hăng hái  thực hiện  chính  sách  và  nghị
quyết của Đảng.

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm đúng như vạy.

Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một sô' đồng chí. Họ
tự cho mình  cái gì cũng giỏi,  họ xa  rời quần chúng,  không muôn học hỏi
quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần chúng.  Họ mắc bệnh  quan  liêu,
mệnh  lệnh.  Kết  quả  là  quần  chúng  không  tin,  không  phục,  càng  không
yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trông gì.
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Miền  Bắc  nước  ta  đang  tiến  dần  lên  chủ nghĩa  xã  hội.  Đó  là yêu  cầu
cấp bách của hàng chục triệu người lao động. Đó là công trình  tập thể của
quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.  Chủ nghĩa cá nhân là
một  trở  ngại  lớn cho  việc xây  dựng chủ  nghĩa  xã  hội.  Cho  nên  thắng  lợi
của chủ nghĩa xã hội không thế tách rời  thắng lợi của cuộc đấu  tranh  trừ
bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Đấu tranh chông chủ nghĩa cá nhân không phai là "giày xéo lên lợi ích
cá nhân". Mỗi ngưòi đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng
của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không
trái  với  lợi  ích  của  tập  thể  thì  không phải  là  xấu.  Nhưng  lại  phải  thấy
rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để
cải  thiện đời sông riêng của mình,  phát huy  tính  cách riêng và  sở  trường
riêng của mình.

Không có chế độ nào tôn trọng con người,  chú ý xem xét những lợi ích
cá  nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được  thoả  mãn bằng chế độ xã  hội
chủ  nghĩa  và  cộng sản chủ  nghĩa. Trong xã  hội  có  giai  cấp  bóc  lột  thống
trị, chỉ có lợi ích cá nhân của một sô’ rất ít người thuộc giai cấp thông trị là
được  thoả  mãn,  còn  lợi  ích  cá  nhân của  quần  chúng  lao  động  thì  bị  giày
xéo.  Trái  lại,  trong chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ  nghĩa  là  chế
độ  do nhân dân  lao động làm chủ.  thì mỗi người  là  một bộ phận của  tập
thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong xã hội.
Cho nên  lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của  tập  thể,  là một bộ phận
của  lợi  ích  tập  thể.  Lợi  ích  chung  của  tập  thế  được  bao  đảm  thì  lợi  ích
riêng của cá nhân mởi có điều kiện đề được thoả mãn.

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân
mâu  thuẫn với lợi ích  tập  thế  thì đạo đức cách mạng đòi hỏi  lợi  ích  riêng
của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.

Cách mạng tiến lên mãi, Đang tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng
cũng phải tiến lên mãi.

Phong  trào  cách  mạng  lôi  cuốn hàng ức hàng  triệu  người.  Công việc
cách mạng là nghìn điểu muôn loại phức tạp, khó khăn. Đề cân nhắc mọi
hoàn cảnh phức  tạp,  nhìn rõ các mâu  thuẫn,  đề giải quyết  đúng các vấn
đề, thì chúng ta phải cô gắng học tập lý luận Mác   Lênin.
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Có học  tập  lý  luận Mác   Lênin  mới củng cố được đạo  đức  cách  mạng,
giữ vững lập  trường,  nâng cao  sự hiểu biết và  trình  độ chính  trị,  mởi  làm
được tốt công tác Đảng giao phó cho mình.

Học tập chủ nghĩa Mác  Lênin là học tập cái  tinh thần xử trí mọi việc,
đôi với  mọi người và  đốì với bản  thân mình,  là  học tập những chân  lý  phổ
biến  của  chủ  nghĩa  Mác    Lênin  để  áp  dụng một cách  sáng  tạo  vào  hoàn
cảnh thực tế  của nước ta. Học để mà làm lý luận đi đôi với thực tiễn.

Nhưng có  đồng chí học  thuộc lòng một  số sách  vở về chủ  nghĩa  Mác  
Lênin.  Họ  tự  cho  mình  là  hiếu  biết  chủ  nghĩa  Mác    Lênin  hơn  ai  hết.
Song khi gặp việc thực tế,  thì họ hoặc là  máy móc,  hoặc  là  lúng  túng.  Lời
nói và việc làm của họ không nhất trí. Họ học sách vở Mác  Lênin,  nhưng
không  học  tinh  thần  Mác    Lênin.  Học  đế  trang  sức,  chứ  không  phai  de
vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng là chủ nghĩa cá  nhản.

Chủ nghĩa cá nhân đẻ  ra  trăm  thứ bệnh  nguy  hiểm:  quan  liêu,  mệnh
lệnh,  bè  phái,  chủ  quan,  tham  ô,  lãng  phí...  Nó  trói  buộc,  nó  bịt  mắt
những nạn  nhân của  nó,  những người  này bất kỳ việc  gì  cũng xuất  phát
từ lòng tham muôh danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến
lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Chủ  nghĩa  cá  nhân  là  một  kẻ  địch  hung  ác  của  chủ  nghĩa  xã  hội.
Người cách mạng phải tiêu diệt nó.

Hiện nay nhiệm vụ cửa  toàn Đảng,  toàn dân ta  là  ra  sức  tăng gia  sản
xuât và thực hành  tiết kiệm đề xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa
xã  hội,  làm  cơ  sở  vững  mạnh  cho  công  cuộc  thống  nhất  nưốc  nhà.  Đó  là
một  nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang.  Chúng ta,  tâ't  cả  đảng viên,  đoàn viên,  tat
cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải  quyết  tâm suôt đời phục vụ
Đảng,  phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của  người  cách  mạng,
đó  là  đạo  đức cách  mạng,  đó  là  tính Đảng,  tính  giai  cấp,  nó  bảo  đảm cho
sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân.

Đạo  đức  cách  mạng không phải  trên  trời  sa  xuống.  Nó  do  đâìi  tranh,
rèn  luyện  bền  bỉ  hằng  ngày  mà  phát  triển  và  củng  cố.  Cũng  nhít  ngọc
càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Có  gì  sung sướng vẻ vang hơn  là  trau  dồi  đạo  đức  cách  mạng,  đế  góp
phần  xứng đáng vào sự nghiệp xây  dựng chủ nghĩa  xã  hội  và  giải  phóng
loài người.
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Rất  mong  các  đồng'chí  đảng  viên,  đoàn  viên,  cán  bộ  trong Đảng  và
ngoài Đảng đều cố gắng, đều tiến hộ.

Tạp chí Học tập,  sô' 12 năm 1958

Trần Lực

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuâ't bản  lần 2,  t9,  tr282   293)
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NÓI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ THANH TRA

Năm nay, các ban thanh tra phải chú ý kiểm tra chông lãng phí,  tham
ô. Phát hiện ra những việc lãng phí, tham ô, chẳng những cần báo cáo với
Trung ương và  Chính  phủ giải  quyết mà còn phải  giúp các cấp  lãnh  đạo
địa phương tìm ra những biện pháp đế’ tích cực chông lãng phí, tham ô.

Nạn lãng phí,  tham ô là do bệnh quan liêu,  mệnh lệnh  trong công tác
của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước gây ra.

Hiện nay  ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Muổh  tiến  lên chủ  nghĩa
xã  hội,  trước hết phải  thi đua  tăng gia  sản xuất và  thực hành  tiết  kiệm.
Nếu không kiên quyết chông bệnh quan  liêu,  mệnh  lệnh,  lãng phí,  tham
ô, thì nó sẽ cản trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy các cơ quan thanh  tra Nhà nưốc chẳng những kiếm  tra  chông
lãng phí,  tham ô  mà còn phải chông bệnh  quan  liêu,  mệnh  lệnh  để giúp
các  cơ  quan Nhà  nước cải  tiến  công  tác,  giữ  gìn kỷ  luật,  thực  hành  dân
chủ, góp phần củng cố bộ máy Nhà nước.

Về công tác xét các việc khiếu nại, tố giác, nhiệm vụ các ban thanh tra
là phải làm cho nghiêm chỉnh, cho kịp thời, làm sớm chừng nào hay chừng
ấy. Đồng bào có oan ức, có  thắc mắc mổi khiếu nại.  Ta  giải quyết  tốt các
việc khiếu nại,  đồng bào thấy Đảng và Chính phủ quan  tâm,  lo  lắng đến
họ, do đó mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân vói Đảng và Chính phủ
được củng cố tốt hơn.

Các ban thanh tra làm việc tốt, nhanh hay làm kém, chậm,  trước hết
là  do bản thân mỗi ban cố gắng nhiều hay ít,  nhưng còn do cấp  lãnh đạo
có  quan  tâm  đến  công  tác  thanh  tra  hay không.  Các  cấp  lãnh  đạo  phai
giúp đỡ các ban thanh  tra làm việc tốt,  phải quan  tâm  lãnh  đạo công tác
thanh  tra.  Hiện  nay,  ở  đây  không  có  các  đồng  chí  câp  lãnh  đạo  ở  địa
phương,  Bác nhờ các cô,  các chú về báo cáo lại vởi các đồng chí đó những
điều Bác đã nói ở trên.
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Những ban thanh  tra  làm việc khá,  còn phải cố gắng hơn, những ban
còn kém  thì phải  cô' gắng nhiều  hơn  nữa.  Phải học  tập kinh  nghiệm  lẫn
nhau, học những điều hay và tránh những điều dở.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn  tập, xuất bản lần 2, tio ,  tr81   82)
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LỜI PHÁT BIỂU TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU

QUỐC HỘI KHÓA n

Thưa các đồng chí đại biểu,

Tôi  vừa  nhận  được  một  tin  tức  làm  cho  tôi  râ't  cám  dộng  và  sung
sướng.  Đó  là  tin Quổíc  hội  có ý  định  tặng cho  tôi  Huân  chương  Sao  vàng,
Huân chương cao quý nhất của nưốc ta. Tôi xin tỏ lòng biêt ơn Quốc hội.

Nhưng  tôi  xin  Quốc hội  cho  phép  tôi  chưa  nhận  Huân  chương  ây.  Vì
sao? Vì Huân chương là  để tặng thưởng người có công huân;  nhưng  tôi  tự
xét  chưa  có  công  huân  xứng  đáng  vởi  sự  tặng  thưởng  cao  quý  của  Quôc
hội.

Tồ’  quốc  ta  hiện  đang  tạm  bị  chia  cắt  làm  đôi.  Bọn  đế quốc  Mỹ  đang
tăng  cường  cuộc  chiến  tranh  xâm  lược  ở  miền  Nam Việt  Nam.  Đồng  bào
miền Nam đang bị đày đọa dưới chê độ dã man của Mỹ —Diệm. Không một
ngày  nào  mà  Mỹ   Diệm không khủng bô',  càn  quét,  giết  người,  đô't  làng,
rải  rắc  thuôc độc, phá hoại mùa màng, dùng bạo lực ép buộc đồng bào vào
những trại  tập trung, những địa ngục mà chúng gọi là "ấp chiến lược".

Trong hoàn  cảnh  nước  sôi  lửa  bỏng,  đồng bào  miền  Nam  đang  hàng
ngày hàng giờ hy sinh xương máu, anh dũng đâ'u  tranh,  kiên quyết chông
bọn cưốp nước hại dân, để giành lấy quyền tự do, quyền sinh sốhg.

Đoàn  kết  chặt  chẽ  chung  quanh  Mặt  trận  dân  tộc  giải  phóng  miền
Nam,  đồng bào miền Nam không phân biệt gái,  trai,  già,  trẻ; không phân
biệt  sĩ  nông,  công,  thương;  không  phân  biệt  ngưòi  Kinh,  ngưòi  Thượng;
đồng tâm nhất trí, vượt mọi khó khăn gian khổ, kiên quyết chiến đấu  đến
thắng lợi cuối cùng.

Trong khi miền Bắc ra  sức thi đua xây dựng chủ nghĩa  xã  hội  đế  ủng
hộ  đồng bào  miền  Nam,  thì  đồng bào  miền  Nam  anh  dũng chiến  đấu  đế
bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình ở miền Bắc.  Cho nên  nhân  dân  miền

,  Bắc từng giờ từng phút nhố đến đồng bào miền Nam.

390

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Gần  20  năm  trường,  hết  đấu  tranh  chống  thực  dân  Pháp,  lại  dấu
tranh chống Mỹ  Diệm, dồng bào miền Nam  thật là  những người con anh
hùng  của  dân  tộc  anh  hùng Việt  Nam.  Miền  Nam  thật  là  xứng đáng vỏi
danh  hiệu  "Thành  đọng  của  Tố’  quốc"  và  xứng  đáng  đitợc  tặngHuân
chương cao quý nhâ't.

Vì những lẽ đó,  tôi xin Quốc hội đồng ý thê này:

Chờ  đến  ngày  miền  Nam  hoàn  toàn  giải  phóng.  Tó  quốc  hoa  bình
thông nhất.  Bắc   Nam sum họp một  nhà,  Quốc hội  sẽ cho  phép dồng báo
miền  Nam  trao cho  tôi  Huân chương cao quý.  Như vậy  thì  toàn dân  ta  sẽ
sung  sướng,  vui  mừng.  Nhân  dịp  này,  tôi  thách Tống  thông  Kennơđi  trá
lời mây câu hỏi sau đây:

  Việt  Nam  xa  cách  Hoa  Kỳ  hàng vạn  dặm.  Nhân  dân  Việt  Nam  và
nhân dân Hoa Kỳ không thù oán gì nhau. Ông có lý do gì mà gây nên cuộc
chiến  tranh  xàm  lược ở  miền  Nam Việt  Nam,  hoang phí hàngti’  đôla  của
nhân dân Hoa  Kỳ đế ủng hộ một chính quyền  thối  nát độc  tài  đã  bị  nhân
dân  miền  Nam Việt Nam phỉ nhổ ông có  quyền gì  mà  bắt  buộc hàng vạn
thanh niên con em ngưòỉ Hoa Kỳ sang giết hại người miền Nam Việt Nam
vô  tội,  rồi họ cũng bị chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, ban  thỉu ây?

Năm  1954.  là  đại biểu Quốc hội  Hoa  Kỳ,  ông đã  phê  bình Tổng  thông
Aixenhao như sau:

"Tung  tiền  bạc,  vũ  khí  và  quân  lính  vào  trong  vùng  rừng  núi  Đông
Dương mà  không có một chút  hy vọng xa  xôi  về thắng lợi    có  thế  là  một
điều  nguy hiểm, vô ích.  là một hành động tự sát... Tôi  thành  thật  tin rằng
không có  một  sự  tăng cường viện  trợ  quân sự  nào  của  Mỹ ở Đông Dương
có  thể chinh phục được một kẻ địch ở đâu cũng có,  dồng thời không thấy ỏ
đâu,  một kẻ địch... được nhân dân có cảm tình, ủng hộ và che chở...

"Vì  sao Tổng thống Kennơđi  lại hành động  tự sát một cách u mê.  điều
mà nghị sĩ Kennơđi đã canh cáo một cách sáng suốt?

 Dư luận chính dáng của nhán dân Mỹ mà các nhân sĩ Hoa Kỳ đã nêu
lên  trong bức  thư gửi  cho Tổng  thống  (131963)  tức  là:  chain  dứt  sự  can
thiệp quân sự Mỹ vào miền Nam Việt Nam và  triệu  tập một cuộc hội nghị
quốc tế  đê vạch ra một giải pháp hoà bình.

Tổng  thông  Kennơđi  có  muôìi  hay  là  không  muôn  làm  theo  dư  luận
chính đáng của nhân dân Mỹ?
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Tổng thống Kennơđi phải hiểu  lịch sử.  Lịch  sử đã chứng  tỏ  ràng:  Khi
một dân  tộc đã  đoàn kết nhất  trí,  đấu  tranh  giành  độc  lập  tự  do  (như  tố
tiên Tổng thông ngày  trưốc và nhân dân miền Nam Việt Nam hiện  nay),
thì nhất định họ sẽ thắng lợi. Cho nên chắc chắn ràng:

Đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng.

Nam  Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà.

Tổ quốc yêu dấu của chúng ta nhất định sẽ hoà bình thõhg nhất.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Quốc hội.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuâ't bản  lần 2,111,  trGl   63)

392

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ
PHỔ BIÊN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỂ

CUỘC VẬN ĐỘNG 'NÂNG CAO TINH THẠN TRÁCH NHỆM ,
TÁNG CƯỜNG QUẢN LÝ KINH TẾ TÀI CHÍNH,

CẢI TIEN KỶ THUẬT, CHÔNG THAM Ô, LÃNG PHÍ,

QUAN LÊU '

Các đồng chí,

Đế'  hoàn  thành  thắng  lợi  kê  hoạch  5  năm  lần  thứ  nhát  và  chuẩn  bị
điều  kiện  tốt cho  những kế hoạch  sau,  để  đẩy  mạnh  công  cuộc  xây  dựng
chủ  nghĩa  xã  hội  và không ngừng nâng cao  đời sống vật  chất  và  vãn  hoá
của  nhân  dân,  Đảng và  Chính  phủ  đã  quyết  định  bắt  đầu  tiến  hành  hai
cuộc vận động lốn:

Một  là  cuộc vận  động  "Nâng cao  tinh  thần  trách  nhiệm,  tăng cường
quản  lý kinh  tế  tài chính,  cải  tiến kỹ thuật,  chông tham ô,  lãng phí.  quan
liêu". Gọi tắ t là "3 xây, 3 chôhg".

Hai  là  cuộc  vận  động  "Cải  tiến  quản  lý  hợp  tác  xã,  cải  tiến  kỹ  thuật,
nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc".

Hai  cuộc  vận  động  này  liên  quan  vói  nhau,  ảnh  hưởng  lẫn  nhau.  Có
thể ví hai cuộc vận động như hai bánh xe vững chắc,  nó góp phần  rất  đắc
lực vào việc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay, chúng ta chỉ nói chuyện về cuộc vận động "3 xây, 3 chông".

Mục đích và yêu cầu của cuộc vận động này là gì? Tố chức thế  nào.  chỉ
đạo  thê  nào,  tiến hành  thế nào cho có kết quả  tốt?  Những điều  đó  đã  ghi
rõ  trong Nghị  quyết của  Bộ  Chính  trị.  Ở  đây,  tôi  chỉ  tóm  tắ t  nhấn  mạnh
mấy điểm.

Từ ngày hoà bình  lập lại,  miền Bắc hoàn  toàn giải  phóng,  với  sự lãnh
đạo  của  Đảng,  sự  cô' gắng của  nhân  dân  và  sự  giúp  đỡ  tận  tình  của  các
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nước  anh  em,  chúng  ta  đã  thu  được  nhiều  thắng  lợi  trong  công  cuộc  xây
dựng kinh tế  xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải nhận rõ những thắng lợi đó.

Chắc  rằng thắng lợi còn nhiều hơn nữa và  to  hơn nữa,  nếu  mỗi  người
cản  bộ,  đảng  viên,  đoàn  viên,  công  nhân,  viên  chức  ta  có  ý  thức  trách
nhiệm  cao  hơn;  nếu  chúng  ta  quán  lý  kinh  tế  tài  chính  khéo  hơn;  nếu
chúng ta biết cải tiến kỹ thuật tôi hơn.

Nhưng chúng ta  phải  thật thà  nhận  rõ  những khuyết  diêm và  nhược
điểm,  đế kiên  quyết sửa chữa:  như ý thức làm chủ nước nhà  và  tinh  thần
trách  nhiệm, còn  kém.  Chế độ  và  phương  pháp  quản  lý  kinh  tê  tài  chính
của  chúng ta  còn nhiều  thiếu  sót và  lỏng lẻo.  Kỷ  luật  lao  động chưa  được
thật  nghiêm  túc.  sử  dụng  lao  động  chưa  được  hợp  lý.  Khả  năng  thiết  bị
máy móc tuy có khá  nhiều nhưng chưa được sử dụng đầy đủ.

Bởi những khuyết điếm đó, mà năng suất lao động bình  quân tăng râì
chậm,  sản xuất phát  triển chưa  được mạnh  mẽ,  vững chắc và  cân  đối.  Do
đó mà đời sốhg vật chất của nhân dân chưa được cai  thiện nhiều.

Mọi  người  biết  rằng  mức  sổiìg  với  sản  xuất  là  như  thuyền  với  nước.
Nưốc  cao  thì  thuyền  mói  lên  cao.  sàn   xuất  nhiều,  nhanh,  tốt,  rẻ  thì  đời
sôhg mới được cải thiện, không có cách nào khác.

 Trong cuộc vận động này, điểm  1  là:  nâng cao  tinh  thần  trách  nhiệm
là  làm  cho  mọi  ngưòi  hiểu  rõ  mình  có  trách  nhiệm  cần  kiệm  xây  dựng
nưởc  nhà.  Mọi  người  có  trách  nhiệm  tăng  gia  san  xuất,  thực  hành  tiết
kiệm,  đê  Nhà  nước  có  thế  vừa  tích  lũy  thêm  tiền  vốn  xây  dựng,  vừa  cái
thiện  dần  đời  sống của  nhân dân.  Mọi  người  còn  có  trách  nhiệm  lao  động
sản xuất  sao cho xứng đáng với  đồng bào  miền Nam  đang hy  sinh  xương
máu, anh dũng chiến đấu chốhg chê độ phát xít Mỹ  Diệm.

Trong công cuộc xây dựng nước  nhà.  việc quản  lý  kinh  tê  tài  chính  là
cực  kỳ  quan  trọng.  Nếu  quản  lý  không  chặt  chẽ.  thì  cái  gì  thiếu  không
biết, cái gì thừa không hay, công việc sẽ bị bế tắc.

Cho  nên  điểm  2  của  cuộc vận  động  là:  tăng cường và  củng cố các  việc
quan  lý:  quản  lý  sản  xuất,  quản  lý  vật  tư,  quán  lý  lao  dộng,  quan  lý  kỹ
thuật,  quản lý tiền bạc, v.v...  Phải  tăng cường việc quản  lý  từ Trung ương
trên địa phương.  Các xí nghiệp, công trường,  nông trường...  đều  phải  thực
hiện quản lý một cách nghiêm chỉnh.
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  Muôìi  phát  triển  sản xuất  thì  phải cải  tiến  kỹ  thuật,  nghĩa  là:  Phải
biết học  tập  để nắm  vững kỹ  thuật,  sử  dụng đầy  đủ  công suất  máy  móc.
Phải  tìm  tòi  sáng  kiến  để  tổ  chức  lao  động  cho  hợp  lý.  Phải  cải  tiến
phương tiện, máy móc làm việc để đạt năng suất cao, chất lượng tốt.

Muôn  xây  dựng  một  xã  hội  mới  và  tốt  đẹp,  thì  cần  phải  tiêu  diệt
những  thói  hư,  tật  xấu  của  xã  hội  cũ  còn  sót  lại.  Muôn  xây  dựng  chủ
nghĩa xã hội  thì phải bồi dưỡng con người xã  hội chủ nghĩa.  Con người xã
hội chủ  nghĩa  là  con  người có  đạo  đức cần,  kiệm.  liêm,  chính,  chí cóng vô
tư một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.

Sô' đông cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, viên chức ta  đều  tận
tụy và  trong sạch.  Cho  nên chúng ta  đã  thu được những thành  tích  trong
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhưng trong hàng ngũ ta  vẫn còn một số người không tot.  Họ  tham ô
và lãng phí của Nhà nước và của nhân dân.

Vì vậy cuộc vận động này gồm có "3 xây",  là xây những cái  tốt nói  trên
và "3 chốhg" là chống tham ô, lãng phí. quan liêu.

  Tham ô  là  hành động xấu xa  nhất,  tội  lỗi  đê  tiện  nhất  trong xã  hội.
Tham ô là  trộm cắp của công, chiếm của côhg làm của  tư.  Nó  làm hại đến
sự  nghiệp  xây  dựng  nước  nhà,  hại  đến  công  việc  cai  thiện  đời  sống  của
nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân.

  Lãng phí  tuy  khác vối  tham  ô ở  chỗ  người  gây  lãng  phí  không  trực
tiếp  trộm cắp của công làm của  riêng.  Nhưng kết  quả  thì  làm  tổn  hại  rất
nghiêm  trọng  cho  Nhà  nước,  cho  nhân  dân.  Lãng  phí  có  nhiều  nguyên
nhân. Hoặc vì lập kế hoạch không chu đáo.  Hoặc vì  trong khi  thực hiện kế
hoạch  tính  toán  không  cẩn  thận.  Hoặc  vì  bệnh  hình  thức  xa  xĩ,  phô
trương.  Hoặc  vì  thiếu  tinh  thần  bảo  vệ  của  công.  Nói  tóm  lại  vì  thiếu  ý
thức trách nhiệm,  thiếu ý thức quý trọng sức của,  sức người của Nhà nước
và của nhân dân.

  Quan  liêu  là  người  cán  bộ  phụ  trách  nhưng  xa  rời  thực  tế,  xa  rời
quần chúng. Đối với công việc thì không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng.  Chí
đạo  thì  đại  khái,  chung chung.  Không lắng nghe ý  kiến  của  quán  chúng,
tác  phong  không  dân  chủ.  Sợ  phê  bình  và  tự  phê  bình.  Không  giữ  đúng
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nguyên  tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách... Vì vạy, ở đâu có bệnh
quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí.

"3  xây"  và  "  3  chốhg" quan hệ chặt chẽ với  nhau.  Làm  "3  chông"  triệt
để'nhằm   bảo  đảm  cho  công  việc  "3  xây"  thành  công.  "3  xây"  phát  triển
mạnh mẽ thì đối tượng "3 chống" sẽ được xoá bỏ tận gốc.

Cuộc vận động này lấy giáo dục làm chính: khen ngợi những người  tốt,
việc  tốt;  khuyến  khích  những  người  có  khuyết  điểm  tự  giác  tự  động  cô'
gắng  sửa  chữa  đế  trở  nên  người  tốt.  Phải  tiến  hành khẩn  trương,  nhưng
không  nóng  vội...  Làm  nơi  nào  phải  thật  tốt  nơi  ấy,  đế  rút  kinh  nghiệm
phổ biến cho nơi khác.

Đế thực hiện tốt cuộc vận động cần chú ý mấy điểm sau đây:

 Phải kết hợp chặt chẽ cuộc vận động với phong trào thi dua yêu nước.

  Phải  liên  hệ  chặt  chẽ  giữa  cấp  trên  với  cấp  dưới,  giữa  cán  bộ,  đảng
viễn và quần chúng.

  Cán  bộ  (trước  hết  là  cán  bộ  phụ  trách),  đảng viên,  đoàn  viên  phải
gương mẫu, xung phong,  thật thà tự phê bình và  thành khan phô bình,  có
khuyết điểm thì quyết tâm sửa chữa.

 Phải mạnh dạn phát dộng quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

  Đảng uỷ các cấp  phải  lãnh  đạo  chặt chẽ  cuộc vận  động.  Thủ  trưởng
các ngành phải thật sự phụ trách cuộc vận động.

 Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân,  viên chức  phải  hăng
hái tham gia cuộc vận động với tinh thần phấn khởi và chí khí quyết thắng.

Đây là  một cuộc vận động to lớn,  một cuộc vận dộng cách  mạng.  Nó sẽ
đưa  lại  sự  chuyên  biến  mạnh  mẽ  và  sâu  sắc  về  tư  tưởng  và  tố  chức,  về
chính trị và kinh  tế.  Cuộc vận động này kết quả  tết sẽ góp phần rá t  to  lớn
vào  sự  nghiệp  xây  dựng chủ nghĩa  xã  hội ở  miền Bắc  thành  công và  đấu
tranh thực hiện hoà bình thống nhất nưởc nhà  thắng lợi. Vì vậy, Đảng đòi
hỏi  đảng  uỷ  các  cấp,  thủ  trưởng  các  ngành  và  toàn  thể  anh  chị  em  lao
động  chân  tay  cùng  lao  động  trí  óc  phải  có  quyết  tâm  và  nghị  lực  thực
hiện cuộc vận động này thắng lợi hoàn toàn.

(Nguồn: Hồ Chí Minh  toàn tập, xuất bản  lần 2,  t n .   trio s    1  12)
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ
PHỔ BIÊN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1965

Bác  thay  mặt Trung ương Đảng và  Chính  phủ  thân  ái  hỏi  thăm  các
đồng chí đại biểu.

Mấy hôm nay, các đồng chí đã kiểm điềm việc thực hiện kế hoạch Nhà
nước năm ngoái,  bàn nhận những chỉ  tiêu  về kế hoạch  năm  nay và  tiến
hành thật thà phê bình và nghiêm khắc tự phê bình. Như thế là tốt.

Năm  1964,  trung công tác kinh  tế,  văn hoá,  xã hội và  quốc phòng nói
•chung,  đều  có  kết  quả  tốt.  Nhưng vẫn còn  nhitợc  điểm  và  khuyết  điềm.
Thây  rõ nhược điểm và khuyết điểm để ra  sức  sửa  chữa,  đó cũng là  một
tiến bộ.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đâu tranh đế thực hiện hoà
bình  thông nhất nưốc nhà là công việcmới mẻ, khó khăn và vĩ đại. Chúng
ta  có quyết  tâm và nghị lực khắc phục khó khăn,  sửa  chữa  khuyết  điểm,
phát triển ưu điểm, thì nhất định chúng ta sẽ thắng lợi.

Về nội  dung kế hoạch,  các đồng chí đã  bàn bạc kỹ.  Bác không đi vào
chi  tiết  như ngành  này  tăng mấy phần  trăm,  ngành  kia  tăng mấy  phần
trăm v.v... Bác chỉ nêu vài ý kiến sau đây:

Đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát là rất cần, nhưng đó chỉ là bước đầu.
Kế hoạch  10 phần  thì biện pháp cụ  thể phai  20 phần,  chỉ  đạo  thực hiện
sát sao phải 30 phần. Có như thế mối chắc chắn hoàn thành.

Khi  đặt kế hoạch phải nhìn xa.  Có nhìn xa  mới quyết định  đúng đắn
thòi kỳ nào phải  làm công việc gì  là  chính.  Phải  thấy  rộng.  Có  thấy  rộng
mới  sắp đặt các ngành hoạt động một cách cân đối.  Khi  đi vào  thực hiện
thì mỗi ngành, mỗi nghề phải rất tỉ mỉ, chu đáo,  thật sát với mỗi cơ sở. Đó
là "một bộ ba" để hoàn thành tốt kế hoạch.

Đề’ hoàn thành tốt kế hoạch, điều quan trọng bậc nhất là bồi dưỡng tư
tưởng,  chính  trị cho cán bộ và quần chúng. Phải làm cho mỗi người  thâm
nhuần tinh thần làm chủ tập thể, ý chí cần kiệm xây dựng nưdc nhà.
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Hiện nay chúng ta  đang tiến hành  cải  tiến  quản  lý hợp  tác  xã  ở  nông
thôn,  "3 xây,  3 chống" ở các xí nghiệp, vận động đồng bào miền xuôi  tham
gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi.  Chúng ta khéo kết hợp những
cuộc vận động dó, thì kế hoạch Nhà nước chắc chắn sẽ hoàn thành  thắng lợi.

Một điều rấ t cần thiết nữa là phái củng cô tot và  phát  triển  tôt chi  hộ
và  chi  đoàn  thanh  niên  lao  động.  Hiện  nay  chúng  ta  có  hơn  nửa  triệu
đang viên  và  gần  một  triệu đoàn  viên. Đó  là  một  lực lượng rá t  to  lớn.  Chi
bộ lãnh đạo tất, đảng viên và đoàn viên đều xung phong gương mẫu  trong
công tác,  thì kê hoạch nhất định sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Mấy  năm  qua,  kinh  nghiệm  còn  ít,  chúng  ta  phải  học  tập,  mò  mẫm,
cho nên tuy thành tích không ít, nhưng khuyết điểm cũng nhiều.

Bây  giò  chúng  ta  lịch  duyệt  đã  khá  nhiều,  chúng  ta  phai  tổng  kêt
những kinh  nghiệm  đã  có,  phải có một  sự chuyên  biến  mạnh  mẽ,  phải cố
gắng làm việc cho tốt hơn.

Từng giờ,  từng phút,  từ cán bộ đến quần chúng đều phải cố  gắng thực
hiện  "mỗi  người  làm  việc  bằng  hai  để  đền  đáp  cho  đồng  bào  miền  Nam
ruột  thịt".  Miền  Nam  anh  dũng đang hy  sinh  xương  máu  để  đi  từ  thắng
lợi  này  đến  thắng  lợi  khác  trong  cuộc  chiến  da'll  chống  đê  quô'c  Mỹ  xâm
lược  và  bảo  vệ  miền  Bắc.  Thì  trong  công  cuộc  xây  dựng  nước  nhà,  miến
Bắc  phải  quyết  tâm vượt  qua  khó khăn  để  hoàn  thành  nhiệm  vụ  và  ủng
hộ miền Nam.

Năm 1965 là một năm vĩ đại: Đảng thân yêu của chúng ta vừa  35  tuổi.
Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà chẵn 20 năm.  Kê hoạch  5  năm  lần  thứ
nhất sắp kết thúc.

Dưối sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng và cán bộ ta phải kết hợp tinh
thần  cách  mạng với  thái  độ  khoa  học,  đế  hoàn  thành  thắng  lợi  kế hoạch
năm  nay  và  chuẩn  bị  tết  cho  kế hoạch  những  năm  sau.  Khẩu  hiệu  của
chúng ta là: Đoàn kết, đâu tranh,  thắng lợi.

Nhân  dịp  tết  Nguyên  Đán  sắp  tối,  Bác  nhò  các  đồng  chí  đại  biêu
chuyển lời Bác thân  ái chúc đồng bào và cán bộ các địa  phương một ngày
tết tiết kiệm và vui tươi.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t i l ,   tr36G  3G8)
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHỈNH HUẤN

DO TRUNG ƯƠNG TRỆU TẬP

Các đồng chí,

Tết  này, .chúng  ta  sung sướng chúc mừng Đảng yêu  quý của  chúng ta
35 tuổi.

Đảng ta như biển rộng núi cao,

Băm nhăm năm ấy biết bao nhiêu tình?

Đảng  ta  đã  gánh  vác  nhiệm  vụ  lịch  sử  đưa  giai  câp  vô  sản  và  nhân
dân ta  anh dũng tiến lên con đường cách mạng.

Từ  đó  đến  nay,  trải  qua  một  đoạn  đường  dài  đầy  hy  sinh  gian  khổ,
cách  mạng Việt Nam,  dưới  sự  lãnh  đạo  sáng  suốt  của  Đảng  ta,  đã  giành
được những thắng lợi to lớn.

Ngày nay,  miền Bắc nước ta đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội,
xây  dựng cuộc  sôìig mới no  ấm,  vui  tươi,  khác han  cảnh  đời  nô  lệ  tối  tăm
ngày trước.

Đồng bào miền Nam trước đã cùng nhân dân cá  nưóc anh dũng kháng
chiến,  đánh  thắng  thực  dân  Pháp.  Mười  năm  qua  lại  tiếp  tục  chiến  đấu
anh dũng,  giương cao ngọn cờ giai phóng,  quyêt  đánh bại đê quốc Mỹ xâm
lược cùng bọn tay sai Và đang giành nhiều thắng lợi  to lân.

Có Đảng lãnh đạo, dân tộc ta đã trở thành một  dân tộc anh hùng, được
bè  bạn khắp năm châu yêu mến và kính  trọng.  Đó là  một  thắng lợi  vĩ đại
của chủ nghĩa Mác Lênin, đó là điều đáng tự hào của  mỗi người yêu  nước
và cách mạng.'

Có thắng lợi vĩ dại ấy là vì:

1  Hội nghị  họp từ ngày 22 đến ngày 2611965.
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Đảng ta  xứng đáng là đội  tiên phong,  là bộ  tham  mưu của  giai  câ'p vô
sản,  của  nhân  dân  lao  động và  của Cíì  dân  tộc.  Đáng  ta  đã  biết  vận  dụng
chủ  nghĩa  Mác    Lênin vào hoàn  cảnh nưóc  ta  một  cách  sáng  tạo  dể  nêu
ra  đường  lối,  chính  sách  đúng  đắn,  bảo  đảm  cho  cách  mạng  phát  triển
thắng lợi.  Cán bộ,  đảng viên  ta  nói  chung  là  những người  cộng  san  chân
chính,  trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân và được dân mến
dân  tin.  Cách  mạng  là  sự  nghiệp  của  quần  chúng,  thắng  lợi  của  cách
mạng  là  do  sự  phấn  đấu  hy  sinh  và  trí  thông  minh  sáng  tạo  của  hàng
triệu  nhân  dân,  nhất  là  công  nhân,  nông  dân  và  những  người  tri  thức
cách mạng.

 Cách mạng Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của  giai
cấp công nhân và nhân dân cách  mạng thế giỏi,  nhất  là của nhân dân các
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn kết quốc tê vĩ đại ấylà  một điều
kiện rấ t quan trọng cho cách mạng Việt Nam thắng lợi.

Đó  là  ba  bài  học  lớn  mà  mỗi  cán  bộ  và  đảng  viên  ta  cần  ghi  sâuvào
lòng và phát huy thêm mãi.

Chúng ta đã giành được thắng lợi to lốn. Nhưng đó mới chỉ là bưốc đầu
trên  con  đường  muôn  dặm.  Sự  nghiệp  cách  mạng  còn  lâu  dài  gian  khố.
Đảng ta  còn có  trách  nhiệm nặng nề đôi vỏi  30  triệu  đồng bào  cá  nước  ta
và  phải  tích  cực  gánh  vác  phần  trách  nhiệm  của  mình  đôì  vối  sự  nghiệp
cách mạng thế  giối.

Những  người  cộng  sản  chúng  ta  không  một  phút  nào  được  quên  lý
tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tố quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ
nghĩa  xã  hội  hoàn  toàn  thắng  lợi  trên  đất  nước  ta  và  trên  toàn  thê  giới.
Một  ngày  nào  miền  Nam  ta  chưa  được  giải  phóng,  Tồ’  quốc  ta  chưa  được
thốhg nhất,  nhân  dân  ta  chưa  được sung sướng yên  vui,  thì  tất  cá  chúng
ta  vẫn  phải  đem  hết  tinh  thần và  nghị  lực  mà  phấn  đấu  hy  sinh  cho  sự
nghiệp cách mạng hoàn toàn thắng lợi.

Mỗi ngưòi chúng ta  đều phải biết đặt  lợi  ích  của  dân  tộc,  của  giai  cấp
lên trên lợi ích cá nhân,  phải biết quên mình cho nghĩa  lớn. Muốn giữ gìn
sự  trong  sáng  chủ  nghĩa  Mác    Lênin  thì  trưdc  hết  tự  mình  phải  trong
sáng.  Muốh  đánh  thắng  kẻ  thù  là  chủ  nghĩa  đế  quốc,  muốh  xây  dựng
thắng  lợi  chủ  nghĩa  xã  hội,  thì  trưởc  hết  phải  chiến  thắng  kẻ  thù  bên
trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân.
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Chính vì  đã  sẵn  sàng quên  mình cho  sự  nghiệp cách  mạng của  Điing.
cho  độc  Lập  tự  do  của Tổ quốc,  cho  lý tưởng cộng sản  vẻ vang mà  3õ  năm
qua.  trong Đáng ta  đã có biết bao anh hùng liệt  sĩ  như các dồng chí Trần
Phú.  Ngỏ  Gia  Tự,  Lê  Hồng  Phong.  Nguyễn  Vãn  Cừ.  Hoàng  Ván  Thụ.
Nguyễn  Thị  Minh  Khai  và  hàhg  vạn  đảng  viên  gương  mẫu.  "trung  với
nước,  hiếu  với  dân",  khí phách hiên ngang cho đến  hơi  thơ cuối  cùng như
liệt  sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Biết  bao  đảng viên  cộng sán  là  anh  hùng,  chiến  sĩ  trên  mặt  trận  san
xuất  công  nghiệp,  nông nghiệp,  trong chiến  đấu  báo  vệ Tố quóc  và  trong
các  ngành  hoạt  động khác.  Họ  không đòi  danh,  đòi  lợi.  Họ  một  lòng  một
dạ  phục vụ Đang,  phục vụ nhân dân.  Họ  là  những đáng vién  bình  thường
nhưng phẩm chat cách mạng của họ thật  là cao quý. Đàng ta  rất  tụ hào có
những  người con xứng dáng ây của giai cấp và của dân

Nhưng  trong  hàng chục  vạn  cán  bộ  và  đảng viên  xứng  đáng,  còn  lẫn
vào  một  số người  tháp  kém  về  tinh  thần  và  đạo  dức  cách  mạng.  Họ  còn
mang nặng chủ nghĩa cá nhân  trong mình.

Đứng  trong  hàng  ngũ  chiến  đấu  của  Đáng  mà  họ  không  có  dũng  khí
cách mạng.  ít lo nghĩ về trách nhiệm của  mình, không quyết  tâm vươn lên
phía  trước.  Họ hững hờ như những người không có  lý  tưởng,  đến  dâu  hay
đó, qua  tháng qua ngày.

Đối  với  công việc của  cách  mạng,  không có  thái  độ  người  làm  chũ  tập
thể,  dám nghĩ dám  làm. mà  thườngbị động ngồi chừ.

Sô' người  áy  không hiểu  sức  mạnh  của  Đảng chính  là  ớ  sự  tập  trung
thông nhâ't.  ỏ  kỷ  luật  sắt của  Đảng.  Họ  ít gán  bó  vói  tô  chửc.  không  tin  ở
lực  lượng và  trí  tuệ  của  tập  thê.  Họ  sông và  làm  việc  một  cách  riêng  rẽ,
không  đoàn  kết  và  hợp  tác  với  người  khác.  Hễ  có  dôi  chút  hiểu  biết,  đôi
chút  thành  công  thì  tự  cao  tự  đại,  vênh  vang  kiêu  ngạo.tự  cho  mình  lài
giỏi  hơn  người.  Ớ  cương vị  phụ  trách  thì  tự  cho  mình  có  quyền  hơn  hết
tháy,  định  đoạt  mọi  việc; ở ngành nào.  địa  phương nào  thì coi  đó  như một
giang  sơn  riêng,  không  biết  đến  lợi  ích  toàn  cục.  Họ  coi  thường  những
quyết  định của  tổ chức,  họ là những "ông quan liêu",  chi  thích dùng mệnh
lệnh dốì với dồng chí và nhân dân.

Đíing  ta  là  một  Đâng  phấn  đâ'u  hy  sinh  vì  lợi  ích  của  Tồ  quốc,  của
nhân  dân.  của  giai  cã'p  vô  sản,  chứ không vì  lợi  ích  nào  khác.  Nhưng  sô'
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người  đó  coi  Đảng  như  một  cái  cầu  thang  để  thăng  quan  phát  tài.  Họ
không quan tâm đến đòi sôìig của nhân dân mà chi’ lo nghĩ đến lợi ích của
riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi nưốc mắt
của  nhân dân,  do đó mà  sinh ra phô  trương,  lãng phí.  Họ  tự cho mình có
quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến  tham ô.  trụy  lạc,  thậm chí
sa vào tội lỗi.

Tất  cả  những  lỗi  lầm  nói  trên  đểu  là  con  đẻ  của  chủ  nghĩa  cá  nhân.
Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người chúng ta phải luôn
luôn tỉnh táo để phòng và kiên quyết tiêu diệt.

Chính vì vậy mà cuộc chỉnh huấn lần này của Đảng ta nhàm mục đích
tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô
sản.

Các đồng chí,

Lý tưởng vĩ đại  của Đảng ta,  vận mạng của Tố quốc  ta,  đời  sốhg của
giai cấp ta và nhân dân ta đòi hỏi toàn Đảng và mỗi người đang viên phải
phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội,  đấu
tranh  thực hiện hòa bình  thốhg nhất nưốc nhà và  góp  phần  tích  cực vào
sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giói vì hòa bình,  độc  lập dân  tộc,
dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Để tăng năng suất lao động và tăng sức chiến đâu bảo vệ Tố quốc, biết
của mình về mọi mặt, mà trước hết phải biết luôn luôn giữ vững và nâng
cao  đạo đức cách mạng của  giai cấp vô  sản.  Cuộc chỉnh huấn  lần  này  là
một cơ hội  tốt để  tất cả  chúng ta  thật  thà phê bình và  tự phê  bình,  xem
xét lại mình một cách nghiêm chỉnh,  thấy rõ những sai lầm đế  sửa chữa,
thấy rõ ưu điểm để phát huy thêm. Muốn vậy, mỗi người phải  thật sự  tự
giác  tự  nguyện.  Nhất  là  các  đồng chí lãnh  đạo  ở  các  cấp,  các  ngành  cần
phải  gương mẫu  trong việc  tự phê bình và phê bình. Tất cả  các  đồng chí
đều  phải đem hết lòng đoàn kết,  thương yêu  đồng chí và  giúp  nhau  tiến
bộ.  Những  đảng viên  nào  có khuyết  điểm,  nếu  thật  thà  tự  phê  bình,  có
quyết tâm sửa chữa, vứt bỏ cái ba lô cá nhân chủ nghĩa đi,  thì sẽ  trở nên
đảng viên xứng đáng. Đảng ta là một bà mẹ rất nghiêm ngặt mà cũng râ't
hiền  từ.  Chúng  ta  phải  làm sao cho  sau cuộc chỉnh  huấn  này,  mỗi  đồng
chí càng nhận rõ  trách nhiệm của mình, càng thêm tin tưởng,  phấn khỏi
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và  hăng  hái  tiến  lên;  sự  đoàn  kết  nhâ"t  trí  trong Đảng càng  thêm vững
chắc, bảo đảm cho Đảng ta càng trong sạch, càng mạnh mẽ, bảo đảm cho
sự nghiệp cách mạng vĩ đại của chúng ta càng giành được nhiều thắng lợi
to lởn hơn nữa,  trước mắt là trong phong trào thi đua "mỗi người làm việc
bằng  hai"  nhằm hoàn  thành  thắng  lợi  kế hoạch  5  nám  lần  thứ nhất và
chuẩn bị tốt để tiến vào kế hoạch 5 năm lần thứ hai, bảo đảm cho Đại hội
lần thứ IV của Đảng thành công tốt đẹp.

Các  đồng  chí,  chúng  ta  hãy  giương  cao  ngọn  cò  tất  thắng  của  chủ
nghĩa Mác Lênin, cùng nhau phấn khởi tiến lên!

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t l l ,   tr366  375)
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ BAC

Các đồng chí,

Bác  thay  mặt Trung ương  thân ái  chào mừng Đại  hội  và  câm  ơn  các
đồng chí  chuyên  gia Trung Quốc đang hết  lòng giúp  chúng  ta  xây  dựng
chủ nghĩa xã hội.

Một  số vấn  đề,  Bác  đã  nói  trong  cuộc  mít  tinh.  Ở  đây,  Bác  chỉ  góp
thêm mấy ý kiến để các đồng chí thảo luận:

Tỉnh ta có một vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quân sự. Đồng
thòi  tỉnh  ta có hơn  1  triệu dân. Có  153.000 mẫu  tây  ruộng.  Có nhiều của
cải thiên nhiên như gỗ, mỏ than, mỏ đồng, v.v... Đồng bào tỉnh ta lao động
cần  cù  và  có  truyền  thốhg  anh  dũng  trong  những  năm  cách  mạng  và
kháng chiến.

Thế là  Hà  Bắc  người  đông,  đất  rộng,  của  nhiều,  có  điều  kiện  để’  trở
thành một tỉnh giàu mạnh.

Các đồng chí đều biết rằng: Năm 1945, Đảng ta chỉ có non 5.000 đảng
viên mà đã lãnh đạo cả nước làm cách mạng tháng Tám thành công. Nãm
1946, lúc đầu Đảng ta chỉ có gần 2 vạn đồng chí mà đã lãnh đạo toàn dán
kháng chiến thắng lợi. Có thành tích vĩ đại đó là vì Đảng ta đoàn kết nhất
trí, nhân dán ta đoàn kết nhất trí.

Hiện nay  tinh  ta có hơn 23.000 đảng viên và  34.000 đoàn  viên  thanh
niên  lao  động.  Đó  là  một  lực  lượng khá  to  và  khá  mạnh,  một  lực  lượng
nhiều gấp  mấy lực  lượng của Đảng trong thòi kỳ  trước cách  mạng  tháng
Tám và bắt đầu khảng chiến.

Trong  thời kỳ vừa  qua,  đảng bộ và Đoàn  thanh  niên  Hà  Bắc  dã  có cô
gắng và có thành tích. Những thành tích ấy đã nêu rõ trong báo cáo chính
trị trước Đại hội, Bác không kể lại nữa mà chỉ nói rằng thành tích đáng lẽ
nhiều hơn và  to hơn nếu đảng viên và cán bộ  thực hiện được những điều
sau đây:
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Đoàn  kết  nhất  trí đoan kết la  sức mạnh,  là  then chết của  thành công.
Đảng  ta  là  một Đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác  Lênin. Tất cả  cán
bộ  và  dảng viên  phải  đặt quyền  lợi  của  Đảng,  của  giai  câ'p  và của  nhân
dân lên  trên hết. cao hơn hết.

Đáng ta  là  một Đáng lãnh đạo. Tất cả cán bộ và đảng viên dù ở cương
vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng đều phải đoàn kết nhất trí đẽ
Làm  tròn  nhiệm  vụ của Đáng giao cho.  Ví dụ:  trong cái  đồng hồ có nhiều
máy móc khác nhau, nhưng tất ca các bộ phận đều phải ăn khớp vói nhau,
thì  cái  dồng hồ  mới chạy  tất. Muốn  thật sự đoàn kết  thì  phải có dân chủ
thật  sự  trong Đáng.  Phái  thường xuyên  nghiêm  chỉnh  phê  bình  và  thật
thà  tự  phê  bình  dê giúp nhau  sửa chữa  khuyết điềm,  phát  huy ưu  diêm,
dê cùng nhau  tiến  bộ.  Làm cách mạng  thì có đúng có sai. Cố nhiên  đúng
phai  là  chính,  sai  là  phụ.  Có  sai  thì  chúng  ta  giúp  nhau  kiên  quyết  sửa
chữa và cùng nhau hãng hái  tiến lên.

Giữa dáng viên và cán bộ với nhau, phai kiên quyết bỏ hết thành kiến.
Thành  kiên  là  một  thói xấu, có hại.  Do  thành kiến  mà sinh  ra  dè dặt  vối
nhau,  dôi  phó  với  nhau,  kền  cựa  Lan  nhau.  Nó  làm  cho  trốhg  đánh  xuôi
kên thổi ngược, nó làm cho công tác bị tê liệt, hư hỏng.

Ngày nay, hai tỉnh mới nhập thành một. Đảng viên và cán bộ hai tỉnh
cũ phâi  tuyệt đối  tránh địa phương chủ nghĩa. Không nên  nghĩ  ràng tinh
này  bị  nhập  vào  tỉnh  kia.  Sự  thật  là  hai  tinh  sáp  nhập  với  nhau  thành
một  tỉnh lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là một sự mở rộng
tốt đẹp.  Sáp nhập  tô chức Là về hình  thức,  cần phải nhất  trí tií  tưởng,  về
hành  động, vê' tình Cíim. Đồng thời do nhận  thức nhát  trí về tình  hình và
nhiệm vụ. nàng cao tinh  thần  trách nhiệm trước Đang và  trước nhân dán
mà tàng cường đoàn kết nhát  trí  đó là điểu chính.

Phái khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị. Nó
đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa giữa cán bộ và giữa đang viên,
không ai  phục ai.  không giúp đỡ nhau,  không cộng  tác chặt  chẽ với  nhau.
Bệnh cá  nhân còn dẫn dến tệ báo thủ. quan liêu,  tham ô. Lăng phí. sợ khó.
sợ khổ. thấy khó khán thì đâm ra tiêu cực bi quan.

Phai khấc phục những khuyết  diêm, sai lầm như cảnh giác cách mạng
kém.  không  tích  cực  thực hiện  dường  lô’i  giai  cap  của  Đ:íng ở  nông  thôn.
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không ra  sức bồi dưỡng lực lượng bần nông và  trung nông, lớp dưới, không
châp hành thậ t đúng các chính sách của Đảng, v.v...

Công việc  ngày  càng nhiều  và  càng phức  tạp.  Xã  hội  ngày  càng  phức
tạp.  Xã  hội  ngày càng  tiến  lên.  Vì vậy,  trình  độ  của  đảng viên  và  cán  bộ
cũng phải tiến lên mởi làm trọn được nhiệm vụ. Cho nên đảng viên và cán
bộ phải cố gắng học tập chính trị, văn hoá và chuyên món.

Tỉnh uỷ cũng phải ra sức chăm sóc đến cơ sở đảng, phải củng cố chi bộ
cho  th ậ t  tốt.  Chi bộ tốt,  thì mọi việc sẽ  tất.  Hiện nay có 40 chi bộ đạt  tiêu
chuẩn "4  tốt”.  Bác thay mặt Trung ương và  40 chi bộ  ấy và khuyên  ta t cả
các chi bộ khác phải học tập những chi bộ tốt ây.

Ở Hà Bắc trong 100 người dân mới chỉ có độ hơn 2 đảng viên.  Như thế
là  ít.  Cần  phải  xem công  tác củng cố và  phát  triển  đảng  là  một  công  tác
quan trọng và  thường xuyên. Và phải nắm vững phương châm phát  triển
đảng là trọng chất, hơn lượng.

Trong số 23.000 đảng viên chỉ có  1.780 đồng chí gái. Như vậy là quá ít.
Cần  phải  lựa  chọn  và  kết nạp  thêm  đảng viên  phụ  nữ  và  đảng viên  các
dân tộc trên núi.

Đoàn  Thanh  niên  Lao  động  công  tác  khá.  Các  cấp  đảng ủy  cần  phải
lãnh đạo chặt chẽ và ra sức giúp đờ Đoàn phát triển cho tốt.

Đảng ủy từ tỉnh đến xã phải thật sự phụ  trách làm ba  cuộc vận  động
cho tốt.

Nói tóm lại: Từ nay phải có một sự chuyển biển mạnh dạn,  mới mể  và
vững chắc  trong mọi  công tác  để  giành  lấy  những  thắng  lợi  ngày  càng  to
lởn hơn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
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BÀI NÓI TẠI KỲ HỌP HỘI ĐổNG  CHÍNH PHỦ
CUỐI NĂM 1966

Chúc Các đồng chí năm mối!

Nhân dịp này Bác nói vối các đồng chí một vài câu chuyện.

Năm  1966,  trong  phe  ta  có  nhiều  tin  đáng  mừng.  Liên  Xô  được  mùa
lớn. Trung Quốc cũng được mùa vê' nông nghiệp và  được mùa về cả  nhiều
mặt  khác.  Mới  đây,  lần  thứ ba  trong một năm, Trung Quốc đã  thử  thành
công bom bằng chất  liệu hạt nhân nóng và  mỗi lần đều có  tiến bộ hơn  lần
trước.  Khoa  học kỹ  thuật có  những phát minh quan  trọng,  ví dụ  việc chê
tạo  được  chất  insulin  một cách  đdn giản,  tốt và  rẻ.  khiến  cho  nhiều  nước
rất phục.

Về  ta,  năm  1966  là  một  năm  thắng  lợi  to  lớn.  Ổ  miền  Nam,  trong  11
tháng đầu năm,  quân và dân miền Nam anh dũng đã  tiêu  diệt  11  vạn  tên
xâm  lược  Mỹ,  gấp  5  lần  năm  ngoái.  Phong  trẩo  đấu  tranh  chính  trị  của
đồng bào và  các  thành  thị lên cao,  đấy là  một  thắng lợi  rất  quan  trọng.  Ở
miền  Bắc,  quân  và  dân  ta  đã  bắn  rơi  hơn  1.600  máy  bay  Mỹ,  khiến  cho
địch lúng túng nhiều, nhất là vì thiếu người lái máy bay.

Thắng  lợi  to  nhất  năm  1966  là  nhân  dân  ta  tiến  bộ  nhanh  và  mạnh.
Dân  ta  rát  anh  hùng,  ở  miền  Nam  cũng  như  ở  miền  Bắc.  Các  tầng  lớp
nhân dân,  gái  trai,  già  trẻ,  đều rat dũng cảm,  rất giỏi,  rấ t  tốt,  rất  tận  tụy
với  cách  mạng,  cố gắng  nhiều  và  thu  nhiều  thành  tích  trong  phong  trào
thi đua chốhg Mỹ cứu nước.

Về cán  bộ  ta  thì nói  thật và còn  nhiều  người  chưa cô' gắng bằng quần
chúng nhân dân. Nhiêu ngành nhiều  người chưa  thật chuyên  tư tưởng và
cách  làm  việc  theo  thời  chiến.  Như  thế là  chưa  xứng đáng với  sự  nghiệp
chôiig Mỹ.  cứu  nước vĩ đại  và với phong  trào  sôi  nổi,  anh  dũng của  nhâỉi
dân.  Quân sự và giao thông có nhiều cố gắng,  tương đôì khá. Nông nghiệp
có  tiến  bộ.  ví dụ  như năm  nay đã  có  1  tỉnh  đạt  năng suất  5  tấn  thóc một
hécta  và  số huyện,  xã.  hợp  tác xã  đạt  5  tấn  thóc  1  héc  ta  nhiều  hơn  năm
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ngoái  rõ  rệt.  Những  công  lao  ấy  nên  quy  về  nhân  dán;  sự  chỉ  đạo  của
Chính phủ. của Bộ Nông nghiệp mà khéo hơn.  tôi  hơn.  thì  thành  tích còn
lỏn  hơn  nữa.  Công nghiệp địa  phương có khá  hơn  năm  ngoái,  nhưng nói
chung  còn  chậm.  Một  việc  nữa  rã't  quan  trọng mà  làm  chưa  tối.  là  công
tác  lưu  thông phân  phối.  Có khi  vật  tư.  hàng hóa  không  thiếu,  mà  phan
phối  không đúng,  thì  gây  ra  căng  thăng không cần  thiết.  Trong công  tác
lưu thông phân phôi, có hai điều quan trọng phai luôn hiôn nhố:

"Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;

Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên".

Ớ  cấp  dưới,  ở  cơ  sở.  có  những  nơi  cán  bộ  phụ  trách  không  tết.  thiếu
tinh  thần  phục  vụ  nhân  dân.  làm  những  điểu  xấu  xa.  Những  diều  ây.
quần chúng đểu biết. Nhưng chúng ta còn thiêu kiêm tra chặt  chẽ.

Trên  đáy  là  nói  một  sô’ khuyết  điểm  mà  chúng  ta  phai  ra  sức  khắc
phục trong năm 1967.

Bây giờ.  Bác  nhấn  mạnh  mấy  nhiệm vụ  rất  quan  trọng  mà  chúng  ta
phai  quyết  làm bàng được: Tất  cả  mọi cán bộ.  công nhân,  viên  chức  Nhà
nitớc.  nhất  là  cán  bộ  lãnh  đạo.  phải  cô’ gắng vươn  lên  cho  xứng dáng với
nhân  dân  anh  hùng,  vối  sự  nghiệp  cách  mạng vĩ  dại.  Tát  cá  các  bộ.  các
ngành  phải  tìm  mọi  cách,  làm  hết  sức  mình  để  giúp  dỡ  tiền  tuyến  lớn.
Phải  ra  sức nghiên cứu  sớm và kiên quyết thực hiện việc cái  tiến  quán  lý
kinh  tê  tài chính cho hợp vối hoàn cảnh chiến  tranh  hiện  nay và  hợp với
hướng  tiến  lên vế  sau.  Muôn  được như vậy.  thì  phải  làm  tốt  những việc
sau đây:

1. Nội bộ phái thật đoàn kết.

2. Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng.

3. Phải thường xuyên kiểm tra công tác và cán bộ.

4. Phải giữ bí mật Nhà nước. Hiện nay giữ bí mật chưa tỏt.

5.  Phải  thưởng phạt nghiêm minh. Hiện nay.  thưởng có khi quá  rộng,
mà phạt thì không nghiêm. Kỷ luật phải chặt chẽ. Phai kiên quyết  chổhg
những việc làm thiếu trách nhiệm, trái kỷ luật.

6. Phải chông tham ô, lãng phí và hết sức thực hành tiết kiệm.
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7.  Phai đốì đãi  rất  thành  thật và  hữu nghị đốì  với  chuyên gia  các niíớc
anh  em  sang giúp  nước  ta.  Các  đồng chí chuyên  gia  dã  rời  quẽ  hương,  xa
gia đình sang giúp ta, chịu dựng nhiều gian khổ. khó khán, có người dã hy
sinh, chúng ta phải học hỏi và biết ơn các đồng chí ấy.

Bây giò nói  mội vài  điếm vế tình hình  dịch. Trước đây một  năm.  giọng
của  chúng khác.  mà  từ một  năm nay. giọng cùn  chúng khác han. Tên.  đầu
sỏ của  chúng là Giôn xơn gần dây nói  thế nào? Nó nói:  Không ai biết  chiến
tranh  sẽ  kéo  dai  đến  bao  giò:  chúng  ta  (nghĩa  là  Mỹ)  phai  hy  sinh,  phái
nhẫn  nại:  chúng  ta  (nghĩa  là Mỹ)  chẳng những có  khó  khăn  ở Việt  Nam.
mà  còn  khó  khăn  ngay  ỏ  trong  nước  Mỹ.  vì  20  triệu  người  da  den  đâ'u
tranh  đòi  quyền  lợi  của  họ.  Tờ  báo  Diễn  đàn  Nữu  ước  vôn  là  một  tờ  báo
ủng hộ Chính phủ Mỹ. đã tả Giôn xơn như sau: Tống thông của chúng ta ở
trong tình  trạng cực kỳ bôi  rốì; ông ta  là Tống tư  lệnh  của  một  cuộc chiên
tranh không thắng và không bao giờ thắng.

Trong thời gian gần dây,  8  tên cố vâìi cao cã’p và  trung thành  nhát  đã
bỏ Giôn  xơn  mà  đi. Vì  sao chúng bỏ  đi? Vì chúng  thây tình hình  Mỹ  ngày
càng nguy khôn.

Cho nên,  so sánh  tình  hình của  địch,  của  ta.  có  thê  kết  luận:  Giặc Mỹ
xâm lược nhá't định thua! Nhân dân ta nhất định thắng!

Nhưng thắng lợi không đến  một cách  dề  dàng.  Chúng ta  phai cố gắng
nhiều hơn  nữa.  Năm mối,  chúc các đồng chí cô’ gắng vươn  lên,  xứng đáng
vói nhân dân và sự nghiệp anh hùng, hết  sức góp phần lớn nhắt của  mình
vào  công cuộc  chông Mỹ.  cứu  nưốc  đế’ bảo  vệ  miền  Bắc.  giai  phóng  miền
Nam,  tiến tối hòa bình thốhg nhát Tổ quốc.
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TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA SÁCLƠ PHUỐCNIO,
PHÓNG VIÊN BÁO LHUMANTTÉ (PHÁP)

Hỏi:  Thưa  đồng  chí Chủ  tịch  rất  kính  mến,  đồng  chi đã  tim  thấy  tư
tưởng Lênin bằng cách nào?

Trả  lời:  Đồng chí biết rằng tôi  sang châu Âu  từ trước Chiến  tranh  thê
giới thứ nhất. Tôi đã sông nhiều năm ở Paris,  sốhg chật vật bằng cách  làm
những nghề vặt:  giúp  việc cho  một người  thợ chụp  ảnh.  sơn  "đồ  cô Trung
Quốc", dĩ nhiên là đồ giả. Hồi đó nước chúng tòi đang ở dưới ách chủ nghĩa
thực dân Pháp, bị bóc lột ghê gồm và khô sở vô cùng. Tôi biết  rất  ít về các
vấn đề chính  trị, nhưng tôi muôn Tổ quốc tôi được giai phóng, các "dân  tộc
thuộc địa"  được giai  phóng. Tôi bắt đầu viết  và  phát  những truyền  đơn  tô'
cáo  tội  ác  của  bọn  thực  dân  Pháp.  Tôi  chưa  biết  dâng  là  gì,  công  đoàn  là
gì,  càng  không  rõ  chủ  nghĩa  xã  hội  khác  chủ  nghĩa  cộng  sản  ỏ  chỗ  nào.
Nhưng có những "ông bà"    lúc đầu  tôi gọi các đồng chí tôi  trong Đảng Xã
hội như thế   đã  tỏ đồng tình vói  tôi. Vì vậy tôi đã  tham gia Đảng Xã  hội.
Tôi biết rất ít về Cách mạng tháng Mười và về Lénin; về cảm  tính  tôi  thấy
mình  có  một  tình  đoàn  kết  với  cuộc  cách  mạng  Nga  và  người  lãnh  dạo
cuộc cách  mạng  â'y,  nhưng tôi chưa  hề đọc  tác phẩm  nào  của  Lênin.  Cho
nên  tôi  rấ t  lúng  túng  trước  các  cuộc  bàn  cãi  sôi  nối  xảy  ra  những  năm
19191920 trong nội bộ Đảng Xã hội về vấn đề có nên ở lại Quốc tê  thứ hai
hay tham gia Quốc tế  thứ ba? Một sô' đồng chí lại đề nghị  thành  lập Quô'c
tê' thứ hai đến Bộ đoàn kết vối các dân  tộc  thuộc địa.  Nhưng đó  lại  là  vấn
đề  mà  tôi  quan  tâm  hơn  hết  và  do  đó  mà  tôi  đã  tìm  ra  được  con  đường
đúng.  Khi  tôi  nêu  câu  hỏi:  "Ai  khẳng định  rõ  ràng  là  mình  đoàn  kết  với
các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân áp bức?" thì người ta  trả lời: Quô'c tê' thứ
ba.  Rồi một đồng chí đưa cho  tôi đọc “Luận cương về các vấn  đề thuộc địa
và  dân tộc” của Lênin vừa đăng trên báo Nhân đạo. Bài đó khó hiểu, vì có
những từ  ngữ mà tôi không biết rõ. Nhưng tôi đọc đi đọc lại và dần dần  tôi
hiểu  ý  nghĩa  của  nó  một  cách  sâu  sắc.  Bản  Luận  cương  làm  cho  tỏi  cám
đông,  phân khởi,  sáng tỏ,  tin  tưởng biết bao! Tôi  xúc  động đến  phát  khóc
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lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần
chúng  đông  đảo:  "Hổi đồng bào  bị  đọa  đày  đau  khổ!  Đây  là  cái  cần  thiết
cho chúng ta,  đây ỉà con đường giải phóng chúng ta".  Từ đó,  tôi đã  có một
sự lựa chọn:  tán thành Quốc tê thứ ba và hoàn toàn tin theo Lênin.

Hòi: Thế  là  trên cơ sở tin  theo Lẻnin  và đâ u  tranh giải phóng các dân
tộc  bị  chủ  nghĩa  thực dân áp  bức mà đồng chí đã  dự vào cuộc đấu  tranh
tiến  hành  ở Phu  nhằm  tham gia Quốc  tế  thứ ba,  cuộc đâu  tranh  này đưa
đến kết  quả  là  việc  thành  lập Đảng Cộng sản Pháp  tại Đại hội Tua. Đến
tháng 121970 thì được nửa thế kỷ.

Trả  lời:  Đúng.  Từ ngày Luận  cương của  Lênin  đã  hoàn  toàn  soi  sáng
cho  tôi,  tôi  không  còn  chỉ  dự  các  cuộc  họp  của  Đang  một  cách  thụ  động
nữa.  Tôi  lao  vào  cuộc  chiến  đấu,  hăng  hái  bàn  cãi.  tiến  công  mạnh  mẽ
những kẻ chông lại Lênin và Quốc tế thứ ba; dĩ nhiên là  tôi phai phát biểu
bằng tiếng Pháp, như vậy càng thêm khó khăn cho tôi. Nhưng,  như tôi đã
nói  nhiều  lần,  hồi  đó  tôi  được  các  đồng  chí  Mác  xen  Ca  sanh,  Vay  ăng
Cutuyariee,  Môngmútxô  giúp  đỡ  nhiều.  Tôi  không  chỉ  tranh  luận  trong
chi bộ tôi,  mà còn đi đến các chi bộ khác đê nêu câu hỏi:  "Nêu các đồng chí
không lên án chủ nghĩa  thực dân,  nếu các đồng chí không đoàn kết với các
dân tộc thuộc địa,  thì các đồng chí làm thứ cách mạng gì?".

Ở  Đại  hội Tua,  tôi  tham  luận,  đặt vấn  đề đấu  tranh  chông chủ  nghĩa
thực  dân Pháp,  tố' cáo những tội  ác của nó ỏ Đông Dương.  Một nghị  sĩ xã
hội  ngắt  lời  và  nói  rằng ông  ta  đã  phát  biểu  đê  "bênh  vực  dãn  bán  xứ",
nhưng tôi bảo im đi và tôi tiếp tục kêu gọi giúp đỡ nhân dân Việt Nam và
tấ t  cả  các  dân  tộc  thuộc  địa.  Và  dĩ  nhiên  là  tôi  đã  bỏ  phiếu  cùng  những
đồng chí tán thành Quốc tế thứ ba,  cùng cái đa  sô' sau  đó  thành  lập Đáng
Cộng sản Pháp.

Hỏi: Hồi  đó,  đối  với đồng chí là  một  người  cách  mạng  trẻ  tuổi  và  đối
với các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân áp bức,  Lênin  thể hiện  điều gì? Nên
hình dung điều đó như thế nào?

Trả  lời:  Dĩ  nhiên  là  hồi  đó  các  dân  tộc  châu  Á,  châu  Phi,  và  Mỹ  La
Tinh  chưa  biết  thật  rõ Lênin  là  ai,  thậm  chí  còn  không  biết  nước  Nga  ở
đâu.  Sự dô't  nát  là  một chỗ  dựa  chủ yếu  của  chế độ  thực  dân.  Tuy nhiên,
bằng  cách  truyền  miệng,  ở  châu  Phi  cũng như ở  châu  Á  và  Mỹ La  Tinh.
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người  ta  nhắc  đi  nhắc  lại  rằng ở  một nơi nào đó  trên  thê  giối.  có  một  dân
tộc đã  lật đổ bọn bóc lột mình và tự quản lý lay công việc của  mình,  không
có bọn  chủ  và  bọn  toàn  quyền;  họ  nói với nhau  rằng việc  đó  xay  ra  ở  Nga
và  đứng  đầu  những  con  người  dũng  cảm  ấy  là  người  dũng  cam  nhất:
Lênin. Do đó.  người  ta  được biết Lênin không những đã giái phóng dân tộc
mình, mà còn muôn giải phóng các dân tộc khác: Người đang hoạt động đê
giai  phóng  người  da  vàng  cũng  như  người  da  đen  hoặc  người  da  trắng:
Người  có  một  cương  lĩnh  hành  dộng  đê  dạt  mục  đích  ấy.  Sự  thật  Là  dần
dần  lọt  ra  những  tin  tức  về  Quốc  tế  thứ ba  đâu  tranh  cho  tất  cá  những
người  bị  bóc  lột.  không trừ ai và  người  ta  biết  rằng  dứng  đầu  Quốc  tế  thứ
ba  là  Lênin.  Như vậy.  thì việc quần chúng nhán dân châu Á.  châu  Phi  và
Mỹ La Tinh,  tất  ca  những người bị  áp bức đầy  thiện cãm và  tin  tướng đối
với  Lênin. có lấy gì  làm lạ? Trước con mắt các dân  tộc phương Đông.  Lênin
không phái  chỉ  là  một  lãnh  tụ,  một  người  chi’  huy.  Đó  cũng  là  một  người
thầy  có  sức  hấp  dẫn;  tính  coi  thường  sự  xa  hoa.  lòng  ham  mè  cóng  việc,
đời  sông trong sạch,  sự giản  dị và  tâm hồn cao  thượng của  Người  làm  cho
qua tim chúng  tôi hướng vê' Người, không gì ngăn nôi. Lòng kính  mến của
chúng  tôi  dối với  Người  gần  như  lòng hiếu  thao,  là  một  trong  những  đức
tính  cơ  bán  ở  nước  chúng  tôi.  Đối  vối  chúng  tói  là  những  người  bị  ngitợc
đãi.  sĩ  nhục,  Lênin  là  hiện  thân  của  tình  bác  ái.  Phai  trông  thay  các  học
sinh Trường đại  học các  dân  tộc phương Đông khi  họ  nghe  tin  Lênin  mất
mới  rõ.  Những  thanh  niên  đó.  đại  diện  cho  tinh  hoa  cách  mạng  của  châu
Phi và châu Á, đã khóc òa  lên. vì họ hết sức thương mến Lênin.

Hỏi: Dồng chí rời  nước Pháp  lúc nào  và  đã  sống ở đất  nước của  Lénin
như th ế  nào?

Tra  lòi:  Tôi  rời  nước Pháp  sang nước Nga  vào  nửa  cuối  năm  1923.  Từ
lâu  tôi  đã  muôn  tới  xứ sơ của  Cách  mạng,  nhưng việc dó  không gian  dơn.
Đường  biển  thì  ít  bảo  dam,  cái  chết  của  Lơphécmd  và  các  b«ạn  cùng  di
chứng  tỏ  diều  đó.  Vậy  phai  đi  đường bộ.  Tói  liên  hệ  với  những nhân  viên
xe  lửa  để sắp  đặt một chuyến đi bí mật.  Họ không giấu  giếm  rằng việc  dó
không phải  dễ,  nhưng cuối  cùng họ bảo  đám  Là  họ  sẽ  dưa  tôi  sang  Berlin
và  từ   đây  họ  sẽ  xoay  sở  để  giao  tôi  cho  những  dồng  chí  dáng  tin  cậy.
Nhưng rồi  tôi không cần đến những sự sắp đật ây vi  tôi đã  lên đường,  ngồi
ở toa xe hạng nhất, miệng ngậm xì gà. như một nhà tư sản tre tuổi du  lịch
quanh  th ế  giới.  Nhưng  trước  đó  phải  vượt  qua  một  sự  khó  khăn.  Hồi  dó.
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Bộ Thuộc địa cho hai người "bảo vệ" không rời tôi nửa bước. Đê’ xon dịu  sự
canh  giác  của  họ,  trong  một  thời  gian  khá  láu.  tôi  sốhg  một  cách  đúng
mực:  buổi  sáng đến  xưởng,  buôi  chiều  đến  thư viện  (một  nghị  sĩ  giúp  tòi
xin  được  một  cái  thẻ)  và  đói  khi,  buổi  tối  dự  mít  tinh  hay  đi  xem  chiếu
bóng.  Dần  dần.  sự  cảnh  giác  của  những  người  theo  dõi  tôi  dịu  đi.  Thêm
một buổi  tốì,  tôi ra khỏi nhà, hai tay đút túi và tôi vào một nạp chiếu bóng
qua  cửa  trưởc.  nhưng  rồi  ra  ngay  cửa  sau.  rồi  đi  lên  nhà  ga  phía  Bắc.  à
đây một đồng chí dang đợi với chiếc vali của  tôi  ồ. chiếc vali rất  nhẹ   và
tôi  lên xe  lửa  đi  Béclin. Mặc dù được Đảng Cộng sán Pháp giúp đỡ.  1ÚC) ra
đi.  tôi  không  giàu  lắm.  Nhưng  đến  Béclin.  tôi  trở  nén  triệu  phú.  Ở  dây
đang bị nạn lạm phát và khi mua một tờ báo,  tôi nhận th.ay nó không rộng
bằng diện tích của tất cả những tờ giấy bạc mà  tỏi bỏ ra  dê mua.  Các dồng
chí người Đức dẫn  tôi đến một bến  tàu biển: ở đá'y  tôi  lên một chiếc tàu Xô
Viết.  Tôi  lên  Xanh  Pêtécbua    hồi  đó  chưa  gọi  là  Lêningrát     trong  lay
không có  một giấy tờ gì và không quen biết  ai.  Tôi  phai  ở  thành  phô’ này
một  thdi  gian  cho  đến  khi  các  đồng chí Liên Xô  biết  rõ  tỏi  là  một  người
cách  mạng  chân  chính.  Khi  đó,  sự  cảnh  giác  là  rất  cần  thiết.  Tỏi  đến
Mátxcơva  vào  mùa  đông.  Trời  rét  lắm  rồi.  Tôi  trọ  ở  một  khách  sạn.  cách
điện  Cremli  không xa;  tại  đấy,  có  nhiều  đồng chí nước  ngoài.  Tói  liên  hệ
với  các  đồng chí người Philippin và các nước  thuộc  địa  khác,  các đồng chí
người  Ý.  v.v...  Vào  một  ngày  tháng  11924,  chúng  tôi  đang  ăn  bữa  sáng
tại  quán  cơm  ỏ  tầng  dưối  khách  sạn  thì  được  tin  Lênin  mất.  Không  ai
muôn  tin  điều đó,  nhưng khi ngoảnh lại,  chúng tôi  thây lá  cờ của Xô  viết
Mátxcơva  đã  bỏ  rủ.  Một  sự  xúc  động  lớn  xâm  chiếm  tâm  hồn  chúng  tôi.
bữa  ăn  bị  bỏ  dở,  vì không ai  thấy đói  nữa: Lênin  đã  mat.  Thế là  tôi chưa
được  gặp  Lênin  và  đó  là  một  điều  ân  hận  lớn  trong  đời  tôi.  Khi  tôi  đến
nước Nga,  Người đã ốm nặng và đang chữa bệnh ở Goócki, cho nên  không
đến  thăm  được.  Nhưng  tôi  được  biết  Crúpxcaia  là  một  người  đàn  bà  hết
sức  hiền  từ  và  giản  dị  và  là  vợ của  Lênin.  vả  lại.  hồi  đó  tỏi  sôìig  ở  Nga
trong bầu  không khí của Lênin;  tôi  làm việc ở Quốc  tế Cộng sản  và  học ở
Trường dại học Lênin.

Hỏi: Vậy nên gợi lại như thế nào vai  trò của Lênin và chủ nghĩa Lênin
đối với đồng chí?

Trả  lời:  Đồng chí biết  truyền thuyết của chúng  tôi  về cái  "cẩm  nang".
Khi  gặp khó khăn,  người  ta giở cẩm nang ra  và  tìm  thày cách giâi  quyết.
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Chủ nghĩa Lênin  cũng gần  như cái cẩm nang thần  kỳ đó.  Lúc đầu,  chính
là  do chủ nghĩa yêu nước mà  tôi  tin  theo Lênin.  Rồi  từng bước một,  tôi đi
đến  kết  luận  là  chỉ  có  chủ  nghĩa  xã  hội  và  chủ  nghĩa  cộng  sản  mới  giải
phóng được các  dân  tộc bị  áp bức và  giai cấp công nhân  toàn  th ế  giới.  Và
Lênin đã vạch con đường cho chúng tôi một cách cụ thể:  năm  1919,  tại Đại
hội  những  người  cộng  sản  phương Đông,  Người  tuyên  bô'.  "Các  đồng  chí
hiện đang có một nhiệm vụ mà trưốc đây những người cộng sản  trên  toàn
thế  giói  không có:  trong khi  dựa  vào  lý  luận  chung và  thực  tiễn  của  chủ
nghĩa cộng sản, các đồng chí vừa phải thích ứng vối những điều kiện riêng
biệt mà  các nước  châu  Âu không có,  vừa  phải  học cách  vận  dụng  được  lý
luận và  thực tiễn ấy vào nơi mà quần chúng chủ yếu là nông dân,  nơi cần
phải  xác  định  sự  cần  thiết  không  phải  là  đẩu  tranh  chống  chủ  nghĩa  tư
bản,  mà  là  đấu  tranh chông những  tàn  tích  phọng kiến".  Sự  thậ t  là  cuộc
cách  mạng ở các  nước  thuộc  địa  và  nửa  thuộc địa  lúc  đầu và  trưốc  hết  là
một  cuộc  cách  mạng  nông  dân.  Cuộc  cách  mạng  ấy  không  tách  rời  cuộc
cách  mạng  chông  phong  kiến.  Sự  liên  minh  giữa  quần  chúng  đông  đảo
nông dân và giai cấp công nhân làm cái nền  tảng trên đó có  thể  thành  lập
một mặt trận   dân tộc  rộng rãi và  vững chắc.  Cho nên  cải cách  ruộng đất
là một nhiệm vụ cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.  Những kinh
nghiệm  của  chúng  tôi  chứng  tỏ  rằng  muốn  đưa  cuộc  cách  mạng  dân  chủ
đến  thắng  lợi và  mở  ra  những giai  đoạn  nối  tiếp  nhau  cho  sự  phát  triển
của  một  Nhà  nưởc  dân  tộc  dân  chủ,  giai  cấp  công  nhân  và  đảng  của  nó
phải lãnh  đạo cuộc cách mạng.  Cuộc cách  mạng giải phóng các  dân  tộc bị
áp bức và cuộc cách mạng của giai cấp vô sản các nưóc đi áp bức phải ủng
hộ lẫn nhau.  Như Lênin  đã  dự kiến,  ngày nay đã  đến  lúc mà  các  dân  tộc
ngẩng  cao  đầu  bưốc  lên  vũ  đài  quốc  tế.  Nhân  dân  Việt  Nam,  về  phần
mình,  đang  tiến  lên  chủ  nghĩa  xã  hội,  dưới  ngọn  cò  quang  vinh  của  chủ
nghĩa Mác Lênin.

Hỏi: Như vậy  là Lênin  và  những lời dạy  của Người  luôn  tuôn  có  mặt
trong  cuộc  chiến  đấu  mà  nhân  dân  Việt  Nam  đang  tiến  hành  chống  sự
xâm lược của chủ nghĩa đế  quốc Mỹ?

Trả  lời:  Dĩ  nhiên,  đồng chí  đã  biết,  ngay  sau  khi  bọn  thực  dân  Pháp
rú t đi, bọn Mỹ đã  tiến hành xâm lược lúc đầu ở miền Nam nước chúng tôi
và  sau  đó  ở  tấ t  cả/nưốc Việt  Nam  như  thê  nào.  Như vậy,  chu  nghĩa  đê
quốc Mỹ đã làm cho chúng tôi thấy cần thiết phai tiếp tục cuộc chiến đấu.
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Cuộc  chiến  tranh  này,  diễn  biến  của  nó,  những  thủ  đoạn  mà  bọn  Mỹ đã
dùng,  xác nhận  một lần nữa   nếu điều đó là cần  thiết    sự đúng đắn của
các  Luận  cương  của  Lênin  về chủ  nghĩa  đế quốc,  giai  đoạn  thối  nát  của
chủ nghĩa  tư bản, về bản chất hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc,  về   phần
chúng  tôi,  chính  là  do cố gắng vận dụng những lòi  dạy của Lênin.  nhưng
vận dụng một cách sáng tạo.  phù hợp với  thực tế  Việt Nam ngày nay.  mà
chúng tôi đã chiến đau và giành được những thắng lợi  to  lớn như đồng chí
đã biết.  Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều nhân tố,  nhưng cần
phải nhấn mạnh rằng  mà không phải chỉ nhân dịp kỷ niệm  lần thứ  100
ngày  sinh  Lênin    chúng  tôi  giành  được  những  thắng  lợi  đó  trước  hết  là
nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác  Lênin.

(Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, tl2 ,  tr470  476)
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Ý KIẾN VỂ VỆC  LÀM VÀXUẤT BẢN
LOẠI SÁCH "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT"'

Hôm  nay.  Bác mời  các chú đến  đế bàn cách  thực  hiện  diều  mà  Bác dã
đề  nghị  với  Ban  Bí  thư  Trung ương Đáng.  Bác  muôn  bàn  luận  dân  chủ.
các chú có ý kiến gì  trái vối Bác thì cứ cãi. nhất  trí rồi về làm mói  tốt được.
Không nén:  Bác nói gì.  các chú cũng cứ ghi vào số mà  trong bụng thì chưa
thật rõ.  rồi các chú không làm. hay làm một cách qua loa.

Bác đề nghị cho Bác được trình bày trước ý kiến của Bác:

Từ năm  1959,  Bác có ý  định  dùng huy hiệu  của  Bác  như  thê  nào  cho
tốt.  Có  người  dề  nghị  cho  các  nơi  được  làm  huy  hiệu  của  Bác  đê  bán  cho
nhân  dân.  Có  người  lại  đề nghị  không nên  bán,  mà  nên  cho.  coi  như  một
phần thưởng. Bác thây nên cho thì đúng hơn, nhưng cho ai?

Các  chú  vẫn  thường  nói:  nhân  dân  ta  rất  anh  hùng,  ra  ngõ  gặp  anh
hùng.  Điều  đó  rât  đúng.  Có  thế  nói  trong mỗi  nhà  đều  có  anh  hùng,  như
thế ra  ngõ  mới  gặp  anh  hùng chứ?  Nhìn  lại  lịch  sử  mấy  nghìn  năm  của
ông cha  ta,  ta  cũng  thấy  điều  đó.  Cứ  mỗi  lần  có  những  thử  thách  lớn  thì
nhân  dân  ta  lại  tỏ  rõ  khí  phách,  nêu  cao  phẩm  chát  tòt  đẹp  của  mình.
Ngày nay,  chúng  ta  lại  đang đứng trước những  thử  thách  rấ t  lớn,  truyền
thông anh hùng hàng nghìn năm đang được nhân dân  ta phát huy đến độ
cao  chưa  từng  thấy.  Đã  có  những  người  làm  nên  sự  tích  oanh  liệt  được
Đảng và Nhà nước tuyên dương. Đó là những bông hoa rất đẹp  trong vườn
hoa  chung  của  dân  tộc.  Nhưng  dù  sao,  sô  người  và  những  tập  thể  được
công nhận là anh hùng,  dũng sĩ, chiến sĩ thi đua,  được  tặng huân chương,
huy  chương vẫn  chỉ  là  số ít  so  với  hàng  triệu,  hàng chục  triệu  con  người
hằng  ngày  góp  gió  thành  bão,  đang gánh  vác  mọi  việc  nước,  việc  nhà  dê
đánh  thắng giặc Mỹ và  xây  dựng chủ  nghĩa  xã  hội.  Có  tập  thể  vĩ  đại  ấy
mới  có  Đảng  ta  vĩ  đại,  mới  có  Cách  mạng  tháng  Tám  thang  lợi.  mới  có

1  Đầu  tháng 61968,  Chủ  tịch Hồ Chí Minh  làm việc vối  một  số  cán  bộ Han Tuyộn  huân
Trung ương Đảng về việc  làm và  xuất  bản  loại  sách  “Người  tốt  việc  tốt".  Dây  là  bán  lược
ghi ý kiến  trao đổi và phát biểu của Người.
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kháng  chiến  chông  Pháp  thành  công,  mới  có  sự  nghiệp  chông  Mỹ,  cứu
nước được cả  thế giới khen ngợi. Đánh thắng giặc Mỹ rồi,  cùng với tập thể
anh  hùng  ấy  chúng  ta  sẽ  xây  dựng  thành  công chủ  nghĩa  xã  hội  và  chủ
nghĩa  cộng sản.  Cho  nên Bác nghĩ cần có  những phần  thưởng để khuyến
khích,  động viên,  cổ vũ  mọi người  hăng hái  làm  tròn  nhiệm vụ.  Từ ngày
hoà  bình lập  lại,  Bác có yêu cầu báo của Đảng và  của các đoàn  thể  mở ra
mục  “Người  mói,  việc mói”  đê  làm việc  đó  đi  đôi  với  phong  trào  thi  đua  ỏ
các câp, các ngành.

Bây  giờ  nên  gọi  là  “Ngưòi  tốt,  việc  tốt”  cho  đúng  hơn.  Đốỉ  với  anh
hùng,  dũng  sĩ,  chiến  sĩ  thi  đua  được Đảng và  Nhà  nước khen  thưởng  thì
phải  trả i  qua  nhiều cấp,  nhiều ngành cân nhắc,  xét duyệt.  Còn với  người
tốt  làm  những  việc  tốt  thì  việc  khen  thưởng  có  thể  đơn  giản  hơn.  Nếu
Trung  ương  cho  phép  Bác  làm  thì  Bác  nghe  báo  cáo,  đọc  báo  và  chỉ  cần
điều tra  lại một chút cho đúng sự thật là Bác có thề’ thưởng huy hiệu...

Các chú sẽ xem bản kê này, Bác đã ghi rõ mỗi ngành, mỗi giói,  mỗi địa
phương,  già,  trẻ,  gái,  trai,  miền ngược, miền xuôi, Việt kiều mới về nước...
Có bao nhiêu người được khen thưởng. Những con sô' ghi  trong này không
có nghĩa  là  ngành này,  giới này,  tỉnh này anh hùng hơn ngành,  giới,  tỉnh
kia.  Nơi  nào  có  ít người được khen là  do  khuyết điểm của  cấp  lãnh  đạo  ở
đó.  Một số cán bộ  ta hình như mải làm công tác hành chính,  sự vụ hơn là
để nhiều  tâm sức xây dựng con người, xây dựng Đảng và các  tố chức cách
mạng,  cho  nên không chịu  theo  dõi việc  làm hằng ngày của  cán bộ,  đảng
viên  và  quần  chúng  nhân  dân.  Ai  làm  tôt  không  kịp  thòi  nêu  gương,  ai
làm xấu không kịp  thời giúp đỡ sửa chữa.  Có nơi khi nhận được huy hiệu
của Bác gửi về,  đã biết  tổ chức trao tặng han hoi và  làm cho  mọi người,  ít
nhất  là  trong tập  thể của người đó,  noi gương và  làm  theo.  Nhưng có  nơi
lại  làm  theo lối hành chính,  chuyển cho người được khen như chuyển một
cái  công vãn.  Hoặc  cho  vào  ngăn  kéo  cất  kỹ,  quên  không  trao  cho  người
được  thưởng!  Đó  là  những  cán  bộ  không  biết  làm  việc,  hoặc  có  cái  nhìn
không đúng. Những chiến công và thành tích nổi bật, vang dội thì ai cũng
có  thề  thây  được.  Còn nhứng việc nhỏ,  bình  thường thôi,  nhưng ích  nước
lợi dân,  thì hay bị xem thường.

Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc nhỏ như thế.

Các chú có biết biển cả do cái gì tạo nên không?
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Từng giọt nước nhỏ thấm vào  lòng đất,  chảy về một hưởng mới  thành
suối,  thành sông.  Biết bao nhiêu giọt nưốc nhỏ hợp lại mói  thành biển cả.
Một  pho  tượng  hay  một  lâu  đài  cũng  phải  có  cái  nền  rấ t  vững  chắc  mới
đứng vững  được.  Nhưng người  ta  dễ  nhìn  thây  pho  tượng và  lâu  đài  mà
không chú ý  đến cái nền.  Như  thế là  chỉ  thấy  cái  ngọn  mà  quên  mất  cái
gốc.

Người  tốt,  việc  tốt  nhiều  lắm.  Ở  đâu  cũng  có,  ngành,  giới  nào,  địa
phương nào,  lứa tuổi nào cũng có. Ví dụ: có cháu gái  tên là Xuân ở Quảng
Bình  đã  chiến đấu  dũng cảm,  góp phần bắn  rơi máy bay Mỹ.  Nhiều  cháu
gáí cũng  làm  đựợc như cháu  Xuân.  Nếu  tất cả  cháu  gái  đều  dám  làm  và
làm được như thế thì chỉ riêng con gái Việt Nam cũng đủ đánh thắng giặc
Mỹ rồi.

Cácchú có thấy các cháu bé Việt Nam nhặt được của  rồi đem  trả  có ý
nghĩa  như  thế  nào  không?  Ở  nước  Mỹ và  các  nước  tư  bản,  người  ta  giết
nhau chỉ vì đồng bạc giấy. Thế mà ở Việt Nam ta, các cháu bé đã biết sống
như thế  nào. Có cháu đã bảo mẹ cõng đi tìm chú công an để trả  lại của bắt
được.  Có cháu bé  lên  6  tuổi cùng bạn  đi chơi,  bạn nó xảy chân ngã  xuốhg
ao,  nếu chạy về gọi ngưòi lớn  thì bạn chết mất,  cháu  liền bám vào bụi cỏ
bờ ao,  nhoai cái chân nhỏ xíu ra,  miệng bảo bạn:  “Bám vào đây!  Bám vào
đây!”.  Cháu  tuy  nhỏ  tuổi  mà  đã  biết  thương  bạn  như  vậy.  Thương  bạn,
thông  minh  và  dũng cảm,  cháu  lại khiêm tôn  nữa,  cứu  được  mạng người
mà  không  khoe  khoang.  Văn  minh  chiến  thắng  bạo  tàn.  Xã  hội  ta  văn
minh hơn xã hội Mỹ từ những việc làm của các cháu gái như vậy.

Bộ đội  ta không những biết  đánh giặc giỏi  mà  còn biết  đỡ  đẻ  cho  dân
nữa.  Có chú bộ đội  đi  đường  thấy người đàn bà  sắp  đẻ,  thật  là  khó xử,  vì
chú ấy chưa học đỡ đẻ bao giờ. Nhưng chú bộ đội vẫn tìm mọi cách giúp đỡ
và  tuy  tàu xe  rấ t khó khăn,  vẫn  đưa  được cả  hai  mẹ  con về  tới  gia  đình.
Như thế mới là bộ  đội của nhân dân.  Các cụ  già việt Nam cũng  giỏi  lắm,
còn sức còn phục vụ.

Các  cụ  cùng  con  cháu  đánh  giặc  giữ  nước,  xung  phong  chăm  sóc  sức
khoẻ  thương bệnh binh,  đỡ đầu  lồp  mẫu  giáo,  trông nom vưòn  trẻ,  gương
mẫu  trồng  cây,  trồng  rừng.  Có  những  cụ  ông,  cụ  bà  chuyên  nhận  nuôi

'những con  trâu   ghẻ,  trâu  gầy  của  hợp  tác  xã  thành  những  con  trâu   béo
khoẻ có thể kéo cày, kéo gỗ được...
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Nếu  Bác  ngồi  kể  lại  những việc  làm  nhít  thế thì  kể  mãi  cũng  không
hết được.  Bác chỉ muốn nhắc các chú một điều:  chó bỏ qua những việc mà
các chú tưởng là tầm thưòng. Hai cô cori. gái đi đưòng thây cái hô' nhỏ ở vỉa
hè  đã  rủ   nhau  đi  lấy  đất  lấp  lại  cho  đồng  bào  khỏi  vấp  ngã.  Một  người
nông  dân  đi  giữa  tròi  mưa  thấy  bao  gạo  của  Nhà  nước  không  có  gì  che
phủ,  đã  cởi  tấm  nilông  của  mình  ra  đậy  gạo  cho  Nhà  nước.  Cụ  già  Việt
kiều  trở về Tố’ quôc để cùng chia  sẻ  những khó khăn,  cùng gánh vác công
việc đánh  Mỹ và  xây dựng chủ nghĩa xã  hội...  Tất cả  những việc làm như
vậy đều nói lên  tinh  thần yêu nước,  đạo  đức  trong sáng,  thuần phong mỹ
tục  của  nhân  dân  ta.  Chúng  ta  đánh  giặc  và  xây  dựng xã  hội  mới  bằng
những  việc  làm  muôn hình  muôn vẻ  của  hàng chục  triệu  con  người  như
thế, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một
số cá nhân anh hùng.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh hỏi có ý kiến  gì  cần  bàn  cãi không?  Người yêu
cầu  cho  biết kế hoạch  dự định  làm  như  thế  nào? Một  đồng chí  trình  bày
với Người về cách phân công cho các Nhà xuất bản.

Các chú định ngành nào, giới nào thì nêu cao người của ngành ấy, giới
ấy có phải như thế không?

Vậy Bác xin hỏi các chú điều này: con gái có cần phải học con trai, học
anh  em,  chồng con  mình không?  Con  trai có cần  phải  học con gái không?
Trẻ em có cần phải học người già không? Bộ đội có cần phải học nhân dân
không? Tiền tuyến có cần phải học hậu phương không? Anh hùng chiến sĩ
có  cần  phải  học  những  người  bình  thường không?  Cán  bộ,  đang  viên  có
cần phải học  quần chúng nhân dân không? Cấp  trên  có cần phải học cấp
dưới không?

Như vậy là các chú cũng đồng ý với Bác: Một người phải biết học nhiều
người.  Hơn  nữa,  cần  làm  cho  món  ăn  tinh  thần  được  phong phú,  không
nên bắt mọi người chỉ được ăn một món thôi.  Cũng như vào vườn hoa,  cẩn
cho  mọi ngưòi  được thấy nhiều loại hoa  đẹp.  Ta xây dựng con người cũng
phải  có  ý  định  rõ  ràng  như nhà  kiến  trúc.  Định  xây  dựng ngôi  nhà  như
thế   nào  rồi  mới  dùng  gạch,  vữa,  vôi,  cát,  tre  gỗ...  mà  xây  nên.  Những
gương  ngưòi  tốt  làm  việc  tốt muôn  hình  muôn  vẻ  là  vật  liệu  quý  đề  các
chú xây dựng con ngưòi. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán
bộ  đảng  viên  để  giáo  dục  lẫn  nhau  còn  là  một  phương  pháp  lấy  quần
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chúng  giáo  dục  quần chúng  rấ t  sinh  động và  có  sức  thuyết  phục  rấ t  lốn."
Đó cũng là cách thực hành đường lốì quần chúng trong công tác giáo dục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về cách viết cho quần chúng:

Các  chú  còn hay  mắc cái  tậ t nói  chữ nhiều.  Người  ốm các  chú  gọi  là
"bệnh  nhân".  Làm bệnh  nhân  thì  oai  hơn  người ôìn  có  phải  không?  Giúp
đỡ  th ì các  chú không thích bàng "tương  trợ".  Hình  như các  chú  tương  trợ
Bác  thì  quan  trọng hơn  là giúp  đỡ Bác!  Tiếng Việt  của  ta  râ't phong phú,
ta phải làm giàu thêm cho tiếng của ta, nhưng không nên vay mượn lu bù
để  loè  thiên  hạ.  Ngày  xưa,  ta  còn  bị  thực  dân  cai  trị,  có  những  người
không thạo tiếng mẹ đẻ, nói năng chẳng ai hiểu gì,  lại cho mình là  tri  thức
cao. Bây giờ ta độc lập rồi,  đừng nên bắt chưốc những thói xấu của  thời nô
lệ.  Ta  là  cán  bộ  cách  mạng,  ta  nói  và  viết  cho  quần  chúng  nhân  dân  mà
mọi  người  không  hiểu  ta  nói  cái  gì,  sao  có  thể  gọi  là  cán  bộ  cách  mạng
được.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh  kể  lại,  Người  vừa  xem  báo  thấy  có  tin  đã  làm
xong cuốn Ngữ pháp tiếng Việt, Ngưồi nói:

Đã  tiếng Việt,  lại  còn  ngữ  pháp!  Sao  không  gọi  là  "Mẹo  tiếng  Việt"?
Cái  gì  tiếng  ta  đã  có  và  dễ  hiểu  rồi  thì  đặt  thêm  ra  làm  gì? Mây  chù  cai
cách chữ Việt không khéo lại làm cho người ta khó hiếu  thêm.  Có  tiếng ta
dùng đã quen rồi, các chú lại tự ý sửa đổi. Tại sao lại viết: Quổc hội họp kỳ
thứ bốn? Các chú đi hỏi các cụ mà xem. Xưa nay nhân dân  ta vẫn  nói  thứ
tư chứ ai nói thứ bổh bao giờ!

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về việc vẽ cho quần chúng:

Vẽ  rấ t  quan  trọng,  Bác  gần  tám  mươi  tuổi  rồi  mà  Bác  còn  nhớ  hình
ảnh ông Tử Lộ đội gạo nuôi mẹ  trong sách giáo khoa  ngày xưa. Nhân dán
ta  rấ t  thích  tranh  vẽ,  nhưng  có  những bức  vẽ  không  ai  hiểu  gì  cả.  Hình
như mấy chú vẽ cho mình chứ không phải vẽ cho quần chúng. Vẽ con gái
đi đánh giặc mà các chú bắt người ta phải mặc áo dài tha thưốt và đội nón
bài  thơ?  Chủ tịch Hồ  Chí Minh  đưa  cho xem  một  tờ báo  có  hình  vẽ  ba  cô
du kích Hà Nội  Huê  Sài Gòn:

Nếu các chú không tin, các chú thử đem hỏi các cháu gái ở mấy thành
phô" này xem.  Chắc các cháu sẽ bảo:  Các chú vẽ ai chứ các cháu cầm  súng
đánh giặc, không bao giờ lại ăn mặc n]  ư thế!
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Bác không giỏi về mỹ thuật nên có thể không đánh  già đúng tranh vẽ
của  các  chú.  Nhưng  Bác  nghĩ  rằng  nghệ  thuật  phải  gần  vói  cuộc  sông,
người vẽ không thế tuỳ ý muốn tưởng tượng ra  thê nào cũng được rồi quần
chúng phê bình lại bảo người ta dốt.

Trở  lại  những cuốn  sách  sắp  làm,  Người  dặn.thêm:  về  loại  sách  này.
các chú không nên tham viết dài. Nhân dân  ta có truyền  thống ke chuyện
ngắn  gọn  mà  lại  có  duyên.  Các  chú  phải  học  cách  kế  chuyện  của  nhân
dân.  nên  kèm  theo  nhiều  tranh  vẽ  dễ  hiểu  mà  đẹp,  nhưng  đừng  vì  vẽ
nhiều mà tính giá đắt quá.

Chủ  tịch Hồ  Chí Minh hỏi  về khuôn khổ’ cuốn sách,  người  xem  râ't kỹ
hàng  chục  cuốn sách  loại viết về  anh  hùng,  dũng  sĩ,  chiến  sĩ  thi  đua  mà
chúng  tôi  đã  đưa  cho  Người xem.  Nói về khuôn  khổ  cuốn  sách  mà  chúng
tôi định lựa chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen:

Các chú  làm việc khá nhiều và  trình  bày cũng khá.  Nhưng các chú  có
khuyết  điểm  là  "mặc  áo gấm đi đêm".  Các chú  làm  được nhiều,  lại không
biết tuyên truyền giới thiệu cho nhiều người biết mà đọc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một cuốn sách đưa làm mẫu:

Loại  sách  mới,  các  chú  nên  làm  theo  khuôn  khổ như  thế  này,  không
nên  to  quá.  cũng  không  nên  nhỏ  quá.  Ngoài  bìa  cồn  có  dòng  chữ:  Loại
sách “người  tốt.  việc  tốt”. Tên sách là gì  thì  mỗi ngành,  mồi giới chọn,  các
đồng chí lãnh  đạo ngành,  giới phải bàn  tập  thể để đặt  tên  sách cho đúng,
cho hay. Rồi phải có lời  tựa nữa.  Lời  tựa  này phải viết  tập thể.  Sau  khi có
sách  rồi,  các chú  phải biết  tuyên  truyền giới  thiệu  trên  báo  và  giới  thiệu
bằng mồm nữa.

Ngành,  giới  nào  cũng  phải  làm  công  tác  tuyên  truyền  giói  thiệu.  Và
các  chú  nhớ  ở  trang  đầu  mỗi  cuốn  sách  đều  phải  ghi  một  câu:  Hoan
nghênh bạn  đọc  phê  bình.  Từ nay  trở  đi  trên  sách  hay  trên  báo,  các  chú
nên  luôn  luôn  có  câu  đó.  Bác biết  các chú văn hay  chữ  tốt,  nhưng dù  tốt,
nhân dân trăm  tai nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiên thông minh có  thể giúp
cho các chú tiến bộ hơn.

Không  riêng  gì  viết  sách  viết  báo,  mà  công  tác  gì  muốn  làm  tốt  đều
phải coi trọng ý kiến của nhân dân.

Lâu  nay,  các  chú  tuyên  truyền,  giáo  dục  chủ  nghĩa  Mác    Lênin  như
thế nào? Kết quả ra sao?
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Một  đồng chí báo cáo vối  Chủ  tịch Hồ  Chí Minh về những việc  đang
làm:  Các chú làm khá nhiều việc đấy. Nhưng có mây điều Bác muốn biết
rõ hơn.

Các chú  dạy  cho cán bộ,  đảng viên và  nhân dân  về chủ  nghĩa  Mác  
Lênin,  chắc  có  nhiều  ngươi  thuộc,  nhưng  các  chú  có  làm  cho  mọi  người
hiểu  chủ nghĩa Mác  Lênin là  thê nào không? Theo Bác,  hiểu chủ nghĩa
Mác    Lênin  tức là  cách mạng phân công cho việc gì,  làm  Chủ  tịch  nước
hay  nấu  ăn,  đều  phải  làm  tròn  nhiệm vụ.  Không  nên  đào  tạo  ra  những
con  người  thuộc  sách  làu  làu,  cụ Mác  nói  thế này,  cụ Lênin  nói  thế kia,
nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà  lại đế cho nhà đầy rác. Đó
là điều thứ nhất cần rõ.

Các chú có biết nhân dân ta sốhg với nhau như thê nào không?

Một đồng chí trả lời: Thưa Bác, nhân dân ta có câu "tôi lửa  tắt đèn có
nhau".

Đúng  là  như  vậy!  Nhân  dân  ta  từ  lâu  đã  sống  với  nhau  có  tình  có
nghĩa  như  thế.  Từ khi  có  Đảng  ta  lãnh  đạo  và  giáo  dục,  tình  nghĩa  ấy
càng  cao  đẹp  hơn,  trở  thành  tình  nghĩa  đồng  bào,  đồng  chí,  tình  nghĩa
năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa Mác  Lênin là phải sống với
nhau có  tình  có nghĩa. Nếu  thuộc bao nhiêu sách mà sông không có  tình
có nghĩa  thì sao gọi là hiểu  chủ nghĩa Mác    Lênin  được.  Đó  là  điều  thứ
hai cần phải rõ.

Mấy chục  năm nay,  nhân  dân  ta  thực  hành  chủ  nghĩa  Mác    Lênin
bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và  sống vối nhau có  tình
có nghĩa. Lây gương người tốt, việc tốt có  thật trong nhân dân và cán bộ,
đảng .viên  ta  mà  giáo dục  lẫn  nhau,  đó  chính  là  một  cách  tuyên  truyền,
giáo dục chủ nghĩa Mác  Lênin thiết thực nhất.

Về giáo dục thanh niên: các chú tuyên huấn có xem xét công tác giáo
dục thanh niên không?

Đốỉ vối các cháu học ở  trong nưóc và  đi học nưóc ngoài,  các  chú  giáo
dục các cháu thê nào?

Một đồng chí báo cáo về những việc đang làm. Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhận xét:
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Thanh  niên  ta  bây  giờ  giỏi  lắm.  Chỉ  nói  về  đánh  giặc,  so  vối  cuộc
kháng  chiến  chống  Pháp  hơn  mười  năm  về  trước,  cũng  đã  thấy  con  hơn
cha  rồi.  Ta  có  câu  "con hơn cha  là  nhà  có  phúc".  Bác  mong các  cháu bây
giờ  và  sau  này  ngày càng giỏi  thì mới xây  dựng chủ  nghĩa  xã  hội và  chủ
nghĩa  cộng  sản  đựợc.  Nhưng  bên  cạnh  những  điều  đáng  khen,  vẫn  còn
những chuyện không xứng đáng với  thanh niên  ta.  Trước đây,  Bác và các
chú  bước  vào  con  đường  cách  mạng,  ai  cũng  sẵn  sàng  nhận  lấy  hai  cái
này:  một là  ngồi tù,  hai là  lên máy chém.  Ngoài cái được lớn là độc lập tự
do  cho  nhân  dân,  Tổ quốc,  không  ai  nghĩ  sẽ  giành  phần  danh  lợi  cho  cá
nhân  mình.  Bây  giờ  ta  đã  có  chính  quyền  rồi,  hoàn  cảnh  đã  khác  trưốc
Một số cháu khi phấn đấu vào Đoàn hay vào Đảng lại có ý nghĩ là để được
tín nhiệm,  đế mau được đề bạt và lên  lương!  Phải  uốn cây  từ lúc cây non,
đừng đế cho tâm hồn các cháu bị vấn dục vì chủ nghĩa cá nhân như thế.

Đổi vối  các cháu  học sinh  đại  học,  sau  mây năm học các cháu  sẽ  bước
vào  đời,  trỏ  thành  những  cán  bộ  có  trình  độ  văn  hoá,  khoa  học  khá.
Nhưng  các  cháu  ấy  có biết cán  bộ  có  nghĩa  là  gì  không?  Các  chú  dạy  các
cháu  rấ t  nhiều  điều,  nhưng có  một  điều  phải  thật  rõ:  Làm  cán  bộ  tức  là
suốt đời  làm đầy tố trung thành của nhân dân. Mây chữ a, b, c này không
phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được.

Mấy chục  năm  nay,  nhân  dân  ta  phải  tập  tri’ng sức  lực  để’ đánh  giặc
cho nên về xây dựng đời sông ta chưa làm được nhiều. Nhưng đánh  thắng
giặc Mỹ rồi  thì những việc chính của cách  mạng là  làm  thế  nào giải quyết
ngày  càng  tô't  hơn  những vấn  đề:  ăn,  mặc,  ở,  đi  lại.  học  hành,  phòng  và
chữa  bệnh...  tóm  lại  là  không ngừng  nâng  cao  đời  sống vật  chất  và  tinh
thần  của  nhân  dân.  Những  điều  lớp  ngưòi  này  chưa  làm  xong  thì  lớp
người  sau  phai  tiếp  tục  làm.  Các  chú  không  nên  nói  cao  xa  mà  phải  nói
ra t cụ thể cho các cháu hiểu. Ví dụ:  các cháu học ngành xây dựng thì phải
hiểu rằng nhân dân ta còn thiếu nhiều nhà ở. Đi học ở nước ngoài thì phai
học  những  cái  hay  cái  tốt  của  bạn,  đế  làm  sao  xây  dựng  được  nhiều  và
nhanh những ngôi nhà thoáng mát,  thuận tiện, hợp khí hậu và rẻ  tiền cho
nhân  dân.  Nếu  các  cháu  tốt  nghiệp  rồi,  việc  trước  tiên  lại  chĩ  lo  sao  cho
mình có quần áo đẹp,  có căn nhà riêng sang trọng,  làm  tổ ấm,  thì công tác
giáo dục của các chú không thế coi là có kết qua được.

Bác nghe nói có cháu trước khi vào đại học đã  có người yêu hoặc đã  có
vợ nhưng khi "thành tài" rồi lại chê người cũ. Như thê là không có đạo đức
làm sao trở thành cán bộ tốt được.
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Tuy vậy,  những cái  hư hỏng chỉ  là  số ít.  Nhà  trường,  đoàn  thể’ và  gia
đình  hằng  ngày  phải biết phòng ngừa và  đẩy  lùi  những cái  không  tốt  đó
cho  các  cháu.  Phải  thây  phần  đông các  cháu  là  tốt.  cần   lấy  ngay  những
gương  tốt  đó  của  các  cháu và  những gương người  tốt việc  tốt  trong nhân
dân để giâo dục các cháu. Không nên nói lý luận suông.

Chủ  tịch  Hồ  Chí Minh hỏi về công tác  giáo  dục lịch  sử và  nêu  ra  một
sô' cuôìi sách về lịch sử nước ngoài và truyện thần thoại nưốc ngoài:

Các chú làm loại sách này cho ai đọc?

Bác  không phản  đối việc  giáo  dục  cho  thanh  niên  ta  những hiểu  biết
về thế  giới, về lịch sử các nước, về những cái hay của loài người.  Nhưng ta
phải  phân biệt cái  gì  nên  làm  trưốc,  cái  gì  nên  làm  sau  cho  thiết  thực và
có  ích.  Trước  kia,  thực  dân  Pháp  còn  cai  trị  nưốc  ta,  có  những  người  trí
thức Việt Nam rất thông thuộc lịch sử, địa lý và các truyện thần thoại của
nước  Pháp,  Hy Lạp  và  La  Mã.  Nhưng khi  hỏi  đến  các vị  anh  hùng  là  tổ
tiên, ông cha mình, hỏi đến địa lý nước mình thì mù tịt. Nay ta độc lập,  tự
do rồi, cô nhiên ta không đào tạo nên những con người như thế.

Tuy vậy,  Bác  nhắc  các  chú  điều  này:  Bây  giờ  do  cuộc  chông  Mỹ,  cứu
nước của  ta có một vị  trí rất lớn đối với thê giới,  ta  lại đánh thắng đê quốc
Mỹ,  nên  ngày  càng  có  nhiều  người  nước  ngoài  tìm  hiểu  râ't  kỹ  về  Việt
Nam.  Coi  chừng,  có  nhiều  người Việt Nam  lại không hiểu  rõ  lịch  sử,  đất
nước, con người và nhữngcái vô'n rấ t quý báu của mình bằng những người
nước  ngoài.  Nếu  có  tình  hình  như  vậy,  thì  các  chú  làm  công  tác  tuyên
truyền giáo dục phải phụ trách?

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi về công tác giáo dục cán bộ, đảng viên:

Muốh  giáo  dục  nhân  dân,  làm  cho  mọi  người  đều  tốt  cả  thì  cán  bộ,
đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày. Người xưa còn biết  tu
thân mỗi  buổi  tối kiểm điểm mình và  dùng hai cái lọ  đỗ  đen,  đỗ  trắng đề
ghi việc  tô't việc xấu.  Đảng viên,  cán bộ  ta  từ nhân dân  anh hùng mà  ra,
phải sống cho xứng vối nhân dân và Đảng anh hùng.

Bác  rấ t vui mừng thấy phần đông đảng viên,  cán bộ  ta  đã  tỏ  ra  xứng
đáng với  danh  hiệu  của  mình.  Nhưng  cũng  có  một  sô' trường  hợp  khiến
Bác không vui.
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Trước  đây,  khi  cách  mạng  còn  trong  bóng  tối,  hoặc  khi  còn  ở  chiến
khu, chúng ta chỉ có hai bộ quần áo nâu, đi công tác thì ba lô lên vai mà đi
bộ.

Khó  khăn,  thiếu  thốn,  ôm  đau  ta  đều  dựa  vào  nhân  dân.  Nay  tình
hình  đã  khác trước.  Đời sông nhân dân khá hơn xưa,  cán bộ  ta  ăn ở cũng
khá  hơn,  đỉ công tác có xe đạp, có ô tô nữa.  Nhưng có một số rigười không
nhô lúc hàn vi,  lại để cho chủ righĩa cá nhân nảy nở. Đã có xe rồi lại "phấn
đấu để  có chiếc xe đẹp hơn, chiếm mất phần của  người khác.  Đã  có  nhà ỏ
rồi,  lại  "phấn  đấu  theo kiêu  như thế để có  nhà  đẹp  hơn.  Làm  như vậy  là
trái vối đạo đức cách mạng. Các chú có biết rằng dân tộc ta vĩ đại, Đang ta
vĩ  đại,  ta  được  anh  em bầu bạn khắp năm châu yêu  mến và  ca  ngợi  là  vì
cái gì không?

Vì  cuộc  chiến  đấu  chốhg Mỹ,  cứu  nước  của  nhân  dân  ta  do  Đảng  ta
lãnh đạo là chí công vô tư, mình vì mọi người.

Từ nay về sau,  nhân dân ta và Đảng ta phai giữ gìn và  phát huy mãi
mãi đạo đức trong sáng ấy. Một dân tộc,  một đảng và  mỗi con người,  ngày
hôm qua  là vĩ đại,  có sức hấp dẫn lớn,  không nhát định  hôm nay và  ngày
mai  vẫn  được  mọi  người  yêu  mến  và  ca  ngợi,  nếu  lòng  dạ  không  trong
sáng nữa,  nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân.  Cho nên trong khi  ta kiên trì và
đẩy  mạnh  cuộc  chiến  đâu  chống Mỹ,  cứu  nước,  làm  cho  văn  minh  chiến
thắng bạo tàn thì đồng thòi phải loại trừ những cái xấu xa do chế độ cũ để
lại trong xã hội và trong mỗi con người.

Mỗi  con  người  đều  có  thiện  và  ác  ở  trong  lòng.  Ta  phải  biết  làm  cho
phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa  mùa xuân và  phần xâu bị
mất  dần  đi,  đó  là  thái  độ  của  người  cách  mạng.  Đối  với  những  người  có
thói  hư  tậ t  xấu,  trừ  hạng người  phản  lại  Tổ  quốc  và  nhân  dân,  ta  cũng
phải  giúp  họ  tiến  bộ  bằng  cách  làm  cho  cái  phần  thiện  trong  con  người
nảy  nở  để  đầy  lùi  phần  ác,  chứ  không  phải  đập  cho  tơi  bời.  Lây  gương
người  tốt,  việc  tốt  để  hằng  ngày  giáo  dục  lẫn  nhau  là  một  trong  những
cách  tốt  nhất  để  xây  dựng  Đảng,  xây  dựng  các  tổ  chức  cách  mạng,  xây
dựng con người mới, cuộc sổhg mối.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quay sang hỏi một đồng chí:

Chú có biết ngưòi xưa  đã có những cách giáo dục sâu sắc như thế  nào
không? Chú còn nhó những chuyện “Nhị thập tứ hiếu” không?
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Bác gần tám  mươi tuổi mà vẫn còn nhổ chuyện ông Lão Lai,  vợ chồng
Quách  Cự,  chú  bé  Hán  Lục  Tích...  hiếu  thảo  vối  cha  mẹ  như  thế   nào.
Những  chuyện  như  thế  ngày  xưa  cả  những  người  không  biết  chữ  cũng
thuộc.  Các chú phải biết rú t kinh nghiệm.  Học  tập cách  giáo  dục của  ông
cha  ta.  Các  chú  có  thế  làm  tốt  hơn,  vì  đạo  đức  ngày  nay  cao  rộng  hơn:
không phải chỉ có hiếu với bô' mẹ; mà trung vối nưốc, hiếu với  dân. Đạo lý
ngày xưa  các cụ  nêu  lên  không phải  ai  cũng  làm  được,  vì  con  người  sông
trong xã hội cũ là xã hội người đi áp bức bóc lột người, quan hệ giữa người
vối  người  là  thường  xấu.  Bây  giờ xã  hội  mới,  không  có  áp  bức  bóc  lột,  ai
cũng có thể vươn tối đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những gương thánh
hiền ngày xưa chỉ có mấy choc và là chuyện của nước ngoài, chuyện  tưởng
tượng ra.  Còn  thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có  thật
trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đểu có  thể gặp được.
Đó là những anh hùng dũng sĩ chiến đấu thi đua. Đó là hàng triệu "người
tô't,  việc  tốt"  đang chốhg Mỹ,  cứu nước,  xây dựng chủ  nghĩa  xã  hội,  đang
cùng nhau viết nên  những  trang  sử vô cùng oanh  liệt  mà  con  cháu  ta  sẽ
mãi mãi tự hào.

Nếu có điều gì chưa rõ  thì các chú cứ nói. Ta sẽ bàn nữa.  Nếu về thây
có điều gì nữa thì báo Bác biết,  rồi lại bàn tiếp:

 Thế bao giờ thì các chú làm xong những cuốn sách đầu tiên?

Các đồng chí hứa với Người,  đến ngày 2 tháng 9: Trước khi in,  các chú
gửi cho Bác xem một sô' bài. Viết giản dị thôi và phải đúng sự thật.  Không
được bịa ra. Gửi cho Bác xem cả bìa  sách và một sô' tranh vẽ các chú định
làm.  Ta  làm  những  cuô'n  đầu  tiên,  rồi  rút  kinh  nghiệm  để  làm  tô't  hơn
những cuốh sau này.

{Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần 2, t!2,  tr547  559)
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Phụ lục II 

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
KHÓA HỌP THỨ V ■ NGÀY 15 20 THÁNG 9 NĂM 1955

BÁO CÁO CỦA TIỂU BAN NGHIÊN  c ứ u  BA VAN ĐỀ
QUỐC KỲ,  QUỐC CA,  QUỐC HUY1

1 Khoá họp thứ năm Quô'c hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày  1520 tháng 9 năm
1955.

Bác sĩ Nguyến Tấn Gi Trọng
Trưởng tiểu ban đọc

Thưa Chủ tịch đoàn

Thưa các vị đại biểu

Trong khoá  họp này,  Chính phủ có  trình  Quốc hội  xét và  Quốc hội có
giao cho  tiểu ban chúng tôi nghiên cứu các vấn đề thuộc’ Quõc kỳ, Quốc ca
và  Quốc huy,  tượng trưng cho cuộc chiến  đấu  giải  phóng dân  tộc cho  chế
độ dân chủ cộng hoà, cho Tổ quốc Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của Chính phủ,  thảo luận trong Tiểu ban,
lấy ý kiến của một số các vị đại biếu và của nhân dân,  đồng thời cũng xét
lại  quá  trình  xây  dựng  mẫu  Quốc  huy  trong  mấy  năm  nay,  Tiêu  ban
chúng tôi xin trình bày trước Quốc hội kết quả của việc nghiên cứu đó như
sau:

1. VẤN ĐỂ QUY ĐỊNH RÓ MỘT VÀI CHI TIẾT VỂ QUỐC KỲ

Tiểu  ban chúng  tôi hoàn  toàn  đồng ý vói  đề nghị  của  Chính phủ quy
định  rằng hình  những cảnh  sao của  Quốc kỳ  sẽ  thon  lại,  năm  nét  thẳng
đều  nhau.  Tiểu  ban chúng tôi  cũng nhận  thấy  rằng những nét  vẽ  thẳng,
trông đẹp hơn, khoẻ hơn là những cánh sao góc rộng,  vả lại  trong thực tế,
nhân  dán  từ  trước  đến  nay  vẫn  vẽ  ngôi  sao  với  cánh  hình  thon,  và  ngôi
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sao vàng xuất hiện năm  1940 ở Nam Kỳ và ngày  17   8  1945.  Ở Thủ đô
cũng hình  thon.  Bởi vậy, Tiểu ban chúng tôi đế nghị Quốc hội  thông qua
bản dự án quy định về Quốc kỳ của Chính phủ.

2. VẤN ĐỂ SỮA LỜI CỦA BÀI QUỐC CA

Chính  phủ  đề nghị  Quốc hội  cho sửa  một vài  chỗ về  lời  của  bài  Quốc
ca.  Tiểu  ban  chúng  tôi  đã  nghiên  cứu  và  thao  luận  những  đề  nghị  của
Chính phủ theo hai nguyên tắc sau đây;

a) Tôn trọng ý nghĩa và tính chất lịch sử của bài Quốc ca.  Lạch  sử bài
Tiến quân ca đã dính liền với cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta,
trong những ngày thành lập Khu giải phóng chuẩn bị  tổng khởi nghĩa. Vì
cần  giữ nguyên  tính  chất  lịch  sử của bài  Quốc ca.  cho  nên  lời  ca,  nếu  vì
một lý do gì cần phải sửa chữa, thì nên sửa chữa thật ít.

b) Việc sửa chữa phải căn cứ vào âm hưởng nhịp điệu của nhạc.

Đê tiến hành việc sửa lời ca cho thích đáng. Tiếu ban chúng tôi có mời
tác gia bài Tiến quân ca là nhạc sĩ Văn Cao đến góp ý kiến với Tiểu ban.

Sau  đây  là  những ý kiến  của Tiểu ban chúhg tôi:  Toàn  thế Tiểu  ban
đều  nhìn  nhận  rằng,  với  những chỗ  sửa chữa  mà  Chính  phủ  đề  nghị,  lời
của bộ Quốc ca đã súc tích, rõ ràng và mạnh mẽ hơn trước.

Về căn bản Tiểu  ban  đồng ý với  những đề nghị  sửa  chữa  của  Chính
phủ.  Nhưng chúng tôi nhận  thấy còn một vài điểm chi  tiết mà Tiểu  ban
chúng tôi đề nghị sửa lại như sau:

 Đoạn  1, câu thứ 7: "Thắng gian lao bền gan lập chiến khu” hai tiếng
“bền gan” xin đổi là "cùng nhau" cho được giản dị, và có ý nghĩa đồng tám
nhất  trí,  tin  tưởng ở  sức mạnh đoàn kết  trong sự nghiệp cách  mạng giải
phóng dân tộc, vả lại trong giai đoạn này, chiến khu đã thành lập rồi, chứ
"cùng nhau"  thích  hợp  hơn  là  chứ  "bền  gan",  nó  có  tính  cách  việc  đang
làm.

 Đoạn 1, câu 8: "Thề vì dân chiến đấu không sờn" xin đổi là:  "Vì nhân
dân  chiến  đấu  không  ngừng".  Bản  thân  câu  này  đã  là  một  lòi  thề,  nên
không cẩn để chữ thề ở đầu câu. vả lại, nếu để chữ "thề vì dân" thì lúc hát
sẽ phải hát "Thề vì dân" không đúng nhạc.

428

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



"Vì nhân dân chiến đấu không ngừng” hợp với âm hưởng, giản dị, biểu
hiện được  tinh  thổn đâu  tranh kiên quyết, bền bỉ liên  tục.  Chữ "sờn"  chỉ
áp  dụng  vói  lòng  vói  chí,  chứ  không  áp  dụng  vào  cuộc  chiến  đấu.  Chữ
"không sờn" chỉ tả được lòng kiên quyết, mà không tả được cuộc chiến đấu
liên tục. vả lại vần "ngừng" ăn vởi vần "trường" của cáụ sau:  tiến mau ra
xa trưòng. Toàn bộ lòi ca, chúng tôi đề nghị sẽ như sau:

 Đoạn thứ nhất:

Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quôc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa

Cò in máu chiến thắng mang hồn nước

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca

Đường vinh quang xây xác quân thù

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

Tiến mau ra sa trường

Tiến lên! Cùng tiến lên!

Nước non Việt Nam ta vững bền.

 Đoạn thứ hai:

Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phâ'p phới

Dắt giông nòi quê hương qua nơi lầm than

Cùng chung sức phân đấu xây đời mới

Đứng đều lên gông xích ta đập tan

Từ bao lâu ta nuốt căm hòn
Gắng hy sinh đời ta tươi thắm hơn

Vì nhân dân chiến đâu không ngừng

Tiến mau ra sa trưòng

Tiến lên! Cùng tiến lên!

Nước non Việt Nam ta vững bền.
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3. VẤN ĐỂ QUỐC HUY

Quốc huy là một vấn đề mới đặt ra trưóc Quốc hội, cho nên các vị đại
biểu cũng như nhân dân góp rất nhiều ý kiến.

Tiểu  ban  chúng  tôi  đã  cân  nhắc ý kiến  của  từng ngưòi,  và  trong khi
thảo  luận về mẫu Quốc huy của Chính phủ, Tiểu ban có mời hoạ  sĩ Trần
Văn Cẩn là  tác giả của mẫu Quốc huy đến để góp ý kiến với chúng tôi về
mặt thực hiện.

Mẫu Quốc huy mà  Chính phủ  trình bày  tr|xốc Quốc hội,  theo  một số
các vị đại biểu và nhân dân, vẫn còn  thiếu một hình ảnh có  tính chất và
màu sắc dân tộc.

Có  một  số các  vị  đại  biểu  múốn  đưa  vào  nội  dung  Quốc  huy  những
hình  ảnh  của  các  di  tích  lịch  sử  như  Chùa  Một  Cột,  Tháp  Rùa,  Cột  Cờ,
Đên Hùng Vương, Núi rừng Việt Bắc, Đồng Tháp Mười, hoặc những thắng
cảnh  của  đất  nưóc  như Vịnh  Hạ  Long,  Núi Tam  Đảo,  giải  Trưòng  Sơn,
Đồng ruộng,  biển Đông,  hay những đặc  sản của  nước Việt Nam  như cây
dừa, cây tre, con trâu, v.v...

Tiểu ban chúng tôi đã nghiên cứu các mặt đó của vấn đề, và nhận thấy
như sau:  Trưốc hết nói đến Tháp Rùa,  toàn hộ Hồ Gươm mối  có ý nghĩa
lịch sử. Nhưng lấy riêng Tháp Rùa mà nói, thì theo những tài liệu hiện có
Tháp  Rùa  là  một  công  trình  mới  xây  dựng  trong  thời  Pháp  đô  hộ.  Hơn
nữa,  Tháp Rùa về kiến  trúc có phần ngoại lai. Vì những lẽ đó Tháp Rùa
không thể để vào Quốc huy được.

Nói về Chùa Một Cột,  thì đây là một công trình kiến trúc có đặc tính
dân tộc,  nhưng ngoài hình thức mỹ thuật ra,  Chùa Một Cột chưa có được
một đặc điểm tiêu biểu cho lịch sử chiến đâu của dân tộc, mà cũng không
có  một quy  mô  kiến  trúc  rộng lớn  để  có  thể đưa hình  ảnh  lên  Quốc  huy
tượng trưng cho nước Việt Nam.

Cột cờ khi kiến trúc cũng không thuần tuý dân tộc.
Đền Hùng Vương là một di  tích  lịch  sử mà  toàn dân  tôn kính  nhưng

tiếc rằng kiến  trúc quá sơ sài,  thể hiện lên Quốc hụy khó khăn và không
đẹp mắt.

Núi  rừng  Việt  Bắc,  Đồng  Tháp  Mười,  giải  Trường  Sơn,  biển  Đông
không có đặc điểm về hình thể đề đưa lên Quốc huy.

Vịnh Hạ Long,  Núi Tam Đảo chỉ là nhũng phong cảnh không có  tính
chất lịch sử.
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Cây tre, cây dừa, hay con trâu thì không riêng gì Việt Nam ta mới có.

Ở đây chúng tôi cũng cần nói thêm rằng, theo chỗ chúng tôi được biết,
thì mấy năm nay, Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội cũng đã đặt vấn
đề, và đã xét mây trăm mẫu Quốc huy mà giới mỹ thuật Việt Nam đã dày
công nghiên cứu và trình bày.

Có mẫu được về hình thức mà không được vê' nội dung như Tháp Rùa,
Chùa  Một  Cột.  Có  những  nội  dung  có  thể  chấp  nhận  được,  ví  dụ  Đền
Hùng  Vương,  Việt  Bắc,  Đồng Tháp  Mười,  hay  Bản  đồ  nước  Việt  Nam,
nhưng thể hiện không được trên hình thức.

Vì những lẽ trên kia, Tiểu ban chúng tôi thấy rằng, mẫu Quốc huy mà
Chính phủ đưa ra đế Quốc hội thông qua trong khoá họp này, lấy Quốc ký
làm  nội  dung,  là  có ý nghĩa  hơn cả.  Chúng côi nhận  thấy  ngôi  sao vàng
trên nền đỏ thắm là tượng trưng cho lịch sử cách mạng của dân tộc ta, cho
tiền đồ sáng lớn của nưóc ta, là hình ảnh tươi thắm nhất và tiêu biểu nhất
cho dân tộc ta cũng như cho chính thề dân chủ cộng hoà của chúng ta. Đó
là  hình  ảnh  đẹp  nhất và .xứng đáng nhất  đế  làm  nền cho  Quốc  huy của
chúng ta.

Còn khung ngoài, gồm bông lúa và bánh xe răng, chúng tôi hoàn toàn
đồng ý vối bản mẫu mà Chính phủ đã đưa trình Quốc hội.

Về màu sắc,  thì hai màu vàng và son đã in sâu vào mỹ cảm của nhân
dân Việt  Nam,  cần  được  dùng  để  tô  điểm  cho  Quốc  huy,  mà  không cần
phải  thêm một màu nào khác. Như thế vừa  giản đơn,  mà  lại không kém
phần rực rỡ.

Kết luận, Tiểu ban chúng tôi đồng ý với mẫu Quốc huy mà Chính phủ
đã đưa  trình Quốc hội và đề nghị Quốc hội  thông qua Quốc huy của nước
Việt  Nam  dân  chủ  cộng hoà,  trên  nội  dung,  và  trên  đại  thể  bô' cục  của
hình  thức về chi  tiết  thể hiện,  Chính phủ có  thể điều chĩnh  lại  cho  hoàn
mỹ hơn.

Trên đây chúng tôi đã trình bày những ý kiến của Tiểu ban về ba vấn
đề Quốc kỳ, Quốc ca và Quốc huy. Chúng tôi đề nghị Quổíc hội thông qua..
Và nếu  được Quốc hội thông qua,  chúng tôi đề nghị Chính phủ quy định
thế thức công bô' và thực hiện cho thông nhất trong toàn quốc Và quy định
những trường hợp sử dụng Quốc kỳ, Quôc ca và Quốc huy.
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Phụ lục III

HIÊN PHÁP NĂM 1^16

CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
(ĐƯỢC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

THÔNG QUA NGÀY 9 111946)

LỜI NÓI ĐẦU

Cuộc  Cách  mạng  tháng Tám đã  giành  lại chủ  quyền  cho  đất  nước,  tự
do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.

Sau  tám   mươi  năm  tranh  đấu,  dân  tộc Việt Nam  đã  thoát  khỏi  vòng
áp  bức  của  chính  sách  thực  dân,  đồng  thời  đã  gạt  bỏ  chê  độ  vua  quan
Nước nhà đã bước sang một quãng đường mởi.

Nhiệm  vụ  của  dân  tộc  ta  trong  giai  đoạn  này  là  bảo  toàn  lãnh  thổ,
giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.

Được quốc dân giao cho trách nhiệm  thảo bản Hiến pháp đầu  tiên của
nước Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng hoà, .Quốc hội  nhận  thấy  rằng  Hiến  pháp
Việt Nam  phải  ghi  lấy  những thánh  tích  vẻ vang của cách  mạng và  phải
xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:

 Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giông nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo;

 Đảm bảo các quyền tự do dân chủ; Thực hiện chính quyền mạnh mẽ
và sáng suốt của nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưói một chính
thể dân chủ rộng rãi,  nước Việt Nam độc lập và thông nhất tiến bước trên
đường vinh quang,  hạnh phúc,  cùng nhịp với trào lưu  tiến bộ của  thế  giới
và ý nguyện hòa bình của nhân loại.

CHƯƠNG I
CHÍNH THỂ

Điều  thứ  1.  Nước  Việt  Nam  là  một  nưởc  dân  chủ  cộng  hoà.  Tất  cả
quyền  bính  trong  nước  là  của  toàn  dân  Việt  Nam,  không  phân  biệt  nòi
giống gái trai, giàu nghèo, giai cấp,  tôn giáo.
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Đ iều   th ứ  2.  Đất nước Việt Nam  là  một khôi  thống nhất Trung Nam
Bắc không thể phân chia.

Đ iều   th ứ  3. Cờ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nền đỏ, giữa có
sao vàng năm cánh.

Quốc ca là bài Tiến quân ca.

Thủ đô đặt ở Hà Nội.

CHƯƠNG  II
NGHĨA  VỤ  VÀ QUYỂN  LƠI CÔNG  DÂN

MỤC A  NGHĨA v ụ

Đ iều  th ứ  4: Mỗi công dân Việt Nam phải:

 Bảo vệ tổ quốc;

 Tôn trọng Hiến pháp;

 Tuân theo pháp luật.

Đ iều  th ứ  5. Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải đi lính.

MỤC B  QUYỀN LỢI

Đ iểu   thứ   6.  Tất  cả  công  dân  Việt  Nam  đều  ngang  quyền  về  mọi
phương diện chính trị, kinh tế, văh hóa.

Đ iều   th ứ  7. Tâ't cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật
đều  được  tham  gia  chính  quyền và  công cuộc kiến  quốc  theo  tài  năng và
đức hạnh của mình.

Đ iều   th ứ  8.  Ngoài  sự bình  đẳng về quyền  lợi,  những quốc  dân  thiểu
sô' được giúp đỡ về mọi phương diện để chóng tiến kịp trình độ. chung.

Đ iều  th ứ  9. Đàn bà ngang quyền đàn ông về mọi phương diện.

Đ iều   th ứ  10. Công dân Việt Nam có quyền:

 Tự do ngôn luận;

 Tự do xuất bản;
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 Tự do tổ chức và hội họp;

 Tự do tín ngưỡng;

 Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nưóc ngoài.

Điều thứ 11. Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam
cầm người công dân Việt Nam.

Nhà  ở  và  thư  tín  của  công  dân Việt Nam,  không  ai  được  xâm  phạm
một cách trái pháp luật.

Điều thứ 12. Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo
đảm.

Điều  thứ  13. Quyền lợi các giới cần lao trí thức và chân  tay được bảo
đảm.

Điều  thứ  14. Những người công dân  già cả hoặc  tàn  tật,  không  làm
được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng.

Điểu thứ 15.

Nền  sơ  học  cưỡng  bách  và  không  học  phí  ỏ  các  trường  sơ  học  địa
phương,  quôc  dân  thiểu  số có  quyền  học  bằng  tiếng  của  mình.  Học  trò
nghèo  được  Chính phủ giúp.  Trường  tư  được mở  tự  do  và  phải  dạy  theo
chương trình Nhà nước.

Điểu thứ 16. Những ngưòi ngoại quôc tranh đấu cho dân chủ và tự do
phải trốh tránh thì được ngu trên đất Việt Nam.

MỤC  BẦU CỬ, BÃI MIỄN VÀ PHÚC QUYẾT

Điều thứ 17. Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu. Bỏ phiếu phải tự
do, trực tiếp và kín.

Điều  thứ  18.  Tất  cả  công  dân Việt  Nam,  từ  18  tuổi  trở  lên,  không
phân biệt gái trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người mất trí và những
người mất công quyền. Ngưòi ứng cử phải là người có quyền bầu cử,  phải
ít ra là 21  tuổi và phải biết đọc, biết viết chữ quổic ngữ.  Công dân tại ngữ
cũng có quyền bầu cử và ứng cử.

434

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều thứ 19. Cách thức tuyển cử phải do luật định.

Điểu  thứ 20. Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mình đã bầu
ra,  theo Điều thứ 41 và 61  .

Điều thứ 21. Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những
việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo Điều thứ 32 và 70.

CHƯƠNG III
NGHỊ VIỆN NHÂN DÂN

Điều  thứ 22. Nghị viện nhân dân  là  cơ quan có  quyền  cao nhất của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Điều  thứ 23. Nghị viện nhân  dân  giải  quyết mọi  vân  đề chung cho
toàn  quốc,  đặt  ra  các pháp  luật,  biểu quyết ngân  sách,  chuẩn y  các hiệp
ưóc mà Chính phủ ký với nước ngoài.

Điều  thứ 24. Nghị viện nhân dân do công dân Việt Nam bầu  ra.  Ba
năm bầu  một  lần.  Cứ  5 vạn dân  thì  có  một  nghị  viện,  số  nghị  viện  của
những đô thị lớn và các địa phương có quốc dân thiểu số sẽ do luật định.

Điều  thứ  25.  Nghị  viện  không  phải  chỉ  thay  mặt  cho  địa  phương
mình mà còn thay mặt cho toàn thể toàn dân.

Điều  thứ 26. Nghị viện nhân dân  tự  thẩm  tra  xem  các nghị  viện  có
được bầu hợp lệ hay không.  •

Điều thứ 27. Nghị viện nhân dân bầu một Nghị trưởng, hai Phó Nghị
trưởng,  12  uỷ  viên  chính  thức,  3  uỷ  viên  dự  khuyết  để  lập  thành  Ban
thường  vụ.  Nghị  trưởng và  phó  Nghị  trưởng  kiêm  chức  Trưởng  và  Phó
trưởng ban thường vụ.

Điểu thứ 28. Nghị viện nhân dân mỗi năm họp hai lần do Ban thường
vụ  triệu  tập vào  tháng 5 và  tháng  11  dương  lịch.  Ban  thường vụ có  thế
triệu tập hội nghị bất thường nếu xét cần.

Ban  thường vụ có  thể  triệu  tập  Nghị viện  nếu  một  phần  ba  tổng số
nghị viện hoặc Chính phủ yêu cầu.
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Đ iểu   thứ  29. Phải có quá nửa tổng số nghị viện  tới họp, hội nghị mới
được biểu quyết.  Nghị viện quyết nghị theo quá nửa số’ nghị viên có mặt.
Nhưng muốn tuyên chiến thì phải có hai phần ba số nghị viên có  mặt bỏ
phiếu thuận.

Đ iểu  thứ  30. Nghị viện họp công khai, công chúng được vào nghe. Các
báo  chí  được  phép  th vật  lại  các  cuộc  thảo  luận và  quyết  định  của  Nghị
viện.  Trong những  trường hợp đặc biệt,  Nghị viện có  thể quyêt nghị  họp
kín.

Đ iều  thứ  31. Những luật đã được nghị viên biểu quyết, Chủ tịch nước
Việt Nam phải ban bô' chậm nhâ't là mười hôm sau khi nhận được  thông
tri.  Nhưng trong hạn ấy,  Chủ tịch có quyền yêu cầu nghị viên  thảo  luận
lại.  Những luật đem ra  thảo  luận lại,  nếu vẫn được nghị viên ưng chuẩn
thì bắt buộc Chủ tịch phải ban bô'.

Đ iều  thứ  32. Những việc quan hệ đến vận mệnh quô'c  gia  sẽ  đưa  ra
nhân  dân  phúc  quyết,  nếu  hai  phần  ba  tổng  sô' nghị  viên  đồng ý.  Cách
thức phúc quyết sẽ do luật định.

Đ iều thứ  33. Khi nào hai phần ba tổng sô' nghị viên đồng ý, nghị viện
có thể tự giải tán. Ban thường vụ thay mặt nghị viện tuyên bô' tự giải tán
ấy.

Đ iều  thứ  34. Khi Nghị viện nhân dân đã hết hạn hoặc chưa hết hạn
mà  tự  giải  tán,  thì  Ban  thường vụ  giữ  chức  quyền  cho  đến  khi  bầu  lại
Nghị viện nhân dân mới.

Đ iều  thứ 35. Hai  tháng  trưóc khi Nghị viện nhân dân hết hạn,  Ban
thường vụ tuyên bô' cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới phải làm xong trong
hai tháng trước ngày Nghị viện hết hạn.

Khi  Nghị  viện  nhân  dân  tự  giải  tán,  Ban  thưòng  vụ  tuyên  bô' ngay
cuộc bầu cử lại. Cuộc bầu cử mới làm xong trong hai tháng sau ngày Nghị
viện tự giải tán.

Chậm nhất là  1  tháng sau cuộc bầu cử, Ban thường vụ phải họp Nghị
viện  nhân  dân  mởi. Trong khi có  chiến  tranh  mà Nghị viện hết hạn  thì
Nghị  viên  hoặc  Ban  thường  vụ  có  quyền  gia  hạn  thêm  một  thòi  gian
không nhất định. Nhưng chậm nhất là sáu tháng sau khi chiến tranh kết
thúc thì phải bầu lại Nghị viện.
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Đ iều thứ  36. Khi Nghị viện không họp, Ban thưòng vụ có quyền:

a) Biểu quyết những dự án sắc luật của Chính phủ. Những sắc luật đó
phải đem trình Nghị viện vào phiên họp gần nhất để Nghị viện ứng chuẩn
hoặc phê bỏ.

b) Triệu tập Nghị viện nhân dân.
c) Kiểm soát và phê bình Chính phủ.
Đ iều   thứ  37.  Phải  có  quá  nửa  tổng  sô' nhân  viên  bỏ  phiếu  thuận,

những nghị quyết của Ban thường vụ mới có giá trị.
Đ iều  thứ 38. Khi Nghị viện không họp được, Ban thường vụ cùng với

Chính phủ có quyết định tuyên chiến hay đình chiên.
Đ iểu  thứ 39. Đầu mỗi khoá họp, sau khi Ban thường vụ báo cáo công

việc, vâ'n đề bỏ phiếu  tín nhiệm Ban thường vụ có  thể nêu ra,  nếu có một
phần  tư  tổng  sô' Nghị viên yêu  cầu.  Toàn ban  thường vụ  cũ  có  thể được
bầu lại.

Đ iều  thứ  40.  Nếu  chưa  được  Nghị  viện  nhân  dân  đồng  ý  trong  lúc
Nghị viện không họp mà chưa được Ban thường vụ đồng ý thì Chính phủ
không được bắt giam và xét xử những nghị viên. Nghị viên không bị truy
tô' vì lời nói hay biếu quyết trong Nghị viện. Trong trường hợp phạm pháp
qua tang, Chính phủ có thể bắt giam nghị viên ngay nhưng chậm nhất là
24 giờ phải thông tri cho Ban thường vụ. Ban thường vụ hoặc Nghị viên sẽ
định  đoạt.  Khi  một nghị viên  mất  quyền ứng cử  thì  đồng  thồi  mất cả  tư
cách nghị viên.

Đ iều  thứ 41. Nghi viện phải xét vấn  đề bãi miễn  một  nghị  viên khi
nhận được đề nghị của một phần tư tong sô' cử tri  tỉnh hay  thành phô' đã
bầu ra nghị viên đó. Nếu hai phần ba tổng sô' nghị viên ưng thuận đề nghị
bãi miễn thì nghị viên đó phải từ chức.

Đ iều  thứ 42. Phụ cấp của các nghị viên sẽ do luật định.

CHƯƠNG IV
CHÍNH PHỦ

Đ iều  thứ  43.  Cơ quan hành  chính  cao  nhất của  toàn  quô'c  là  Chính
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
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Đ iều   thứ   44.  Chính  phủ  gồm  có  Chủ  tịch  nưốc  Việt  Nam  Dân  chủ
Cộng hoà,  Phó  Chủ  tịch và Nội các.  Nội các có Thủ  tưống,  các Bộ  trưởng,
Thứ trưởng. Có thể có Phó Thủ tướng.

Đ iều   thứ  45. Chủ  tịch  nước Việt Nam Dân chủ  Cộng hoà  chọn  trong
Nghị viện nhân  dân và phải được hai phần ba tổng sô nghị viên bỏ  phiêu
thuận.  Nếu bỏ phiếu  lần đầu mà không đủ số phiếu ấy,  thì  lần  thứ nhì  sẽ
theo đa  sô' tương đôi.  Chủ tịch nước Việt Nam được bầu  ra  trong  thời hạn
5  năm và có  thể  được bầu lại.  Trong vòng một  tháng trưốc khi  hết  nhiệm
kỳ của Chủ tịch, Ban thường vụ phải triệu  tập Nghị viện để bầu Chủ tịch
mới.

Đ iểu  thứ 46.  Phó  Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà  chọn
trong nhân  dân và  bầu  theo  lệ  thường.  Nhiệm  kỳ của  Phó  Chủ  tịch  theo
nhiệm kỳ của Nghị viện. Phó Chủ tịch giúp đỡ Chủ tịch.

Khi  Chủ  tịch  từ  trần   hay  từ  chức  thì  Phó  Chủ  tịch  tạm   quyền  Chủ
tịch. Chậm nhất là hai tháng phải bầu Chủ tịch mới.

Đ iều  thứ  47.  Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  chọn  Thủ  tướng  trong  Nghị
viện và  đưa  ra Nghị viện biểu quyết. Nếu được Nghị viện  tín  nhiệm, Thủ
tướng chọn các Bộ trưởng trong Nghị viện và đưa  ra Nghị viện biểu quyết
toàn  thế  danh  sách.  Thứ  trưởng  có  thể chọn  ngoài  Nghị  viện  và  do  Thủ
tướng đề ra Hội đồng Chính phủ duyệt  y. Nhân viên Ban  thường vụ  Nghị
viện không được tham dự vào Chính phủ.

Đ iểu thứ 48. Nếu khuyết Bộ trưởng nào thì Thủ tướng thỏa  thuận vối
Ban  thường vụ  đế  chỉ  định  ngay  người  tạm  thay  cho  đến  khi  Nghị  viện
họp và chuẩn y.

Đ iều  thứ 49. Quyền hạn của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ  Cộng
hoà:

a) Thay mặt cho nước.

b)  Giữ  quyền  Tổng  chỉ  huy  quân  đội  toàn  quốc,  chỉ  định  hoặc  cách
chức các tướng soái trong lục quân, hải quân, không quân.

c)  Ký  sắc  lệnh  bổ nhiệm Thủ  tưởng,  nhân viên  Nội  các và  nhân  viên
các cấp thuộc các cơ quan Chính phủ.

d) Chủ toạ Hội đồng Chính phủ.
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đ) Ban bô' các đạo luật đã được Nghị viện quyết nghị.

e) Thưởng huy chương và các bằng cấp danh dự.

g) Đặc xá.

h) Ký hiệp ước với các nước.

i)  Phái đại biểu Việt Nam đến nước ngoài và  tiếp nhận đại biếu ngoại
giao của các nước.

k) Tuyên chiến hay đình chiến theo như Điều 38 đã định.

Đ iều   th ứ   50.  Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  không  phải  chịu  một  trách
nhiệm nào,  trừ khi phạm tội phản quốc.

Đ iểu   thứ   51.  Mỗi  khi  truy  tố  Chủ  tịch,  Phó  Chủ  tịch  hay  một  nhân
viên  nội các về tội phản quốc,  Nghị viện  sẽ  lập một  toà  án đặc biệt để xét
xử.  Việc  bắt bớ và  truy  tô' trước  toà  án  một  nhân viên  Nội  các và  thường
tội phải có sự ưng thuận của Hội đồng Chính phủ.

Đ iểu   th ứ  52. Quyền hạn của Chính phủ:

a) Thi hành các đạo luật và quyết nghị của Nghị viện.

b) Đề nghị những dự án luật ra trưốc Nghị viậii.

c)  Đề  nghị  những  dự  án  sắc  luật  ra  trước  Ban  thường  vụ,  trong  lúc
Nghị viện không họp mà gặp trường hợp đặc biệt.

d)  Bãi  bỏ  những  mệnh  lệnh  và  nghị  quyết  của  cơ  quan  cấp  dưới  nếu
cần.

đ)  Bổ  nhiệm  hoặc  cách  chức  các  nhân  viên  trong  các  cơ  quan  hành
chính hoặc chuyên môn.

e)  Thi  hành  luật  động viên  và  mọi  phương  sách  cần  thiết  để  giữ  gìn
đất nước.

g) Lập dự án ngân sách hàng nãm.

Đ iều   thứ   53.  Mỗi  sắc  lệnh  của  Chính  phủ  phải  có  chữ  ký  của  Chủ  tịch
nước Việt  Nam  và  tuỳ  theo  quyền  hạn  các  Bộ,  phải  có  một  hay  nhiều  vị  Bộ
trưởng tiếp ký. Các vị Bộ trưởng ấy phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện.

Đ iểu   th ứ  54. Bộ trưởng nào không được Nghị viện tín nhiệm thì phải
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từ chức. Toàn thế Nộì các không phải chịu liên đới trách nhiệm về hành vi
một Bộ  trưởng.  Thủ  tướng phải chịu  trách nhiệm về con đường chính  trị
của Nội các Nhưng Nghị viện chỉ có thể biểu quyết vấn đề tín nhiệm Thủ
tướng, Ban thưòng vụ hoặc một phần tư tống số nghị viên nêu vấn đề ấy
ra.

Trong hạn  24  giờ sau khi Nghị viện biểu  quyết không  tín  nhiệm  Nội
các  thì  Chủ  tịch  nước Việt Nam có quyền đưa  vẩh đề  tín  nhiệm  ra  Nghị
viện  thảo  luận  lại.  Cuộc  thảo  luận  lần  thứ hai  phải cách  cuộc  thảo  luận
lần  thứ  nhâ't  là  48  giò.  Sau cuộc biểu quyết  này,  Nội các mất  tín  nhiệm
phải từ chức.

Đ iều  thứ 55. Các Bộ trưởng phải trả lời bằng thư từ hoặc trả lời bằng
lời  nói  những  điều  chất vân của  Nghị  viện  hoặc  của  Ban  thường  vụ  Kỳ
hạn trả lời chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận được thư chất vấn.

Đ iểu thứ  56. Khi Nghị viện hết hạn hoặc tự giải tán, Nội các giữ chức
quyền cho đến khi họp Nghị viện mối.

CHƯƠNG V
HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH

✓
Đ iều  thứ  57. Nước Việt Nam về phương diện hành  chính,  gồm  có  3

bộ: Bắc, Trung, Nam. Mỗi bộ chia thành tỉnh, mỗi tỉnh chia thành huyện,
mỗi huyện chia thành xã.

Đ iểu  thử 58. Ở tỉnh,  thành phố,  thị xã, và xã  có Hội đồng nhân dân
do đầu phiếu phổ thông, trực tiếp bầu ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh,  thành phô,  thị xã hay xã cử ra ủy ban hành
chính. Ở bộ và huyện, chỉ có ủy ban hành chính, ủy ban hành chính bộ do
Hội đồng các tỉnh và thành phô’ bầu ra. ủy ban hành chính huyện do Hội
đồng các xã bầu ra.

Đ iều  thừ 59. Hội đồng nhân dân quyết định về những vấn  đề thuộc
địa phương mình. Những nghị quyết ây không được trái với chỉ thị của các
cấp trên ủy ban hành chính có trách nhiệm:

a) Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên;
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b) Thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân  dán địa  phương mình
sau khi được cấp trên chuẩn y;

c) Chỉ huy công việc hành chính trong địa phương.
Đ iều  thừ 60. ủy ban hành chính chịu trách nhiệm đỗi với cấp trên và

đốì với Hội đồng nhân dân địa phương mình.
Đ iều  thứ 61. Nhân viên Hội đồng nhân dán và ủy ban hành chính có

thể bị bãi miễn. Cách thức bãi miễn sẽ do luật định.
Đ iều  thứ 62. Một đạo luật sẽ định  rõ những chi  tiết  tố’ chức các Hội

đồng nhân dân và ủy ban hành chính.

CHƯƠNG VI

Cơ  QUAN TƯ PHÁP

Đ iều  thứ 63. Cơ quan tư pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
gồm có:

a) Toà án tối cao;
b) Các toà án phúc thẩm;
c) Các toà án đệ nhị cấp và sơ cấp.
Đ iều thứ 64. Các nhân viên thẩm phán đều do Chính phủ bồ’ nhiệm.

Đ iểu  thứ 65. Trong khi xử việc’ hình  thì phải có phụ  thẩm nhân dân
để tham gia ý kiến nếu là việc  tiểu hình,  hoặc cùng quyết định với  thẩm
phán nếu là việc đại hình.

Đ iều  thứ  66.  Quốc  dân  thiểu  sô  có  quyền  dùng  tiếng  nói  của  mình
trước tòa án.

Đ iểu  thứ 67. Các phiên tòa án đều phải công khai,  trừ những trường
hợp đặc biệt. Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư.

Đ iểu  thứ 68. Cấm không được tra tấn, đánh đập, ngược đãi những bị
cáo và tội nhân.

Đ iều  thứ   69.  Trong  khi  xét  xử,  các  viên  thẩm  phán  chỉ  tuân  theo
pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp.
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CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI HIỂN PHÁP

Đ iều thứ  70.

Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:

a) Do hai phần ba tổng sô' nghị viên yêu cầu.

b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.

c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng thuận thì phải đưa
ra toàn dân phúc quyết.
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HIÊN PHÁP NĂM 1959

CỦA  NƯỚC  VIỆT NAM  DÂN  CHỦ  CỘNG  HÒA

(Đã được Quốc hộ i nước V iệt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá  thứ nhất
kỳ họp  thứ  11,  thông  qua ngày 31  tháng 12 năm  1959 và  chủ  tịch

nước V iệt Nam  Dân chủ Cộng hoà công bố  ngày  1  tháng  1  năm  1960)

LỜI NÓI ĐẦU

Nước Việt Nam ta là một nước thống nhâ't từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Dân  tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch  sử là một dân  tộc lao
động cần cù luôn luôn anh dũng đâu  tranh xây dựng đất nước và giữ gìn
độc lập của Tổ quốc.

Trong hơn  80 năm nước  ta  bị  thực dân  Pháp  đô  hộ  và  5  năm bị  phát
xít Nhật chiếm đóng,  nhân dân Việt Nam đã  không ngừng đoàn kết đấu
tranh chôhg ách thốhg tri của bọn xâm lược nước ngoài để giải phóng đất
nước.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đang Cộng sản Đông Dương, ngày
nay  là  Đảng Lao  động Việt  Nam,  cách  mạng Việt  Nam  đã  tiến  lên  một
giai  đoạn  mới.  Cuộc đấu  tranh bền bỉ gian khổ và hy sinh  dũng cảm của
nhân dân ta chống ách thốhg trị của đế quốc và phong kiến đã giành được
thắng lợi vĩ đại:  Cách  mạng tháng Tám thành công,  nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà thành lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh
tuyên bô' nưóc Việt Nam độc lập trước quốc dân và  toàn thế giới. Lần đầu
tiên  trong  lịch  sử nhân  dân Việt Nam  đã  xây  dựng  một nước Việt  Nam
độc lập và dân chủ.

Ngày 6 tháng 1 năm 1946, toàn dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đã nhiệt
liệt  tham  gia  cuộc Tổng  tuyển  cử  đầu  tiên  bầu  ra  Quốc  hội.  Quốc  hội  đã
thông qua Hiến pháp đầu  tiên ghi rõ những thắng lợi  to lớn của nhân dân
ta,  nêu  cao ý  chí của  toàn  thể dân  tộc  kiên  quyết  giữ gìn  nền  độc  lập  và
thông nhất của Tồ’ quô'c, bảo vệ tự do và quyền lợi dân chủ của nhân dân.

Nhưng  đê' quốc  Pháp  được  đê' quô'c Mỹ  giúp  sức  lại  gây  chiến  tranh
xâm lược hòng cướp  nưổc  ta và bắt nhân  dân  ta  làm  nô  lệ  một  lần  nữa.
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Dưới  sự  lãnh  đạo của  Đảng,  của  giai  cấp công nhân Việt  Nam và  Chính
phủ  nưốc Việt Nam  Dân  chủ  Cộng hoà,  toàn  thế  nhân  dân  ta  đoàn  kết
một  lòng  đứng  lên  đánh  giặc  cứu  nước.  Đồng  thời  nhân  dân  ta  đã  tiến
hành giảm  tô và cải cách ruộng đất nhằm đánh đổ giai cấp địa  chủ,  đem
lại ruộng đất cho dân cày. Cuộc kháng chiến lâu dài,  gian khố và vô cùng
anh  dũng của  nhân  dân Việt  Nam,  được  các  nước  xã  hội  chủ  nghĩa,  các
dân  tộc  bị  áp  bức và  nhân  dân  yêu  chuộng hoà  bình  trên  thế giói  đồng
tình ủng hộ,  đã  thắng lợi vẻ vang. Với chiến  thắng Điện Biên Phủ,  nhân
dân  Việt  Nam  đã  đánh  bại  đế  quốc  Pháp  và  can  thiệt  Mỹ.  Hiệp  nghị
Giơnevơ năm  1954 đitợc ký kết,  hoà bình được lập lại ở Đông Dương trên
cơ sở công nhận độc lập,  chủ quyền,  thông nhâ’t và  lãnh  thố toàn vẹn của
nước ta.

Thắng lợi  to  lớn của  nhân dân Việt Nam cũng là  thắng lợi chung của
phong trào  giải  phóng các dân  tộc bị  áp bức,  của  mặt  trận  hoà  bình  thế
giới và của phe xã hội chủ nghĩa.

Từ khi hoà bình  lập lại, ở miền Bắc được hoàn  toàn giải phóng,  nhân
dân ta đã hoàn thành cách mạng dân  tộc dân chủ nhân dân. Nhưng miền
Nam  còn  bị  đế quốc  và  phong kiến  thông  trị,  nước  nhà  tạm  thời  còn  bị
chia làm hai miền.

Cách mạng Việt Nam chuyển sang một hình thế mới. Nhân dân ta cần
ra  sức củng cố miền Bắc,  đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa  xã  hội và  tiếp
tục  đấu  tranh  đế  hoà  bình  thống  nhất  nưốc  nhà,  hoàn  thành  nhiệm  vụ
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nưóc.

Mấy năm qua, nhân dân  ta ở miền Bắc đã  thu được nhiều  thành  tích
to  lớn  trong việc khôi  phục  kinh  tế,  phát  triển  văn  hóa.  Hiện  nay,  công
cuộc  cải  tạo  xã  hội  chủ  nghĩa  và  xây  dựng  chủ  nghĩa  xã  hội  đang  tiến
hành thắng lợi.

Trong khi ấy, ở miền Nam, đế quốc Mỹ và bọn  tay sai đàn áp dã man
phong  trào  yêu  nước  của  nhân  dân  ta.  Chúng  tăng  cường  binh  bị,  thực
hiện âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và căn cứ quân sự
chuẩn bị chiến  tranh của  đê  quốc Mỹ.  Chúng ra  sức  phá hoại  hiệp  nghị
Giơnevơ, phá hoại hoà bình, phá hoại sự nghiệp thống nhất của nưốc Việt
Nam.  Nhưng đồng bào miền Nam luôn luôn anh dũng đấu  tranh,  không
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chịu khuất phục. Nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, giương cao ngọn cờ
hoà  bình,  thôhg  nhất,  độc  lập,  dân  chủ,  kiên  quyết  tiến  lên  giành  lấy
thắng lợi cuốĩ cùng. Sự nghiệp hoà bình thông nhất Tố quốc nhất định sẽ
thành công.

Trong giai đoạn mới của cách mạng, Quốc hội ta cần sửa đổi bản Hiến
pháp năm  1946 cho  thích hợp với tình hình và nhiệm vụ mói. Hiến pháp
mới  ghi  rõ  những  thắng  lợi  cách  mạng  to  lớn  đã  giành  được  trong  thời
gian qua và  nêu  rõ  mục  tiêu  phấn  đấu của  nhân  dân  ta  trong giai đoạn
mới. Nhà nước của  ta  là Nhà nước dân chủ nhân dân,  dựa  trên nền  tảng
liên minh công nông,  do giai cấp công nhân lãnh đạo, Hiến pháp mới quy
định  chế độ chính  trị,  kinh  tế và xã  hội của  nưốc  ta,  quan hệ  bình  đang
giúp  nhau  giữa  các  dân  tộc  trong  nước,  bảo  đảm  đưa  miền  Bắc  nưởc  ta
tiến lên chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sôìig vật chất và văn
hoá của nhân dân, xây dựng miền Bắc vững mạnh làm cơ sở cho cuộc đấu
tranh hoà bình, thông nhất nước nhà.

Hiến  pháp  mới  quy định  trách  nhiệm và  quyền hạn  của  các  cơ  quan
Nhà nước,  quyền lợi và nghĩa vụ của  công dân,  nhằm phát huy sức sáng
tạo to lón của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng nước nhà,  thông nhất
và bảo vệ Tổ quốc.  Hiến  pháp  mới  là  một  Hiến  pháp  thực  sự  dân  chủ.
Hiến pháp mới là sức mạnh động viên nhân dân cả nước ta phấn khởi tiến
lên giành những thắng lợi mới. Nhân dân ta quyết phát huy hơn nữa  tinh
thần yêu nước,  truyền thống đoàn kết, chí khí đấu tranh và nhiệt  tình  lao
động. Nhân dân ta quyết tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí với các
nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu  là Liên Xô vĩ đại tăng
cường đoàn kết với  nhân  dân các  nưóc Á    Phi  và  nhân  dân yêu  chuông
hoà bình trên thế giói.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam,  Chính phủ
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chủ  tịch Hồ Chí Minh,  toàn dân  ta
đoàn kết rộng rãi  trong Mặt trận dân  tộc thông nhâ't,  nhất định sẽ giành
được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền
Bắc và  thực hiện  thông nhất nước nhà. Nhân dân ta nhất định xây dựng
thành công một nước Việt Nam hoà bình,  thống nhất,  độc lập, dân chủ và
giàu  mạnh,  góp phần xứng đáng vào công cuộc bảo vệ hoà bình ở Đông 
Nam châu Á và thê giói.
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CHƯƠNG I
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Điều  1. Đất nước Việt Nam  là  một khôi Bắc Nam  thông nhất không
thể chia cắt.

Điều 2. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,  thành  lập và  củng cố do
thắng  lội mà  nhân  dân Việt Nam đã  giành được  trong cách  mạng  tháng
Tám vẻ vang và kháng chiến anh dũng, là một nưóc dân chủ nhân dân.

Điều  3. Nước Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng hoà  là  một  nước  thông  nhất
gồm nhiều dân tộc.

Các dân tộc sông trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền  lợi
và nghĩa vụ. Nhà nước có nhiệm vụ gìn giữ và phát triển sự đoàn kết giữa
các  dân  tộc.  Mọi  hành  vi  khinh  miệt,  áp  bức,  chia  rẽ  dân  tộc  đều  bị
nghiêm cấm.

Các dân  tộc có quyền duy  trì hoặc sửa đổi phong  tục,  tập quán,  dùng
tiếng  nói,  chữ  viết,  phát  triển  văn  hóa  dân  tộc  của  mình.  Những  địa
phương có dàn tộc thiểu số sống tập trung thì có thể thành lập khu vực tự
trị. Khu vực tự trị là bộ phận không thê tách rời được của nưỏc Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà.

Nhà  nưốc  ra  sức  giúp  đỡ các  dân  tộc  thiểu  số mau  tiến  kịp  trình  độ
kinh tế và văn hóa chung.

Điều 4. Tất cả quyền lực trong nưóc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đều
thuộc  về  nhân  dân.  Nhân  dân  sử  dụng  quyền  lực  của  mình  thông  qua
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách
nhiệm trướcnhân dân.

Quốc hội,  Hội  đồng  nhân  dân các  cấp và  các  cơ  quan  nhà  nước  khác
đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều  5. Việc  tuyển  cử đại biểu Quốc hội và  đại biểu Hội  đồng  nhân
dân  các  cấp  đều  tiến  hành  theo  nguyên  tắc  phổ  thông,  bình  đẳng,  trực
tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp có thể bị cử tri bãi miễn trước khi hết nhiệm kỳ nếu tỏ ra không xứng
đáng vối sự tín nhiệm của nhân dân.
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Điều 6. Tất cả các cơ quan Nhà nước đều phải dựa vào nhàn dân,  liên
hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân
dân. Tất cả các nhân viên cơ quan Nhà nước đều phải trung thành vởi chế
độ dân chủ nhân dân,  tuân theo Hiến pháp và pháp luật, hết lòng hết sức
phục vụ nhân dân.

Điều 7. Nhà nưởc nghiêm cấm và trừng trị .mọi hành động phản quốc,
chông  lại  chế độ  dân  chủ  nhân  dân,  chống  lại  sự  nghiệp  thống  nhất Tố
quốc.

Điểu 8. Lực lượng vũ trang của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  là
của  nhân dân,  có nhiệm vụ bảo vệ  thành quả  của cách mạng, bảo vệ độc
lập chủ quyền,  lãnh thổ toàn vẹn và an ninh Tổ quôc, bảo vệ tự do, hạnh
phúc và sự nghiệp lao động hòa bình của nhân dân.

CHƯƠNG II

CHÊ' ĐỘ KINH TÊ' VÀ XÃ HỘI

Điều 9. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiến dần từ chê độ dân chủ
nhân dân lên chủ nghĩa xã hội bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh tế
quốc dân  theo chủ nghĩa  xã  hội biến nền kinh  tê  lạc hậu  thành một  nền
kinh  tế xã  hội chủ  nghĩa với  công nghiệp  và  nông  nghiệp  hiện  đại  khoa
học  và  kỹ  thuật  tiên  tiến.  Mục  đích  cơ  bản  của  chính  sách  kinh  tế của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là không ngừng phát triển sức sản xuất
nhằm nâng cao đòi sốhg vật chát và văn hóa của nhân dân.

Điều 10. Nhà  nước  lãnh  đạo  hoạt  động  kinh  tế  theo  một  kế  hoạch
thống nhất. Nhà nước dựa vào các cơ quan Nhà  nước,  tổ chức công đoàn,
hợp tác xã và các tổ chức khác của nhân dân lao động đê xây dựng và thực
hiện kế hoạch kinh tế.

Điều 11. Ở  nưốc Việt  Nam Dân  chủ  Cộng  hoà  trong  thời  kỳ  quá  độ,
các hình thức sở hữu chủ yếu về tư  liệu sản xuât hiện nay là hình thức sở
hữu của  Nhà  nước tức là của  toàn dân,  hình  thức sở hữu của  hợp  tác xã
tức là hình thức sở hữu tập thể của nhân dân lao động, hình  thức sở hữu
của người lao động riêng lẻ, và hình thức sở hữu của nhà tư sản dân tộc.
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Đ iề u  12. Kinh tế  quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ
vai  trò  lãnh  đạo  trong nền kỉnh  tê  quốc  dân  và  được  Nhà  nước  bảo  đảm
phát triển ưu tiên.

Các  hầm  mỏ,  sông  ngòi,  và  nhũng  rừng  cây,  đâ't  hoang,  tài  nguyên
khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đểu thuộc quyền so hữu của
toàn dân.

Đ iều  13. Kinh  tế  hợp  tác xã  thuộc hình thức  sở hữu  tập  thể của  nhân
dân lao động.

Nhà  nưốc  đặc biệt khuyên khích,  hướng dẫn và  giúp  đỡ  sự  phát  triển
của kinh tê hợp tác xã.

Đ iểu  14. Nhà nước chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu về rụộng
đất và các tư liệu sản xuất khác của nông dân.

Nhà  nước  ra  sức hưống dẫn,  giúp  đỡ nông dân cải  tiến  kỹ  thuật canh
tác, phát triển sản xuất, và khuyến khích nông dân tổ chức hợp tác xã sản
xuất,  hợp  tác  xã  mua  bán  và  hợp  tác  xã  vay  mượn  theo  nguyên  tắc  tự
nguyện.

Đ iều   15. Nhà  nước  chiếu  theo  pháp  luật  bảo  hộ  quyền  sở  hữu  về  tư
liệu  sản  xuất  của  những  ngưòi  làm  nghề  thủ  công  và  những  ngưòi  lao
động riêng lẻ khác.

Nhà  nước  ra  sức hưống dẫn,  giúp  đỡ những người  làm  nghề  thủ  công
và  những  người  làm  ăn  riêng  lẻ  khác  cải  tiến  cách  làm  ăn  và  khuyến
khích họ tổ chức hợp  tác xã  sản xuất và hợp  tác xã mua bán theo  nguyên
tắc tự nguyện.

Đ iều  16. Nhà  nưốc  chiếu  theo  pháp  luật  bảo  hộ  quyền  sở  hữu  về  tư
liệu sản xuất và của cải khác của nhà tư sản dân tộc.

Nhà. nước ra sức hướng dẫn các nhà tư sản dân tộc hoạt động có lợi cho
quốc  kế dân  sinh,  góp  phần  phát  triển  kinh  tế  quốc  dân  phù  hợp  với  kế
hoạch  kỉnh  tế  của  Nhà  nưốc.  Nhà  nước  khuyến  khích  và  hướng  dẫn  các
nhà  tư sản  dân  tộc đi  theo con đường cải  tạo xã  hội chủ  nghĩạ bằng hình
thức công tư hợp doanh và những hình thức cải tạo khác.

Đ iểu  17. Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản tư hữu để làm rôì
loạn sinh hoạt kinh tế  của xã hội, phá hoại kế hoạch kinh tế  Nhà nước.
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Đ i ề u   18 .  Nhà  nước  bảo  hộ  quyền  sở  hữu  của  công  dân  vể  cúa  cái  thu
nhập  hợp pháp,  của cải để dành,  nhà  ở và các  thứ  vậ t dụng riêng khác.

Đ i ể u   19 . Nhà  nước chiếu  theo  pháp  lu ậ t bảo hộ  quyền  thừa  kế tài  sân
tư  hữu  của công dân.

Đ i ề u   20. Chỉ  khi  nào  cần  th iế t  vì  lợi  ích  chung.  Nhà  nước  mới  trưng
m ua,  hoặc  tn tn g  dụng,  trưng   thu   có  bồi  thường  thích  dáng các  tư   liệu  sán
x u ấ t  ở  th à n h   th ị  và  nông  thôn,  trong  phạm   vi  và  diều  kiện  do  pháp  luật
quy định.

Đ i ề u   21 . Lao  động là  cơ  sở để phá t  triển  kinh   tê  quốc  dân  và  nâng cao
đời sôìig v ậ t chất và văn hóa của  nhân  dân.

Lao động là nghĩa vụ và vinh dự của người  công dân.

N hà  nước  khuyên  khích  tính   sáng   tạo  và  tinh   th ần   tích  cực  trong  lao
động của  những người lao động chân   tay  và lao động tr í  óc.

CHƯƠNG   III
QUYỂN  LỢ I  VÀ  NG H ĨA  v ụ   c ơ   BẢN   CỦA  CÔNG  DÂN

Đ i ề u   22 . Công  dân  nước  Việt  Nam   D ân  chủ  Cộng  hoà  đều  bình  đẳng
trước pháp   luật.

Đ i ể u   23 .  Công  dân  nước  V iệt  Nam   D ân  chủ  Cộng  hoà,  không  phân
b iệ t  dân   tộc.  nòi  giôìig,  nam   nữ,  th ành   phần  xã  hội,  tôn  giáo,  tín   ngưỡng,
tình   trạn g   tà i  sản,  văn  hóa,  nghề  nghiệp,  thời  hạn   cư  trú ,  từ   mưòi  tám
tuổi  trở  lên  đều  có quyền bầu  cử,  trừ  những  người  m ất  t r í  và  những  người
bị  toà  án  hoặc pháp lu ậ t  tước quyền bầu  cử và ứng cử.

Công dân đang ở trong quân đội có quyền bầu cử và ứng cử.

Đ i ề u  24 . Phụ   nữ  nước  Việt  Nam   Dân  chủ  Cộng  hoà  có  quyền  bình
đẳng vối  nam   giới về các  m ặt  sinh  hoạt  chính  trị,  k inh   tế,  văn  hóa,  xã  hội
và  gia  đình.  Cùng việc  làm  như nhau,  phụ nữ được hưởng lương ngang  với
nam   giới.  Nhà  nước bảo  đảm  cho  phụ  nữ  công nhân   và  phụ  nữ viên  chức
được nghỉ  trước và  sau khi đẻ mà vẫn hưởng nguyên lương.

N hà  nưốc bảo hộ quyền  lợi  của người mẹ và của  trẻ   em,  bảo đám   phá t
triển  các nhà  đỡ đẻ,  nhà giữ trẻ  và vườn trẻ.
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Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia dinh.

Đ iều  25. Công dân nước Việt Nam Dân chủ  Cộng hoà  có  các  quyền  tự
do  ngôn  luận,  báo  chí,  hội  họp,  lập  hội  và  biểu  tình.  Nhà  nước  bảo  dám
những điều kiện vật chất cần thiết đế công dân được hưởng các quyền  dó.

Đ iều  26 . Công dân  nước Việt Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà  có  quyển  tự  do
tín ngưỡng,  hoặc không theo một tôn giáo nào.

Đ iều  27. Quyền  bát  khả  xâm  phạm  về  thân  thê  của  công  dân  nước
Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng hoà  được  bảo  đảm.  Không  ai  có  thê  bị  bắt  nếu
không có sự quyết định của Toà án nhân dân hoặc sự phê chuẩn của Viện
kiểm sát nhân dân.

Đ iều   28.  Pháp luật bảo  đảm  nhà ở của  công dán  nước Việt  Nam  Dân
chủ Cộng hoà không bị xâm phạm,  thư tín được giữ bí mật.

Công dân  nước Việt Nam  Dân chủ  Cộng hoà  có  quyền  tự  do  cư  trú  và
đi lại.

Đ iều  29. Công dân nưóc Việt  Nam Dân  chủ  Cộng hoà  có  quyển  khiếu
nại  và  tố cáo  với  bất  cứ  cơ  quan  Nhà  nưốc  nào  vé  những  hành  vi  phạm
pháp  của  nhân  viên  cơ  quan  Nhà  nưốc.  Những  việc  khiếu  nại  và  tô' cáo
phải  được  xét  và  giải  quyết  nhanh  chóng.  Người  bị  thiệt  hại  vì  hành  vi
phạm pháp của nhân viên cơ quan Nhà nước có quyền được bồi thường.

Đ iều  30. Công  dân  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà  có  quyền  làm
việc.  Nhà  nưóc  dựa  vào  sự  phát  triển  có  kế hoạch  của  nền  kinh  tế  quốc
dân, dần dần mở rộng công việc làm, cải thiện diều kiện lao động và  lương
bổng, để bảo đảm cho công dân được hưởng quyền dó.

Đ iều  31. Người  lao  động có  quyền  nghỉ  ngơi.  Nhà  nước  quy  định  thời
giờ làm việc và chế độ nghỉ ngơi của công nhân và  viên chức,  mỏ  rộng dẩn
những điều kiện vật chát về nghỉ ngơi và  an dưỡng,  dê báo dam cho người
lao động được hưởng quyền đó.

Đ iều  32. Ngưòi  lao  động  có  quyền  được  giúp  đõ  về  vật  chất  khi  già
yếu,  bệnh  tật,  hoặc mất  sức  lao  động.  Nhà  nước  mở rộng  dần  các  tố  chức
bảo hiểm xã hội, cứu tế  và y tế  để đảm bảo cho người lao động dược hưởng
quyền đó.
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Đ i ể u   33 . Công  dân  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà  có  quyển  học
tập .  N hà  nước  thực  hiện  từng bưởc  chê  độ giáo  dục  cưỡng bách,  phá t  triển
dần   các  trường  học  và  cơ  quan văn  hóa,  phát  triển   các  hình  thức  giáo  dục
bô  túc  văn   hóa,  kỹ  thuậ t,  nghiệp  vụ,  tại  các  cơ  quan,  xí  nghiệp  và  các  tó
chức  khác ở  th ành   thị  và  nông thôn,  đẽ  bảo dám  cho công  dân  được hưởng
quyền đó.

Đ i ể u   3 4 . Công  dân  nưốc Việt  Nam   Dân  chủ  Cộng  hoà  có  quyền  tự   do
nghiên  cứu khoa  học,  sáng   tác văn  học,  nghệ  thu ậ t,  và  tiên  hành   các  hoạt
động văn   hóa  khác.  Nhà  nưốc khuyến khích  và  giúp  đỡ  tính   sáng   tạo  của
những  công dân   theo  đuổi  sự nghiệp khoa  học,  văn học,  nghệ  th u ậ t và  các
sự nghiệp  văn  hóa khác.

Đ i ề u   35 . Nhà  nước chú  trọng đặc biệt  việc  giáo  dục  th anh   niên về đức
dục,  tr í  dục,  thể dục.

Đ i ể u   38 . Nhà  nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của Việt kiều.

Đ i ề u   37 . Những  người  nước  ngoài  vì  đấu  tran h   cho  tự   do,  cho  chính
nghĩa,  cho  hoà  bình  và  sự  nghiệp  khoa  học  mà  bị  bức  hại  đều  được  Nhà
nưởc Việt  Nam  Dân chủ Cộng hoà cho phép  trú  ngụ.

Đ i ề u   38 .

Không ai  được  lợi  dụng các  quyền  tự   do  dân  chủ  để  xâm   phạm   đến  lợi
ích của  nhà  nước và  của nhân  dân.

Đ i ể u   39 . Công  dân  nưởc  V iệt  Nam   Dân  chủ  Cộng  hoà  có  nghĩa  vụ
tu â n   theo  H iêh  pháp,  pháp  luậ t,  kỷ  lu ậ t  lao  động,  t r ậ t   tự   công  cộng,  và
những  quy  tắc sinh  hoạt xã hội.

Đ i ể u   40 . Tài  sản   công  cộng  của  nước  Việt  Nam   D ân  chủ  Cộng  hoà  là
th iêng   liêng không  thế xâm phạm .  Công dân  có nghĩa  vụ  tôn  trọng  và  bao
vệ  tà i san  công cộng.

Đ i ề u   41 . Công  dân   nước  Việt  Nam   D ân  chủ  Cộng  hoà  có  nghĩa  vụ
đóng th u ế  theo pháp luật.

Đ i ể u   42 . Bao vệ Tố’ quốc  là  nghĩa  vụ  th iêng  liêng và  cao  quý n h ấ t  của
công  dân   nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hoà.  Công  dân  có  bổn  phận   làm
nghĩa  vụ quân  sự để bảo vệ Tổ quốc.
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CHƯƠNG IV
QUỐC HỘI

Đ iều 43. Quốc hội  là  cơ  quan  quyền  lực Nhà  nước cao  nhất  của  nước
Việt Nam Đàn chủ Cộng hòa.

Đ iểu 44. Quôc  hội  là  cơ  quan  duy  nhất  có  quyển  lập  pháp  của  nước
Việt Nam Dán chủ Cộng hòa.

Đ iều 45. Nhiệm  kỳ  của  mỗi  khoá  Quổc  hội  là  bôn  năm.  Hai  tháng
trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ thì phâi bầu xong Quốc hội mới.

Thê lệ tuyển cử và số đại biểu Quốc hội do luật định. Trong trường hợp
xáv  ra  chiến  tranh hoặc các  trường hợp bá't  thường khác.  Quốc hội  có  thê
quyết  định  kéo dài  nhiệm kỳ của  mình  và  những biện  pháp cần  thiết  đê
bao dảm sự hoạt động của Quốc hội và của đại biểu Quốc hội.

Đ iểu 48. Quốc  hội  mỗi  năm  họp  hai  Lần.  do  úy  ban  Thường  vụ  Quốc
hội  triệu tập úy ban Thường vụ Quốc hội có thê triệu tập Quốc hội họp bát
thường theo quyết định của  mình hoặc  theo yêu cầu của  Hội đồng Chính
phú hay của ít nhát là một phần ba tổng số đại biêu Quốc hội.

ùy ban Thường vụ Quốc hội phải triệu  tập Quốc hội mới chậm nhát  là
hai  tháng sau khi tuyên cử.

Đ iểu 47. Khi  Quốc hội  họp  thì bầu  Chủ  tịch  doàn  đê  điều  khiên  cuộc
họp.

Đ iểu 48. Các  đạo  luật và  các  nghị  quyết  của  Quốc  hội  phải  được  quá
nửa  tổng sô' đại  biêu  Quốc hội biểu  quyết  tán  thành,  trừ  trường hợp  quy
định ở Điều  112 của Hiến pháp.

Đ iều 49. Các đạo luật  phái đitợc công bố chậm nhất  là  mười  lăm  ngày
sau khi Quốc hội dã thông qua.

Đ iểu 50. Quốc hội có những quyền hạn sau đây;

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp;

2. Làm pháp luật;
3. Giám sát việc thực hành Hiến pháp;

4. Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;
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õ. Theo dề nghị của Chủ  tịch nước Việt Nam Dán chú Cộng hòa quyết
định  cử  Thủ  tưởng  Chính  phủ;  theo  đề  nghị  của  Thủ  tưống  Chính  phủ
quyết  định  cử  Phó  thủ  tưống và  các  thành  viên  khác  của  Hội  đồng quốc
phòng;

6. Bầu Chánh án Toà án nhân dân tốì cao;

7. Bầu Viện trướng Viện kiểm sát nhân dân tốỉ cao:

8. Bãi miễn Chủ tịch.  Phó chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Thủ  tướng,  Phó thủ tướng và  những thành viên khác của Hội đồng Chính
phủ.  Phó  Chủ  tịch và  những  thành  viên  khác  của  Hội  đồng quô’c  phòng.
Chánh  án Toà  án nhân dân  tối cao. Viện  trưởng Viện kiểm sát  nhân dân
tôi cao;

9. Quyết định kê hoạch kinh tế Nhà nước;

10. Xét duyệt và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách của Nhà
nước;

11. Ấn định các thứ thuế.

12. Phê chuẩn việc thành lập và bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ;

13.  Phê  chuẩn  việc  phân  vạch  địa  giối  các  tỉnh,  khu  tự  trị  và  thành
phô' trực thuộc Trung ương;

14. Quyết định đại xá;

15. Quyết định vân đề chiến tranh và hòa bình;

16. Những quyền hạn cần thiết khác do Quốc hội định.

Điều 51. ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc
hội do Quốc hội bầu ra.

Úy ban Thường vụ gồm có:

 Chủ tịch;

 Các phó chủ tịch:

 Tống thư ký;

 Các ủy viên.

Điều 52. ủy  ban  Thường  vụ  Quốc  hội  chịu  trách  nhiệm  và  báo  cáo
công tác trước Quốc hội.
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Quốc  hội  có  quyền  bãi  miễn  các  thành  viên  của  ủy  ban  Thường  vụ
Quốc hội.

Đ iều 53.

ủy ban Thường vụ Quốc hội có những quyền hạn sau đây:

1. Tuyên bố việc chủ trì  tuyến cử đại biêu Quốc hội.

2. Triệu  tập Quôc hội;

3. Giải  thích pháp luật;

4. Ra pháp lệnh;

5. Quyết định việc trưng cầu ý kiên nhân dân;

6.  Giám  sát  công  tác  của  Hội  đồng  Chính  phủ.  của  Toà  án  nhân  dân
tối cao và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

7.  Sửa  đổi  hoặc  bãi  bỏ  những  nghị  định,  nghị  quyết,  chỉ  thị  của  Hội
đồng  Chính  phủ  trái  với  Hiến  pháp,  pháp  luật,  pháp  lệnh;  sửa  đổi  hoặc
bãi bỏ  những nghị  quyết  không  thích  đáng  của  Hội  đồng nhân  dân  tỉnh,
khu  tự  trị,  thành  phố  trực  thuộc  Trung  ương,  và  giải  tán  các  Hội  dồng
nhân  dân  nói  trên  trong  trường hợp  các Hội  đồng nhân  dân  đó  làm  thiệt
hại đến quyền lợi nhân dân một cách nghiêm trọng;  1

8. Trong thời gian Quốc hội không họp,  quyết định việc bổ nhiệm hoặc
bãi  miễn  Phó Thủ  tướng và  những  thành  viên  khác  của  Hội  đồng  Chính
phủ;

9.  Bổ nhiệm  hoặc  bãi  miễn  Phó  chánh  án.  Thẩm  phán  Toà  án  nhân
dân tôi cao;

10. Bổ nhiệm hoặc bãi miễn Phó Viện  trưởng, kiểm sát viên Viện kiểm
sát nhân dân tối cao;

11.  Quyết  định  việc  bổ  nhiệm  hoặc bãi  miễn  các  đại  diện  toàn  quyền
ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở nước ngoài;

12.  Quyết định việc phê chuẩn hoặc bãi bỏ những hiệp ước ký với  nước
ngoài,  trừ   trường hợp  mà  ủy ban Thường vụ  Quốc hội  xét  cần  phải  trình
Quốc hội quyết định;

13. Quy định hàm và cấp quân sự, ngoại giao và những hàm và cấp khác;
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14.  Quyẻt định  dặc xá;

lõ.  Quy  định  và  quyết  định  việc  tặng  thướng  huân  chương  và  danh
hiệu vinh  dự của Nhà nước;

16. Trong thời gian Quốc hội  không họp.  quyét  dinh việc tuyên bó tinh
trạng chiến  tranh  trong trường hợp nước nhà bị xâm lược:

17.  Quyết  định việc tông động viên hoặc động viên cục bộ:

18. Quyết định việc giói  nghiêm  trong toàn  quốc hoặc  từng địa phương.

Ngoài  những quyền hạn  trên,  Quốc hội có  thê  trao cho ủy ban Thường
vụ Quốc hội những quyền hạn khác khi xét  thây cần thiêt.

Đ iểu  54 . Những nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội phái  được
quá nửa  tông sô ủy viên biểu quyết  tán thành.

Đ iểu   55. Úy ban Thường vụ Quốc hội  làm  nhiệm vụ  cho đến khi  Quốc
hội mối bầu xong ủy ban thường vụ mới.

Đ iều   56 . Quôc  hội  bầu  ra  ủy  ban  thâm  tra  tư  cách  đại  biêu  của  dại
biếu Quốc hội.  Quốc hội căn cứ vào báo cáo của  ủy ban  thẩm  tra  mà quyết
định  xác nhận  tư cách dại biểu của đại biêu Quốc hội.

Đ iểu   57 . Quốc hội  thành  lập ủy ban dự án  pháp luật,  ủy ban  kê  hoạch
và  ngân  sách,  và  nhũng  ủy  ban  khác  mà  Quốc  hội  xét  thấy  cần  thiết  dê
giúp Quốc hội và ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đ iểu   58. Nếu  Quốc  hội  nhận  thấy  cần  thiết,  và  trong  thời  gian  Quỏc
hội  không  họp,  nếu  ủy  ban Thường vụ  Quốc hội  nhận  thay  cần  thiết,  thì
có  thê  tó  chức  các  ủy ban  điều  tra  về  những vấn  đế  nhất  định.  Trong khi
ủy  ban  diều  tra  làm  việc,  các  cơ  quan  Nhà  nước,  doàn  thè  nhân  dân  và
công dân có nhiệm vụ cung cấp tài  liệu cần  thiết cho ủy ban điếu tra.

Đ iều   59. Các dại biểu Quóc hội có quyền chat váh Hội đồng Chính phủ
và các cơ quan  thuộc Hội đồng Chính phủ.

Cơ quan  bị  chát  vấn  phai  tra  lời  trong  thòi  hạn  nám  ngày:  trường hợp
cần phai diều tra  thì  thời hạn  tra  lời là  một  tháng.

Đ iểu   60. Nếu  không  có  sự  dồng  ý  cũa  Quốc  hội.  và  trong  thời  gian
Quốc hội  không họp.  nếu  không có  sự dồng ý của  ủy ban Thường vụ  Quốc
hội  thì không được bắt  giam và  truy tố  dại biêu Qiiổc hội.
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CHƯƠNG V
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Đ iều 61. Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa  là  ngiíời  thay
mặt cho nước Việt  Nam Dân chủ Cộng hòa về mặt đối nội và đô'i ngoại.

Đ iều 62. Do Quốc hội  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  bầu  ra.  Công
dán nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ ba mươi lăm  tuổi  trở lên có quyền
ứng  cử  Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa.  nhiệm  kỳ  của  Chủ
tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

Đ iều 63. Chủ tịch  nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa căn cứ vào  quyết
định  của  Quốc hội hoặc của ủy ban Thường vụ Quốc hội  mà  công bô' pháp
luật  pháp  lệnh,  bố’  nhiệm,  bãi  miễn  Thủ  tưống.  Phó  thủ  tướng  và  các
thành  viên  khác  của  Hội  đồng  Chính  phủ;  bố  nhiệm,  bãi  miễn  Phó  chủ
tịch, và các thành viên khác của Hội đồng quốc phòng; công bố lệnh đại xá
và  lệnh  đặc  xá;  tặng thưởng huân chương và  danh  hiệu  vinh  dự của  Nhà
nước;  tuyên  bô' tình  trạng chiến  tranh;  công bô' lệnh  tổng động viên  hoặc
động viên cục bộ, công bô' lệnh giới nghiêm.

Đ iều 64. Chủ  tịch  nước  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa  tiếp  nhận  đại
diện  toàn  quyền  ngoại giao  của nước ngoài cử đến;  căn  cứ vào  quyết  định
của Quô'c hội hoặc của ủy ban Thường vụ Quốc hội  mà  phê chuẩn hiệp ước
ký với nước ngoài,  cử và triệu hồi đại diện toàn quyền ngoại giao của  nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở nước ngoài.

Đ iểu 65. Chủ  tịch  nưởc  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa  thông  lĩnh  các
lực lượng vũ trang toàn quốc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng.

Đ iểu 66. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi xét thấy cần
thiết có quyền tham dự và chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ.

Đ iều 67. Chủ tịch nưốc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi xét  thấy cần
thiết thì triệu tập và chủ toạ Hội nghị chính trị đặc biệt.

Hội nghị chính  trị  đặc biệt gồm có  Chủ  tịch và Phó chủ  tịch  nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa,  Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng
Chính phủ và những người hữu quan khác. Hội nghị chính trị đặc biệt xét
những vâ'n  đề lởn của  nước nhà.  Những ý kiến của Hội  nghị chính  trị  đặc
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biệt  do  Chủ  tịch  nước Việt Nam Dân chủ  Cộng hòa  chuyên đến  Quốc hội.
ủy  ban  Thường  vụ  Quốc hội,  Hội  đồng  Chính  phú  hoặc  các  co  quan  hữu
quan khác để thảo luận và ra quyết định.

Đ iểu  68. Phó  Chủ  tịch  nưóc  Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa  giúp  Chú
tịch làm nhiệm vụ. có thê được Chủ tịch ủy nhiệm  thay thê Chú  tịch trong
tong bộ phận chức quyền.

Việc  tuyến cử và  nhiệm kỳ của Phó  Chủ  tịch  quy định  như việc  tuyến
cử và nhiệm kỳ của Chủ tịch.

Đ iều  69 . Chủ tịch và Phó Chủ  tịch  nước Việt  Nam Dân chủ Cộng hòa
làm nhiệm vụ cho đến khi Chủ tịch mới và Phó chủ tịch mới nhận chức.

Đ iều  70. Khi  Chủ  tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  vì  tình  hình
sức khỏe mà không làm việc được trong một thời gian dài  thì Phó Chủ tịch
quyền Chủ tịch.

Khi  Chủ  tịch  nước Việt  Nam  Dân  chủ  Cộng  hòa  khuyết  thì  Phó  Chủ
tịch quyền Chủ tịch cho đến khi bầu xong Chủ tịch mới.

CHƯƠNG  VI
HỘI ĐỒNG  CHỈNH   PHỦ

Đ iểu   71. Hội  đồng  Chính  phủ  là  cơ  quan  châ'p  hành  của  cơ  quan
quyền  lực  Nhà  nước  cao  nhắt,  và  là  cơ  quan  hành  chính  Nhà  nưóc  cao
nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  '

Hội  đồng Chính  phủ chịu  trách  nhiệm và  báo cáo công  tác  trưóc Quõc
hội,  trong  thời  gian  Quốc hội  không họp  thì  chịu  trách  nhiệm  và  báo  cáo
công tác  trước ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đ iểu  72.

Hội đồng Chính phủ gồm có:

 Thủ tướng;

 Các Phó Thủ tướng;

 Các Bộ trưởng;

 Các Chủ nhiệm các ủy ban Nhà nước;
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 Tống giám   đốc ngân hàng  Nhà nước.

 Tố chức của  Hội đồng Chính  phủ do  luật  định.

Đ iể u   73. Hội  dồng  Chính  phủ  căn  cứ  vào  Hiên  pháp,  pháp  luật  và
pháp   lệnh   mà  quy  định  những  biện  pháp  hành  chinh,  ban  bó’ nhung  nghị
định,  nghị  quyết,  chỉ  th ị và  kiểm  tra   việc  thi  hành  những  nghị  dịnlì.  nghị
quyết và  chỉ  th ị  ấy.

Đ iể u   74. Hội đồng Chính  phủ có những quyên  hạn  sau  dây:

I  T rình   dự  án  luậ t,  dự  án  pháp  lệnh  và  các  dự  án  khác  ra  trước  Quốc
hội và ủy ban  Thường vụ Quốc hội:

2.  Thống nhấ t  lãnh   đạo  công  tác  của  các  Bộ  và  các  cơ  quan   thuộc  Hội
đồng Chính  phủ:

3.  Thông n h ấ t  lãnh  dạo công tác của ủy ban  hành  chính  các cã’p:

4.  Sửa  đổi hoặc bãi  bỏ những quyết  định  không  thích  đáng của  các  Bộ.
các  cơ  quan   thuộc  Hội  đồng  Chính  phủ:  sửa  dổi  hoặc  bãi  bỏ  những  quyêt
định không  thích đáng của ủy ban  hành  chính  các cáp:

õ.  Đ ình chỉ việc  thi hành  những nghị quyết không  thích  dáng cùa.

Hội  đồng nhân   dân  tỉnh,  khu  tự   trị.  thành   phô’ trực  thuộc T rung   ương
và  đề  nghị  ủy  ban  Thường  vụ  Quóc  hội  sửa  dối  hoặc  bãi  bỏ  những   nghị
quyết  ấy:

6.  Chấp hành  kế hoạch kinh  tê và  ngân  sách  Nhà  nước;

7.  Q uan  lý nội  thương và  ngoại  thương;

8.  Q uản  lý công tác văn hóa.  xã hội;

9.  Bao vệ  lợi  ích  của  Nhà  nước,  duy  trì  trậ t   tự công cộng,  báo  hộ  quyền
lợi công dân;

.  10.  Lãnh  đạo việc xây dựng lực lượng vũ  trang  của  Nhà  nước:

I I   Q uan  lý công tác đối  ngoại:

12.  Q uan  lý công tác dân  tộc:

13.  Phê  chuẩn   sự  phân  vạch  dịa  giới  của  các  dơn  vị  hành   chính  dưới
cấp  tỉnh;
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14.  Thi  hành   lệnh  động  viên,  lệnh  giới  nghiêm   và  mọi  biện  pháp  cân
th iế t để  bảo vệ đ ấ t nước;

lõ .  Bổ nhiệm   và  bãi  nhiệm   các  nhân   viên  cơ  quan   Nhà  nước  theo  quy
định   của  pháp   luật.

Ngoài  những  quyến  hạn  trên ,  Quốc  hội  hoặc  ủy  ban   Thường  vụ  Quóc
hội  có  thê   trao   cho  Hội  đồng  Chính  phủ  những   quyển  hạn   khác  khi  xét
th ấy  cần  th iế t.

Đ iể u   75 . Thủ  tưởng  Chính  phủ  chủ  toạ  Hội  dồng  Chính  phủ  và  lãnh
đạo.  Các  th ành   phố có  thề  chia  th ành   khu  phô’ có  Hội  đồng  nhân   dãn  và
ủy ban  h ành  chính  theo quyết định  của  Hội  đồng Chính  phủ.

Đ iể u   80 . Hội  đồng  nhân  dân các  cá’p  là  cơ  quan   quyền  lực  Nhà  nước O
địa  phương.

Hội  đồng  nhân   dân  các  câ’p  do  nhân   dân   địa  phương  bầu  ra   vàchịu
trách   nhiệm   trước nhân  dân địa phương.

Đ iể u   8 1 . Nhiệm  kỳ  của  mỗi  khoá  Hội  đồng  nhân   dân   tỉnh ,  khu   tự   trị.
th à n h   phô’ trực  thuộc T rung ương  là  ba  năm .  Nhiệm   kỳ của  mỗi  khoá  Hội
đồng n h ân  dân huyện,  th ành  phô’,  th ị xã,  xã.  th ị  trân ,  khu  phô’là  hai  năm .

N hiệm   kỳ  của  mỗi  khoá  Hội  đồng  nhân   dân  các  câ’p  trong  khu  vực  tự
tr ị  do  lu ậ t định.

Đ iề u   82 . Hội  đồng nhân  dân bảo  đảm   sự  tôn  trọng  và  chấp  h ành   pháp
lu ậ t  của  Nhà  nước ở  địa  phương;  đặt  kê  hoạch  xây  dựng  kinh   tế.  văn   hóa
và  những   sự  nghiệp  lợi  ích  công  cộng  ở  địa  phương;  xét  duyệt  và  phê
chuẩn   dự  toán  và  quyết  toán ngân  sách  của  địa  phương;  duy  trì  trậ t   tự   an
n inh   ở  địa  phương,  bảo  vệ  tà i  san   công  cộng,  bao  hộ  quyền  lợi  của  công
dân,  bảo dam   quyền bình đang của các dân  tộc.

Đ iể u   83 . Căn  cứ  vào  pháp  lu ậ t  của  Nhà  nước  và  nghị  quyết  của  cấp
trên .  Hội đồng nhân  dân ra  những nghị quyết th i  h ành  ở địa  phương.

Đ iể u   84 . Hội  đồng  nhân   dân  bầu   ra   ủy  ban   hành   chính  và  có  quyền
bãi  m iễn  các  th ành  viên của ủy ban h ành  chính.

Hội  đồng  nhân   dân  bầu   và  bãi  m iễn  C hánh  án   Toà  án   nhân   dân   cấp
mình.
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Đ i ề u   8 5 . Hội  đồng  nhân   dân  có  quyền  sửa  dối  hoặc  bãi  bỏ  nhùng
quyết  đ ịnh   không  th ích  đáng  của  ủy  ban  hành  chính  Clip  m inh,  có  quyên
sửa  đổi  hoặc  bãi  bó  những  nghị  quyết  khóng  thích  dáng  cúa  Hội  dồng
n h ân   dân   cấp  dưới  trực  tiếp  và  những  quyết  định  không  thích  đáng   của
ủy b an  h àn h  chính  cáp dưới  trực tiếp.

Đ i ề u   86 . Hội  đồng  nhân   dân  các  Chính  phú  có  quyền  giái  tán   Hội
đồng  nhân   dần   cấp  dưới  trực  tiếp  khi  Hội  dồng  nhãn   dân  này  làm   thiệt
hạ i  đến  quyền  lợi  nhân   dân   một  cách  nghiêm  trọng.  Nghị  quyết  giai  tán
được  Hội  đồng  nhân   dân  cấp  trên   trực  tiếp  phê  chuẩn  trước  khi  thi  hành .
Nghị  quyết  giai  tán   của  Hội  đồng  nhân   dân  tinh,  khu  tự  trị.  th àn h   phố
trực  thuộc  T rung   ương  phãi  được  ủy  ban  Thường  vụ  Quốc  hội  phê  chuẩn
trưốc kh i th i hành.

Đ iề u   87 .  Úy ban  hành  chính  các  cap  là  cơ  quan  ch:'íp  hành  của  Hội  (lồng
nhân  dân  dịa phương,  là cơ quan  hành  chính của  Nhà  nước ờ dịa  phương.

Đ i ề u   88 . Úy ban  hành  chính gồm có Chủ  tịch,  một  hoặc nhiều   Phó  chủ
tịch,  ủy  viên  Thư  ký  và  các  ủy  viên.  Nhiệm  kỳ  của  ủy  ban  hành   chính
theo Hội đồng nhân  dân đã bầu  ra  mình.

Khi Hội đồng nhân  dân đã hết nhiệm  kỳ hoặc bị giai  tán ,  ủy ban   hành
chính  tiếp   tục  làm   nhiệm   vụ  cho  đến  khi  Hội  dồng  nhân   dân  mới  bầu   ra
ủy ban  h ành  chính  mới.

Tố chức của ủy ban hành  chính  các cấp do  luật  định.

Đ i ề u   89 . Úy  ban  hành  chính  các  cấp  quan  lý  công  tác h ành   chính  của
địa  phương,  châp  hành   nghị  quyết  của  Hội  đồng  nhân   dân  cáp  m ình  và
nghị quyết.,  m ệnh  lệnh của cơ quan hành  chính Nhà  nước cáp  trên .

Úy  ban   hành   chính  các  cấp  chiếu  theo  quyền  hạn   do  luậ t  d ịnh   mà  ra
quyết định,  chỉ  th ị và kiềm  tra  việc th i hành   những quyết  định  chỉ  th ị  ây.

ĐIÊU 90.  Úy  ban  hành   chính  các  cáp  lãnh  đạo  công  tác  cúa  các  ngành
thuộc quyền m ình và các ủy ban hành  chính cã’p dưới.

Úy ban  hành   chính các  Chính  phủ có  quyền sửa  dổi  hoặc bãi bó  những
quyết định không thích đáng của các ngành công tác  thuộc quyền  m ình  và
của ủy ban  h ành  chính cấp dưới.

ủ y   ban   h ành   chính  các  cấp  có  quyền  đình  chỉ  việc  th i  h ành   những
nghị quyết không  thích đáng của  Hội đồng nhân dân cấp dưởi  trực  tiêp  và
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để  nghị  Hội  đồng  nhân   dân  câ'p  mình  sứa  dôi  hoặc  bãi  bỏ  những  nghị
quyết  ấy.

Đ iều   91. Úy ban hành chính  các câp  chịu  trách   nhiệm  và báo cáo  cóng
tác   trưởc  Hội  đồng  nhân   dân  cấp  m ình  và  trước  cơ  quan   hành  chính  Nhà
nước cấp  trên   trực  tiếp.

Úy  ban   hành   chính  các  câp  chịu  sự  lãnh   đạo  của  ủy  ban  hànhchính
câ'p  trê n   và  sự  lãnh   đạo  thôìig  nhá t  của  Hội  đồng  Chính  phủ.  Hội  đồng
nh ân   dân  và ủy ban hành  chính ở các khu  vực  tự   trị.

Đ iểu   92. Tố chức  Hội  đồng nhân   dân  và  ủy ban  hành   chính  ở  các  khu
vực  tự   tr ị  phải  căn  cứ  vào  những  nguyên  tắc  cơ  bản   về  tô  chức  Hội  đồng
n h ân  dân  và ủy ban  hành  chính các cấp quy định ở  trên .

Đ iều  93. Trong  những  khu  vực  tự   tr ị  có  nhiều   dân   tộc  sôìig  xen  lẫn.
Hội đồng nhân   dân sẽ có sô' đại  biểu  thích  đáng của  các dân  tộc.

Đ iều  94. Hội  đồng  nhân  dân  và  ủy  ban  hành  chính  các  khu  vực  tự  trị
chiêu  theo  phạm  vi  quyền  hạn  tự  trị  do  pháp  luậ t quy định  mà đặt  kế hoạch
phát  triển  kinh  tê  và  vãn  hóa  thích  hợp  với  tình  hình  địa  phương,  quán  lý
tài  chính,  tổ chức các  lực  lượng dân  quân tự vệ và công an của địa phương.

Đ iểu   95 . Trong phạm  vi  quyền hạn   tự   trị.  Hội  đồng nhân  dân   các khu
vực  tự   trị  có  the chiếu  theo những đặc điểm chính  trị.  k inh  tế,  văn hóa  của

các  dân   tộc  ở  địa  phương  mà  đặ t  ra   diều  lệ  tự   trị  và  những   điều  lệ  về
những  vấn   đề riêng biệt dế  th i  hành   ở địa  phương sau   khi  đã  được ủy  ban
Thường vụ  Quốc hội phê chuẩn.

Đ iểu   96 . Cơ quan Nhà  nước cap  trên  pha i báo đảm   cho Hội  đồng nhân
dân  và  ủy ban  hành   chính các khu  vực  tự   trị  sử dụng quyền  tự   tr ị  và  giúp
đỡ  các  dân   tộc  th iểu   số  tiến   hành   th u ận   lợi  việc  xây  dựng  chính  trị.  kinh
tế  và văn  hóa  của mình.

CHƯƠNG  VIII
TÒA  ÁN  NHÂN  DÂN  VÀ V IỆN  KIEM  s á t  n h â n  d â n

TÒA ÁN NHÂN DÂN
Đ iều  97. Toà  án  nhân   dân  tối  cao  nước  Việt  Nam   D ân  chủ  Cộng  hoà.

các  Toà  án   nh ân   dân  địa  phương,  các  Toà  án   quân   sự  là  những   cơ  quan
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xét xử của nưốc Việt Nam Dân chú Cộng hoà. Trong trường hợp cần xét xử
những vụ án dặc biệt. Quốc hội có thè quỵêt định thành lập toà án dặc biệt.

Đ iểu 98. Các toà án nhân dân  thực hành chế độ Thẩm  phán bầu  theo
quy định của pháp luặt.

Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tói cao là năm năm.

Tố chức của các Toà án nhân dân do luật định.

Đ iểu 99. Việc  xét  xử  ở  các  tòa  án  nhản  dân  có  Hội  thẩm  nhân  dán
tham  gia  theo  quy  định  của  pháp  luật.  Khi  xét  xử,  Hội  thẩm  nhân  dán
ngang quyền với Thầm phán.

Đ iểu  100. Khi xét xử, Toà  án  nhân dân có quyền  độc  lập  và  chỉ  tuân
theo pháp luật.

Đ iểu  101.  Việc  xét  xử  tại  các  Toà  án  nhân  dân  đều  công  khai,  trừ
những trường hợp đặc biệt do luật định.

Quyền bào chữa của người bị cáo được bảo đảm.

Đ iều  102.  Toà  án  nhân  dân  bảo  đảm  cho  công  dân  nước  Việt  Nam
Dân chủ

Cộng hoà  thuộc các dân  tộc  thiểu số có  thê dùng  tiếng nói và  chữ viết
của mình trước tòa án.

Đ iểu  103.  Toà  án  nhân  dân  tối  cao  là  cơ  quan  xét  xử  cao  nhất  của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Toà án nhân dân tối cao giám đốc việc xét xử của các Toà án nhân dân
địa phương, Toà án quân sự và Toà án đặc biệt.

Đ iểu  104. Toà  án nhân dân  tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công
tác  trước  Quốc  hội,  trong  thòi  gian  Quốc  hội  không  họp  thì  chịu  trách
nhiệm và báo cáo công tác trước ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Các Toà  án
nhân dân địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng
nhân dân địa phương.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Đ iểu  105.  Viện  kiểm  sát  nhân  dân  tối  cao  nước Việt  Nam  Dân  chủ
Cộng  hoà  kiểm  sát  việc  tuân  theo  pháp  luật  của  các  cơ  quan  thuộc  Hội
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đồng  Chính  phủ,  cơ  quan  Nhà  nước  dịa  phương,  các  nhân  viên  cơ  quan
N hà  nước và  cóng dân.

Các  Viện  kiểm  sá t  nhân   dân  địa  phương  và  Viện  kiểm   sá t  quân  sự  có
quyển kiểm   sá t  trong phạm  vi  do  luật  định.

Đ i ể u   106 .  Nhiệm  kỳ  của  Viện  trưởng  Viện  kiêm  sát  nhãn   dân  tối  cao
là  năm   năm .

Tố chức của các Viện  kiểm  sá t nhân  dân do  luậ t  định.

Đ i ể u   107 .  Viện  kiểm  sá t  nhân  dân  các  cấp  chỉ  chịu  sự  lãnh   đạo  của
Viện  kiểm   sá t  nhân   dân  cấp  trên   và  sự  lãnh   đạo  thông  nhấ t  của  Viện
kiềm   sá t  n h ân  dân  tô'i cao.

Đ i ề u   108 . Viện kiểm  sát nhân  dân  tôi cao chịu  trách   nhiệm  và báo cáo
công  tác   trước Quổc  hội.  trong  thòi gian  Quốc hội  không họp  thì chịu  trách
nhiệm  và  báo cáo công tác  trưởc ủy ban Thường vụ  Quốc hội.

CHƯƠNG   IX
QƯỐC KỲ  Q ư ố c  HUY   THƯ  ĐỎ

Đ i ể u   109 .  Quốc kỳ  nước  Việt  Nam  Dân  chú  Cộng  hoà  nền  đó.  ở  giữa
có ngôi  sao vàng năm  cánh.

Đ i ể u   110 . Quốc huy  nưởc Việt Nam  Dân chủ  Cộng hoà  h ình   tròn,  nền
đỏ.  ở  giữa  có  ngôi  sao  vàng  năm   cánh,  xung  quanh   có  bông  lúa.  ở  dưới  có
nửa  bánh  xe  răng  cưa và  dòng chữ:  Việt  Nam  Dân chủ  Cộng hoà.

Đ iề u   111 . Thủ dô nước Việt  Nam Dân chủ  Cộng hoà  là  Hà  Nội.

CHƯƠNG  X
SỦA ĐỔI HIẾN  PHÁP

Đ i ề u   112 .  Chỉ  có  Quốc  hội  mối  có  quyền  sửa  đổi  H iến  pháp.  Việc  sửa
đối  phai  được  ít  n h ấ t  là  hai  phần  ba  tống  sô' đại  biêu  Quốc  hội  biểu  quyết
tán   th ành .
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

1  . Tài  liệu tham khảo

1.  Văn  kiện  Đại  hội  đại  biêu  toàn  quốc  Đảng  Cộng  sán  Việt  Nam  từ
Đại hội I đên Đại hội IX.

2.  Dự  thảo Đề cương các văn kiện  trình Đại  hội  X của  Đảng Cộng san
Việt Nam

3.  Công  trình  khoa  học  cáp  Nhà  nước,  nghiên  cứu  "Lịch  sử  Chính
phủ".  3tập: Tập 1  (19451955),  tập 2  (19551975),  tập 3  (19752002)

4. Từ điển giải nghĩa thuật ngữ hành chính, NXB Lao Động 2002.

5.  Phan  Ngọc  Liên,  Hồ  Chí  Minh  những  hoạt  động  quốc  tế,  NXB
QĐND, H.1994.

6.  Song  Thành,  Một  sô'  vấn  đề  phương  pháp  luận  và  phương  pháp
nghiên cứu Hồ Chí Minh, NXB CTQG, H,  1997.

7.  Đặng  Xuân  Kỳ,  Phương  pháp  và  phong  cách  Hồ  Chí  Minh,  NXB
CTQG, H.  1997.

8.  Võ  Nguyên  Giáp,  Tư  tưởng Bác Hồ  soi  sáng  sự  nghiệp  đối  mới  của
chúng ta, NXB Sự thật, H,  1990.

9.  Giá  trị  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  trong  thời  đại  ngày  nay  (Chương
trình KX02, "Tư tưởng Hồ Chí Minh")

10. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,  truyền thông dân tộc và nhân loại
(Chương trình KX 02 "Tư tưởng Hồ Chí Minh"), NXB KHXH, H,  1993.

11.  Hồ  Chủ tịch ở Pháp  năm  1946  (Bảo  tàng Cách  mạng Việt Nam và
NXB Hà Nội 1995).

12.  Trần  Văn  Giàu,  Sự  hình  thành  về cơ  bản  tit  tưởng Hồ  Chí Minh,
NXB CTQG, H,  1997.

13.  Phùng  Hữu  Phú,  Chiến  lược  đại  đoàn  kết  Hồ  Chí  Minh,  NXB
CTQG, H,  1995.

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh và  thòi đại,  ban Khoa học xã  hội,  thành uỷ
Tp Hồ Chí Minh  1992.
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lõ.  Jonh  Lê  Vãn  Hoá.  Tìm  hiên  nền  láng'  văn  hoá  (lán  lộc  irong  111
tưởng cách  mạng Hồ Chí Minh.

16.  Furuta Motoo: Hồ Chí Minh giai phóng dân  lộc vá  dôi  mới

17.  Trung  tâm  khoa  học  xã  hội  và  nhân  vãn:  Các  tham  luạn  cua  các  học
giả  trong nước trong Hội  thiio Việt  Nam  học.  "Việt  Nam irony thê ky XX".

18.  Vãn  phòng'  Quổc hội:  Chú  tịch  Hồ  Chí Minh  vói  Quóc  hội  và  Hội
dồng nhún dân. NXB CTQG, H.  1996.

19.  Đỗ Quang Hưng. Thêm những hiếu  biêl  về  Hó Chí Minh.  NXB  Lao
Động.  H.  1999.

20.  Nguyền Vãn  Khoan.  Bác  liồ    con  người  và  phong cách.  NXB Tre.
H.  2005.

21.  Nghiên  cứu  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  nhà  nước  và  pháp  hint
(chương trình KX 02 "Tư tưởng Hồ Chí Minh").

22.  Phạm  Thành    Nguyễn  Khắc  Mai.  Tư  tướng dân  chú  cún  Hồ  Chí
Minh. NXB Sự thật. H.1991.

23. Vũ Kỳ. Bác Hồ viết Di chúc. NXB CTQC1. H.  1999.

24.  Báo  tàng  Cách  mạng  Việt  Nam:  Tứ  Đà  Lạt  den  Paris.  NXB  Hà
Nội. 1996.

25.  Viện  Bào  tàng  Hồ  Chí  Minh:  Hồ  Chí  Minh  nhũng  sự  kiện.  NXB
TTLL.

26.  Bùi Đình Phong. Đỉnh cao  tư tưởng Hồ Chí Minh vê vãn  hoá.  NXB
Lao Động H. 2001.

27.  Nguyễn  Việt  Hồng,  Vụ  án  Hongkong  năm  1931.  NXB  Lao  Động.
H.1996.

28.  Đoàn Trọng Truyền,  Nhà nước và  tô chức  hành  pháp cúa  các  nước
tư ban, NXB KHKT. H,  1993.

29.  Nguyễn  Hữu  Khiển,  Tìm  hiểu  về  hành  chính  nhà  nitỏc.  NXB
KHXH. H.1999.

30.  Nguyễn  Cơ Thạch,  Thế giới  trong 50  nãm  qua  (19451995)  và  thế
giới trong 25 năm tới  (19962020), NXB CTQG.  H.  1998.

31. Nguyễn Văn Thám. Soạn thảo và xử lý văn bàn.... NXB CTQCi, H,  1995.
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2.  C ông   tr ìn h   n gh iên   cứu  tư   tưởng Hồ Chi M inh  của   tá c   g iâ   đã
cõn g  bõ' l iê n  quan  đến   nộ i  dung  khoa  học  của   cuốn   sách   này

ì.  'I ran  Đình  Huỳnh.  Mạch  Quang Thẫng.  Tu'  luống  1 ló  Chí  Minh  về
Đang của chúng ta. Nhà xuất  bán Lao Động.  1993.

2  Tran  Đình  Huỳnh.  Tìm  hiếu  tư  tướng  Hồ  Chí  Minh  về  xây  dụng
Dáng  ((..'hũ  biên).  Nhà  xuất  ban Chính  trị Quốc gia.  Ilã  Nội.  1993.

3  Trần  Đình  Huỳnh.  Tu'  tưởng  dân  vận  cúa  Chú  tịch  nồ  Chí  Minh
(viết  chung). Nhà  xuất  ban Chinh  trị Quỏc gia. Hà  Nội.  1995.

I  Trail  Binh  Huỳnh.  Hồ  Chí  Minh    về  Dáng  Cộng  sán  Việt.  Nam
(sách  công  cụ)  trọn  bộ  2  tập  Nhà  xuất  bán  Chính  trị  Quôc  gia.  Hà  Nội.
19J3.

5.  Trần  Dĩnh  Huỳnh.  Tìm  hiểu  tư  tướng  Hồ  Chí  Minh  vê  Đáng  cẩm
quyển  (viết  chung vứi  Phan Hữu Tích).  Nhà  xuất  bán  Chính  trị  Quỏc  gia.
Ha Nội.  1996.

6. Tran Đinh Huỳnh. Nghiên cứu  tư tướng Hồ Chí Minh  ve Đáng  lãnh
dạo Nhà  nước. Nhà xuất bản Chính trị Quô'c gia, Hà  Nội.  1996.

7.  Tran  Dinh  Huỳnh.  Gìn  vàng  giữ  ngọc    Nhà  xuất  ban  Lao  Động.
1997 và  tái b:in Nhà xuất bán Hà Nội. 2000.

8. Trần Đình  Huỳnh. Lược sử các học thuyết  chính  trị.  Học viện  Hành
chính Quốc gia. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội.  1997.

9. Trần Đình Huỳnh.  Học thuyết  chính  trị Mác  Lenin và  tư ttrỏng Hồ
Chí Minh. Nhà  xuất  ban Chính  trị Quốc gia.  Hà Nội.  1997.

10 Trần Đinh Huỳnh.  Cơ sớ lý  luận chính  trị    hành  chính  (viết  chung
với  Nguyễn Hữu  Khiển và Trần Minh  Đoàn.  Nhà  xuất  b:in  Giáo  dục.  Hà
Nội,  1998.

I I   Trần  Dinh  Huỳnh.  Mênh  mông  trái  tim  Người.  Nhà  xuát  ban
Chính  trị Quóc gia, Hà Nội, 2000.

12. Trần  Dinh  Huỳnh. Đạo đức.  phong cách,  lề  lối  hun  việc của  cán  bộ
công  chức  theo  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  (viết  chung),  Ban  Tỏ  chức  cán  bộ
Chính phủ. Nhã xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  1998.

13.  Trần  Đinh  Huỳnh.  Danh  nhân  Hồ  Chí Minh  (trọn  bộ  2  tập.  viêt
chung) Nhà xuât bán Lao Động, Hà Nội. 2000.
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14.  Trần  Đình  Huỳnh,  Phương  thức  Đảng  lãnh  đạo.Nhà  nước,  Nhà
xuất bán Hà Nội, 2001.
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16. Trần Đình Huỳnh, Hồ Chí Minh  Anh hùng giải phóng dân tộc và
danh  nhân  văn  hoá  (trọn  bộ  2  tập)  Chủ biên và  đồng  tác già,  Nhà  xuất
bản Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh, 2002.

17.  Trần Đình  Huỳnh,  Danh  nhân  Hồ  Chí Minh,  Nhà xuất bản Văn
hóa, năm 2002.

18. Trần Đình Huỳnh, Từ c. Mác đến Hồ  Chí Minh   một dòng chảy
văn hoá (viết chung vôi Trịnh Quang Cảnh) Nhà xuất bản Hà Nội, 2003.

19.  Trần  Đình  Huỳnh,  Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  Đảng  cầm  quyền
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chính Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

21  . Trần Đình Huỳnh, Bàn về khoa học và nghệ thuật lãnh đạo  (viết
chung) Bộ Nội vụ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

22.  Trần  Đình  Huỳnh,  Giáo  trình  tư  tưỏng Hồ  Chí Minh  (giáo  trình
chuẩn quốc gia) Đồng tác giả,  Nhà xuất bản Chính  trị Quốc gia,  Hà Nội,
2003.
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